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LỜI NÓI ĐẦU

Trong các hoạt động kinh doanh và quản trị, tín dụng và thanh toán luôn gắn với các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp. Hai hoạt động này diễn ra trên thị trường mua bán hàng hóa, dịch vụ và thị trường tín dụng gắn liền với thị trường tiền tệ. Hai hoạt động này cũng ảnh hưởng quyết định đến kết quả kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và sự vận động của dòng vốn . Giữa thị trường hàng hóa, dịch vụ và thị trường tiền tệ, thị trường vốn và dịch vụ thanh toán luôn luôn có mối quan hệ và tương tác lẫn nhau, cần có sự phát triển tương ứng.  Vì vậy, nghiên cứu và hiểu đầy đủ về hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán , tỷ giá hối đoái và dự báo tỷ giá,  cơ chế và phương thức hoạt động trên thị trường ngoại hối, cơ chế và phương thức thực hiện các hoạt động tín dụng, các phương tiện và phương thức thanh toán  cũng như quản trị và kiểm soát dòng tiền trong hoạt động  là một yêu cầu đối với người học, nhà nghiên cứu và giảng dạy về kinh tế, kinh doanh và quản lý, các doanh nhân và những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực có liên quan. "Giáo trình Tín dụng và Thanh toán" được biên soạn xuất phát từ bối cảnh mới liên quan những thay đổi trong môi trường kinh doanh và quản trị và nhằm đáp ứng các đối tượng trên.

Kết cấu của giáo trình tín dụng và thanh toán gồm 8 chương. Chương 1 tập trung vào giải thích các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán , đặc biệt tập trung vào nghiên cứu hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán hiện đại như sự nổi lên của một số đồng tiền khu vực; sự đa dạng của đồng tiền thực hiện hoạt động tín dụng và thanh toán, cũng như tài sản tài chính dự trữ; sự giao động của tỷ giá hối đoái trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán hiện đại, cũng như sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động tín dụng dụng và thanh toán . Chương 2 tập trung nghiên cứu về tỷ giá hối đoái trong tin dụng và thanh toán như ngoại hối và tỷ giá hối đoái; phương pháp yết tỷ giá hối đoái và ứng dụng trong tín dụng và thanh toán; tỷ giá chéo và phương pháp xác định tỷ giá chéo trong hoạt động tín dụng và thanh toán. Chương 3 nghiên cứu về dự báo tỷ giá hối đoái trong tín dụng và thanh toán  gồm các vấn đề như quan hệ giữa tỷ giá, giá cả thanh toán và lãi suất làm cơ sở cho xây dựng các phương pháp dự báo tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn và dài hạn; các vấn đề liên quan đến rủi ro tỷ giá và hạn chế rủi ro tỷ giá trong tín dụng và thanh toán. Chương 4 nghiên cứu về tín dụng  gồm các vấn đề như bản chất, sự cần thiết và nguyên tắc của tín dụng ; các hình thức tín dụng ; các chỉ tiêu và công cụ bảo đảm an toàn tín dụng  và một số vấn đề cơ bản về hợp đồng tín dụng . Chương 5 bàn về tín dụng trong thanh toán  gồm hai phương thức tín dụng cơ bản là tín dụng xuất nhập khẩu và tín dụng ngân hàng trong thanh toán . Chương 6 nghiên cứu về bộ chứng từ sử dụng tín dụng và thanh toán gồm các vấn đề khái quát về chứng từ hàng hóa liên quan đến tín dụng và thanh toán; phương pháp lập và sử dụng các chứng từ thanh toán. Chương 7 nghiên cứu các phương tiện thanh toán  như khái niệm và lựa chọn phương tiện thanh toán; các loại phương tiện thanh toán như hối phiếu, kỳ phiếu và séc. Chương 8 nghiên cứu các phương thức thanh toán; những vấn đề cần lưu ý trong sử dụng các phương thức thanh toán và rủi ro và hạn chế rủi ro trong thanh toán.

Trong nội dung của giáo trình, phần các câu hỏi thực hành được đưa vào từng chương dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi lý thuyết - vận dụng và câu hỏi phân tích - sáng tạo. Các đáp án và hướng dẫn thực hiện các bài tập điển hình cũng được cung cấp để người học có khả năng tự học và tự nâng cao trình độ


Giáo trình cũng cung cấp các phụ lục để người sử dụng tham khảo như các bản mẫu của các dạng thư tín dụng; mẫu hợp đồng tín dụng; Qui tắc thống nhất về thực tiễn tín dụng chứng từ. Hệ thống các thuật ngữ tài chính nói chung, các thuật ngữ liên quan đến tiền tệ, tín dụng và thanh toán cũng được cung cấp dưới dạng viết tắt, tiếng Anh và tiếng Việt tương ứng để người sử dụng giáo trình tự tra cứu.

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán do PGS.TS. Trần Văn Hòe biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng và học của giảng viên và sinh viên khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý trường Đại học Thủy Lợi. Giáo trình cũng là tài liệu có ý nghĩa đối với các nhà kinh doanh, các nhà nghiên cứu và những người thực hiện các hoạt đông nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán và thanh toán , cũng như các lĩnh vực có liên quan đến tiền tệ, tín dụng và thanh toán.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thiện để giáo trình “Tín dụng và Thanh toán” có chất lượng cao hơn nhưng vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Các tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp và các bạn đọc. Nhân dịp xuất bản Giáo trình “Tín dụng và Thanh toán”, các tác giả xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của quý bạn đọc và mong nhân được sự ủng hộ nhiệt thành. Các tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Thư viện Trường Đại học Thủy Lợi, Hội đồng Khoa học – Đào tạo khoa Kinh tế và Quản lý trường Đại học Thủy Lợi đã hỗ trợ trong suốt quá trình biên soạn và xuất bản giáo trình. Trong quá trình biên soạn giáo trình “Tín dụng và Thanh toán”, các tác giả cũng đã tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước và xin cảm ơn tác giả của các tài liệu đã được tham khảo. Các tác giả cũng xin cảm ơn Nhà xuất bản  ………… cùng các đơn vị có liên quan đã hỗ trợ để giáo trình được tái bản.

                                                                                                                   
                                                                       







PGS.TS. Trần Văn Hòe
Chương 1

HỆ SINH THÁI TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN


MỞ ĐẦU


Hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  đã phát triển và có nhiều thay đổi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, chương này sẽ tập trung nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  từ chế độ song bản vi, đến chế độ bản vị vàng; từ hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh đến hệ sinh thái tiền tệ theo hiệp ước Bretton Woods sau chiến tranh thế giới lần thứ II, đặc biệt là những điểm nội bật của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện đại. Chương này cũng đi sâu nghiên cứu và rút ra những đặc điểm cơ bản của ba hệ sinh thái điển hình là hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên cơ sở tỷ giá hối đoái thả nổi; hệ sinh thái tiền tệ châu Âu, hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện đại như sự nổi lên của các đồng tiền khu vực , sự dao động của tỷ giá hối đoái. Cuối cùng, chương này cũng tập trung nghiên cứu về đổi mới thể chế tài chính, tiền tệ và thanh toán ; và những thay đổi trong hoạt động tài chính, tín dụng và thanh toán  hiện nay.

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN

1.1.1. Các thời kỳ phát triển của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán 


1.1.1.1. Thời kỳ chế độ song bản vị (Từ 1875 trở về trước)

Trong thời kỳ này, thế giới sử dụng cả bạc và vàng (kim loại quý) để thực hiện các  hoạt động vay và cho vay, hoạt động thanh toán  và nội địa. Thực chất đây là thời kỳ tiền vàng và bạc. Cả bạc và vàng trở thành tiền kim loại vì tiền tệ ở một số quốc gia trong thời kỳ này sử dụng cả tiêu chuẩn vàng (Bảng Anh) và tiêu chuẩn bạc (DM Đức) và một số tiền lưỡng kim (Franc Pháp). Theo đó, tỷ giá hối đoái Pound/Franc được xác định bởi hàm lượng vàng làm chuẩn cho hai đồng tiền của Vương quốc Anh và Pháp. Trong khi tỷ giá hối đoái Franc/DM lại được xác định bởi hàm lượng bạc của hai đồng tiền này. 

Theo tiêu chuẩn lưỡng kim, các quốc gia thực tế áp dụng “quy luật Gresham”, theo đó, đồng tiền của các quốc gia được phân thành đồng tiền “xấu” và đồng tiền “tốt”. Đồng tiền “xấu” bị định giá thấp còn đồng tiền “tốt” được định giá cao. Trên cơ sở phân loại đó, đồng tiền “xấu” đẩy đồng tiền “tốt” ra khỏi lưu thông trên thị trường tiền tệ thế giới. Nghĩa là, những đồng tiền tốt được tích trữ và rút khỏi lưu thông, các chủ thể kinh doanh và tài chính, các cá nhân sử dụng tiền “xấu” để thực hiện thanh toán. Do những bất hợp lý theo chế độ lưỡng kim, đặc biết là trong thực hiện các nghiệp vụ tín dụng và thanh toán  nên chế độ lưỡng kim dần được chuyển sang chế độ tiêu chuẩn vàng (chế độ bản vị vàng). Pháp đã chuyển từ tiêu chuẩn lưỡng kim sang tiêu chuẩn vàng sau khi phát hiện ra vàng ở Hoa Kỳ và Úc có trữ lượng phong phú. Vàng trở nên dồi dào hơn, làm giảm sự khan hiếm, giảm giá trị của nó. Bạc lại trở nên có giá trị hơn và được đưa vào chế tác hoặc dự trữ cho hoạt động chế tác và chế tạo. Từ đó, chỉ có vàng lưu thông như một phương tiện cung cấp tín dụng (vay và cho vay vàng) và thanh toán trên thị trường hàng hóa và dịch vụ.


1.1.1.2. Thời kỳ bản vị vàng (1876-1913)


Từ thời Pharaohs (3000 trước công nguyên) vàng đã được sử dụng như phương tiện thanh toán và dự trữ giá trị.  La Mã và Hy Lạp sử dụng đồng tiền vàng và tiền vàng được sử dụng trong mua bán hàng hoá cho đến thế kỷ 19. Khi thương mại  phát triển, các quốc gia tham gia thương mại  vẫn cố gắng tính toán sức mua trung bình của đồng tiền quốc gia mình theo vàng. Cơ chế này có thể hiểu là hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  bản vị vàng hay tiêu chuẩn vàng (The Gold Standard). Cơ chế hoạt động của chế độ  tiền tệ, tín dụng và thanh toán  bản vị vàng như sau: Mỗi một quốc gia sẽ hình thành tỷ giá mà theo đó một đơn vị tiền tệ của quốc gia đó được chuyển đổi ra một lượng vàng nhất định. Chẳng hạn, Hoa Kỳ công bố Dollar Mỹ chuyển đổi ra vàng theo mức giá 20,67 USD/Ounce (1 Ounce vàng tương đương 28,3495 gram, xem hộp 1.1). Bảng Anh chuyển đổi ra vàng theo mức giá 4,25 GBP/ Ounce vàng. Do đó, tỷ giá GBP/USB sẽ là:

[image: image2.png]20,67 USD/oz
425 GBPJoz

= 4,8635



 USD/ BGP hay GBP/USD = 4,8635

Chính phủ các quốc gia chấp nhận việc mua hoặc bán vàng ở mức cầu cân bằng cố định để điều tiết tỷ giá, nghĩa là khi giá vàng biến động tăng hoặc giảm thì chính phủ các quốc gia sẽ bán vàng ra hoặc mua vàng vào để cung cầu vàng trên thị trường trở về trạng thái ổn định và do đó giá vàng cũng về về mức tiêu chuẩn ổn định. Cơ chế này tạo điều kiện để duy trì giá trị đồng tiền tương ứng với giá vàng nên tạo ra sự cân bằng ổn định giữa các đồng tiền. Vấn đề quan trọng đối với các quốc gia là ở chỗ để duy trì tỷ giá ổn định thì phải duy trì lượng vàng dự trữ, sức mua của đồng tiền mỗi quốc gia phụ thuộc vào lượng vàng dự trữ, tăng cung tiền phụ thuộc vào sự tăng lên của lượng vàng dự trữ. Tuy nhiên, lượng vàng dự trữ của mỗi quốc gia tham gia cơ chế bản vị vàng lại phụ thuộc rất lớn vào mức độ giàu có, tức thu nhập của nền kinh tế và phần thu nhập giành cho dự trữ vàng. Điều này dẫn đến những khó khăn cho một số quốc gia mà nền sản xuất và thương mại chưa đáp ứng được đòi hỏi tích lũy vàng.
[image: image16.emf] 
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Chế độ bản vị vàng đã cung cấp một cơ chế ổn định trong nhiều năm và trở thành một nhân tố thúc đẩy hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ phát triển mạnh và đa dạng giữa các chủ thể kinh doanh ở các châu lục khác nhau trên thế giới. Đồng thời, chế độ bản vị vàng cũng đã góp phần hình thành những đồng tiền mạnh (với những quốc gia có dự trữ vàng lớn) làm trụ cột cho hệ sinh thái tiền tê, tín dụng và thanh toán trên thị trường hàng hóa, tín dụng và tiền tệ thế giới.

1.1.1.3. Thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1914-1944)


Chế độ bản vị vàng đã tạo ra một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán khá ổn định xoay quanh trúc giao động của giá vàng. Tuy nhiên, trong thời kỳ chiến tranh, do nhiều nhân tố tác động, đặc biệt là tác động đến giá vàng do sự thay đổi lớn của lượng vàng dự trữ nên hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán đã biến động lớn phụ thuộc vào thực tiễn thị trường.


Thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, giá của các đồng tiền giao động lớn so với vàng và thiếu một cơ chế kiểm soát tiền tệ thống nhất do các quốc gia không thể kiểm soát được lượng vàng dự trữ và biến động của thị trường vàng và thị trường hàng hóa, dịch vụ. Do tác động của các nhân tố chính trị, kinh tế - xã hội, các nhà kinh doanh tiền tệ, các nhà đầu cơ tiền tệ và các tập đoàn tài chính có xu hướng bán các đồng tiền yếu, làm cho các đồng tiền này càng yếu đi và tăng dự trữ các đồng tiền mạnh, đẩy nhu cầu các đồng tiền mạnh lên cao kèm theo biến động tỷ giá. Lúc này, khái niệm đồng tiền mạnh đã có sự thay đổi, nó được gắn với các nền kinh tế có sự phát triển, ít chịu tác động của chiến tranh và đặc biệt là các quốc gia có thị trường hàng hóa dịch vụ phát triển và có hệ thống ngân hàng ổn định, an toàn, có số lượng khách hàng gửi tiền và các tài sản tài chính lớn. Với sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  thiếu sự ổn định và gây ra những cản trở rất lớn các hoạt động kinh doanh tài chính và kinh doanh thương mại. Vì lẽ đó, nhiều quốc gia có xu hướng quay lại cơ chế tiền tệ, tín dụng và thanh toán  bản vị vàng. 

Trên thực tế, một số quốc gia có nền kinh tế phát triển, có kim ngạch hàng hóa, dịch vụ mua bán trên thị trường thế giới lớn đã chủ động thực hiện các giải pháp để quay lại chế độ bản vị vàng để ổn định hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  nhằm ổn định và phát triển nền kinh tế, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt trong hệ thống kinh tế và tài chính thế giới. Hoa Kỳ đã cố gắng quay lại chế độ bản vị vàng năm 1919, sau đó là Vương quốc Anh vào năm 1925 và Pháp vào năm 1928. Hoa Kỳ đã sửa đổi chế độ bản vị vàng vào năm 1934 khi Đô la Mỹ giảm giá xuống mức USD 35/oz năm 1935. Và Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ thông qua Ngân hàng Dữ trữ Liên bang để duy trì sức mua của đồng Dollar thông qua lượng vàng dự trữ. Khi các quốc gia quay về chế độ bản vị vàng, vai trò ổn định tỷ giá thông qua ổn định giá vàng là 35 USD/ oz được giao cho Hoa Kỳ và chính phủ Hoa kỳ phải điều tiết giá vàng trên thị trường vàng thông qua mua bán vàng. Đồng tiền của các quốc gia khác gắn với đồng Đô la Mỹ thông qua sức mua vàng trên thị trường. Điểm khác biệt với chế độ bản vị vàng trước đây là các quốc gia không cần công bố hàm lượng vàng của các đồng tiền.

1.1.1.4. Hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  theo hiệp ước Bretton Woods (1944)


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một số quốc gia nổi lên với vai trò dẫn dắt hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán , đặc biệt là Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa kỳ do ít chịu tác động của chiến tranh thế giới thứ hai và tận dụng được các lợi thế phát triển nên đã đạt trình độ phát triển cao và có tiềm lực dự trữ lớn. Trong khi đó, nhiều quốc gia,  đặc biệt là các quốc gia châu Âu bị chiến tranh tàn phá và cần phải dựa vào Hoa Kỳ để tái thiết và phát triển nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, cần phải có một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán để hỗ trợ cho phát triển thị trường hàng hóa hóa, dịch vụ, đồng thời đáp ứng nhu cầu của dòng chảy tiền tệ và vốn . Đáp ứng yêu cầu này, các quốc gia đã nhóm họp và thỏa thuận với nhau một cơ chế điều chỉnh mới với tên gọi là “Hệ thống tiền tệ Bretton Woods”.


Hệ thống tiền tệ bản vị vàng được kết thúc theo thoả thuận tại Bretton Woods, New Hamphine, 1944. Theo hiệp ước Bretton Woods, tất cả các quốc gia cố định giá trị đồng tiền với vàng nhưng không đòi hỏi chuyển đổi tiền ra vàng, chỉ có Đô la Mỹ vẫn chuyển đổi ra vàng ở mức giá USD 35/oz. Vì vậy, tất cả các quốc gia sẽ quyết định tỷ giá giữa đồng tiền của quốc gia mình thông qua Đô la Mỹ và tính toán giá trị trung bình biểu hiện bằng vàng của đồng tiền nước đó. Tất cả các quốc gia tham gia hiệp ước Bretton Woods đều duy trì giá trị đồng tiền trong giới hạn giao động 1% so với giá trị trung bình thông qua bán hoặc mua ngoại tệ hoặc vàng khi cần thiết. Việc phá giá tiền tệ sẽ không được sử dụng như là một chính sách thương mại cạnh tranh, nhưng nếu một đồng tiền quá yếu thì việc phá giá 10% sẽ được chấp nhận không chính thức của Quỹ tiền tệ Quốc tế  (The Iternational Monetary Fund - IMF), nếu phá giá cao hơn sẽ phải có sự chấp nhận của IMF.


Hệ thống tiền tệ Bretton Woods gắn liền với vai trò điều chỉnh của định chế tài chính  là Quỹ tiền tệ Quốc tế  với tư cách là người cho vay để điều chỉnh tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự ổn định của các nền kinh tế thông qua sự ổn định của tỷ giá hối đoái.


1.1.2. Các định chế tài chính và đơn vị tiền tệ gắn với hệ thống tiền tệ Bretton Woods

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Quỹ tiền tệ Quốc tế (The International Monetary Fund - IMF) ra đời như một định chế tài chính quốc tế chi phối dòng tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho các quốc gia cùng khối gặp phải những rui ro về cán cân thanh toán. Quỹ tiền tệ Quốc tế  sử dụng một đơn vị tiền tệ chung để thực hiện các hoạt động tín dụng (cho vay) để bù đắp thâm hụt cán cân thanh toán là “Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Rights - SDRs)” cùng với hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  vận hành theo cơ chế của Hiệp ước Bretton Woods.

1.1.2.1.  Quỹ tiền tệ  và Quyền rút vốn đặc biệt

Quỹ tiền tệ Quốc tế

Quỹ tiền tệ  (The International Monetary Fund - IMF) thành lập để hỗ trợ các quốc gia bảo vệ đồng tiền của họ trước những cơn sốc có tính chu kỳ hoặc đột biến. IMF cũng hỗ trợ các quốc gia giải quyết những trục trặc thương mại mang tính cơ cấu. Tuy nhiên, nếu sự thâm hụt cán cân thanh toán của một quốc gia là trầm trọng, IMF không thể giúp quốc gia đó tránh sự phá giá tiền tệ. Để thực hiện chức năng của mình, quỹ của IMF được đóng góp bởi các nước thành viên theo hạn ngạch (Quota) dựa vào kim ngạch thương mại của quốc gia đó trong tổng kim ngạch thương mại thế giới. Hạn ngạch này sẽ được tăng dần và phân bổ cho các nước thành viên phù hợp với mức tăng trưởng thương mại thế giới và số lượng các nước thành viên tăng lên. Hạn ngạch ban đầu được quy định là 25% vàng hoặc bằng Đô la Mỹ, tương ứng 5% tiền của các quốc gia. Tất cả các thành viên có thể vay tới 25% vàng hoặc đồng tiền chuyển đổi trong thời hạn 12 tháng cộng thêm 100% hạn ngạch. Như vậy, một thành viên có thể vay tới 125% hạn ngạch bằng đồng tiền chuyển đổi hoặc vàng mặc dù chỉ đóng góp 25%. IMF hạn chế mức vay lần đầu không quá 25% nhằm đảm bảo mức vay tiếp theo có thể giải quyết được trục trặc tiền tệ của nước vay. Cùng với sự phảt triển, hạn ngạch cho vay của IMF càng ngày càng tăng, từ 125% lên đến 150%, 450% và hiện nay là 600% so với hạn ngạch của quốc gia thành viên đó.


Quyền rút vốn đặc biệt 


Một giải pháp được IMF thực hiện vào cuối năm 1967 để tăng dự trữ tiền tệ thế giới là tạo ra “Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Rights - SDRs)”. SDRs được IMF tạo ra và phân bổ cho các quốc gia thành viên theo hạn ngạch của các quốc gia đó nhằm đáp ứng đầy đủ hơn lượng dự trữ tiền tệ so với khối lượng thương mại thế giới. SDRs chỉ được chuyển đổi giữa các ngân hàng trung ương và có thể chuyển đổi ra các đồng tiền khác nhưng không được chuyển đổi thành vàng. SDRs được phát hành vào đầu 1970 và cho đến 1990 có hơn 20 tỷ SDRs (tương ứng với 26 tỷ USD) lưu thông trên thế giới, chiếm khoảng 4% dự trữ  không kể vàng. Gía trị của SDRs dựa trên giá trị trung bình của 16 đồng tiền mua bán chủ yếu trên thị trường tiền tệ và có tỷ trọng lớn nhất trong tổng thương mại thế giới. Lúc đầu, một SDR tương đương với một USD nhưng SDR giao động nhiều hơn USD. Vào đầu năm 1981, giá tiền cơ sở giảm xuống con 5 và một SDR tương đương với 1,2717 USD. Khi tỷ giá USD/SDR được hình thành, giá trị của bất kỳ đồng tiên nào thể hiện bằng SDR đều được xác định thông qua tỷ giá thị trường với USD và chuyển đổi thành SDR thông qua tỷ giá USD/SDR. Tỷ giá SDR với hơn 40 đồng tiền được tính toán và thông báo hàng ngày bởi IMF.


1.1.2.2. Các đồng tiền chuyển đổi và dự trữ (Convertible Currencies and Reserve)

Sau chiến tranh thế giới thứ II, nhiều quốc gia dự trữ vàng, Đô la Mỹ, Bảng Anh, các đồng tiền chuyển đổi khác và Quyền rút vốn đặc biệt nhằm duy trì sức mua đồng tiền của các quốc gia đó và tăng cường tính thanh khoản của các nền kinh tê trong điều kiện  các nền kinh tế bắt đầu có sự phát triển phụ thuộc lẫn nhau. Từ xu hướng này, dần dần hình thành các đồng tiền chuyển đổi và dự trữ (Convertible Currencies and Reserve). Vào đầu những năm 1960, dự trữ tiền tệ  bắt đầu gặp những trục trặc do cán cân thanh toán của Hoa Kỳ thâm hụt nghiêm trọng. Một số quốc gia có dự trữ bằng các đồng tiền chuyển đổi và dự trữ nêu trên cũng bị thâm hụt, đặc biệt là Hoa Kỳ, Anh và Pháp nên các nhà đầu cơ và các ngân hàng trung ương đã nghi ngờ khả năng duy trì giá trị dự trữ  tiền tệ của các đồng tiền đó và có xu hướng chuyển đổi tiền tệ của họ ra vàng hoặc Đô la Mỹ. Bằng chứng là giá vàng tại thị trường London giao động lớn do nhu cầu tăng cao, cao hơn rât nhiều mức giá chính thức 35 USD/oz và làm cạn kiệt nguồn vàng và ngoại tệ của các nước đang thâm hụt dự trữ. Trước thực trạng đó, Vương quốc Anh đã buộc phải phá giá đồng Bảng Anh hơn 14% vào năm 1967, giảm từ 2,80 USD/GBP xuống 2,40 USD/GBP. Pháp đã phá giá đồng France năm 1969. Mặc dù Hoa Kỳ đã đề ra nhiều giải pháp để kiểm soát tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán nhưng cũng chỉ kéo dài được đến năm 1971. Vào đầu năm 1972, cán cân thanh toán của Hoa Kỳ thâm hụt trầm trọng và hâu như không có nguồn để bù đắp, dự trữ quốc gia đã phải sử dụng để bù đắp cho các khoản chi tiêu của chính phủ do đó không còn khả năng để duy trì tỷ giá hối đoái ổn định theo cơ chế của Hiệp ước Bretton Woods. Trước thực tế đó, một số cơ chế bổ sung để điều điều tiết thị trường tiền tệ và tài chính  như xây dựng và thực hiện cơ chế hoán đổi tiền tệ chính thức và hình thành thị trường Đô la châu Âu trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán.  

Hoán đổi tiền tệ chính thức 

Hoán đổi tiền tệ chính thức (Official Currency Swaps) nhằm tăng cung dự trữ tiền tệ  tạm thời được thực hiện từ những năm 1960. Hiệp ước hoán đổi đã được ký kết trong số các ngân hàng trung ương của 10 nước công nghiệp phát triển nhất. Chẳng hạn, Anh giảm lượng vàng so với Đức, ngân hàng Anh sẽ tạo ra tín dụng Bảng Anh với ngân hàng Đức và đến lượt ngân hàng Đức lại có được tín dụng Mác Đức của ngân hàng Anh. Với cách hoán đổi ngoại tệ, cả hai ngân hàng sẽ có được khoản tín dụng cần thiết theo đồng tiền thích hợp phục vụ mục đích của mình mà không cần thực hiện mua bán trên thị trường ngoại hội, do đó không ảnh hưởng đến lượng dự trữ cần thiết của các ngân hàng trung ương và giảm rủi ro về tỷ giá cũng như lãi suất tín dụng. Hoán đổi ngoại tệ chính thức cũng góp phần ổn định tỷ giá, chống biến động tỷ giá do đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ của các ngân hàng trung ương để phục vụ nhu cầu của thị trường thông qua cho vay ngoại hối đối với các ngân hàng thương mại. Vấn đề là ở chỗ thực hiện hoán đổi ngoại tệ chỉ là giải pháp tạm thời còn duy trì dự trữ tiền tệ cần thiết nhằm tác động tích cực đến thương mại  của các quốc gia thì không thể giải quyết được thông qua hoán đổi tiền tệ chính thức. Điều này đòi hỏi các ngân hàng trung ương của các quốc gia thuộc khối Bretton Woods vẫn phải duy trì lượng dự trữ và cần các giải pháp đồng bộ để duy trì hệ thống tỷ giá ổn định.

Đô la châu Âu và phát triển thị trường Đô la Châu Âu

Vai trò trụ cột của đồng Đô la Mỹ theo cơ chế tiền tệ Bretton Woods như một đồng tiền dự trữ quốc gia, đồng tiền cấp tín dụng và thanh toán  ngày càng đậm nét trên thị trường tài chính . Vì vậy, trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán , đồng Đô la Mỹ đã vận động ra khỏi biên giới Hoa Kỳ, đặc biệt là thị trường tài chính châu Âu, dần hình thành thị trường Đô la châu Âu (Eurodollar) và sự hình thành đơn vị tiền tệ Đô la châu Âu.


Đô la châu Âu (Eurodollar) là Đô la Mỹ gửi và hình thành dự trữ tại các ngân hàng ngoài Hoa Kỳ. Các ngân hàng ngoài Hoa Kỳ có thể là ngân hàng nước ngoài, chi nhánh nước ngoài của các ngân hàng Hoa Kỳ hoặc các chi nhánh ngân hàng  của các tập đoàn ngân hàng. Kỳ hạn Đô la Châu Âu trong các ngân hàng ngoài Hoa Kỳ dưới dạng tín dụng rất ngắn hạn như tín dụng qua đêm (Tín dụng Over Night – O/N credit) đến tín dụng dài hạn. Đô la ngoài Hoa Kỳ có thể tham gia các phương thức giao dịch từ các phương thức giao dịch giao ngay đến giao dịch có kỳ hạn, giao dịch tương lai; tham gia các hoạt động từ đầu cơ giá ngoại tệ đến đầu cơ Ac-bit (Đầu cơ chênh lệch lãi suất). Đô la Châu Âu tồn tại dưới các dạng từ điện chuyển tiền đến các chứng chỉ tiền gửi, các loại ngoại hối đến các phương tiện thanh toán được phát hành bởi ngân hàng và các chủ thể kinh doanh như hối phiếu, kỳ phiếu và séc. Đô la Châu Âu được lưu chuyển bằng mọi phương thức trên thị trường tiền tệ . 

Trên thực tế, ngoài Đô la châu Âu, bất cứ đồng tiền nào cũng có thể tồn tại dưới hình thức một đồng tiền Châu Âu như Euromarks, Eurosterling, Euroyen, v.v. Các ngân hàng nắm giữ các đồng tiền Châu Âu được gọi là "Eurobanks" và thực hiện tất cả các phương thức giao dịch trên thị trường tiền tệ Châu Âu cũng như trên thị trường tiền tệ thế giới. Thị trường tiền tệ, tín dụng và thanh toán đồng Đô la châu Âu và các đồng tiền châu Âu hình thành nên thị trường Đô la châu Âu. Chủ thể tham gia thị trường Đô la châu Âu là các ngân hàng Hoa Kỳ ngoài Hoa Kỳ, các Eurobanks, các doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thành toán  trên thi trường Đô la châu Âu và các cá nhân người tiêu dùng. 


Đô la Châu Âu và sự phát triển của thị trường Đô la Châu Âu đã cung cấp một thị trường mới, đáp ứng nhanh và có hiệu quả các hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thanh toán  và các dịch vụ ngân hàng khác cho các doanh nghiệp và các chính phủ. Đây chính là một hệ sinh thái quan trọng góp phần hình thành nên hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện đại sau này.

1.2. HỆ SINH THÁI TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN  DỰA TRÊN CƠ CHẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THẢ NỔI


1.2.1. Chuyển đổi sang hệ sinh thái tỷ giá hối đoái thả nổi

Hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên nền tảng chế độ tỷ giá cố định neo vào đồng Đô la Mỹ được dẫn dắt  bởi Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu chịu sự điều tiết của định chế tài chính chủ chốt là IMF đã lâm vào khủng hoảng khi thâm hụt ngân sách và thâm hụt cán cân thanh toán của Hoa kỳ trở nên năng nề, không có khá năng duy trì mức giá vàng ổn định là 35 USD/ Ounce.


Sự thiếu niềm tin vào hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  nói chung, vào Đô la Mỹ nói riêng đã đạt đến đỉnh vào tháng 8 năm 1971 khi cán cân thanh toán của Hoa Kỳ thâm hụt cao. Chính phủ Hoa Kỳ đã phải thay đổi chính sách, áp đặt 10% phụ thu đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu vào Hoa Kỳ nên làm cho giá hàng hóa và dịch vụ trên thị trường Hoa Kỳ không thể giảm xuống. Giá vàng vẫn duy trì ở mức 35 USD/ Ounce nên tại thời điểm đó không có ảnh hưởng đáng kể đến dự trữ tiền tệ thế giới. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng Đô la Mỹ sẽ đóng vai trò cơ sở cho hệ thống tiền tệ bản vị vàng không lâu nữa. Điều này càng thúc đẩy các quốc gia đi đến xu hướng chấp nhận hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi.

Vào cuối năm 1971, do nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái trầm trọng khi cuộc chiến tranh Việt Nam đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải tiêu tốn rất nhiều tài lực và cán cân thanh toán thâm hụt không có khả năng bù đắp. Cùng với nền kinh tế Hoa Kỳ là nền kinh tế các đối tác châu Âu và một số quốc gia khác cũng lâm vào suy thoái và hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng, thanh toán  trở nên mất ổn định do neo vào đồng Đô la Mỹ. Giá vàng tăng do nhiều nhà kinh doanh tài chính tìm đến vàng như một kênh đầu tư và là phương tiện dự trữ an toàn, ít rủi ro. Hoa kỳ đứng trước nguy cơ không giữ được giá vàng ổn định vì lượng dự trữ vàng giảm trong khi nhu cầu mua vàng dự trữ trên thị trường vàng thế giới tăng cao. Tất cả những vấn đề này đòi hỏi các quốc gia theo cơ chế tiền tệ của Hiệp ước Bretton Woods phải tìm kiếm một cơ chế mới phù hợp với thực tiễn.

Hiệp ước Smithsonian


Do không thể duy trì được sự ổn định của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán dựa trên nền tảng của Hiệp ước Bretton Woods, các quốc gia dẫn dắt nền kinh tế và hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán trên thị trường thế giới đã buộc phải ngồi lại và thỏa thuận một cơ chế điều tiết thị trường tài chính mới. 


Mười (10) quốc gia dẫn đầu về kinh tế đã nhóm họp tại Washington D.C. tháng 12 năm 1971 và đi đến thỏa thuận với tên gọi "Hiệp Ước Smithsonian" (Smithsonian Agreement of December 1971) tạo lập một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  nhằm giải quyết những vấn đề đang đặt ra của thực tiễn và đáp ứng những đòi hỏi của các chủ thể tham gia thị trường tài chính . Hiệp ước Smithsonian dựa trên những điểm cốt lõi sau:


Thứ nhất, Hoa kỳ chấp nhận phá giá đồng Đô la lên 38 USD /ounce vàng (tăng 8,57% so với mức giá được xác định trong Hiệp ước Bretton Woods) và các thành viên khác chấp nhận định lại giá đồng tiền của quốc gia mình so với Đô la Mỹ từ 7,4% đối với Canada đến 16,9% đối với Nhật Bản. 

Thứ hai, biên độ giao động của tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của của các quốc gia tham gia Hiệp ước Smithsonian với Đô la Mỹ được mở rộng từ ±1% hiện tại lên ±2.25% và có thể giao động tối đa đến mức ±4.5% so với USD. Biên độ giao động lớn đã làm giảm trách nhiệm điều tiết tỷ giá hối đoái của các quốc gia và chấp nhận sự kém ổn định của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán.

Với hai điểm cốt lõi của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên nền tảng Hiệp ước Smithsonian, các quốc gia tham gia hy vọng sẽ có sự ổn định của thị trường tài chính để hỗ trợ cho phục hồi kinh tế và giảm thâm hụt cán cân thanh toán  của tất cả các quốc gia. 


Vào quý 2 năm 1972, hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  với hai điểm cốt lõi dựa trên nền tảng của Hiệp ước Smithsonian đi vào hoạt động. Tuy nhiên, thực tế diễn ra không như mong đợi. Đồng Đô la Mỹ tiếp tục suy yếu do cán cân thanh toán Hoa kỳ tiếp tục thâm hụt và khó có thể bù đắp được do nền sản xuất suy thoái, thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào và đặc biệt là giá dầu mỏ tăng cao. Chế độ chuyển đổi Đô la Mỹ ra vàng vẫn có hiệu lực nhưng ảnh hưởng rất ít trên thực tế. Trên thị trường vàng, nhu cầu vàng tăng cao do vàng tiếp tục được lựa chọn là tài sản dự trữ bảo đảm giá trị và an toàn nhất. Do đó,  giá vàng tại thị trường London vào tháng 8 năm 1972 là 70 USD/ ounce vàng, cao hơn gần gấp đôi mức giá cố định là 35 USD/ Ounce theo Hiệp ước Bretton Woods và mức 38 USD/ ounce vàng theo Hiệp ước Smithsonian .

Thực tế đó cho thấy, Hiệp ước Smithsonian về thực chất là sự mở rộng của Hiệp ước Bretton Woods nhưng không đủ liều lượng để khắc phục những bất cấp của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện hành vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX, và cũng không thể tạo ra một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  mới cho nền kinh tế thế giới với những đòi hỏi phải đáp ứng linh hoạt hơn, ít phụ thuộc hơn vào khả năng dự trữ vàng của Hoa Kỳ.  Hiệp ước Smithsonian đã nhanh chóng lỗi thời do sức ép của thị trường tài chính  và khả năng duy trì giá vàng ổn định ở mức 38 USD/ Ounce vàng của chính phủ Hoa Kỳ. Nhiều Quốc gia đã thả nổi tỷ giá hối đoái vào năm 1973 và đòi hỏi phải xây dựng và thực thi một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  mới dựa trên nền tảng cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, đáp ứng tốt hơn nhưng biến động trên thị trường tài chính và thị trường hàng hóa, dịch vụ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế thế giới phát triển ổn định cả trong ngắn hạn và dài hạn. 

Hiệp ước Jamaica

Trước sức ép của thị trường, các quốc gia dẫn dắt nền kinh tế và tài chính  vào những năm 1970 của thế kỷ XX đã nhóm họp tại Jamaica vào tháng 01 năm 1976 và thỏa thuận một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toan  mới, với tên gọi “Hiệp ước Jamaica”.  Hiệp ước Jamaica đã đề xuất một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  mới phù hợp với đặc điểm của thị trường tài chính  thế giới gồm các trụ cột cơ bản sau: 

Thứ nhất, thả nổi tỷ giá hối đoái, các nước thành viên có thể can thiệp vào tỷ giá hối đoái tùy thuộc vào cung cầu thị trường của đồng tiền quốc gia đó mà không cần duy trì mức độ giao động theo qui định; Các quốc gia tham gia Hiệp ước Jamaica thả nổi tỷ giá hối đoái theo quan hệ cung cầu của hai đồng tiền mà không cần tính toán chuyển đổi qua Đô la Mỹ mặc dù trên thị trường ngoại hối, đồng tiền của các quốc gia vẫn có thể “neo” vào đồng Đô la Mỹ. 

Thứ hai, Vàng được xem là phương tiện dự trữ. Quỹ tiền tệ Quốc tế  (IMF) đồng ý chuyển giao 25 triệu ounce vàng dự trữ cho các nước thành viên và bán 25 triệu ounce vàng theo giá thị trường. Như vậy, Quỹ tiền tệ Quốc tế  chấm dứt vai trò quản lý dự trữ vàng để cho vay (bằng SDR) nhằm điều tiết cán cân thanh toán của các quốc gia và qua đó can thiệp vào tỷ giá hối đoái. Việc bán vàng được thực hiện theo phương thức tín thác để hỗ trợ các nước nghèo hơn. Các nước thành viên IMF có thể bán vàng theo giá thị trường; 

Thứ ba, hạn ngạch của Quỹ tiền tệ Quốc tế  (IMF) tăng lên 41 tỷ USD. Các nước kém phát triển không xuất khẩu dầu mỏ được vay tiền của IMF. Quyền bỏ phiếu tại IMF cũng được điều chỉnh theo mức tăng hạn ngạch. 

Như vậy, Hiệp ước Jamaica (1976) là dấu mốc cơ bản chuyển hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  theo cơ chế tỷ giá cố định sang tỷ giá thả nổi mặc dù còn một số quốc gia vẫn lựa chọn việc duy trì tỷ giá cố định. Tuy nhiên, do một số quốc gia vẫn muốn duy trì cơ chế tỷ giá ổn định và tránh phải can thiệp vào cung cầu trên thị trường ngoại hối nên tiếp tục lựa chọn con đường cố định đồng tiền quốc gia với một đồng ngoại tệ nào đó. 


1.2.2. Những lý lẽ ủng hộ và không ủng hộ hệ sinh thái tiền tệ theo cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi

Thời kỳ đầu thực thi hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán theo cơ chế tỷ giá hối đoái thả nội cũng có nhiều lý lẽ khác nhau ủng hộ và không ủng hộ cơ chế này. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia có nền kinh tế phát triển, tham gia sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với thị trường hàng hóa, dịch vụ; thị trường tiền tệ và thị trường vốn phát triển, kết hợp chặt chẽ trong các hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, kinh doanh tài chính, và đầu tư vốn quốc tế đều ủng hộ và thực thi cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi. Dưới đây là những lý lẽ ủng hộ và không ủng hộ hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán theo cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi.

Những lý lẽ ủng hộ cho hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  theo cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt bao gồm:

· Hệ thống tỷ giá linh hoạt sẽ tự điều chỉnh được trước những cơn sốc tiền tệ từ bên ngoài, không cần phải điều chính cả nền kinh tế như trong hệ thống tỷ giá hối đoái cố định.

· Ngân hàng trung ương các quốc gia không cần phải duy trì một lượng dự trữ lớn, không sinh lời để duy trì tỷ giá hối đoái cố định.

· Ngân hàng trung ương không cần một nguồn lực dự trữ lớn gồm vàng và  ngoại tệ để bảo vệ tỷ giá không thích hợp trong thời kỳ dài.

· Các quốc gia có thể đề ra và thực thi một chính sách tài chính và tiền tệ độc lập mà không phải lo lắng đến tác động của nó đối với tỷ giá hối đoái.

· Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi sẽ tạo điều kiện để áp dụng những phương thức kinh doanh mới trên thị trường ngoại hối như giao dịch có kỳ hạn, quyền chọn, v.v. và các phương thức giao dịch này, đến lượt nó, lại là những công cụ hạn chế rủi ro có hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng có những lý lẽ không ủng hộ hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  theo cơ chế tỷ giá linh hoạt, đó là:

· Sự giao động của hệ thống tỷ giá càng tăng càng làm mất ổn định giá cả. Điều này có thể dẫn đến giảm thương mại  và giảm mức sống của dân cư.

· Tỷ giá hối đoái thả nổi có thể là nguyên nhân của lạm phát bởi lẽ nó đã xúa bỏ nguyên tắc tắc can thiệp từ bên ngoài.

· Hệ thống tỷ giá thả nổi gây thất thiệt cho kinh doanh đầu cơ ngoại hối bởi lẽ nó có thể làm cho tỷ giá vượt quá trình độ cân bằng do quan hệ cung cầu của thị trường thị tiền tệ.

· Các nền kinh tế mở quy mô nhỏ sẽ rất khó khăn trong quản trị rủi ro ngoại hối do không có điều kiện và quy mô thị trường cần thiết để thực thị các giao dịch phòng ngừa.

· Hệ thống tỷ giá thả nổi cũng có thể dẫn đến phân phối sai khác các nguồn lực và dẫn đến chủ nghĩa bảo hộ thương mại quóc tế.


1.3. HỆ SINH THÁI TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN CHÂU ÂU

1.3.1. Sự ra đời của Hệ thống tiền tệ châu Âu


Trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  thì hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán châu Âu, trong đó hệ thống tiền tệ châu Âu là điển hình của hội nhập kinh tế  và hợp tác tiền tệ, tín dụng và thanh toán, đồng thời có ảnh hưởng rất quan trọng đến thị trường tài chính . Đỉnh cao của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  của Liên minh châu Âu là sự ra đời của đông tiền chung châu Âu – đồng Euro.


Hợp tác tiền tệ Châu Âu bắt đầu từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ  năm 1971. Vào tháng 4 năm 1972, các nước thành viên Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC) cùng với Đan Mạch, Ai len, Na Uy, và Vương quốc Anh  đã nhóm họp, thảo luận và đi đến thống nhất hình thành một liên minh tiền tệ với tên gọi “Liên minh thả nổi tiền tệ châu Âu (The European Joint Float Agreement - EJFA). Trụ cột của Liên minh thả nội tiền tệ châu Âu là cơ chế quản lý sự giao động tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của các quốc gia thành viên được biết đến với tên gọi "Con rắn tiền tệ" (The Snake). Theo cơ chế tỷ giá hối đoái “Con rắn tiền tệ) đã được thỏa thuận thì giá trị đồng tiền của mỗi một quốc gia thành viên sẽ giao động trong biên độ ±2.25% so với đồng tiền quốc gia khác và chấp nhận giao động trong giới hạn ±4.5% so với đồng Đô la Mỹ tương tự như Hiệp ước Smithsonian. Nghĩa là khi tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền của hai quốc gia thành viên giao động vượt ra ngoài biên độ  ±2.25% thì hai quốc gia đó có nghĩa vụ mua hoặc bán đồng tiền của quốc gia mình để tác động vào cung hoặc cầu trên thị trường tiền tệ nhằm làm cho biện độ giao động trở về giới hạn cho phép. Cơ chế can thiệp vào tỷ giá hối đoái này chỉ giới hạn trách nhiệm tác động vào cung cầu giữa hai quốc gia. Vậy các quốc gia sử dụng nguồn lực nào để điều tiết cung cầu trên thị trường tiền tệ? Liên minh thả nổi tiền tệ châu Âu đã thỏa thuận các quốc gia trong cùng liên minh có nghĩa vụ cho các quốc gia thiếu nguồn lực vay các nguồn lực tài chính theo cơ chế ưu đãi riêng để thực hiện hoạt động mua hoặc bán tiền tệ trên thị trường nhằm điều tiết tỷ giá hối đoái. Với việc chấp nhận giới hạn biến động tỷ giá khá lớn của Liên minh thả nổi tiền tệ châu Âu, một số quốc gia, để giảm biên độ giao động như Hà Lan và Bỉ đã thỏa thuận thu hẹp biên độ giao động tới mức ±1% so với các đồng tiền khác. Nghĩa là khi tỷ giá giữa đồng tiền Hà Lan và Bỉ với các đồng tiền khác của các quốc gia trong Liên minh thả nội tiền tệ châu Âu giao động vượt ra ngoài giới hạn ±1% thì Hà Lan và Bỉ sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ để tỷ giá trở về giới hạn giao động ±1%. Hình 1.1. mô tả cơ chế điều tiết tỷ giá hối đoái của Liên minh thả nổi tiền tệ châu Âu với cơ chế giao động “Con rắn con trong con rắn trong hang (The worm within the snake within the tunnel)".

Hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán châu Âu dựa trên cơ chế điều tiết tỷ giá hối đoái “Con rắn tiền tệ - The snake” được thực hiện từ 1972 đến 1978 đã góp phần ổn định thị trường tài chính châu Âu nói riêng và thị trường tài chính thế giới nói chung. Hệ thống tiền tệ theo cơ chế “ Con rắn tiền tệ” cũng đặt nền tảng đầu tiên cho việc hình thành hệ thống tiền tệ châu Âu sau này.

Hình 1.1: Hệ thống tiền tệ thả nổi Châu Âu, 1972 - 1978


[image: image3]

Sự chao đảo của thị trường ngoại hối vào năm 1978 đã dẫn đến việc phải xây dựng một hệ sinh thái tiền tệ châu Âu bảo đảm tính ổn định hơn của hệ thống tiền tệ Châu Âu thay thế cho hệ sinh thái “Con rắn tiền tệ” đã không còn phù hợp. Tháng 3 năm 1979, 9 nước thành viên của Công đồng Kinh tế châu ÂU (European Economic Community - EEC) đã nhóm họp và nhất trí xây dựng Hệ thống tiền tệ Châu Âu (The European Monetary System - EMS). Hệ thống tiền tệ Châu Âu được xây dựng trên ba trụ cột cơ bản: là Cơ chế tỷ giá hối đoái (The Exchange Rate Mechanism - ERM); Hình thành tỷ giá trung tâm giữa các đồng tiền của các nước thành viên Hệ thống tiền tệ châu Âu; Đơn vị tiền tệ Châu Âu (The European Currency Unit - ECU).


Cơ chế tỷ giá hối đoái

Cơ chế tỷ giá hối đoái (ERM) mô tả quá trình được sử dụng bởi mỗi một nước thành viên của Hệ thống tiền tệ châu ÂU để duy trì tỷ giá có quản lý. Cơ chế tỷ giá hối đoái gồm 10 nước thành viên là những quốc gia cố gắng quản lý tỷ giá hối đoái để bảo đảm sự cân bằng của Hệ thống tiền tệ Châu Âu. Hai quốc gia là Hy Lạp và Bồ Đào Nha không tham gia cơ chế này. Cơ chế tỷ giá hối đoái có ba điểm mấu chốt:
Thứ nhất, thúc đẩy trách nhiệm đa phương để duy trì tỷ giá hối đoái. Tất cả các quốc gia tham gia Cơ chế tỷ giá hối đoái đều phải có trách nhiệm điều tiết tỷ giá giữa các đồng tiền để bảo đảm tỷ giá hối đoái ổn định. Khi tỷ giá hối đoái giao động vượt ra ngoài giới hạn thỏa thuận, tất cả các nước đều có trách nhiệm can thiệp để tỷ giá trở về trạng thái cân bằng cần thiết. 

Thứ hai, tạo ra một cơ chế hỗ trợ mà thông qua đó cung cấp phương tiện và nguồn lực cho việc duy trì sự cân bằng của hệ thống tỷ giá hối đoái nói riêng và hệ thống tiền tệ nói chung. Sự hỗ trợ phương tiện và nguồn lực được thực hiện chủ yếu thông qua cơ chế tín dụng cho vay ưu đãi. Chẳng hạn, một quốc gia cần phải điều tiết tỷ giá hối đoái về mức cân bằng, tức là phải can thiệp vào cung hoặc cầu của thị trường tiền tệ nhưng quốc gia đó gặp khó khăn về nguồn lực tài chính thì các quốc gia khác trong Cơ chế tỷ giá hối đoái sẽ cung cấp (cho vay) các tài sản tài chính để quốc gia đó can thiệp vào thị trường tiền tệ. 
Thứ ba, đóng vai trò như một van an toàn để sắp xếp lại hệ thống tiền tệ khi các đồng tiền vận động vượt ra khỏi sự cân bằng. Khi một quốc gia tham gia Cơ chế tỷ giá hối đoái mất khả năng bảo đảm sự an toàn của hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán châu Âu thì Cơ chế sẽ hoạt động để tác động vào thị trường tiền tệ nhằm bảo đảm quan hệ cung cầu về tiền tệ, bảo đảm tính thanh khoản và không gây hiệu ứng đô-mi-nô cho cả hệ thống. Cơ chế này chủ yếu được thực hiện thông qua các quĩ tương hỗ của chính phủ các quốc gia và cả quĩ tư nhân khi cần thiết.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá trung tâm của Hệ thống tiền tệ châu Âu là tỷ giá song phương cụ thể trong số các đồng tiền của các quốc gia thành viên. Mỗi một đồng tiền của các quốc gia thành viên được chấp nhận giao động trong giới hạn ± 2.25% so với tỷ giá trung tâm. Khi tỷ giá giữa hai đồng tiền của hai nước thành viên giao động vượt quá giới hạn cho phép thì các quốc gia sẽ can thiệp để trở về tỷ giá trung tâm.


Đơn vị tiền tệ châu Âu

Đơn vị tiền tệ Châu Âu (ECU) là một đơn vị tiền tệ được tạo ra từ trọng số trung bình của các đồng tiền các nước thành viên. Đối với mỗi một đồng tiền của mỗi một quốc gia thành viên được xác định theo nguyên tắc “bao nhiêu đơn vị tiền tệ cho một đơn vị tiền tệ châu Âu”. Chẳng hạn, bao nhiêu France Pháp cho một ECU; bao nhiêu Mác Đức cho một ECU. Trọng số được tính trên cơ sở phần thương mại nội bộ châu Âu của mỗi một quốc gia thành viên so với GDP của nước đó.Để phát huy tác động của đơn vị tiền tệ châu Âu đến nền kinh tế và quản trị hệ thống tiền tệ một cách ổn định, một số vấn đề cơ bản sau đây đã được quán triệt:
Thứ nhất, Để ổn định hệ thống tiền tệ, điều tiết những dao động của tỷ giá hối đoái vượt ra ngoài giới hạn  ± 2.25%, các nước thành viên Hệ thống tiền tệ châu Âu sẽ can thiệp vào thị trường ngoại tệ thông qua hệ thống cung cấp tín dụng tương hỗ. Mỗi một nước thành viên có thể vay một lượng ngoại tệ không hạn chế từ các nước thành viên khác trong thời hạn lên đến ba tháng. Công cụ bảo vệ thứ hai là cho vay một khoản tín dụng hạn chế với thời hạn đến chín tháng trong tổng khối lượng tín dụng bằng ECU của Hệ thống tiền tệ Châu Âu. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên vay tiền từ quỹ này cần phải điều chỉnh chính sách kinh tế đã gây ra những sai lệch đối với đồng tiền của nước đó.

Thứ hai, để quản lý và điều hành lượng tín dụng của Hệ thống tiền tệ châu Âu, Quỹ hợp tác tiền tệ Châu Âu (The European Monetary Cooperation Fund - EMCF) được thành lập năm 1982. Quĩ hợp tác tiền tệ châu Âu là tổ chức quản lý các khoản tín dụng và cung cấp ban đầu một khối lượng nhất định đơn vị tiền tệ châu Âu (ECU) cho các quốc gia thành viên Hệ thống tiền tệ châu Âu. Nguyên tắc cơ bản là “Các quốc gia thành viên Hệ thống tiền tệ châu Âu  ký thác 20% dự trữ vàng hoặc Đô la Mỹ cho Quĩ hợp tác tiền tệ châu Âu và được giao lại một lương ECU tương ứng.


Mặc dù còn rất nhiều ý kiến tranh luận về thành công của Hệ thống tiền tệ châu Âu trong việc hình thành và duy trì sự cân bằng tỷ giá hối đoái nhưng các quốc gia thành viên đã rất ủng hộ hệ thống này. Cơ cấu hợp tác tiền tệ của Châu Âu đã làm giảm sự biến động của tỷ giá hối đoái, đã can thiệp kịp thời để khắc phục những cơn sốc tiền tệ đối với các nước thành viên. Vai trò này càng có ý nghĩa khi các quốc gia không tham gia các hệ thống tiền tệ ở các nước châu Á và Mỹ La tinh rơi vào khủng hoảng tài chính những năm vừa qua.


1.3.2. Nhất thể hóa tiền tệ châu Âu

Với việc thông qua "Đạo luật Châu Âu thống nhất (The Single European Act - SEA) năm 1985, yêu cầu phải tạo ra một hệ thống tiền tệ hoạt động có hiệu quả rất cấp bách. Đạo luật Châu Âu thống nhất đã chỉ ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống này với 4 nội dung chủ yếu:

Thứ nhất, củng cố Hệ thống tiền tệ Châu Âu, chấp nhận một  tỷ giá hối đoái ổn định giữa đồng tiền các nước thành viên; 

Thứ hai, hài hòa hóa cơ cấu giám sát hệ thống tài chính quốc gia; 

Thứ ba, đổi mới các công cụ để ngăn chặn tình trạng trốn thuế; 

Thứ tư, đạt tới sự tự do hóa dòng vận động của vốn. Trong các nội dung trên, vấn đề thứ tư được Uỷ ban Châu Âu coi là nhân tố quan trọng để tiến đến nhất thể hóa và đạt được các nội dung khác.


Một vấn đề được quan tâm là nhất thể hóa tiền tệ Châu Âu, tiến đến đồng tiền chung cho các nước thành viên. Cuộc họp của EEC tại Hanover tháng 6 năm 1998, Uỷ ban Châu Âu đã nhấn mạnh vấn đề "hiện thực hóa liên minh kinh tế và tiền tệ". Uỷ ban đã chỉ định Chủ tịch EEC lúc đó là Jacque Delors lãnh đạo nhóm nghiên cứu các bước cần thiết để hình thành một liên minh tiền tệ. Nhóm nghiên cứu đã để trình kế hoạch ba bước hình thành liên minh tiền tệ vào tháng 4 năm 1989:


Bước 1: Mở rộng sự tham gia vào EMS tới 12 nước thành viên EEC và gắn bó chính sách kinh tế của mỗi nước thành viên để  duy trì sự ổn định của EMS.


Bước 2: Bổ sung SEA để từng bước hình thành ngân hàng trung ương Châu Âu (Tương tự như Cục dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ - FED) nhằm tác động đến các chính sách tiền tệ độc lập. Quy định bổ sung này cũng tác động đến việc thu hẹp biên độ giao động tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền bằng cách đưa ra những hướng dẫn chính sách kinh tế vĩ mô của Hội đồng Bộ trưởng Châu Âu.


Bước 3: Kiểm soát tập trung tiền tệ và ngân sách sẽ được áp đặt cho các nước thành viên. Tỷ giá hối đoái được hình thành "khộp kớn" trong khối (Locked-in exchange rate) và tiến đến sử dụng đồng tiền chung.


Có ba cấp độ khác nhau để đi đến nhất thể hóa tiền tệ châu Âu: 

Cấp độ thứ nhất: Liên minh các đồng tiền (Currency Union) - Tỷ giá hối đoái cố định và hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp để duy trì tỷ giá hối đoái cố định đó. Việc hình thành hệ thống tiền tệ châu Âu tương ứng với trình độ này; 

Cấp độ thứ hai: Nhất thể hóa tài chính (Financial Integration) - Vốn vận động tự do trong phạm vi hệ thống với một thể chế và thị trường thông nhất nhưng tỷ giá hối đoái không nhất thiết phải cố định. Đạo luật Châu Âu thống nhât (1985) tập trung vào các giải pháp thúc đẩy sự vận động tự do của vốn mà không can thiệp trực tiếp vào tỷ giá hối đoái tương ứng với trình độ này; 

Cấp độ thứ ba: Liên minh tiền tệ (Monetary Union) - Tỷ giá hối đoái cố định, vốn vận động tự do, cung cấp các hỗ trợ tài chính, chính sách tiền tệ thống nhất hoặc ít nhất là có sự phối hợp. Kế hoạch tiến đến nhất thể hóa tiền tệ Châu Âu tương ứng với trình độ này.


Nhất thể hóa tiền tệ Châu Âu đã trải qua một quá trình và cho thấy tính nhất quán của nó để đi đến một liên minh kinh tế với một đồng tiền chung. Nhất thể hóa tiền tệ Châu Âu cũng cho phép rút ra những kinh nghiệm cho các liên minh kinh tế khác đang trên đường đi đến một liên kết kinh tế  có trình độ cao ở khu vực châu Á và Mỹ La tinh.

Có thể nói nói nhất thể hóa tiên tệ châu Âu trong hệ sinh thái châu Âu thống nhất, mặc dù có những trục trặc trong suốt quá trình phát triển nhưng những trụ cột cơ bản đã làm cho hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  có được một trụ cột vững chắc góp phần thúc đầy sự phát triển của thị trường tài chính nói riêng, các hệ sinh thái thị trường nói chung.

1.4. HỆ SINH THÁI TIỂN TỆ, TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN  HIỆN ĐẠI

Hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  trong những năm đầu thế kỷ XXI đang nổi lên những đặc trưng mới, ảnh hưởng mạnh đến thị trường hàng hóa, dịch vụ và thị trường tài chính , nó làm thay đổi cơ chế tín dụng và thanh toán. Đó là sự nổi lên của các đồng tiền khu vực, tỷ giá hối đoái biến động lớn, thể chế tài chính có nhiều cải tổ và hoạt động ngân hàng có nhiều thay đổi. 


1.4.1. Sự nổi lên của các đồng tiền khu vực


Với sự nổi lên của Đồng Yên Nhật Bản và Đồng Nhân dân tệ, sự ra đời của đồng Euro với sức mua và khả năng thanh khoản ngày càng tăng, vàng được xem là tài sản dự trữ then chốt, hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  đã và đang vận động đến chỗ hình thành những khối tiền tệ gắn với sức mạnh kinh tế. Các đồng tiền khu vực mới nổi sẽ hình thành nên các quan hệ tỷ giá hối đoái theo quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ thế giới do các yếu tố môi trường kinh tế , môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp tác động mạnh mẽ. Mặc dù Đô la Mỹ vẫn là một đồng tiền mạnh nhưng vai trò độc tôn ngày càng giảm. Đồng tiền của các quốc gia khác vẫn gắn chặt với những đồng tiền mạnh trong một thời gian dài nữa nhưng số lượng các đồng tiền mạnh cũng thay đổi theo hướng tăng lên gắn với sự trỗi dậy mạnh mẽ của một số đồng tiền trong thực hiện hoạt động tín dụng  và thanh toán . 

1.4.2. Sự đa dạng hóa đồng tiền thanh toán và tài sản tài chính dự trữ


Để giảm thiểu rủi ro, các quốc gia đã đa dạng hóa đồng tiền thanh toán và dự trữ tài sản tài chính theo hướng giảm dự trữ Đô la Mỹ, tăng dự trữ vàng và các đồng tiền khác. Xu hướng dự trữ đa đồng tiền nhằm ổn định giá trị dự trữ đang nổi lên mạnh mẽ. Nguyên nhân là do sự nổi lên mạnh mẽ của các đồng tiền khu vực và sự đa dạng hóa các đồng tiền sử dụng trong tín dụng và thanh toán  đã góp phần hình thành một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  đáp ứng tốt hơn cho nền kinh tế mới (New economy). Nguyên nhân dẫn đến hình thành hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  đa dạng mới đầu thể kỷ XXI gồm: 

Một là toàn cầu hoá và khu vực hoá nền kinh tế thế giới đã làm cho quan hệ thương mại giữa các đối tác kinh doanh ở các quốc gia và khu vực thị trường khác nhau phát triển nhanh hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn trong quan hệ tín dụng và thanh toán . Đặc biệt, sự xuất hiện của các công ty đa quốc gia (Multinational Companies - MNCs), các công ty xuyên quốc gia (Transnational Companies - TNCs) và các tập đoàn kinh doanh lớn (Business Groups - BGs) là nhân tố làm thay đổi phương thức và các đồng tiền trong hoạt động tín dụng ; làm thay đổi cách sử dụng các đồng tiền và các phương tiện và phương thức thanh toán .


Hai là cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ cho phép áp dụng các phương thức kinh doanh tiền tệ và thanh toán mới nhanh hơn, hiệu quả hơn và các công cụ phòng ngừa rủi ro, phân tán rủi ro được sử dụng nhiều hơn nên cần nhiều đồng tiền hơn được sử dụng trong tiêu dùng và thanh toán.

Ba là sự liên kết kinh tế làm xuất hiện các khối kinh tế mới với tư​ơng quan kinh tế và thư​ơng mại thay đổi. Ba trung tâm kinh tế Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu đã từng bước xác lập vị trí của mình trên bản đồ kinh tế thế giới, đồng tiền của ba khu vực kinh tế này ngày càng chứng tỏ được vai trò của nó trong tiêu dùng và thanh toán . Bên cạnh đó, một số trung tâm kinh tế mới nổi lên như Trung Quốc, Hàn Quốc, một số quốc gia xuất khẩu dầu mỏ càng ngày càng khẳng định vị thế của mình và càng có xu hướng sử dụng đồng nội tệ hoặc các đồng tiền khác thay thế cho Đô la Mỹ trong hoạt động kinh doanh, tín dụng và thanh toán ; 

Bốn là thả nổi tỷ giá hối đoái, chính sách tiền tệ độc lập của các quốc gia, các mối quan hệ thanh toán trở nên đa dạng, các cuộc khủng hoảng tiền tệ nổ ra với nhịp độ cao hơn đòi hỏi các quốc gia cần phải đa dạng hóa các đồng tiền sử dụng nhằm tránh gắn chặt bản tệ với một ngoại tệ nhất định. Đồng thời chế độ thả nổi tỷ giá hối đoái cũng đòi hỏi có sự phối hợp trong quản lý tỷ giá hối đoái giữa các quốc gia nhằm giảm thiểu rui ro về tiền tệ. 


1.4.3. Sự giao động của tỷ giá hối đoái.


Trong hệ sinh thái tiền tệ thế giới hiện đại, khối lượng tiền lưu thông trên thị trường lớn hơn nhiều lần khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà nó đại diện. Hoạt động kinh doanh tiền tệ trở nên sôi động, quan hệ cung cầu về tiền tệ thay đổi nhanh chóng do quá nhiều tổ chức và cá nhân tham gia thị trường. Vì lẽ đó, tỷ giá hối đoái đư​ợc điều chỉnh hàng giờ, hàng ngày. Tỷ giá hối đoái thay đổi nhanh đặt ra cho các nhà kinh doanh những thách thức lớn khi dự báo tỷ giá hối đoái để đề ra các quyết định kinh doanh và cũng là khó khăn đối với  các nhà quản lý khi phải đưa ra các quyết định.


1.4.4. Đổi mới thể chế tài chính và thanh toán 

Với hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi và những đồng tiền mới  nổi chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán, việc đổi mới hệ thống tín dụng và thanh toán  cũng xuất hiện những xu hướng mới. Thể chế tài chính  từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay nổi lên với hai tổ chức, đó là Quỹ tiền tệ  (IMF) mà chức năng là cho vay để giải quyết các cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ với những qui định khắt khe, can thiệp vào chính sách kinh tế của các quốc gia; Ngân hàng thế giới (WB) đóng vai trò là ngân hàng đầu tư phát triển với các khoản vay ưu đãi. Cả hai tổ chức tài chính này đã đóng góp rất lớn vào sự tái thiết và phát triển của nền kinh tế thế giới cũng như góp phần giải quyết những trục trặc trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán . Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới đang đứng trước những thay đổi do mức độ tích tụ và tập trung tài chính quá cao, nhiều công ty tài chính, thậm chí nhiều nhà tư bản đã có tài sản lớn hơn nhiều lần GDP của một quốc gia, những chao đảo tài chính có thể chỉ do một công ty hay một cá nhân gây ra. Vì lẽ đó, một trong những xu hướng nổi bật là các quốc gia thuộc thế giới thứ ba đang ngày càng muốn tách ra khỏi sự gắn kết với hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  Đô la Mỹ trong các hoạt động tài chính và thương mại . Các khu vực thương mại  mới, các liên kết kinh tế  được hình thành thông qua các hiệp định thương mại song phương và đa phương, thông qua các cấp độ liên kết kinh tế  từ từ khu vực thương mại tự do (FTA), liên minh hải quan (CU), thị trường chung (CM), liên minh kinh tế (EU) đến liên minh kinh tế - chính trị (PEU) có xu hướng sử dụng đồng tiền bản địa trong các giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán , từ đó xu hướng hình thành hệ thống tiền tệ của thế giới thứ ba ngày càng rõ nét. Hơn nữa, sự phát triển của các nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới đang đòi hỏi một lượng vốn đầu tư phát triển lớn trong khi khả năng của Ngân hàng thế giới có hạn, một số tổ chức tài chính, tiền tệ có tiềm lực của các quốc gia đang dần dần trở thành những tổ chức cung cấp các nguồn tín dụng phát triển thay thế cho các tổ chức . Vì vậy, xu hương hình thành một quỹ phát triển thế giới do một số tổ chức và công ty tài chính ở các quốc gia năm giữ cũng đang nổi lên.

1.4.5. Hoạt động tiền tệ, tín dụng và thanh toán có nhiều thay đổi


Trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán , các ngân hàng và các công ty tài chính đóng vai trò quan trọng và bản thân hệ thống các công ty tài chính này cũng có những thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển.


Với sự ra đời và qui mô ngày càng lớn của các tập đoàn kinh doanh và các công ty đa quốc gia, hệ thống kinh doanh hàng hóa dịch vụ gắn với hệ thống kinh doanh tiền tệ và vốn ở các cấp độ khác nhau. Nhiều công ty đa quốc gia đã có các công ty tài chính độc lập thực hiện những chức năng liên quan đến tín dụng và thanh toán  như là một hoạt động kinh doanh dịch vụ cho các doanh nghiêp khác trong cùng tập đoàn hặc liên quan đến các doanh nghiêp khác. Hoạt động  này mặc dù còn ở cấp độ thấp nhưng lợi nhuận do hoạt động tài chính cũng đã chiếm tỷ lệ đáng kể và ngày càng tăng. Ơ cấp độ gắn kết cao hơn, các tập đoàn kinh doanh, các công ty đa quốc gia đã xõy dựng và phát triển các ngân hàng để tham gia thị trường tài chính. Hoạt động của các ngân hàng trong hệ thống tác động rất lớn đến kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đồng thời mang lại lợi nhuận lơn cho các công ty đa quốc gia. Đối với các tập đoàn kinh doanh và công ty đa quốc gia này thị trường hàng hóa và tài chính không có giới hạn phân chia và lợi nhuõn kinh doanh tài chính còn cao hơn lợi nhuận kinh doanh hàng hóa và dịch vụ khác.


Để đáp ứng sự thay đổi của thị trường và tăng sức cạnh tranh, hệ thống ngân hàng đã đạt đến sự tích tụ cao, các tập đoàn tài chính khổng lồ đã xuất hiện và ngày càng có ảnh hưởng đến chính sách kinh tế và tiền tệ của nhiều quốc gia. 


Ngân hàng đã và đang nhanh chóng đa dạng hoá hoạt động với một hệ sản phẩm phong phú. Kinh doanh ngoại hối với nhiều phương thức, phát triển các loại hình tín dụng, cung ứng nhiều loại dịch vụ thanh toán và chuyển tiền. Trong xu hướng đa dạng hóa hoạt động, các ngân hàng thường xuyên thay đổi các chỉ tiêu lãi suất, chênh lệch giá mua, giá bán và phí giao dịch để thu hút khách hàng.


 hoá hoạt động ngân hàng, nhiều chi nhánh ngân hàng đư​ợc hình thành, thâm nhập mạnh vào thị trư​ờng , mở rộng thị tr​ường tiền tệ.


Nền kinh tế tiền tệ áp đảo nền kinh tế hàng hoá và dịch vụ, khối l​ượng tiền mua bán lớn hơn nhiều lần khối l​ượng hàng hoá và dịch vụ mua bán trên thị trường thế giới. Trong điều kiện đó, nhiều hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ không còn gắn với thị trường tài chính và các chỉ tiêu giá cả, lãi suất, tỷ giả của thị trường tài chính.

Tính rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ tăng thể hiện ở lạm phát giá cả tài sản, lượng chứng khoán phát hành ra thị trường cao hơn nhiều lần giá trị thực của doanh nghiêp dẫn đến tình trạng bong bóng giá cổ phiếu. Gia bất động sản bị đẩy lên cao so với sức mua của thị trường, cho vay với độ rủi ro lớn.


1.4.6. Tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0


Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi phương thưc và nghiệp vụ thực hiện tín dụng và thanh toán  với sự xuất hiện cảu các phương tiện thanh toán điện tử, các đồng tiền số hóa và phương thức thanh toán điện tử. Cùng với nền tảng số, các phương thức tín dụng trực tiếp giữa khách hàng không qua các tổ chức tín dụng ngày cảng phát triển mạnh mẽ.


Trước hết, cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nền tảng số cho các hoạt động giao dịch tiền tệ. Các trung tâm tài chính số hóa đã liên kết hoạt động của những người tham gia thị trường trong 24/ 24 giờ, 7/ 7 ngày nên tốc độ giao dịch tăng, các phương thức mua bán và đầu cơ ngoại hối đa dạng, hiệu quả cao hơn với khối lượng tiền tệ giao dịch khổng lồ.


Thứ hai, Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra sự nối kết rộng khắp giữa những chủ thể tham gia thị trường và các trung gian tài chính, đặc biệt là hệ thống ngân hàng thương mại trên khắp thế giới nên thu hút một lượng lớn các nhà kinh doanh cá nhân và tổ chức tham gia giao dịch. Việc đông đảo các khách hàng tổ chức và cá nhân tham gia thị trường đã tạo ra một khối lượng lớn tiền trên thị trường, góp phần làm cho giao dịch trở nên sôi động.


Thứ ba, Những nền tảng công nghệ mới đã tạo tiền đề cho những hình thức tín dụng mới bên cạnh các hình thức tín dụng truyền thống như cho vay ngang hàng (P2P), tín dụng tiền điện tử, tín dụng qua ví điện tử, v.v. Các hình thức tín dụng mới đã thuận lợi hóa cho các nghiệp vụ tín dụng giữa bên đi vay và bên cho vay, qui mô của món vay cũng linh hoạt hơn và chi phí tín dụng cũng giảm xuống.

Thứ tư, dựa trên nền tảng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0, các nghiệp vụ thanh toán điện tử đã được thúc đẩy, trở thành nhân tố kích thích các hoạt động thương mại  trên thị trường thế giới. Thanh toán điện tử còn góp phần làm đơn giản hóa các thủ tục thanh toán, rút ngắn thời gian thanh toán và giảm thiểu các rủi ro trong thanh toán  nhờ sử dụng các công cụ xác thực thông minh. 

Thứ năm, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng các yêu cầu của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện đại nhờ cơ sở công nghệ và các phương tiên thanh toán điện tử phát triển cao. Tác động này đã làm cho các giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán  trở thành nhân tố cạnh tranh hữu hiệu. Tổ chức tài chính nào phát triển tốt cơ sở hạ tầng công nghệ sẽ thu hút được khách hàng, giảm chi phí và tận dụng được cơ hội kinh doanh trên thị trường.


Bảng 1.1 minh họa cho sự tác động mạnh mẽ của nhân tố công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán thông qua sự phát triển và ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong lĩnh vực tài chính. 
Bảng 1.1. Các ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong lĩnh vực tài chính
	TT
	Tên ứng dụng
	Năm ứng dụng
	Doanh nghiệp triển khai
	Nội dung và mức độ triển khai

	1
	Mạng thanh toán liên ngân hàng (Interbank payment networks), được gọi là Quorum.
	Tháng 10 năm 2017.
	JP Morgan, một thành viên của Ethereum Enterprise Alliance (EEA) và Hyperledger consortia. 
	- Nền tảng thanh toán liên ngân hàng;

- Nhóm chuỗi khối nội bộ cùng khai thác hạ tầng chuỗi khối; 

- Chia sẻ thông tin và thanh toánngang hàng.

	2
	Chuyển tiền qua biên giới (Cross-border fund transfers)
	2016
	The Royal Bank of Canada (RBC); Deloitte Canada và Ripple.
	- Một dạng mạng “Swift 2.0”;

- Thanh toán  cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính


	3
	Công nghệ sổ kế toán phân bổ (Distributed ledger technology) 
	2016
	Goldman Sachs phối hợp với Digital Asset Holdings
	- Một dạng sổ cái điện tử để ghi chép các giao dịch tài chính giữa các thành viên tham gia chuỗi khối;

- Hỗ trợ các tổ chức tài chính nhờ minh bạch hóa các số liệu tài chính của các doanh nghiệp

	4
	Chương trình thưởng khách hàng mới (New customer rewards program)
	Tháng 4 năm 2017
	American Express
	- Nối kết ngân hàng mẹ và các ngân hàng chi nhánh;

- Lưu trữ hồ sơ và tiền điện tử trên nền tảng chuỗi khối

- Chuyển tiền từ ngân hàng mẹ đến các ngân hàng chi nhánh ở các quốc gia khác;

- Thực hiện thưởng khách hàng mới trên cùng một nền tảng chính sách.

	5
	Thanh toán B2B trên nền tảng chuỗi khối (Blockchain-based business-to-business payments),  
	Tháng 11 năm 2017
	Visa
	- Triển khai  ứng dụng “B2B Connect.”;

- Tập trung vào cung cấp dịch vụ thanh toán B2B dựa trên mạng chuỗi khối

	6
	Xử lý thanh toán nhanh dựa trên nền tảng chuỗi khối cho người bán (Faster blockchain-based payments processing for merchants)
	Tháng 5 năm 2016
	MasterCard
	- Xây dựng nền tảng chuỗi khối cho ứng dụng thanh toán nhanh của người bán;

- Triển khai ứng dụng lưu trữ lịch sử thanh toán


 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các website và tài liệu tham khảo

TÓM TẮT


Hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán đã hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ với những đặc điểm nổi bật: Thời kỳ chế độ song bản vị (Từ 1875 trở về trước), thời kỳ bản vị vàng (1876-1913), thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1914-1944) và hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  theo hiệp ước Bretton Woods (1944)


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Quỹ tiền tệ  (The International Monetary Fund - IMF) ra đời như một định chế tài chính chi phối dòng tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho các quốc gia cùng khối gặp phải những rủi ro về cán cân thanh toán và khả năng thanh khoản. Quỹ tiền tệ Quốc tế  sử dụng một đơn vị tiền tệ chung để thực hiện các hoạt động tín dụng và thanh toán là “Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Rights - SDRs)”. SDRs được phân bổ cho các quốc gia thành viên theo hạn ngạch. Quyền rút vốn đặc biệt duy trì sức mua đồng tiền và tăng cường tính thanh khoản của các nền kinh tê trong điều kiện  các nền kinh tế bắt đầu có sự phát triển phụ thuộc lẫn nhau. Từ xu hướng này, dần dần hình thành các đồng tiền chuyển đổi và dự trữ (Convertible Currencies and Reserve).  Để linh hoạt trong việc bù đắp thâm hụt cán cân thanh toán, cơ chế hoán đổi tiền tệ chính thức (Official Currency Swaps) nhằm tăng cung dự trữ tiền tệ  trong ngắn hạn được thực hiện từ những năm 1960. Hiệp ước hoán đổi đã được ký kết trong số các ngân hàng trung ương của 10 quốc gia công nghiệp phát triển nhất là thanh viên chủ chốt của Quỹ tiền tệ Quốc tế .


Hiệp Ước Smithsonian là mở rộng của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên nền tảng của Hiệp ước Bretton Woods. Cơ chế tín dụng và thanh toán dựa trên nền tảng Hiệp Ước Smithsonian gồm hai trụ cột : Thứ nhất, Hoa kỳ chấp nhận phá giá đồng Đô la lên 38 USD /ounce vàng; và thứ hai, biên độ giao động của tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của của các quốc gia tham gia Hiệp ước Smithsonian với Đô la Mỹ được mở rộng từ ±1% hiện tại lên ±2.25% và có thể giao động tối đa đến mức ±4.5% so với USD

Hiệp ước Jamaica (1976) là dấu mốc cơ bản chuyển hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên nền tảng Bretton Woods - Smithsonian với cơ chế tỷ giá hối đoái cố định sang hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên nền tảng cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi với hai điểm cốt lõi: (1) Thả nổi tỷ giá hối đoái, các nước thành viên có thể can thiệp vào tỷ giá hối đoái tùy thuộc vào cung cầu thị trường; (2) Vàng được xem là phương tiện dự trữ. 

Những lý lẽ ủng hộ cho hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  theo cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt bao gồm: (1) Hệ thống tỷ giá hối đoái linh hoạt sẽ tự điều chỉnh được trước những cơn sốc tiền tệ từ bên ngoài; (2) Ngân hàng trung ương các quốc gia không cần phải duy trì một lượng dự trữ lớn; (3) Các quốc gia có thể đề ra và thực thi một chính sách tài chính và tiền tệ độc lập; (4) Tạo điều kiện để áp dụng những phương thức kinh doanh mới trên thị trường ngoại hối như giao dịch có kỳ hạn, quyền chọn, v.v. Tuy nhiên, cũng có những lý lẽ không ủng hộ hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  theo cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt, đó là: (1) Sự giao động của hệ 
thống tỷ giá hối đoái càng tăng càng làm mất ổn định giá cả; (2) Tỷ giá hối đoái thả nổi có thể là nguyên nhân của lạm phát bởi lẽ nó đã xóa bỏ nguyên tắc tắc can thiệp từ bên ngoài; (3) Gây thất thiệt cho kinh doanh đầu cơ ngoại hối bởi; (4) Các nền kinh tế mở quy mô nhỏ sẽ rất khó khăn trong quản trị rủi ro ngoại hối; (4) Có thể dẫn đến phân phối sai khác các nguồn lực và dẫn đến chủ nghĩa bảo hộ thương mại .


Hợp tác tiền tệ Châu Âu bắt đầu từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ  năm 1971 với sự hình thành  “Liên minh thả nổi tiền tệ châu Âu (The European Joint Float Agreement - EJFA) tháng 4 năm 1972. Trên cơ sở của Liên minh, Hệ thống tiền tệ Châu Âu được xây dựng trên ba trụ cột cơ bản: (1) Cơ chế tỷ giá hối đoái (The Exchange Rate Mechanism - ERM);  (2) Hình thành tỷ giá hối đoái trung tâm giữa các đồng tiền của các nước thành viên Hệ thống tiền tệ châu Âu; và (3) Đơn vị tiền tệ Châu Âu (The European Currency Unit - ECU).


Nhất thể hóa tiền tệ châu Âu được xúc tiến thực hiện với bốn trụ cột cơ bản: (1) Củng cố Hệ thống ttiền tệ Châu Âu; (2) Hài hòa hóa cơ câú giám sát hệ thống tài chính quốc gia; (3) Đổi mới các công cụ để ngăn chặn tình trạng trốn thuế; (4) Đạt tới sự tự do hóa dòng vận động của vốn.

Dựa trên Hiệp định châu Âu thống nhất,  các quốc gia thành viên Liên minh châu Âuu đã nhất trí thực thi ba bước hình thành liên minh tiền tệ vào tháng 4 năm 1989: Bước 1: Mở rộng sự tham gia vào Hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS) tới 12 nước thành viên Công đồng Kinh tế châu Âuu (EEC) và gắn bó chính sách kinh tế của mỗi nước thành viên để  duy trì sự ổn định của EMS. Bước 2: Bổ sung SEA để từng bước hình thành ngân hàng trung ương Châu Âu. Bước 3: Kiểm soát tập trung tiền tệ và ngân sách sẽ được áp đặt cho các nước thành viên. 


Ba bước trên sẽ dẫn tới chỗ đạt được ba trình độ khác nhau để nhất thể hóa tiền tệ: (1) Liên minh các đồng tiền (Currency Union) - Tỷ giá hối đoái cố định và hỗ trợ tài chính  sẽ được cung cấp để duy trì tỷ giá hối đoái cố định đó. Việc hình thành hệ thống tiền tệ châu Âu tương ứng với trình độ này; (2) Nhất thể hóa tài chính (Financial Integration) - Vốn vận động tự do trong phạm vi hệ thống với một thể chế và thị trường thông nhất; (3) Liên minh tiền tệ (Monetary Union) - Tỷ giá hối đoái cố định, vốn vận động tự do, cung cấp các hỗ trợ tài chính, chính sách tiền tệ thống nhất hoặc ít nhất là có sự phối hợp.

Hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  trong những năm đầu thế kỷ XXI đang nổi lên những đặc trưng mới, Một số đồng tiền nổi lên đóng vai trò là đồng tiền cấp tín dụng và thanh toán ; hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi gắn với đổi mới thể chế tài chính và thanh toán . Xu hương hình thành một quỹ phát triển thế giới do một số tổ chức và công ty tài chính ở các quốc gia năm giữ cũng đang nổi lên


Hoạt động tiền tệ, tín dụng và thanh toán  có nhiều thay đổi. Ngân hàng đã và đang nhanh chóng đa dạng hoá hoạt động với một hệ sản phẩm phong phú. Nhiều chi nhánh ngân hàng đư​ợc hình thành, thâm nhập mạnh vào thị trư​ờng , mở rộng thị tr​ường tiền tệ. Nền kinh tế tiền tệ áp đảo nền kinh tế hàng hoá và dịch vụ. Tính rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thực hiện dịch vụ thanh toán tăng lên.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi phương thức và nghiệp vụ thực hiện tín dụng và thanh toán 


CÂU HỎI THỰC HÀNH


1. Câu hỏi trăc nghiệm

1.1.. Hàm lượng vàng của GBP là 2,1328 gam của USD là 0,7366 gam, thì:


a. GBP/USD = 2,8954(*)


b. USD/GBP = 2,8954


c. GBP/USD = 0,3454


d. Không có số trên/ dưới là đúng. 


1.2. Chế độ tỷ giá hối đoái cố định dựa trên cơ sở đồng Đô la Mỹ có nghĩa là:


a. Ngân hàng trung ương qui định tỷ giá hối đoái chính thức.


b. Các nước qui định hàm lượng vàng cho đồng tiền của nước mình.


c. Các nước công bố nội dung vàng đồng tiền của mình, biểu thị bằng một trọng lượng vàng nhất định, hoặc bằng đồng Đô la Mỹ  với trọng lượng vàng 0,888671g (*)


d. Tỷ giá hối đoái được tính đổi qua tỷ giá hối đoái với đồng Đô la Mỹ.

1.3. Tỷ giá hối đoái GBP/USS  = 1,8650, giá vàng tại Anh theo "The Bretton Woods Agreement" sẽ là:


a. 17.77 GBP/Oz


b. 18.77 GBP/Oz(*)


c. 19.77 GBP/Oz


b. 20.77 GBP/Oz


1.4. Tỷ giá hối đoái GBP/USS  = 1,8650, do đó, giá vàng tại Anh theo "The Bretton Woods Agreement" sẽ là 18,77 GBP/Oz. Nếu tỷ giá hối đoái là GBP/USD  = 1,8080 thì giá vàng sẽ tăng:


a. 3.15%(*)


b. 3.25%


c. 3.35%


d. 3.45%


1.5. Tỷ giá điện hối GBP/USD = 1,7100, Lãi suất GBP là 4%/năm, Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn 90 ngày và thời gian chuyển hối phiếu 7 ngày là:


a. GBP/USD = 1.3916


b. GBP/USD = 1.4916


c. GBP/USD = 1.5916


d. GBP/USD = 1.6916(*)


1.6. Sự xuất hiện của các đồng tiền khu vực bắt nguồn từ một số yếu tố sau, ngoại trừ:


a. Xu thế toàn cầu hoỏ và khu vực hoỏ nền kinh tế thế giới.


b. Sự hỗn loạn trong các mối quan hệ thanh toán sau Bretton Woods.


c. Sự biến động tỷ giá hối đoái dữ dội trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi.


d. Nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái quá mạnh trong những năm 70. (*)


1.7. Giảm giá đồng nội tệ sẽ có tác dụng:


a. Kích thích nhập khẩu và kích thích xuất khẩu.


b. Hạn chế nhập khẩu và kớch thích xuất khẩu. (*)


c. Hạn chế xuất khẩu và kớch thích nhập khẩu.


d. Không hạn chế xuất khẩu và kớch thích nhập khẩu.


1.8. Nâng giá đồng nội tệ sẽ có tác dụng:


a. Kích thích nhập khẩu và kích thích xuất khẩu.


b. Hạn chế nhập khẩu và kớch thích xuất khẩu.


c. Hạn chế xuất khẩu và kích thích nhập khẩu. (*)


d. Hạn chế xuất khẩu và kích thích nhập khẩu.


1.9. Việc cho phép các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và thành lập các ngân hàng liên doanh đó tạo các thế mạnh sau đây, ngoại trừ:


a. Tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài chuyển vốn vào Việt Nam hoạt động kinh doanh.


b. Thu hút các nguồn vốn trên thị trường .


c. Tạo môi trường cạnh tranh, thúc đẩy các ngân hàng trong nước đầu tư phát triển về nhiều mặt.


d. Tạo điều kiện để quản lý chặt chẽ hơn nguồn vốn ngoại tệ. (*)


1.10. Kiểm tra ban đầu khi tiến hành kiểm tra bộ chứng từ thanh toán của ngân hàng bao gồm một số công việc cụ thể sau, ngoại trừ:


a. Thư tín dụng (L/C) còn hiệu lực thanh toán hay không.


b. Xuất trình chứng từ có đúng thời hạn không.


c. Thời hạn thanh toán có phù hợp với điều kiện của thư tín dung (L/C) hay không. (*)


d. Bộ chứng từ xuất trình có thuộc thư tín dụng (L/C) đã mở không.


1.11. Khi đồng EUR mới được sử dụng, tỷ giá hối đoái được xác định EUR/USD = 1,4800, sau đó giảm xuống còn EUR/USD = 1,0480, nếu một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cho bạn hàng ở E.U. và đồng tiền thanh toán là USD, doanh nghiệp Việt Nam sẽ:


a. Có lợi.(*)


b. Thiệt hại.


c. Không lợi, không thiệt.


d. Điều chỉnh lại đồng tiền thanh toán nếu thiệt hại.


1.12. Ngân hàng trung ương sử dụng chính sách chiết khấu để điều tiết tỷ giá hối đoái, vậy khi tỷ giá lên cao (đồng nội tệ mất giá) thì ngân hàng trung ương nên:


a. Lúc đầu nâng sau đó hạ tỷ suất chiết khấu


b. Lúc đầu hạ sau đó nâng tỷ suất chiết khấu


c. Nâng tỷ suất chiết khấu (*)


b. Hạ tỷ suất chiết khấu


1.13. Chính sách chiết khấu nhằm hạ cơn sốt về nhu cầu ngoại tệ, giảm tỷ giá hối đoái xuống mức  cần thiết cần gắn liền với điều kiện nào trong số những điều kiện sau:


a. Chính sách lãi suất cao.


b. Chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài.


c. Chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt.


d. Sự đảm bảo an toàn cho vốn ngắn hạn. (*)


1.14. Chính sách hối đoái can thiệp vào tỷ giá hối đoái, vậy khi tỷ giá hối đoái lên cao thì ngân hàng trung ương nên:


a. Bán ngoại hối ra. (*)


b. Mua ngoại hối vào.


c. Bán nội tệ ra.


d. Phát hành tiền.


1.15. Hiệp ước Bretton Woods (1944), quy định chế độ tỷ giá hối đoái cố định dựa trên đồng Đô la Mỹ được đặc trưng bởi:


a. Thúc đẩy hợp tác giữa các nước hội viên để giải quyết những vấn đề tiền tệ thế giới, duy trì sự ổn định sức mua của các dồng tiền, thiết lập chế độ thanh toán đa biên.


b. Thiết lập chế độ thanh toán đa biên, ngoại trừ dần hạn chế ngoại hối giữa các nước. Vàng không đóng vai trò nào trong hình thành tỷ giá hối đoái.


c. Thực thi hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, không có một đồng tiền bản vị vàng, vàng không có vai trò trong việc xác định tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái cố định có thể được duy trì nhờ sự can thiệp đa phương của các ngân hàng trung ương đối với các cặp tiền tệ quan trọng. (*)


d. Thiết lập chế độ thanh toán đa biên, ngoại trừ dần hạn chế ngoại hối giữa các nước. Vàng đóng vai trò quan trọng trong hình thành tỷ giá hối đoái 


1.16. Khi đồng EUR mới được sử dụng, tỷ giá được xác định EUR/USD = 1,4800, sau đó giảm xuống còn EUR/USD = 1,0480, nếu một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cho bạn hàng ở E.U. và đồng tiền thanh toán là EUR, doanh nghiệp Việt Nam sẽ:


a. Có lợi,


b. Thiệt hại. (*)


c. Không lợi, không thiệt.


d. Điều chỉnh lại đồng tiền thanh toán nếu thiệt hại.


1.17. Các nước tham gia Hiệp ước liên minh thả nổi tỷ giá hối đoái Châu Âu (The European Joint Float Agreement) nhất trí áp dụng cơ chế "The worm within the snake within the tunel", cơ chế này có nghĩa là:


a. Đồng tiền cả các nước EEC gắn vào với nhau và chỉ giao động trong giới hạn 2,25% so với các đồng tiền trong khối và với giới hạn lớn hơn so với đồng tiền ngoài khối.


b. Đồng tiền cả các nước EEC gắn vào với nhau và chỉ giao động trong giới hạn 2,25% so với các đồng tiền trong khối và với giới hạn không quá 4.5% so với đồng tiền ngoài khối.


c. Đồng tiền cả các nước EEC gắn vào với nhau và chỉ giao động trong giới hạn 2,25% so với các đồng tiền trong khối.


d. Đồng tiền của Hà Lan và Bỉ duy trì biờn độ giao động trong giới hạn 1% so với các đồng tiền khác trong khối, Các đồng tiền khác trong khối giao động trong giới hạn 2,25% và được giao động với giới hạn lớn hơn so với đồng tiền ngoài khối. (*)


1.18.  Giá vàng 20.50 USD/ Oz tại Hoa kỳ, 4.50 GBP/Oz tại Anh, tỷ giá trên cơ sở "The Gold Standard" là:


a. 4.5556(*)


b. 4.5557


c. 4.5558


d. 4.5559


1.19. Trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, đặc điểm nào sau đây đúng nhất với hệ thống tiền tệ thế giới?


a. Tỷ giá hối đoái thả nổi linh hoạt.


b. Các quốc gia khác nhau cố gắng tăng dự trữ đồng tiền quốc gia đó.


c. Các nhà đầu cơ  bán các đồng tiền yếu.


d. Các nhà đầu cơ  bán các đồng tiền yếu làm giá trị của chúng không đúng với các nhân tố kinh tế(*)


1.20. Trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, đặc điểm nào sau đây đúng nhất với hệ thống tiền tệ thế giới?


a. Tỷ giá hối đoái thả nổi linh hoạt.


b. Các quốc gia khác nhau cố gắng tăng dự trữ đồng tiền quốc gia đó.


c. Dự trữ các đồng tiền yếu tăng


d. Dự trữ các đồng tiền mạnh tăng(*)


1.21. Qui định quan trọng liên quan đến IMF trong giai đoạn "The Bretton Woods Agreement" là:


a. Phá giá đồng tiền trên 10% phải được sự chấp nhận của Quỹ tiền tệ Quốc tế  (IMF)(*)


b. Phá giá đồng tiền 10% phải được sự chấp nhận của IMF


c. Quỹ tiền tệ Quốc tế  (IMF) không can thiệp vào chính sách tiền tệ của các quốc gia.


d. Quỹ tiền tệ Quốc tế  (IMF) can thiệp sâu vào sự hình thành tỷ giá hối đoái của hệ thống tiền tệ thế giới.


1.22. Sau đây là những thỏa thuận cơ bản của "The Bretton Woods Agreement", ngoại trừ:


a. Tất cả các quốc gia thành viên đều cố định giá trị đồng tiền với vàng.


b. Đô la Mỹ chuyển đổi ra vàng ở mức giá cố định 35 USD/ Oz


c. Tỷ giá hối đoái được tính dựa vào giá vàng ở quốc gia đó và giá vàng tại Hoa Kỳ(*)


d. Tất cả các quốc gia thành viên tính tỷ giá hối đoái qua USD


1.23. Giả sử giá vàng tại Anh là 13 GBP/Oz, Giá vàng tại Hoa Kỳ cố định ở mức 35 USD/ Oz, tỷ giá GPB/USD theo"The Gold Standard" sẽ là:


a. 2.6923(*)


b. 2.6933


c. 2.6943


d. 2.6953


1.24. Giả sử giá vàng tại Anh là 13 GBP/Oz vào đầu năm và cuối năm tăng lên 15 GBP/Oz, Giá vàng tại Hoa Kỳ cố định ở mức 35 USD/ Oz, tỷ giá GPB/USD theo"The Gold Standard " sẽ tăng:


a. 5.6 1%


b. 5.71%(*)


c. 5.81%


d. 5.91%


1.25. Tỷ giá GBP/USS  = 1,8650, do đó, giá vàng tại Anh theo "The Bretton Woods Agreement" sẽ là 18,77 GBP/Oz. Nếu tỷ giá là GBP/USD  = 1,8080 thì giá vàng sẽ là:


a. 19.16 GPB/Oz


b. 19.26 GPB/Oz


c. 19.36 GPB/Oz(*)


d. 19.46 GPB/Oz


1.26. Theo "The Bretton Woods Agreement", các quốc gia thành viên sẽ duy trì sự giao động giá trị đồng tiền:


a. Trong giới hạn 1% giá trị trung bình mua, bán ngoại tệ hoặc vàng(*)


b. Trong giới hạn 2.25% giá trị trung bình mua, bán ngoại tệ hoặc vàng


c. Không có giới hạn


d. Trong giới hạn 1% giá trị trung bình mua, bán ngoại tệ


1.27. Sự khác biệt cơ bản của mức độ thứ hai so với mức độ thứ nhất của nhất thể hoá tiền tệ là:


a. Tỷ giá hối đoái cố định và sử dụng các công cụ trợ giúp để duy trì tỷ giá hối đoái cố định đó.


b. Sự phối hợp trong chính sách tiền tệ xuất hiện và được duy trì.


c. Hợp nhất tài chính, vốn được vận động tự do trong phạm vi hệ thống, tỷ giá hối đoái không nhất thiết phải cố định. (*)


d.  Hợp nhất tài chính, vốn được vận động tự do trong phạm vi hệ thống, tỷ giá hối đoái nhất thiết phải cố định.


1.28. Nhận định "Sự có mặt của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam  làm phong phú thêm, sôi động hơn thị trường tài chính Việt Nam" là xuất phát từ:


a. Tạo môi trường cạnh tranh mới, phá thế độc quyền vốn có trên thị trường tiền tệ Việt Nam,  hoá hoạt động ngân hàng. (*)


b. Tạo môi trường cạnh tranh mới, phá thế độc quyền vốn có trên thị trường tiền tệ Việt Nam, tổ chức hội thảo và các khoá huấn luyện nghiệp vụ ngân hàng.


c. Tổ chức được các cuộc hội thảo và các khoá huấn luyện nghiệp vụ ngân hàng, có sự giao lưu giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài.


d. Tạo môi trường cạnh tranh mới, tạo sự chu chuyển tiền tệ giữa Việt Nam và thế giới thuận lợi, chi phí giao dịch tiền tệ giảm.


1.29. Khi một quốc gia chấp nhận phá giá tiền tệ thì nền kinh tế của quốc gia đó sẽ đạt được các lợi ích sau, ngoại trừ:


a. Khuyến khớch xuất khẩu hàng hóa.


b. Khuyến khớch nhập khẩu vốn và kiều hối.


c. Thu hút khách du lịch nước ngoài. 


d. Thúc đẩy công dân nước đó đi du lịch nước ngoài. (*)


1.30. Khái niệm "Con rắn tiền tệ – The Snake" cho thấy:


a. Giá trị đồng tiền của các nước thành viên giao động trong giới hạn 2,25% so với đồng tiền nước khác trong khối.(*)


b. Giá trị đồng tiền của các nước thành viên giao động trong giới hạn 4,5% so với đồng Đô la Mỹ.


c. Giao động tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền các nước trong khối trong giới hạn hẹp hơn 2,25%.


d. Giao động tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền các nước trong khối trong giới hạn 2,25% và trong giới hạn 4,5% so với US$.


1.31. Sự xuất hiện của các đồng tiền khu vực bắt nguồn từ một số yếu tố sau, ngoại trừ:


a. Toàn cầu hoỏ và khu vực hoỏ nền kinh tế.


b. Cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ tác động


c. Đồng Euro xuất hiện. (*)


d. Thả nổi tỷ giá hối đoái.


1.32. USD được chuyển đổi ra vàng với mức giá cố định là 35 USD/Ounce là đặc trưng của:


a. Hiệp ước Bretton Woods.(*)


b. Chế độ bản vị vàng.


c. Thời kỳ khủng hoảng giá vàng.


d. Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi.


1.33. Hàm lượng vàng của GBP là 2,488281 gam, của USD là 0,888671 gam, tỷ giá GBP/USD sẽ là:


a. 3,0000


b. 2,9000


c. 2,8000 (*)


d. 2,7000


1.34. Những nhân tố sau đây làm cho hoạt động kinh doanh tiền tệ tăng tính rủi ro, ngoại trừ:


a. Lạm phát tăng.


b. Giá cả tài sản tăng và biến động thất thường.


c.  hoá hoạt động ngân hàng. (*)


d. Cho vay với độ rủi ro lớn.
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2. Câu hỏi lý thuyết - vận dụng


2.1. Giải thích nguyên lý xác định tỷ giá hối đoái dựa trên hệ thống tiền tệ theo chế độ bản vị vàng? Lấy thí dụ và phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống tiền tệ bản vị vàng.

2.2. Giải thích những đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  theo Hiệp ước Bretton Woods? Vì sao hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán dựa trên nền tảng Hiệp ước Bretton Woods lại sụp đổ?

2.3. Hãy giải thích quá trình chuyển đổi từ hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên hệ thống tỷ gia hối đoái cố định sang hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi, linh hoạt? Nêu các mốc thời gian cụ thể.

2.4. Hãy giải thích những lý lẽ ủng hộ và không ửng hộ đối với hệ sinh thái tiền tệ dựa trên cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi?

2.5. Giả thích những vấn đề cốt lõi của hệ thống tiền tệ châu Âu? Phân tích rõ Hệ thống tiền tệ châu Âu đã có những đóng góp gì đối với ổn định tỷ giá hối đoái và giảm thiểu những cú sốc tiền tệ?


2.6. Giải thích quá trình nhất thể hóa tiền tệ châu Âu? Phân tích những tác động tích cực của nhất thể hóa tiền tệ châu Âu đến quá trinh hội nhập kinh tế châu Âu?


2.7. Phân tích những đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện đại? Lấy các thí dụ để phân tích rõ những đặc trưng đó. Sự thay đổi của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  đã tác động như thế nào đến thực trạng phát triển và hội nhập của nền kinh tế thế giới?

2.8. Hệ sinh thái tiền tệ và thanh toán châu Âu có những trụ cột cơ bản, hãy giải thích những trụ cột đó. Từ hiểu và đánh giá được vai trò của những trụ cột cơ bản trong quá trình phát triển hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán châu Âu, hãy rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xấy dựng và phát triển một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán?

2.9. Sự nổi lên của những đồng tiền khu vực và một số đồng tiền quốc gia đã làm thây đổi những đặc tính cơ bản của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán . Hãy giải thích những đặc tính mới đó. Hãy lấy một thí dụ về một đồng tiền mới nổi và phân tích tác động của nó đến hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán .

2.10. Hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  đa dạng mới. Lấy thí dụ và phân tích nhằm minh chứng cho sự thay đổi này trong hệ sinh thái tiến tệ, tín dụng và thanh toán  trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI.

3. Câu hỏi phân tích - sáng tạo


3.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện đại, hãy phân tích những tác động đó. Trên cơ sở nền tảng công nghệ hiện đại, hãy phân tích xu hướng phát triển của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán trong những năm tới?

3.2. Hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi linh hoạt có những điểm mạnh và những điểm yếu, anh/ chị hãy phân tích những điểm mạnh và những điểm yếu đó. Tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái dựa trên cung cầu tiền tệ thị trường sẽ gây ra những trục trặc đối với thị trường tài chính, hãy đề xuất những giải pháp giải quyết các trục trặc đó?
Chương 2
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN

MỞ ĐẦU


Hoạt động tín dụng và thanh toán diễn ra giữa các quốc gia và các chủ thể kinh doanh ở các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác nhau được thực hiện qua các định chế tài chính như ngân hàng, công ty tài chính, các quĩ đầu tư ... nên liên quan đến các loại ngoại hối và tỷ giá hối đoái. Chương này sẽ tập trung nghiên cứu ngoại hối, các loại ngoại hối và các loại tỷ giá hối đoái. Để thực hiện các hoạt động tín dụng và thanh toán , các loại tỷ giá hối đoái phải được niêm yết tại các cơ sở giao dịch dưới dạng các bảng giá, phương pháp niêm yết tỷ giá hối đoái cũng được tập trung làm rõ trong chương này. Do các loại tỷ giá được sử dụng rất khác nhau trong tín dụng và thanh toán  nhằm mục tiêu xác định các phương án kinh doanh tối ưu nên nhiều loại tỷ giá chéo phải được tính toán thông qua tỷ giá niêm yết, chương này cũng sẽ nghiên cứu về tỷ giá chéo và phương pháp xác định tỷ giá chéo.

2.1. NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

2.1.1. Ngoại hối và các loại ngoại hối

Kinh doanh trên thị trường tiền tệ, thực hiện các hoạt động tín dụng và dịch vụ thanh toán  phải sử dụng các phương tiện khác nhau. Ngoại hối là khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh và dịch vụ tiền tệ. Ngoại hối bao gồm các loại ngoại tệ, các loại chứng khoán, các phương tiện thanh toán, các loại đá và kim loại quí.
· Ngoại tệ (Foreign Currency): là tiền của các quốc gia khác nhau được sử dụng trong hoạt động tín dụng và thanh toán  của các  chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường thế giới. Ngoại tệ biểu hiện ra là ngoại tệ tiền mặt hoặc ngoại tệ tín dụng. Trong điều kiện thế giới ngày nay, các loại tiền điện tử được luật pháp một số quốc gia thừa nhận trong kinh doanh tài chính, kinh doanh thương mại  cũng được xem là ngoại tệ.
· Kim loại quí và đá quí (Precious Metals and Gems):  Vàng, bạc,  kim cương, ngọc trai, đá quí… được dùng làm tiền tệ trong những hoạt động được thừa nhận bởi luật pháp một số quốc gia. Hiện nay, kim loại quí và đá quí không có chức năng là phương tiên thanh toán mà chỉ là hàng hóa đặc biệt hoặc tài sản dự trữ nên không được coi là ngoại hối. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, kim loại quí và đá quí được xem là tài sản đầu tư và được lưu thông trên thị trường như các loại tài sản tài chính có khả năng thế chấp và chuyên nhượng như một loại ngoại hối. 

· Các phương tiện thanh toán: Thanh toán trên thị trường thế giới không dùng tiền mặt nên phải sử dụng các phương tiện thanh toán được thể hiện thành ngoại hối. Các phương tiện thanh toán  gồm: Hối phiếu (Bill of Exchange - B/E), Kỳ phiếu (Promissory Note - P/N), Séc (Cheque), Điện chuyển tiền (Telegraphic Transfer T/T), Thư chuyển tiền (Mail Transfer - M/T), Thẻ tín dụng (Credit Card), Thư tín dụng ngân hàng (Bank Letter of Credit). Trong thanh toán  ngày nay, các phương tiên thanh toán truyền thống đã được điện tử hóa như hối phiếu điện tử, kỳ phiếu điện tử, séc điện tử, v.v. cũng được xem là ngoại hối. 
· Các loại chứng khoán:  Các loại chứng khoán được mua bán trên thị trường chứng khoán chính thức và phi chính thức ở các quốc gia và vùng lãnh thổ là tài sản tài chính chứa đựng giá trị nên được xem là ngoại hối. Trên thị trường ngoại hối và trong thanh toán  các loại chứng khoán gồm: Cổ phiếu (Stock), Trái phiếu công ty (Debenture), Trái phiếu chính phủ (Government loan), Trái phiếu kho bạc (Treasury Bill) đều là hàng hóa trên thị trường ngoại hối và có thể đóng vai trò là tài sản thế chấp trong các hoạt động tín dụng, và nhiều khi được sử dụng như phương tiện thanh toán dưới dạng ngoại hối.


Như vậy, Ngoại hối bao gồm nhiều loại tài sản tài chính và các dạng tiền tệ khác được dùng trong hoạt động tín dụng và thanh toán, trong đó chủ yếu là ngoại tệ. Trong kinh doanh tiền tệ, hoạt động tín dụng hay thanh toán  có thể sử dụng nhiều loại ngoại hối, đặc biệt các loại tiền tín dụng và tiền điện tử. Cũng cần lưu ý rằng, khái niệm ngoại hối thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào qui định pháp lý của các quốc gia hay vùng lãnh thổ. Ngày nay, một số loại tài sản như vàng, đã quí, kim cương, v.v. không được chính phủ các quốc gia hay vùng lãnh thổ qui định là một dạng “vốn” trong hoạt động tín dụng nên không được xem là ngoại hối. Tương tự như vậy, các loại tài sản này cũng không được sử dụng làm phương tiên thanh toán nên chức năng thanh toán như một ngoại hối cũng không được thừa nhận, trừ một số trường hợp được thỏa thuận giữa các quốc gia. 

2.1.2. Tỷ giá hối đoái và phân loại tỷ giá hối đoái

2.1.2.1. Khái niệm tỷ giá hối đoái


Khi thực hiện các giao dịch tiền tệ trên thị trường thế giới, các chủ thể kinh doanh tùy theo khả năng tham gia thị trường sẽ hình thành quan hệ cung cầu giữa hai đồng tiền của hai quốc gia hay vùng lãnh thổ và hình thành nên giá cả cân bằng của hai đồng tiền đó. Hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu của thị trường ngoại hối (thị trường tiền tệ) nên tỷ giá hối đoái được định nghĩa khác nhau tùy theo mục đích hoạt động của chủ thể tham gia thị trường tín dụng và thanh toán.


Tỷ giá hối đoái là quan hệ so sánh về mặt giá trị giữa hai đồng tiền của hai quốc gia. Chẳng hạn, tỷ giá hối đoái giữa Bảng Anh và Đôla Mỹ là 1,8235, có nghĩa là quan hệ so sánh về giá trị giữa hai đồng tiền này là 1 Bảng Anh bằng 1,2235 Đôla Mỹ hay 0.8173 Bảng Anh tương đương 1 Đô la Mỹ. Cách định nghĩa này không cho thấy bản chất của tỷ giá hối đoái là giá cả tiền tệ được hình thành do quan hệ cung cầu và không cho phép các nhà kinh doanh tiền tệ lựa chọn được các phương thức kinh doanh phù hợp. Trong tín dụng và thanh toán, các định nghĩa này cũng khó có thể là cơ sở cho việc tính toán, thương lượng và hình thành các quan hệ hợp đồng .

Mặt khác, về bản chất, tỷ giá hối đoái chính là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này được thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ của nước khác. Do đó, tỷ giá hối đoái được định nghĩa là "giá cả mà tại mức giá đó một đơn vị tiền tệ này được đổi lấy một số đơn vị tiền tệ khác"
 hoặc "Tỷ giá gối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ này được thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ khác"
. Chẳng hạn, một nhà nhập khẩu Hoa Kỳ bỏ ra 120 000 Đôla Mỹ để mua một tờ Séc có mệnh giá là 100 000 Bảng Anh. Như vậy, giá 1 Bảng Anh bằng 1,2000 Đôla Mỹ. Tỷ giá hối đoái được xác định là 120.000 USD/100.000 GBP = 1,2000 USD/1 GBP.


Định nghĩa tỷ giá hối đoái như trên cho thấy bản chất tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ, nó gắn với quan hệ cung cầu của hai đồng tiền tham gia thị trường ngoại hối nên tỷ giá sẽ thay đổi nếu cung cầu của hai đồng tiền đó thay đổi. Cách định nghĩa này cũng giúp cho các nhà kinh doanh và các tổ chức tài chính có thể tính toán được giá cả tiền tệ, xây dựng các phương án kinh doanh tiền tệ và thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ sao cho có lợi nhất. Cách định nghĩa này cũng cho thấy phương pháp có thể áp dụng để phân tích sự biến động và dự báo tỷ giá hối đoái là trên cơ sở các nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp đến cung cầu của các đồng tiền tham gia thị trường ngoại hối. Cách định nghĩa này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiệp vụ liên quan đến thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái như niêm yết tỷ giá, lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và lên các phương án kinh doanh, lựa chọn đồng tiền trong hoạt động tín dụng cho cả bên cho vay và bên đi vay, tính toán tiền hàng hóa và dịch vụ để thương lượng và ký kết các hợp đồng thương mại , tính thuế hải quan và thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu. Đặc biệt, cách định nghĩa này cũng cho phép các nhà kinh doanh  lựa chọn và lên phương án để giảm và phòng tránh rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thanh toán.  

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam (1997) định nghĩa tỷ giá hối đoái là tỷ lệ giữa giá trị của Đồng Việt Nam với giá trị của đồng tiền nước ngoài. Tỷ giá hối đoái này được hình thành trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và do Ngân hàng Nhà nước Việt nam xác định và công bố. Bảng tỷ giá hối đoái giao dịch được công bố theo ngày. Trên cơ sở tỷ giá hối đoái của thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại được quyền giao dịch dựa trên tỷ giá hối đoái công bố và biên độ giao động do Ngân hàng Nhà nước qui định. Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thay đổi cách công bố tỷ giá giữa Việt Nam Đồng và Đô la Mỹ làm tỷ giá tham chiếu bằng tỷ giá trung tâm. Cách tính tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện dựa trên phương thức tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng chốt vào giờ đóng cửa phiên ngày hôm trước đối với thị trường Việt Nam; Đối với thị trường , lấy giá từ 7 giờ sáng của ngày công bố, chốt lấy giao dịch gần nhất lúc gần 7 giờ vì trên thế giới thị trường tiền tệ không giống thị trường chứng khoán, đóng cửa là ngừng giao dịch. Thực tế trên thị trường tiền tệ thế giới, thị trường châu Âu đóng cửa lúc khoảng 12 giờ đêm giờ Việt Nam và giá EUR lúc đó được xem là giá đóng cửa. Còn thị trường tài chính Hoa Kỳ ngừng giao dịch vào 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam và tỷ giá giao dịch đóng cửa chốt vào thời điểm đó được xem là tỷ giá đóng cửa để chốt tỷ giá trung tâm của thị trường Việt Nam. Vì vậy, phải lấy bình quân gia quyền để tính vì nếu chỉ lấy giá đóng cửa sẽ dẫn đến thiếu chính xác. Có 8 đồng tiền của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có tỷ trọng đầu tư lớn nhất đối với Việt Nam được đưa vào tham chiếu để tính tỷ giá trung tâm, đó là Đô la Mỹ (USD), Euro của Liên minh châu Âu (EUR), Nhân dân tệ của Trung Quốc (CNY), Yên Nhật Bản (JPY), Đô la Singapore (SGD), Won của Hàn Quốc (KRW), Đô la Đài Loan (TWD), Bath của Thái Lan (THB).

Từ khái niệm tỷ giá hối đoái, tùy thuộc vào mục đích kinh doanh và sự phát triển của thị trường tiền tệ, tín dụng và thị trường hàng hóa, dịch vụ thế giới mà phương pháp xác định tỷ giá hối đoái khác nhau.


Trong hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên cơ sở bản vị vàng, tỷ giá hối đoái được xác định trên cơ sở so sánh hàm lượng vàng giữa hai đồng tiền với nhau, còn gọi là tỷ giá hối đoái dựa trên cơ sở ngang giá vàng (Gold parity). Nghĩa là tỷ giá giữa hai đồng tiền được xác định trên cơ sở hàm lượng vàng được công bố cho đồng tiền của quốc gia đó. Chẳng hạn, hàm lượng vàng của một Bảng Anh (GBP) là 2,1328 gam và của Đôla Mỹ (USD) là 0,7366 gam, tỷ giá hối đoái giữa GBP và USD là:
1 GBP = [image: image5.png]2,1328
0,7366




 = 28954 USD

Tỷ giá hối đoái xác định theo phương pháp này phổ biến trong chế độ lưu thông tiền vàng và tiền giấy được tự do đổi ra vàng căn cứ vào hàm lượng vàng của nó. 


Trong điều kiện nền kinh tế thế giới với hoạt động kinh doanh thương mại  hàng hóa và dịch vụ phát triển cao, tiền tệ được xem là phương tiện thanh toán giữa các quốc gia, tỷ giá hối đoái được xác định trên cơ sở so sánh sức mua của hai đồng tiền hay trên cơ sở cân bằng sức mua (Purchasing Power Parity - PPP). Nghĩa là tỷ gia hối đoái được xác định dựa vào tương quan giá cả của hàng hóa và dịch được mua bán trên hai thị trường quốc gia gắn với hai đồng tiền tính tỷ giá hối đoái. Chẳng hạn, hàng hoá X mua bằng Đôla Mỹ với giá là 10 USD trên thị trường Hoa Kỳ, cũng hàng hóa X mua bằng Đô la Úc với giá là 15 AUD trên thị trường Úc, trên cơ sở cân bằng sức mua, tỷ giá hối đoái giữa Đô la Mỹ và Đô la Úc được xác định là:

1 USD = [image: image7.png]15
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 = 1,5 USD

Các nhà kinh doanh thương mại  sử dụng tỷ giá hối đoái tính theo cân bằng sức mua để so sánh giá cả hàng hóa và dịch vụ, xây dựng các phương án kinh doanh xuất nhập khẩu, tính hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu và thực hiện các nghiệp vụ như đấu thầu, đấu giá hàng hóa, tính thuế quan và các nghiệp vụ hải quan. Tỷ giá trên cơ sở cân bằng sức mua cũng cho thấy sức mua của các đồng tiền, tạo cơ sở để so sánh sức mua của các khoản thu nhập của dân cư. Điều cần lưu ý là tỷ tính theo cân bằng sức mua không sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường tiền tệ, tín dụng và thanh toán  vì nó không phản ánh quan hệ cung cầu của hai đồng tiền xác định tỷ giá hối đoái.


Hiện nay, thị trường tiền tệ hoạt động ở trình độ cao, kinh doanh tiền tệ với các phương thức đa dạng, khối lượng tiền tệ mua bán cao hơn nhiều lần khối lượng hàng hóa, dịch vụ, cung cầu các đồng tiền bị tác động của cả các nhân tố nội sinh và ngoại sinh, đặc biệt là các nhân tố ngoài quốc gia và vùng lãnh thổ nên tỷ gía biến động nhanh và khó dự báo. Với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiên đại,  tiền tệ không chỉ là phương tiện thanh toán, lưu giữ giá trị, thực hiện tín dụng mà là hàng hóa được mua bán trên thị trường. Vì vậy, tỷ giá hối đoái phản ánh quan hệ cung cầu tiền tệ, được hình thành trên thị trường tiền tệ, không tùy thuộc vào việc mua bán đồng tiền đó cho mục đích gì. Tỷ giá hối đoái do các nhân tố thị trường quyết định nên không phải là tỷ giá tính toán, không thể quy định được mà chỉ can thiệp thông qua tác động vào các nhân tố thị trường. Một khi tỷ giá hối đoái đã được hình thành và biến động theo quan hệ cung cầu trên thị trường, các hoạt động đầu cơ, mua bán ngoại tệ, tín dụng và thanh toán thương mại  đều lấy tỷ giá hối đoái thị trường làm cơ sở.


2.1.2.2. Phân loại tỷ giá hối đoái 


Trong giao dịch ngoại hối, tín dụng và thanh toán, các loại tỷ giá hối đoái khác nhau được hình thành và phục vụ mục đích khác nhau. Một số loại tỷ giá hối đoái sau đây thường được sử dụng trong các nghiệp vụ giao dịch ngoại hối, tín dụng và thanh toán . Các loại tỷ giá hối đoái này cũng có mối quan hệ gắn bó với nhau để đáp ứng yêu cầu của quan hệ thị trường.

Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối, có các loại tỷ giá hối đoái:
· Tỷ giá điện hối ( Telelectronic Transfer rate - T/T Rate): Tỷ giá điện hối là tỷ giá hối đoái chuyển ngoại hối bằng điện. Tỷ giá hối đoái này được yết tại các điểm giao dịch ngoại hối, tại các trung tâm giao dịch, các ngân hàng trên các bảng điện và là tỷ giá hối đoái cơ sở để xác định các loại tỷ giá hối đoái khác.

· Tỷ giá thư hối (Mail Transfer Rate - M/T Rate): Tỷ gía thư hối là tỷ giá hối đoái chuyển ngoại hối bằng thư. Tỷ giá thư hối được xác định bằng cách lấy  tỷ giá điện hối trừ  đi lãi phát sinh trong thời gian chuyển thư hối.

Căn cứ vào phương tiện thanh toán , có các loại tỷ giá hối đoái 

· Tỷ giá Séc (Cheque Rate): Tỷ giá séc là tỷ giá hối đoái áp dụng cho việc mua bán các loại séc ngoại tệ. Tỷ giá séc thấp hơn tỷ giá hối đoái điện hối. Tùy thuộc vào loại séc, có tỷ giá séc trả ngay và tỷ giá séc có kỳ hạn.

· Tỷ giá hối phiếu trả ngay ( Draft Rate): Tỷ giá hối phiếu trả ngay là tỷ giá hối đoái áp dụng cho việc mua bán các loại hối phiếu trả tiền ngay bằng ngoại tệ. Tỷ giá hối phiếu trả ngay bằng tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh trong thời gian chuyển hối phiếu.

· Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn (Time Draft Rate): Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn là tỷ giá hối đoái áp dụng cho việc mua bán các loại hối phiếu có kỳ hạn bằng ngoại tệ. Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn bằng tỷ giá điện hối  trừ đi lãi phát sinh từ khi hối phiếu được phát hành đến khi hối phiếu được trả tiền. Khoảng thời gian này bao gồm thời gian chuyển hối phiếu và kỳ hạn của hối phiếu.

· Tỷ giá chuyển khoản (Transfer Rate): Tỷ giá chuyển khoản là tỷ giá hối đoái áp dụng cho việc mua bán ngoại hối mà việc chuyển trả ngoại hối được thực hiện bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. Trong nhiều trường hợp, tỷ giá chuyển khoản có thể lớn hơn tỷ giá điện hối (nhưng thường chỉ với tỷ giá mua) khi mà tỷ giá hối đoái trên thị trường có nhiều giao động, chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán tại các trung tâm giao dịch được giãn rộng để giảm thiểu rủi ro.
· Tỷ giá tiền mặt (Cash Rate): Tỷ giá tiền mặt là tỷ giá hối đoái áp dụng cho việc mua bán ngoại hối mà việc chuyển trả ngoại hối là bằng tiền mặt. Cách hiểu tiền mặt là tiền ngân hàng, tiền chuyển khoản khi thực hiện việc mua bán ngoại hối. 
[image: image17.emf] 
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Căn cứ vào thời điểm giao dịch, có các loại tỷ giá hối đoái:

· Tỷ giá mở cửa (Opening Rate): Tỷ giá mở cửa là tỷ giá hối đoái vào đầu giờ giao dịch hay tỷ giá mua bán ngoại hối của hợp đồng giao dịch đầu tiên trong ngày. Tỷ giá mở cửa của một trung tâm giao dịch cụ thể có thể là tỷ giá hợp đồng giao dịch cuối cùng của ngày giao dịch trước (tỷ giá đóng cửa của ngày giao dịch trước) hoặc tỷ giá hối đoái giao dịch của trung tâm giao dịch gần nhất về địa lý đang giao dịch.

· Tỷ giá đóng cửa (Closing Rate): Tỷ giá đóng cửa là tỷ giá hối đoái của hợp đồng giao dịch cuối cùng của ngày giao dịch. Chẳng hạn, cơ sở giao dịch đóng cửa ngày giao dịch vào 18 giờ hàng ngày nhưng hợp đồng giao dịch cuối cùng được ký kết vào 16 giờ và tỷ giá hình thành theo quan hệ cung cầu vào thời điểm đó. Nhưng trung tâm giao dịch khác hợp đồng cuối cùng lại ký vào thời điểm khác nên khó có thể xác định được tỷ giá đóng cửa một cách thống nhất, nhất là đối với những quốc gia hoặc khu vực thị trường mà chính phủ vẫn điều tiết tỷ giá hối đoái. 


Căn cứ vào phương thức giao dịch trên thị trường ngoại hối, có các loại tỷ giá hối đoái:

· Tỷ giá giao ngay (Spot Rate): Tỷ giá giao ngay là tỷ giá hối đoái áp dụng cho việc mua  bán ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

· Tỷ giá có kỳ hạn (Forward Rate): Tỷ giá có kỳ hạn là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối sẽ được thực hiện sau một kỳ hạn theo thoả thuận trong hợp đồng (kỳ hạn có thể là 1, 2, 3,.. tháng sau). Tỷ giá có kỳ hạn do người kinh doanh tiền tệ tính toán trên cơ sở tỷ giá giao ngay và niêm yết. 

Tỷ giá có kỳ hạn được xác định theo công thức:
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Ở đây: FR là tỷ giá có kỳ hạn; SR là tỷ giá giao ngay (Tỷ giá điện hối của ngày giao dịch); id là lãi suất của đồng tiền định giá; iy là lãi suất của đồng tiền yết giá.



Cần chỳ ý mối quan hệ giữa tỷ gía giao ngay và tỷ giá có kỳ hạn. Mức chênh lệch giữa tỷ giá có kỳ hạn và tỷ giá giao ngay trong một số trường hợp được biểu hiện dưới dạng điểm tăng (Premiums) hoặc điểm giảm (Discounts). Tùy thuộc vào cách yết tỷ giá hối đoái (mục 2.2), công thức tính điểm tăng hoặc điểm giảm như sau:



Với cách yết tỷ giá hối đoái trực tiếp:



Điểm tăng/ giảm theo kỳ hạn = 
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Với cách yết tỷ giá hối đoái gián tiếp:



Điểm tăng/ giảm theo kỳ hạn = 
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Trong công thức 3.2 và 3.3, n là số tháng của một kỳ hạn.



Số điểm tăng hoặc giảm cho thấy đồng tiền tăng giá hoặc giảm giá trong tương lai so với hiện tại. Điểm chênh lệch có thể tính toán dựa vào chênh lệch lãi suất theo lý thuyết cân bằng lãi suất. 



Tỷ giá có kỳ hạn cũng khác nhau giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán. Tỷ giá mua có kỳ hạn thấp hơn tỷ giá bán có kỳ hạn và do ngân hàng niêm yết để giao dịch với khách hàng là các ngân hàng khác hoặc các doanh nghiệp, cá nhân.


Như vây, tùy thuộc vào vị trí của chủ thể trên thị trường (ngân hàng, doanh nghiệp  kinh doanh thương mại ) mà tỷ giá có kỳ hạn được xác định khác nhau, phục vụ cho mục đích kinh doanh, hoặc giảm thiểu rủi ro. Phương pháp xác định tỷ giá có kỳ hạn trên chỉ mới xem xét dưới góc độ tỷ giá kỳ hạn đơn, nghĩa là người mua/ người bán không quan tâm đến chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán.



Căn cứ vào nghiệp vụ mua bán ngoại tệ, có các loại tỷ giá hối đoái:

· Tỷ giá mua (BID Rate): Tỷ giá mua là tỷ giá trung tâm giao dịch (ngân hàng) mua ngoại hối vào, là tỷ giá bán ngoại hối của khách hàng cho trung tâm giao dịch. 
· Tỷ giá bán (ASK Rate): Tỷ giá bán là tỷ giá hối đoái trung tâm giao dịch (ngân hàng) bán ngoại hối cho khách hàng, là tỷ giá mua ngoại hối của khách từ các trung tâm giao dịch.


Tại một thời điểm, tỷ giá bán bao giờ cũng lớn hơn tỷ giá mua, chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán (Spread) là thu nhập của ngân hàng. 
Trên thực tế, tỷ giá mua và tỷ giá bán được các trung tâm giao dịch, các ngân hàng niêm yết trên trên bảng điện và đó là tỷ giá điện hối phục vụ cho nghiệp vụ giao dịch ngoại hối, các hoạt động tín dụng và thanh toán trên thị trường thế giới. Tỷ giá mua và tỷ giá bán niêm yết thay đổi theo thời gian thực.
2.1.3. Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái là giá của tiền tệ trên thị trường ngoại hối  nên chịu tác động của nhiều nhân tố như sức mua của mỗi đồng tiền trong mỗi cặp tiền tệ, cán cân thanh toán của các quốc gia hay vùng lãnh thổ, nhân tố tâm lý của những người tham gia thị trường ngoại hối, vai trò quản lý của ngân hàng trung ương.

 Sức mua của mỗi đồng tiền trong mỗi cặp tiền tệ
Tỷ giá hối đoái là giá của một loại tiền được biểu hiện bằng một số đơn vị của một loại tiền khác và được xác định dựa trên quan hệ cung cầu của cặp hai đồng tiền xác định tỷ giá hối đoái nên tỷ giá hối đoái chịu tác động của sức mua của mỗi một đồng tiền trong cặp đồng tiền đó. Hình 2.1. cho thấy ảnh hưởng của sức mua của mỗi một đồng tiền trong cặp tiền tệ xác định tỷ giá hối đoái đến tỷ giá.

Hình 2.1. Ảnh hưởng của sức mua đồng tiền đến tỷ giá hối đoái
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Hình 2.1. mô tả tác động của sức mua đồng tiền đến tỷ giá hối đoái. Chẳng hạn, cặp tiền tệ là Bảng Anh (GBP) và Đô la Mỹ (USD). Đường MD biểu diễn mức cầu của đồng Bảng Anh, có độ dốc nghiêng xuống cho thấy  hàng hóa, dịch vụ và cả tài sản của Anh rẻ hơn hàng hóa, dịch vụ và tài sản của Hoa Kỳ. Do giá rẻ hơn nên nhu cầu hàng hóa dịch vụ và tài sản của Anh trên thị trường thế giới cao hơn nhu cầu hàng hóa, dịch vụ và tài sản Hoa Kỳ. Do đó, nhu cầu Bảng Anh lớn hơn nhu cầu Đô la Mỹ. Đường MS biểu diễn mức cung của Bảng Anh có độ dốc đi lên, cho thấy khi giá Đô la Mỹ tăng so với Bảng Anh thì hàng hóa, dịch vụ và tài sản Hoa kỳ rẻ hơn so với hàng hóa, dịch vụ và tài sản Anh nên nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ và tài sản Hoa Kỳ tăng lên. Khi đó mức cung Bảng Anh lơn hơn được cung ra thị trường để trao đổi lấy Đô la Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ và tài sản Hoa Kỳ. Như vậy, sức mua của đồng tiền đối với hàng hóa, dịch vụ và tài sản tương ứng với nhu cầu tiền đáp ứng cho nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ và tài sản sẽ là nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, làm cho tỷ giá hối đoái trở về điểm cân bằng của thị trường ngoại tệ.
Cán cân thanh toán của các quốc gia hay vùng lãnh thổ

Cán cân thanh toán  của mỗi một quốc gia hay vùng lãnh thổ là nhân tố quan trọng tác động đến tỷ giá hối đoái. Trạng thái của của cán cân thanh toán, gồm cán cân thương mại, cán cân dịch vụ, cán cân vốn sẽ tác động về cả phía cung và phía cầu ngoại hối tùy thuộc vào từng giai đoạn thị trường. Cán cân thanh toán  thâm hụt, dẫn đến cung ngoại tệ không đáp ứng cầu ngoại tệ của nền kinh tế có thể dẫn đến đồng nội tệ mất giá, tỷ giá hối đoái tăng cao. Dòng chảy ngoại tệ vào một quốc gia hay vùng lãnh thổ càng lớn càng tạo điều kiện để dẫn đến thăng dư cán cân thanh toán và hỗ trợ cho tỷ giá hối đoái. 
Dòng tiền (Cash flow) hỗ trợ cho cán cân thanh toán  cũng bị tác động bới các nghiệp vụ tự bảo hiểm hối đoái (hedging) và góp phần ổn định tỷ giá hối đoái. Các nghiệp vụ tự bảo hiểm cũng tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái do nhu cầu các loại ngoại tệ được sử dụng làm đồng tiền bảo hiểm hay bảo đảm tăng.
Tâm lý của những người tham gia thị trường ngoại hối

Bên cạnh các nhân tố tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái thông qua thị trường ngoài hối cũng cần xem xét đến một nhân tố cơ bản đó là tâm lý của những người tham gia thị trường ngoại hối.
Tỷ giá hối đoái là một loại giá cả đặc biệt, giá của một đồng tiền nên các nhân tố chính trị, luật pháp, kinh tế, xã hội đếu tác động đến tâm lý của những người tham gia thị trường và do đó làm thay đổi nhu cầu về một loại ngoại tệ nhất định. Tâm lý ảnh hưởng đến tỷ gia hối đoái do những người tham gia thị trường là cá nhân, tổ chức với tư cách là người mua, người bán, nhà đầu cơ tùy thuộc vào dự báo mà đưa ra những quyết định mua bán các loại ngoại tệ nên ảnh hưởng rất lớn đến tye giá hối đoái. Trên thực tế, một thông tin mập mờ về chính phù một quốc gia nào đó chuẩn bị phá giá tiền tệ do chiến tranh thương mại lập tức tác động đến tâm lý của những người tham gia thị trường làm xuất hiện hiện tượng bán tháo đồng tiền này và ồ ạt mua đồng tiền khác lập tức làm tỷ giá hối đoái biến động mạnh, thị trường ngoái hối chao đảo.

Thực tiễn cho thấy rằng nhân tố tâm lý ảnh hưởng một cách nhanh và mạnh đối với thị thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng mặc dù đó chỉ là những tác động ngắn hạn và dẽ khắc phục nếu coa những giải pháp đúng đắn, kịp thời. 

Quản lý của ngân hàng trung ương

Qua nghiên cứu ở chương 1 cho thấy cơ chế tỷ giá hối đoái mà các quốc gia hay vùng lãnh thổ đang thực thi là hệ thống tỷ giá gối đoái thả nổi có sự quản lý của các chính phủ. Vì vậy, tỷ giá hối đoái không chỉ bị ảnh hưởng bới các nhân tố thị trường mà còn chịu sự tác động của nhân tố chính phủ thông qua vai trò của ngân hàng trung ương. 
Sự can thiệp của ngân hàng trung ương vào tỷ giá hối đoái không phải bằng các công cụ hành chính mà bằng các công cụ thị trường với tư cách là một người tham gia thị trường, cụ thể là người mua hoặc người bán ngoái hối. Sự can thiệp của ngân hàng trung ương với tư cách là người mua hoặc người bán ngoại hối trên thị trường  sẽ tác động đến cung cầu ngoại hối và do đó góp phần hình thành tỷ giá hối đoái phù hợp với mục tiêu và định hướng của chính sách tiền tệ. 
Để can thiệp vào thị trường ngoái hội, tức là tác động vào tỷ giá hối đoái thông qua tác động vào cung cầu ngoại hối, các quốc gia hay vùng lãnh thổ phải có tiềm lực đáp ứng như quĩ ngoại tệ bình ổn tỷ giá hối đoái và quĩ dự trữ ngoại tệ quốc gia. Trong nhiều trường hợp, sự tham gia của ngân hàng trung ương bằng việc mua vào hay bán ra ngoại tệ đã góp phần ổn định tỷ giá hối đoái, giải quyết các cuộc khủng hoảng. Nếu năng lực vật chất của các quốc gia không đáp ứng yêu cầu thì các cuộc khủng hoảng tài chính sẽ trầm trọng thêm và lan tỏa rất nhanh.

Điều cần lưu ý là sự can thiệp của ngân hàng trung ương vào thị ngoại hối để ổn định tỷ giá hối đoái chỉ là những giải pháp ngắn hạn, phát huy tác động tring những điều kiện cụ thể. Nếu sự mất giá của đồng nội tệ so với ngoại tệ do những nguyên nhân sau xa của nền kinh tế như lạm phát, sự suy thoái của nền kinh tế do những nguyên nhân bên ngoài thì can thiệp thông qua tham gia thị trường ngoại hối của ngân hàng trung ương sẽ không hiệu quả, thậm chí là ảnh hưởng tiêu cực.  

2.2. PHƯƠNG PHÁP YẾT TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Để tạo thuận lợi cho các hoạt động giao dịch ngoại hối, hoạt động tín dụng và thanh toán, một vấn đề quan trong là phải thống nhất hóa. Tổ chức Tiêu chuẩn  (International Standard Organization - ISO) đã thống nhất về cách viết tắt các đồng tiền làm cơ sở cho sự thống nhất hóa phương pháp yết tỷ giá hối đoái trên thị trường thế giới. Cho đến nay, sau nhiều nhiều biến động của thị trường thì phương pháp yết tỷ giá hối đoái trên thị ngoại hối thế giới gần như đã thông nhất. Phần này sẽ nghiên cứu tên viết tắt các đồng tiền và phương pháp yết tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối thế giới. 

2.2.1. Tên viết tắt các đồng tiền theo Tổ chức Tiêu chuẩn 


Các giao dịch ngoại hối, các hoạt động tín dụng và thanh toán  cũng như  các hợp đồng thương mại  có liên quan đến ngoại hối đều yêu cầu sự thống nhất và tính chính xác cao, tránh mọi nhầm lẫn có thể xảy ra, gây xung đột và thiệt hại cho các bên tham gia giao dịch. Vì vậy, Tổ, , chức Tiêu chuẩn   thống nhất cách viết tắt tên các đồng tiền của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo nguyên tắc:


- Phải viết bằng chữ in hoa.


- Phải gồm 3 ký tự, 2 ký tự đầu là tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, ký tự tiếp theo là tên đồng tiền.


Bảng 2.1. phản ánh tên viết tắt đồng tiền một số quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vào các hoạt động tiền tệ, tín dụng và thanh toán trên thị trường ngoại hối thế giới.

Bảng 2.1: Tên viết tắt đồng tiền của một số quốc gia

	Viết tắt
	Tên đồng tiền
	Tên quốc gia

	AUD
	Dollar Úc
	Úc

	CAD
	Dollar Canada
	Canada

	CHF
	France Thuỵ sĩ
	Thuỵ sĩ

	CNY
	Đồng nhân dân tệ
	Trung Quốc

	EUR
	Đồng Euro
	Liên minh châu Âu (EU)

	GBP
	Bảng Anh
	Vương quốc Anh

	HKD
	Dollar Hồng Kông
	Hồng Kông (Trung Quốc)

	JPY
	Yên Nhật Bản
	Nhật Bản

	KRW
	Đồng Won Hàn Quốc
	Hàn Quốc

	SGD
	Dollar Singapore
	Singapore

	THB 
	Baht Thái lan
	Thái Lan

	TWD
	Đô la Đài Loan
	Đài Loan (Trung Quốc)

	USD
	Dollar Mỹ
	Hoa Kỳ

	VND
	Đồng Việt nam 
	Việt nam 



Tên viết tắt giúp cho việc xây dựng các hợp đồng tiền tệ, tín dụng và các hợp đồng thương mại  khi ghi các đồng tiền được rõ ràng, chính xác, ngắn gọn và đặc biệt là tránh nhầm lẫn trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ giao dịch.

2.2.2. Phư​ơng pháp yết tỷ giá hối đoái

2.2.2.1. Khái niệm yết tỷ giá hối đoái


Yết tỷ giá hối đoái (Quotation) là phương pháp hình thành một bảng liết kê các mức giá thỏa thuận mua hoặc bán của các đồng tiền
. Bảng yết tỷ giá được thể hiện khác nhau tùy thuộc vào mục đích của tổ chức (trung tâm giao dịch, ngân hàng, v.v.) yết tỷ giá hối đoái. Để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh ngoại hối, các hoạt động tín dụng và thanh toán , cũng như các dịch vụ ngân hàng của các tổ chức tài chính, khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân trên thị trường ngoại hối, yết tỷ giá hối đoái thường thực hiện một cách thống nhất theo các qui ước sau đây:


2.2.2.2. Đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá.


Yết tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối cũng như yết giá hàng hóa, một đồng tiền được yết giá (được xem như là đồng tiền hàng hóa) và một đồng tiền thể hiện mức giá của đồng tiền yết giá (được xem là đồng tiền biểu thị giá). Nói cách khác, việc yết tỷ giá hối đoái một đồng tiền chỉ có thể được thực hiện thông qua một đồng tiền khác. Từ cách hiểu như vậy, khi nói đến yết tỷ giá hối đoái bao giờ cũng phải nói đến một cặp hai đồng tiền, đó là đồng tiền yết giá (đồng tiền hàng hóa) và đồng tiền định giá (đồng tiền thể hiện mức giá của đồng tiền hàng hóa). Vậy thế nào là đồng tiền yết giá? Thế nào là đồng tiền định giá? Xác định đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá như thế nào?


Đồng tiền yết giá là đồng tiền biểu thị giá trị của nó thông qua một đồng tiền khác (Đồng tiền hàng hóa). Đồng tiền định giá là đồng tiền dùng để đo lường giá trị của một đồng tiền khác (Cho thấy mức giá của đồng tiền hàng hóa). Nói cách khác đồng tiền yết giá được thể hiện giá trị của nó bằng một số đồng tiền định giá, đồng tiền định giá đo lường giá trị của đồng tiền yết giá. Chẳng hạn, tỷ giá giữa  GBP và CAD là 1 GBP = 2,4805 CAD hay có thể viết là GBP/CAD = 2,4805, có nghĩa là giá của 1 GBP là 2,4805 CAD, hoặc tỷ giá giữa USD và JPY là 1USD = 113,06 JPY hay có thể viết là USD/JPY = 113,06, có nghĩa là giá của 1 USD là 113,06 JPY.

Trong hai thí dụ trên, đồng GBP biểu thị giá trị của nó thông qua CAD (bằng 2,4805 CAD) còn đồng USD biểu thị giá trị của nó thông qua JPY (bằng 113,06 JPY) nên được gọi là đồng tiền yết giá, trong khi đó, CAD và JPY dùng để đo lường giá trị của 1 GBP hoặc 1USD nên được gọi là đồng tiền định giá.


Về nguyên tắc, khi yết tỷ giá hối đoái trên các bảng điện tử, đồng tiền yết giá là đồng tiền đứng trước và là 1 đơn vị tiền tệ (cũng có thể là có hệ số chẵn 100 hay 1000 đơn vị tiền tệ đối với một số đồng tiền quốc gia hay vùng lãnh thổ). Đồng tiền định giá là đồng tiền đứng sau và là một số đơn vị tiền tệ, thường thay đổi theo giá trị thị trường của đồng tiền yết giá. Nguyên tắc yết tỷ giá hối đoái này xuất phát từ định nghĩa tỷ giá hối đoái đã trình bày ở trên và tỷ giá hối đoái là do quan hệ cung cầu của hai đồng tiền quyết định. Trên bảng yết tỷ giá điện tử, tỷ giá thay đổi thường xuyên theo thời gian thực cho thấy mức giá của đồng tiền yết giá thay đổi. Mức thay đổi được đo bằng thay đổi số và điểm (Xem mục 2.2.2.5.)

Việc yết tỷ giá cho ta khái niệm về một cặp đồng tiền (GBP/CAD, USD/JPY) mà theo đó việc mua (hay bán) đồng tiền này tương ứng với việc bán (hay mua) đồng tiền kia. Do đó hình thành nên đối khoản tương ứng với số ngoại tệ cần mua (hay bán). Đối khoản là số lượng ngoại tệ đối ứng với số ngoại tệ cần mua hay bán dựa trên một tỷ giá hối đoái nhất định. Chẳng hạn, với tỷ giá USD/JPY = 113,06 ta có đối khoản của 1.000.000 USD là 113.060.000 JPY. Tương tự, với tỷ giá GBP/ CAD = 2,4805 ta có đối khoản của 1.000.000 GDP là 2.480.000 CAD. Điều cần lưu ý là đối khoản luôn gắn với phương pháp yết tỷ giá hối đoái, với mỗi phương pháp yết tỷ giá của mỗi cặp đồng tiền gắn với một đối khoản.

2.2.2.3. Yết tỷ giá trực tiếp và yết tỷ giá gián tiếp (Direct and Indirect Quotes)

Yết tỷ giá trực tiếp (Direct Quotes): Yết tỷ giá trực tiếp là phương pháp thể hiện giá nội tệ của một đơn vị ngoại tệ. Nghĩa là một đơn vị ngoại tệ Trong trường hợp này,  chẳng hạn, trên thị trường Việt Nam, tỷ giá được yết là USD/ VND = 23.745 hoặc GBP/ VND = 29.138 là yết tỷ giá trực tiếp. 

Yết tỷ giá gián tiếp (Indirect Quotes): Yết tỷ giá gián tiếp là phương pháp thể hiện giá ngoại tệ của một đơn vị nội tệ. Chẳng hạn, trên thị trường London (Vương quốc Anh), tỷ giá được yết là 1,8366 USD/ GBP hoặc trên thị trường New York (Hoa Kỳ) tỷ giá được yết là 113,06 JPY/USD là yết tỷ giá gián tiếp. 

Theo thông lệ, phương pháp yết tỷ giá trực tiếp được sử dụng phổ biến ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, ngoại trừ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Úc sử dụng phương pháp yết tỷ giá gián tiếp. Tức là yết giá ngoại tệ của 1 Bảng Anh, của 1 Đô la Mỹ và của 1 Đô la Úc. Đặc biệt, đối với thị trường hối đoái giao ngay, tỷ giá giao ngay được yết ở tất cả các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, tín dụng và các trung tâm giao dịch. Đây chính là tỷ giá điện hối, được lấy làm tỷ giá cơ sở để tính các loại tỷ giá khác trong giao dịch ngoại hối. Mỗi quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ nhất định có thể yết tỷ giá giao ngay theo nhiều phương pháp khác nhau tuỳ theo điều kiện thị trường cũng như tập quán kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn chung phù hợp với hai hệ thống thị trường hối đoái là hệ thống Anh, Mỹ và hệ thống các quốc gia châu Âu thì cũng có hai phương pháp yết tỷ giá hối đoái trên thị trường giao ngay là Yết giá theo kiểu Hoa Kỳ và Yết giá theo kiểu châu Âu.


2.2.2.4. Yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ và yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu  (American and European Terms)


Châu Âu và Hoa Kỳ là hai thị trường tài chính lớn với nhiều trung tâm giao dịch tiền tệ, tín dụng và thực hiện các dịch vụ tài chính . Đây cũng là hai thị trường có truyền thống lâu đời và phát triển hoàn chỉnh thành một hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  làm nền tảng cho hầu hết các giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán  trên toàn thế giới. Do nắm vai trò là trung tâm giao dịch tài chính của cả thế giới nên phương pháp yết tỷ giá hối đoái của Hoa Kỳ và châu Âu đã trở thành khuôn mẫu cho các thị trường tài chính khác trên toàn thế giới.

Yết tỷ giá theo kiểu châu Âu (European Terms): tức là yết giá ngoại tệ hoặc giá Euro của một Đô la Mỹ. Chẳng hạn, USD/ GBP = 0,5444, USD/ EUR = 0,8158, USD/ CHF = 1,6120, v.v. Yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu được sử dụng phổ biến trên thị trường liên ngân hàng, trong giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán . Đặc biệt, Tại các các trung tâm tài chính  trên khắp thế giới, trong việc thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối như giao dịch giao ngay, giao dịch có kỳ hạn, giao dịch tương lại, đầu cơ ngoại hối hay kinh doanh chênh lệch lãi suất (Kinh doanh Acbit), v.v.  thông qua phương thức điện chuyển tiền đều yết tỷ giá theo kiểu châu Âu và các nhà kinh doanh đều xây dựng các phương án kinh doanh dựa trên tỷ giá yết theo kiểu châu Âu. 


Yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ (American Terms): Yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ  được thể hiện dưới dạng giá Đô la Mỹ của một đơn vị ngoại tệ. Nghĩa là bao nhiêu Đô la Mỹ tương ứng với một đồng ngoại tệ. Yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ được sử dụng phổ biến trong yết tỷ giá U.K. Pound Sterling, Đô la Úc, Đô la New Zealand và Irish Punt. Chẳng hạn, GBP/ USD = 1,8350, EUR/ USD = 1,2030, AUD/ USD = 0, 7125, v.v.


Các phương pháp yết tỷ giá trực tiếp và yết tỷ giá gian tiếp; yết tỷ giá theo kiêuh châu Âu và yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ được hình thành qua quá trình giao dịch ngoại hối lâu dài và dần dần trở thành nguyên tắc phổ biến, đáp ứng được mục đích của các giao dịch ngoại hối và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Mối quan hệ giữa yết tỷ giá theo kiểu châu Âu và yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ với yết tỷ giá trực tiếp và yết tỷ giá gián tiếp được tóm tắt ở bảng 2.1.

Bảng 2.1: Quan hệ giữa yết tỷ giá theo kiểu châu Âu và theo kiểu Hoa Kỳ

 với yết giá trực tiếp và yết tỷ giá gián tiếp

	Yết giá theo kiểu Châu Âu
	Yết giá theo kiểu Hoa Kỳ

	- Giá ngoại tệ của một Đô la Mỹ

Ví dụ: 0,5444 GBP/ USD

- Yết tỷ giá trực tiếp ở Châu Âu

- Yết tỷ giá gián tiếp ở Hoa Kỳ
	- Giá Đô la Mỹ của một ngoại tệ

Ví dụ: 1,8350 USD/ GBP

- Yết tỷ giá trực tiếp ở Hoa Kỳ

- Yết tỷ giá gián tiếp ở Châu Âu



Phương pháp yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ và theo kiểu châu Âu thường chỉ áp dụng cho thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tức là áp dụng trong giao dịch giữa các ngân hàng. Còn đối với giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng tổ chức hay khách hàng cá nhân không phải là ngân hàng khác thì thường áp dụng phương pháp yết tỷ giá trực tiếp và yết tỷ giá gián tiếp.

 
2.2.2.5. Yết tỷ giá mua và yết tỷ giá bán (Bid and Offer Quotations)


Kinh doanh ngoại hối, thực hiện các giao dịch tiền tệ, các hoạt động tín dụng và thanh toán  phải dựa trên sự khác biệt giữa tỷ giá mua và tỷ bán nên để thực hiện các nghiệp vụ mua và nghiệp vụ bán trên thị trường liên ngân hàng cũng như với khách hàng, các ngân hàng và trung tâm tài chính niêm yết đồng thời cả hai tỷ giá (tỷ giá mua và tỷ giá bán).

Yết tỷ giá mua (Bid Quotations): Yết tỷ giá mua là yết tỷ giá mà ngân hàng hay các trung tâm giao dịch áp dụng cho việc mua ngoại hối của khách hàng tổ chức hay khách hàng cá nhân. Trên bảng điện tử yết tỷ giá tại ngân hàng hay các trung tâm giao dịch, tỷ giá mua thường đứng trước và thường nhỏ hơn tỷ giá bán.


Yết tỷ giá bán (Offer Quotations): Yết tỷ giá bán là yết tỷ giá mà ngân hàng hay các trung tâm giao dịch áp dụng cho việc bán ngoại hối cho khách hàng tổ chức hay khách hàng cá nhân. Trên bảng điện tử yết tỷ giá tại ngân hàng hay các trung tâm giao dịch, tỷ giá bán  thường đứng sau và thường lớn hơn tỷ giá mua, đứng trước.


Ví dụ: Ngày 15/8/200N tỷ giá hối đoái được ngân hàng niêm yết như sau:                    USD/CAD = 1,3505/60. Theo thông lệ , tỷ giá đứng trước là tỷ giá mua (USD/CAD = 1,3505) và tỷ giá đứng sau là tỷ giá bán (USD/CAD = 1,3560). Tỷ giá do ngân hàng yết gồm 4 chữ số thập phân (Trừ JPY lấy 2 chữ số hoặc một số đơn vị tiền tệ lấy đơn vị tiền tệ nguyên nhỏ nhất), hai chữ số thập phân đầu, sau dấu phẩy được gọi là "số", hai chữ số thập phân tiếp theo được gọi là "điểm". Trong nhiều trường hợp, các nhà kinh doanh tiền tệ không dùng "số" mà chỉ gọi "điểm".  Để tiết kiệm diện tích bảng điện tử và đơn giản trong sử dụng, tỷ giá bán thường được yết phần "điểm" khác với tỷ giá mua, phần khác này được cách với tỷ giá mua bằng gạch chéo (/) hoặc gạch ngang (-).


Tuy nhiên, ở Việt Nam do tỷ giá hối đoái có những đặc thù riêng nên các ngân hàng thường yết tỷ giá hối đoái không chỉ phân biệt tỷ giá mua và tỷ giá bán mà còn phân biệt nhiều tiêu chí khác như tỷ giá tiền mặt, tỷ giá chuyển khoản, thậm chí còn phân biệt tỷ giá tiền có mệnh giá lớn, nhỏ và có thể phân biệt tỷ giá hối đoái theo từng khu vực thị trường trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, nhờ cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngân hàng đã trở nên hiện đại, đặc biệt là nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và sự hội nhập mạnh mẽ vào hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  nên việc yết tỷ giá hối đoái tại các ngân hàng và các trung tâm giao dịch trên thị trường Việt Nam đã dần thống nhất với thị trường ngoại hối thế giới.

2.3. TỶ GIÁ CHÉO VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỶ GIÁ CHÉO TRONG TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN

2.3.1. Tỷ giá chéo

Tỷ giá chéo (Cross Rates) là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Cách xác định tỷ giá chéo như thế nào phụ thuộc vào phương pháp các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán. Tỷ giá chéo được xác định trong hai trường hợp, tỷ giá chéo đơn và tỷ giá chéo phức.

Trường hợp thứ nhất, tỷ giá chéo đơn: Đứng ở địa vị người mua hoặc người bán riêng biệt, khi tham gia thị trường, chỉ quan tâm đến một tỷ giá duy nhất mà họ sẽ mua hoặc bán. Nói cách khác, người mua/người bán chỉ quan tâm đến tỷ giá mua/ bán của họ mà không quan tâm tới chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán. Trên thực tế, tỷ giá chéo trong trường hợp này được gọi là tỷ giá chéo đơn. Ví dụ dưới đây cho thấy phương pháp tính tỷ giá chéo đơn.  

USD/VND = 18000 và USD/SGD = 1.2442 ( SGD/VND =  14467


Trường hợp thứ hai, tỷ giá chéo phức: Tuy nhiên, trên thị trường ngoại tệ, luôn luôn tồn tại chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán, đồng thời các ngân hàng yết tỷ giá, ngân hàng hỏi giá hay khách hàng của ngân hàng cũng ở nhiều vị trí khác nhau, do đó cần phải xác định tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ ở vị trí khác nhau nhằm phục vụ cho các mục đích giao dịch tiền tệ, thực hiện các hoạt động tín dụng và thanh toán . Tỷ giá chéo được xác định cho các ngoại tệ ở vị trí khác nhau đối với những người mua, người bán khác nhau gọi là tỷ giá chéo phức.


2.3.2. Phương pháp xác định tỷ giá chéo


2.3.2.1. Xác định tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng ở vị trí đồng tiền định giá


Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng ở vị trí đồng tiền định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá của đồng tiền yết giá. Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là USD/JPY và USD/CAD, tỷ giá (TG) chéo JPY/CAD trong hai trường hợp mua và bán  được tính theo công thức sau: 

                                                            TG bán USD/CAD của ngân hàng 

TG mua JPY/CAD của khách hàng = ------------------------------------------
            (3.4)

                                                            TG mua USD/JPY của ngân hàng 

                                                            TG mua USD/CAD của ngân hàng

TG bán JPY/CAD của khách hàng = --------------------------------------------
           
(3.5)

                                                            TG bán USD/JPY của ngân hàng 


Ví dụ: Cho tỷ giá USD/VND = 18000/200; USD/SGD = 1.2420/30. Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của NH:

Tỷ giá mua SGD/VND của khách hàng  = 18200VND/1.2420SGD = 14653; 

Tỷ giá bán SGD/VND của khách hàng  = 18000VND/1.2430SGD = 14481

Từ đó, tính được: Tỷ giá yết của ngân hàng: SGD/VND = 14481/653 

2.3.2.2. Xác định tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng ở vị trí đồng tiền yết giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá. Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là GBP/VND và USD/VND, tỷ giá (TG) chéo GBP/USD trong hai trường hợp mua và bán  được tính theo công thức sau: 




                         TG bán GBP/VND của ngân hàng 

TG mua GBP/USD của khách hàng =     -----------------------------------------------          (3.6)

                                                     TG mua USD/VND của ngân hàng 

                                                   TG mua GBP/VND của ngân hàng 

TG bán GBP/USD của khách hàng = -----------------------------------------------             (3.7)

                                                     TG bán USD/VND của ngân hàng 


Ví dụ: Cho tỷ giá GBP/VND = 29160/80; USD/VND = 1800/200. Hãy tính tỷ giá chộo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chộo niờm yết của ngân hàng.

Tỷ giá mua GBP/USD của khách hàng  = 29180VND/18000 = 1.6211; 


Tỷ giá bán GBP/USD của khách hàng  = 29160VND/18200VND = 1.6021


Từ đó, tính được: Tỷ giá yết của ngân hàng: GBP/USD = 1.6021/211 


2.3.2.3. Xác định tỷ giá chéo giữa hai  đồng tiền trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá và một  đồng tiền được yết ở vị trí đồng tiền định giá  

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một đồng được yết ở vị trí đồng định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá của đồng tiền định giá. Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng nhân với tỷ giá bán của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng nhân với tỷ giá mua của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là GBP/USD và USD/JPY tỷ giá (TG) chéo GBP/JPY trong hai trường hợp mua và bán  được tính theo công thức sau:
[image: image21.emf] 
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Ví dụ: Cho tỷ gía GBP/USD = 1.6021/211; USD/JPY = 90.20/80. Hãy tính tỷ gía chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ gía chéo dựa trên tỷ giá yết của ngân hàng:

Tỷ giá mua GBP/JPY của khách hàng = 1.6211USD x 90.80JPY = 147.19JPY. Đây cũng là Tỷ giá bán của ngân hàng  

Tỷ giá bán GBP/JPY của khách hàng = 1.6021USD x 90.20JPY = 144.50. Đây cũng là Tỷ giá mua của khách hàng  

Từ đó tính được tỷ giá chéo dựa trên tỷ giá yết của ngân hàng: Tỷ giá chéo yết của ngân hàng: GBP/JPY = 144.50/147.19

TÓM TẮT


Ngoại hối là khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thanh toán . Ngoại hối bao gồm các loại ngoại tệ, các loại chứng khoán, các phương tiện thanh toán , các loại đá và kim loại quí.


Ngoại hối nói chung, ngoại tệ nói riêng luôn gắn liền với tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái chính là giá cả của một đơn vị tiền tệ quốc gia hay vùng lãnh thổ này được thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ của quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. Tỷ giá hối đoái được xác định bằng nhiều phương pháp tùy thuộc vào sự phát triển của hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán.

Tỷ giá hối đoái có thể phân loại theo nhiều tiêu thức: Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối có tỷ giá điện hối và tỷ giá thư hối; căn cứ vào phương tiện thanh toán  có tỷ giá séc, tỷ giá hối phiếu trả ngay, tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn, tỷ giá chuyển khoản, tỷ giá tiền mặt; Căn cứ vào thời điểm giao dịch có tỷ giá đóng cửa, tỷ giá mở cửa; Căn cứ vào phương thức giao dịch trên thị trường ngoại hối có tỷ giá giao ngay, tỷ giá có kỳ hạn; Căn cứ vào nghiệp vụ mua bán ngoại tệ có tỷ gia mua, tỷ giá bán.

Để thực hiện các giao dịch tiền tệ, thực hiện các hoạt động tín dụng và thanh toán  trên thị trường, tỷ giá hối đoái phải được niêm yết tại các ngân hàng hay trung tâm giao dịch. Để thống nhất và dễ thực hiện việc yết tỷ giá hối đoái, Tổ chức Tiêu chuẩn  đã thông nhất cách viết tắt tên các đồng tiền của các quốc gia hay vùng lãnh thổ bằng 3 chữ cái tiếng Anh. Hai chữ cái đầu là tên quốc gia hay vùng lãnh thổ, chữ cái thứ ba (tiếp theo) là tên đồng tiền của quốc gia hay vùng lãnh thổ đó.


Việc yết tỷ giá một đồng tiền chỉ có thể được thực hiện thông qua một đồng tiền khác. Khi nói đến yết tỷ giá hối đoái bao giờ cũng phải nói đến một cặp hai đồng tiền, đó là đồng tiền yết giá (đồng tiền hàng hóa) và đồng tiền định giá (đồng tiền thể hiện mức giá của đồng tiền hàng hóa). Trên các bảng điện tử, đồng tiền yết giá là đồng tiền đứng trước và là 1 đơn vị tiền tệ, đồng tiền định giá là đồng tiền đứng sau và là một số đơn vị tiền tệ, thường thay đổi theo giá trị thị trường của đồng tiền yết giá.


Yết tỷ giá hối đoái (Quotation) là phương pháp hình thành một bảng liết kê các mức giá thỏa thuận mua hoặc bán của các đồng tiền. Có nhiều phương pháp yết tỷ giá hối đoái như yết tỷ giá trực tiếp hay yết tỷ giá gián tiếp;  Yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ và yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu  (American and European Terms); Yết tỷ giá mua và yết tỷ giá bán (Bid and Offer Quotations).


Trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  của Việt Nam hiện nay, nhờ cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngân hàng đã trở nên hiện đại, đặc biệt là nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và sự hội nhập mạnh mẽ vào hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  nên việc yết tỷ giá hối đoái tại các ngân hàng và các trung tâm giao dịch trên thị trường Việt Nam đã dần thống nhất với thị trường ngoại hối thế giới.


Tỷ giá chéo (Cross Rates) là tỷ giá giữa  hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba.  Cách xác định tỷ giá chéo như thế nào phụ thuộc vào phương pháp các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán. Tỷ giá chéo được xác định trong hai trường hợp, tỷ giá chéo đơn và tỷ giá chéo phức. Tỷ giá chéo đơn chỉ xem xét tỷ giá mua hay tỷ giá bán khi người mua hay người bán chỉ đứng ở góc độ riêng biệt của mình. Tỷ giá chéo phức được xác định cho các ngoại tệ ở vị trí khác nhau đối với những người mua, người bán khác nhau.

Việc xác định tỷ giá chéo phụ thuộc vào cặp hai đồng tiền được yết vị trí nào trên bảng yết giá của ngân hàng hay trung tâm giao dịch. Trên thị trường ngoại hối và để phục vụ cho hoạt động giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán , có ba trường hợp xác định tỷ giá chéo cần thiết: Xác định tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng ở vị trí đồng tiền định giá; Xác định tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng ở vị trí đồng tiền yết giá và xác định tỷ giá giữa hai  đồng tiền trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một  đồng tiền được yết ở vị trí đồng tiền định giá  


CÂU HỎI THỰC HÀNH


1. Câu hỏi trắc nghiệm


1.1. Tại london, tỷ giá của ngân hàng được yết EUR/GBP = 0,6210/30, đây là phương pháp yết giá:


a. Gián tiếp (*)


b. Trực tiếp


c. Không xác định được trực tiếp hay gián tiếp.


d. Phương pháp yết giá này sai.


1.2. Tại london, tỷ giá của ngân hàng được yết EUR/GBP = 0,6210/30 Hãy xác định đồng tiền yết giá:


a. EUR là đồng tiền yết giá. (*)


b. GBP là đồng tiền định giá.


c. GBP là đồng tiền yết giá. 


d. EUR là đồng tiền định giá.


1.3. Tại london, tỷ giá của ngân hàng được yết GBP/EUR = 0,6210/30, Hãy xác định đồng tiền định giá:


a. EUR là đồng tiền yết giá.


b. GBP là đồng tiền định giá. (*)


c. GBP là đồng tiền yết giá. 


d. EUR là đồng tiền định giá.


1.4. Tại london, tỷ giá của ngân hàng được yết EUR/GBP = 0,6210/30, Tỷ giá đứng trước được gọi là:


a. Tỷ giá mua của ngân hàng (Bid rate) (*)


b. Tỷ giá bán của ngân hàng (Ask rate)


c. Không phân biệt được do niêm yết sai


d. Tỷ giá mua hay bán tuỳ theo ngân hàng niờm yết.


1.5. Tại London, tỷ giá của ngân hàng được yết EUR/GBP = 0,6210/30, Tỷ giá bán của ngân hàng là:


a. EUR/GBP = 0,6210


b. EUR/GBP = 0,6220


c. EUR/GBP = 0,6230 (*)


d. EUR/GBP = 0,6240 


1.6. Một hàng hoá ở Hoa Kỳ có giá 10 USD, ở E.U. có giá 10,7 EUR, tỷ giá hối đoái theo sức mua của tiền tệ là:


a. USD/EUR = 0,9346


b. USD/EUR = 1,07 (*)


c. USD/EUR = 0,9300


d. USD/EUR = 1,05

1.7. Có các tỷ giá yết sau đây:


1 GBP = 1,7625 USD


1 USD = 15300 VND

Tỷ giá GBP và VND sẽ là


a. GBP/VND = 26.956,25


b. GBP/VND = 26.966,25 (*)


c. GBP/VND = 26.976,25


d. GBP/VND = 26.986,25


1.8. Tỷ giá hối phiếu trả tiền ngay được hiểu là:


a. Tỷ giá điện hối trừ đi số tiền lãi của trị giá hối phiếu phát sinh từ khi ngân hàng phát hành hối phiếu đến khi hối phiếu được trả tiền (*)


b. Tỷ giá thư hối trừ đi số tiền lãi của trị giá hối phiếu phát sinh từ khi ngân hàng phát hành hối phiếu đến khi hối phiếu được trả tiền.


c. Tương đương với tỷ giá điện hối.


d. Tỷ giá hối đoái trừ đi số tiền lãi của trị giá hối phiếu phát sinh từ khi ngân hàng phát hành hối phiếu đến khi hối phiếu được trả tiền.


1.9. Tỷ giá điện hối London – Newyork là GBP/USD = 1,6600 và lãi suất của ngân hàng Anh là 4%/năm thì giá hối phiếu  kỳ hạn 90 ngày là:


a. GBP/USD = 1,6414


b. GBP/USD = 1,6424


c. GBP/USD = 1,6434 (*)


d. GBP/USD = 1,6444


1.10. Tỷ giá điện hối London – Newyork là GBP/USD = 1,6600 và lái suất của ngân hàng Anh là 4%/năm thì giá của hối phiếu 1000 GBP kỳ hạn 90 ngày là:


a. 1,6404 USD


b. 1,6414 USD


c. 1,6424 USD


d. 1,6434 USD (*)


1.11. Tại Hà Nội, VCB niêm yết USD/VND = 15350/400. VND là:


a. Đồng tiền yết giá


b. Đồng tiền định giá.(*)


c. Đồng tiền VCB bán ra.


d. Đồng tiền VCB mua vào.


1.12. Tỷ giá hối đoái yết tại ngân hàng là tỷ giá:


a. Thư hối.


b. Điện hối. (*)


c. Tỷ giá séc trả ngay.


d. Tỷ giá hối phiếu trả ngay.


1.13. Tại Hà Nội, VCB niêm yết USD/VND = 15350/400. Chênh lệch giá mua – giá bán của ngân hàng là:

a. 100 điểm


b. 1 số 00 điểm


c. 50 điểm(*)


d. 1 số 50 điểm.

1.14. Tổng giá trị hợp đồng là 100.000 USD, USD là đồng tiền tính giá. Người mua thanh toán cho người bán bằng EURO, tỷ giá hối đoái vào thời điểm thanh toán là USD 0.9860/ EUR. Người mua thanh toán cho người bán là:


a. 100219,88 EUR


b. 101419,88 EUR  (*)


c. 101319,88 EUR  


d. 101519,88 EUR 

1.15. Một nhà nhập khẩu Hoa Kỳ bỏ ra 161000 USD để mua một tờ séc ngân hàng có giá 100000 GBP, Tỷ giá hối đoái là


a. 1,6100 USD/GBP


b. 0,6211 GBP/USD


c. 1,6100 USD/GBP hay 0,6211 GBP/USD (*)


d. 0,6211 USD/GBP


1.16. Trên thị trường Hoa Kỳ, ngân hàng niêm yết USD 0.9864/ €, Đó là:


a. Yết tỷ giá gián tiếp.


b. Yết tỷ giá trực tiếp.( *)


c. Yết tỷ giá mua


d. Yết tỷ giá bán.


1.17. Ngân hàng niêm yết EUR/ USD = 0.9864, Đó là:


a. Yết tỷ giá gián tiếp trên thị trường Hoa Kỳ

b. Yết tỷ giá trực tiếp trên thị trường Hoa Kỳ (*)


c. Yết tỷ gia trực tiếp trên thị trường E.U.


d. Yết tỷ giá gián tiếp trên thị trường E.U.


1.18. Ngân hàng niêm yết "USD/ EUR = 1.0138/USD", Đó là:


a. Yết tỷ giá trực tiếp trên thị trường E.U. 


b. Yết tỷ giá gián tiếp trên thị trường E.U.


c. Yết tỷ giá trực tiếp trên thị trường Hoa Kỳ.


d . Yết tỷ giá trực tiếp trên thị trường E.U và gián tiếp trên thị trường Hoa Kỳ (*)


1.19. Bạn đọc bảng yết tỷ giá: “USD/VND = 15950/16000” và hiểu là:


a. Bạn sẽ nhận được 16000 VND nếu bán cho ngân hàng 1 USD.


b. Bạn sẽ nhận được 15950 VND nếu bán cho ngân hàng 1 USD.(*)


c. Bạn sẽ nhận được 15950 VND hay 16000 VND do thoả thuận giữa bạn và ngân hàng.


d. Bạn sẽ phải trả 15950 VND để nhận 1 USD của ngân hàng.


1.20. Bạn đọc bảng niêm yết tỷ giá: “USD/VND = 15950/16000” và hiểu là:


a. Bạn sẽ trả 16000 VND  để nhận được 1 USD.(*)


b. Bạn sẽ trả 15950 VND để nhận được 1 USD.


c. Bạn sẽ trả 15950 VND hay 16000 VND để nhận 1 USD do thoả thuận giữa bạn và ngân hàng.


d. Tất cả các phương án trên đều sai.


1.21. Bảng niêm yết tỷ giá hối đoái tại một trung tâm giao dịch ngoại hối thể hiện các thông tin sau:

	TT
	Ngoại tệ
	Tỷ giá giao ngay (SR)
	Tỷ giá kỳ hạn (FR) 1 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR)  2 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR)  3 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR) 4 tháng

	TT
	Ngoại tệ
	SR
	FR 1 tháng
	FR  2 tháng
	FR  3 tháng
	FR 4 tháng

	(1)
	EUR
	169 38-18
	50-60
	102-110
	150-162
	300-324

	(2)
	GBP
	161 30-18
	4-6
	8-10
	13-15
	23-25

	(3)
	JPY
	142 05-95
	63-60
	81-75
	184-179
	373-368



Bảng niêm yết tỷ giá hối đoái trên cho thấy (theo thứ tự dòng):


a. (1) EUR/USD; (2) GBP/USD; (3) USD/JPY.(*)


b. (1) EUR/USD; (2) GBP/USD; (3) JPY/USD.


c. (1) USD/EUR; (2) GBP/USD; (3) USD/JPY.


d. (1) EUR/USD; (2) USD/GBP; (3) USD/JPY.


1.25. Tỷ giá séc và hối phiếu có kỳ hạn là:


a.  Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh theo số ngày từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền. 


b. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh từ khi hối phiếu/séc đư​ợc phát hành đến khi đư​ợc trả tiền. Thời hạn này gồm kỳ hạn của séc/hối phiếu + thời hạn chuyển séc/hối phiêú.(*)


c. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh theo số ngày từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền và phí phát hành séc/ hối phiếu.


d. Không có đáp án đúng.


1.26. Tỷ giá séc và hối phiếu trả ngay là:


a.  Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh theo số ngày từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền.(*) 


b. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh từ khi hối phiếu/séc đư​ợc phát hành đến khi đư​ợc trả tiền. Thời hạn này gồm kỳ hạn của séc/hối phiếu + thời hạn chuyển séc/hối phiêú.


c. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh theo số ngày từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền và phí phát hành séc/ hối phiếu.


d. Không có đáp án đúng trên/dưới.


1.27. Tỷ giá mua (buy/bid rate) là:


a. Tỷ giá khách hàng mua


b. Tỷ giá ngân hàng mua


c. Tỷ giá khách hàng mua, ngân hàng bán.


d. Tỷ giá khách hàng bán, ngân hàng mua(*)


1.28. Tỷ giá bán (Sell/ Ask/ Offer rate) là:


a. Tỷ giá khách hàng mua


b. Tỷ giá ngân hàng mua


c. Tỷ giá khách hàng mua, ngân hàng bán(*)


d. Tỷ giá khách hàng bán, ngân hàng mua


1.29. Tỷ gia mua GBP/USD = 1,8650, chênh lệch tỷ gia mua và tỷ giá bán là 40 điểm, tỷ giá bán sẽ là:


a. GBP/USD = 1,8650.


b. GBP/USD = 1,8690(*)


c. USD/GBP = 1,8650


d. USD/GBP = 1,8690


1.30. Tỷ gia bán GBP/USD = 1,8650, chênh lệch tỷ gia mua và tỷ giá bán là 40 điểm, tỷ giá mua sẽ là:


a. GBP/USD = 1,8650.


b. GBP/USD = 1,8610(*)


c. USD/GBP = 1,8650


d. USD/GBP = 1,8610


1.31. Tỷ giá điện hối GBP/USD = 1.7100, Lãi suất GBP là 4%/năm, Tỷ giá hối phiếu trả ngay với thời gian chuyển hối phiếu 7 ngày là:


a. 1.70767(*)


b. 1.70867


c. 1.70967


d. 1.70667


1.32 . Tỷ giá đóng cửa là:


a. Tỷ giá của hợp đồng ký kết cuối cùng trong ngày giao dịch.(*)


b. Tỷ giá khi đóng cửa trung tâm giao dịch.


c. Tỷ giá do ngân hàng Nhà nước qui định vào thời điểm đóng cửa giao dịch mỗi ngày.


d. Tỷ giá mở cửa của ngày giao dịch sau đó.

1.33. 1 USD = 113,06 JPY, có thể yết:


a. USD/JPY = 113,06


b. JPY/USD = 113,06


c. JPY/USD = 0.0088


d. USD/JPY = 113,06 hoặc JPY/USD = 0.0088(*)


1.34. 1 GBP = 2,4805 CAD, có thể yết:


a. GBP/CAD = 2,4805


b. CAD/GBP = 2,4805


c. CAD/GBP = 0.4031


d.  GBP/CAD = 2,4805 hoặc CAD/GBP = 0.4031(*)


1.35. Đồng tiền định giá thường là:


a. Một số đơn vị tiền tệ, thay đổi theo thời giá của đồng tiền yết giá.(*)


b. Một đơn vị tiền tệ, thường thay đổi theo thời giá của đồng tiền yết giá.


c. Một số đơn vị tiền tệ, thường không thay đổi theo thời giá của đồng tiền yết giá.


d. Một đơn vị tiền tệ, thường không thay đổi theo thời giá của đồng tiền yết giá.


1.36. Ngân hàng niêm yết USD/CAD = 1,3505/60, được hiểu là:


a. Tỷ giá ngân hàng mua vào USD/CAD = 1,3505.(*)


b. Tỷ giá ngân hàng bán ra USD/CAD = 1,3505.


c. Tỷ giá ngân hàng mua vào là USD/CAD = 1,3560.


d. Các cách hiểu trên/ dưới đều sai.


1.37. Ngân hàng niêm yết USD/CAD = 1,3505/60, được hiểu là:


a. Tỷ giá ngân hàng bán ra USD/CAD = 1,3560.(*)


b. Tỷ giá ngân hàng mua vào USD/CAD = 1,3560.


c. Tỷ giá ngân hàng bán USD/CAD = 1,3505.


d. Các cách hiểu trên/ dưới đều sai.


1.38. Giả sử ta có các tỷ giá:  USD/JPY = 122,50/123,60

                                                           USD/CAD = 1,3505/60


Tỷ giá mua JPY/CAD là:


a. 0.0093(*)


b. 0.0109


c. 0.0110


d. Các tỷ giá trên  đều sai.


1.39. Giả sử ta có các tỷ giá:  USD/JPY = 122,50/123,60

                                               

USD/CAD = 1,3505/60


Tỷ giá bán JPY/CAD là:


a. 0.0093


b. 0.0109(*)


c. 0.0110


d. Các tỷ giá trên đều sai.


1.40. Giả sử ta có các tỷ giá:  USD/JPY = 122,50/123,60

                                              

USD/CAD = 1,3505/60


Có thể niêm yết:


a. JPY/CAD = 0,0093/109(*)


b. CAD/JPY = 0,0093/109


c. JPY/CAD = 0,0109/093


d. CAD/JPY = 0,0109/093


1.41. Tỷ giá séc và hối phiếu trả ngay là: 


a. Tỷ giá thư hối trừ đi lãi phát sinh theo số ngày từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền.

b. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi suất phát sinh theo số ngày từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền.


c. Tỷ giá điện hối cộng lãi phát sinh theo số ngày từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền.


d. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh theo số ngày từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền.(*)

1.42. Tỷ giá séc và hối phiếu có kỳ hạn là:


a. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền.


b. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh của thời hạn từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền. Thời hạn này là kỳ hạn của séc/hối phiếu.

c. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh của thời hạn từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền. Thời hạn này gồm kỳ hạn của séc/hối phiếu +thời hạn chuyển séc/hối phiêú.(*)


d. Tỷ giá điện hối cộng lãi phát sinh của thời hạn từ khi hối phiếu/séc đ​ược phát hành đến khi đư​ợc trả tiền. Thời hạn này gồm kỳ hạn của séc/hối phiếu + thời hạn chuyển séc/hối phiếu.


1.43. Tỷ giá T/T: GBP/USD = 1,7100; Séc có kỳ hạn 90 ngày; Thời hạn chuyển séc London - Newyork 7 ngày, Lãi suất 4%/năm (GBP). Tỷ giá hối phiếu kỳ hạn 90 ngày là:


a. GBP/USD = 1,6957(*)


b. USD/GBP = 1,6957


c. GBP/USD = 0,5897


d. GBP/USD = 1,7100


1.44. Yết giá theo hệ thống Hoa Kỳ (American terms) thường cho thấy:


a. Giá ngoại tệ của 1 (một) USD.


b. Gía USD của một đơn vị ngoại tệ.(*)


c. Giá ngoại tệ của 1 (một) USD hay gía USD của một đơn vị ngoại tệ.


d. Giá ngoại tệ bằng bao nhiờu USD. 


1.45. Yết giá theo hệ thống Châu Âu (European Terms) cho thấy:


a. Giá các tiền tệ Châu Âu của một Đô la Mỹ.(*)


b. Gía Đô la Mỹ của một đơn vị tiền tệ Châu Âu


c. Giá EUR của một USD


d. Giá USD của một EUR


1.46. Yết giá trực tiếp (Direct quotation) cho thấy:


a. Giá ngoại tệ của một đơn vị nội tệ


b. Giá nội tệ của một đơn vị ngoại tệ(*)


c. Giá ngoại tệ của một đơn vị nội tệ và giá nội tệ của một đơn vị ngoại tệ


d. Một ngoại tệ bằng bao nhiêu nội tệ.


1.47. Tại US, yết giá USD 0.9864 /Euro. Đó là:


a. Yết tỷ giá trực tiếp.(*)


b. Yết tỷ giá gián tiếp.


c. Không yết tỷ giá trực tiếp hoặc yết tỷ giá gián tiếp.


d. Yết tỷ giá theo tập quan của một ngân hàng.


1.48. Tỷ giá niêm yết JPY/CAD = 0,0093/109, được đọc là:


a. Một Yên Nhật Bản bằng 0,0093 Đô la Canada mua vào, bằng 0,0109 bán ra.(*)


b. Một Yên Nhật Bản bằng 0,0093 Đô la Canada bán ra, bằng 0,0109 mua vào.


c. Bán một Yên Nhật Bản nhận được 0,0093 Đô la Canada và mua một Yên Nhật Bản bỏ ra 0,0109 Đô la Canada.


d. Không cách đọc nào trên đây là đúng.


1.49. Yết tỷ giá gián tiếp (Indirect quotation) cho thấy:


a. Gía nội tệ của một đơn vị ngoại tệ


b. Gía ngoại tệ của một đơn vị ngoại tệ khác


c. Gía ngoại tệ của một đơn vị nội tệ(*)


d. Gía một ngoại tệ của một số đơn vị nội tệ


1.50. Tại Hoa Kỳ, yết tỷ giá: USD/ EUR = 1.0138, đó là:


a. Yết tỷ giá trực tiếp.


b. Yết tỷ giá gián tiếp.(*)


c. Yết tỷ giá theo qui ước của một ngân hàng tại Hoa Kỳ.


d. Yết tỷ giá theo qui định của chính phủ Hoa Kỳ.


1.51. Bảng niêm yết tỷ giá hối đoái tại một trung tâm giao dịch ngoại hối thể hiện các thông tin sau:

	TT
	Ngoại tệ
	Tỷ giá giao ngay (SR)
	Tỷ giá kỳ hạn (FR) 1 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR)  2 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR)  3 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR) 4 tháng

	TT
	Ngoại tệ
	SR
	FR 1 tháng
	FR  2 tháng
	FR  3 tháng
	FR 4 tháng

	(1)
	EUR
	169 38-18
	50-60
	102-110
	150-162
	300-324

	(2)
	GBP
	161 30-18
	4-6
	8-10
	13-15
	23-25

	(3)
	JPY
	142 05-95
	63-60
	81-75
	184-179
	373-368



Nếu khách hàng ký hợp đồng mua 100.000 USD cho trung tâm theo kỳ hạn 3 tháng, sẽ phải trả bao nhiêu GBP khi đến hạn?


a. 62061.6893


b. 62042.4370


c. 62053.9869


d. Không đáp án nào trên đây đúng.(*)


1.52. Bảng niêm yết tỷ giá hối đoái tại một trung tâm giao dịch ngoại hối thể hiện các thông tin sau:

	TT
	Ngoại tệ
	Tỷ giá giao ngay (SR)
	Tỷ giá kỳ hạn (FR) 1 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR)  2 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR)  3 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR) 4 tháng

	(1)
	EUR
	169 38-18
	50-60
	102-110
	150-162
	300-324

	(2)
	GBP
	161 30-18
	4-6
	8-10
	13-15
	23-25

	(3)
	JPY
	142 05-95
	63-60
	81-75
	184-179
	373-368



Theo bảng yết giá này, bạn sẽ nhận được bao nhiêu JPY nếu bán 100.000 USD theo tỷ giá giao ngay (SR)?


a. 14205000 JPY(*)


b. 14250000 JPY


c. 14200500 JPY


d. Không có số nào trên/ dưới đúng


1.53. Bảng niêm yết tỷ giá hối đoái tại một trung tâm giao dịch ngoại hối thể hiện các thông tin sau:

	TT
	Ngoại tệ
	Tỷ giá giao ngay (SR)
	Tỷ giá kỳ hạn (FR) 1 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR)  2 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR)  3 tháng
	Tỷ giá kỳ hạn (FR) 4 tháng

	(1)
	EUR
	169 38-18
	50-60
	102-110
	150-162
	300-324

	(2)
	GBP
	161 30-18
	4-6
	8-10
	13-15
	23-25

	(3)
	JPY
	142 05-95
	63-60
	81-75
	184-179
	373-368



Theo bảng yết giá này, bạn sẽ phải trả bao nhiêu JPY để nhận được 100.000 USD theo theo tỷ giá giao ngay (SR)?


a. 14205000 JPY


b. 14250000 JPY


c. 14295000 JPY(*)


d. Không phương án  nào trên đây là đúng


1.54. Hàng hoá X có giá là 10 USD tại Hoa Kỳ, có giá là 15 AUD tại úc. Tỷ giá theo sức mua của hai đồng tiền là:


a. 1,5 AUD/USD(*)


b. 1,5 USD/AUD


c. AUD/USD = 1,5


d. Kết quả trren/ dưới đều sai.



1.55. Tỷ giá điện hối (T/T Rate) là:



a. Được niêm yết tại các bảng điện của ngân hàng



b. Tỷ giá chuyển ngoại hối bằng điện.



c.  Tỷ giá cơ sở để xác định các loại tỷ giá khác.



d. Tất cả các phương án trên đều đúng(*)



1.56. Tỷ giá hối phiếu trả ngay ( Draft Rate) là:



a. Tỷ giá mua bán các loại hối phiếu trả ngay bằng ngoại tệ.



b. Tỷ giá hối phiếu trả tiền ngay thấp hơn tỷ giá điện hối.



c. Tỷ giá hối phiếu trả ngay và thấp hơn tỷ giá điện hối(*)



d. Là tỷ giá thư hối trừ đi lãi phát sinh của thời hạn chuyển hối phiếu.



1.57. Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn (Time Draft Rate) là:



a. Tỷ giá mua bán các loại hối phiếu có kỳ hạn bằng ngoại tệ.



b. Tỷ giá thấp hơn cả tỷ giá hối phiếu trả tiền ngay.



c. Tỷ giá điện hối trừ đi lãi phát sinh của kỳ hạn hối phiếu và thời gian chuyển hối phiếu(*)



d. Tỷ giá hối phiếu trả ngay trừ đi lãi phát sinh của kỳ hạn hối phiếu và thời gian chuyển hối phiếu



1.58. Một đơn vị ngoại tệ bằng x đơn vị nội tệ là phương pháp niêm yết:



a. Trực tiếp(*)



b. Gián tiếp.



c. Không phải niờm yết tỷ giá.



d. Vừa yết tực tiếp vừa yết gián tiếp.



1.59. Một đơn vị nội tệ bằng x đơn vị ngoại tệ là phương pháp niêm yết:



a. Trực tiếp



b. Gián tiếp(*)



c. Không phải niêm yết tỷ giá.



d. Vừa yết tỷ giá trực tiếp vừa yết tỷ gián tiếp.


1.60. Câu nào dưới đây đúng với đồng tiền định giá? 


a. Là đồng tiền biểu thị giá trị của nó thông một đồng tiền khác.


b. Là đồng tiền xác định giá trị của một đồng tiền khác.(*)


c. Là đơn vị tiền tệ được ngân hàng yết giá.


d. Là đơn vị tiền tệ được ngân hàng định giá.


1.61. Câu nào dưới đây đúng với đồng tiền yết giá?


a. Là đồng tiền biểu thị giá trị của nó thông một đồng tiền khác.(*)


b. Là đồng tiền xác định giá trị của một đồng tiền khác.


c. Là đơn vị tiền tệ được ngân hàng yết giá.


d. Là đơn vị tiền tệ được ngân hàng định giá.


1.62. Tỷ giá 1 GBP = 2,4805 CAD có thể yết:


a. GBP/CAD = 2,4805


b. CAD/GBP = 2,4805


c. 0.4031 GBP = 1CAD


d. GBP/CAD = 2,4805 hay CAD/GBP = 0,4031(*)


1.63. 1 USD = 113,06 JPY có thể viết:


a. USD/JPY = 113,06(*)


b. JPY/USD = 113,06


c. USD/JPY = 0.0088


d. Tất cả các phương án trên đều sai.


1.64. Nguyên tắc tắc trong  yết tỷ giá của ngân hàng là:


a. Đồng tiền yết giá đứng trước và thường là 1 đơn vị tiền tệ(*)


b. Đồng tiền định giá đứng trước và thường là 1 đơn vị tiền tệ


c. Đồng tiền yết giá đứng trước và thường là x đơn vị tiền tệ


d. Đồng tiền yết giá có thể đứng trước/ sau theo qui ước của ngân hàng niêm yết.


1.65. Nguyên tắc tắc trong yết tỷ giá của ngân hàng là:  


a. Đồng tiền định giá là đồng tiền đứng sau và là một số đơn vị tiền tệ(*)


b. Đồng tiền yết giá là đồng tiền đứng sau và là một số đơn vị tiền tệ


c. Đồng tiền định giá là đồng tiền đứng sau và là một đơn vị tiền tệ


d. Đồng tiền định giá có thể đứng trước/ sau theo qui ước của ngân hàng niêm yết.


1.66. Tỷ giá mua là:


a. Tỷ giá ngân hàng mua ngoại hối vào từ các khách hàng.(*)


b. Tỷ giá khách hàng mua ngoại hối của ngân hàng.


c. Tỷ giá ngân hàng bán ngoại hối cho khách hàng


d. Tỷ giá đứng sau trong bảng niêm yết của ngân hàng.


1.67. Tỷ giá mua là:


a. Tỷ giá ngân hàng mua ngoại hối và đứng trước trên bảng điện tử niêm yết tỷ giá hối đoái.(*)


b. Tỷ giá khách hàng mua ngoại hối của ngân hàng.


c. Tỷ giá ngân hàng bán ngoại hối cho khách hàng


d. Tỷ giá ngân hàng mua ngoại hối và đứng sau trên bảng điện tử niêm yết tỷ giá của ngân hàng.


1.68. GBP/USD = 1,8329/69 được hiểu:


a. Tỷ giá mua 1GBP = 1,8329, tỷ giá bán 1GBP = 1,8369(*)


b. Tỷ giá bán 1GBP = 1,8329, tỷ giá mua 1GBP = 1,8369


c. Ngân hàng mua vào 1,8369 USD/GBP, bán ra 1,8329 USD/GBP


d. Ngân hàng mua vào theo tỷ giá USD/GBP = 1,8329 và bán ra theo tỷ gia USD/GBP = 1,8369.


1.69. GBP/USD = 1,8329/69 cho thấy:


a. Chênh lệch giá mua và bán GBP là 40 điểm(*)


b. Chênh lệch giá mua và bán USD là 40 điểm


c. Chênh lệch giá mua và bán GBP là 69 điểm


d. Chênh lệch giá mua và bán USD là 69 điểm


1.70. Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng thì


a. Lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng(*)


b. Lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng


c. Lấy tỷ giá bán của khách hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng


d. Lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của khách hàng

1.71. Muốn tính tỷ giá bán của khách hàng thì:


a. Lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng(*)


b. Lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng


c. Lấy tỷ giá mua của khách hàng chia cho tỷ giá bán của khách hàng.


d. Lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của khách hàng


1.72. Phương án nào dưới đây đúng với cách công bố tỷ giá tham chiếu giữa Việt Nam Đồng với các đồng tiền khác trên thị trường ngoại hối?


a. Công bố tỷ giá trung tâm được thực hiện dựa trên phương thức tỷ giá hối đoái bình quân gia quyền giữa Việt Nam Đồng với 8 đồng ngoại tệ chủ chốt trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng chốt vào giờ đóng cửa phiên ngày hôm trước.(*)


b. Công bố tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam Đồng với Đô La Mỹ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng chốt vào giờ đóng cửa phiên ngày hôm trước và qui định biên độ giao động.


c. Công bố tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam Đồng với từng đồng tiền riêng biệt của các quốc gia và vùng lãnh thổ chốt vào giờ đóng cửa phiên ngày hôm trước để các cá nhân và tổ chức tham chiếu trong thực hiện các giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán .

d. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công bố tỷ giá hối đoái tham chiếu mà cho phép các cá nhân, tổ chức tự thỏa thuận theo quan hệ cung cầu của thị trường liên ngân hàng.



1.73. Tỷ giá mua (BID Rate) niêm yết trên các bảng điện tử được hiểu là:



a. Tỷ giá hối đoái trung tâm giao dịch hay ngân hàng mua ngoại hối vào, là tỷ giá bán ngoại hối của khách hàng cho trung tâm giao dịch. (*)


b. Tỷ giá hối đoái trung tâm giao dịch hay ngân hàng bán ngoại hối cho khách hàng, là tỷ giá mua ngoại hối của khách hàng đối với trung tâm giao dịch hay ngân hàng. 



c. Tỷ giá hối đoái được xác định theo từng hợp đồng giao dịch giữa trung tâm giao dịch hay ngân hàng với khách hàng cá nhân.



d. Tỷ giá hối đoái giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa các ngân hàng trong cùng hệ thống để hạch toán.


1.74. Tỷ giá bán (ASK Rate) niêm yết trên các bảng điện tử được hiểu là: 


a. Tỷ giá hối đoái trung tâm giao dịch hay ngân hàng mua ngoại hối vào, là tỷ giá bán ngoại hối của khách hàng cho trung tâm giao dịch.



b. Tỷ giá hối đoái được xác định theo từng hợp đồng giao dịch giữa trung tâm giao dịch hay ngân hàng với khách hàng tổ chức.



c. Tỷ giá hối đoái trung tâm giao dịch hay ngân hàng bán ngoại hối cho khách hàng cá nhân hay tổ chức, là tỷ giá mua ngoại hối của khách từ các trung tâm giao dịch hay ngân hàng niêm yết.(*)


d. Là tỷ giá hối đoái cơ sở để trung tâm giao dịch hay ngân hàng thỏa thuận các hợp đồng giao dịch ngoại hối



1.75. Điều nào sau đây đúng với đồng tiền yết giá?



a. Là đồng tiền xác định giá trị của nó thông qua một đồng tiền khác



b. Là đồng tiền biểu thị giá trị của nó thông qua một đồng tiền khác(*)



c. Là đồng tiền được người bán lựa chọn và xác định giá trị thông qua một đồng tiền khác



d. Là đồng tiền được thể hiện bởi giá trị của những đồng tiền khác.


1.76. Tỷ giá hối đoái ngày X được yết USD/ VND = 23500, tỷ giá hối đoái ngày X + 1 được yết USD/ VND = 23550. Vậy, tỷ giá USD/ VND:



a.  Tăng.



b. Giảm.


c. Không xác định tăng hoặc giảm



d. Không xác địn được vì yết tỷ giá hối đoái chưa đúng.



1.77. Nghiệp vụ nào sau đây góp phần ổn định tỷ giá hối đoái trên thị trường tiền tệ, tín dụng và thanh toán?



a. Mua bán ngoại tệ trên thị trường mở


b. Các nghiệp vụ tự bảo hiểm hối đoái (hedging)



c. Mua bán ngoại tệ, tăng dữ trữ ngoại tệ



d. Tăng cường thực hiện các nghiệp vụ phái sinh
Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7
	1.8
	1.9
	1.10

	a
	a
	b
	a
	c
	b
	b
	a
	c
	d

	1.11
	1.12
	1.13
	1.14
	1.15
	1.16
	1.17
	1.18
	1.19
	1.20

	b
	b
	c
	b
	c
	b
	b
	d
	b
	a

	1.21
	1.22
	1.23
	1.24
	1.25
	1.26
	1.27
	1.28
	1.29
	1.30

	a
	a
	a
	b
	b
	a
	d
	c
	b
	b

	1.31
	1.32
	1.33
	1.34
	1.35
	1.36
	1.37
	1.38
	1.39
	1.40

	a
	a
	d
	d
	a
	a
	a
	a
	b
	a

	1.41
	1.42
	1.43
	1.44
	1.45
	1.46
	1.47
	1.48.
	1.49
	1.50

	d
	c
	a
	b
	a
	b
	a
	a
	c
	b

	1.51
	1.52
	1.53
	1.54
	1.55
	1.56
	1.57
	1.58
	1.59
	1.60

	d
	a
	c
	a
	d
	c
	c
	a
	b
	b

	1.61
	1.62
	1.63
	1.64
	1.65
	1.66
	1.67
	1.68
	1.69
	1.70

	a
	d
	a
	a
	a
	a
	a
	a
	a
	a

	1.71
	1.72
	1.73
	1.74
	1.75
	1.76
	1.77
	
	
	

	a
	a
	a
	c
	b
	a
	b
	
	
	



2. Câu hỏi lý thuyết - vận dụng


2.1. Phương pháp niêm yết tỷ giá hối đoái? Những nhân tố nào tác động đến tỷ giá hối đoái và có thể sử dụng những công cụ gì để điều tiết tỷ giá hối đoái ở tầm vĩ mô?


Hướng dẫn

1/ Giải thích các phương pháp yết tỷ giá và quan hệ giữa các phương pháp yết tỷ giá


2/ Các nhóm nhân tố tác động đến tỷ gia, phân tích cụ thể tác động như thế nào (làm tăng/ giảm tỷ giá hối đoái)


- Nhân tố ảnh hưởng tỷ giá hối đoái ngắn hạn


- Nhân tố ảnh hưởng tỷ giá hối đoái dài hạn


3/ Các công cụ điều tiết tỷ gía

2.2. Giải thích về ngoại hối và các loại ngoại hối? Tại sao trong các giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán  lại phải dùng ngoại tệ? Hãy lấy một thí dụ để phân tích.

Hướng dẫn


1/ Khái niệm ngoại hối. Chú ý các loại tài sản được xem là ngoại hối;


2/ Phân loại ngoại hối: Ngoại tệ; các loại đá quí, vàng, kim cương; các phương tiện thanh toán; các loại chứng khoán. Chú ý: Hiện nay các loại vàng, đá quí, kim cương không được sử dụng trong các giao dịch tín dụng và thanh toán  nên không được xem là ngoại hối.

3/ Trong các hoạt động tín dụng và thanh toán  phải sử dụng ngoại tệ vì:


- Hoạt động tín dụng và thanh toán  gắn liền với hoạt động thương mại và đầu tư  nên dòng tiền vận động xuyên quốc gia và vùng lãnh thổ;

- Các chủ thể tham gia hoạt động tín dụng và thanh toán  thường ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau nên đồng tiền sử dụng trong quan hệ tín dụng và thanh toán luôn luôn là ngoại tệ;

- Các khoản tín dụng hoặc thanh toán  phải được thực hiện bằng đồng tiền thỏa thuận giữa các bên ghi trong hợp đồng nên luôn luôn thể hiện ra là ngoại tệ với một bên hoặc cả hai bên đối tác;


- Các giao dịch tín dụng và thanh toán  luôn găn với các nghiệp vụ bảo đảm và bảo hiểm tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh trên thị trường hối đoái nên liên quan đến các đồng tiền của các quốc gia hay vùng lãnh thôrt và tỷ giá hối đoái. Tức là gắn với một đồng ngoại tệ nhất định.

4/ Lấy thí dụ và phân tích


2.3. Phân tích các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái? Lấy thí dụ minh họa.

2.4. Giải thích về phương pháp yết tỷ giá hối đoái? Mỗi phương pháp yết tỷ giá hối đoái lấy một thí dụ để giải thích.

2.5. Giải thích về tỷ gía chéo và ứng dụng của tỷ giá chéo trong thực tiễn hoạt động tín dụng và thanh toán ? Lấy thí dụ minh họa.

3. Câu hỏi phân tích - sáng tạo

3.1. Thực tế thị trường ngoái hối trong những năm qua đã xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó nhiều đồng tiền của các quốc gia đã phải phá giá, anh/ chị hãy phân tích nguyên nhân và giải thích tại sao các quốc gia lại không giải quyết được các cuộc khủng hoảng đó?

3.2. Tỷ giá hối đoái được định nghĩa là giá của một đơn vị tiền tệ này được xác định bới một số đơn vị của một đồng tiền khác, định nghĩa này có ý nghĩa như thế nào trong việc phát triện hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện đại? Trên thực tế, sự biến động của tỷ giá hối đoái có thể gây thiệt hại cho những cá nhân, tổ chức tham gia thị trường ngoại hối, anh/ chị hãy đề xuất những giải pháp để hạn chế những thiệt hại do sự biến động của tỷ giá hối đoái?

 
3.3.  Trên  thực tế, các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn luôn quản lý tỷ giá hối đoái, anh/ chị hãy  phân tích cơ sở của việc quản lý tỷ giá hối đoái và đề xuất các giải pháp quản lý tốt tỷ giá hối đoái trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay?
Chương 3
DỰ BÁO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
 TRONG TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN 

MỞ ĐẦU

Để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, các giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán có hiệu quả cần phải dự báo được tỷ giá hối đoái. Chương này sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở của dự báo tỷ giá hối đoái trong tín dụng và thanh toán  thông qua phân tích các quan hệ giữa tỷ gia, giá cả thanh toán và lãi suất dựa trên mô hình Ảnh hưởng Fisher. Dựa trên phân tích các mối quan hệ giữa tỷ giá, giá cả và lãi suất, các kỹ thuật dự báo tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn và dài hạn được thiết lập trên nền tảng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cuối cùng, chương này cũng nghiên cứu các rủi ro tỷ giá và những giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá hối đoái trong giao dịch tiền tệ, hoạt động tín dụng và thanh toán .

3.1. QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, GIÁ CẢ THANH TOÁN VÀ LÃI SUẤT

3.1.1. Điều kiện cân bằng theo ảnh hưởng Fisher 

Trong hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  dựa trên cơ chế  tỷ giá hối đoái thả nổi linh hoạt có quản lý, việc dự báo tỷ giá hối đoái gặp nhiều khó khăn và khó chính xác do những nhân tố của thị trường thường xuyên biến động. Tuy nhiên, một số mối quan hệ kinh tế có thể là cơ sở để giải thích sự vận động của tỷ giá hối đoái. Đó là các quan hệ giữa tỷ giá hối đoái trên thị trường tiền tệ, giá cả trên thị trường hàng hóa, dịch vụ và lãi suất trên thị trường tín dung. Các quan hệ này hình thành các điều kiện cân bằng mà thông qua đó những người tham gia thị trường có thể dự báo được tỷ giá hối đoái đáp ứng cho hoạt động của họ. Các điều kiện cân bằng giữa tỷ giá hối đoái, giá cả và lãi suất  được thể hiện ở bảng 3.1.

Bảng 3.1: Các điều kiện cân bằng tỷ giá hối đoái, giá cả và lãi suất
	Điều kiện cân bằng
	Ký hiệu

	Cân bằng sức mua (PPP)
	A

	Ảnh hưởng Fisher (Fisher Effect)
	B

	Ảnh hưởng Fisher  (International Fisher Effect)
	C

	Cân bằng lãi suất (Interest Rate Parity - IRP)
	D

	Tỷ giá có kỳ hạn như là dự báo không sai khác của tỷ giá giao ngay tương lai
	E



Mối quan hệ giữa các điều kiện cân bằng tỷ giá trên thị trường tiền tệ, giá cả trên thị trường hàng hóa, dịch vụ và lãi suất trên thị trường tín dụng cho thấy về mặt lý thuyết, tỷ giá giao ngay trong tương lai (Future spot rates) được xác định thông qua sự tác động lẫn nhau của các nhân tố tỷ lệ lạm phát, lãi suất, số điểm tăng (Premium) hoặc số điểm giảm (Discount) của đồng tiền cần dự báo tỷ giá hối đoái (Sơ đồ 3.1)

Sơ đồ 3.1: Điều kiện cân bằng tỷ giá hối đoái 


[image: image11]

Sơ đồ 3.1 cho thấy dựa vào điều kiện cân bằng, các mối quan hệ giữa giá cả thanh toán và tỷ giá hối đoái; lãi suất, tỷ giá hối đoái và giá cả thanh toán sẽ được xem xét làm cơ sở cho dự báo tỷ giá.

Ảnh hưởng Fisher  (C) thể hiện các mối quan hệ thứ nhất là cân bằng giữa tỷ lệ thay đổi tỷ giá giao ngay (+/-) với mức khác biệt lãi suất (-/+). Nghĩa là tỷ giá giao ngay thay đổi tăng (+) bao nhiêu % thì lãi suất thay đổi giảm (-) bấy nhiêu % (Theo lý thuyết cân bằng lãi suất phản ánh quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường tín dụng). Dự báo về sự thay đổi tăng hoặc giảm tỷ giá giao ngay là cơ sở dự báo tỷ giá có kỳ hạn (như một dự báo không sai khác). Tương ứng mức tăng hay giảm tỷ giá là mức giảm hay tăng lãi suất, trong sơ đồ 3.1 tỷ lệ thay đổi giả định là 4% (Ảnh hưởng Fisher  E và D). Ảnh hưởng Fisher  (C) còn thể hiện mối quan hệ thứ hai là cân bằng giữa tỷ lệ thay đổi tỷ giá giao ngay (+/-) và tỷ lệ lạm phát (-/+). Nghĩa là tỷ giá giao thay đổi tăng (+) bao nhiêu % thì sức mua của đồng tiền giảm (-) bấy nhiêu % (Theo lý thuyết cân bằng sức mua phản ánh quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường hàng hóa, dịch vụ). Dự báo về sự thay đổi tăng hay giảm tỷ giá giao ngay là cơ sở để xác định tỷ lệ lạm phát (như một dự báo không sai khác). Tương ứng mức tăng hay giảm tỷ giá là mức giảm hay tăng tỷ lệ lạm phát, trong sơ đồ 3.1. tỷ lệ thay đổi giả định là 4% (Ảnh hưởng Fisher A và B).


Cả hai mối quan hệ của ảnh hưởng Fisher  cuối cùng đều cho thấy mối quan hệ cân bằng nhưng ngược chiều giữa thay đổi tỷ giá hối đoái và khác biệt lãi suất danh nghĩa. Trên hình 3.1. là Ảnh hưởng Fisher  (C) đến mức thay đổi tỷ giá và mức khác biệt lãi suất, +/- 4% và -/+ 4%;  mức thay đổi tỷ giá và tỷ lệ lạm phát, +/- 4% và -/+ 4%.  

Sử dụng điều kiện cân bằng theo ảnh hưởng Fisher , chúng ta có thể xem xét mối quan hệ giữa tỷ giá, lãi suất và giá cả thanh toán để xác định được các chỉ số của nền kinh tế, đặc biệt là dự báo tỷ giá hối đoái đáp ứng các hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thanh toán.

Khi phân tích các mối quan hệ theo ảnh hưởng Fisher  cần chú ý đến đỗ trễ của sự biến động các chỉ số lãi suất và giá cả thanh toán  đối với tỷ giá hối đoái. Nối cách khác, hai chỉ số lãi suất và giá cả thanh toán thường không có mức thay đổi tương ứng đồng thời nên ảnh hưởng trung hòa của chúng cũng khác nhau.

3.1.2. Giá cả thanh toán và tỷ giá hối đoái


Về lý thuyết, nếu một hàng hóa hay dịch vụ có thể bán ở hai thị trường và không có sự hạn chế thương mại cũng như không xét đến chi phí vận tải và các chi phí khác thì giá cả hàng hóa hay dịch vụ đó là như nhau. Điều này được gọi là "Luật một giá (Law of One Price)" trong thương mại. Khi một hàng hóa hay dịch vụ được đưa vào thị trường hai quốc gia khác nhau thì giá cả sẽ được biểu hiện bằng hai đồng tiền khác nhau, do đó, mức giá ngang bằng theo hai đồng tiền được tính chuyển đổi qua tỷ giá hối đoái. Công thức tính như sau:





PUSD x SRUSD/JPY = PJPY



      (3.1)


Trong công thức này:


- PUSD là giá hàng hóa hay dịch vụ tính bằng Đô la Mỹ (USD);


- PJPY là giá hàng hóa hay dịch vụ tính bằng Yên Nhật Bản (JPY)

- SRUSD/JPY là tỷ giá giao ngay USD/JPY.

Ngược lại, nếu giá cả hàng hóa hay dịch vụ đó được thể hiện bằng đồng tiền của từng quốc gia thì tỷ giá hối đoái giao ngay sẽ được tính theo công thức:

                                               SRUSD/JPY = PJPY/ PUSD                                                     

   (3.2)


Tỷ giá tính theo công thức 3.1 và 3.3 được gọi là "Tỷ giá theo cân bằng sức mua tương đối". Tỷ giá theo cân bằng sức mua có thể tính toán được thông qua giá cả của một hàng hóa hay dịch vụ thể hiện bằng hai đồng tiền ở hai thị trường và là cơ sở để xác định các chỉ tiêu kinh tế khác theo nguyên tắc cân bằng sức mua. Trên thực tế, có vô số hàng hóa, dịch vụ được mua bán trên thị trường nhiều quốc giá nên khó có thể sử dụng giá cả riêng biệt cụ thể của một hàng hóa hay dịch vụ để xác định tỷ gia theo cân bằng sức mua. Cách thức phổ biến nhất hiện nay là sử dụng chỉ số giá hàng tiêu dùng (CPI) làm cơ sở cho việc xác định tỷ giá hối đoái theo cân bằng sức mua. Sở dĩ thực hiện như vậy là do, trong kinh tế học, chỉ số giá hàng tiêu dùng đo lường mức biến đọng giá của một giỏ hàng hóa hay dịch vụ điển hình mà người tiêu dùng ở một quốc gia mua. 

Nếu dựa trên chỉ số giá hàng tiêu dùng, tỷ giá giao ngay theo cần bằng sức mua sẽ là tương quan giữa chỉ số giá hàng tiêu dùng tính theo đồng tiền định giá và chỉ số giá hàng tiêu dùng tính theo đồng tiền yết giá cho hai đồng tiền của hai quốc giá hay vùng lãnh thổ. Giả sử tính tỷ giá giao ngay giữa đồng Đô la Mỹ (Đồng tiền yết giá) và đồng Yên Nhật Bản (Đồng tiền định giá) theo cân bằng sức mua dựa trên chỉ số giá hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, công thức tính như sau: 





SRUSD/JPY = CPIJPY/ CPIUSD                                  (3.3)


Trong công thức 3.3: 


- CPIJPY là chỉ số giá hàng tiêu dùng tại Nhật Bản;


- CPIUSD là chỉ số giá hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ;


- SRUSD/JPY là tỷ giá giao ngay USD/JPY. 

Phương pháp xác định tỷ giá theo cân bằng sức mua dựa trên chỉ số giá hàng tiêu dùng cho thấy cân bằng sức mua được xem xét dưới góc độ sức mua tuyệt đối. Cân bằng sức mua tuyệt đối (Absolute purchasing power parity – Absolute PPP) thể hiện rằng tỷ giá giao ngay được xác định bằng giá cả tương đối của hai rổ hàng  hóa tương tự ở hai quốc gia. Tỷ giá này cho thấy sức mua so sánh của một đơn vị ngoại tệ ở thị trường của hai quốc gia có hoạt động thương mại  về hàng hóa và dịch vụ. Trên thị trường thế giới, các chủ thể kinh doanh thương mại  ở các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ nên luôn phải dự báo tỷ giá theo cân bằng sức mua và đây là một công cụ quan trọng.


Thí dụ sau đây cho thấy ứng dụng của tính toán và dự báo tỷ giá hối đoái theo cân bằng sức mua tuyệt đối. Chẳng hạn, chỉ số lạm phát (chỉ số giá hàng tiêu dùng) tại Việt Nam là 9.5% năm 2005, chỉ số lạm phát tại Hoa kỳ là 2.27% thì sức mua của 1 USD tại Việt Nam tương đương với sức mua của 4.1850 USD tại Hoa Kỳ với cùng một rổ hàng hóa điển hình mà người Việt Nam và người Hoa Kỳ mua. Giả sử tỷ giá giao ngay theo quan hệ cung cầu giữa Việt Nam Đồng và Đô la Mỹ trên thị trường Việt Nam được xác định là USD/VND = 16.000 thì một hàng  hóa có giá 16.000 VND tại Việt Nam phải bán với mức giá 66.960 VND tại Hoa kỳ hay tỷ giá theo cân bằng sức mua USD/ VND = 66.960 tại thị trường Hoa Kỳ. 


Những phân tích trên cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối với tư cách là cá nhân và tổ chức kinh doanh ngoại hối, các cá nhân và tổ chức tham gia hoạt động tín dụng với tư cách là người đi vay và cho vay ngoại tệ, các cá nhân và tổ chức thực hiên hoạt động thanh toán như cá nhân tham gia thị trường tiền tệ và đầu tư, các ngân hàng và các tổ chức đầu cơ ngoại hối, các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa hay dịch vụ một nền tảng để xác định giá cả của các hàng hóa giữa hai khu vực thị trường, sức mua của lượng vốn ngoại tệ bỏ ra trong kinh doanh và tính toán các chỉ tiêu cơ bản khi lập một phương án kinh doanh tiền tệ, tín dụng hay thực hiện dịch vụ thanh toán. Đặc biệt là các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ cần sử dụng nền tảng này để xác định giá cả và các chỉ tiêu kinh doanh khác như tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu, tỷ suất ngoại tệ nhập khảu, điểm hòa vốn trong thương lượng và ký kết các hợp động thương mại . Các nhà kinh doanh tiền tệ sử dụng mô hình này để lập các phương án đầu cơ ngoại hối, kinh doanh tìm kiếm chênh lệch lãi suất (lợi nhuận Acbit), v.v.

Một khía cạnh khác cũng phải tính đến trong hoạt động giao dịch tiền tệ, tín dụng và thanh toán  là cân bằng sức mua tương đối (Relative Purchasing Power Parity – Relative PPP). Tỷ giá hối đoái được xác định và dự báo dựa trên sức mua tương đối được gọi là tỷ giá hối đoái theo cân bằng sức mua tương đối. Dưới góc độ này, lý thuyết cân bằng sức mua chỉ ra rằng nếu tỷ giá giao ngay giữa đồng tiền của hai quốc gia hay vùng lãnh thổ là không đổi (ở điểm cân bằng do quan hệ cung cầu của hai đồng tiền quyết định) thì bất kỳ sự khác biệt nào của tỷ lệ lạm phát giữa hai đồng tiền (được đo bằng chỉ số CPI) sẽ được bù đắp nhưng đối ứng (ngược dấu) trong dài hạn bởi sự khác biệt của tỷ giá giao ngay theo lý thuyết cân bằng lãi suất. Như vậy, tỷ giá được xác định trên nền tảng cân bằng sức mua tương đối dựa trên quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát (được đo bằng chỉ số CPI) và khác biệt lãi suất của hai đồng tiền xác định tỷ giá.


Thí dụ sau đây cho thấy ứng dụng của tính toán và dự báo tỷ giá hối đoái theo sức mua tương đối. Chẳng hạn, tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản thấp hơn tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ 4%, theo cân bằng sức mua tương đối, JPY sẽ tăng giá 4%/ năm so với USD. Mức tăng gía của JPY cho thấy sức mua của đồng JPY cao hơn sức mua của đồng USD một cách tương ứng vì đồng USD mất giá do lạm phát.

Ứng dụng chủ yếu của cân bằng sức mua tương đối trong thương mại  là nếu tỷ lệ lạm phát thực tế của một quốc gia cao hơn tỷ lệ lạm phát ở các quốc gia và vùng lãnh thổ bạn hàng chủ yếu của quốc gia đó và tỷ giá hối đoái là không đổi thì hàng  hóa và dịch vụ xuất khẩu của quốc gia và vùng lãnh thổ đó sẽ kém cạnh tranh hơn hàng hóa được sản xuất ở các quốc gia và vùng lãnh thổ bạn hàng do giá cả sẽ cao một cách tương đối (trước sức ép của lạm phát) và nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bạn hàng sẽ có sức cạnh tranh hơn so với hàng  hóa được sản xuất trong nước. Điều này cho thấy chính phủ của quốc gia hay vùng lãnh thổ có tỷ lệ lạm phát thực tế cao buộc phải áp dụng các công cụ để thay đổi tỷ giá theo hướng tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ của quốc gia đó.


3.1.3. Lãi suất, tỷ giá và giá cả thanh toán

Ở trên, chúng ta đã dự báo được tỷ giá giao ngay trong tương lại dự trên chỉ số giá tiêu dùng (hoặc chỉ số lạm phát) trên hai thị trường có cặp tiền tệ xác định tỷ giá hối đoái. Một cơ sở quan trọng khác để dự báo tỷ giá hối đoái là mối quan hệ giữa tỷ giá, lãi suất và giá cả thanh toán. Mối quan hệ này được Irving Fisher nêu ra với tên gọi “Ảnh hưởng Fisher - The Fisher Effect”. Ảnh hưởng Fisher chỉ ra rằng lãi suất danh nghĩa của một đồng tiền của một quốc gia hay vùng lãnh thổ sẽ tương đương với lãi suất thực tế cộng với tỷ lệ lạm phát dự kiến. Công thức tính như sau:




in = ir + П


                                     (3.4)


Ở đây:

-  in là tỷ lệ lãi suất danh nghĩa; 

- ir  là lãi suất thực tế 

- П là tỷ lệ lạm phát dự kiến (Chỉ số giá tiêu dùng).


Ảnh hưởng Fisher được áp dụng cho các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác nhau sẽ tính theo các chỉ số khác nhau trong một thời kỳ nhất định của quốc gia đó, chẳng hạn:


Tại Hoa kỳ: iUSD = rUSD + ПUSD                                                                                                         (3.5)


Tại Nhật Bản: iJPY = rJPY +ПJPY                                                                      (3.6)

Trong công thức này: 


- iUSD là lãi suất danh nghĩa của USD;


- rUSD là lãi suất thực tế của USD;


- ПUSD  là chỉ số lạm phát tại Hoa Kỳ;


-  iJPY là lãi suất danh nghĩa của JPY;


-  rJPY là lãi suất thực tế của JPY;


-  ПJPY là tỷ lệ lạm phát tại Nhật Bản.                                           

Để xác định lãi suất danh nghĩa chính xác, việc dự báo tỷ lệ lạm phát phải chính xác và đây là công việc rất khó khăn mà các quốc gia hay vùng lãnh thổ phải thực hiện nếu nền kinh tế không ổn định, chịu tác động của những cú sốc kinh tế xảy ra do các nhân tố nội sinh và ngoại sinh.

Sử dụng ảnh hưởng Fisher để xác định mối quan hệ giữa sự thay đổi tỷ giá hối đoái giao ngay và tỷ lệ lãi suất được gọi là “Ảnh hưởng Fisher  - International Fisher Effect” hay “Ảnh hưởng Fisher mở - Fisher Open”. Ảnh hưởng Fisher  chỉ ra rằng tỷ giá hối đoái giao ngay sẽ thay đổi tương ứng nhưng đối ứng với sự khác biệt tỷ lệ lãi suất giữa hai quốc gia. Công thức tính như sau:
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  (3.7)


Ở đây:


- iUSD là lãi suất trên thị trường Đô la Mỹ;


- iJPY là lãi suất trên thị trường Yên Nhật Bản;


- SR1 là tỷ giá giao ngay yết gián tiếp đầu kỳ hạn


- SR2 là tỷ giá giao ngay yết giá tiếp cuối kỳ hạn.


Ứng dụng của Ảnh hưởng Fisher  là ở chỗ các nhà đầu tư sẽ tính toán được lợi hay thiệt do sự thay đổi tỷ giá dự kiến. Chẳng hạn, nhà đầu tư sử dụng USD để đầu tư vào đồng JPY thời hạn 1 năm với lãi suất 5%, trong khi lãi suất của USD là 9%, nhà đầu tư đó kỳ vọng đồng JPY sẽ lên giá ít nhất 4% so với USD trong năm đó. Nếu không, nhà đầu tư đó sẽ giữ USD và đầu tư vào thị trường USD. Nếu JPY lên giá 5%, nhà đầu tư được lợi 1%. Tuy nhiên, Ảnh hưởng Fisher  cũng chỉ ra rằng trong điều kiện chu chuyển vốn  không hạn chế, nhà đầu tư  sẽ không có cơ hội khai thác lợi ích do cơ hội đầu tư vào JPY hay USD là như nhau theo lý thuyết cân bằng lãi suất. 


3.2. DỰ BÁO TỶ GIÁ TRONG NGĂN HẠN VÀ DÀI HẠN

Điều kiện cân bằng của thị trường và các mối quan hệ giữa các nhân tố của thị trường tiền tệ là cơ sở để dự báo tỷ giá hối đoái. Các hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và thanh toán  diễn ra trên thị trường thế giới nên các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, có liên quan đến các khoản tín dụng và các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối cần phải dự báo tỷ giá hối đoái và dự báo càng chính xác càng có những phương án tối ưu để thực hiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả và đề ra các giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái. Trên cơ sở phân tích và đánh giá các nhân tố tác động trên cả phương diện phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mà dự báo tỷ giá hối đoái dài hạn và ngắn hạn sẽ đạt mức độ chính xác khác nhau. Phần này sẽ nghiên cứu các ký thuật dự báo tỷ giá trong cả ngắn hạn và dài hạn.

3.2.1. Sự cần thiết và kỹ thuật dự báo tỷ giá hối đoái trong tín dụng và thanh toán 

3.2.1.1. Sự cần thiết của dự báo tỷ giá hối đoái


Các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới cần dự báo tỷ giá hối đoái để lựa chọn đồng tiền thanh toán nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn, hiệu quả và ngày càng phát triển. Các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối cần dự báo càng chính xác tỷ giá hối đoái để quyết định các phương thức kinh doanh ngoại hối, lựa chọn đồng tiền cho vay và đi vay gắn với những phương pháp bảo đảm và bảo hiểm tín dụng, v.v. Điều đó được thể hiện ở các khía cạnh sau:

·  Hạch toán các khoản phải thu và phải trả: Trong kinh doanh thương mại  luôn luôn tồn tại các khoản tiền thu được trong tương lai và các khoản phải trả cho khách hàng khi đến kỳ hạn. Tỷ giá hối đoái thay đổi sẽ ảnh hưởng đến giá trị của các khoản này khi đến hạn. Dự báo tỷ giá hối đoái là cần thiết để đưa ra quyết định.

·  Đưa ra các bảng báo giá : Các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới phải đưa ra các bảng báo giá sản phẩm và dịch vụ bằng ngoại tệ cho khách hàng. Dự báo tỷ giá hối đoái, đặc biệt là tỷ giá hối đoái ngắn hạn ảnh hưởng rất lớn đến quyết định thời điểm bán sản phẩm và doanh thu, lợi nhận của doanh nghiệp.

·  Quản trị vốn lưu động: Các doanh nghiệp tham gia thị trường thế giới cần phải quản trị dòng chu chuyển tiền trên phạm vi toàn thị trường và giữa các công ty trong nội bộ một công ty đa quốc gia hay tập đoàn kinh doanh toàn cầu. Dự báo tỷ giá hối đoái chính xác sẽ cho phép tổ chức dòng chu chuyển tiền có hiệu quả và giảm rủi ro, quản trị tối ưu nguồn và lượng vốn kinh doanh.

·  Phân tích đầu tư : Đầu tư  trực tiếp hoặc gián tiếp, ngắn hạn hoặc dài hạn đòi hỏi phải tính được giá trị tương lai của khoản tiền đầu tư hôm nay, dự báo tỷ giá chính xác là cơ sở cho việc thực hiện các phân tích và dự báo này.


Mỗi một doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới, các tổ chức hay cá nhân  tham gia thị trường ngoại hối cần dự báo tỷ giá hối đoái theo các phương pháp khác nhau từ các nguồn thông tin khác nhau. Chẳng hạn, để quản trị vốn lưu động, các doanh nghiệp tham gia thị trường thế giới cần dự báo tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn, để kế hoạch hóa ngân sách kinh doanh của doanh nghiệp trong dài hạn, cần dự báo tỷ giá dài hạn. Các nhà kinh doanh tham gia thị trường ngoại hối cấn phải dự báo tỷ giá hối đoái ngăn hạn và dài hạn, mối quan hệ giữa tỷ giá ngăn hạn và dài hạn để phân tích và dự báo các rui ro, tìm ra phương pháp để quản trị rủi ro hiệu quả.

3.2.1.2. Kỹ thuật dự báo tỷ giá hối đoái.


Dự báo tỷ giá hối đoái có thể dựa trên hai phương pháp: (1) Phương pháp phân tích cơ bản, nghĩa là dựa trên cán cân thanh toán như là một nguyên nhân gây nên sự biến động của tỷ giá và thị trường tài sản như là một nhân tố thu hút tiền đầu tư nên ảnh hưởng lớn đến tỷ giá hối đoái; (2) Phương pháp phân tích kỹ thuật, nghĩa là dự báo tỷ giá hối đoái dựa vào phân tích số liệu theo chuỗi thời gian để thấy được xu hướng thay đổi của tỷ giá và dự báo tỷ giá trong ngắn hạn để kinh doanh cóa hiệu quả.


Phương pháp phân tích cơ bản

Phương pháp dự báo dựa trên cơ sở cán cân thanh toán. Nếu một quốc gia có dòng tiền đi ra nước ngoài lớn hơn dòng tiền đi vào trong một thời kỳ nhất định thì sức ép phá giá đồng nội tệ tăng lên và các nhà đầu tư và kinh doanh nước ngoài có xu hướng chuyển đổi các tài sản tài chính bằng đồng tiền quốc gia đó sang các tài sản tài chính bằng đồng tiền các quốc gia khác. Nếu các nhà đầu tư và kinh doanh  giữ lại các tài sản tài chính bằng đồng tiền quốc gia đó, xu hướng mất giá đồng nội tệ sẽ giảm đi. Khi tài khoản thường xuyên trong cán cân thanh toán của một quốc gia thăng dư, các nhà đầu tư và kinh doanh nước ngoài có xu hướng nắm giữ và tăng mua các tài sản tài chính bằng đồng tiền quốc gia đó. Các nhân tố cơ bản, dài hạn ảnh hưởng đến cán cân thanh toán của một quốc gia và quá đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái được thể hiện ở sơ đồ 3.2.


Phương pháp phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ giá hối đoái dựa trên giá cả và khối lượng ngoại tệ mua bán được thống kê và sơ đồ hóa qua các thời kỳ. Nhân tố quan trọng nhất trong phân tích theo chuỗi thời gian để dự báo tỷ giá hối đoái là tỷ giá trong tương lai (Future exchange rate) dựa trên tỷ giá hiện tại (Current exchange rate). Cùng với tỷ giá dự tính đó, tỷ giá dự báo được điều chỉnh trên cơ sở phân tích sự thay đổi của tỷ giá. Sự thay đổi của tỷ giá có thể chia thành ba dạng: (1) Sự thay đổi theo ngày, là tỷ giá trung bình thống kê và phân tích theo ngày và cho thấy tốc độ thay đổi theo ngày để dự báo tỷ giá rất ngắn hạn; (2) Sự thay đổi ngắn hạn, thường từ một số ngày cho đến một số tháng; (3) Sự thay đổi dài hạn cho thấy xu hướng tăng, giảm tỷ giá trong khỏang thời gian dài trong hệ thống tiền tệ thả nổi tỷ giá hối đoái.


Dự báo tỷ giá hối đoái cho thời kỳ càng dài càng kém chính xác, vì vậy, khi kinh doanh trên thị trường , các doanh nghiệp thường có nhu cầu dự báo tỷ giá hối đoái ngắn hạn và trung hạn trên cơ sở sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật còn các nhà làm chính sách thường mong muốn dự báo tỷ giá dài hạn trên cơ sở phân tích các nhân tố chính sách của các chính phủ và các nhân tố kinh tế vĩ mô. Trên thực tế, có thể kết hợp cả phương pháp phân tích căn bản và phương pháp phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ giá hối đoái ngắn hạn và dài hạn.

Sơ đồ 3.2. Các nhân tố dài hạn làm cơ sở dự báo tỷ giá hối đoái.

	Chính sách của chính phủ

	Can thiệp vào thị trường: Nhiều chính phủ có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối làm thay đổi tỷ giá như chính sách thị trường mở, ký các hợp đồng hoán đổi ngoại tệ với chính phủ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, thành lập các quỹ để bình ổn tỷ giá hối đoái.

	Các chính sách khác của chính phủ: Lãi suất ảnh hưởng gián tiếp đến tỷ giá hối đoái, lãi suất cao có thể thu hút vốn ngoại tệ ngắn hạn và do đó nâng đỡ đồng nội tệ, tỷ giá giảm và ngược lại. Chính sách chiết khấu của ngân hàng trung ương tác động tỷ giá hối đoái. Khi tỷ giá tăng cao thì ngân hàng trung ương tăng tỷ suất chiết khấu, do đó lãi suất trên thị trường cũng tăng lên, kết quả là vốn ngắn hạn trên thị trường thế giới sẽ chạy vào trong nước, làm tỷ giá giảm xuống. Chính sách xuất nhập khẩu tác động đến tỷ giá thông qua tác động đến cung cầu một loại ngoại tệ cho nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ hay những tác động khuyến khích hay hạn chế xuất khẩu hoặc nhập khẩu một mặt hàng/ nhóm hàng nào đó.

	

	Các nhân tố kinh tế vĩ mô

	Cán cân thanh toán: Cán cân thanh toán ảnh hưởng đến cung và cầu ngoại tệ.Cán cân thanh toán thặng dư, cung ngoại tệ sẽ lơn hơn cầu ngoại tệ, tỷ giá hối đoái giảm và ngược lại, cán cân thanh toán thâm hụt, cung ngoại tệ không đáp ứng cầu ngoại tệ, tỷ giá hối đoái sẽ tăng.

	Dự trữ ngoại hối: Chính phủ các quốc gia có thể sử dụng lượng dự trữ ngoại tệ để làm tăng hoặc giảm giá đông nội tệ thông qua tăng hoặc giảm lượng dự trữ ngoại tệ.

	Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân nội địa: Tăng trưởng kinh tế của một quốc gia nếu cao hơn tăng trưởng của các bạn hàng thương mại, nhập khẩu có thể tăng nhanh hơn xuất khẩu, thâm hụt thương mại có thể xảy ra và sự giảm giá đồng nội tệ có thể là cần thiết. Tác động hỗn hợp có thể xảy ra nếu tăng trưởng kinh tế cao gắn liền với thu hút dòng vốn đi vào nên ảnh hưởng tiêu cực của thương mại dẫn đến giảm giá đồng nội tệ được bù đắp bới ảnh hưởng của dòng vốn làm tăng giá nội tệ.

	Chi tiêu của chính phủ: Do hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải chi tiêu một khoản lớn cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực chính phủ chịu trách nhiệm. Nếu thâm hụt ngân sách lớn sẽ làm tăng sức ép lạm phát lên nền kinh tế và dẫn đến đồng nội tệ giảm giá, tỷ giá tăng.

	Tỷ lệ lạm phát: Nếu tỷ lệ lạm phát của một quốc gia cao, tính theo cân bằng sức mua, đồng nội tệ giảm giá, tỷ giá tăng.

	Tăng cung tiền: Nguyên nhân cơ bản của lạm phát là tăng cung tiền, nhiều quốc gia chọn giải pháp ngăn chặn suy thoái kinh tế bằng cách tăng cung tiền gắn với lãi suất nội địa thấp, điều này sẽ dẫn đến một tỷ lệ lạm phát cao hơn, đồng nội tệ mất giá, tỷ giá tăng.



3.2.2. Dự báo tỷ giá hối đoái ngắn hạn

Dự báo tỷ giá ngắn hạn nhằm để tự bảo hiểm những rủi ro biến động tỷ giá cho các khoản sẽ thu, các khoản phải trả hoặc cổ tức, trái tức trong khoảng từ một tuần cho đến một năm. Nhu cầu dự báo tỷ giá ngắn hạn thường đòi hỏi tính chính xác cao, nhanh và chi phí thấp. Để dự báo tỷ giá hối đoái ngắn hạn cần phát hiện và phân tích những nhân tố tác động trực tiếp và sử dụng những kỹ thuật tính toán để xác định tỷ giá dự tính.


3.2.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngắn hạn


Các nhân tố ngắn hạn tác động đến tỷ giá hối đoái một cách trực tiếp, tức thời và dễ thay đổi nên rất khó dự đoán trước. Đó là:

· Khối lượng tiền nóng: Một khối lượng lớn tiền ngắn hạn có trên thị trường tiền tệ  và có tính chuyển đổi cao được xem là khối lượng tiền nóng. Trong nhiều tình huống, khối lượng tiền nóng này lớn đến mức nó có khả năng áp đảo những nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm điều tiết tỷ giá hối đoái. Khối lượng tiền nóng thường do các doanh nghiệp và những người tham gia thị trường ngoại hối quyết định do tiền nóng thường là để đáp ứng mục tiêu hoạt động của họ.
· Tâm lý thị trường: Trên thị trường hối đoái có rất nhiều người tham gia. Những người tham gia thị trường ngoại hối vì mục tiêu khác nhau nên có những cách nhìn khác nhau về triển vọng tăng giảm của một loại tiền tệ nào đó so với một động tiền khác. Sự biến động tỷ giá vào bất cứ thời điểm nào thể hiện ước đoán của những người tham gia hoặc những người đóng vai trò “đứng đầu trên thị trường”. Do điều này, sự biến động tỷ giá có thể trở thành tự phát, tạo ra kỳ vọng rằng xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển. 

· Kỹ thuật “Khẩn trương hoặc trì hoãn (Lead/ Lags)”: Khi một xu hướng biến động tỷ giá đã rõ ràng, yếu tố kinh doanh buộc phải sử dụng kỹ thuật khẩn trương hay trì hoãn thanh toán hay nhận một khoản tín dụng nào đó bằng một loại ngoại tệ nào đó để tăng lợi ích do biến động tỷ giá hối đoái. Chẳng hạn, một nhà nhập khẩu cần phải thanh toán một khoản ngoại tệ, mặc dù chưa đến hạn thanh toán nhưng do đồng ngoại tệ phải thanh toán có xu hướng tăng giá, nhà nhập khẩu đó sẽ ngay lập tực tham gia thị trường để mua lượng ngoại tế phải thanh toán để thanh toán trước (lead) thời hạn và làm cho nhu cầu ngoại tệ đó tăng lên, đẩy tỷ giá hối đoái tăng. Ngược lại, để tránh thiệt hại do phải nhận một lượng ngoại tệ mà đồng ngoại tế đó đang mất giá, các chủ thể có quan hệ tiền tệ, tín dụng hay thanh toán  có thể trì hoãn (Lags) việc nhận khối lượng ngoại tệ đó.
· Báo cáo tình hình kinh doanh tốt hơn so với thực tế và tính thanh khoản: Ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, một số doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính có thể đưa ra những báo cáo tài chính, những bản cáo bạch tốt hơn thực tế, điều đó làm cho giá cả các tài sản tài chính có thể lên giá, dòng vốn đi vào sẽ tăng lên dẫn đến giá nội tệ tăng, tỷ giá giảm. Hơn nữa, các ngân hành trên thị trường thế giới thường định kỳ thực hiện những giải pháp nhằm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính hoặc để đáp ứng yêu cầu của quy chế ngân hàng hoặc để báo cáo tình hình kinh doanh tốt hơn thực tế. Điều này cũng tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn.

· Nhân tố thời vụ: Tại một số quốc gia, hiện tượng trong một vài tháng nào đó luồng ngoại tệ ra, vào có thể gia tăng bất thường. Điều đó là do một số khu vực kinh tế chủ yếu tạo ra ngoại tệ của nền kinh tế nước đó mang tính thời vụ. Chẳng hạn, sản phẩm của một số cây trồng chỉ thu hoạch và xuất khẩu vào một thời điểm nào đó trong năm; Khách du lịch đến một số quốc gia trong khoảng thời gian nhất định vào một năm thường tăng cao.

· Mối quan hệ giữa các loại tiền tệ: Khi hai hoặc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có liên hệ với nhau bởi những mối liên hệ kinh tế chặt chẽ thì sự biến động của đồng tiền của quốc gia và vùng lãnh thổ này cũng có thể tác động đến đồng tiền của quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Hồng kông là một ví dụ, đồng tiền của nó thật sự gắn chặt với đồng Đôla Mỹ và do đó cũng biến động theo đồng Đô la Mỹ.

· Công bố các số liệu thống kê quan trọng: Sức mua của các đồng tiền của các quốc gia hay vùng lãnh thổ thường biến động trước hoặc sau khi công bố các số liệu kinh tế như việc làm, chỉ số lạm phát, các tuyên bố của các cơ quan chính phủ về các công cụ của chính sách tiền tệ và tài chính. Chẳng hạn, cán cân thương mại và dự trữ hối đoái của một quốc gia hay vùng lãnh thổ được công bố rộng rãi là chỉ số quan trọng nhất thể hiện sức mạnh hay sự yếu đi của đồng tiền. Chính phủ Hoa Kỳ công bố số việc làm tăng có thể làm tăng giá Đô la Mỹ (USD).


3.2.2.2. Kỹ thuật dự báo tỷ giá hối đoái ngắn hạn


Hai kỹ thuật được sử dụng để dự báo tỷ giá hối đoái ngắn hạn là xác định xu hướng tỷ giá dựa trên phân tích biến động theo thời gian và tỷ giá có kỳ hạn như là tỷ giá dự báo trong hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán quốc tê trên nền tảng tỷ giá cố định và hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán trên nền tảng tỷ giá hối đoái thả nổi linh hoạt.


Dự báo tỷ giá trong hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán trên nền tảng tỷ giá hối đoái cố định

Cơ chế tỷ giá hối đoái cố định chịu sự tác động của các công cụ điều tiết của chính phủ các quốc gia hay vùng lãnh thổ để ổn định tỷ giá nên dự báo tỷ giá trong trường hợp này phải cố gắng xác định và phân tích các công cụ chính sách mà chính phủ các quốc gia có thể sử dụng để can thiệp vào thị trường tiền tệ, tín dụng và thanh toán gây ra sự biến động của tỷ giá hối đoái. Trong sự cố gắng để duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, một số nhân tố sẽ xuất hiện đòi hỏi sự điều chỉnh. Chẳng hạn, cán cân thương mại thường là nhân tố làm mất tính ổn định của tỷ giá hối đoái. Khác với hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán dựa trên nền tảng tỷ giá hối đoái thả nổi, trong cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, cơ chế tự điều chỉnh của tỷ giá theo quan hệ cung cầu không tồn tại nên những dấu hiệu để dự báo tỷ giá hối đoái phải dựa trên sự quan sát thường xuyên các nhân tố tác động. Chẳng hạn, cán cân thương mại thâm hụt kéo dài trong nhiều năm là dấu hiệu mất giá của đồng tiền quốc gia đó. Cán cân thương mại thăng dư kéo dài, tỷ lệ lạm phát thấp kết hợp với tăng trưởng kinh tế cao là dấu hiệu lên giá của đồng tiền. Trong cơ chế tỷ giá cố định, sự can thiệp của chính phủ là một nhân tố cần nghiên cứu để dự báo tỷ giá hối đoái. Chẳng hạn, qui định chính phủ về duy trì cân đối ngoại tệ thường dẫn đến giảm giá đồng tiền.


Dự báo tỷ giá trong hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán trên nền tảng tỷ giá hối đoái thả nổi linh hoạt

Dự báo tỷ giá hối đoái trong hệ thống tiền tệ tỷ giá thả nổi chủ yếu dựa vào quan sát tỷ giá thực tế trên thị trường tiền tệ hinhd thành do quan hệ cung cầu giữa hai đồng tiền trong khoảng thời gian nhất định. Do tỷ giá thay đổi từng ngày nên dự báo tỷ giá trong kỳ hạn 30 ngày thường căn cứ vào mức thay đổi từng ngày để dự tính tỷ giá tăng hay giảm. Khi đã có tỷ giá dự tính theo ngày, cần căn cứ vào các nhân tố tác động tức thời của môi trường kinh doanh để điều chỉnh. Chăng hạn, một sự kiện xảy ra ở vùng Vịnh sẽ có thể tác động lập tức đến tỷ giá USD với các đồng tiền khác.


Dự báo tỷ giá hối đoái từ 1 tháng đến 3 tháng thường dựa trên tỷ giá có kỳ hạn (Công thức 3.1 chương 3). Khi dự tính tỷ giá có thể tự tính toán tỷ giá kỳ hạn dựa trên tỷ giá giao ngay và các thông tin có được về lãi suất niêm yết cho hai đồng tiền hay sử dụng tỷ giá có kỳ hạn do các ngân hàng niêm yết trên thị trường giao dịch. Nhiều nhà dự báo tỷ giá kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng thường lấy kết cả của cả hai nguồn và kết hợp với những nhân tố tác động có thể xảy ra để dự báo một mức tỷ giá có độ chính xác cao nhất.


Dự báo tỷ giá hối đoái từ 3 tháng đến 1 năm thường thực hiện bằng cách kết hợp phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật cho phép dự tính tỷ giá thông qua các chỉ số trung bình theo chuỗi thời gian. Phân tích cơ bản cho phép điều chỉnh tỷ giá trên cơ sở tác động của các nhân tố lãi suất, lạm phát, cán cân thường xuyên và tốc độ tăng trưởng GDP.


3.2.3. Dự báo tỷ giá hối đoái dài hạn


3.2.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái dài hạn

Dự báo tỷ giá hối đoái dài hạn phải căn cứ vào các chỉ số vĩ mô và so sánh các chỉ số kinh tế vĩ mô đó để thấy được xu hướng tăng, giảm giá giữa hai đồng tiền. Đó là:

· Đầu ra của nền kinh tế: Đầu ra của nền kinh tế ảnh hượng trực tiếp đến tỷ giá gồm sản lượng sản xuất công nghiệp và tổng sản phẩm quốc dân nội địa. Đầu ra của cả hai nền kinh tế đều tăng, nghĩa là cả hai nền kinh tế đều tăng trưởng nhưng nền kinh tế nào có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn thì đồng tiền của quốc gia đó có thể tăng giá so với đồng tiền quốc gia kia. Điều này tác động đến tỷ giá hối đoái do sự thay đổi sức mua của hai đồng tiền ở hai quốc gia khác nhau.
· Giá cả: Chỉ số giá hàng tiêu dùng và chỉ số giá bán buôn là hai cơ sở quan trọng để dự báo tỷ giá hối đoái. Chỉ số giá của quốc gia nào cao hơn, tức là áp lực lạm phát mạnh hơn sẽ có nguy cơ làm cho đồng tiền quốc gia đó mất giá so với đồng tiền của các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. Ảnh hưởng của nhân tố này đến tỷ giá sẽ rất rõ nếu phân tích dưới góc độ lý thuyết “Cân bằng sức mua”.
· Cán cân thương mại  và cán cân thường xuyên: Cán cân thương mại  và cán cân thường xuyên của hai quốc gia đều có thể thăng dư nhưng sự tăng trưởng nhập khẩu của quốc gia nào cao hơn tăng trưởng xuất khẩu so với quốc gia kia thì đồng tiền quốc gia đó chịu sức ép giảm giá. Điều này ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái thông qua nhu cầu của ngoại tệ thay đổi làm thay đổi quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ
· Các chỉ số tăng cung tiền, lãi suất và dự trữ ngoại tệ:  Nếu có sự chênh lệch kéo dài trong nhiều năm về chỉ số tăng cung tiền, lãi suất và dự trữ ngoại tế giữa hai quốc gia hay vùng lãnh thổ thì sự chênh lệch này sẽ là những nhân tố tác đông đến tỷ giá hối đoái trong dài hạn 

3.2.3.2. Kỹ thuật dự báo tỷ giá hối đoái dài hạn

Dự báo tỷ giá hối đoái dài hạn phải kết hợp cả phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Các mô hình phân tích kỹ thuật như phân tích theo chuỗi thời gian với sự trợ giúp của máy tính, thường gọi là mô hình hồi quy liên kết tự động (ARIMA - Autoregressive integrated Moving-Average) hoặc các mô hình kinh tế lượng khác đều là công cụ phân tích cho thấy xu hương dài hạn của tỷ giá hối đoái. Phân tích cơ bản các nhân tố kinh tế vĩ mô dài hạn sẽ góp phần điều chỉnh tỷ giá dự tính trên cơ sở phân tích kỹ thuật chính xác hơn. Dự báo tỷ giá hối đoái dài hạn thường khó chính xác và không phải là cơ sở quan trọng cho việc đưa ra những quyết định kinh doanh ngắn hạn.


3.3. RỦI RO TỶ GIÁ VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN 

Kinh doanh trên thị trường thế giới, đồng tiền thanh toán là ngoại tệ nên gắn với tỷ giá hối đoái. Các giao dịch thương mại hầu hết là ngắn hạn nên các nhà kinh doanh cần dựa trên dự báo tỷ giá hối đoái để đề ra những giải pháp hạn chế rủi ro do biến động tỷ giá. Tùy thuộc vào vị trí của các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối mà có thể gặp những rủi ro hối đoái khác nhau và phải thực thi những giải pháp hạn chế rủi ro khác nhau. Nguyên nhân của rủi ro tỷ giá là do các bên tham gia hoạt động trên thị trường hàng hóa và dịch vụ luôn luôn phải sử dung

3.3.1. Các rủi ro tỷ giá


Tùy thuộc vào loại hình hoạt động trên thị trường ngoại hối mà rủi ro tỷ giá có thể xảy ra đối với các chủ thể khác nhau. Rủi ro đối với nhà kinh doanh tham gia thị trường thế giới do biến động tỷ giá của đồng tiền thanh toán; rủi ro đối với các giao dịch tiền tệ do tỷ giá giao động tăng hoặc giảm nhanh trước những nhân tố ngắn hạn; rủi ro đối với nhà kinh doanh tín dụng do chênh lệch lãi suất và chênh lệch tỷ giá không kiểm soát được; rủi ro đối với nhà đầu cơ ngoại hối do đồng tiền đầu cơ mất giá.

Rủi ro đối với nhà kinh doanh thương mại khá phổ biến do tỷ giá hối đoái của đồng tiền thanh toán hoặc nhận thanh toán biến động không như dự báo. Nếu đồng tiền thanh toán tăng giá, người nhập khẩu bị thiệt do phải trả nhiều hơn số lượng nội tệ cho cùng khối lượng ngoại tệ thanh toán. Trong khi đó, người nhận thanh toán được hưởng lợi do đồng tiền nhận thanh toán có thể lên gía so với các đồng tiền khác. Ngược lại, nếu đồng tiền thanh toán giảm giá, người nhập khẩu sẽ không phải gánh chịu rủi ro do phải trả ít hơn khối lượng nội tệ tương ứng với cùng khối lượng ngoại tệ phải thanh toán. Đối với xuất khẩu, rủi ro tỷ giá sẽ xảy ra khi đồng tiền được thanh toán giảm giá vì nhà xuất khẩu sẽ nhận được ít số nội tệ hơn cùng với một khối lượng ngoại tệ được thanh toán.

Đối với nhà kinh doanh ngoại hối, rủi ro tỷ giá là rủi ro do biến động bất lợi của tỷ giá khi các nhà kinh doanh ngoại hối thực hiện các giao dịch thay đổi quyền sở hữu ngoại hối, tức là các hoạt động mua bán ngoại hối làm thay đổi trạng thái ngoại hối. Để giảm rủi ro ngoại hối, các nhà kinh doanh ngoại hối có thể thực hiện cá giả pháp quản trị rủi ro tỷ giá và cả những giải pháp bảo hiểm rủi ro tỷ giá. Các công cụ tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá mà các nhà kinh doanh ngoại hối có thể sử dụng như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đối, v.v. Các nhà kinh doanh ngoại hối có thể sử dụng các công cụ quản trị rủi ro tỷ giá như giới hạn đối tác và đối tượng giao dịch, giới hạn trạng thái ngoại tệ; giới hạn tổng trạnh thái giao dịch, v.v.

3.3.2. Hạn chế rủi ro tỷ gía

Như trên đã trình bày, vị trí của các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối khác nhau thì rủi ro tỷ giá khác nhau. Đối mặt với các rủi ro tỷ giá các chủ thể tham gia thị trường có thể chọn phương án quản trị rủi ro tỷ giá với những công cụ sơ cấp và thứ cấp để phòng tránh rủi ro và tổn thất. Nếu lựa chọn giải pháp quản trị rủi ro, chi phí của rủi ro thường thấp và tính chủ động cao hơn nên tính khả thi của các phương án và hiệu quả quản trị rủi ro tỷ giá thường cao hơn. Một số chủ thể tham gia thị trường ngoại hối cũng có thể lựa chọn phương pháp thụ động là để rủi ro tỷ giá xảy ra mới tìm giải pháp hạn chế rủi ro. Họ cho rằng trong thách thức có cơ hội, trong cái không thuận thuận lợi vẫn có những nhân tố thúc đẩy nên khi rủi ro tỷ giá xảy ra, những nhà kinh doanh và quản trị trên thị trường sẽ vừa tìm giải pháp giảm thiểu tổn thất vừa tìm cơ hôi để gia tăng lợi nhuận khi tỷ giá thay đổi theo hướng có lợi. Tuy nhiên, chọn phương pháp thụ động thì vào thời điểm quyết định, nếu không giảm thiểu được tốn thất và tìm được phương án cho vấn đề tỷ giá thì thiệt hại sẽ rất lớn, dẫn đến nguy cơ rất lớn cho cả tổ chức, đặc biệt là các nhà kinh ngoại hối, ngân hàng cấp tín dụng và đầu cơ ngoại tệ.


Trong điều kiện nền kinh tế thế giới nói chung, hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  hiện nay chịu tác động của rất nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài tổ chức thì quản trị rủi ro tỷ giá là vô cùng cần thiết nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thất có thể có với chi phí rủi ro thấp nhất. Trong khuôn khỏ của cuốn sách này chúng ta chỉ bàn đến một số biện pháp hạn chế rủi ro tỷ giá cụ thể đối với những chủ thể tham gia thị trường tiền tệ, tín dụng và thanh toán  tcụ thể: 


Đối với người nhập khẩu

 
Ở vị trí người mua (người nhập khẩu) sẽ phải thanh toán tiền hàng nhập khẩu khi đến kỳ hạn bằng một loại ngoại tệ nào đó và sẽ luôn luôn phải gánh chịu rủi ro do ngoại tệ đó lên giá. Người nhập khẩu không thể can thiệp vào tỷ giá thị trường do không có tiềm lực ngoại tệ cần thiết vì vậy cần thực hiện một số giải pháp để hạn chế rủi ro tỷ giá.


Giải pháp đơn giản nhất là thanh toán bằng đồng nội tệ vì nhà nhập khẩu biết rõ số nội tệ mà doanh nghiệp cần thanh toán theo hợp đồng. Tuy nhiên, thanh toán bằng nội tệ không phải hợp đồng nào cũng thực hiện được do gây ảnh hưởng đến lợi ích của đối tác xuất khẩu.


Nhà nhập khẩu có thể lựa chọn đồng tiền thanh toán là đồng tiền yếu, có khả năng giảm giá so với đồng nội tệ để được hưởng lợi khi đến kỳ hạn thanh toán.


Người nhập khẩu cũng có thể thực  cần thực hiện một số giải pháp kỹ thuật đẻ giảm thiểu rủi ro hối đoái. Nhà nhập khẩu có thể mua ngay số ngoại tệ cần thiết trên thị trường giao ngay và gửi ngân hàng để thanh toán khi đến kỳ hạn. Nhà nhập khẩu cũng có thể lựa chọn giải pháp ký hợp đồng mua có kỳ hạn số ngoại tệ đó để đến kỳ thanh toán thi thực hiện hợp đồng và thanh toán cho bên xuất khẩu. Một giải pháp khác là ký hợp đồng quyền chọn. 

Đối với người xuất khẩu


Đối với người xuất khẩu, rủi ro tỷ giá hối đoái cũng có thể xảy ra nếu đồng tiền mà họ nhận được khi đến kỳ hạn thanh toán được dự báo là xuống giá và những giải pháp kỹ thuật đối ứng với người nhập khẩu để giảm thiểu rủi ro cũng phải được áp dụng. Tất cả các giải pháp có thể hạn chế được rủi ro tỷ giá hối đoái nhưng cũng có mặt trái của nó và sẽ được nghiên cứu cụ thể ở chương 5

TÓM TẮT


Quan hệ giữa tỷ giá, giá cả thanh toán và lãi suất trên thị trường ngoại hối, thị trường mua bán hàng hóa, dịch vụ và thị trường tín dụng được thể hiện bởi điều kiện cân bằng theo ảnh hưởng Fisher  thông qua hai mối quan hệ: 

(1) Quan hệ giữa giá cả thanh toán và tỷ giá hối đoái cho thấy về lý thuyết, nếu một hàng hóa hay dịch vụ có thể bán ở hai thị trường và không có sự hạn chế thương mại   cũng như không xét đến chi phí vận tải và các chi phí khác thì giá cả hàng hóa hay dịch vụ đó là như nhau. Điều này được gọi là "Luật một giá (Law of One Price)".  Khi một hàng hóa hay dịch vụ được đưa vào thị trường hai quốc gia khác nhau thì giá cả sẽ được biểu hiện bằng hai đồng tiền khác nhau, do đó, mức giá ngang bằng theo hai đồng tiền được tính chuyển đổi qua tỷ giá hối đoái theo công thức PUSD x SRUSD/JPY = PJPY;

(2) Quan hệ giữa lãi suất, tỷ giá và giá cả thanh toán do Irving Fisher phát triển với tên gọi “Ảnh hưởng Fisher - The Fisher Effect”. Ảnh hưởng Fisher chỉ ra lãi suất danh nghĩa sẽ tương đương với lãi suất thực tế cộng với tỷ lệ lạm phát dự kiến. Công thức tính in = ir 


Các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối cần phải dự báo tỷ giá hối đoái và dự báo càng chính xác càng có những phương án tối ưu để thực hiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Sự cần thiết của dự báo tỷ giá hối đoái thể hiện dưới các góc độ để ạch toán các khỏan phải thu và phải trả; để xây dựng các bảng báo giá ; để quản trị vốn lưu động và để phân tích đầu tư 

Dự báo tỷ giá hối đoái ngắn hạn phải dựa trên phân tích các nhân tố ngắn hạn tác động trực tiếp, tức thời và dễ thay đổi như khối lượng tiền nóng, Tâm lý thị trường: khả năng sử dụng Kỹ thuật “Khẩn trương hoặc trì hoãn (Lead/ Lags)”, báo cáo tình hình kinh doanh tốt hơn so với thực tế và tính thanh khoản, nhân tố thời vụ, mối quan hệ giữa các loại tiền tệ, công bố các số liệu thống kê quan trọng.

Hai kỹ thuật được sử dụng để dự báo tỷ giá hối đoái ngắn hạn là xác định xu hướng tỷ giá dựa trên phân tích biến động theo thời gian và tỷ giá có kỳ hạn như là tỷ giá dự báo trong hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán quốc tê trên tảng tỷ giá cố định và hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán  trên nền tảng tỷ giá hối đoái thả nổi linh hoạt.


Dự báo tỷ giá hối đoái dài hạn phải căn cứ vào các chỉ số vĩ mô và so sánh các chỉ số kinh tế vĩ mô đó để thấy được xu hướng tăng, giảm giá giữa hai đồng tiền. Các nhân tố vĩ mô gồm đầu ra của nền kinh tế, giá cả (chỉ số giá hàng tiêu dùng - CPI) dưới góc độ lý thuyết “Cân bằng sức mua”, cán cân thương mại  và cán cân thường xuyên, các chỉ số tăng cung tiền, lãi suất và dự trữ ngoại tệ. 


Kỹ thuật dự báo tỷ giá hối đoái dài hạn phải kết hợp cả phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Các mô hình phân tích kỹ thuật như phân tích theo chuỗi thời gian với sự trợ giúp của máy tính, thường gọi là mô hình hồi quy liên kết tự động (ARIMA - Autoregressive Integrated Moving-Average) hoặc các mô hình kinh tế lượng khác 

CÂU HỎI THỰC HÀNH

1. Câu hỏi trắc nghiệm


1.1.  Những nhân tố nào liệt kê dưới đây đều ảnh hư​ởng gián tiếp đến tỷ giá hối đoái?


a. Chính trị; Kinh tế; Xã hội;Tự nhiên; Chính sách của chính phủ.(*)


b. Chính trị; Kinh tế; Xã hội;Tự nhiên; Lạm phát; cung và cầu ngoại tệ.


c. Chính trị; Kinh tế; Xã hội;Tự nhiên; Chính sách của chính phủ; Thặng dư hay thâm hụt BOP.


d. Chính trị; Kinh tế; Xã hội;Tự nhiên; Chênh lệch lạm phát, Thặng dư hay thâm hụt BOP.


1.2. Những nhân tố nào liệt kê dưới đây đều ảnh hư​ởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái?


a. Chênh lệch lạm phát; Thặng dư​ hay thâm hụt của BOP; Cung cầu ngoại hối trên thị trừơng.(*)


b. Chính trị; Kinh tế; Xã hội;Tự nhiên; Lạm phát; cung và cầu ngoại tệ.


c. Chính trị; Kinh tế; Xã hội;Tự nhiên; Chính sách của chính phủ; Thặng dư hay thâm hụt BOP.


d. Chính trị; Kinh tế; Xã hội;Tự nhiên; Chênh lệch lạm phát, Thặng dư hay thâm hụt BOP.


1.3. Sản phẩm A giá tại Hoa kỳ là 10 USD, tỷ lệ lạm phát là 10%. Tại Châu Âu, giá sản phẩm A là 5 EUR, tỷ lệ lạm phát là 5%. Nếu không xét đến tỷ lệ lạm phát, tỷ giá là:


a. EUR/USD = 2.0(*)


b. EUR/USD = 0,5


c. USD/EUR = 2,0


d. Tất cả các tỷ giá trên/ dưới đều sai.


1.4. Sản phẩm A giá tại Hoa kỳ là 10 USD, tỷ lệ lạm phát là 10%. Tại Châu Âu, giá sản phẩm A là 5 EUR, tỷ lệ lạm phát là 5%. Nếu xét đến tỷ lệ lạm phát, tỷ giá là:


a. EUR/USD = 2,095(*)


b. EUR/USD = 2,095


c. USD/EUR = 2,095


d. Tất cả các tỷ giá trên/ dưới đều sai.


1.5. Sản phẩm A giá tại Hoa kỳ là 10 USD, tỷ lệ lạm phát là 10%. Tại Châu Âu, giá sản phẩm A là 5 EUR, tỷ lệ lạm phát là 5%. Nếu xét đến tỷ lệ lạm phát, tỷ giá là EUR/ USD = 2.095, điều này là do:


a. Lạm phát tại Hoa Kỳ cao hơn tại Châu Âu.(*)


b. Lạm phát tại Hoa Kỳ thấp hơn tại Châu Âu.


c. Lạm phát tại châu Âu cao hơn tại Hoa Kỳ.


d. Tác động của nhiều nhân tố, bao gồm cả lạm phát.


1.6.  Sơ đồ nào dưới đây cho thấy tác động của thực trạng cán cân thanh toán (BOP) đến  tỷ giá hối đoái?


a. BOP thặng d​ư ( S ngoại tệ > D ngoại tệ ( Tỷ giá tăng


b. BOP thặng dư ( S ngoại tệ < D ngoại tệ ( Tỷ giá giảm


c. BOP thặng dư ( S ngoại tệ < D ngoại tệ ( Tỷ giá tăng


d. BOP thặng dư ( S ngoại tệ > D ngoại tệ ( Tỷ giá giảm(*)


1.7. Sơ đồ nào dưới đây cho thấy tác động của tình hình cán cân thanh toán (BOP) đến tỷ giá hối đoái?


a. BOP thâm hụt ( S ngoại tệ < D ngoại tệ ( Tỷ giá giảm


b. BOP thâm hụt ( S ngoại tệ > D ngoại tệ ( Tỷ giá tăng


c. BOP thâm hụt ( S ngoại tệ < D ngoại tệ ( Tỷ giá tăng(*)


d. BOP thâm hụt ( S ngoại tệ > D ngoại tệ ( Tỷ giá giảm


1.8. Sơ đồ nào dưới đây cho thấy tác động của thâm hụt cán cân thanh toán (BOP) của Hoa Kỳ đến tỷ giá hối đoái giữa USD và các ngoại tệ khác?


a. BOP Hoa Kỳ thâm hụt ( USD giảm giá ( Tỷ giá tăng(*)


b. BOP Hoa Kỳ thâm hụt ( USD giảm giá ( Tỷ giá giảm


c. BOP Hoa Kỳ thâm hụt ( USD tăng giá ( Tỷ giá tăng


d. BOP Hoa Kỳ thâm hụt ( USD tăng giá ( Tỷ giá giảm


1.9. Sơ đồ nào dưới đây cho thấy tác động của thâm hụt cán cân thương mại (BOT) giữa  Hoa Kỳ và  Trung Quốc đến tỷ giá hối đoái giữa Đô La Mý (USD) và Nhân dân tệ (CNY)?


a. BOT Hoa Kỳ thâm hụt ( USD giảm giá so với CNY ( Tỷ giá USD/ CNY tăng (*)


b. BOT Hoa Kỳ thâm hụt ( USD giảm giá so với CNY ( Tỷ giá USD/ CNY giảm


c. BOT Hoa Kỳ thâm hụt ( USD tăng giá so với CNY ( Tỷ giá CNY/ USD tăng 


d. BOT Hoa Kỳ thâm hụt ( USD tăng giá so với CNY ( Tỷ giá CNY/ USD giảm


1.10.  Giá hàng hoá A ở Hoa Kỳ là 1 USD, ở EU là 1,2 EUR, tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ là 5%, ở EU là 10%, vậy, tỷ giả trước lạm phát là:


a. USD/EUR = 1,2000 (*)


b. USD/EUR = 1,3200.


c. USD/EUR =  0,8300


d. Không xác định được.


1.11. Giá hàng hóa A ở Hoa Kỳ là 1 USD, ở EU là 1,2 EUR, tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ là 5%, ở EU là 10%, vậy, tỷ giả sau lạm phát là:


a. USD/EUR = 1,2000 


b. USD/EUR = 1,2571 (*)


c. USD/EUR =  0,8333


d. Không xác định được.


1.12.  Hàng hóa X ở Hoa Kỳ giá là 10 USD, ở Úc có giá là 15 AUD. Tỷ giá hối đoái USD/ AUD theo cân bằng sức mua sẽ là:


a. USD/AUD = 1,5(*)


b. AUD/USD = 1,5


c. USD/AUD = 0.6667


d. Các đáp án trên/ dưới đều sai.


1.13. Khi tỷ giá Đô la Mỹ - Việt Nam đồng (USD/VND) lên cao, để hạ cơn sốt, giải pháp nào sau đây của ngân hàng trung ương là đúng nhất?

a. Mua đồng USD vào.


b. Qui định tỷ giá chính thức để điều tiết tỷ giá thị trường.


c. Bán USD ra thị trường.( *)


d. Tăng lãi suất đối với VND.


1.14. Nâng giá tiền tệ sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái theo hướng:


a. Hạ thấp tỷ giá hối đoái.(*)


b. Nâng cao tỷ giá hối đoái. 


c. Làm cho đồng ngoại tệ lên giá.


d. Không xác định rõ xu hướng tác động.


1.15. Tỷ giá USD/VND = 15.000, Việt Nam đồng tăng giá 10%, tỷ giá USD/VND mới sẽ là:


a. 13200 


b. 13300


c. 13400


d. 13500 (*)


1.16. Anh là quốc gia có cán cân thanh toán và cán cân thương mại thăng dư so với Hoa Kỳ và Nhật Bản, để hạn chế hàng hoá của Anh tràn vào thị trường, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ tìm cách:


a. Nâng giá đồng nội tệ của mình tức là giảm giá đồng GBP.


b. Giảm giá đồng nội tệ của mình tức là nâng giá đồng GBP. (*)


c. Không nâng hoặc giảm giá đồng nội tệ.


d. Không có giải pháp nào ở trên có thể có hiệu quả


1.17. Khi tính toán hiệu quả của các quan hệ kinh tế với nước ngoài, người ta thường so sánh giá trị đồng nội tệ và giá trị đồng tiền của quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ kinh tế. Điều đó cho thấy chức năng nào sau đây của tỷ giá hối đoái?


a. Chức năng kích thích.


b. Chức năng phân phối.


c. Chức năng so sánh sức mua của các đồng tiền. (*)


d. Chức năng kích thích, chức năng phân phối và chức năng so sánh sức mua của các đồng tiền.


1.18. Khi tỷ giá hối đoái tăng (đồng nội tệ mất giá) sẽ dẫn đến xu hướng nào sau đây:


a. Người tiêu dùng sẽ mua nhiều hàng hoá nhập khẩu hơn vì đồng tiền mất giá nên họ chuyển sang tiêu dùng cá nhân.


b. Xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài bị hạn chế bở lẽ nhà xuất khẩu phải bỏ ra nhiều nội tệ hơn để mua một đơn vị hàng hoá xuất khẩu.


c. Nhập khẩu hàng hoá sẽ tăng lên vì khi bán hàng nhập khẩu sẽ thu được nhiều nội tệ hơn.


d. Nhà xuất khẩu nước ngoài phải nâng giá bán hàng hoá lên để không bị thua lỗ nên hạn chế khối lượng hàng hoá nhập khẩu. (*)


1.19. Điều nào dưới đây đúng với ảnh hưởng Fisher ?

a. Ảnh hưởng Fisher  thể hiện mối quan hệ cân bằng và cùng chiều giữa tỷ lệ thây đổi tỷ giá giao ngay (+) với mức khác biệt lãi suất (-). 


b. Ảnh hưởng Fisher  thể hiện mối quan hệ cân bằng nhưng ngược chiều giữa tỷ lệ thay đổi tỷ giá giao ngay (+) với mức khác biệt lãi suất (-).(*)


c. Ảnh hưởng Fisher  phản ánh quan hệ giữa tỷ giá có kỳ hạn và lãi suất trên thị trường tiền tệ tài chính .


d. Ảnh hưởng Fisher  phản ánh quan hệ giữa tỷ giá giao ngay và lãi suất trên thị trường tiền tệ tài chính .


1.20. Đối với người xuất khẩu, rủi ro tỷ giá xảy ra khi:

a. Nếu đồng tiền mà người xuất khẩu nhận được khi đến kỳ hạn thanh toán được dự báo là lên giá;


b. Nếu đồng tiền mà người xuất khẩu nhận được khi đến kỳ hạn thanh toán được dự báo là xuống giá;(*)


c. Rủi ro tỷ giá không liên quan đến sự tăng hay giảm giá của đồng tiền thanh toán;

d. Rủi ro tỷ giá luôn luôn tồn tại và khó có khả năng sử dụng các công cụ kỹ thuật để giảm thiểu rui ro.


1.21. Rủi ro đối với người xuất khẩu sẽ xảy ra khi:


a. Đồng tiền người xuất khẩu nhận được khi đến kỳ hạn thanh toán được dự báo là lên giá. 

b. Đồng tiền người xuất khẩu nhận được khi đến kỳ hạn thanh toán được dự báo là xuống giá.(*) 


c. Đồng tiền thanh toán có thể tăng giá hoặc giảm giá


d. Đồng tiên thanh toán ổn định


1.22. Ảnh hưởng của giá cả hàng hóa hay dịch vụ đến tỷ giá hối được thể hiện rõ nhất thông qua phân tích dưới góc độ lý thuyết nào sau đây?


a. Cân bằng lãi suất


b. Cân bằng sức mua


c. Cân bằng cung cầu hàng hóa, dịch vụ


d. Cân bằng giá cả thanh toán và lãi suất


1.23. Điều nào sau đây đúng với ảnh hưởng của giá cả hàng hóa, dịch vụ đến tỷ giá hối đoái?



a. Đầu ra của cả hai nền kinh tế đều tăng, nghĩa là cả hai nền kinh tế đều tăng trưởng nhưng nền kinh tế nào có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn thì đồng tiền của quốc gia đó có thể tăng giá so với đồng tiền quốc gia kia.


b. Sự chênh lệch kéo dài trong nhiều năm về chỉ số tăng cung tiền, lãi suất và dự trữ ngoại tế giữa hai quốc gia hay vùng lãnh thổ

c. Chỉ số giá của quốc gia nào cao hơn, tức là áp lực lạm phát mạnh hơn sẽ có nguy cơ làm cho đồng tiền quốc gia đó mất giá so với đồng tiền của các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác.(*)

d. Sự tăng trưởng nhập khẩu của quốc gia nào cao hơn tăng trưởng xuất khẩu so với quốc gia kia thì đồng tiền quốc gia đó chịu sức ép giảm giá

1.24. Điều nào sau đây đúng với ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế của quốc gia đến tỷ giá hối đoái?



a. Đầu ra của cả hai nền kinh tế đều tăng, nghĩa là cả hai nền kinh tế đều tăng trưởng nhưng nền kinh tế nào có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn thì đồng tiền của quốc gia đó có thể tăng giá so với đồng tiền quốc gia kia.(*)

b. Sự chênh lệch kéo dài trong nhiều năm về chỉ số tăng cung tiền, lãi suất và dự trữ ngoại tế giữa hai quốc gia hay vùng lãnh thổ


c. Chỉ số giá của quốc gia nào cao hơn, tức là áp lực lạm phát mạnh hơn sẽ có nguy cơ làm cho đồng tiền quốc gia đó mất giá so với đồng tiền của các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. 


d. Sự tăng trưởng nhập khẩu của quốc gia nào cao hơn tăng trưởng xuất khẩu so với quốc gia kia thì đồng tiền quốc gia đó chịu sức ép giảm giá


1.25. Điều nào sau đây đúng với ảnh hưởng của các chỉ số tiền tệ của nền kinh tế đến tỷ giá hối đoái?



a. Đầu ra của cả hai nền kinh tế đều tăng, nghĩa là cả hai nền kinh tế đều tăng trưởng nhưng nền kinh tế nào có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn thì đồng tiền của quốc gia đó có thể tăng giá so với đồng tiền quốc gia kia.


b. Sự chênh lệch kéo dài trong nhiều năm về chỉ số tăng cung tiền, lãi suất và dự trữ ngoại tế giữa hai quốc gia hay vùng lãnh thổ.(*)

c. Chỉ số giá của quốc gia nào cao hơn, tức là áp lực lạm phát mạnh hơn sẽ có nguy cơ làm cho đồng tiền quốc gia đó mất giá so với đồng tiền của các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. 


d. Sự tăng trưởng nhập khẩu của quốc gia nào cao hơn tăng trưởng xuất khẩu so với quốc gia kia thì đồng tiền quốc gia đó chịu sức ép giảm giá


1.26. Điều nào sau đây đúng với ảnh hưởng của cán cân thanh toán  của một quốc gia hay vùng lãnh thổ đến tỷ giá hối đoái?



a. Đầu ra của cả hai nền kinh tế đều tăng, nghĩa là cả hai nền kinh tế đều tăng trưởng nhưng nền kinh tế nào có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn thì đồng tiền của quốc gia đó có thể tăng giá so với đồng tiền quốc gia kia.


b. Sự chênh lệch kéo dài trong nhiều năm về chỉ số tăng cung tiền, lãi suất và dự trữ ngoại tế giữa hai quốc gia hay vùng lãnh thổ


c. Chỉ số giá của quốc gia nào cao hơn, tức là áp lực lạm phát mạnh hơn sẽ có nguy cơ làm cho đồng tiền quốc gia đó mất giá so với đồng tiền của các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. 


d. Sự tăng trưởng nhập khẩu của quốc gia nào cao hơn tăng trưởng xuất khẩu so với quốc gia kia thì đồng tiền quốc gia đó chịu sức ép giảm giá.(*)

1.27. Điều nào sau đây cho thấy dấu hiệu lên giá của đồng tiền một quốc gia hay vùng lãnh thổ?


a. Cán cân thương mại  thâm hụt kéo dài trong nhiều năm tỷ lệ lạm phát thấp kết hợp với tăng trưởng kinh tế cao là dấu hiệu lên giá của đồng tiền.


b.  Cán cân thương mại  thăng dư kéo dài trong nhiều năm, tỷ lệ lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng kinh tế cao. 


c. Cán cân thương mại  thăng dư kéo dài trong nhiều năm, tỷ lệ lạm phát thấp kết hợp với tăng trưởng kinh tế cao.(*)

d. Cán cân thương mại  thăng dư kéo dài trong nhiều năm, tỷ lệ lạm phát thấp kết hợp với tăng trưởng kinh tế không cao


1.28. Điều nào sau đây cho thấy dấu hiệu giảm giá của đồng tiền một quốc gia hay vùng lãnh thổ?


a. Cán cân thương mại  thâm hụt kéo dài trong nhiều năm tỷ lệ lạm phát thấp kết hợp với tăng trưởng kinh tế cao.


b.  Cán cân thương mại  thăng dư kéo dài trong nhiều năm, tỷ lệ lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng kinh tế cao. 


c. Cán cân thương mại  thăng dư kéo dài trong nhiều năm, tỷ lệ lạm phát thấp kết hợp với tăng trưởng kinh tế cao


d. Cán cân thương mại  thâm hụt kéo dài trong nhiều năm, tỷ lệ lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng kinh tế không cao.(*)
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2. Câu hỏi lý thuyết – vận dụng


2.1. Phương pháp niêm yết tỷ giá hối đoái? Những nhân tố nào tác động đến tỷ giá hối đoái và có thể sử dụng những công cụ gì để điều tiết tỷ giá hối đoái ở tầm vĩ mô?


Hướng dẫn:


1/ Giải thích các phương pháp yết tỷ giá và quan hệ giữa các phương pháp yết tỷ giá


2/ Các nhóm nhân tố tác động đến tỷ gia, phân tích cụ thể tác động như thế nào (làm tăng/ giảm tỷ giá)


- Nhân tố ảnh hưởng tỷ giá ngắn hạn


- Nhân tố ảnh hưởng tỷ giá dài hạn


3/ Các công cụ điều tiết tỷ giá


2.2. Điều kiện cân bằng theo Ảnh hưởng Fisher ? Phân tích các mối quan hệ theo ảnh hưởng Fisher  đối với tỷ giá hối đoái? Anh/ chị hãy lấy một thí dụ (với số liệu giả định) để phân tích Ảnh hưởng Fisher  đến tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền của hai quốc gia hay vùng lãnh thổ. 

Hướng dẫn

1/ Giải thích điều kiện cân bằng của ảnh hưởng Fisher  thông qua mỗi quan hệ giữa lãi suất trên thị trường tín dụng và giá cả thanh toán trên thị trường hàng hóa, dịch vụ .

2/ Phân tích các mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái trên thị trường tiền tệ, lãi suất trên thị trường tín dụng và giá cả thanh toán trên thị trường hàng hóa, dịch vụ (sử dụng mô hìnhảnh hưởng Fisher ) ( chỉ ra cơ sở để dự báo tỷ giá thông qua các mối quan hệ này.


3/  Lấy thí dụ và phân tích


2.3. Giải thích quan hệ giữa giá cả thanh toán và tỷ giá hối đoái? Chỉ rõ phương pháp dự báo tỷ giá hối đoái dựa trên mối quan hệ này. Hãy lấy một thí dụ (bằng những số liệu giả định) để giải thích quan hệ giữa giá cả thanh toán và tỷ giá và xác định tỷ giá dựa trên quan hệ đó.

3. Câu hỏi phân tích - sáng tạo


3.1. Thực tế hiện nay, tỷ giá hối đoái thường xuyên biến động do nhiều nhân tố của các nền kinh tế thường xuyên thay đổi, Việt Nam cũng không ngoài thực tế đó. Bằng sự hiểu biết của bản thân về tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và Đô la Mỹ, bạn hãy phân tích sự biến động của tỷ giá hối đoái USD/ VND giai đoạn 2015 - 2019 và chỉ ra mức độ tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

3.2. Công ty N (Việt Nam) nhập khẩu một lô nguyên liệu dệt từ Anh có trị giá 100.000 GBP, kỳ hạn thanh toán 90 ngày. Tỷ giá giao ngay GBP/VND = 30084. Phân tích những nhân tố của thị trường cho thấy GBP có xu hướng tăng giá 10% trong 90 ngày tới. Giả sử ngân hàng V cung cấp cả nghiệp vụ có kỳ hạn (Forward transaction) với tỷ giá FR90ngay = 31010 VND/GBP, không thu phí và nghiệp vụ quyền chọn (Option) với tỷ lệ phí quyền chọn là 5% giá trị hợp đồng. Giả sử bạn là trợ lý tài chính và thanh toán  của giám đốc, bạn khuyên giám đốc làm gì để giảm rủi ro thanh toán của nghiệp vụ nhập khẩu này?
Chương 4
TÍN DỤNG QUỐC TẾ 


MỞ ĐẦU

Trong các giao dịch tiền tệ và thanh toán trên thị trường thế giới luôn luôn phát sinh quan hệ vay và cho vay lẫn nhau. Hơn nữa các chủ thể kinh doanh luôn luôn muốn đồng tiền của mình phải sinh lời ở mức cao nhất nên cần phải đưa vào thị trường để tham gia các quan hệ tín dụng quốc tế. Chương này tập trung nghiên cứu bản chất, sự cần thiết và các nguyên tắc của tín dụng quốc tế . Trên cơ sở làm rõ các hình thức tín dụng quốc tế  dưới các góc độ chủ thể tín dụng quốc tế, đối tượng tín dụng quốc tế, mục đích của tín dụng quốc tế, thời hạn tín dụng quốc tế, cách thức cấp và hoàn trả tín dụng quốc tế, v.v.  Chương này cũng nghiên cứu một cách đầy đủ về các chỉ tiêu có liên quan đến hoạt động tín dụng quốc tế. Đó là các chỉ tiêu về thời hạn tín dụng quốc tế, lãi và lãi suất tín dụng quốc tế, suất phí tín dụng quốc tế, bảo lãnh, bảo hiểm và bảo đảm tín dụng quốc tế. Cuối cùng, để hoạt động tín dụng quốc tế được thực hiện, các bên cần ký kết hợp đồng tín dụng quốc tế, chương này cũng sẽ nghiên cứu những nội dung cơ bản của hợp đồng tín dụng quốc tế. 

4.1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

4.1.1. Bản chất và sự cần thiết của tín dụng quốc tế 


4.1.1.1. Bản chất của tín dụng quốc tế .


Tín dụng quốc tế (International credit) là quan hệ vay và cho vay giữa các chủ thể kinh doanh ở các quốc gia khác nhau trên cơ sở cung cầu về vốn theo nguyên tắc hoàn trả vốn và lãi, có kỳ hạn và được bồi thường nếu có sự vi phạm thoả thuận.


Như vậy, tín dụng quốc tế  phải được thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa người cung cấp tín dụng (Người cho vay) và người sử dụng tín dụng (Người đi vay). Đối tượng của tín dụng quốc tế  là vốn tiền tệ, vốn hàng hoá hữu hình và vụ hình. Các chủ thể tham gia quan hệ tín dụng quốc tế  là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức tài chính, các chính phủ. Trong quan hệ tín dụng quốc tế , sự di chuyển quyền sử dụng vốn là xuất phát từ quan hệ cung cầu giữa chủ sở hữu vốn và người có nhu cầu sử dụng vốn. Vốn tín dụng, thông qua quá trình sử dụng của người được cấp tín dụng sẽ mang lại lợi nhuận nên người sử dụng vốn tín dụng phải trích một phần để trả tiền thuê vốn, biểu hiện ra là lãi tín dụng. Quyền sử dụng vốn tín dụng chỉ được chuyển giao từ người sở hữu tín dụng sang người sử dụng trong thời hạn nhất định. Thời hạn này phụ thuộc vào mục đích sử dụng, khả năng cấp tín dụng và chu kỳ sử dụng tín dụng của người vay tín dụng. Tín dụng quốc tế là quan hệ vay và cho vay nên một bên của thoả thuận, nếu vi phạm phải bồi thường cho đối tác những thiệt hại do sự vi phạm đó. Chính vì vậy, quan hệ tín dụng  phải thể hiện bằng những văn bản pháp lý, biểu hiện ra là hợp đồng tín dụng.


1.1.1.2. Sự cần thiết của tín dụng quốc tế 


Tín dụng quốc tế  gắn với dòng vận động vốn nên nguyên nhân chính là do sự mất cân bằng giữa cung và cầu về vốn. Tuy nhiên, tín dụng quốc tế  cũng xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác không do quan hệ cung cầu về vốn tạo ra.


Trước hết, trình độ phát triển không đồng đều về kinh tế giữa các nước trên thế giới đã tạo ra sự không cân bằng về lượng vốn ở các quốc gia và khu vực khác nhau. Một số quốc gia phát triển, dư thừa về vốn, có khả năng cấp tín dụng. Ngược lại một số quốc gia kém phát triển, có nhu cầu về vốn để phát triển. Với một nền kinh tế thế giới ngày càng tự do hóa thương mại và đầu tư, sự chu chuyển vốn giữa các quốc gia có trình độ phát triển khác nhau này mang lại hiệu quả sử dụng vốn cho cả bên cho vay và bên đi vay.  

 
Thư hai, tín dụng quốc tế  là phương tiện ở tất cả các cấp quốc gia, ngành và doanh nghiệp. Các quốc gia sử dụng tín dụng quốc tế  như một công cụ hữu hiệu để giành thị trường, áp đặt các điều kiện tài chính, thanh toán và thương mại  lên các quốc gia khác. Các ngành sử dụng các các khoản tín dụng quốc tế để đầu tư nhằm giành vị thế trên thị trường, kể cả vị thế độc quyền. Các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới sử dụng các khoản tín dụng quốc tế và các phương thức tín dụng quốc tế như những điều kiện cạnh tranh, thu hút khách hàng. 

 
Thứ ba, tín dụng quốc tế  còn là yêu cầu của phân công lao động . Tính chuyên môn hoá của các ngành sản xuất và thương mại ngày càng cao càng cần sự hỗ trợ của các ngành kinh doanh khác trong đó có ngành kinh doanh tiền tệ - cung cấp vốn cho các hoạt động kinh doanh. Sự chuyên môn hoá của những người kinh doanh tiền tệ đã thúc đẩy sự liên kết kinh tế giữa các quốc gia, khu vực và các chủ thể kinh doanh và đến lượt các liên kết đó trở thành động lực cho các hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trên thị trường thế giới.
 
Thứ tư, tín dụng quốc tế  còn xuất phát từ yêu cầu về vốn cho hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng cao. Các doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng có thể đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn do lợi nhuận tạo ra từ sử dụng vốn tín dụng thường cao hơn lãi phải trả. Hơn nữa, các doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ thường thiếu vốn lưu động nên huy động vốn tín dụng sẽ tạo nên sự hoạt động bình thường để phát triển.

 
Thứ năm, các phương thức kinh doanh ngoại hối trên thị trường thế giới đã tạo điều kiện để các trung tâm giao dịch có thể khai thác nguồn vốn tín dụng quốc tế  một cách có hiệu quả. Chẳng hạn, khi một thị trường ngoại hối đóng cửa thì ngay lập tức vốn được chuyển sang thị trường khác để tiếp tục hoạt động và như vậy quan hệ tín dụng quốc tế được hình thành.

 
Thứ sáu, tín dụng quốc tế  sẽ tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, các ngành và quốc gia trong điều kiện một nền kinh tế thế giới mở. Sự hỗ trợ này là cần thiết để cùng tồn tại và phát triển trong sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau.

 
Cuối cùng, tín dụng quốc tế  còn xuất phát từ sự tách biệt phạm vị không gian và thời gian của quá trình sản xuất kinh doanh, thương mại và đầu tư. Sự vận động của các yếu tố đầu vào và đầu ra, quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và thu được tiền bao giờ cũng có độ trễ nhất định nên việc chiếm dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh dưới dạng tín dụng quốc tế là một tất yếu.


Tóm lại, tín dụng quốc tế  là tất yếu xuất phát từ sự phân công lao động , sự phát triển không đều giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ. Tín dụng quốc tế  còn do quan hệ cung cầu về vốn, do sự phụ thuộc và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh và sự khác biệt về không gian và thời gian trong sự vận động của các yếu tố sản xuất trên thị trường thế giới. Tín dụng quốc tế  còn do sự phát triển không ngừng của các phương thức kinh doanh trên thị trường thế giới đã tạo môi trường để vốn vận động không ngưng và phát huy hiệu quả cao nhất.


4.1.2. Các nguyên tắc của tín dụng quốc tế .

Để tín dụng quốc tế vận động bình thường và phát huy hiệu quả đối với phát triển kinh tế và sản xuất kinh doanh cần tuân theo những nguyên tắc nhất định. Đó là những nguyên tắc nhằm quản lý nguồn tín dụng quốc tế, bảo đảm lợi ích của các bên, giảm thiểu rủi ro.


Quản lý tập trung: Tất cả các khoản tín dụng quốc tế, dù là tín dụng nhà nước, tín dụng của các tổ chức tín dụng  hay tín dụng tư nhân đều phải quản lý tập trung. Tuỳ thuộc vào đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế khác nhau mà mức độ can thiệp của chính phủ vào việc sử dụng tín dụng có khác nhau. Mục đích của thực hiện nguyên tắc quản lý tập trung là bảo đảm sự bình đẳng, cùng có lợi trong quan hệ tín dụng, bảo đảm các khoản tín dụng được sử dụng đúng mục đích. Quản lý tập trung tín dụng quốc tế  thể hiện vai trò quản lý và điều tiết kinh tế của chính phủ, chống vay nợ tràn lan, nhất là vay nợ của khu vực tư nhân nhằm tạo nên sự ổn định tài chính và kinh tế.  


Bảo đảm lợi ích của các bên: Tín dụng quốc tế là quan hệ vay và cho vay sao cho hai bên đều có lợi nên phải tuân theo nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho cả hai bên. Cụ thể là bên cho vay phải cấp tín dụng đầy đủ, đúng thời hạn, thuận lợi nhất cho bên đi vay. Bên vay phải trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo cam kết. Các thoả thuận tín dụng quốc tế phải được thể hiện bằng những văn bản và chứng từ mang tính pháp lý, bất cứ bên nào vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. Nguyên tắc bảo đảm lợi ích của các bên còn đòi hỏi bên đi vay phải tạo điều kiện để bên cho vay giám sát khoản tín dụng và thu hồi vốn, lãi trong trường hợp cần thiết. Ngược lại, bên cho vay cũng cần tạo ra điều kiện để bên vay sử dụng vốn có hiệu quả, tạo ra lợi nhuận lớn nhất.


San sẻ và giảm thiểu rủi ro: Tín dụng quốc tế  phải dựa trên cơ sở chia sẻ rủi ro cho cả hai bên vay và cho vay. Các nghiệp vụ tín dụng quốc tế  có thể làm cho các rui ro tín dụng quốc tế rơi vào bên cho vay hay bên đi vay nhưng trong quá trình thỏa thuận, các bên sẽ cố gắng điều hòa để san sẻ rủi ro cho đối tác. Hơn nữa, tín dụng quốc tế  chỉ đi đến thỏa thuận nếu hai bên vay và cho vay cố gắng chia đều rủi ro. Đồng thời với san sẽ rủi ro, hai bên cũng phải tuân thủ các qui định để bảo đảm giảm thiểu rui ro. Cách thức đơn giản nhất là áp dụng tín dụng quốc tế có bảo đảm.


4.2. CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

Tín dụng quốc tế  được thực hiện dưới nhiều hình thức và giữa các hình thức tín dụng quốc tế có mối quan hệ chặt chẽ. Mỗi hình thức tín dụng quốc tế  có những đặc điểm khác nhau và có thể phân loại theo các tiêu thức khác nhau.

4.2.1. Căn cứ vào đối tượng của tín dụng quốc tế 

Đối tượng tín dụng quốc tế  có thể là vốn bằng tiền hay vốn tài sản, có thể là hữu hình hoặc vô hình nên có thể phân chia tín dụng quốc tế  thành các loại sau:


Tín dụng quốc tế  bằng hàng hóa: Tín dụng quốc tế hàng hóa là tín dụng quốc tế biểu hiện ra thành hàng hóa mà một bên ứng trước cho bên kia.Trong hình thức tín dụng này, sự vận động của tín dụng quốc tế gắn liền với sự vận động của hàng hóa, quá trình tín dụng quốc tế song song với quá trình mua bán hàng hóa quốc tế. Tín dụng hàng hóa thường không có sự tham gia của các tổ chức tài chính.


Tín dụng quốc tế bằng tiền: Tín dụng quốc tế bằng tiền là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với nhà sản xuất kinh doanh, các tầng lớp dân cư, v.v.  Trong quan hệ tín dụng quốc tế này, hành vi mua bán đã tách rời hành vi cho vay. Chẳng hạn, ngân hàng huy động được các khoản vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi của các doanh nghiệp, của các tổ chức, các tầng lớp dân cư, v.v. Đồng thời, ngân hàng sử dụng nguồn vốn này để đáp ứng mọi nhu cầu về vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các doanh nghiệp và các cá nhân. Thông qua phát hành các loại chứng khoán, chính phủ, các doanh nghiệp đều có thể huy động vốn tiền tệ cho mục tiêu kinh tế – xã hối, cho kinh doanh. Tín dụng quốc tế bằng tiền tiền tệ luôn luôn thể hiện dưới dạng tiền tệ, chủ thể tín dụng có thể đoáng vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay, quá trình vận động của tín dụng quốc tế bằng tiền tệ độc lập với quá trình sản xuất kinh doanh.


4.2.2. Căn cứ vào chủ thể của tín dụng quốc tế 

Căn cứ vào chủ thể hoạt động tín dụng quốc tế, tín dụng quốc tế  bao gồm tín dụng chính phủ, tín dụng tư nhân, tín dụng của các tổ chức phi chính phủ, tín dụng của các tổ chức tài chính tín dụng .

· Tín dụng chính phủ: là hình thức tín dụng mà bên vay sẽ là chính phủ các quốc gia và bên cho vay là chính phủ các quốc gia khác, các tổ chức tài chính . Tín dụng chính phủ biểu hiện dưới các dạng vay cho chi tiêu của chính phủ, cho bù đắp thâm hụt ngân sách, cho đầu tư công (đầu tư của chính phủ). Các chính phủ cũng có thể vay nợ trung và dài hạn nước ngoài để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho các ngành dịch vụ công. Tín dụng chính phủ thường không đáp ứng cho muc tiêu kinh doanh.

· Tín dụng tư nhân và các tổ chức phi chính phủ: Chủ thể cung cấp các khoản tín dụng này là cá nhân hay một nhóm người có năng lực về tài chính, tiến hành các hoạt động cho vay có thể vì mục đích lợi nhuận hay một mục đích nào đó. Nếu bên vay là các tổ chức kinh doanh thì khoản tín dụng này sẽ phải hoàn trả vốn và lãi, có điều kiện nhưng nếu sử dụng tín dụng vào các mục tiêu phi kinh doanh thì bên cho vay thường không vì mục tiêu thu lợi nhuận và không đề ra các điều kiện kiểm soát, bên sử dụng tín dụng sẽ sử dụng tín dụng đúng mục đích và tìm cách hạn chế rủi ro tín dụng để có khả năng hoàn tra khoản tín dụng phi lợi nhuận khi đến hạn.
Một điều cần lưu ý là tín dụng tư nhân cũng bao gồm các loại hình tín dụng mà các chủ thể kinh doanh tư nhân thực hiện. Trong trường hợp này, các khoản tín dụng hầu hết được thực hiện vì mục tiêu lợi nhuận nên bên cho vay sẽ đề ra các điều kiện tín dụng chặt chẽ và tăng cường kiểm soát trong quá trình thực hiện hoạt động tín dụng quốc tế. 
· Tín dụng quốc tế của các định chế tài chính : Các định chế tài chính  như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ  (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), v.v. sử dụng nguồn vốn đóng góp của các quốc gia thành viên để cung cấp các khoản tín dụng phát triển, các khoản cho vay nhằm điều tiết cán cân thanh toán, cung cầu ngoại tệ của các quốc gia thành viên. Các khoản tín dụng của các định chế tài chính  thường cung cấp theo nguyên tắc hoàn trả cả vốn và lãi mặc dù lãi suất thấp. Tín dụng của các định chế tài chính , trong một số trường hợp, thường gắn với những điều kiện nhất định, được quy định bởi chính sách tiền tệ - tín dụng của các tổ chức đó.


4.2.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng tín dụng quốc tế

Trong nền kinh tế, ở góc độ khái quát nhất, các khoản tín dụng quốc tế có thể được sử dụng vào mục đích kinh doanh và không vào mục đích kinh doanh. Vì vậy, tín dụng quốc tế  có thể phân thành tín dụng quốc tế sản xuất kinh doanh và tín dụng quốc tế phi sản xuất kinh doanh.

· Tín dụng quốc tế cho sản xuất kinh doanh: Tín dụng sản xuất kinh doanh thường gắn với các hoạt động đầu tư, thương mại , các dự án phát triển kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận. Tín dụng sản xuất kinh doanh có thể biểu hiện bằng tiền hoặc hàng hóa và gắn với dòng chu chuyển vốn đầu tư hoặc hàng hóa mua bán. Lãi suất của tín dụng sản xuất kinh doanh thường cao hơn lãi suất của các loại tín dụng khác do mục đích sử dụng và khả năng sinh lời của nó. 

· Tín dụng quốc tế phi sản xuất kinh doanh: Tín dụng quốc tế phi sản xuất kinh doanh sử dụng cho các mục đích xã hội, đầu tư cho các dự án thuộc các lĩnh vực dịch vụ công. Tín dụng quốc tế phi sản xuất kinh doanh có mức lãi suất thấp hoặc không phải trả lãi, thường là các khoản cho vay hỗ trợ phát triển.


4.2.4. Căn cứ vào thời hạn tín dụng quốc tế

Tất cả các khoản tín dụng quốc tế đều có thời hạn, tuy nhiên, có thể ấn định trước thời hạn hoặc không ấn định trước thời hạn. Tín dụng có ấn định trước thời hạn cũng thường có thời hạn rất khác nhau tùy thuộc vào quan hệ và mục đích hoạt động tín dụng, đặc biệt là thời hạn sử dụng tín dụng mà bên đi vay cần cho hoạt động kinh doanh của mình.

Tín dụng quốc tế không ấn định trước kỳ hạn

Tín dụng quốc tế không ấn định trước kỳ hạn là loại tín dụng mà khi cho vay, bên cho vay tín dụng không ấn định trước thời hạn hoàn trả. Bên cho vay có thể yêu cầu bên đi vay hoàn trả vào bất cứ lúc nào và chỉ cần thông báo cho người vay trước một thời gian nhất định. Tín dụng quốc tế không ấn định trước kỳ hạn có thể gây rủi ro cho bên sử dụng tín dụng (bên đi vay) và lãi suất thường rất thấp. Trong quan hệ tín dụng tại Việt Nam, tín dụng không ấn định trước kỳ hạn còn được gọi là tín dụng không kỳ hạn. Trong tín dụng tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại, tín dụng không ấn định trước kỳ hạn được gọi là “tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn”

Tín dụng quốc tế có ấn định trước kỳ hạn

 
Tín dụng quốc tế có ấn định trước kỳ hạn là loại tín dụng quốc tế mà bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận kỳ hạn tín dụng ngay khi ký hợp đồng, bên đi vay sẽ phải hoàn trả hết cả vốn và lãi khi đến kỳ hạn, trừ trường hợp có những thỏa thuận tiếp theo. Do ấn định trước kỳ hạn nên tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà hai bên có thể thỏa thuận các kỳ hạn khác nhau. Tín dụng quốc tế có ấn định trước kỳ hạn bao gồm:
· Tín dụng quốc tế kỳ hạn rất ngắn

Tín dụng quốc tế kỳ hạn rất ngắn là các loại tín dụng mà thời hạn sử dụng chỉ tính theo giờ/ ngày nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các tổ chức kinh doanh tín dụng hoặc thực hiện các giao dịch vay và cho vay giữa các trung tâm giao dịch nhằm mục đích tìm kiếm chệch lệch lãi suất (lãi suất acbit) giữa các khoảng thời gian giao dịch, các ngày giao dịch hay đáp ứng nhu cầu các khoản vay nóng của cá nhân hay tổ chức. Tín dụng quốc tế kỳ hạn rất ngắn bao gồm:

· Tín dụng Overnight (O/N):  Tín dụng overnight (Tín dụng qua đêm) là loại tín dụng mà thời hạn sử dụng tín dụng chỉ trong vòng một đêm. Tín dụng qua đêm được sử dụng phổ biến trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng mà người vay và đi vay là các trung tâm tài chính lớn. Khi một trung tâm tài chính đóng cửa, lượng vốn của trung tâm đó sẽ cho một trung tâm tài chính khác bắt đầu mở cửa giao dịch hoặc đang mở cửa giao dịch vay để hoạt động. Với dạng tín dụng này, vốn trên thị trường tài chính thế giới không ngừng được sử dụng và sinh lời. Lợi nhuận của hoạt động tín dụng qua đêm giữa các nhà kinh doanh tài chính là chênh lệch lãi suất của khoản tín dụng vay và cho vay giữa hai thị trường giao dịch.
· Tín dụng Tomorrow Next (T/N): Tín dụng Tomorrow Next (Tín dụng ngày kia) là loại tín dụng mà việc trả nợ được thực hiện sau ngày đi vay một ngày. Thời hạn sử dụng tín dụng là 01 (một) ngày (ngày thứ nhất ký hợp đồng tín dụng, ngày thứ hai sử dụng tín dụng, ngày thứ ba hoàn trả tín dụng). Tín dụng Tomorrow Next cũng sử dụng phổ biến trên thị trường liên ngân hàng và trong một số trường hợp mua bán hàng hóa hay chứng khoán giao ngay.

· Tín dụng Spot Next (S/N): Tín dụng Spot Next (Tín dụng ngày kìa) là loại tín dụng tương tự tín dụng Tomorrow Next nhưng thời hạn sử dụng tín dụng là 02 (hai) ngày (ngày thứ nhất ký hợp đồng tín dụng, ngày thứ hai và ngày thứ ba sử dụng tín dụng, ngày thứ tư hoàn trả tín dụng). Tín dụng Tomorrow Next cũng sử dụng phổ biến trên thị trường liên ngân hàng và trong một số trường hợp mua bán hàng hóa hay chứng khoán giao ngay.
· Tín dụng quốc tế ngắn hạn 

 Tín dụng quốc tế ngắn hạn là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 12 tháng (đối với Việt Nam) và có thể kéo dài tới 24 tháng. Tín dụng quốc tế ngắn hạn thường là tín dụng thương mại , bên đi vay sử dụng tín dụng vào mục tiêu kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Tín dụng ngắn hạn cũng được sử dụng rộng rải trong quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng thương mại và các khách hàng cá nhân trong hoạt động 
· Tín dụng quốc tế trung hạn


Tín dụng quốc tế trung  hạn là loại tín dụng có thời hạn sử dụng từ 3 đến 5 năm. Tín dụng quốc tế trung hạn thường gắn liền với các hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án phi sản xuất kinh doanh, mua bán các loại hàng hóa có giá trị cao, thời hạn giao hàng dài như máy móc, thiết bị của các dự án đầu tư.

· Tín dụng quốc tế dài hạn

Tín dụng quốc tế dài hạn là loại tín dụng có thời hạn sử dụng từ 5 năm trở lên. Tín dụng dài hạn thường sử dụng cho các mục đích đầu tư, tham gia góp vốn kinh doanh, các khonả vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính hoặc chính phủ các quốc gia.


4.2.5. Căn cứ vào khả năng bao tín dụng của bên cấp tín dụng quốc tế 


Bên cấp tín dụng quốc tế, tùy thuộc vào năng lực tài chính có thể cấp tín dụng quốc tế cho bên sử dụng và giành lấy quyền đòi thanh toán từ các con nợ của người sử dụng tín dụng quốc tế. Tùy thuộc vào khả năng bao tín dụng, còn được gọi là bao thanh toán, mà hình thức tín dụng này gồm các loại:

· Tín dụng bao thanh toán có truy đòi (Recouse Factoring/ Factoring): Tín dụng bao thanh toán có truy đòi là hình thức tín dụng quốc tế mà bên cấp tín dụng cấp một khoản tín dụng cho bên sử dụng tín dụng căn cứ  vào giấy tờ có giá của bên sử dụng tín dụng. Bên cấp tín dụng sau khi đã cấp tín dụng sẽ giành quyền đòi nợ từ các giấy tờ có giá và không gánh chịu rủi ro về việc đòi nợ. Nghĩa là bên cấp tín dụng nếu không đòi được nợ từ các giấy tờ có giá thì truy đòi lại bên sử dụng tín dụng khoản tín dụng đã cấp. Thực chất của tín dụng quốc tế bao thanh toán có truy đòi là bên cấp tín dụng (Bên bao thanh toán) chiết khấu hay là ứng trước các khoản phải thu từ các giấy tờ có giá cho bên được cấp tín dụng (Bên được bao thanh toán) trước ngày đến hạn của các giấy tờ có giá đó. Tỷ lệ ứng trước (chiết khấu) cao hay thấp là do sự thỏa thuận của hai bên, thông thường hiện nay là từ 70 - 90% của tổng giá trị giấy tờ có giá. Tỷ lệ này còn phụ thuộc vào tỷ suất chiết khấu hối phiếu trên thương trường, chi phí nhờ thu và các chi phí rủi ro có thể xảy ra nếu bên cấp tín dụng gặp khó khăn khi đòi nợ. Thời hạn của tín dụng Factoring thường từ 90 - 120 ngày. Ngoài lãi tín dụng, bên cấp tín dụng thu một khoản lệ phí bằng 0,5 - 2% tổng giá trị của giấy tờ có gia. Sau khi đòi được nợ từ giấy tờ có gia, bên cấp tín dụng sẽ thu hồi khoản tín dụng đã cấp, số còn lại (10 - 30%), bên cấp tín dụng sau khi khấu trừ lãi tín dụng và phí sẽ hoàn trả cho người được cấp tín dụng.

· Tín dụng quốc tế bao thanh toán không truy đòi (Non recourse Factoring/ Forpaiting): Tín dụng bao thanh toán không truy đòi là loại tín dụng mà bên cấp tín dụng ứng trước, không truy đòi cho bên sử dụng tín dụng một khoản tín dụng căn cứ vào giấy tờ có giá. Bên cấp tín dụng giành quyền đòi nợ và gánh chịu rủi ro nếu không đòi được nợ bằng các giấy tờ có giá đó. Tỷ lệ cấp tín dụng do hai bên thỏa thuận. Tín dụng bao thanh toán không truy đòi thường là tín dụng trung và dài hạn. Để giảm thiểu rui ro, bên cấp tín dụng bao thanh toán không truy đòi thường thực hiện hình thức tín dụng này gắn với yêu cầu bảo lãnh tín dụng.


4.2.6. Căn cứ vào tính bảo đảm rủi ro tín dụng

Các hình thức tín dụng quốc tế luôn gắn với những rủi ro cho bên cấp tín dụng như bên đi vay mất khả năng thanh toán, bên vay cố trì hoãn chưa thanh toán khi đến thời hạn hoàn trả, bên vay chưa thu hồi được khoản tín dụng trong trường hợp tái cho vay, thậm chí là do bên vay đầu tư rủi ro dẫn đến mất vốn, v.v. Căn cứ vào tính bảo đảm rủi ro của các khoản tín dụng, có hai loại tín dụng:
· Tín dụng quốc tế không bảo đảm rủi ro: Nếu bên cấp tín dụng quốc tế sẵn sàng gánh chịu mọi rủi ro thì hình thức tín dụng quốc tế không bảo đảm rủi ro được thực hiện. Nghĩa là bên cho vay tín dụng sẽ gánh chịu mọi rủi ro mà không yêu cầu bên sử dụng tín dụng nhận được sự bảo lãnh thanh toán bảo đảm tài sản nào cho các trường hợp rủi ro của khoản vay tín dụng. Hình thức tín dụng quốc tế không bảo đảm rủi ro thường được sử dụng khi bên cấp tín dụng và bên sử dụng tín dụng có sự tin tưởng gần như tuyệt đối vào nhau và mục đích sử dụng tín dụng rõ ràng, mang lại lợi ích cho cả hai bên. 
· Tín dụng quốc tế có bảo đảm rủi ro: Để giảm thiểu rủi ro, bên cấp tín dụng sẽ yêu cầu bên sử dụng tín dụng tìm sự bảo đảm rủi ro tín dụng dưới một số hình thức:

· Hình thức bảo lãnh thanh toán tín dụng quốc tế: Để giảm thiểu rủi ro cho bên cấp tín dụng, bên cho vay thường yêu cầu bên đi vay phải được sự bảo lãnh của các tổ chức tài chính có tiềm lực. Nghĩa là các tổ chức tài chính bảo lãnh sẽ hoàn trả tín dụng, cả vốn và lãi thay cho bên đi vay (người được bảo lãnh) nếu rủi ro xảy ra đối với người sử dụng tín dụng và họ không có khả năng thanh toán tín dụng.
· Hình thức thế chấp tài sản: Bên đi vay sẽ phải bảo đảm rủi ro khoản vay bằng tài sản như vàng, bất động sản, chứng khoán, hàng hóa, v.v. Các tài sản bảo đảm rủi ro khoản vay sẽ được đặt dưới sự giám sát của bên cho vay hoặc mtj tổ chức thứ ba có tư cách pháp lý. Nếu bên đi vay không có khả năng hoàn trả tín dụng quốc tế đúng kỳ hạn, bên cho vay sẽ có quyền phát mại tài sản để thu hồi khoản tín dụng cho vay. Trong quan hệ tín dụng quốc tế tại Việt Nam, hình thức tín dụng có bảo đảm rủi ro bằng tài sản khá phổ biến, nhất là trong tín dụng ngân hàng với các khách hàng là doanh nghiệp.

4.2.7. Căn cứ vào những điều kiện sử dụng tín dụng quốc tế

Tùy thuộc vào bên cấp tín dụng quốc tế có thể đề xuất những điều kiện ràng buộc  hoặc không đề xuất những điều kiện ràng buộc đối với người sử dụng tín dụng quốc tế mà có hình thực tín dụng quốc tế có điều kiện hay không có điều kiện.
· Tín dụng quốc tế có điều kiện: Tín dụng quốc tế có điều kiện là loại tín dụng mà bên cấp tín dụng có thể đưa ra những điều kiện ràng buộc đối với bên sử dụng tín dụng nhằm bảo đảm tín dụng sử dụng đúng mục đích, sinh lời và do đó bảo đảm khả năng thu hồi vốn và lãi tín dụng. Các điều kiện sử dụng tín dụng thường rất khác nhau đối với mỗi khoản tín dụng và phụ thuộc rất lớn vào chủ thể tín dụng. Thông thường có thể đề xuất những ràng buộc về điều kiện sử dụng tín dụng để phục vụ đối tượng khách hàng nào, sử dụng tín dụng cho loại sản phẩm hay lĩnh vực hoạt động nào, 
· Tín dụng quốc tế không có điều kiện: Bên cấp tín dụng quốc tế không đưa ra những điều kiện ràng buộc bên sử dụng tín dụng. Việc sử dụng tín dụng vào mục tiêu gì, khả năng sinh lời cao hay thấp bên cấp tín dụng không quan tâm. Hình thức tín dụng này thường dồn rủi ro về bên cấp tín dụng và ít được sử dụng trên thực tế. hoặc ràng buộc về mối quan hệ đối với các bên có liên quan của người được cấp và sử dụng tín dụng.

4.2.8. Căn cứ vào loại tiền cấp tín dụng quốc tế

Tín dụng quốc tế là quan hệ vay và cho vay trên cơ sở thỏa thuận nên đồng tiền cấp tín dụng cũng khác nhau tùy thuộc thỏa thuận giữa các bên tham gia quan hệ tín dụng . Tuy nhiên, về bản chất, do quan hệ tín dụng quốc tế  được thực hiện giữa các chủ thể tham gia ở các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác nhau nên tín dụng quốc tế  luôn luôn thực hiện bằng ngoại tệ. Như vậy, cắn cứ vào đồng tiền cấp tín dụng quốc tế, có thể có các loại tín dụng:

· Tín dụng quốc tế bằng ngoại tệ: Nếu tín dụng bằng đồng tiền của quốc gia thứ ba sẽ được xem là tín dụng ngoại tệ đối với cả hai chủ thể trong quan hệ tín dụng quốc tế.  Nếu tín dụng bằng đồng tiền của một trong hai bên chủ thể tham gia quan hệ tín dụng quốc tế thì tín dụng sẽ là ngoại tệ đối với bên kia. Chẳng hạn, một doanh nghiệp Việt Nam được cấp tín dụng nhập khẩu bằng Đô la Mỹ từ doanh nghiệp xuất khẩu Hoa kỳ, trong trường hợp đó, đối với doanh nghiệp Việt Nam là tín dụng ngoại tệ và không xem xét vị thế đồng nội tệ đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ.  
· Tín dụng quốc tế bằng nội tệ: Trên thực tế, theo qui ước, nếu quan hệ tin dụng được thực hiện bằng đồng tiền của một trong hai quốc giá tham gia quan hệ tín dụng quốc tế  thì loại tiền được thỏa thuận sử dụng trong quan hệ tín dụng được xem là tín dụng bằng đồng nội tệ của quốc gia đó. Như vậy, nói tín dụng quốc tế bằng nội tệ là nói tín dụng bằng đồng tiền của một trong hai quốc gia tham gia quan hệ tín dụng mà không xem xét vị thế ngoại tệ của quốc gia kia.


Cách phân loại tín dụng quốc tế  theo đồng tiền cấp tín dụng rất có ý nghĩa trong việc tính toán hiệu quả của hoạt động cho vay và đi vay thông qua hoạt động tín dụng quốc tế và thực hiện các giải pháp bảo đảm, bảo hiểm và quản trị rủi ro tín dụng quốc tế . Cách phân loại này cũng có ý nghĩa khi mà hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  luôn gắn với những đồng tiền mạnh, được sử dụng phổ biến trong quan hệ tín dụng và thanh toán trên thị trường tiền tệ, tín dụng và thanh toán  như đồng Đô la Mỹ (USD), đồng Euro (EUR), đồng Nhân dân tệ (CNY), đồng Bảng Anh (GBP), đồng Yên Nhật Bản (JPY). 

4.2.9. Căn cứ vào cách thức cấp và hoàn trả tín dụng quốc tế 

Tùy thuộc vào thỏa thuận cấp tín dụng quốc tế quốc tế giữa bên cho vay và bên đi vay mà có các hình thức tín dụng quốc tế cấp một lần, hoàn trả một lần; tín dụng quốc tế cấp nhiều lần bằng nhau, hoàn trả một lần; tín dụng quốc tế cấp nhiều lần không bằng nhau, hoàn trả một lần; tín dụng quốc tế cấp một lần, hoàn trả nhiều lần bằng nhau; tín dụng quốc tế cấp một lần, hoàn trả nhiều lần không bằng nhau. Cách thức cấp và hoàn trả tín dụng quốc tế khác nhau sẽ quyết định thời hạn sử dụng tín dụng quốc tế, khả năng sử dụng tín dụng quốc tế và sức sinh lời khác nhau.
· Tín dụng quốc tế cấp một lần, hoàn trả một lần: Một khoản tín dụng được toàn bộ ngay từ thời điểm thực hiện hợp đồng và được người sử dụng tín dụng hoàn trả toàn bộ vốn và lãi khi đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng và kết thúc hợp đồng tín dụng. Loại tín dụng này thường không có điều khoản gia hạn hoặc ân hạn.
· Tín dụng quốc tế cấp nhiều lần bằng nhau, hoàn trả một lần: Một khoản tín dụng được cấp làm nhiều lần, mỗi lần cấp một khoản bằng nhau. Thời hạn cấp các khoàn tìn dụng bằng nhau được ghi trong hợp đồng có thể dần đều hoặc không dần đều. Khi đến thời hạn, bên sử dụng tín dụng hoàn trả toàn bộ vốn và lãi (Lãi tính theo thời hạn tín dụng trung bình tại mục 4.3.1)
· Tín dụng quốc tế cấp nhiều lần không bằng nhau, hoàn trả một lần: Một khoản tín dụng có thể được cấp làm nhiều lần, mỗi lần một khoản không bằng nhau tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cấp các khoản tín dụng cũng khác nhau tùy theo kế hoạch sử dụng vốn của bên đi vay. Khi đến kỳ hạn, bên vay sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi. 

· Tín dụng quốc tế cấp một lần, hoàn trả nhiều lần bằng nhau: Một khoản tín dụng cấp một lần cho bên đi vay nhưng việc hoàn trả sẽ được thực hiện nhiều lần, mỗi lần hoàn trả một khoản như nhau trong suốt thời hạn hoàn trả tín dụng. Hình thức này còn được gọi là tín dụng cấp một lần, hoàn trả dần đều. Thời gian hoàn trả được xác định từ khi khoản hoàn trả đầu tiên được thực hiện cho đến khi hoàn trả hết khoản tín dụng. 

· Tín dụng quốc tế cấp một lần, hoàn trả nhiều lần không bằng nhau: Một khoản tín dụng cấp một lần cho bên đi vay nhưng việc hoàn trả sẽ được thực hiện nhiều lần, mỗi lần hoàn trả một khoản không bằng nhau trong suốt thời hạn hoàn trả tín dụng. Hình thức này còn được gọi là tín dụng cấp một lần, hoàn trả không dần đều. Thời gian hoàn trả được xác định từ khi khoản tín dụng hoàn trả đầu tiên được thực hiện cho đến khi hoàn trả xong toàn bộ khoản tín dụng.

Tóm lại, một khoản tín dụng có thể được xem xét dưới các góc độ khác nhau và trên thực tế, một khoản tín dụng bao giờ cũng gắn với nhiều đặc điểm và thể hiện dưới các hình thức khác nhau. Việc xếp một khoản tín dụng vào hình thức tín dụng nào tùy thuộc vào chủ thể,  mục đích và phương thức cấp cũng như phương thức sử dụng tín dụng là chủ yếu. Cách phân loại tín dụng  dựa chủ yếu và các tiêu thức dưới các góc độ khác nhau nên một loại tín dụng này đồng thời có thể là một loại tín dụng khác tùy thuộc vào cơ sở để phân loại phục vụ cho mục đích quản trị.

4.3. CÁC CHỈ TIÊU VÀ CÔNG CỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ GIẢM RỦI RO TRONG TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

Trong tín dụng quốc tế , để bảo đảm một khoản tín dụng quốc tế an toàn, có hiệu quả đối với cả hai bên cho vay và đi vay, phát huy tác động tích cực không những với các chủ thể tham gia quan hệ tín dụng mà còn với cả các nền kinh tế thì có nhiều chỉ tiêu và công cụ cần phải được cân nhắc và sử dụng. Đó là các chỉ tiêu như thời hạn tín dụng, lãi và lãi suất tín dụng, suất phí tín dụng và các công cụ bảo đảm an toàn và giảm rủi ro tín dụng  các chỉ tiêu giảm thiểu rủi ro tín dụng cho cả bên cấp tín dụng và bên sử dụng tín dụng như bảo lãnh tín dụng, bảo hiểm tín dụng và bảo đảm tín dụng. Phần này sẽ xem xét các vấn đề trên.


4.3.1. Các chỉ tiêu liên quan đến tín dụng quốc tế 


4.3.1.1. Thời hạn tín dụng chung và thời hạn tín dụng trung bình.

Thời hạn tín dụng là một chỉ tiêu quan trọng liên quan đến khả năng sử dụng tín dụng của người được cấp tín dụng và lãi phải trả do sử dụng khoản tín dụng đó. Thời hạn tín dụng được biểu thị bằng thời hạn tín dụng chung và thời hạn tín dụng trung bình.

· Thời hạn tín dụng chung: Là khoảng thời gian kể từ khi khoản tín dụng bắt đầu được cấp cho đến khi khoản tín dụng đã được hoàn trả xong, không xét đến số lượng tín dụng cấp và hoàn trả là bao nhiêu. Chẳng hạn, một khoẩn tín dụng bắt đầu được cấp vào năm 2000 và hoàn trả xong vào năm 2005, thời hạn tín dụng chung là 5 năm. Thời hạn tín dụng chung chỉ không thể lấy làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu có liên quan như lãi tín dụng, hiệu quả sử dụng tín dụng. Thời hạn tín dụng chung chỉ cho phép người sử dụng tín dụng kế hoạch hóa quá trình sử dụng tín dụng.

· Thời hạn tín dụng trung bình: Là khoảng thời gian mà trong đó toàn bộ khoản tín dụng được người vay sử dụng. Thời hạn tín dụng trung bình là cơ sở để tính lãi tín dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng tín dụng. Công thức tính thời hạn tín dụng trung bình như sau:
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Trong đó: Tổng dư nợ bình quân là dư nợ bình quân của các  kỳ tín dụng. Nếu kỳ tín dụng tính theo năm thì tổng dư nợ bình quân là tổng số dư nợ trung bình theo năm. Dư nợ bình quân năm được tính theo công thức trung bình giản đơn:


Thời hạn tín dụng trung bình chịu tác động bởi cách cấp và hoàn trả tín dụng. Nếu tín dụng không được cấp và hoàn trả một lần thì thời hạn tín dụng trung bình luôn luôn nhỏ hơn thời hạn tín dụng chung. Thời hạn tín dụng trung bình cũng sẽ gắn liền với phương pháp tính lãi phải trả cho một khoản tín dụng được cấp và hoàn trả khác nhau.

4.3.1.2. Lãi và Lãi suất tín dụng quốc tế 

Bản chất của lãi và lãi suất tín dụng quốc tế 



Lãi tín dụng quốc tế: Người sử dụng tín dụng sẽ phải trả cho người cấp tín dụng một khoản được gọi là lãi tín dụng. Để trả lãi tín dụng, người sử dụng tín dụng phải đưa khoản tín dụng được cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sao cho tạo ra một khoản lợi nhuận và giành một phần lợi nhuận đó để trả lãi tín dụng. Tuy nhiên, do tín dụng là quan hệ vay và cho vay vốn bằng tiền hay vốn hàng hóa nên nếu người vay vốn sử dụng tín dụng không có hiệu quả, không tạo ra lợi nhuận vẫn phải thanh toán lãi tín dụng. Trong trường hợp đó, người sử dụng tín dụng phải lấy tiền từ các nguồn khác để hoàn trả vốn và lãi tín dụng nên tình hình tài chính sẽ khó khăn. 


Lãi suất tín dụng: Lãi suất tín dụng là tỷ lệ phần trăm giữa lãi tín dụng và tổng số tín dụng, Công thức tính như sau:


Như vậy, lãi suất tín dụng tính toán chỉ được hình thành trên cơ sở lãi tín dụng nhưng trên thực tế người cấp tín dụng không thể biết được mức lợi nhuận tạo ra từ hoạt động sử dụng tín dụng và người sử dụng tín dụng cũng không thể tạo ra được lợi nhuần nếu không sử dụng các yếu tố khác. Vậy để hiểu rõ tại sao trên thị trường tín dụng lại chỉ tồn tại lãi suất tín dụng, chúng ta phải giải quyết  mối quan hệ giữa lãi và lãi suất tín dụng.


Quan hệ giữa lãi và lãi suất tín dụng: Trên thị trường vốn,  người có nhu cầu sử dụng vốn sẽ là người vay tín dụng và phải trả lãi tín dụng. Người cung cấp vốn sẽ cung cấp tín dụng và nhận được lãi tín dụng. Như vậy quan hệ tín dụng thực chất là quan hệ cung cầu về vốn và cả người sử dụng tín dụng và người cung cấp tín dụng đều thấy phải bỏ ra bao nhiêu hay nhận được bao nhiêu từ khoản tín dụng cung ra và sử dụng. Từ đó chỉ tiêu lãi suất tín dụng hình thành như là giá cả của khoản tín dụng đó. Khi cung cầu về vốn thay đổi thì giá cả tín dụng thay đổi, tức là lãi suất thay đổi. Lãi suất tín dụng về bản chất là giá cả tín dụng nên ngoài nhân tố cung cầu về vốn còn chịu tác động của các nhân tố khác của nền kinh tế như tỷ lệ lạm phát, hiệu quả sử dụng tín dụng, các chính sách của chính phủ, đặc biệt là các chính sách tài chính, tiền tệ và ưu tiên vốn cho các lĩnh vực của nền kinh tế.


Các loại lãi suất tín dụng quốc tế 

Lãi suất tín dụng được xác định dựa vào nhiều tiêu thức như thời hạn tín dụng, chủ thể cấp và sử dụng tín dụng, phương thức kinh doanh tín dụng, cách tính lãi và lãi suất tín dụng. Cụ thể có các loại lãi và lãi suất tín dụng sau:
· Căn cứ theo thời hạn sử dụng tín dụng: Cắn cứ theo thời hạn sử dụng tín dụng, lãi suất tín dụng gồm lãi suất tín dụng có kỳ hạn ấn định trước và lãi suất tín dụng không ấn định trước kỳ hạn. Lãi suất tín dụng không ấn định trước kỳ hạn thường thấp hơn lãi suất tín dụng có ấn định trước kỳ hạn. Lãi suất tín dụng có kỳ hạn dài thường cao hơn lãi suất tín dụng có kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu tín dụng và cách phân tích các chỉ tiêu kinh tế mà 
· Căn cứ vào chủ thể cấp và sử dụng tín dụng: Căn cứ vào chủ thể cấp và sử dụng tín dụng, lãi suất gồm lãi suất tiền gửi từ các đơn vị, tổ chức kinh tế và lãi suất tiền gửi từ các tầng lớp dân cư. Tùy từng từng chủ thể sử dụng tín dụng và cấp tín dụng với các loại hình hoạt động sử dụng tín dụng khác nhau mà lãi suất sẽ khác nhau. Mức lãi suất không tuân theo chủ thể là tổ chức hay cá nhân.

· Căn cứ vào phương thức kinh doanh tín dụng: Do những người kinh doanh tín dụng đi vay tín dụng để thực hiện cho vay nên  lãi suất gồm lãi suất đi vay va lãi suất cho vay. Lãi suất đi vay là lãi suất mà người sử dụng khoản tín dụng phải trả cho người cho vay. Lãi suất cho vay là lãi suất mà người kinh doanh tín dụng cho khách hàng vay tín dụng. Do người kinh doanh tín dụng tìm kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay nên lãi suất đi vay thấp hơn lãi suất cho vay. Mức chênh lệch tựy thuộc vào điều kiện thị trường tín dụng cụ thể trong tứng thời kỳ. Trong công bố lãi suất, lãi suất cho vay thường đứng sau lãi suất đi vay của người kinh doanh tín dụng.

· Căn cứ vào cách tính lãi: Căn cứ vào cách tính lãi, lãi suất tín dụng biểu hiện ra thành lãi suất đơn và lãi suất ghép. Lãi suất đơn là lãi suất được hình thành do không ghép lãi vào vốn, được tính bằng tỷ lệ % so với tống số tín dụng theo thời hạn tín dụng. Lãi suất đơn thường là lãi suất danh nghĩa, lãi suất ghi trên hợp đồng tín dụng. Chẳng hạn, với tổng số tín dụng (số tiền vay và cho vay) là P, số kỳ tín dụng là n (tháng, quý, năm), lãi suất một kỳ tín dụng là i. Tổng số tín dụng và lãi phải trả (Fn) sau n kỳ vay và cho vay tín dụng sẽ là:

Fn = P. (1+ni)


Khác với cách tính lãi theo lãi suất đơn, cách tính lãi theo lãi suất ghép là lãi được tính bằng cách ghép lãi vào vốn để tính lãi. Cũng với thí dụ trên, tổng số tín dụng và lãi phải trả sau n kỳ tín dụng tính theo phương pháp lãi suất ghép sẽ là:

Fn = P (1+i)n

Từ đó, suy ra công thức tính lãi suất ghép (I) cho một kỳ tín dụng của kỳ hạn tín dụng n kỳ như sau:
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Trên thực tế, phương pháp tính lãi ghép được sử dụng phổ biến trong các hoạt động tín dụng ngắn hạn và tín dụng tư nhân có ấn định trước thời hạn tín dụng bởi lẽ nó bảo đảm lợi ích cho người cho vay và phản ánh chính xác chi phí mà người đi vay phải bỏ ra để được sử dụng khoản tín dụng đó. Các khoản tín dụng dài hạn của các tổ chức tín dụng , các định chế kinh tế  hoặc các chính phủ, đặc biệt là tín dụng đầu tư thường tính lãi và thu lãi theo từng kỳ tín dụng nên tính theo phương pháp lãi suất đơn.


4.3.1.3. Suất phí tín dụng

Để thực hiện một khoản tín dụng quốc tế, người sử dụng tín dụng phải bỏ ra các chi phí khác ngoài lãi tín dụng phải trả. Tổng các khoản chi phí phải bỏ ra để được quyền sử dụng một khoản tín dụng của người sử dụng tín dụng được gọi là tổng phí tín dụng. Tổng phí tín dụng bao gồm lãi tín dụng, thủ tục phí, lệ phí, hoa hồng trả cho người môi giới, phí bảo đảm tín dụng và các khoản chi phí hợp lý khác. Tổng phí tín dụng so với tổng số tín dụng được gọi là  suất phí tín dụng. Suất phí tín dụng là tỷ lệ % tính theo năm giữa tổng số chi phí mà người sử dụng tín dụng phải bỏ ra và tổng số tín dụng được sử dụng. Suất phí tín dụng là một chỉ tiêu quan trọng trong quan hệ tín dụng, nó cho thấy hiệu quả của quan hệ tín dụng cũng như khả năng thực hiện các quan hệ tín dụng. Trên thị trường tín dụng thương mại , nếu suất phí tín dụng cao có nghĩa là các hoạt động trên thị trường thế giới tế sử dụng vốn tín dụng sẽ rất khó thực hiện và không khuyến khích kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh thương mại quóc tế. Suất phí tín dụng không được công bố trong hợp đồng tín dụng nhưng là một chỉ tiêu mà cả bên cấp tín dụng và bên sử dụng tín dụng đều phải tính toán để quyết định có thực hiện các quan hệ tín dụng hay không.


4.3.2. Các công cụ bảo đảm an toàn và giảm rủi ro tín dụng quốc tế

4.3.2.1. Bảo lãnh tín dụng quốc tế

Trong quan hệ tín dụng quốc tế, bên cung cấp tín dụng có thể gặp những rủi ro do khả năng thanh toán tín dụng và lãi tín dụng của bên sử dụng tín dụng không bảo đảm. Tuy nhiên, quan hệ kinh doanh đòi hỏi cả hai bên cần thực hiện được quan hệ tín dụng đó. Nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng sẽ xuất hiện trong những tình huống đó và ngày càng trở nên phổ biên một khi các bên tham gia nhận thấy bảo lãnh tín dụng không chỉ mang lại lợi ớch cho các bên mà còn là một dịch vụ mang lại lợi nhuận cho người bảo lãnh tín dụng. Bảo lãnh tín dụng là nghiệp vụ mà người cấp tín dụng yêu cầu bên sử dụng tín dụng phải tìm một bên thứ ba đứng ra bảo lãnh thanh toán cho khoản tín dụng được cấp. Bảo lãnh tín dụng thực chất là một nghiệp vụ cam kết trả nợ thay cho bên sử dụng tín dụng (bên đi vay) trong trường hợp họ không trả được tín dụng hoặc trả không đúng hạn có thu phí. Nhu cầu bảo lãnh tín dụng ngày càng cao do yêu cầu giảm thiểu rủi ro trong quan hệ tín dụng, trong khi đó nhiều tổ chức có tiềm lực về tài chính hoàn toàn có thể cung cấp những dịch vụ này và chấp nhận rủi ro để thu được phí bảo lãnh. Bảo lãnh được thực hiện bằng một chứng thư gọi là chứng thư bảo lãnh(Letter of Guaranteer - L/G). Thư bảo lãnh là một chứng từ cam kết trả tiền của người bảo lãnh đối với người hưởng lợi trong trường hợp người được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ hoàn trả tín dụng theo hợp đồng tín dụng quốc tế. Người bảo lãnh tín dụng quốc tế là các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng lớn có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và có uy tín trên thị trường tài chính . Người hưởng lợi là người cấp tín dụng thương mại , sẽ được bảo lãnh thanh toán khoản tín dụng đã cấp nên giảm thiểu rủi ro trong quan hệ tín dụng. Người được bảo lãnh tín dụng là người sử dụng tín dụng (người đi vay). Người được bảo lãnh phải tìm kiếm người bảo lãnh theo yêu cầu của người cấp tín dụng và phải trả phí bảo lãnh tín dụng.


Tùy thuộc vào các loại hình tín dụng quốc tế khác nhau mà có các loại bảo lãnh tín dụng khác nhau, bao gồm:
· Căn cứ mục đích của bảo lãnh tín dụng quốc tế: Căn cứ mục đích bảo lãnh tín dụng quốc tế có dịch vụ bảo lãnh tín dụng thu phí áp dụng cho các khoản tín dụng kinh doanh và bảo lãnh tín dụng miễn phí cho các khoản tín dụng phi kinh doanh của các tổ chức cung ứng các dịch vụ công. 
· Căn cứ điều kiện bảo lãnh tín dụng quốc tế: Căn cứ điều kiện bảo lãnh tín dụng quốc tế có bảo lãnh tín dụng có điều kiện. Người bảo lãnh chỉ thanh toán cho người hưởng lợi khi người hưởng lợi xuất trình kèm theo chứng thư bảo lãnh các chứng từ chứng minh rằng người được bảo lãnh đã vi phạm hợp đồng tín dụng và bảo lãnh vô điều kiện. Người bảo lãnh thanh toán ngay cho người hưởng lợi khoản tín dụng đã cấp khi nhận được yêu cầu đầu tiên của người hưởng lợi mà không cần chứng minh là người được bảo lãnh đã vi phạm hợp đồng tín dụng. Bảo lãnh có điều kiện được sử dụng phổ biến trong tín dụng và thanh toán . 
· Căn cứ vào mục đích của tín dụng quốc tế: Căn cứ mục địch của tín dụng quốc tế có bảo lãnh tín dụng thương mại và bảo lãnh tín dụng phi thương mại. Đối với bảo lãnh tín dụng thương mại, người bảo lãnh sẽ hoàn trả cho người cấp tín dụng toàn bộ số tiền vay cùng mọi chi phí và lãi khi được thông báo là người được bảo lãnh không hoàn trả được tín dụng và bảo lãnh đầu tư. Các chủ đầu tư muốn nhận được giấy phép đầu tư phải có một sự cam kết chuyển góp vốn vào liên doanh hay vốn pháp định vào xí nghiệp 100% vốn nước ngoài. Các cam kết này thường phải được bảo lãnh của ngân hàng. Đối với bảo lãnh tín dụng phi thương mại, người bảo lãnh không có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ khoản vay và lãi cho người được bảo lãnh nhưng phải thực hiện các nghĩa vụ có liên quan để khoản vay được hoàn trả và có tính an toàn cao.

4.3.2.2. Bảo hiểm tín dụng quóc tế

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng quốc tế, các bên cung cấp tín dụng và sử dụng tín dụng có thể thỏa thuận sử dụng dịch vụ bảo hiểm tín dụng của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm tín dụng sẽ yêu cầu người mua bảo hiểm tín dụng ký hợp đồng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm. Tùy thuộc vào thỏa thuận của hợp đồng tín dụng mà người mua bảo hiểm tín dụng có thể là bên cho vay hoặc bên đi vay. Tuy nhiên, theo quy định pháp lý của nhiều quốc giá, các khoản tín gắn với hoạt động thường xuyên của các tổ chức tín dụng thường gắn liền với bảo hiểm tín dụng để bảo đảm lợi ích cho bên cấp tín dụng và phí bảo hiểm sẽ được tính vào phí tín dụng để cấu thành suất phí tín dụng nên điều khoản bảo hiểm tín dụng là một nội dung của hợp đồng tín dụng, phí bảo hiểm được tính (ẩn) trong suất phí tín dụng. 

Đối với tín dụng thương mại, phí bảo hiểm tín dụng do công ty bảo hiểm qui định theo tỷ lệ % tùy thuộc vào mức độ rủi ro của khoản tín dụng bảo hiểm, thời hạn tín dụng, vị trí địa lý của người sử dụng tín dụng và những điều kiện môi trường nơi khoản tín dụng được thực hiện. Mức phí bảo hiểm tín dụng sẽ được tính trên số tín dụng được bảo hiểm hoặc theo số nợ tín dụng chưa hoàn trả. Trong các quan hệ tín dụng thương mại, người sử dụng tín dụng thường là người ký hợp đồng mua bảo hiểm tín dụng theo yêu cầu của bên cấp tín dụng và trực tiếp thanh toán phí bảo hiểm tín dụng. Phí bảo hiểm tín dụng sẽ được tính vào phí tín dụng. Người được bảo hiểm tín dụng là người cấp tín dụng và sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường khi có những rủi ro xảy ra gây tổn thất cho khoản tín dụng đã cấp. 

Nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng quốc tế thực hiện theo nguyên tắc tắc kinh doanh bảo hiểm nên công ty bảo hiểm chỉ bồi thường đối tượng bảo hiểm cho người được bảo hiểm đối với những loại rủi ro gây ra tổn thất đã được mua bảo hiểm thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm tín dụng. Các công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm tín dụng hiện nay thường qui định mức bảo hiểm tối đa và ký các hợp đồng tái bảo hiểm tín dụng để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm tín dụng.


4.3.2.3. Bảo đảm tín dụng quốc tế 

Tín dụng quốc tế được thực hiện bằng một đồng tiền nhất định trong một khoảng thời gian xác định nên sự biến động giá trị của đồng tiền cấp tín dụng quốc tế (sự thay đổi tỷ giá hối đoái) có thể gây thiệt hại cho bên cấp tín dụng hoặc bên sử dụng tín dụng. Để san sẻ rủi ro tín dụng cho cả hai bên vay và cho vay, nghiệp vụ bảo đảm tín dụng thường được sử dụng. Bảo đảm tín dụng là nghiệp vụ hai bên cấp tín dụng và sử dụng tín dụng có thể thỏa thuận sử dụng một phương tiện bảo đảm vật chất để giảm rủi ro cho sự thay đổi giá trị của khoản tín dụng vay và cho vay. Nghiệp vụ bảo đảm tín dụng là tự nguyện do hai bên cho vay và đi vay tín dụng lựa chọn, phương tiện bảo đảm giá trị của khoản tín dụng vay và cho vay do hai bên thỏa thuận, khoản tín dụng phải hoàn trả sẽ được điều chỉnh dựa trên sự tăng giảm giá của đồng tiền cấp tín dụng so với phương tiện bảo đảm khoản tín dụng đó. Có ba phương tiện bảo đảm tín dụng là vàng, một loại ngoại tệ hoặc một số loại ngoại tệ nhất định được lựa chọn và thỏa thuận trong điều khoản bảo đảm tín dụng của hợp đồng tín dụng.
· Bảo đảm tín dụng quốc tế bằng vàng: Bảo đảm tín dụng quốc tế bằng vàng là hình thức chọn vàng làm phương tiện so sánh để tính toán giá trị của khoán tín dụng tăng hay giảm giữa thời điểm cấp tín dụng và thời điểm hoàn trả tín dụng. Chẳng hạn, một khoản tín dụng 120 triệu VND, giá vàng vào thời điểm cấp tín dụng là 1.200.000 VND/ Ounce vàng. tương đương 100 Ounce vàng. Vào thời điểm hoàn trả, giá vàng là 1.150.000 VND/ Ounce vàng nên khoản tín dụng 120 triệu VND sẽ tương đương 104, 34 Ounce vang. Nếu hai bên thỏa thuận lấy vàng làm phương tiên bảo đảm giá trị khoản tín dụng và ghi trong hợp đồng thì người sử dụng tín dụng sẽ hoàn trả khoản tín dụng đã cấp theo sự biến động của giá vàng (phương tiện bảo đảm) là  115 triệu VND, tương đương với lượng vàng khi cấp khoản tín dụng 120 triệu VND là 100 Ounce vàng. Như vậy, người sử dụng tín dụng đã chuyển rủi ro do Việt Nam đồng  lên giá so với vàng sang cho người cấp tín dụng. Ngược lại, nếu Việt Nam đồng mất giá so với vàng, rủi ro sẽ thuộc về người sử dụng tín dụng. 

· Bảo đảm tín dụng quốc tế bằng một loại ngoại tệ: Khi vàng không còn đóng vai trò là tiền  và cũng không còn chức năng tín dụng (vay và cho vay) vàng, cũng không còn là phương tiện thanh toán , một số ngoại tệ mạnh lại nổi lên và được chọn làm phương tiện thanh toán , các hợp đồng tín dụng quốc tế chuyển sang chọn một loại ngoại tệ mạnh nào đó làm phương tiện bảo đảm giá trị tín dụng. Nguyên tắc và cách tính toán để điều chỉnh tăng hay giảm khoản tín dụng vay và cho vay tương tự như bảo đảm giá trị tín dụng bằng vàng. Chẳng hạn, một khoản tín dụng 120 triệu VND, tỷ giá hối đoái vào thời điểm cấp tín dụng là 12.000 VND. Như vậy giá trị của khoản tín dụng 120 triệu VND vào thời điểm cấp tín dụng tương đương với 10.000 USD.Vào thời điểm hoàn trả tín dụng, tỷ giá hối đoái USD/ VND = 12.500, khoản tín dụng đã cấp sẽ tương đương 9.600 USD. Nếu hai bên thỏa thuận lấy Đô la Mỹ làm phương tiên bảo đảm giá trị khoản tín dụng và ghi trong hợp đồng thì người sử dụng tín dụng sẽ hoàn trả khoản tín dụng đã cấp 120 triệu VND là 125 triêu VND, tương đương với khoản tín dụng đã cấp tín theo Đô la Mỹ là 10.000 USD. Như vậy, người cấp tín dụng  đã chuyển rủi ro do Việt Nam đồng mất giá so với Đô la Mỹ sang cho người sử dụng tín dụng. Ngược lại, nếu Việt Nam đồng lên giá so với Đô la Mỹ, rủi ro sẽ thuộc về người cấp tín dụng.
 
Nghiệp vụ bảo đảm giá trị khoản tín dung bằng một loại ngoại tệ được sử dụng phổ biến trên thi trường tín dụng quốc tế , đặc biệt là trong điều kiện thị trường tiền tệ thiếu sự ổn định, tỷ giá hối đoái biến động nhanh và mạnh, trong khi nhiều khoản tín dụng quốc tế bị ràng buộc nhiều bới bên cấp tín dụng, có sức mạnh thị trường nổi trổi và chiếm ưu thế trong quan hệ kinh tế . 
· Bảo đảm tín dụng quốc tế bằng một số ngoại tệ (rổ ngoại tệ): Hiện nay, hệ sinh thái tiền tệ, tín dụng và thanh toán  đang nổi lên những đồng tiền mạnh của các quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ trọng thương mại hàng hóa và dịch vụ lớn. Nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển và mới nổi đang muốn thoát ra khỏi sự gắn chặt với đồng Đô la Mỹ trong quan hệ tín dụng và thanh toán . Tất cả những điều đó làm cho sự biến động tỷ giá hối đoái của các đồng tiền khác so với đồng tiền cấp tín dụng  sẽ rất khác nhau. Hơn nữa thị trường tiền tệ có tính đánh đổi (Trade-off), nghĩa là khi một đồng tiền này lên giá so với đồng tiền cấp tín dụng thì đồng tiền khác có thể giảm giá. Để trung hòa tác động của sự biến động tỷ giá, việc lựa chọn một rổ tiền tệ để bảo đảm giá trị tín dụng thay thế cho một ngoại tệ được sử dụng phổ biến hơn. Có hai cách tính tỷ lệ biến động của rổ tiền tệ bảo đảm, cách thứ nhất là tính theo phương pháp tỷ lệ biến động tỷ giá bình quân số học giản đơn của các đồng tiền của rổ tiền tệ và cách thứ hai là tính theo phương pháp tỷ lệ biến động tỷ giá bình quân của cả rổ tiền tệ . Tính theo phương pháp tỷ lệ biến động tỷ giá bình quân số học giản đơn của các đồng tiền của rổ tiền tệ được thực hiện bằng cách cộng tất cả tỷ lệ biến tăng/ giảm tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền cấp tín dụng và các đồng tiền trong rổ tiền tệ rồi chia cho tổng số đồng tiền của rổ tiền tệ. Tính theo phương pháp tỷ lệ biến động tỷ giá bình quân của cả rổ tiền tệ được thực hiện bằng cách cộng tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền cấp tín dụng và các đồng tiền của rổ tiền tệ rồi tính tỷ lệ tăng/ giảm chung. 

4.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

Tất cả những vấn đề cơ bản liên quan đến một khoản tín dụng quốc tế giữa bên cho vay và bên đi vay sẽ được thể hiện bới hợp động tín dụng được ký kết  thông qua đàm phán. Khi đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng , bên cấp tín dụng (bên cho vay) và bên sử dụng tín dụng (bên đi vay)  phải thỏa thuận các điều khoản và lập thành hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nghiệp vụ tín dụng mà có thể lập thành hợp đồng hoặc lập các chứng từ thể hiện được các thỏa thuận tín dụng giữa hai bên.Dưới đây là một số thỏa thuận hình thành nên các diều khoản của hợp đồng tín dụng quốc tế:


Nhóm điều khoản về phạm vi sử dụng tín dụng quốc tế

Nhóm điều khoản này thể hiện các vấn đề về danh mục hàng hóa và dịch vụ mua bán, thị trường xuất nhập khẩu, người tham gia quan hệ tín dụng quốc tế, đặc biệt là người xuất khẩu, ngân hàng quan hệ.


Nhóm điều khoản về giá trị tín dụng

 
Bao gồm các điều khoản về giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ mua bán, các nguyên tắc xác định giá cả theo danh mục hàng hóa và dịch vụ mua bán. Điều khoản về mức tín dụng và các thông số liê quan đến mức tín dụng. Điều khoản về lãi suất và cách trả lãi tín dụng của người sử dụng tín dụng, v.v. 


Nhóm các điều khoản ưu đãi hoặc hạn chế trong việc sử dụng tín dụng quốc tế 


Đối với những thỏa thuận tín dụng quốc tế mà bên cấp tín dụng đưa ra những điều kiện ưu đãi cho người sử dụng tín dụng như ưu đãi về thời hạn hoàn trả, về lãi suất, về chuyển quyền sử dụng tín dụng, v.v. hoặc những hạn chế về sử dụng tín dụng như mục đích sử dụng tín dụng, trách nhiệm hoàn trả, không trao quyền chuyển nhượng quyền sử dụng tín dụng, v.v. thì hai bên phải thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng tín dụng hoặc/ và các chứng từ có liên quan.


Nhóm các điều khoản đảm bảo khả năng hoàn trả tín dụng quốc tế

Bao gồm các điều khoản về bảo lãnh tín dụng quốc tế, bảo hiểm tín dụng quốc tế, bảo đảm tín dụng quốc tế, quyền "mua lại" sản phẩm của người cấp tín dụng quốc tế, v.v.


Nhóm điều khoản cấp và hoàn trả tín dụng quốc tế

Bao gồm các điều khoản về cách cấp và hoàn trả tín dụng, tỷ lệ cấp và hoàn trả tín dụng, thời hạn tín dụng, kể cả thời hạn ưu đãi (nếu có), các thời điểm cấp và hoàn trả tín dụng được ấn định trước. 


Điều khoản về đồng tiền cấp và hoàn trả tín dụng quốc tế

Có thể qui định cấp và hoàn trả bằng đơn vị tiền tệ nào, bằng các loại chứng chỉ có giá, các loại chứng khoán, bằng hàng hóa hay dịch vụ, v.v.

Hợp đồng tín dụng quốc tế thường được bên cấp tín dụng soạn sẵn, thành các mẫu hợp đồng tùy thuộc vào hình thức và thỏa thuận cho vay tín dụng và vay tín dụng giữa các bên. Phụ lục 4 cho thấy một dạng hợp đồng tín dụng dành cho pháp nhân của Ngân hàng Cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 

TÓM TẮT

Tín dụng quốc tế  là quan hệ vay và cho vay giữa các chủ thể kinh doanh ở các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác nhau trên cơ sở cung cầu về vốn theo nguyên tắc hoàn trả vốn và lãi, có kỳ hạn và được đền bù nếu có sự vi phạm thoả thuận.


Tín dụng quốc tế  xuất phát từ trình độ phát triển không đồng đều về kinh tế giữa các nước trên thế giới; là phương tiện ở tất cả các cấp quốc gia, ngành và doanh nghiệp để giành thị trường, áp đặt các điều kiện tài chính, thanh toán và thương mại  lên đối tác; là yêu cầu của phân công lao động ; tín dụng quốc tế  còn xuất phát từ yêu cầu về vốn cho hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng cao. Cùng với những lý do trên, các phương thức kinh doanh ngoại hối trên thị trường thế giới đã tạo điều kiện để các trung tâm giao dịch có thể khai thác nguồn vốn tín dụng  một cách có hiệu quả;  tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, các ngành và quốc gia trong điều kiện nền kinh tế thế giới mở. Tín dụng quốc tế  còn xuất phát từ sự tách biệt phạm vị không gian và thời gian của quá trình sản xuất kinh doanh, thương mại và đầu tư.

Nguyên tắc của tín dụng quốc tế  là quản lý tập trung; bảo đảm lợi ích của các bên; san sẻ và giảm thiểu rủi ro.


Tín dụng quốc tế  có thể được phân loại theo nhiều hình thức khác nhau dựa trên các tiêu thức khác nhau.

- Căn cứ vào đối tượng của tín dụng  có thể phân thành tín dụng hàng hóa, tín dụng tiền tệ. 

- Căn cứ vào chủ thể cho vay và đi vay tín dụng quốc tế  có thể phân thành tín dụng chính phủ, tín dụng tư nhân và tín dụng của các tổ chức phi chính phủ, tín dụng của các định chế tài chính  như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế  (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), v.v. 


- Căn cứ vào mục đích sử dụng tín dụng có thể phân thành tín dụng sản xuất kinh doanh và tín dụng phi sản xuất kinh doanh. 


- Căn cứ vào thời hạn tín dụng quốc tế có thể phân thành tín dụng không ấn định trước kỳ hạn, tín dụng có ấn định trước kỳ hạn như tín dụng kỳ hạn rất ngắ là các loại tín dụng mà thời hạn sử dụng chỉ tính theo giờ/ ngày như ín dụng overnight (Tín dụng qua đêm), tín dụng Tomorrow Next (Tín dụng ngày kia), tín dụng Spot Next (Tín dụng ngày kìa) và các loại tín dụng  trung và dài hạn.

- Căn cứ vào khả năng bao tín dụng của bên cấp tín dụng có thể phân thành tín dụng bao thanh toán có truy đòi và tín dụng bao thanh toán không truy đòi.


- Căn cứ vào tính bảo đảm rủi ro tín dụng có thể phân thành Tín dụng không bảo đảm rủi ro và tín dụng có bảo đảm rủi ro. hình thức thứ nhất, bên cho vay tín dụng sẽ gánh chịu mọi rủi ro mà không yêu cầu bên sử dụng tín dụng nhận được sự bảo lãnh thanh toán bảo đảm tài sản nào cho các trường hợp rủi ro của khoản vay tín dụng. Hình thức thứ hai, bên cho vay tín dụng sẽ yêu câu bên đi vay đạt được sự bảo đảm rủi ro tín dụng thông qua sự bảo lãnh của một bên thứ ba hay thông qua thế chấp tài sản là hàng hóa, bất động sản hay các loại chứng khoán.


- Căn cứ vào những điều kiện sử dụng tín dụng mà có thể phân thành hình thực tín dụng có điều kiện hay không có điều kiện.


- Căn cứ vào loại tiền cấp tín dụng có thể phân thành tín dụng ngoại tệ và tín dụng nội tệ


- Căn cứ vào cách thức cấp và hoàn trả tín dụng  có thể phân thành các hình thức tín dụng cấp một lần, hoàn trả một lần; tín dụng cấp nhiều lần bằng nhau, hoàn trả một lần; tín dụng cấp nhiều lần không bằng nhau, hoàn trả một lần; tín dụng cấp một lần, hoàn trả nhiều lần bằng nhau; tín dụng cấp một lần, hoàn trả nhiều lần không bằng nhau. Cách thức cấp và hoàn trả tín dụng khác nhau sẽ quyết định thời hạn sử dụng tín dụng, khả năng sử dụng tín dụng và sức sinh lời khác nhau.


Các vấn đề liên quan đến tín dụng quốc tế  bao gồm các chỉ tiêu kinh tế của tín dụng  và các công cụ bảo đảm an toàn và giảm rủi ro tín dụng. Các chỉ tiêu kinh tế về thời hạn tín dụng chung và thời hạn tín dụng trung bình; lãi và lãi suất tín dụng; suất phí tín dụng một mặt là cơ sở để bên cấp tín dụng và bên sử dụng tín dụng tính các chỉ tiêu khác về tín dụng và đưa ra quyết định, mặt khác nó cũng cho thấy hiệu quả của một khoản tín dụng. Các công cụ bảo lãnh tín dụng, bảo hiểm tín dụng và bảo đảm tín dụng.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng tín dụng quốc tế gồm các nhóm điều khoản về về phạm vi sử dụng tín dụng, nhóm điều khoản về giá trị tín dụng, nhóm các điều khoản ưu đãi hoặc hạn chế trong việc sử dụng tín dụng , nhóm các điều khoản đảm bảo khả năng hoàn trả tín dụng, nhóm các điều khoản cấp và hoàn trả tín dụng.

CÂU HỎI THỰC HÀNH

1. Câu hỏi trắc nghiệm


1.1. Thời hạn tín dụng trung bình là:


a. Thời hạn cấp tín dụng mà ngân hàng thoả thuận với người được cấp tín dụng.


b. Tổng của thời hạn rút vốn, thời hạn ân hạn và thời hạn trả nợ.


c. Toàn bộ thời hạn vay tín dụng.


d. Là thương số của tổng số dư nợ bình quân của từng thời kỳ với tổng số tiền vay. (*)


1.2. Thời hạn tín dụng chung được hiểu là:


a. Thương số của tổng số dư nợ bình quân của từng thời kỳ với tổng số tiền vay.


b. Toàn bộ thời gian từ khi bắt đầu cấp tín dụng đến khi người vay trả xong khoản tín dụng đó. (*)


c. Là thời gian trả nợ gốc và lãi.


d. Là toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư.


1.3. Số dư nợ đầu năm là 600 triệu USD, số dư bình quân trong năm là 900 triệu USD, thời hạn tín dụng trung bình của thời kỳ rút tiền vay là:


a. 1 năm 4 tháng.


b. 1 năm 5 tháng.


c. 1 năm 6 tháng. (*)


d. 1 năm 7 tháng.


1.4. Số dư nợ đầu năm của thời kỳ hoàn trả là 600 triệu USD, số dư nợ bình quân trong năm của thời kỳ hoàn trả là 1500 triệu USD, thời hạn tín dụng hoàn trả trung bình là:


a. 2 năm 4 tháng.


b. 2 năm 5 tháng.


c. 2 năm 6 tháng. (*)


d. 2 năm 7 tháng.


1.5. Thời hạn trung bình của thời kỳ cấp tín dụng là 1 năm 6 tháng, Thời hạn trung bình của thời kỳ trả nợ tín dụng là 2 năm 6 tháng, thời hạn ân hạn là 1 năm. Thời hạn tín dụng trung bình của khoản vay này là:


a. 4 năm.


b. 5 năm. (*)


c. 6 năm. 


d. 7 năm.


1.6. Thời hạn rút vốn là 3 năm, thời hạn ân hạn là 1 năm,  thời hạn trả nợ tín dụng là 5 năm. Thời hạn tín dụng của khoản vay này là:


a. 7 năm.


b. 8 năm.


c. 9 năm. (*)


d. 10 năm.


1.7. Một "rổ tiền tệ" – " Money Basket" và tỷ giá với USD được thể hiện ở bảng sau đây:

	Ngoại tệ
	Tỷ giá USD

	
	Vào ngày ký hợp đồng 
	Vào ngày thanh toán

	EURO
	1,0140
	1,0440

	GBP
	0,6800
	0,7100

	CAD
	1,3200
	1,2500

	Cả "rổ"
	1,0047
	1,0013



So với USD, sự tăng, giảm giá của các đồng tiền bảo đảm hối đoái như sau:


a. Euro giảm giá, GBP tăng giá, CAD tăng giá


b. Euro giảm giá, GBP giảm giá, CAD tăng giá. (*)


c. Euro tăng giá, GBP giảm giá, CAD tăng giá


d. Euro giảm giá, GBP tăng giá, CAD giảm giá

1.8. Đặc điểm nào sau đây đúng nhất với tín dụng tiền tệ?


a. Ngân hàng là người cấp tín dụng.


b. Doanh nghiệp cấp tín dụng cho doanh nghiệp gắn với hoạt động mua bán hàng hoá.


c. Ngân hàng là người cấp tín dụng và có thể không gắn với hoạt động mua bán hàng hoá. (*)


d. Ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp.


1.9. Một hợp đồng trị giá 100.000 USD. Đồng tiền thanh toán là USD và được bảo đảm bởi rổ tiền tệ có tỷ giá hối đoái so với USD ở bảng dưới đây:

	Ngoại tệ
	Tỷ giá USD

	
	Ngày ký hợp đồng 
	Ngày thanh toán

	EUR
	1,0120
	1,0020

	JPY
	124,67
	134,00

	GBP
	0,6800
	0,6750



So với USD, sự tăng, giảm giá của các đồng tiền bảo đảm hối đoái như sau:


a. EUR giảm giá, JPY giảm giá, GBP lên giá.


b. EUR lên giá, JPY giảm giá, GBP giảm giá.


c. EUR giảm giá, JPY lên giá, GBP lên giá.


d. EUR lên giá, JPY giảm giá, GBP lên giá. (*)


1.10. Một khoản tín dụng do Ngân hàng thế giới cấp là 600 triệu USD với thời hạn cấp tín dụng là 3 năm (1991 – 1993), mỗi năm cấp một phần bằng nhau. Thời hạn trả nợ là 5 năm (1995 – 1999), mỗi năm trả một phân bằng nhau. Thời hạn tín dụng trung bình của thời kỳ rút vốn là:


a. 1 năm.


b. 1 năm 6 tháng.( *)


c. 2 năm.


d. 2 năm 6 tháng.


1.11. Một khoản tín dụng do Ngân hàng thế giới cấp là 600 triệu USD với thời hạn cấp tín dụng là 3 năm (1991 – 1993), mỗi năm cấp một phần bằng nhau. Thời hạn trả nợ là 5 năm (1995 – 1999), mỗi năm trả một phân bằng nhau. Số nợ bình quân năm của thời kỳ trả nợ 5 năm là:


a. 200 triệu US$


b. 250 triệu US$


c. 300 triệu US$ (*)


d. 350 triệu US$


1.12. Một khoản tín dụng do Ngân hàng thế giới cấp là 600 triệu USD với thời hạn cấp tín dụng là 3 năm (1991 – 1993), mỗi năm cấp một phần bằng nhau. Thời hạn trả nợ là 5 năm (1995 – 1999), mỗi năm trả một phân bằng nhau. Thời hạn tín dụng trung bình của thời kỳ hoàn trả là:


a. 1 năm.


b. 1 năm 6 tháng.


c. 2 năm.


d. 2 năm 6 tháng. (*)


1.13. Có số liêu ở bảng sau đây:

	Năm
	Số dư đầu năm (Triệu US$)
	Số dư cuối năm (Triệu USS$)
	Số dư bình quân trong năm (Triệu US$)

	1995
	600
	480
	540

	1996
	480
	360
	X1

	1997
	360
	240
	300

	1998
	240
	120
	X2

	1999
	120
	0
	60

	Tổng
	1800
	1200
	1500



X1 và X2 sẽ được thay thế bằng các cặp số sau đây:


a. 400 và 200


b. 420 và 180. (*)


c. 440 và 160


d. 460 và 140.


1.14. Có số liêu ở bảng sau đây:

	Năm
	Số dư đầu năm (Triệu US$)
	Số dư cuối năm (Triệu USS$)
	Số dư bình quân trong năm (Triệu US$)

	1995
	600
	480
	540

	1996
	A1
	360
	420

	1997
	360
	A2
	300

	1998
	240
	120
	180

	1999
	120
	0
	60

	Tổng
	1800
	1200
	1500



A1 và A2 sẽ được thay thế bằng cặp số nào sau đây:


a. 400 US$ và 200 US$


b. 440 US$ và 360 US$


c. 480 US$ và 240 US$. (*)


d. 600 US$ và 480 US$


1.15. Một "rổ tiền tệ" – " Money Basket" và tỷ giá với USD được thể hiện ở bảng sau đây:

	Ngoại tệ
	Tỷ giá USD
	Tỷ lệ biến động

	
	Vào ngày ký hợp đồng
	Vào ngày thanh toán
	(%)

	EURO
	1,0140
	1,0440
	(+)  2,96

	GBP
	0,6800
	0,7100
	(+)  4,41

	CAD
	1,3200
	1,2500
	(-)   5,30

	Cả "rổ"
	1,0047
	1,0013
	

	Tỷ lệ biến động tỷ giá tính theo bình quân số học
	(+)  0,69

	Tỷ lệ biến động tỷ giá bình quân của rổ tiền tệ so với US$
	(-)   0,338


(Chú ý: dấu (+) giảm giá, dấu (-) tăng giá so với USD)


Nếu giá trị hợp đồng thanh toán bằng USD và được bảo đảm bằng "rổ" tiền tệ trên đây thì giá trị hợp đồng sẽ được điều chỉnh dựa vào mức giảm giá của rổ tiền tệ theo phương pháp bình quân số học là:


a. Tăng 0,69% tức là điều chỉnh lên 100,69%


b. Giảm 0,69% tức điều chỉnh xuống 99,31% (*)


c. Tăng 0,338% tức điều chỉnh lên 100,338%


d. Giảm 0,338% tức điều chỉnh xuống 97,93% 


1.16. Một "rổ tiền tệ" – " Money Basket" và tỷ giá so với USD được thể hiện ở bảng sau đây:

	Ngoại tệ
	Tỷ giá USD
	Tỷ lệ biến động

	
	Vào ngày ký hợp đồng
	Vào ngày thanh toán
	(%)

	EURO
	1,0140
	1,0440
	(+)  2,96

	GBP
	0,6800
	0,7100
	(+)  4,41

	CAD
	1,3200
	1,2500
	(-)   5,30

	Cả "rổ"
	1,0047
	1,0013
	

	Tỷ lệ biến động tỷ giá tính theo bình quân số học
	(+)  0,69

	Tỷ lệ biến động tỷ giá bình quân của rổ tiền tệ so với USD
	(-)   0,338


(Chú ý: dấu (+) giảm giá, dấu (-) tăng giá so với USD)


Nếu giá trị hợp đồng thanh toán bằng USD và được bảo đảm bằng "rổ" tiền tệ trên đõy thì giá trị hợp đồng sẽ được điều chỉnh dựa vào mức tăng giá của rổ tiền tệ theo tỷ lệ biến động tỷ giá bình quân của rổ tiền tệ so với USD là:


a. Tăng 0,69% tức là điều chỉnh lên 100,69%


b. Giảm 0,69% tức điều chỉnh xuống 99,31% 


c. Tăng 0,338% tức điều chỉnh lên 100,338% (*)


d. Giảm 0,338% tức điều chỉnh xuống 97,93% 


1.22. Trái phiếu kho bạc (Treasury Bill) có thể được hiểu là:


a. Một hình thức vay nợ của chính phủ(*)


b. Một hình thức vay nợ của doanh nghiêp

c. Một hình thức vay nợ của kho bạc


d. Một hình thức vay nợ của ngân hàng Nhà nước.


1.17. Trái phiếu chính phủ (Government Loan) có thể được hiểu là:


a. Một hình thức vay nợ của chính phủ(*)


b. Một hình thức vay nợ của doanh nghiêp

c. Một hình thức vay nợ của kho bạc


d. Một hình thức vay nợ của ngân hàng nhà nước.


1.18. Trái phiếu công ty (Debenture) có thể được hiểu là:


a. Một hình thức vay nợ của chính phủ


b. Một hình thức vay nợ của doanh nghiêp(*)


c. Một hình thức vay nợ của doanh nghiêp và chính phủ


d. Một hình thức vay nợ của ngân hàng nhà nước.


1.18. Một hợp đồng rị giá 100.000 USD. Đồng tiền thanh toán là USD và được bảo đảm bởi rổ tiền tệ có tỷ giá hối đoái so với USD ở bảng dưới đây:

	Ngoại tệ
	Tỷ giá USD

	
	Ngày ký hợp đồng 
	Ngày thanh toán

	EUR
	1,0120
	1,0020

	JPY
	124,67
	134,00

	GBP
	0,6800
	0,6750



Biến động tỷ giá bình quân số học của rổ tiền tệ đảm bảo ngoại hối so với USD sẽ là:


a. Tăng giá 2,00%


b. Tăng giá 1,9166%


c. Giảm giá 1,9166% (*)


d. Tăng giá 2,00%


1.19. Một hợp đồng trị giá 100.000 USD. Đồng tiền thanh toán là USD và được bảo đảm bởi rổ tiền tệ có tỷ giá hối đoái so với USD ở bảng dưới đây:

	Ngoại tệ
	Tỷ giá USD
	Tỷ lệ biến động

(%)

 

	
	Ngày ký hợp đồng 
	Ngày thanh toán
	

	EUR
	1,0120
	1,0020
	(-) 0,99

	JPY
	124,67
	134,00
	(+) 7,48

	GBP
	0,6800
	0,6750
	(-) 0,74



Tỷ lệ biến động bình quân số học là (+) 1,9166%, vậy giá trị hợp đồng 100.000 USD sẽ được thanh toán là:


a. 100.000 USD


b. 101.916,5 USD


c. 98.083,4 USD (*)


d. 100.090 USD

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7
	1.8
	1.9
	1.10

	d
	b
	c
	c
	b
	c
	b
	c
	d
	b

	1.11
	1.12
	1.13
	1.14
	1.15
	1.16
	1.17
	1.18
	1.19
	1.20

	c
	d
	b
	c
	b
	c
	a
	c
	c
	



2. Câu hỏi lý thuyết – vận dụng

2.1. Tín dụng quốc tế  và các hình thức tín dụng  theo thời hạn sử dụng tín dụng? Nhập khẩu trả chậm là một phương thức cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam. Anh/ chị hãy phân tích bản chất của hình thức tín dụng thương mại  này và cho biết những rủi ro có thể gặp phải? giải pháp giảm thiểu những rủi ro đó


Hướng dẫn

1/ Trình bày bản chất, nguyên tắc, lý do của tín dụng .


2/ Giải thích về các loại tín dụng theo thời hạn sử dụng:


- Tín dụng không ấn định trước thời hạn sử dụng 


- Tín dụng có ấn định trước thời hạn sử dụng: Tín dụng rất ngắn hạn; Tín dụng overnight (O/N); Tín dụng Tomorrow Next (T/N); Tín dụng Spot Next (S/N); Tín dụng ngắn hạn; Tín dụng trung hạn; Tín dụng dài hạn


3/ Bản chất là tín dụng xuất khẩu, cấp dưới dạng giao trước hàng hóa --> vai trò của tín dụng xuất khẩu. Mục đích của người nhập khẩu là vay vốn.


Rủi ro: (1) Đồng tiền thanh toán lên giá; (2) Giá hàng nhập khẩu tại thị trường Việt Nam giảm; (3) Lãi suất vốn hàng hóa nhập khẩu trả chậm cao và có thể tăng


Giải pháp: (1) Sử dụng Hedging; (2) Nhận hàng nhanh, đưa vào tiêu thụ để thu hòi vốn nhanh, thanh toán trước thời hạn (lead) để giảm thiểu rủi ro do đồng tiền thanh toán lên giá và giá hàng giảm; (3) cố định lãi suất khi thỏa thuân nhập khẩu.

2.2. Bản chất và sự cần thiết của tín dụng ? Việt Nam là một quốc gia vay tín dụng từ các tổ chức , các ngân hàng nước ngoài, anh/ chị hãy phân tích những nguyên nhân dẫn đến việc Việt Nam phải vay tín dụng nước ngoài và tác động của các khoản vay đó đối với nền kinh tế Việt Nam.

2.3. Giải thích các nguyên tắc của tín dụng ? Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang vay tín dụng trên thị trường  bằng nhiều hình thức, anh/ chị hãy phân tích sự tuân thủ các nguyên tắc tín dụng  khi vay tín dụng nước ngoài của các doanh nghiệp này.

2.4. Giải thích hình thức tín dụng  dựa trên đối tượng tín dụng. Các hình thức tín dụng  theo đối tượng tín dụng rất phổ biến, anh chi hãy lấy một thí dụ và phân tích hình thức tín dụng  đó để minh họa.

2.5. Giải thích tín dụng  theo chủ thể thực hiện tín dụng. Hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế đều tham gia quan hệ tín dụng  đều là các tổ chức (doanh nghiệp) tư nhân, anh/ chị hãy chọn một chủ thể và giải thích về hình thức tín dụng tư nhân mà tổ chức đó đã thực hiện.

2.6. Giải thích các hình thức tín dụng dựa trên mục đích sử dụng tín dụng? Lấy một thí dụ điển hình về hình thức tín dụng dựa trên mục đích sử dụng và phân tích những đặc điểm của hoạt động tín dụng đó.

2.7. Giải thích các hình thức tín dụng quốc tế dựa trên thời hạn tín dụng? Các hình thức tín dụng phân theo thời hạn tín dụng rất phổ biến, anh/ chị hãy lấy một thí dụ về tín dụng theo thời hạn sử dụng tín dụng và phân tích minh họa.

2.8. Giải thích hình thức tín dụng theo khả năng bao tín dụng của bên cấp tín dụng (bên cho vay)? Hình thức tín dụng bao thanh toán được khá nhiều ngân hàng thương mại thực hiện đối với các chủ thể kinh doanh thương mại , anh/ chị hãy chọn một thí dụ và phân tích minh họa.


2.9. Giải thích về hình thức tín dụng dựa trên loại tiền cấp tín dụng? Hãy lấy một thí dụ về tín dụng nội tệ và giải thích?


2.10. Giải thích về hình thức tín dụng  dựa trên cách thức cấp tín dụng? Hãy lấy một thí dụ điển hình về một loại hình tín dụng phân theo cách thức cấp tín dụng và giải thích?


2.11. Giải thích chỉ tiêu thời hạn tín dụng ? Ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu này?  Chỉ tiêu này được sử dụng để tính toán những chỉ tiêu nào? Lấy thí dụ minh họa.


2.12. Giải thích về lãi, lãi suất và suất phí tín dụng? Từ những hiểu biết của anh/ chị, hãy lấy các thí dụ và phân tích minh họa cho các vấn đề về lãi, lãi suất và suất phí tín dụng ?

2.13. Giải thích về bảo lãnh tín dụng và các loại bảo lãnh tín dụng? Thông qua nghiên cứu thực tế bảo lãnh tín dụng tại Việt Nam, anh/ chị hãy lấy một tình huống cụ thể và phân tích về thực hiện bảo lãnh tín dụng .


2.14. Giải thích về bảo hiểm tín dụng? Thông qua nghiên cứu thực tế bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam, anh/ chị hãy lấy một tình huống cụ thể và phân tích về thực hiện bảo hiểm tín dụng .


2.15. Giải thích về phương thức bảo đảm tín dụng bằng một loại ngoại tệ? Thực tế hiện nay nhiều khoản tín dụng thường được bảo đảm giá trị tín dụng bằng một loại ngoại tệ, anh/ chị hãy lấy một tình huống và giải thích về cách lựa chọn loại ngoại tệ bảo đảm và phương pháp thực hiện nghiệp vụ bảo đảm đó.

2.16. Giải thích về phương thức bảo đảm giá trị tín dụng bằng một rổ tền tệ? Mặc dù việc lựa chọn rổ tiền tệ phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng tín dụng những vẫn dựa trên những cơ sở nhất định, anh/ chị hãy giải thích các cơ sở đó. Lấy một thí dụ và giải thích cách thực hiện nghiệp vụ bảo đảm giá trị một khoản tín dụng bằng một rổ tiền tệ.

3. Câu hỏi phân tích - sáng tạo


3.1. Một khoản tín dụng do WB cấp là 600 triệu USD với thời hạn cấp tín dụng là 3 năm (1991 – 1993), mỗi năm cấp một phần bằng nhau. Thời hạn hoàn trả 5 năm (1995 – 1999), với mức hoàn trả như sau: Năm 1995 hoàn trả 50 triệu USD;  Năm 1996 hoàn trả 120 triệu USD; Năm 1997 hoàn trả 30 triệu USD; Năm 1998 hoàn trả 350 triệu USD; Năm 1999 hoàn trả toàn bộ số tín dụng còn lại.


Hãy tính thời hạn tín dụng trung bình, vốn và lãi phải trả của toàn bộ khoản tín dụng trên nếu lãi suất là 4%/ năm và cho biết ý nghĩa của chỉ tiêu thời hạn tín dụng trung bình?


Hướng dẫn

1/  Thời hạn tín dụng trung bình: 5 năm 4 tháng 18 ngày.


- Thời hạn tín dụng trung bình của giai đoạn cấp tín dụng: 1 năm 6 tháng


- Thời hạn sử dụng tín dụng: 1 năm


- Thời hạn tín dụng trung bình của giai đoạn hoàn trả: 2 năm 10 tháng 18 ngày


2/ Lãi phải trả tính theo phương pháp lãi suất kộp


3/ Giải thích: Khoản tín dụng 600 triệu USD có thời hạn tín dụng chung là 9 năm nhưng người sử dụng tín dụng chỉ được sử dụng toàn bộ 600 triệu USD này (100% khoản tín dụng) trong 5 năm 4 tháng 18 ngày.


3.2. Một hợp đồng xuất khẩu trị giá 100.000 USD, được bảo đảm thanh toán bằng "rổ tiền tệ" và tỷ giá với USD được thể hiện ở bảng sau đây:

	Ngoại tệ
	Tỷ giá với USD

	
	Vào ngày ký hợp đồng 
	Vào ngày thanh toán

	EUR
	1,0140
	1,0440

	GBP
	0,6800
	0,7100

	CAD
	1,3200
	1,2500

	JPY
	109.35
	105.50

	AUD
	1,8352
	1.8600



Hãy cho biết giá trị thanh toán của hợp đồng trên được điều chỉnh như thế nào trong hai trường hợp:


a) Theo tỷ lệ biến động bình quân số học giản đơn của các đồng tiền của rổ tiền tệ?


b) Theo tỷ lệ biến động bình quân của cả rổ tiền tệ?


Hướng dẫn:


a) Thanh toán tăng 1,18%: 100000 USD + (100000USD x 1,18%) = 100000 USD


b) Thanh toán tăng 1,18%: 100000 USD + (100000USD x 0,0335%) = 100033.5 USD

Chương 5
TÍN DỤNG TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 


MỞ ĐẦU


Tín dụng trong thanh toán quốc tế là hình thức tín dụng  gắn với hoạt động kinh doanh trên thị trường hàng hóa, dịch vụ thế giới dưới góc độ cung cấp các khoản tín dụng nhằm thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hóa, dịch vụ. Chủ thể của quan hệ tín dụng trong thanh toán quốc tế  có thể là các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các tổ chức tài chính - ngân hàng, các tổ chức trung gian trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Chương này sẽ tập trung làm rõ các hình thức tín dụng gắn liền với hoạt động xuất nhập khẩu (Tín dụng xuất nhập khẩu), các hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu và người nhập khẩu (Tín dụng ngân hàng). Chương này cũng sẽ làm rõ các vấn đề về thời hạn tín dụng, số tiền tín dụng, thời gian cấp và hoàn trả tín dụng, lãi suất gắn với các điều kiện và hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Quan hệ tín dụng trong thanh toán quốc tế  diễn ra giữa các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới hoặc giữa ngân hàng với các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới cũng được nghiên cứu trong chương này.

5.1. TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU


5.1.1. Khái quát về tín dụng xuất nhập khẩu


Để thực hiện tốt các hoạt động xuất nhập khẩu, bên cạnh các vấn đề liên quan đến chủ thể mua bán với năng lực cạnh trạnh trên thị trường thế giới, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, uy tín trên thị trường và mức độ tin cậy lẫn nhau thì một vấn đề quan trọng là tín dụng xuất nhập khẩu. Thương mại  càng phát triển thì tín dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu càng trở nên cần thiết và trở thành một nhân tố cạnh tranh tranh bên cạnh các nhân tố khác. Tín dụng trong xuất nhập khẩu còn quyết định khả năng các doanh nghiệp có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, củng cố vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và khả năng tăng cường cộng tác trong chuỗi cung ứng. 


Tín dụng xuất nhập khẩu là hình thức tín dụng  gắn với kinh doanh thương mại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thế giới. Chủ thể của quan hệ tín dụng xuất nhập khẩu có thể là các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các tổ chức tài chính - ngân hàng. Các vấn đề về thời hạn tín dụng, số tiền tín dụng, thời gian cấp và hoàn trả tín dụng, lãi suất đều gắn với quan hệ kinh doanh xuất nhập khẩu, tức là người xuất khẩu và người nhập khẩu. Các điều kiện và hiệu quả của khoản tín dụng xuất nhập khẩu đều gắn liên với hoạt động kinh doanh thương mại  của các chủ thể tín dụng. Tín dụng xuất nhập khẩu thường là quan hệ tín dụng trực tiếp giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu trên thị trường hàng hóa, dịch vụ. Tất cả những vấn đề này đều phản ánh quan hệ giữa hai thị trường là thị trường hàng hóa, dịch vụ và thị trường tiền tệ, tín dụng. 

Tín dụng xuất nhập khẩu là các hình thức tín dụng mà chủ thể là các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới, dòng tín dụng gắn liền với dòng chu chuyển hàng hóa, dịch vụ. Các chỉ tiêu của tín dụng xuất nhập khẩu phụ thuộc vào các chỉ tiêu xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Hiện tại và trong tương lai, tín dụng xuất nhập khẩu luôn luôn có vai trò quan trọng đối với việc kích thích sản xuất phát triển, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, điều tiết cung cầu về vốn, hạn chế sử dụng tiền mặt và kích thích các doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thanh toán quốc tế . Đặc biệt, khi các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, mỗi doanh nghiệp chỉ đảm nhiệm một khâu, tạo ra những sản phẩm theo sự phân công lao động  và thực hiện thương mại  với nhau trong suốt chuỗi cung ứng thì tín dụng xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp không chỉ góp phần giải quyết vấn đề vốn mà còn tăng cường sự cộng tác lẫn nhau trong quá trình kinh doanh. Tín dụng xuất nhập khẩu còn là một hoạt động để thúc đẩy vai trò của các hoạt động hậu cần chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp không chỉ gắn kết với nhau trong hoạt động tạo ra giá trị mà còn tạo ra sự kết nối thông qua dòng chảy của vốn và các hoạt động hỗ trợ về tài chính.


Tuy nhiên, tín dụng xuất nhập khẩu vẫn còn những hạn chế như gắn chặt với hàng hóa và dịch vụ xuất nhập khẩu, hạn chế về qui mô và thời hạn, hình thành trên cơ sở sự tín nhiệm giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Do những hạn chế này mà trong kinh doanh xuất nhập khẩu giữa các đối tác có tiềm lực về kinh tế ở các nước phát triển và các đối tác yếu hơn về tiềm lực kinh tế ở các quốc gia phát triển thấp hơn thường rất khó thực hiện. Tín dụng xuất nhập khẩu bao gồm hai hình thức là tín dụng xuất khẩu và tín dụng nhập khẩu.


5.1.2. Tín dụng xuất khẩu 

Tín dụng xuất là hình thức tín dụng của người xuất khẩu (bên bán) cấp trực tiếp cho người nhập khẩu (bên mua) gắn với hoạt động mua bán hàng hóa hay dịch vụ giữa hai bên thể hiện qua hợp đồng thương mại . Điều khoản về thanh toán trong hợp đồng thương mại  là cơ sở để xây dựng hợp đồng tín dụng (nếu cần) hoặc lập các chứng từ cần thiết cho việc thực hiện tín dụng xuất khẩu.

Tín dụng xuất khẩu do người xuất khẩu cấp trực tiếp cho người nhập khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và duy trì mối quan hệ với người nhập khẩu.Tín dụng xuất khẩu có thể được thực hiện bởi một số chính phủ các quốc gia hoặc giữa các doanh nghiệp tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu, trong đó tín dụng xuất khẩu giữa các doanh nghiệp là hình thức chủ yếu.


Tín dụng xuất khẩu của chính phủ các quốc gia được thực hiện dưới dạng chính phủ một số quốc gia có tiềm lực về vốn sẽ cấp một khoản tín dụng cho các quốc gia có tiềm lực về vốn nhỏ, có nhu cầu cầu nhập khẩu hàng hóa hay dịch vụ để nhập khẩu từ các quốc gia đó. Tín dụng xuất khẩu của chính phủ quốc gia xuất khẩu cấp cho chính phủ các quốc gia nhập khẩu thường gắn với việc thực thi các thỏa thuận thương mại  song phương để thuận lợi hóa và thúc đẩy việc xuất khẩu những sản phẩm mà quốc gia đó có lợi thế cạnh tranh, có tiềm lực sản xuất. Hình thức tín dụng xuất khẩu này thường được chính phủ các nước phát triển áp dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp của nước họ xuất khẩu hàng hóa.


Tín dụng xuất khẩu giữa các doanh nghiệp tham gia kinh doanh thương mại  thường do quan hệ thương mại  giữa hai chủ thể mua bán quyết định. Đặc biệt là giữa các doanh nghiệp trong cùng chuỗi cung ứng toàn cầu. Các hình thức tín dụng xuất khấu của người xuất khẩu đối với người nhập khẩu biểu hiện ra dưới các dạng như bán chịu hàng hóa, dịch vụ cho người nhập khẩu; tín dụng xuất khẩu thông qua ký phát kỳ phiếu thanh toán; tín dụng xuất khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu thanh toán có kỳ hạn; tín dụng xuất khẩu thông qua tài khoản mở.
· Tín dụng xuất khẩu dưới dạng bán chịu: Khi người xuất khẩu cho phép người nhập khẩu trả chậm tiền hàng trong một thời gian nhất định và được ghi thành điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại  thì phát sinh khoản tín dụng mà người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu. Khoản tín dụng này thể hiện ở quyền người nhập khẩu được chuyển quyền sở hữu bộ chứng từ hàng hóa và có quyền sử dụng bộ chứng từ hàng hóa để nhận hàng, đưa hàng vào sử dụng hay tiêu thụ mà chưa phải trả tiền. Tín dụng xuất khẩu dưới dạng bán chịu không thể hiện thành một khoản tín dụng bằng loại tiền cụ thể nên người nhập khẩu muốn khai thác khoản tín dụng này phải nhanh chóng tạo ra tiền từ lượng hàng hóa mà minh được bán chịu. Trong thực tế, do không thể hiện dưới dạng tín dụng bằng tiền cụ thể nên nhiều nhà nhập khẩu không xem đây là một hình thức tín dụng mà chỉ xem như một ưu đãi mà người xuất khẩu giành cho người nhập khẩu để kích thích xuất khẩu.
·  Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu:  Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu còn được gọi là tín dụng xuất khẩu bằng cách ký phát hối phiếu tự nhận nợ (Promissory Note). Kỳ phiếu hay hối phiếu tự nhận nợ là một phương tiện thanh toán người nhập khấu ký phát cam kết thanh toán tiền hàng nhập khẩu khi đến hạn và người nhập khẩu hoàn toàn có quyền nhận hàng, đưa hàng vào sử dụng hay tiêu thụ. Đây là hình thức tín dụng xuất khẩu mà người xuất khẩu chấp nhận người nhập khẩu thanh toán bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu. Người xuất khẩu chấp nhận giao hàng hóa, dịch vụ cho người nhập khẩu nhưng sẽ được thanh toán khi kỳ phiếu đến hạn. Kỳ hạn kỳ phiếu thanh toán chính là thời hạn của tín dụng, số tiền thanh toán của kỳ phiếu là khoản tín dụng người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu. Thực chất của tín dụng xuất khẩu ký phát kỳ phiếu là hình thức người xuất khẩu cho phép người nhập khẩu thanh toán tiền hàng theo kỳ hạn của kỳ phiếu. 
· Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu thông qua tài khoản mở (Open Account):  Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu thông qua tài khoản mở chỉ được thực hiện theo phương thức thanh toán tài khoản mở. Theo đó, người xuất khẩu mở tài khoản để ghi nợ giá trị tiền hàng nhập khẩu của người nhập khẩu. Khi đến kỳ hạn, người nhập khẩu sẽ chuyển tiền vào tài khoản mở để thanh toán. Thời hạn từ khi ghi nợ đến khi đước thanh toán là thời hạn tín dụng, số tiền ghi nợ là khoản tín dụng người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu. Thực chất của hình thức tín dụng xuất khẩu thông qua tài khoản mở là cách thức người xuất khẩu chấp nhận người nhập khẩu thanh toán tiền hàng khi đến hạn sau khi đã giao hàng.

· Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu:  Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu được thực hiện khi thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ  chấp nhận hối phiếu có kỳ hạn. Người xuất khẩu sau khi giao hàng sẽ viết hối phiếu đòi tiền có kỳ hạn đối với người nhập khẩu nhưng khi xuất trình hối phiếu và bộ chứng từ cho người nhập khẩu (đại diện của người nhập khẩu) thì chỉ được ký chấp nhận trả tiền hối phiếu khi đến hạn. Thời hạn tín dụng do hai bên thỏa thuận khi ghi điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại , số tiền tín dụng là số tiền hàng người nhập khẩu phải thanh toán cho người xuất khẩu.


5.1.3. Tín dụng nhập khẩu.

Tín dụng nhập khẩu do người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu để thực hiện nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ. Tín dụng nhập khẩu đòi hỏi người mua phải cấp tín dụng cho người bán nên làm cho chi phí hàng hóa hay dịch vụ nhập khẩu sẽ tăng lên. Hơn nữa, trong điều kiện cung hàng hóa hay dịch vụ lớn hơn cầu, người xuất khẩu cần thị trường để xuất khẩu hàng hóa thì tín dụng nhập khẩu là rất hạn chế. Tín dụng nhập khẩu thường được thực hiện theo hình thức tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn và tín dụng nhập khẩu ứng trước đầu vào (hiện vật) 

·  Tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn: Tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn là hình thức người nhập khẩu ứng trước một khoản tín dụng nhất định cho người xuất khẩu để hỗ trợ người xuất khẩu về vốn trong sản xuất hoặc mua hàng để xuất khẩu cho người nhập khẩu. Khoản tín dụng này còn để bảo đảm quá trình mua bán diễn ra giữa hai bên chắc chắn và an toàn. Tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn có thể thực hiện dưới  hai dạng:  (1) Người nhập khẩu cấp tín dụng cho người xuất khẩu dưới dạng ứng trước tiền hàng (Contract Performance Bond – Ký quỹ thực hiện hợp đồng). Loại tín dụng nhập khẩu này để bảo đảm chắc chắn người nhập khẩu sẽ nhập khẩu hàng hóa hay dịch vụ của người xuất khẩu, có thể không tính lãi, tỷ lệ ứng trước do hai bên thỏa thuận, thời hạn ứng trước không dài;  (2) Tín dụng nhập khẩu ứng trước bằng tiền thực chất là người nhập khẩu cho người xuất khẩu vay vốn bằng tiền để sản xuất hàng hóa hay dịch vụ và xuất khẩu cho bên cấp tín dụng. Tín dụng nhập khẩu ứng trước bằng tiền cho người xuất khẩu thể hiện sự hỗ trợ của người nhập khẩu đối với ngườii xuất khẩu nên có thể lãi suất bằng 0 (Không) hoặc thấp hơn lãi suất ngân hàng, số tiền ứng trước do hai bên thỏa thuận nhưng thường đáp ứng nhu cầu vốn của bên xuất khẩu, thời hạn không vượt quá thời hạn hợp đồng nhập khẩu hàng hóa hay dịch vụ nhưng đủ để người xuất khẩu sản xuất hoặc mua được hàng để xuất khẩu. Hình thức tín dụng nhập khẩu ứng trước bằng tiền thường được các doanh nghiệp nhập khẩu có tiềm lực về vốn ở các nước phát triển, có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa hay dịch vụ cấp cho các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển có khả năng xuất khẩu những hàng hóa hay dịch vụ mà các doanh nghiệp nhập khẩu có nhu cầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu, lợi dụng khó khăn về vốn của doanh nghiệp xuất khẩu,đã cấp tín dụng ứng trước bằng tiền kèm theo những bất lợi đối với người xuất khẩu như lãi suất tín dụng cao, ép giá nhập khẩu thấp, đưa ra những ràng buộc chặt chẽ, chuyển rủi ro về cho người xuất khẩu. Trong những trường hợp đó, người xuất khẩu cần phải xem xét thật kỹ lưỡng để hạn chế rủi ro trước khi đưa ra quyết định sử dụng tín dụng tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn bằng tiền.

·  Tín dụng nhập khẩu ứng trước đầu vào (tư liêu sản xuất): Tín dụng nhập khẩu ứng trước đầu vào (tư liêu sản xuất) cho người xuất khẩu cũng được sử dụng trong kinh doanh thương mại . Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu rất cần một số đầu vào nhập khẩu để sản xuất sản phẩm để bán cho người nhập có nhu cầu về loại sản phẩm đó và đồng thời có khả năng cung ứng một số loại đầu vào cho sản xuất sản phẩm đó. Trong trường hợp này người nhập khẩu có thể ứng trước đầu vào cho người xuất khẩu dưới dạng cấp tín dụng. Loại đầu vào ứng trước do hai bên thỏa thuận tuy nhiên phải quy về giá trị, có thể không tính lãi suất hoặc lãi suất thấp để khuyến khích người xuất khẩu, thời hạn ứng trước đầu vào do hai bên thỏa thuận căn cư vào chu kỳ sản xuất hàng xuất khẩu và các điều khoản khác được ghi trong hợp đồng xuất nhập khẩu ký kết giữa hai bên .


5.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 

5.2.1. Khái quát về tín dụng ngân hàng


Tín dụng giữa các doanh nghiệp kinh doanh thương mại  chỉ chiếm một tỷ lệ không lớn và đáp ứng một phần nhất định vốn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Mặc dù tỷ trọng tín dụng xuất nhập khẩuĐể thúc đẩy kinh doanh thương mại  phát triển, một nguồn vốn rất lớn là do các ngân hàng cung cấp được gọi là tín dụng ngân hàng. Tín dụng ngân hàng, bên cho vay là ngân hàng, bên đi vay là doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tín dụng ngân hàng trong thanh toán  là tín dụng tiền tệ gắn với dòng hàng hóa hay dịch vụ mua bán, lãi tín dụng phụ thuộc quan hệ cung cầu về vốn trên thị trường vốn trong thời kỳ nhất định và không phụ thuộc hiệu quả sử dụng vốn. Tín dụng ngân hàng có hai hình thức: Tín dung ngân hàng cấp cho người xuất khẩu và tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu.


5.2.2. Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu.

Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu là hình thức ngân hàng cấp một khoản tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn bằng tiền của người xuất khẩu khi người xuất khẩu chưa thu được tiền hàng xuất khẩu. Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu dựa vào các khoản tiền mà người xuất khẩu sẽ thu được từ đối tác thể hiện thông qua hợp đồng xuất khẩu, các chứng từ và hàng hóa xuất khẩu. Các hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bao gồm tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bằng cách ứng trước vốn bàng tiền; tín dụng cho vay ứng trước thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng (L/C) đã mở; tín dụng chiết khấu hối phiếu; tín dụng huy động các khoản nợ phát sinh; tín dụng xuất khẩu bao thanh toán (Factoring ).
· Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bằng cách ứng trước vốn bàng tiền: Người xuất khẩu trong trường hợp không được cấp tín dụng bởi người nhập khẩu hoặc huy động tín dụng của người nhập khẩu sẽ phải chịu những điều kiện không có lợi thì có thể huy động tín dụng của ngân hàng. Thời hạn của tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu thường gắn với quá trình thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu, từ khi chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu, thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu đến khi thu được tiền. Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu không chỉ là sự hỗ trợ vốn mà còn hỗ trợ về mặt nghiệp vụ thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu. Ngân hàng cấp tín dụng vừa đóng vai trò hỗ trợ vốn vừa là ngân hàng phục vụ người xuất khẩu nên tác động rất lớn đến quản trị và sử dụng vốn của doanh nghiệp xuất khẩu. Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu được thực hiện dưới các hình thức cho vay ứng trước, chiết khấu hối phiếu, chiết khấu bộ chứng từ, bao thanh toán.

· Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bằng cách cho vay ứng trước thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng (L/C) đã mở: Ngân hàng đại diện cho người xuất khẩu dựa vào thư tín dụng mà ngân hàng đại diện người nhập khẩu đã mở để cấp tín dụng cho người xuất khẩu. Cơ sở để cho người xuất khẩu ứng trước tín dụng bằng tiền là hợp đồng xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ của người xuất khẩu, thư tín dụng đã được mở để thực hiện hợp đồng đó. Khoản tín dụng ứng trước có thể được thực hiện ngay sau khi nhận được thông báo thư tín dụng hoặc sau khi hàng đã gửi đi. Người xuất khẩu được quyền sử dụng tín dụng sau khi ngân hàng đã ghi nợ khoản tín dụng đó cho người xuất khẩu. Loại tiền cấp tín dụng do ngân hàng và người xuất khẩu thỏa thuận, nếu cùng với loại tiền thanh toán quy định trong hợp đồng xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ thì không có rủi ro về tỷ giá, nếu khác loại tiền thanh toán thì khi hoàn trả phải chuyển đổi tiền hàng xuất khẩu về đồng tiền cấp tín dụng và rủi ro hối đoái có thể xảy ra. Qui trình cấp tín dụng ứng trước để thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng đã mở thể hiện ở sơ đồ 5.1.

Sơ đồ 5.1: Tín dụng cho vay ứng trước để thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo L/C đã mở









Sơ đồ 5.1 cho thấy các bước của của qui trình thực hiện tín dụng cấp cho người xuất khẩu dưới dạng cho vay ứng trước thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng (L/C) đã mở:

(1)  Người nhập khẩu và người xuất khẩu ký hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa hay dịch vụ trong đó có điều khoản thanh toán tiền hàng hóa theo phương thức thư tín dụng chứng từ.

(2)  Nguời nhập khẩu yêu cầu ngân hàng đại diện cho mình mở thư tín dụng để thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa.


(3)  Ngân hàng đại diện người nhập khẩu mở thư tín dụng theo yêu cầu của người nhập khẩu và thông báo thư tín dụng đến người xuất khẩu qua ngân hàng đại diện người xuất khẩu.


(4)  Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu căn cứ vào hợp đồng xuất nhập khẩu và thư tín dụng đã được mở.

(5)  Người xuất khẩu xin cấp tín dụng ứng trước dựa vào thư tín dụng đã được mở hoặc sau khi giao hàng cho người nhập khẩu và xuất trình được bộ chứng từ (sau khi thực hiện bước 4).

(6). Ngân hàng đại diện người xuất khẩu cấp tín dụng ứng trước cho người xuất khẩu căn cứ vào thư tín dụng bằng cách ghi có cho tài khoản của người xuất khẩu.


(7) Ngân hàng cấp tín dụng bằng cách ghi nợ cho người xuất khẩu căn cứ vào bộ chứng từ hay số dư tài khoản của người xuất khẩu.

Trên thực tế, bước 6 và bước 7 đều do ngân hàng đại diện cho người xuất khẩu thông qua nghiệp vụ ghi có và ghi nợ trên tài khoản ngân hàng của người xuất khẩu.

(8) Người xuất khẩu hoàn trả tín dụng ứng trước khi đến thời hạn trả tiền (thời hạn thanh toán).
· Chiết khấu hối phiếu: Chiết khấu hối phiếu là hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bằng cách ứng trước tiền hàng xuất khẩu căn cứ vào hối phiếu đòi tiền mà người xuất khẩu phát hành để đòi tiền người nhập khẩu. Tín dụng chiết khấu hối phiếu là một dạng của tín dụng bao thanh toán  (Tín dụng Factoring) thực hiện gắn với phương thức bao thanh toán thông qua ngân hàng. Thời hạn của tín dụng chiết khấu hối phiếu phụ thuộc vào thời hạn trả tiền của hối phiếu. Khối lượng của khoản tín dụng chiết khấu hối phiếu do hai bên thỏa thuận nhưng phải căn cứ vào giá trị của khoản tiền thanh toán ghi trên hối phiếu (mệnh giá của hối phiếu), phí chiết khấu, lãi suất tín dụng. Ngân hàng có thể chấp nhận cấp tín dụng chiết khấu hối phiếu đối với những hối phiếu có kỳ hạn nhưng chưa được chấp nhận trả tiền của bên nhập khẩu. Trong trường hợp này, rủi ro đối với khoản tín dụng chiết khấu hối phiếu là rất lớn và do ngân hàng cấp tín dụng chiết khẩu hối phiếu gánh chịu nên các ngân hàng luôn hạn chế sử dụng. Ngân hàng thường chỉ cấp tín dụng chiết khấu hối phiếu đối với các doanh nghiệp xuất khẩu đã có hối phiếu được chấp nhận trả tiền khi đến kỳ hạn. Trong trường hợp này rủi ro không hoàn trả tín dụng sẽ giảm thiểu đối với ngân hàng cấp tín dụng. Vì tính an toàn của hối phiếu đã xác nhận trả tiền nên nhiều trường hợp có thể thực hiện tín dụng chiết khấu hối phiếu không hoàn trả, nghĩa là ngân hàng mua đứt hối phiếu đòi tiền đã được chấp nhận thanh toán của người xuất khẩu. Hình thức tín dụng này được gọi là tín dụng chấp nhận hối phiếu miễn truy đòi (Tín dụng Forpaiting). 

· Huy động các khoản nợ phát sinh ngắn hạn: Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu dưới dạng huy động các khoản nợ phát sinh ngắn hạn là hình thức ngân hàng cấp tín dung cho người xuất khẩu ngay khi có các khoản nợ phát sinh nhưng chưa đến kỳ hạn thanh toán. Căn cứ để huy động các khoản nợ phát sinh là bộ chứng từ thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ hay bộ chứng từ thanh toán theo phương thức nhờ thu. Huy động nợ phát sinh chiết khấu bộ chứng từ hàng hóa theo phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ hay bộ chứng từ thanh toán theo phương thức thanh toán nhờ thu được thực hiện bằng cách: Sau khi khi giao hàng, người xuất khẩu có thể yêu cầu ngân hàng chiết khấu bộ chứng từ hoặc ứng tiền trước khi bộ chứng từ được thanh toán. Trong trường hợp này, thư tín dụng được xem là công cụ bảo đảm tín dụng. Huy động nợ phát sinh dựa vào bộ chứng từ thanh toán theo phương thức nhờ thu được thực hiện bằng cách: Sau khi giao hàng, người xuất khẩu gửi bộ chứng từ hàng hóa cho ngân hàng nhờ thu tiền thì đồng thời yêu cấu ngân hàng cấp tín dụng căn cứ vào bộ chứng từ đó. Qui mô tín dụng huy động nợ phát sinh do hai bên thỏa thuận nhưng không lớn hơn gía trị bộ chứng từ chiết khấu hay nhờ thu và bộ chứng từ chính là bảo đảm cho ngân hàng cấp tín dụng để ngân hàng sau khi cấp tín dụng vẫn khống chế được hàng hóa xuất khẩu và buộc người nhập khẩu phải thanh toán. Tín dụng huy động các khoản nợ phát sịnh không chỉ áp dụng cho xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ mà còn cho cả các hoạt động sữa chữa, bão dưỡng thiết bị và chuyên giao công nghệ hay các hoạt động dịch vụ tư vấn . Qui trình thực hiện tín dụng huy động các khoản nợ phát sinh ngắn hạn căn cứ vào bộ chứng từ  thể hiện ở sơ đồ 5.2.

Sơ đồ 5.2: Qui trình thực hiện tín dụng huy động các khoản nợ phát sinh ngắn hạn








Sơ đồ 5.2 cho thấy các bước của của qui trình thực hiện tín dụng cấp cho người xuất khẩu dưới dạng huy động các khoản nợi phát sinh ngắn hạn:

(1) Người xuất khẩu giao hàng và lập bộ chứng từ thanh toán.


(2) Người xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ hoặc theo phương thức nhờ thu để yêu cầu ngân hàng để ngân hàng đại diện người xuất khẩu cấp tín dụng dưới dạng huy động các khoản nợ phát sinh ngắn hạn .


(3) Ngân hàng sau khi thẩm định bộ chứng từ, nếu chấp nhận cấp tín dụng cho người xuất khẩu dưới dạng huy động các nợ phát sinh ngắn hạn thì ứng trước cho nhà xuất khẩu khoản tín dụng thỏa thuận.


(4) Ngân hàng đại diện người xuất khẩu thu tiền (Trong trường hợp thực hiện phương thức nhờ thu) hoặc yêu cầu người nhập khẩu thanh toán tiền hàng (Trong trường hợp thực hiện phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ) dựa vào bộ chứng từ mua bán hàng hóa đã được người xuất khẩu lập và xuất trình. 

· Tín dụng xuất khẩu bao thanh toán (Factoring ): Tín dụng ngân hàng bao thanh toán cho người xuất khẩu là hình thức ngân hàng cung cấp tín dụng dưới dạng mua lại các khoản phải thu của người xuất khẩu dựa trên khả năng trả nợ của người nhập khẩu. Nội dung hoạt động tín dụng bao thanh toán cho người xuất khẩu gồm cung cấp tín dụng, bảo hiểm rủi ro tín dụng, theo dõi các khoản phải thu và thực hiện việc thu tiền khi đến hạn. Theo Quyết định 1096/2004/QĐ - NHNN thì tín dụng bao thanh toán được được hiểu là hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (ngân hàng) cho bên bán hàng (người xuất khẩu) thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng (người nhập khẩu) thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán hàng hóa. Tín dụn ngân hàng bao thanh toán cho người xuất khẩu thực chất là hình thức mua bán nợ của ngân hàng và người xuất khẩu.

5.2.3. Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu.

Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu là hình thức ngân hàng cấp tín dụng để người nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ của mình trong các hợp đồng thương mại . Đây là các khoản tín dụng ngắn hạn, qui mô nhỏ và vừa, gắn với những điều kiện về pháp nhân, loại hàng hóa hay dịch vụ kinh doanh, năng lực kinh doanh, đặc biệt là năng lực tài chính do ngân hàng cấp tín dụng đưa ra. Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu được thực hiện theo các hình thức: Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu theo hình thức mở thư tín dụng thanh toán tiền hàng nhập khẩu;  Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu, Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách cho vay thấu chi thanh toán tiền hàng nhập khẩu;Tín dụng cấp cho người nhập khẩu theo hạn mức cho vay dưới dạng tín dụng nhập khẩu theo hạn mức không khống chế chứng từ và hàng hóa, tín dụng nhập khẩu theo hạn mức có khống chế chứng từ và hàng hóa, tín dụng nhập khẩu theo hạn mức dựa trên hàng nhập khẩu có biên nhận tín thác và Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách bão lãnh hoặc tái bão lãnh.
· Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu theo hình thức mở thư tín dụng: Thư tín dụng do ngân hàng đại diện người nhập khẩu mở theo yêu cầu của người nhập khẩu cho bên xuất khẩu. Về nguyên tắc, ngân hàng đại diện người nhập khẩu chỉ mở thư tín dụng khi số dư có trong tài khoản của người nhập khẩu phải có số dư có lớn hơn số tiền mở thư tín dụng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp người nhập khẩu không đủ số dư có trên tài khoản để đảm bảo hoặc không có đủ tiền để ký quỹ mở thư tín dụng nên người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu cấp tín dụng dưới dạng mở thư tín dụng để nhập khẩu hàng hóa. Rủi ro lớn nhất cho ngân hàng cấp tín dụng là khả năng thanh toán của người nhập khẩu khi đến hạn thanh toán nên để giảm rủi ro cần kiểm tra tình hình tài chính, khả năng thanh toán của người nhập khẩu sau khi đã nhập khẩu hàng và đưa vào sản xuất kinh doanh.

· Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu: Khi bộ chứng từ và hối phiếu có kỳ hạn được xuất trình cho ngân hàng đại diện người nhập khẩu, để nhận được chứng từ cho việc tổ chức nhận hàng nhập khẩu, người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng ký chấp nhận trả tiền hối phiếu. Đây là hình thức tín dụng mà ngân hàng bảo đảm về tài chính cho người nhập khẩu vì sự chấp nhận trả tiền hối phiếu của ngân hàng thường được người xuất khẩu đánh giá cao hơn. Hình thức tín dụng chấp nhận hôi phiếu không đòi hỏi ngân hàng phải chi tiền ra ngay. Khi đến kỳ hạn thanh toán, nếu người nhập khẩu không đủ khả năng thanh toán tiền hàng nhập khẩu thì ngân hàng sẽ thanh toán tiền hối phiếu đã được chấp nhận. Do hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu ngân hàng không phải cấp tín dụng (trả tiền hối phiếu) ngay khi chấp nhận nên người nhập khẩu chỉ phải trả phí chấp nhận cho ngân hàng mà không có lãi tín dụng. Tín dụng chấp nhận hối phiếu có thể được thực hiện theo từng chuyến nhận hàng nhập khẩu, chấp nhận trả tiền hối phiếu cho một lô hàng được giao nhiều lần, chấp nhận bao cho nhiều chuyến hàng trong một khoảng thời gian nhất định.


Tín dụng chấp nhận hối phiếu còn có thể có ngân hàng thứ hai tham gia nếu thực hiện dưới dạng tái chấp nhận. Trong trường hợp thanh toán tiền hàng mà người xuất khẩu yêu cầu phải thực hiện nghiệp vụ tái chấp nhận thì người nhập khẩu phải yêu cầu ngân hàng đại diện người nhập khẩu tìm một ngân hàng thứ hai (ngân hàng tái chấp nhận hối phiếu). Như vậy, nghiệp vụ tín dụng chấp nhận hối phiếu được thực hiện bởi hai ngân hàng: ngân hàng chấp nhận và ngân hàng tái chấp nhận. Qui trình thực hiện thể hiện theo sơ đồ 5.3

Sơ đồ 5.3: Qui trình thực hiện tín dụng tái chấp nhận hối phiếu cho người nhập khẩu



Sơ đồ 5.3 cho thấy các bước của của qui trình thực hiện tín dụng cấp cho người xuất khẩu dưới dạng tái chấp nhận hối phiếu cho người nhập khẩu:

(1) Người nhập khẩu đề nghị ngân hàng đại diện mình cấp tín dụng chấp nhận hối phiếu có ngân hàng tái chấp nhận.


(2) Theo yêu cầu của người nhập khẩu, nếu ngân hàng chấp nhận cấp tín dụng tái chấp nhận hối phiếu thì tìm ngân hàng tái chấp nhận hối phiếu.


(3) Ngân hàng tái chấp nhận đồng ý cấp tín dụng tái chấp nhận hối phiếu và ngân hàng chấp nhận hối phiếu gửi cam kết trả tiền cho ngân hàng tái chấp nhận.


(4) Ngân hàng tái chấp nhận mở thư tín dụng không hủy bỏ tại ngân hàng chấp nhận hối phiếu cam kết trả tiền hối phiếu do người xuất khẩu ký phát nếu người xuất khẩu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo qui định của thư tín dụng.


(5) Thông báo về thư tín dụng không hủy ngang, có tái chấp nhận (có bảo đảm).


(6)  Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu.


(7) Người xuất khẩu ký phát hai bản hối phiếu và lập bộ chứng từ theo đúng yêu cầu thư tín dụng và gửi bộ chứng từ cùng hối phiếu cho ngân hàng đại diện người xuất khẩu yêu cầu trả tiền hoặc xin chiết khấu.


(8) Ngân hàng đại diện người xuất khẩu thanh toán cho người xuất khẩu hoặc chiết khấu bản thứ hai của hối phiếu.


(9) Ngân hàng đại diện người xuất khẩu gửi bản thứ nhất của hối phiếu và bộ chứng từ  cho ngân hàng tái chấp nhận.


(10) Ngân hàng tái chấp nhận chấp nhận hối phiếu và chuyển trả người xuất khẩu.


(11) Ngân hàng tái chấp nhận chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng chấp nhận (ngân hàng đại diện người nhập khẩu)


(12) Ngân hàng chấp nhận chuyển bộ chứng từ cho người nhập khẩu để tổ chức nhận hàng hóa tại cảng và yêu cầu người nhập khẩu ký cam kết trả tiền khi hối phiếu đến kỳ hạn thanh toán (có thể yếu cầu người nhập khẩu ký phát kỳ phiếu thay cho cam kết để giảm thiểu rủi ro).

· Tín dụng cho vay thấu chi thanh toán tiền hàng nhập khẩu: Tín dụng cho vay thấu chi thanh toán tiền hàng nhập khẩu là hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu có tài khoản tiền thường xuyên tại ngân hàng khi người nhập khẩu phải thanh toán tiền hàng nhập khẩu nhưng số dư có không còn hoặc không đủ. Tín dụng cho vay thấu chi có thể thực hiện với nhiều phương thức thanh toán, khối lượng tín dụng tùy thuộc vào hạn mức thấu chi do ngân hàng cấp tín dụng qui định hoặc theo thỏa thuận nhưng không vượt quá giá trị hợp đồng nhập khẩu phải thanh toán. Lãi suất thấu chi theo thỏa thuận nhưng thường do ngân hàng cấp tín dụng qui định và người nhập khẩu phải thanh toán cả phí thấu chi. Để giảm thiểu rủi ro, ngân hàng cấp tín dụng cho vay thấu chi thường căn cứ vào các khoản sẽ thu, chứng từ hàng nhập khẩu và không chế hàng hóa nhập khẩu của người nhập khẩu. Hình thức tín dụng cho vây thấu chi khá phổ biến hiện nay.

· Tín dụng cấp cho người nhập khẩu theo hạn mức cho vay: Người nhập khẩu và ngân hàng cấp tín dụng có thể thỏa thuận một hạn mức tín dụng nhâp khẩu để người nhập khẩu thanh toán tiền hàng trong thời gian từ khi phải trả tiền hối phiếu đến khi tiêu thụ được hàng hoặc bán được sản phẩm sản xuất do sử dụng đầu vào nhập khẩu đó. Hình thức tín dụng nhập khẩu theo hạn mức cho vay này gắn với chứng từ và hàng hóa nhập khẩu nên ngân hàng cấp tín dụng thường chi phối bộ chứng từ và hàng hóa nhập khẩu để giảm thiểu rủi ro. Hình thức tín dụng nhập khẩu theo hạn mức có thể thực hiện dưới ba dạng:

· Tín dụng nhập khẩu theo hạn mức không khống chế chứng từ và hàng hóa (Tín dụng nhập khẩu trơn) (Clean Import Loan - CIL): Là dạng tín dụng nhập khẩu được thực hiện bằng cách ghi nợ theo hạn mức cho người nhập khẩu mà không cần khống chế chứng từ hay hàng hóa. Người nhập khẩu sẽ được giao bộ chứng từ và tổ chức nhận hàng, đưa hàng hóa vào sử dụng hay tiêu thụ mà không có bất kỳ sự giám sát nào của ngân hàng cấp tín dụng. Tín dụng nhập khẩu trơn rủi ro thường xảy ra đối với ngân hàng cấp tín dụng nên hạn mức nhỏ, lãi suất tín dụng cao và thời hạn ngắn, áp dụng cho những người nhập khẩu có uy tín, có tiềm năng tài chính và có mối quan hệ khăng khít với ngân hàng cấp tín dụng.

· Tín dụng nhập khẩu theo hạn mức có khống chế chứng từ và hàng hóa (Tín dụng dựa trên hàng nhập khẩu (Loan Against Imports - LAI)): Loại tín dụng cho vay theo hạn mức dựa trên hàng nhập khẩu, ngân hàng cấp tín dụng sẽ khống chế bộ chứng từ và hàng hóa. Khi nhận được bộ chứng từ, ngân hàng cấp tín dụng sẽ khống chế chứng từ, cùng với người nhập khẩu tổ chức tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu, đưa về kho và không chế quá trình tiêu thụ hàng hóa đó để bảo đảm thu được tín dụng cho vay. Do sự khống chế chặt chẽ của ngân hàng cấp tín dụng nên rủi ro được giảm thiểu. Qui mô của tín dụng dựa trên hàng nhập khẩu thường lớn, lãi suất thấp hơn và có thể thực hiện với những người nhập khẩu khó có khả năng thẩm định năng lực và uy tín trên thị trường. Có nhiều cách để thực hiện tín dụng cho vay dựa trên hàng nhập khẩu, chẳng hạn cho vay khi bộ chứng từ được giao cho ngân hàng cấp tín dụng, cho vay khi hàng đã nhập khẩu và đưa vào kho, đặt dưới sự kiểm soát của ngân hàng. Trong trường hợp này, hóa đơn kho hàng được giao cho ngân hàng và người nhập khẩu chỉ có thể đưa hàng hóa vào tiêu thụ dưới sự khống chế của ngân hàng. Tuy giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng cấp tín dụng nhưng người nhập khẩu sẽ rất khó thực hiện nghiệp vụ sản xuất kinh doanh dựa trên lô hàng nhập khẩu, vì vậy, tín dụng cho vay theo hạn mức dựa trên hàng nhập khẩu có biên nhận tín thác đã được sử dụng.

· Tín dụng nhập khẩu theo hạn mức dựa trên hàng nhập khẩu có biên nhận tín thác (Loans Against Import with Trust Receipt - LAI/TR): Thực chất đây là loại hình tín dụng kết hợp hai loại tín dụng trên. Người nhập khẩu muốn đưa hàng vào tiêu thụ trước khi thanh toán thì cần phải biên nhận tín thác với ngân hàng, cam đoan sẽ hoàn trả tín dụng. Việc ngân hàng giải phóng hàng cho người nhập khẩu sau khi có biên nhận tín thác đã giảm được rủi ro tín dụng đồng thời tạo điều kiện để người nhập khẩu nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu và hiệu quả sử dụng vốn. Do những ưu điểm của loại hình tín dụng này nên được sử dụng khá phổ biến và đều đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của cả ngân hàng cấp tín dụng lẫn người nhập khẩu


TÓM TẮT

Tín dụng trong thanh toán  luôn gắn với hoạt động kinh doanh thương mại  trên thị trường hàng hóa và dịch vụ. Tín dụng trong thanh toán  là vấn đề kết nối giữa thị trường mua bán hàng hóa, dịch vụ và thị trường vốn nên có nhiều hình thức tín dụng khác nhau.

Tín dụng xuất nhập khẩu là hình thức tín dụng  gắn với kinh doanh thương mại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thế giới. Chủ thể của quan hệ tín dụng xuất nhập khẩu có thể là các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các tổ chức tài chính - ngân hàng. Tín dụng xuất nhập khẩu gồm:


Tín dụng xuất là hình thức tín dụng của người xuất khẩu (bên bán) cấp trực tiếp cho người nhập khẩu (bên mua) gắn với hoạt động mua bán hàng hóa hay dịch vụ giữa hai bên thể hiện qua hợp đồng thương mại . Tín dụng xuất khẩu dưới dạng bán chịu: Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu:Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu thông qua tài khoản mở (Open Account):Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu:

Tín dụng nhập khẩu do người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu để thực hiện nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ. Tín dụng nhập khẩu thường được thực hiện theo hình thức tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn và tín dụng nhập khẩu ứng trước đầu vào (hiện vật) 


Trong tín dụng ngân hàng, bên cho vay là ngân hàng, bên đi vay là doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tín dụng ngân hàng trong thanh toán  là tín dụng tiền tệ gắn với dòng hàng hóa hay dịch vụ mua bán, lãi tín dụng phụ thuộc quan hệ cung cầu về vốn trên thị trường vốn trong thời kỳ nhất định và không phụ thuộc hiệu quả sử dụng vốn. Tín dụng ngân hàng có hai hình thức: Tín dung ngân hàng cấp cho người xuất khẩu và tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu.

Các hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bao gồm tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bằng cách ứng trước vốn bàng tiền; tín dụng cho vay ứng trước thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng (L/C) đã mở; tín dụng chiết khấu hối phiếu; tín dụng huy động các khoản nợ phát sinh; tín dụng xuất khẩu bao thanh toán (Factoring ).


Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu là hình thức ngân hàng cấp tín dụng để người nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ của mình trong các hợp đồng thương mại . Đây là các khoản tín dụng ngắn hạn, qui mô nhỏ và vừa, gắn với những điều kiện về pháp nhân, loại hàng hóa hay dịch vụ kinh doanh, năng lực kinh doanh, đặc biệt là năng lực tài chính do ngân hàng cấp tín dụng đưa ra. Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu được thực hiện theo các hình thức: Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu theo hình thức mở thư tín dụng thanh toán tiền hàng nhập khẩu;  Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu, Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách cho vay thấu chi thanh toán tiền hàng nhập khẩu;Tín dụng cấp cho người nhập khẩu theo hạn mức cho vay dưới dạng tín dụng nhập khẩu theo hạn mức không khống chế chứng từ và hàng hóa, tín dụng nhập khẩu theo hạn mức có khống chế chứng từ và hàng hóa, tín dụng nhập khẩu theo hạn mức dựa trên hàng nhập khẩu có biên nhận tín thác và Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách bão lãnh hoặc tái bão lãnh.


Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu là hình thức ngân hàng cấp tín dụng để người nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ của mình trong các hợp đồng thương mại .Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu được thực hiện theo các hình thức: Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu theo hình thức mở thư tín dụng thanh toán tiền hàng nhập khẩu;  Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu, Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách cho vay thấu chi thanh toán tiền hàng nhập khẩu;Tín dụng cấp cho người nhập khẩu theo hạn mức cho vay dưới dạng tín dụng nhập khẩu theo hạn mức không khống chế chứng từ và hàng hóa, tín dụng nhập khẩu theo hạn mức có khống chế chứng từ và hàng hóa, tín dụng nhập khẩu theo hạn mức dựa trên hàng nhập khẩu có biên nhận tín thác và Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách bão lãnh hoặc tái bão lãnh.

CÂU HỎI THỰC HÀNH


1. Câu hỏi trắc nghiệm


1.1. Tín dụng xuất khẩu thường do:


a. Ngân hàng cấp.


b. Người xuất khẩu cấp.


c. Người nhập khẩu cấp.


d. Ngân hàng hoặc người xuất khẩu cấp. (*)


1.2. Tín dụng nhập khẩu thường do:


a. Người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu 


b. Người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu.


c. Ngân hàng hoặc người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu(*)


d. Ngân hàng hoặc người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu.


1.3. Công ty tài chính ứng trước cho người xuất khẩu một tỷ lệ so với giá trị hoá đơn bán hàng và có quyền đòi nợ khách hàng, được gọi là:


a. Tín dụng Forpaiting.


b. Tín dụng tài chính.


c. Tín dụng Factoring. (*)


d. Tín dụng ngắn hạn.


1.4. Công ty tài chính cấp tín dụng cho người xuất khẩu theo một tỷ lệ thoả thuận căn cứ vào giá trị hoá đơn bán hàng và gánh chịu rủi ro nếu người nhập khẩu không thanh toán, được gọi là:


a. Tín dụng Forpaiting. (*)


b. Tín dụng tài chính.


c. Tín dụng Factoring. 


d. Tín dụng cho vay.


1.5. Chiết khấu hối phiếu chưa đến hạn thanh toán là hình thức:


a. Tín dụng ngân hàng cho người nhập khẩu.


b. Tín dụng ngân hàng cho người xuất khẩu.( *)


c. Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu hoặc cho người nhập khẩu.


d. Không phải là tín dụng ngân hàng.


1.6. Số tiền cho vay theo phương thức tín dụng chiết khấu hối phiếu phải:


a. Lớn hơn số tiền ghi trên hối phiếu


b. Theo thoả thuận giữa bên vay và cho vay.


c. Nhỏ hơn số tiền ghi trên hối phiếu. (*)


d. Bằng số tiền ghi trên hối phiếu.


1.7. Thời hạn cho vay theo phương thức chiết khấu hối phiếu là thời hạn:


a. Lâu hơn thời hạn hối phiếu.


b. Theo thoả thuận giữa bên vay và cho vay.


c. Phù hợp với thời hạn của hợp đồng xuất khẩu.


d. Chưa đến thanh toán của hối phiếu.( *)


1.8. Khi người xuất khẩu có toàn quyền sở hữu đối với chứng từ hàng xuất thì có thể áp dụng hình thức:


a. Tín dụng ứng trước bằng cách bán bộ chứng từ hàng hoá cho ngân hàng.( *)


b. Tín dụng chiết khấu hối phiếu.


c. Tín dụng cho vay căn cứ vào L/C trả chậm.


d. Tín dụng không có hàng hoá bảo đảm.


1.9. Nếu người nhập khẩu được người xuất khẩu chấp nhận thanh toán tiền hàng chậm thì:


a. Người nhập khẩu cấp tín dụng cho người xuất khẩu.


b. Người nhập khẩu được cấp tín dụng bởi người xuất khẩu. (*)


c. Người xuất khẩu được hưởng ưu đãi bởi người nhập khẩu.


d. Người nhập khẩu được hưởng ưu đãi bởi người xuất khẩu.


1.10. Tín dụng cho vay thanh toán hàng nhập khẩu hoặc bộ chứng từ giao hàng là hình thức:


a. Tín dụng hàng xuất khẩu.


b. Tín dụng hàng nhập khẩu. (*)


c. Tín dụng bảo lãnh mở L/C.


d. Tín dụng chấp nhận hối phiếu.


1.11. Tín dụng ngân hàng chấp nhận hối phiếu yêu cầu:


a. Hối phiếu do người nhập khẩu ký phải được một ngân hàng có uy tín chấp nhận trả tiền hối phiếu.


b. Hối phiếu do người xuất khẩu ký phải được một ngân hàng có uy tín chấp nhận trả tiền hối phiếu.(*)


c. Ký quỹ một khoản tiền theo thoả thuận giữa ngân hàng và người được cấp tín dụng.


d. Phải có phương án sản xuất kinh doanh mang tính khả thi.


1.12. Tín dụng chiết khấu hối phiếu cấp cho người nhập khẩu là hình thức:


a. Hối phiếu do người nhập khẩu ký phải được một ngân hàng có uy tín chấp nhận trả tiền hối phiếu.


b. Hối phiếu do người nhập khẩu ký phải được ngân hàng đại diện người nhập khẩu xác nhận thanh toán.


c. Tín dụng ứng trước đối với người nhập khẩu.


d. Tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng dưới hình thức mua lại hối phiếu trước khi đến hạn thanh toán. (*)

1.13. Chiết khấu hối phiếu chưa đến hạn thanh toán là một hình thức tín dụng cho người xuất khẩu. Cách mô tả nào sau đây là đúng nhất với hình thức tín dụng này?


a. Ngân hàng mua lại hối phiếu chưa đến hạn thanh toán của người xuất khẩu, giá mua thường nhỏ hơn giá trị hối phiếu.


b. Ngân hàng cho người xuất khẩu vay một khoản tiền, người xuất khẩu thế chấp hối phiếu chưa đến hạn thanh toán cho ngân hàng. Số tiền cho vay nhỏ hơn giá trị hối phiếu. Đến hạn hối phiếu, ngân hàng có quyền đòi tiền người trả tiền hối phiếu.


c. Người xuất khẩu vay ngân hàng bằng cách chiết khấu các hối phiếu chưa đến hạn thanh toán, số tiền vay thường nhỏ hơn giá trị hối phiếu. Đến hạn thanh toán hối phiếu, ngân hàng được quyền đòi tiền người trả tiền hối phiếu và chiết khấu khoản tiền cho vay. (*)


d. Người xuất khẩu vay ngân hàng bằng cách chiết khấu các hối phiếu và Ngân hàng mua lại hối phiếu chưa đến hạn thanh toán của người xuất khẩu, giá mua thường nhỏ hơn giá trị hối phiếu.


1.14. Cách mô tả nào sau đây đúng nhất với hình thức tín dụng cho vay ký quỹ L/C?


a. Ngân hàng cấp tín dụng dưới dạng mở L/C cho người nhập khẩu mà không đòi hỏi người nhập khẩu phải có số dư có vốn tại ngân hàng.


b. Khi mở L/C thanh toán tiền hàng nhập khẩu, người nhập khẩu phải ký quỹ tại ngân hàng. Trong trường hợp này, ngân hàng cho người nhập khẩu vay ký quỹ tuỳ thuộc vào điều kiện thoả thuận giữa ngân hàng và người nhập khẩu. (*)


c. Ngân hàng ký chấp nhận trả tiền hối phiếu thay cho người nhập khẩu và thanh toán cho người hưởng lợi sau đó mới đòi tiền người nhập khẩu khi đến hạn.


d. Ngân hàng cho người nhập khẩu vay một khoản tiền để thực hiện các thủ tục mở thư tín dụng (L/C).

1.15. Điều nào sau đây đúng với tín dụng xuất nhập khẩu:


a. Tín dụng xuất nhập khẩu gắn với kinh doanh thương mại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thế giới và thị trường tiền tệ do phải mua bán các loại ngoại tệ.


b. Tín dụng xuất nhập khẩu gắn với kinh doanh thương mại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thế giới.(*)

c. Chủ thể của quan hệ tín dụng xuất nhập khẩu có thể là các tổ chức tài chính - ngân hàng.


d. Tín dụng xuất nhập khẩu gắn với kinh doanh thương mại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thế giới và các ngân hàng là chủ thể hoạt động trên thị trường tiền tệ.


1.16. Điều nào dưới đây đúng với tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu theo hình thức mở thư tín dụng?


a. Tín dụng cấp theo yêu cầu của người nhập khẩu được mở thư tín dụng


b.  Trong trường hợp người nhập khẩu không đủ số dư có trên tài khoản để đảm bảo hoặc không đủ tiền để ký quỹ mở thư tín dụng.(*) 


c. Trong trường hợp người nhập khẩu có số dư có trên tài khoản vượt số tiền mở thư tín dụng.


d. Người nhập khẩu đã gửi đơn yêu cầu mở thư tín dụng.


1.17. Điều nào sau đây ngân hàng cấp tín dụng dưới dạng mở thư tín dụng để nhập khẩu hàng cần làm để giảm rủi ro?


a. Buộc người nhập khẩu phải ký quĩ một khoản tiền để bảo đảm thanh toán tiền hàng theo phương thức tín dụng chứng từ.


b. Ngân hàng cấp tín dụng dưới dạng mở thư tín dụng để nhập khẩu hàng cần kiểm tra và đánh giá khả năng thanh toán của người nhập khẩu sau khi đã nhập khẩu hàng và đưa vào sản xuất kinh doanh.(*)

c. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu bởi thư tín dụng đã được mở.


d. Yêu cầu người nhập khẩu phải thế chấp tài sản.


1.18. Các hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bao gồm, ngoại trừ


a. Ứng trước vốn bàng tiền;


b. Người nhập khẩu ứng trước tiền hàng cho người xuất khẩu;(*)


c. Cho vay ứng trước thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng đã mở;


d. Chiết khấu hối phiếu;


1.19. Điều nào sau đây đúng với tín dụng cho vay thấu chi thanh toán tiền hàng nhập khẩu?


a. Ngân hàng định một mức thấu chi thường xuyên để doanh nghiệp (khách hàng) có thể thấu chi khi cần thanh toán tiền hàng nhập khẩu.


b. Doanh nghiệp nhập khẩu ký quĩ một khoản tiền và khi có nhu cầu có thể thấu chi tương ứng khoản tiền ký quĩ.


c. Là hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu có tài khoản tiền gửi thường xuyên tại ngân hàng khi người nhập khẩu phải thanh toán tiền hàng nhập khẩu nhưng số dư có không còn hoặc không đủ.(*)

d. Là tín dụng huy động các khoản nợ phát sinh để thanh toán tiền hàng nhập khẩu thông qua ngân hàng

1.20. Điều nào sau đây là cơ sở để thực hiện tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bằng cách cho vay ứng trước thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng (L/C) đã mở?


a. Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ của người xuất khẩu.


b. Thư tín dụng đã được mở để thực hiện hợp đồng.


c. Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ của người xuất khẩu và thư tín dụng đã được mở để thực hiện hợp đồng đó.(*)

d. Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ của người xuất khẩu

1.21. Một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhưng cần vốn ứng trước 30% để mua nguyên liệu và sản xuất hàng xuất khẩu.  Đối tác nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn và nhu cầu hàng nhập khẩu khá cấp thiết. Anh/ chị hãy cho biết phương án nào sau đây phù hợp nhất để giải quyết tình huống trên?

a. Tín dụng nhập khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu  

b. Tín dụng nhập khẩu ứng trước đầu vào cho người xuất khẩu

c. Tín dụng nhập khẩu dưới dạng bán chịu


d. Tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn.(*)

1.22. Để nhập khẩu một lô hàng, người nhập khẩu đã ký phát hối phiếu tự nhận nợ cam kết thanh toán tiền hàng nhập khẩu khi đến hạn để người nhập khẩu hoàn toàn có quyền nhận hàng, đưa hàng vào sử dụng hay tiêu thụ. Anh/ chị hãy cho biết đó là hình thức tín dụng nào?


a. Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu.(*) 

b. Tín dụng nhập khẩu ứng trước đầu vào cho người xuất khẩu


c. Tín dụng nhập khẩu dưới dạng bán chịu


d. Tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn

1.23. Khi bộ chứng từ và hối phiếu có kỳ hạn được xuất trình cho ngân hàng đại diện người nhập khẩu, người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu ký chấp nhận trả tiền hối phiếu để nhận được bộ chứng từ. Anh/ chị hày cho biết đó là hình thức tín dụng nào?

a. Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu.(*)

b. Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu  


c. Tín dụng nhập khẩu dưới dạng bán chịu


d. Tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn


1.24. Một doanh nghiệp xuất khẩu một lô hàng và đã nhận được hối phiếu chấp nhận trả tiền từ phía đối tác nhập khẩu, doanh nghiệp đang cần một khoản vốn tương ứng với giá trị lô hàng đã xuất khẩu để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo anh/ chị, hình thức tín dụng nào dưới đây thích hợp nhất với tình huống này?

a. Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu

b. Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu.


c. Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu(*)  


d. Tín dụng nhập khẩu ứng trước đầu vào cho người xuất khẩu


1.25. Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng và lựa chọn phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ. Phòng kinh doanh khi lập đơn yêu cầu mở thư tín dụng gửi ngân hàng đại diện doanh nghiệp thì phát hiện số dư có tài khoản chỉ đáp ứng 20% số tiền cần mở thư tín dụng trong khi thời hạn thực hiện các thủ tục thanh toán để phía đối tác giao hàng đã đến. Hình thức tín dụng nào dưới đây là phù hợp nhất trong trường hợp này?


a. Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu.


b. Tín dụng xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu bằng phương pháp ký phát kỳ phiếu   

c. Tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu theo hình thức mở thư tín dụng (*)

d. Tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu theo hình thức mở thư tín dụng


1.26. Thời hạn của tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu:


a. Gắn với thời gian thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

b. Gắn với quá trình thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu (*)


c. Theo thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay tín dụng


d. Từ khi ký hợp đồng mua bán đến khi thực hiện kết thúc hợp đồng
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2. Câu hỏi lý thuyết – vận dụng

2.1. Tín dụng Factoring và tín dụng Forpaiting? Tại sao trong thanh toán thương mại, các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu lại thường sử dụng Factoring? Những rủi ro có thể gặp phải nếu thực hiện tín dụng Forpaiting?

Hướng dẫn:


1/ Trình bày về tín dụng Factoring và tín dụng Forpaiting (Mục phân loại tín dụng căn cứ vào khả năng bao tín của người cấp tín dụng – Chương 5)


2/ Lý do cơ bản nhất là bảo đảm tính linh hoạt của khoản tín dụng và san sẻ rui ro cho cả hai bên.


3/ 5 loại rủi ro tín dụng forpaiting

2.2. Giải thích tín dụng xuất nhập khẩu? Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh thương mại hàng hóa và dịch vụ thường thực hiện các hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, anh/ chị hãy chọn một nghiệp vụ tín dụng xuất nhập khẩu và phân tích thí dụ để làm rõ bản chất của nghiệp vụ tín dụng đó.


2.2.  Giải thích tín dụng xuất khẩu và các hình thức tín dụng xuất khẩu? Lấy một thí dụ và phân tích minh họa cho tín dụng xuất khẩu.

2.3.  Giải thích tín dụng nhập khẩu và các hình thức tín dụng nhập khẩu? Lấy một thí dụ và phân tích minh họa cho tín dụng nhập khẩu.


2.4. Giải thích tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn bằng tiền? Những rủi ro có thể gặp đối với các bên khi thực hiện tín dụng nhập khẩu ứng trước vốn bằng tiền? Lấy một thí dụ theo hiểu biết của anh/ chị để phân tích minh họa.

2.5. Giải thích tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu? Lấy thí dụ minh họa.


2.6. Giải thích tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bằng cách cho vay ứng trước thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo thư tín dụng (L/C) đã mở? Lấy thí dụ minh họa.

2.7. Giaỉ thích tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu dưới dạng huy động các khoản nợ phát sinh ngắn hạn? Lấy thí dụ minh họa. 

2.8. Giải thích tín dụng ngân hàng cấp cho người xuất khẩu bằng cách ứng trước tiền hàng xuất khẩu căn cứ vào hối phiếu đòi tiền mà người xuất khẩu phát hành? Lấy thí dụ minh họa.

2.9. Giải thích tín dụng ngân hàng cấp cho người nhập khẩu bằng cách chấp nhận hối phiếu và tái cháp nhận hối phiếu? Lấy thí dụ minh họa.


2.10. Giải thích tín dụng ngân hàng cho vay thấu chi thanh toán tiền hàng nhập khẩu? Lấy thí dụ minh họa.


2.11. Giải thích tín dụng cấp cho người nhập khẩu theo hạn mức cho vay? Lấy thí dụ minh họa.

3. Câu hỏi phân tích – đánh giá

3.1. Một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhưng cần vốn ứng trước 30% để mua nguyên liệu và sản xuất hàng xuất khẩu.  Đối tác nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn và nhu cầu hàng nhập khẩu khá cấp thiết. Trong tình huống này, giả sử anh/ chị được giao nhiệm vụ giải quyết nguồn vốn cho thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu này, hãy cho biết phương án mà anh/ chị lựa chọn và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện phương án đó.


3.2. Một doanh nghiệp xuất khẩu một lô hàng và đã nhận được hối phiếu chấp nhận trả tiền từ phía đối tác nhập khẩu, doanh nghiệp đang cần một khoản vốn tương ứng với giá trị lô hàng đã xuất khẩu để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá sử anh/ chị được giao nhiệm vụ chuẩn bị vốn và hiểu rõ về nghiệp vụ tín dụng , hãy cho biết phương án anh/ chị lựa chọn, giải thích cách thực hiện phương án và đánh gía hiệu quả của phương án thực hiện.

3.3. Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng và lựa chọn phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ. Phòng kinh doanh khi lập đơn yêu cầu mở thư tín dụng gửi ngân hàng đại diện doanh nghiệp thì phát hiện số dư có tài khoản chỉ đáp ứng 20% số tiền cần mở thư tín dụng trong khi thời hạn thực hiện các thủ tục thanh toán để phía đối tác giao hàng đã đến. Giả sử anh/ chị được giám đốc xuất nhập khẩu giao đề xuất và thực hiện phương án để giải quyết vấn đề trên, hãy cho biết cách thực hiện công việc của mình.
Chương 6
BỘ CHỨNG TỪ SỬ DỤNG TRONG TÍN DỤNG 
VÀ THANH TOÁN

MỞ ĐẦU



Các chứng từ sử dụng trong thanh toán  gồm những chứng từ liên quan đến hoạt động thanh toán như chứng từ gắn với hàng hóa mua bán làm cơ sở cho thanh toán tiền hàng;chứng từ vận tải liên quan đến chi phí vận tải và chi phí vận tải trong cấu thành giá thanh toán; chứng từ bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa và chi phí bảo hiểm trong giá cả thanh toán; chứng từ kho hàng liên quan đến nghiệp vụ kho hàng và chi phí lưu kho, bảo quản hàng hóa trong giá cả thanh toán, chứng từ hải quan liên quan đến nghiệp vụ hải quan và phí hải quan trong giá cả thanh toán và chứng từ giao nhận hàng với tàu liên quan đến nghiệp vụ xếp dỡ hàng, giao nhận hàng giữa người vận tải, kho cảng và người nhận hàng và các chi phí gắn liền với các hoạt động này cấu thành giá cả thanh toán. Cùng với bộ chứng từ hàng hóa liên quan đến hoạt động thanh toán, bộ chứng từ thanh toán như lệnh chuyển tiền, chỉ thị nhờ thu, đơn đề nghị mở thư tín dụng, thư tín dụng, chứng thư bảo lãnh và thư chấp nhận thanh toán là cơ sở để thực hiện nghiệp vụ thanh toán. Đây là những chứng từ trực tiếp sử dụng trong thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu tùy thuộc vào phương thức thanh toán  khác nhau.

6.1. KHÁI QUÁT VỀ BỘ CHỨNG TỪ HÀNG HÓA TRONG TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN

Bộ chứng từ hàng hóa liên quan đến hoạt động tín dụng và thanh toán gồm chứng từ hàng hóa, chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm, chứng từ kho hàn, chứng từ hải quan và chứng từ giao nhận hàng. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu khái quát các loại chứng từ đó.

6.1.1. Chứng từ hàng hóa

Hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại (Commerce Invoice) là chứng từ mua bán hàng hóa do người bán phát hành theo yêu cầu của người mua xác định số lượng, chủng loại và giá trị hàng hóa được mua bán. Hóa đơn thương mại được sử dụng để giao nhận hàng hóa và chỉ được phát hành khi người mua đã thanh toán hoặc có những bằng chứng (chứng từ) pháp lý xác định định việc thanh toán tiền hàng.
 
Theo Qui định của UCP 500, hóa đơn thương mại phải bảo đảm các đặc điểm cơ bản sau:

· Hóa đơn thương mại phải được phát hành theo tiêu chuẩn của người xin mở thư tín dụng, người thụ hưởng phải được nêu danh trong thư tín dụng và chính là người phát hành và không cần ký tên (trừ những qui định riêng).

· Ngân hàng có thể từ chối thanh toán các hóa đơn có số tiền vượt hạn mức tín dụng trừ phi ngân hàng được ủy quyền trả chịu trách nhiệm thanh toán sau.

· Mô tả hàng hóa trên hóa đơn phải phù hợp mô tả hàng hóa trong thư tín dụng.


Như vậy, hóa đơn thương mại luôn gắn với thư tín dụng là một chứng từ quan trọng sử dụng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Các dữ liệu trên hóa đơn thương mại phải phù hợp với thư tín dụng mà ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu đã mở cho người xuất khẩu theo yêu cầu của người nhập khẩu.

Để bảo đảm tính pháp lý của hóa đơn thương mại, những thông tin sau cần được kiểm tra và bảo đảm sự chính xác trên hóa đơn thương mại: 

- Tên người lập hóa đơn thương mại; 

-  Hóa đơn thương mại phải lập đúng cho người mua;

-  Tên hàng và mô tả hàng hàng hóa rõ ràng, đầy đủ, chính xác;

-  Số lượng hàng ghi đầy đủ, đúng qui định, đặc biệt phải kiểm tra đơn vị tính theo đúng thông lệ ;

-  Đơn giá và tổng giá trị hóa đơn, đặc biệt là đơn vị tiền tệ cần phải viết đúng theo thông lệ ;

-  Nếu thư tín dụng yêu cầu ký thì hóa đơn thương mại phải ký bởi người phát hành đủ điều kiện pháp lý;

-  Các điều kiện về xếp, dỡ và thanh toán phải ghi đầy đủ và chính xác; 

-  Số bản, ngày tháng lập của hóa đơn thương mại (ngày lập hóa đơn phải trùng hoặc trước ngày giao hàng).

Ngoài hóa đơn thương mại, trong hoạt động mua bán và thanh toán tiền hàng , một số loại hóa đơn khác (hóa đơn trung gian) có thể được sử dụng như: (1) Hóa đơn tạm thời (Provisional Invoice); (2) Hóa đơn chính thức (Final Invoice); (3) Hóa đơn chi tiết (Detailed Invoice); (4) Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice).
 
Chứng nhận số lượng/ trọng lượng của hàng hóa
 
Chứng nhận số lượng/ trọng lượng (Certificate of Quantity/ Weight) là chứng từ chứng nhận số lượng/ trọng lượng hàng giao thực tế phù hợp với hợp đồng do người cung ứng hàng cấp hoặc tổ chức có thẩm quyền (của quốc gia) cấp tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng thương mại quốc tê.
 
Chứng nhận phẩm chất hàng hóa


Chứng nhận phẩm chất hàng hóa (Certificate of Quality) là chứng từ chứng nhận chất lượng hàng giao thực tế phù hợp với hợp đồng do người cung ứng hàng cấp hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.

Phiếu đóng gói hàng hóa

Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list) là bản kê khai hàng hóa trong kiện, thùng, container, v.v... và xác nhận toàn bộ hàng được giao. Bản liệt kê hàng hóa cho thấy số lượng hàng hóa đã được người bán giao cho người vận tải khi giao hàng lên tàu nên nó cho thấy gia trị hàng bán và trở thành chứng từ hàng hóa chính xác để người mua thanh toán cho người bán. Khi nhận hàng tại cảng đến, người mua sẽ đối chiếu số lượng hàng giao thực tế với số lượng hàng ghi trong bản liệt kê và xác nhận để thanh toán tiền hàng. 

Chứng từ kỹ thuật

Chứng từ kỹ thuật thường thể hiện dưới dạng Chứng nhận Kỹ thuật (Technical Certification) là một giấy chứng nhận do nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu cấp, chứng nhận sản phẩm xuất khẩu bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật. Chứng từ kỹ thuất thường sử dụng cho thiết bị hoặc hàng tiêu dùng có tính kỹ thuật.
 
Giấy bảo hành

Giấy bảo hành (Letter of warranty) là một loại chứng từ do nhà sản xuất hoặc nhà phân phối (người xuất khẩu) bảo hành cho hàng hóa xuất khẩu. Nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu sẽ chịu trách nhiệm khắc phục những lỗi kỹ thuật, đổi hay trả hàng đối với người nhập khẩu nếu sản phẩm/ hàng hóa xuất khẩu có những lỗi kỹ thuật do quá trình sản xuất. Tương tự chứng từ kỹ thuật, giấy bảo hành thường sử dụng cho các loại thiết bị hoặc hàng tiêu dùng có tính kỹ thuật 

6.1.2. Chứng từ vận tải

Vận đơn đường biển
 
Vận đơn đường biển (Bill of Lading - B/L) là chứng từ chuyên chở hàng hóa do người chuyên chở hoặc đại diện của người chuyên chở cấp cho người gửi hàng khi hàng hóa đã được xếp lên tàu hoặc nhận hàng để xếp lên tàu.
 
Vận đơn đường biển có ba 3 chức năng cơ bản 

· Vận đơn đường biển là chứng từ vận tải hàng hóa. Nghĩa là hàng hóa đã được cấp vận đơn thì chắc chắn được vận chuyển và giao hàng đúng số lượng, đúng kỳ hạn, tại địa điểm đã được ghi trên vận đơn.

· Vận đơn đường biển là chứng từ sở hữu hàng hóa. Nghĩa là người được cấp vận đơn (người sở hữu vận đơn) là người sở hữu số lượng và giá trị hàng hóa ghi trên vận đơn
· Vận đơn đường biển là bằng chứng của hợp đồng vận tải. Trong một số trường hợp, người chuyên chở và người gửi hàng không cần ký các hợp đồng vận tải thì vận đơn đường biển là chứng từ thay thế cho hợp đồng vận tải. Trong trường hợp thuê tàu có hợp đồng thì vận đơn đường biển được cấp khi giao hàng lên tàu là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng thuê tàu và cho thấy hợp đồng đã được thực hiện, hàng hóa chắc chắn được vận chuyển.
 
Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, thực trạng xếp dỡ hàng hay tính linh hoạt trong quá trình sử dụng vận đơn đường biển mà trong thực tế hoạt động tín dụng và thanh toán  có thể sử dụng các loại vận đơn đường biển sau:
· Theo tình trạng xếp hàng hóa lên tàu, có các loại vận đơn:
-  Vận đơn đã xếp hàng (Shipped on Board Bill of Lading - Shipped on Board B/L): Vận đơn đã xếp hàng là vận đơn do người vận tải (người chuyên chở) cấp cho người gửi hàng khi hàng hóa đã được xếp lên tàu. Trên vận đơn đã xếp hàng chỉ rõ ngày xếp hàng lên tàu tại cảng đi và ngày tàu đến cảng đến để dỡ hàng. Vận đơn đã xếp hàng được ngân hàng chấp nhận thanh toán trong bộ chứng từ thanh toán.
-  Vận đơn nhận để xếp (Received for shipment Bill of Lading - Received for shipment B/L): Vận đơn nhận để xếp là vận đơn do thuyền trưởng cấp khi nhận hàng hóa từ người giao hàng để xếp lên tàu chuyên chở. Do mới chỉ nhận hàng nhưng chưa xếp lên tàu để chuyên chở nên trên vận đơn nhận để xếp  
· Theo hành trình vận tải, có các loại vận đơn:
-  Vận đơn đi thẳng (Direct Bill of Lading - Direct B/L): Vận đơn đi thẳng được cấp khi vận chuyển thăng hàng hóa từ cảng nước xuất khẩu đến cảng nước nhập khẩu, không qua chuyển tải.  
-  Vận đơn đi suốt (Through Bill of Lading - Through B/L): Vận đơn đi suốt được cấp trong trường hợp vận tài hàng hóa giữa hai hay nhiều cảng bằng các tàu của các chủ tàu khác nhau. Vận đơn được cấp bởi người vận tải (người nhận hàng) tại cảng đầu tiên của nước xuất khẩu và hàng hóa được vận chuyên đến cảng đích ở nước nhập khẩu. Trong quá trình vận tải, việc chuyển tải hàng hóa ở các cảng sẽ được sử dụng vận đơn chuyển tải (Transhipment Bill of Lading) hay vận đơn địa phương (Local Bill of Lading). 
-  Vận đơn hỗn hợp (Combined Bill of Lading - Combined B/L): Vận đơn hỗn hợp được cấp trong trường hợp vận tải đa phương thức, hàng hóa được vận chuyển bằng nhiêu loại phương tiện. Người giao hàng khi giao hàng cho người vận tại đầu tiên se được cấp vận đơn hỗn hợp, xác nhận hàng hóa đã được giao theo hợp đồng nên người mua sẽ căn cứ vào vận đơn trong bộ chứng từ thanh toán để thanh toán tiền hàng.
· Theo khả năng chuyển nhượng, có các loại vận đơn:
- Vận đơn đích danh (Straight Bill of Lading - Straight B/L): Vận đơn đích danh là vận đơn ghi rõ tên của người nhận hàng (đại diện cho người nhập khẩu), thuyền trưởng chỉ giao hàng cho người có tên trên vận đơn. Vận đơn đích danh không có khả năng chuyển nhượng. Do đặc điểm của vận đơn đích danh nên tính an toàn cao, rủi ro thấp và được các ngân hàng chấp nhận thanh toán. Tuy nhiên, vận đơn đích danh thiếu tính linh hoạt trong thanh toán xuất nhập khẩu.
- Vận đơn xuất trình (Bearer Bill of Lading - Bearer B/L): Khác với vận đơn đích danh là vận đơn xuất trình (con gọi là vận đơn vô danh), là vận đơn thuyển trưởng cấp nhưng trên đó không ghi tên của người nhận hàng/ người giao hàng, thuyền trưởng sẽ giao hàng cho người nào xuất trình vận đơn. Vận đơn xuất trình được chuyển nhượng tự do và trong thanh toán tiền hàng xuất nhwpj khẩu, vận đơn xuất trình luôn được chấp nhận trong bộ chứng từ thanh toán. 
· Theo tình trạng hàng hóa: 
- Vận đơn hoàn hảo (Clean Bill of Lading - Clean B/L): Vận đơn hoàn hảo là vận đơn thuyền trưởng cấp khi hàng hóa được giao lên tàu trong điều kiện tốt và trông bề ngoài có vẻ tốt. Vận đơn đường biển được ngân hàng chấp nhận thanh toán nên là một chứng từ không thể thiếu trong bộ chứng từ thanh toán. 
- Vận đơn không hoàn hảo (Unclean Bill of Lading - Unclean B/L): Vận đơn không hoàn hảo là vận đơn thuyền trường cấp khi hàng xếp lên tàu có những dấu hiệu ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng như thùng hàng bị vỡ, kiện hàng bị méo mó, hàng bị rò rỉ, và có những ghi chú xấu về hàng hóa. Vận đơn không hoàn hảo không được ngân hàng chấp nhận thanh toán nên trước khi thanh toán thường phải lập them các chứng từ kiểm nghiệm hàng hóa.
· Các vận đơn khác:
- Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu chuyến (Charter party Bill of Lading - Charter party B/L): Là vận đơn thuyền trưởng cấp để xác nhận việc nhận hàng để chuyên chở theo hợp đồng thuê tàu chuyến
- Vận đơn rút gọn (Short Bill of Lading - Short B/L): Là vận đơn ghi đơn giản và rút gọn các nội dung nhằm bảo đảm những nội dung cốt lõi chỉ có tác dụng trong giao nhận hàng hóa. 
- Giấy gửi hàng (Sea Way Bill - SWB): Giấy gửi hàng là chứng từ thay thế cho vận đơn đường biển, thường ký phát đích danh nên không có khả năng chuyển nhượng mà chỉ giúp cho người có tên trên giấy gửi hàng nhận được hàng hóa mà không cần xuất trình vận đơn đường biển. Giấy gửi hàng thường được gửi thẳng đến người nhận hàng để tổ chức giao nhận hàng trước khi bộ chứng từ thanh toán đến nới và phát huy hiệu lực.

Nội dung của vận đơn đường biển thường được thể hiện trên hai mặt, mặt trước và mặt sau của vận đơn.

· Mặt trước của vận đơn cho thấy người vận tải; số lượng và chủng loại hàng hóa; hành trình của tàu; cước phí vận tải; chủ hàng là người gửi hàng, người nhận hàng hoặc đại diện của người gửi hay người nhận hàng; nhận xét của thuyền trưởng về tình trang bên ngoài của hàng hóa khi xếp hàng lên tàu.

· Mặt sau của vận đơn gồm các điều khoản in sẵn về căn cứ pháp lý của vận đơn; thủ tục khiếu nại hay khiếu kiện khi xảy ra tranh chấp; về trách nhiệm của người vận tải; về điều kiện bất khả kháng hay tổn thất; về tình trạng đâm va vào nhau của tàu và điều kiện miễn trách nhiệm cho người vận tải.

Hợp đồng thuê tàu chuyến

Hợp đồng thuê tàu chuyến (Voyage Charter Party - C/P) là văn bản thỏa thuận về vận chuyển hàng hóa đường biển trong đó qui định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người chuyên chở và người thuê tàu.

Đặc điểm của hợp đồng thuê tàu chuyến:
· Có thể sử dụng hợp đồng mẫu;
· Tùy thuộc loại hàng chuyên chở mà sử dụng mẫu thuê tàu chuyến hay mẫu tổng hợp;

Hình thức của hợp đồng thuê tàu chuyến:

Phù hợp với đặc điểm nêu trên, hợp đồng thuế tàu chuyến thường được hình thành dựa trên những mẫu lập sẵn gồm hai mặt. Mặt trước gồm  21 mục in sẵn để điền các chi tiết, số liệu riêng của chuyến tàu và mặt sau gồm 19 mục để điền nội dung chủ yếu của thỏa thuận.
 
Nội dung của hợp đồng thuê tàu chuyến gồm các điều khoản chủ yếu sau:

- Chủ thể hợp đồng

- Các điều khoản về tàu như tên tàu, quốc tịch tàu, thuyền trưởng, nơi đăng ký tàu, cảng tàu đăng ký neo đậu; 

- Các điều khoản về hàng hóa thường ghi theo đúng hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc chứng từ hàng hóa.

- Điều khoản về hành trình như cảng đi, cảng đến, cảng trung chuyển và hành trình của tàu

- Điều khoản về xếp dỡ hàng như người xếp/ dỡ hàng, thời hạn và thời gian xếp/ dỡ hàng, kế hoạch xếp/ dỡ hàng, phương tiện xếp/ dỡ hàng.

- Điều khoản về cước phí và thanh toán cước phí ghi rõ cách tính cước phí theo phương pháp thuê tàu chuyến, tổng cước phí người thuê tàu phải trả và các phụ phí khác, đồng tiền thanh toán cước phí, thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán cước phí thuê tàu.

- Điều khoản về trách nhiệm và miễn nhiệm trách nhiệm

- Điều khoản về xử lý tranh chấp.  

Bản liệt kê hàng hóa trên tàu

Bản liệt kê hàng hóa trên tàu (Cargo manifest) là chứng từ kê khai hàng hóa trên tàu. Cargo manifest do đại lý vận tải soạn nêu rõ cước phí, sử dụng để thông quan xuất nhập khẩu.

Biên lai thuyền phó 

Biên lai thuyền phó (Mate’s receipt) là chứng từ do thuyền phó phụ trách hàng hóa trên tàu cấp xác nhận đã nhận hàng để chuyên chở. Biên lai thuyền phó dùng để kiểm kiện hàng, kiểm nhận hàng rời, không dùng để nhận hàng tại cảng đến trừ khi hợp đồng thỏa thuận sử dụng.

Phiếu gửi hàng 

Phiếu gửi hàng (Shipping note/ booking note): Chủ hàng lập và gửi cho người vận tải để lưu cước tàu chợ.


6.1.3. Chứng từ bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm (Insurance Policy) là chứng từ do cơ quan bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm xác lập quyền được bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm và trách nhiệm bồi thường tổn thất đối với đối tượng bảo hiểm khi xảy ra rủi ro.


Nội dung của hợp đồng bảo hiểm gồm:

- Các điều khoản chung và có tính chất thường xuyên qui định rõ trách nhiệm của người bảo hiểm và người được bảo hiểm;

-  Các điều khoản riêng về đối tượng bảo hiểm, trong tín dụng và thanh toán , đối tượng bảo hiểm là hàng hóa 

Giấy chứng nhận bảo hiểm

 Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate) là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm xác nhận hàng hóa đã được bảo hiểm theo điều kiện của hợp đồng bảo hiểm sau khi người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm.
 
Một số lưu ý khi kiểm tra chứng từ bảo hiểm

- Chứng từ bảo hiểm phải phù hợp thư tín dụng (L/C)
 
- Số bản gốc và các bản gốc được xuất trình khi thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm
 
- Người cấp chứng từ bảo hiểm
 
- Ngày lập chứng từ bảo hiểm và người ký
 
- Số tiền bảo hiểm theo đúng thư tín dụng
 
- Loại tiền trả bồi thường bảo hiểm
 
- Điều kiện bảo hiểm phù hợp qui định tại thư tín dụng
 
- Ký hậu của chứng từ bảo hiểm

- Các qui định về vận chuyển

6.1.4. Chứng từ kho hàng
 
Biên lai kho hàng

Biên lai kho hàng (Warehouse’s receipt) là chứng từ xác nhận hàng đã được gửi kho do người quản trị kho hàng cấp cho người gửi hàng vào kho. Người gửi hàng ở kho trong kinh doanh thương mại  có thể là người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu
 
Chứng chỉ lưu kho

Chứng chỉ lưu kho (Warrant) là chứng từ do chủ kho cấp cho người gửi hàng ở kho, ghi rõ giá trị hàng lưu kho. Chứng chỉ lưu kho được chủ hàng sử dụng để cầm cố, thế chấp để vay vốn tín dụng nên là một chứng từ quan trong đối với chủ hàng trong tín dụng và thanh toán 

6.1.5. Chứng từ hải quan
 
Chứng nhận xuất xứ 

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Original -C/O) là chứng từ do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp để xác nhận nơi hàng hóa được sản xuất hoặc nơi hàng hóa được khai thác.
 
Các loại chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm:


- C/O form A: dùng cho hàng được hưởng thuế quan ưu đãi trong GSP;

- C/O form B: dùng cho hàng xuất khẩu bình thường mà người mua yêu cầu cấp;

- C/O form T: dùng cho hàng dệt và hàng dệt thủ công vào EU;

- C/O form O: dùng cho cà phê xuất khẩu sang các nước thành viên ICO;

- C/O form X: dùng cho cà phê xuất khẩu sang các nước không là thành viên ICO;

- C/O form D: hàng xuất nhập khẩu trong khuôn khổ CEPT/AFTA. 

Chứng nhận kiểm dịch và chứng nhận vệ sinh


 Chứng nhận kiểm dịch và chứng nhận vệ sinh gồm:


- Chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật (Animal product sanitary inspection certificate);

-  Chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary certificate);

-  Chứng nhận vệ sinh (Sanitary certificate).
 
Tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan (Customs declaration) là tờ khai hàng hóa của chủ hàng với hải quan, do hải quan của từng quốc gia qui định.
 
Hóa đơn lãnh sự

Hóa đơn lãnh sự (Consular Invoice) là chứng từ do cơ quan lãnh sự nước nhập khẩu đóng tại nước xuất khẩu cấp xác nhận giá cả và giá trị lô hàng nhập khẩu, nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu.
 
Giấy phép xuất nhập khẩu

Giấy phép nhập khẩu (Export/ Import license) là chứng từ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo qui định của từng quốc gia, cho phép xuất khẩu/ nhập khẩu Một loại hàng hóa nào đó. 

6.1.6. Chứng từ giao nhận hàng với tàu vận tải
 
Chứng từ giao nhận hàng với tàu gồm:
- Biên bản kết toán hàng với tàu (Report on Receipt of Cargo - ROROC)
- Biên bản thiếu hàng (Shortage bond)
- Biên bản hàng hư hỏng (Cargo outturn report – COR)
- Thư dự kháng (Notice of claims/ Letter of reservation)
- Biên bản giám định tổn thất (Survey report)
- Giấy chứng nhận xếp hàng tốt (Report of stowage)
- Giấy cam đoan bồi thường (Letter of indemnity)
- Giấy bảo lãnh (Letter of warranty)


6.2. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG CHỨNG TỪ THANH TOÁN TRONG TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN 

Trong hoạt động tín dụng và thanh toán trên thị trường thế giới, các chứng từ thanh toán phải được lập và sử dụng phù hợp với phương thức thanh toán. Thực tiễn thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ giữa các chủ thể kinh doanh trên thị trường thế giới cho thấy hàng hóa vật chất có thể vận động theo những qui ước và thỏa thuận của hợp đồng còn việc xác lập quyền sở hữu phụ thuộc vào thanh toán và chuyển giao bộ chứng từ, trong đôcs chứng từ hàng hóa và chứng từ thanh toán. Chứng từ thanh toán bao gồm lệnh chuyển tiền, chỉ thị nhờ thu, đơn đề nghị mở thư tín dụng, thư tín dụng, chứng thư bảo lãnh, thư chấp nhận thanh toán.  

6.1.1. Lệnh chuyển tiền



Lệnh chuyển tiền (Money Order) được sử dụng trong phương thức thanh toán chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền là tờ lệnh của chủ tài khoản gửi cho ngân hàng quản lý tài khoản yêu cầu ngân hàng trích từ tài khoản của chủ tài khoản một khoản tiền để chuyển cho người thụ hưởng.



Nội dung của lệnh chuyển tiền phải đầy đủ các thông tin về: Ngân hàng chuyển tiền; Tên, địa chỉ và số hiệu tài khoản của người ra lệnh chuyển tiền, thường là người nhập khẩu; Số tiền cần chuyển; Tên, địa chỉ và số hiệu tài khoản của người thụ hưởng; Tên và địa chỉ của ngân hàng chuyển tiền; Lý do chuyển tiền; Phí chuyển tiền và người trả phí chuyển tiền; Tính pháp lý của lệnh chuyển tiền; Chữ ký của chủ tài khoản.



Để lập lệnh chuyển tiền, chủ tài khoản điền những nội dụng cần thiết vào mẫu lệnh chuyển tiền của ngân hàng chuyển tiền và ký tên.


6.1.2.   Chỉ thị nhờ thu 


Chỉ thị nhờ thu (Collection Instruction), còn gọi là “Thư yêu cầu thanh toán (Letter of Payment equest”  là chứng từ do người xuất khẩu lập gửi tới ngân hàng để ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu sau khi đã giao hàng và lập hoàn chỉnh bộ chứng từ thanh toán.


Cơ sở pháp lý để lập chỉ thị nhờ thu là điều 4, Bản qui tắc thống nhất về nhờ thu, văn bản số 522 (The Uniform Rules for Collection, ICC Pub. No. 522).



Chỉ thị nhờ thu được sử dụng trong phương thức thanh toán nhờ thu. Chỉ thị nhờ thu là cơ sở để ngân hàng thay mặt người xuất khẩu đòi tiền ở người nhập khẩu thông qua ngân hàng nước ngoài. Khi lập chỉ thị nhờ thu cần lưu ý một số vấn đề sau đây:



Phải đầy đủ các chứng từ kèm theo chỉ thị nhờ thu. Nội dung của chứng từ phải rõ ràng, cụ thể, ghi rõ cơ sở pháp lý của nhờ thu (Qui tắc 522). Điều này ràng buộc ngân hàng thu hộ tiền phải thực hiện theo chỉ thị nhờ thu và theo đúng Qui tắc 522.



Nội dung của chỉ thị nhờ thu: Ghi chi tiết về ngân hàng nhờ thu; Chi tiết về người ủy nhiệm thu; Chi tiết về người trả tiền; Chi tiết về ngân hàng xuất trình chứng từ nhờ thu; Số tiền nhờ thu; Các loại và số lượng từng loại chứng từ kèm theo chỉ thị nhờ thu; Qui định nhờ thu theo đó việc thanh toán hay chấp nhận thanh toán được thực hiện; Qui định chuyển giao chứng từ; Qui định về phí nhờ thu và người trả phí nhờ thu; Qui định về lãi suất và thanh toán lãi; Phương thức thanh toán và hình thức trả tiền; Qui định về việc từ chối thanh toán, từ chối chấp nhận, về sự mâu thuẫn giữa chỉ thi nhờ thu và chứng từ và/ hoặc mõu thuẫn giữa các chứng từ.



Chỉ thị nhờ thu phải ghi đầy đủ địa chỉ của người trả tiền hoặc nơi chứng từ sẽ được xuất trình để được trả tiền. Nêu ghi sai địa chỉ, ngân hàng thu hộ tiền có thể tự xác định địa chỉ đúng và không chịu trách nhiệm về hành vi đã. Ngân hàng cũng sẽ được miễn trách nhiệm đối với sự chậm trễ trong thu hộ nếu địa chỉ không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.


6.1.3.  Đơn đề nghị mở thư tín dụng 


Thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ, người nhập khẩu phải lập đơn đề nghị mở thư tín dụng (Application for Issuance of Letter of Credit - L/C). Mẫu đơn đề nghị mở thư tín dụng do ngân hàng phát hành. Nội dung của đơn đề nghị mở thư tín dụng phải bao gồm các phần cấu thành nên nội dung của thư tín dụng khi ngân hàng đại diện người mua thực hiện mở thư tín dụng. Các mục cụ thể của đơn đề nghị mở thư tín dụng sẽ được chuyển tải vào thư tín dụng, nó phản ánh ý chí của người đề nghị mở thư tín dụng (người mua) đối với ngân hàng tham gia thanh toán trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Phần đầu của đơn đề nghị mở thư tín dụng thể người đề xuất mở thư tín dụng, mục đích mở thư tín dụng, ngân hàng mở thư tín dụng và ngân hàng hưởng lợi. Phần nội dung của thư đề xuất mở thư tín dụng thể hiện các điều khoản và điều kiện để chuyển vào thư tín dụng khi ngân hàng mở thư tín dụng, phần cam kết của người nhập khẩu (người yêu cầu mở thư tín dụng), phần dẫn chiếu văn bản pháp lý của thư tín dụng (thường dẫn chiếu UCP 500), chữ ký của kế toán trưởng và giám đốc đơn vị yêu cầu mở thư tín dụng.



Các điều khoản và điều kiện của thư đề nghị mở thư tín dụng gồm các mục sau:



- Tên, địa chỉ của người nhập khẩu



- Tên, địa chỉ của ngân hàng thông báo thư tín dụng



- Ngày mở thư tín dụng



- Ngày và nơi thư tín dụng hết hiệu lực



- Tên, địa chỉ người hưởng lợi



- Số tiền đề nghị cho thư tín dụng



- Đặc điểm và tính chất của thư tín dụng như hình thức phát hành, chuyển nhượng hay không chuyển nhượng, xác nhận hay không xác nhận, giao hàng từng phần hay không, chuyển tải hay không chuyển tải, các loại phí và người thanh toán phí, trả ngay hay chấp nhận trả, v.v.



- Điều kiện xếp, dỡ hàng và bao bỡ



- Chứng từ phải xuất trình



- Những ghi chỳ cần thiết



Khi lập đơn đề nghị mở thư tín dụng, người nhập khẩu cần lưu ý đến điều kiện để được ngân hàng chấp nhận mở thư tín dụng. Trong trường hợp người nhập khẩu không đủ điều kiện mở thư tín dụng thì phải tìm một đơn vị nhận ủy thác yêu cầu mở thư tín dụng và đơn đề nghị mở thư tín dụng sẽ do đơn vị nhận ủy thác thực hiện. Đồng thời, người xuất khẩu  cần phải chú ý đến các điều khoản của hợp đồng thương mại  có đủ cơ sở để ràng buộc người xuất khẩu nhằm bảo vệ lợi ích của người nhập khẩu là người đề nghị ngân hàng mở thư tín dụng. Một số vấn đề cần bổ sung có thể được người nhập khẩu đưa vào đơn đề nghị mở thư tín dụng, tuy nhiên, không trái với những ràng buộc của hợp đồng thương mại  và ngoài khả năng chấp nhận của người xuất khẩu.  


6.1.4. Thư tín dụng 


6.1.4.1. Khái niệm thư tín dụng

Thư tín dụng (Letter of Credit - L/C)  là một chứng từ rất quan trọng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Không mở được thư tín dụng chứng từ thì phương thức thanh toán này không được xác lập và người bán không thể giao hàng cho người mua, thư tín dụng còn là một văn bản pháp lý trong đó ngân hàng đứng ra cam kết trả tiền cho người bán trong một thời gian nhất định được quy định trong thư tín dụng.


Thư tín dụng là một chứng từ cam kết trả tiền của ngân hàng phát hành cho người xuất khẩu hưởng theo yêu cầu của người nhập khẩu với điều kiện người xuất khẩu phải xuất trình các chứng từ gửi hàng như đã qui định trong thư tín dụng và phải phù hợp với những điều kiện  qui định trong thư đó.


6.1.4.2. Những người liên quan đến thư tín dụng

Những người liên quan đến thư tín dụng và quyền lợi và nghĩa vụ của những người có liên quan: Đối với một thư tín dụng, có 3 người liên quan chặt chẽ và có quyền lợi gắn với nghĩa vụ trong sử dụng thư tín dụng, đó là người mua, người bán và ngân hàng. Ngoài ra, thư tín dụng còn liên quan đến những người khác như ngân hàng thông báo, người nhận chuyển nhượng thư tín dụng, ngân hàng bảo lãnh, v.v. tựy thuộc vào từng loại thư tín dụng.


Ngân hàng

- Ngân hàng mở thư tín dụng (Issuing Bank): Căn cứ vào đơn đề nghị mở thư tín dụng của người nhập khẩu để mở thư tín dụng cho người bán hưởng và tìm cách thông báo việc mở thư tín dụng này cho người bán biết. Ngân  hàng mở thư tín dụng chỉ chấp nhận mở thư tín dụng cho người nhập khẩu nếu xét thấy người nhập khẩu đáp ứng đầy đủ những qui định của pháp luật và thông lệ  cũng như các qui định của ngân hàng về thư tín dụng. Ngân hàng mở thư tín dụng chịu trách nhiệm thẩm tra các chứng từ do người bán xuất trình xem bề ngoài có phù hợp với thư tín dụng hay không. Nếu phù hợp thì ngân hàng phải thanh toán tiền cho người bán và nhận chứng từ, nếu ngân hàng làm sai thì ngân hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau khi trả tiền cho người bán, ngân hàng trao chứng từ cho người mua và thu lại tiền từ người mua. Ngân hàng mở thư tín dụng được người mua trả một khoản thủ tục phí theo qui định của ngân hàng, thường từ 0,125% đến 0,5% số tiền của thư tín dụng. Ngân hàng mở thư tín dụng thông thường là ngân hàng ở nước người mua, nhưng cũng có thể là ngân hàng ở nước người bán hay là ở nước thứ ba.


- Ngân hàng thông báo (Advising bank): Thường là ngân hàng đại lý của ngân hàng mở thư tín dụng ở tại nước người bán có trách nhiệm thông báo thư tín dụng cho người bán.


- Ngân hàng trả tiền (Paying bank): Có thể là ngân hàng mở thư tín dụng hoặc có thể là ngân hàng khác được ngân hàng mở thư tín dụng uỷ thác trả tiền cho người bán. Nếu trả tiền tại nước người bán thì thường là do ngân hàng thông báo đảm nhiệm trả tiền.


- Ngân hàng xác nhận (Confirmating bank): Là ngân hàng theo yêu cầu của ngân hàng mở thư tín dụng đứng ra xác nhận trả tiền cho ngân hàng mở thư tín dụng. Sở dĩ có sự xác nhận này là do người bán chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thanh toán của ngân hàng mở thư tín dụng.


- Ngân hàng chiết khấu (Negotiating bank): là ngân hàng đứng ra mua hối phiếu có kỳ hạn chưa đến hạn trả tiền do người bán ký phát cho ngân hàng trả tiền theo yêu cầu của ngân hàng mở thư tín dụng.


Trong thực tế, không nhất thiết phải có đủ các loại ngân hàng nói trên cùng tham gia. Thông thường chỉ có hai và đôi khi chỉ có một ngân hàng đứng ra làm tất cả các chức năng nói trên của ngân hàng về việc mở thư tín dụng và trả tiền thư tín dụng.


Người mua

Khi hợp đồng mua bán áp dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ thì việc mở thư tín dụng của người mua là điều kiện tiên quyết cho người bán thi hành hợp đồng. Người mua phải mở thư tín dụng đúng thời hạn qui định trong hợp đồng. Người mua phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng mua bán để làm đơn đề nghị mở thư tín dụng gửi tới ngân hàng yêu cầu ngân hàng mở thư tín dụng cam kết trả tiền cho người xuất khẩu. Người mua phải trả một khoản thủ tục phí cho ngân hàng mở thư tín dụng và thường phải ký quĩ một số tiền nhất định tại ngân hàng mở thư tín dụng hoặc thường phải có số dư trong tài khoản tại ngân hàng mở thư tín dụng.


Người mua có quyền từ chối hoàn trả toàn bộ hay một phần số tiền của thư tín dụng cho ngân hàng nếu xét thấy bộ chứng từ không phù hợp với những điều kiện mà người mua đã nờu ra trong thư tín dụng. Trong trường hợp này ngân hàng mở thư tín dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiếu sút của mình khi kiểm tra bộ chứng từ.


Người bán

Người bán chỉ giao hàng khi nào biết người mua đó mở thư tín dụng và cam kết trả tiền cho mình. Người bán phải kiểm tra thư tín dụng xem có đúng với nội dung của hợp đồng mua bán không, nếu sai với hợp đồng mua bán hoặc nếu có những điều gì không rõ ràng, không có lợi cho mình thì có quyền yêu cầu người mua sửa đổi hoặc bổ sung thư tín dụng. Nội dung sửa đổi và bổ sung thư tín dụng phải được ngân hàng mở thư tín dụng xác nhận thì mới có hiệu lực thanh toán.


Sau khi giao hàng người bán phải lập đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu của thư tín dụng và xuất trình cho ngân hàng trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng. Người bán chỉ thu được tiền nếu ngân hàng kiểm tra thấy các chứng từ đó phù hợp về hình thức và nội dung đã đề ra trong thư tín dụng.


6.1.4.3. Nội dung của thư tín dụng: 

Thư tín dụng phải đẩy đủ các nội dung và viết theo đúng qui định của UCP 500 mới có giá trị pháp lý, cụ thể:

Số hiệu của thư tín dụng
 
Thư tín dụng phải có số hiệu, một thư tín dụng không có số hiệu sẽ vô hiệu. Tác dụng của số hiệu là dùng để trao đổi thư từ, điện tín có liên quan đến việc sử dụng  thư tín dụng. Số hiệu này còn được dùng để ghi vào các chứng từ có liên quan trong bộ chứng từ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ.


Địa điểm và ngày mở thư tín dụng
      
Địa điểm mở thư tín dụng là nơi mà ngân hàng mở thư tín dụng viết cam kết trả tiền cho người xuất khẩu. Địa điểm này có ý nghĩa trong việc chọn luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp nếu có xung đột pháp luật về thư tín dụng đó.

      
Ngày mở thư tín dụng là ngày bắt đầu phát sinh sự cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng với người xuất khẩu, là ngày ngân hàng mở thư tín dụng chính thức chấp nhận đơn xin mở thư tín dụng của người nhập khẩu, là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của thư tín dụng và cuối cùng là căn cứ để người xuất khẩu kiểm tra xem người nhập khẩu thực hiện việc mở thư tín dụng có đúng hạn đã quy định trong hợp đồng hay không.


Loại thư tín dụng: 
Loại thư tín dụng là nội dung quan trọng có tác dụng điều khiển tính chất, nghiệp vụ, quyền lợi của các bên liên quan đến thư tín dụng. Loại thư tín dụng thường được đề rõ, gắn với tiêu đề của thư tín dụng.


Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến thư tín dụng:

Thư tín dụng phải đề rõ tên, địa chỉ người mua, người bán và các ngân hàng (đã đề cập trên) có liên quan đến thư tín dụng và sẽ tham gia vào phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ.

Số tiền của thư tín dụng: 

Số tiền của thư tín dụng vừa được ghi bằng số hoặc bằng chữ, hoặc vừa được ghi bằng chữ và ghi bằng chữ thống nhất với nhau. Nếu người mở thư tín dụng ghi số tiền không theo đúng qui định, chẳng hạn số tiền chỉ viết bằng chữ hai lần khác nhau, số tiền chỉ viết bằng số hai lần khác nhau, số tiền viết bằng số và bằng chữ nhưng không giống nhau thì khi xảy ra tranh chấp phải xử lý theo đúng qui định của UCP 500 hoặc UCP 600.


Tên đơn vị tiền tệ: 

Tên đơn vị tiền tệ trong thư tín dụng phải thống nhất với đồng tiền thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa hay dịch vụ, phải viết rõ ràng, đúng qui định về viết tên các đồng tiền theo bảng mó số ISO.


Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền và thời hạn giao hàng ghi trong thư tín dụng:     
Thời hạn hiệu lực của thư tín dụng là thời hạn mà ngân hàng mở thư tín dụng cam kết trả tiền cho người xuất khẩu, nếu người xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ thanh toán trong thời hạn đó và phù hợp với những quy định trong thư tín dụng. Thời hạn hiệu lực của thư tín dụng thường bắt đầu tính từ ngày mở thư tín dụng đến ngày hết hiệu lực của thư tín dụng.


Thời hạn trả tiền của thư tín dụng thường được viết tùy thuộc vào trả tiền ngay hay hay trả tiền sau. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quy định của hợp đồng. Thời hạn trả tiền có thể nằm trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng nếu như trả tiền ngay hoặc có thể nằm ngoài thời hạn hiệu lực của thư tín dụng nếu trả tiền có kỳ hạn.


Thời hạn giao hàng cũng phải được ghi trong thư tín dụng và do hợp đồng mua bán quy định. Đó là thời hạn quy định bên bán phải giao hàng cho bên mua kể từ khi thư tín dụng có hiệu lực. Thời hạn giao hàng có quan hệ chặt chẽ với thời hạn hiệu lực của thư tín dụng. Nếu vì lý do gì đó mà thời hạn giao hàng phải kéo dài thêm X ngày thì đương nhiên ngân hàng mở thư tín dụng phải hiểu rằng thời hạn hiệu lực cũng được kéo dài thêm X ngày.


Các nội dung về hàng hóa: 

 Tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá cả, quy cách phẩm chất, bao bỡ, ký mó hiệu, v.v.


Các nội dung về vận tải, giao nhận hàng hóa: 

Ghi điều kiện giao hàng, nơi gửi, nơi giao nhận hàng, cách vận chuyển và cách giao hàng, v.v.


Những chứng từ mà người xuất khẩu phải xuất trình:  

Thư tín dụng phải chỉ rõ những chứng từ người xuất khẩu phải xuất trình với ngân hàng mở thư tín dụng (hoặc ngân hàng chấp nhận thư tín dụng). Các chứng từ này chứng minh rằng người xuất khẩu hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và làm đúng nhưng quy định trong thư tín dụng.


Những nội dung khác: 

Thư tín dụng còn bao gồm những nội dung khác có liên quan mà các bên thấy cần và đã ghi vào hợp đồng mua bán hàng hóa  yêu cầu phải ghi vào thư tín dụng. Các điều nội dung cho thấy sự cam kết trả tiền của ngân hàng mở thư tín dụng và chữ ký của ngân hàng mở thư tín dụng.


6.1.4.4. Các loại thư tín dụng: 

Tùy thuộc vào phương thức thanh toán và cách phân chia rủi ro giữa người mua và người bán mà thư tín dụng được sử dụng với các đặc điểm khác nhau hình thành nên các loại thư tín dụng khác nhau.


Thư tín dụng có thể huỷ bỏ  

Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable L/C) là thư tín dụng mà ngân hàng và người mua lúc nào cũng có thể tự ý sửa đổi hoặc huỷ bỏ nó không cần báo trước cho người bán biết. Trong trường hợp có thêm ngân hàng đại lý tham giá thanh toán, thì việc sửa đổi hay huỷ bỏ chỉ có hiệu lực sau khi ngân hàng đại lý nhận được thông báo về việc đó và trước khi ngân hàng đại lý này trả tiền cho người bán. Loại thư tín dụng có thể hủy bỏ ít được sử dụng, bởi vì không đảm bảo quyền lợi cho người bán, nó chỉ có tính chất như một lời hứa hẹn, một sự thông báo chứ không phải là một sự cam kết trả tiền.


Thư tín dụng không thể huỷ bỏ 

Thư tín dụng không thể hủy bỏ (Irrevocable L/C) là loại thư tín dụng mà ngân hàng khi đã mở thư tín dụng thì phải chịu trách nhiệm trả tiền cho người bán hàng trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng, không được quyền sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ thư tín dụng đó nếu chưa có sự đồng ý của các bên liên quan. Thư tín dụng không thể huỷ bỏ vẫn có thể sửa đổi hoặc huỷ bỏ nhưng với điều kiện là phải đựơc sự đồng ý của tất cả các bên có liên quan. Thư tín dụng không thể hủy bỏ đảm bảo quyền lợi cho người bán nên trong thanh toán  được sử dụng rộng rãi. Khi sử dụng loại thư tín dụng này, cần phải ghi rõ chữ không thể huỷ bỏ (irrevocable), vì nếu không ghi, trong tập quỏn và thực tiễn áp dụng thư tín dụng chứng từ, người ta có thể coi đó như là thư tín dụng có thể huỷ bỏ (revocable).


Thư tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhận
 
Thư tín dụng không thể hủy bỏ có xác nhận (Confirmed irrevocable L/C) là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ được một ngân hàng khác đảm bảo thanh toán dựa trên thư tín dụng đó theo yêu cầu của ngân hàng mở thư tín dụng. Ngân hàng xác nhận chịu trách nhiệm thanh toán cho người bán nếu như ngân hàng mở thư tín dụng không thanh toán được. Đối với loại thư tín dụng này, quyền lợi của người bán được đảm bảo hơn, vì vậy nó cũng được sử dụng rộng rãi trong thanh toán thương mại . Tuy nhiên, sử dụng thư tín dụng không thể hủy bỏ, có xác nhận đòi hỏi bên nhập khẩu phải tìm được ngân hàng xác nhận và chịu phí xác nhận nên chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết như người hưởng lợi không tin tưởng vào khả năng thanh toán của ngân hàng mở thư tín dụng, người bán không hiểu rõ năng lực tài chính của người mua, giá trị lô hàng mua bán lớn. Người bán có quyền chỉ định ngân hàng xác nhận, nếu người bán không thực hiện quyền này thì người mua hoặc ngân hàng đại diện người mua sẽ chủ động tìm ngân hàng xác nhận. Trách nhiệm của ngân hàng xác nhận cũng tương tự ngân hàng mở thư tín dụng, vì vậy, trong một số trường hợp, ngân hàng xác nhận yêu cầu ngân hàng mở thư tín dụng phải đặt trước tiền (Cashcover) và phải trả phí xác nhận cao.


Thư tín dụng không thể huỷ bỏ, miễn truy đòi 

Thư tín dụng không thể hủy bỏ miễn truy đòi (Irrevocable Letter of Credit without Recouse) là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ mà sau khi người bán đã được ngân hàng trả tiền rồi, nếu về sau có sự tranh chấp về chứng từ thanh toán thì người bán không phải hoàn lại số tiền họ đã nhận. Đối với loại thư tín dụng này, người xuất khẩu được ghi lên hối phiếu chữ “không được truy đòi người ký phát” (without recourse to drawers), nhất là đối với loại hối phiếu trả tiền sau. Thư tín dụng không thể huỷ bỏ không được truy đòi cũng được sử dụng rộng rãi trong thanh toán thương mại .


Thư tín dụng chuyển nhượng 

Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C) là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ mà ngân hàng trả tiền được phép trả toàn bộ hay một phần số tiền cho một hay nhiều người theo lệnh của người hưởng lợi đầu tiên. Thư tín dụng muốn được chuyển nhượng phải có lệnh đặc biệt của ngân hàng mở thư tín dụng và trên thư tín dụng phải ghi chữ “chuyển nhượng” (Transferable). Thư tín dụng chuyển nhượng chỉ được chuyển nhượng một lần. Người được chuyển nhượng có thể là ở trong nước hoặc ở ngoài nước. Chi phí chuyển nhượng thường là do người hưởng lợi thứ nhất của thư tín dụng chịu. Thư tín dụng chuyển nhượng được sử dụng trong trường hợp có người trung gian tham gia nghiệp vụ thương mại  và họ yêu cầu mở thư tín dụng chuyển nhượng để chuyển nhượng cho người người xuất khẩu.


Thư tín dụng tuần hoàn

Thư tín dụng tuần hoàn  (Revolving L/C) là loại thư tín dụng mà sau khi đã sử dụng xong hoặc đã hết thời hạn hiệu lực lại tự động có hiệu lực như cũ và được tiếp tục sử  dụng cho nghiệp vụ thương mại  sau. Chẳng hạn, tổng trị giá hợp đồng giao hàng trong một năm là 40.000 GBP, mỗi quí giao 10.000 GBP, thì không cần phải mở thư tín dụng với trị giá 40.000 GBP, mà chỉ mở thư tín dụng tuần hoàn trị giá 10.000 GBP. 


Có hai phương pháp tuần hoàn là số dư của kim ngạch thư tín dụng lần trước không được cộng dồn vào lần sử dụng sau, hoặc là được phép cộng dồn vào kim ngạch thư tín dụng lần sử dụng sau.


Thư tín dụng tuần hoàn thường được dùng trong việc mua bán những mặt hàng số lượng lớn nhưng giao thường xuyên, nhiều lần trong một thời hạn nhất định với số lượng ít thay đổi nhằm tránh đọng vốn cho bên mua và đơn giản hoá thủ tục mở thư tín dụng.


Thư tín dụng giáp lưng
 
Thư tín dụng giáp lưng (Back to back L/C) là loại thư tín dụng được mở căn cứ vào thư tín dụng khác làm bảo đảm. Ví dụ: Việt Nam và Nhật Bản buôn bán với nhau nhưng giữa hai ngân hàng hai nước chưa có quan hệ nghiệp vụ qua lại với nhau, hai bên phải tìm một ngân hàng thứ ba mà hai bên cựng có quan hệ nghiệp vụ để mở thư tín dụng cho nhau. Thương nhân Nhật bản yêu cầu Ngân hàng Nhật Bản mở thư tín dụng cho một thương nhân Hồng Kông làm trung gian. Thương nhân này dùng thư tín dụng đó đến ngân hàng thương mại Hồng Kông để mở thư tín dụng cho thương nhân Việt Nam hưởng. Hai thư tín dụng này có nội dung tương tự, chỉ khác một số điểm sau đây:


- Số chứng từ của thư tín dụng thứ hai thường nhiều hơn;


- Kim ngạch thư tín dụng thứ hai ít hơn kim ngạch thư tín dụng thứ nhất, khoản chênh lệch này dành cho người trung gian trả chi phí mở thư tín dụng thứ hai và hưởng hoa hồng;


- Thời gian giao hàng của thư tín dụng thứ hai sớm hơn thời gian giao hàng của thư tín dụng thứ nhất.


Thư tín dụng giáp lưng thường được sử dụng nhiều trong phương thức tái xuất khẩu.


Thư tín dụng đối ứng

Thư tín dụng đối ứng  (Reciprocal L/C) là loại thư tín dụng chỉ có giá trị hiệu lực khi thư tín dụng của đối tác được mở. Loại thư tín dụng này được sử dụng trong phương thức mua bán hàng đổi hàng hoặc gia công. Trong hai thư tín dụng này, sẽ có một thư tín dụng mở trước, thư tín dụng này có ghi:  “Thư tín dụng này chỉ có giá trị khi người hưởng lợi đó mở lại một thư tín dụng đối ứng cho người mở thư tín dụng này với số tiền là... để mua một số hàng hoá là... “. Và bên mở thư tín dụng đối ứng sẽ ghi: “ Thư tín dụng này đối ứng với thư tín dụng số ...  mở ngày... tại ngân hàng... “ và thông báo kịp thời cho đối tác biết.


Thư tín dụng dự phòng
 
Thư tín dụng dự phòng (Stand-by L/C) là loại thư tín dụng trong đó ngân hàng mở L/C cam kết với người nhập khẩu sẽ thanh toán lại cho họ trong trường hợp người xuất khẩu xuất trình chứng từ gửi hàng không phù hợp với L/C hoặc không hoàn thành trách nhiệm của mình theo L/C đề ra. Đồng thời sẽ bồi thường các khoản thiệt hại do mình gây ra cho người nhập khẩu.


Thư tín dụng thanh toán dần dần 

Thư tín dụng thanh toán dần dần (Deferred L/C) là thư tín dụng mà ngân hàng mở thư tín dụng sẽ thanh toán dần dần trị giá thư tín dụng cho người hưởng lợi theo quá trình hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của họ. Loại này áp dụng cho các hợp đồng giao hàng nhiều lần.


6.1.4.5. Mối quan hệ giữa thư tín dụng và hợp đồng mua bán 


Thư tín dụng là văn bản thể hiện sự cam kết của ngân hàng nước người mua đối người bán để thực hiện nghĩa vụ trả tiền quy định trong điều khoản thanh toán của hợp đồng mua bán, do đó, thư tín dụng phải được mở trên cơ sở của hợp đồng mua bán. Cụ thể là những nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán như tên hàng, số lượng, giá cả và tổng trị giá hợp đồng, quy cách phẩm chất, bao bỡ, thời hạn giao hàng, nơi giao hàng và nơi hàng đến, người trả tiền hàng và người hưởng lợi, v.v. là những nội dung hợp đồng thương mại  mà người mua dựa vào để mở thư tín dụng cam kết trả tiền cho người bán. Nhưng vì thư tín dụng do ngân hàng mở để cam kết trả tiền theo yêu cầu của người mua, cho nên sau khi thư tín dụng đã được mở tại một ngân hàng nhất định vào một thời gian nhất định thì nó hoàn toàn độc lập với hợp đồng mua bán. Tính chất độc lập của thư tín dụng thể hiện ở chỗ nghĩa vụ trả tiền của ngân hàng đối vời người hưởng lợi thư tín dụng (người bán) không phụ thuộc vào các quan hệ giữa người mua và người bán. Mặt khác, mối quan hệ giữa ngân hàng với người mua cũng không liên quan đến người bán. Cụ thể là ngân hàng mở thư tín dụng không cần biết đến hợp đồng mua bán, mà chỉ căn cứ vào nội dung của thư tín dụng để trả tiền cho người bán, ngân hàng không cần biết đến nội dung của thư tín dụng đó có đúng với hợp đồng mua bán hay không, việc giao hàng thực tế có đúng với nội dung các chứng từ xuất trình cho ngân hàng hay không. Khi trả tiền, ngân hàng căn cứ vào chứng từ do người bán xuất trình, nếu thấy các chứng từ phù hợp với các điều kiện của thư tín dụng thì trả tiền cho người bán. “Các ngân hàng không chịu trách nhiệm về hình thức, sự hoàn bị, sự chính xác, tính chân thực, sự giả mạo và hiệu lực pháp lý của chứng từ... không chịu trách nhiệm về tên hàng, số lượng, trọng lượng, phẩm chất, điều kiện chế biến, đóng gói, giao hàng, giá trị hoặc sự tồn tại của hàng hóa ghi trên chứng từ...” (Điều 15 Bản Qui tắc thực hành thống nhất cho phương thức thanh toán tín dụng chứng từ của Phòng thương mại  – UCP 500). Nói một cách khác, việc thanh toán của ngân hàng không căn cứ vào tình hình thực tế của hàng hóa. Nếu xảy ra tình trạng hàng hóa thực tế không đúng với chứng từ thì hai bên mua bán trực tiếp giải quyết với nhau, không liên quan đến ngân hàng, không liên quan đến phương thức tín dụng chứng từ mà hai bên áp dụng. Trong trường hợp người mua không thanh toán tiền hàng cho ngân hàng thì ngân hàng vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ trả tiền của mình đối với người bán khi người bán hoàn thành đầy đủ và đúng các điều khoản của thư tín dụng.


6.1.5. Chứng thư bảo lãnh 



Chứng thư bảo lãnh còn gọi là Thư bảo lãnh  (Letter of  Guarantee- L/G) là một chứng từ cam kết trách nhiệm trả tiền của ngân hàng đối với người hưởng lợi trong trường hợp người được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc không thực hiện nghĩa vụ giao hàng qui định trong hợp đồng.



Có hai loại bảo lãnh cơ bản là bảo lãnh có điều kiện và bảo lãnh không có điều kiện. Bảo lãnh có điều kiện là bảo lãnh trong đó ngân hàng chỉ thanh toán cho người hưởng lợi khi họ xuất trình cựng thư bảo lãnh các chứng thư đã được qui định trước trong thư bảo lãnh chứng minh rằng người được bảo lãnh đó vi phạm hợp đồng. Bảo lãnh vô điều kiện là loại bảo lãnh trong đó ngân hàng sẽ thanh toán ngay cho người hưởng lợi khi nhận được yêu cầu đầu tiên bằng văn bản của người hưởng lợi đề nghị thanh toán ngay tiền bảo lãnh cho họ.



Trên cơ sở hai loại bảo lãnh cơ bản nói trên, chứng thư bảo lãnh còn có thể chia thành các loại bảo lãnh theo nghiệp vụ như bảo lãnh hoàn trả tiền đặt cọc, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh bảo hành, v.v. Các loại chứng thư bảo lãnh này không thường xuyên sử dụng trong mua bán hàng hóa.



Trong thương mại , chứng thư bảo lãnh thường được ngân hàng của bên nhập khẩu theo yêu cầu của bên nhập khẩu phát hành, gửi cho bên xuất khẩu để đảm bảo sau khi hàng của bên xuất khẩu đó gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu qui định thì sẽ được thanh toán. Chứng thư bảo lãnh được sử dụng rộng rãi trong phương thức thanh toán hàng đến trả tiền.


6.1.6. Thư chấp nhận thanh toán



Thư chấp nhận thanh toán là chứng thư do người nhập khẩu lập ra gửi tới ngân hàng chấp nhận trả tiền hối phiếu có kỳ hạn để sớm nhận được chứng từ hàng hoá. Thư chấp nhận thanh toán được sử dụng trong phương thức thanh toán nhờ thu (D/A) hoặc trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng trả chậm. Người nhập khẩu nhận được hối phiếu có kỳ hạn do người xuất khẩu ký phát, nếu chấp nhận hối phiếu thì gửi thư chấp nhận thanh toán tới ngân hàng. Thư chấp nhận thanh toán là một sự cam kết trả tiền của người trả tiền hàng nhập khẩu khi hối phiếu đến hạn thanh toán. Đó là một chứng từ pháp lý, là cơ sở để ngân hàng đòi tiền người nhập khẩu khi hối phiếu đến hạn trả tiền. Thư chấp nhận thanh toán là điều kiện để ngân hàng trao bộ chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu để tổ chức nhận hàng tại cảng đến.


TÓM TẮT

Chứng từ sử dụng trong tín dụng và thanh toán  gồm hai bộ, bộ chứng từ hàng hóa và bộ chứng từ thanh toán. Bộ chứng từ hàng hóa gắn liền với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và liên quan đến hoạt động tín dụng và thanh toán . Bộ chứng từ thanh toán là cơ sở để thực hiện các hoạt động tín dụng  và sử dụng trực tiếp trong hoạt động thanh toán .


Bộ chứng từ hàng hóa gồm các chứng từ hàng hóa, các chứng từ vận tải, các chứng từ bảo hiểm, các chứng từ kho hàng, các chứng từ hải quan và các chứng từ giao nhận hàng hóa với tàu vận tải.

Bộ chứng từ thanh toán gồm lệnh chuyển tiền, chỉ thị nhờ thu, đơn đề nghị mở thư tín dụng, thư tín dụng, chứng thư bảo lãnh và thư chấp nhận thanh toán. Các loại chứng từ này được sử dụng phù hợp với từng phương thức thanh toán tiền hàng giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng thương mại .


Hình thức, nội dung và phương pháp lập các chứng từ thanh toán được qui định trong các công ước và qui tắc . Trên thực tế, các chứng từ thanh toán đều được soạn sẵn và chỉ điền các thông tin cần thiết để hoàn thành bộ chứng từ. Điều cần lưu ý là các thông tin cần thống nhất giữa các chứng từ đối với một nghiệp vụ thanh toán.

CÂU HỎI THỰC HÀNH


1. Câu hỏi trắc nghiệm

1.1. Nếu ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu chấp nhận mở "L/C chấp nhận hối phiếu" thì người xuất khẩu:


a. Gửi hối phiếu cho người nhập khẩu.


b. Gửi hối phiếu cho ngân hàng đại diện cho người xuất khẩu.


c. Phát hành hối phiếu theo đúng phương thức thanh toán L/C.


d. Gửi thẳng hối phiếu cho ngân hàng cấp tín dụng cho người nhập khẩu.(*)

1.2. Để ngân hàng phát hành L/C hoặc xác nhận L/C, người nhập khẩu cần:


a. Ký quỹ một khoản tiền ngang bằng số tiền ghi trên L/C.


b. Ký quỹ một khoản tiền theo thoả thuận giữa ngân hàng và người được cấp tín dụng.


c. Số tiền ký quỹ tuỳ thuộc vào uy tín của doanh nghiệp và hiệu quả của thương vụ.(*)

d. Số tiền ký quỹ không nhỏ hơn 80% giá trị L//C.


1.3. Điều nào sau đây đúng với thư tín dụng (Letter of Credit - L/C)?


a. Chứng từ do người nhập khẩu lập để ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu sau khi đã giao hàng và lập hoàn chỉnh bộ chứng từ thanh toán.


b. Chứng từ do người xuất khẩu lập gửi ngân hàng để ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu sau khi đã giao hàng và lập hoàn chỉnh bộ chứng từ thanh toán.

c. Chứng từ cam kết trả tiền của ngân hàng phát hành cho người xuất khẩu hưởng theo yêu cầu của người nhập khẩu với điều kiện người xuất khẩu phải xuất trình các chứng từ gửi hàng như đã qui định trong thư tín dụng.(*)

d. Chứng từ do người xuất khẩu lập yêu cấu ngân hàng thanh toán tiền hàng thay cho người nhập khẩu theo phương thức thanh toán nhờ thu.


1.4. Điều nào sau đây đúng với chỉ thị nhờ thu (Collection Instruction)?


a. Chứng từ do người nhập khẩu lập để ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu sau khi đã giao hàng và lập hoàn chỉnh bộ chứng từ thanh toán.


b. Chứng từ do người xuất khẩu lập gửi ngân hàng để ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu sau khi đã giao hàng và lập hoàn chỉnh bộ chứng từ thanh toán.(*)

c. Chứng từ cam kết trả tiền của ngân hàng phát hành cho người xuất khẩu hưởng theo yêu cầu của người nhập khẩu với điều kiện người xuất khẩu phải xuất trình các chứng từ gửi hàng.


d. Chứng từ do người xuất khẩu lập yêu cấu ngân hàng thanh toán tiền hàng thay cho người nhập khẩu theo phương thức thanh toán nhờ thu.


1.5. Điều nào dưới đây đúng với chức năng của chứng thư bảo lãnh (Letter of  Guarantee- L/G)?

a. Là cơ sở để ngân hàng thay mặt người xuất khẩu đòi tiền ở người nhập khẩu thông qua ngân hàng nước ngoài khi hàng của bên xuất khẩu đã gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu theo qui định. 

b. Được ngân hàng của bên nhập khẩu theo yêu cầu của bên nhập khẩu phát hành, gửi cho bên xuất khẩu để đảm bảo sau khi hàng của bên xuất khẩu đã gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu theo qui định thì sẽ được thanh toán.(*)

c. Là cơ sở để ngân hàng thay mặt người nhập khẩu đòi tiền ở người xuất khẩu thông qua ngân hàng nước ngoài khi hàng của bên xuất khẩu đã gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu theo qui định. 

d. Được ngân hàng của bên xuất khẩu theo yêu cầu của bên nhập khẩu phát hành, gửi cho bên xuất khẩu để đảm bảo sau khi hàng của bên xuất khẩu đã gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu theo qui định thì sẽ được thanh toán.

1.6. Điều nào dưới đây đúng với chức năng của chỉ thị nhờ thu?


a. Là cơ sở để ngân hàng thay mặt người xuất khẩu đòi tiền ở người nhập khẩu thông qua ngân hàng nước ngoài.(*) 

b. Được ngân hàng của bên nhập khẩu theo yêu cầu của bên nhập khẩu phát hành, gửi cho bên xuất khẩu để đảm bảo sau khi hàng của bên xuất khẩu đó gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu qui định thì sẽ được thanh toán.

c. Là cơ sở để ngân hàng thay mặt người nhập khẩu đòi tiền ở người xuất khẩu thông qua ngân hàng nước ngoài.


d. Được ngân hàng của bên xuất khẩu theo yêu cầu của bên nhập khẩu phát hành, gửi cho bên xuất khẩu để đảm bảo sau khi hàng của bên xuất khẩu đã gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu theo qui định thì sẽ được thanh toán.



1.7. Điều nào sau đây đúng với lệnh chuyển tiền (Money Order)?


a. Là lệnh được ngân hàng của bên nhập khẩu theo yêu cầu của bên nhập khẩu phát hành, gửi cho bên xuất khẩu để đảm bảo sau khi hàng của bên xuất khẩu đó gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu qui định thì sẽ được thanh toán.


b. Là lệnh để ngân hàng thay mặt người xuất khẩu đòi tiền ở người nhập khẩu thông qua ngân hàng nước ngoài khi hàng của bên xuất khẩu đã gửi đến địa điểm của bên nhập khẩu theo qui định. 


c. Là lệnh của chủ tài khoản gửi cho ngân hàng quản lý tài khoản yêu cầu ngân hàng trích từ tài khoản của chủ tài khoản một khoản tiền để chuyển cho người thụ hưởng.(*)


d. Là lệnh của chủ tài khoản gửi cho ngân hàng quản lý tài khoản yêu cầu ngân hàng trả một khoản tiền nhất định cho bên thứ ba thụ hưởng khoản tiền đó.

1.8. Tại sao vận đơn đường biển là bằng chứng của hợp đồng vận tải?


a. Vì vận đơn đường biển là chứng từ do người nhận hàng để chuyên chở cấp cho người gửi hàng khi hàng hóa đã xếp lên tàu hoặc đã được nhận hàng để xếp lên tàu, nên hàng hóa chắc chắn được chuyên chở dù ký hay không ký hợp đồng vận tải.(*)

b. Vì vận đơn đường biển thay thế cho hợp đồng vận tải.

c. Vì vận đơn đường biển được người chuyên chở cấp kèm theo hợp đồng vận tải đã được ký và trở thành một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng vận tải và cho thấy hợp đồng đã được thực hiện.


d. Vì vận đơn đường biển là một chứng từ có tính pháp lý gắn với các công ước  về vận tải hàng hóa đường biển.


1.9. Tại sao chứng chỉ lưu kho (Warrant) lại là một chứng từ quan trọng trong hoạt động tín dụng và thanh toán ?


a. Vì  chứng chỉ lưu kho là chứng từ do chủ kho cấp cho người gửi hàng ở kho, ghi rõ giá trị hàng lưu kho. 


b. Vì dựa vào chứng chỉ lưu kho các bên có liên quan xác định được chủ hàng có hàng hóa lưu ở kho.


c. Vì chứng chỉ lưu kho xác lập quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với hàng hóa lưu kho.


d. Vì chứng chỉ lưu kho được chủ hàng sử dụng để cầm cố, thế chấp cho vay vốn tín dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu.(*)

1.10. Vì sao hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ?


a. Vì hóa đơn thương mại luôn gắn với thư tín dụng là một chứng từ quan trọng sử dụng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.


b. Vì các số liệu và điều kiện trên hóa đơn thương mại phải phù hợp với thư tín dụng mà ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu đã mở cho người xuất khẩu.(*)

c. Vì hóa đơn thương mại được lập theo yêu cầu của người nhập khẩu có ghi rõ giá trị hàng hóa mua bán được thỏa thuận theo hợp đồng thương mại .


d. Vì các số liệu và điều kiện trên hóa đơn thương mại thường được ghi theo yêu cầu của người nhập khẩu mà không cần căn cứ vào hợp đồng thương mại .

1.11. Vì sao vận đơn đường biển là chứng từ chuyên chở hàng hóa


a. Vì vận đơn đường biển được người chuyên chở cấp theo yêu cầu của người xuất khẩu dựa trên hợp đồng thương mại  đã ký kết trong đó xác định rõ nghĩa vụ giao hàng.


b. Vì vận đơn đường biển được người chuyên chở cấp dựa trên thực trạng hàng hóa giao nhận giữa người giao hàng và người vận chuyển hàng hóa được xác định rõ trong hợp đồng thương mại .


c. Vì hàng hóa được cấp vận đơn đường biển nghĩa là đã xác lập quyền sở hữu của người mua nên chắc chắn được người chuyên chở vận chuyển và giao hàng đúng số lượng, đúng kỳ hạn, tại địa điểm đã được ghi trên vận đơn.  


d. Vì hàng hóa chỉ được cấp vận đơn sau khi đã xếp lên tàu hoặc được người vận tải nhận để xếp lên tàu nên hàng hóa chắc chắn được vận chuyển và giao hàng đúng số lượng, đúng kỳ hạn, tại địa điểm đã được ghi trên vận đơn.(*)

1.12. Điều nào dưới đây cho thấy vận đơn đường biển là chứng từ sở hữu hàng hóa?


a. Vì trên vận đơn đường biển ghi rõ số lượng và giá trị hàng hóa đã được mua bán theo hợp đồng và chắc chắn người mua sẽ nhận được hàng khi đến thời hạn.
 
b. Vì vận đơn đường biển được cấp cho người gửi hàng sau khi đã xếp hàng lên tàu hoặc nhận hàng để xếp lên tàu và trở thành một chứng từ trong bộ chứng từ hàng hóa nên người sở hữu vận đơn là người sở hữu số lượng và giá trị hàng hóa ghi trên vận đơn.(*)

c. Vì vận đơn đường biển được cấp cho người gửi hàng sau khi đã xếp hàng lên tàu hoặc nhận hàng để xếp lên tàu nên người gửi hàng được cấp vận đơn đường biển sẽ là người  sở hữu số lượng và giá trị hàng hóa ghi trên vận đơn.


d. Vì vận đơn đường biển được cấp cho người gửi hàng và được gửi đến người nhập khẩu và người nhập khẩu trả tiền hàng nhập khẩu theo vận đơn nên vận đơn đường biển lf chứng từ sở hữu số lượng và giá trị hàng hóa ghi trên vận đơn.


 1.13. Điều nào sau đây đúng với “Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate)”?


a. Là chứng từ do người được bảo hiểm cấp cho người bảo hiểm xác nhận hàng hóa đã được bảo hiểm theo điều kiện của hợp đồng bảo hiểm sau khi người bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm.


b. Là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm xác nhận hàng hóa đã được bảo hiểm theo điều kiện của hợp đồng bảo hiểm sau khi người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm.(*)

c. Là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm xác nhận hai bên đã tiến hành thủ tục bảo hiểm cho lô hàng hóa được vận chuyển và người bảo hiêm sẽ bồi thường toàn bộ giá trị lô hàng nếu xảy ra rủi ro.


d. Là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm sau khi hàng hóa đã được xếp toàn bộ lên tàu và đang trên đường vận chuyến đến người mua. Bảo hiểm sẽ bồi thường toàn bộ giá trị lô hàng nếu xảy ra rủi ro.


1.14. Điều nào sau đây đúng với “Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Original -C/O)”?


a. Là chứng từ do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp để xác nhận nơi hàng hóa được sản xuất hoặc nơi hàng hóa được khai thác.(*)

b. Là chứng từ do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp để xác định và đảm bảo hàng hóa mua bán đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng theo đúng nguồn gốc xuất xứ mà hai bên đã thỏa thuận.


c. Là chứng từ do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp để xác định hàng hóa mua bán có xuất xứ từ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào với những tiêu chuẩn chất lượng được công bó.


d. Là chứng từ do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm giúp cho người nhập khẩu xác định đúng nơi sản xuất của lô hàng mà minh đã nhập khẩu.


  1.15. Nếu hàng hóa xuất khẩu sang các nước thành viên WTO và được hưởng thuế quan ưu đãi trong GSP thì sử dụng chứng nhận xuất xứ (C/O): 


a. C/O form O

b. C/O form A.(*)

c. C/O form B: 


d. C/O form T: 

  1.16. Nếu hàng hóa xuất khẩu bình thường sang các quốc gia và không được hưởng thuế quan ưu đãi nhưng người nhập khẩu yêu cầu cấp thì sử dụng chứng nhận xuất xứ (C/O):


a. C/O form O

b. C/O form A

c. C/O form B.(*) 


d. C/O form T.

(C/O form T dùng cho hàng dệt và hàng dệt thủ công vào EU; - C/O form O: dùng cho cà phê xuất khẩu sang các nước thành viên ICO)

  1.17. Nếu hàng hóa xuất khẩu là cà phê và xuất khẩu sang các quốc gia thuộc Hiệp hội cà phê thế giới thì sử dụng chứng nhận xuất xứ (C/O):


a. C/O form O.(*)

b. C/O form A

c. C/O form B: 


d. C/O form T: dùng cho hàng dệt và hàng dệt thủ công vào EU;


1.18. Nếu hàng hóa là hàng dệt và hàng dệt thủ công được xuất khẩu sang thị trường các nước EU thì sử dụng chứng nhận xuất xứ (C/O):


a. C/O form O

b. C/O form A

c. C/O form B 


d. C/O form T.(*)
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2. Câu hỏi lý thuyết – vận dụng

2.1. Trong thanh toán quốc  cần phải sử dụng các chứng từ và có thể gặp phải những vấn đề  khi sử dụng các chứng từ đó. Bạn hãy làm rõ các chứng từ và những vấn đề có thể gặp phải. Công ty X xuất khẩu một lô hàng, thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ, khi nhận được L/C của đối tác, số tiền trên L/C viết vừa bằng số vừa bằng chữ nhưng số tiền viết bằng chữ lớn hơn số tiền viết bằng số. Hãy cho biết cách xử lý của công ty X theo thông lệ ?


Hướng dẫn:


1. Các chứng từ thanh toán:


(1) Thư tín dụng (L/C); 


(2) Chứng thư bảo đảm (L/G); 


(3) Chứng thư thanh toán gồm chứng thư đòi thanh toán và chứng thư bảo đảm thanh toán.


2. Các vấn đề có thể gặp khi sử dụng các chứng từ thanh toán: 


(1) chứng từ không nhất quán về hàng hóa, thời gian giao hàng, tên và địa chỉ các bên có liên quan; 


(2) Số tiền trong các chứng từ lớn hơn số tiền trên thư tín dụng (L/C); 


(3) Số hiệu các chứng từ không phù hợp; 


(4) Chứng từ không đầy đủ; 


(5) Chứng từ xuất trình chậm so với thời hạn qui định trong thư tín dụng (L/C); 


(6) L/C hết hiệu lực.


3. Phân tích trường hợp công ty X: 


(1) Theo UCP 500: Lấy số tiền viết bằng chữ; 


(2) Tuy nhiên: * Đối chiếu số tiền viết bằng chữ với số tiền ở hợp đồng, nếu nhỏ hơn số tiền trong hợp đồng --> Yêu cầu sửa L/C; * Nếu bằng hoặc lớn hơn --> có thể chấp nhận L/C;


(3) các chứng từ khác phải theo đúng số tiền viết bằng chữ trong L/C; 


(4) Có thể thông báo đến đối tác về sai sót đó.


3. Câu hỏi phân tích - đánh giá - sáng tạo

3.1. Tình huống: Cty A (VN) mua của Cty J (HK) một lô hàng trị giá 50.000 USD theo điều kiện giao hàng CIF cảng SG. Thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ không hủy ngang, có xác nhận, trả ngay. AB là ngân hàng phát hành, DB là ngân hàng thông báo và cũng là ngân hàng xác nhận. Trong L/C có điều khoản “Người bán phải xuất trình bộ 3 B/L hoàn hảo”. Sau khi nhận và thẩm định đơn xin mở L/C của Cty A, ngân hàng AB đã phát hành L/C theo đúng thỏa thuận cho Cty J qua ngân hàng DB. Ngân hàng DB đã thực hiện đúng nghĩa vụ. Nhận được L/C, Cty J đã kiểm tra L/C và không có yêu cầu bổ sung hay sửa đổi nên đã giao hàng và lập bộ chứng từ thanh toán để xuất trình. Trong bộ chứng từ, bộ 3 B/L được người chuyên chở ký phát bằng tay và có ghi “Original” trên một bản, các bản khác chỉ ghi “Duplicate (Bản thứ hai)”, “triplicate (Bản thứ ba)”. Nhận được bộ chứng từ xuất trình, ngân hàng DB kiểm tra và cho rằng bộ chứng từ hợp lệ nên tiến hành thanh toán và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng AB để yêu cầu thanh toán. Sau khi kiểm tra bộ chứng từ, ngân hàng AB đã thông báo cho ngân hàng DB là bộ chứng từ không hợp lệ do chỉ có một B/L ghi là bản gốc, các bản khác không ghi là không hợp lệ. Công ty A cũng đồng ý với ngân hàng AB. 


Giải thích việc tranh chấp bộ chứng từ thanh toán nêu trên hợp lý và không hợp lý ở những điểm nào? Hướng giải quyết tối ưu? Hãy cho biết ý kiến của anh/chị về vấn đề công ty A, là người nhập khẩu, và ngân hàng AB, là ngân hàng phát hành thư tín dụng đã không đồng ý thanh toán? Những bài học kinh nghiệm rút ra từ tình huống này?


3.2. Công ty Q (VN) ký hợp đồng xuất khẩu với công ty V (HK) trị giá 690000 GBP. Công ty V đã đề nghị ngân hàng B (HK) mở L/C không hủy ngang, trả ngay tại HK. Ngân hàng thông báo L/C là V. Hanoi. Bộ chứng từ thanh toán được xuất trình cho ngân hàng B (HK) không muộn quá ngày 28/12/2008. Nhận được L/C hợp lệ, công ty Q đã giao hàng với trị giá hàng giao lên đến 750000 GBP. Dựa vào UCP 600 hãy giúp công ty Q phát hành hối phiếu đòi tiền?
Chương 7
PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

MỞ ĐẦU



Thanh toán không dùng tiền mặt nên các phương tiên thanh toán  đóng vai trò quan trọng. Chương này sẽ tập trung làm rõ khái niệm và đặc điểm của các phương tiện thanh toán, từ đó có sự lựa chọn tối ưu các phương tiện thanh toán. Trọng tâm của chương này là tập trung nghiên cứu ba phương tiện thanh toán cơ bản: Hối phiếu, kỳ phiếu và séc.

7.1. KHÁI NIỆM VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN TRONG TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN 

7.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phương tiện thanh toán 


Phương tiện thanh toán là những giấy tờ có giá được sử dụng trong thanh toán. Phương tiện thanh toán  thường được sử dụng là hối phiếu, kỳ phiếu, séc và một số phương tiện thanh toán điện tử. Cuốn giáo trình này chỉ đề cập đến các phương tiện thanh toán truyền thống mà không đề cập đến các phương tiện thanh toán điện tử. Các phương tiện thanh toán  không mang giá trị đúng nghĩa của tiền tệ mà chỉ là dấu hiệu của tiền tệ. Điều này là giống với tiền giấy. Tuy nhiên, khác với tiền giấy là do Nhà nước phát hành và được coi là ký hiệu của tiền thật, các phương tiện thanh toán chủ yếu là do các quan hệ hợp đồng mua  bán và các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng và doanh nghiệp tạo ra. Mỗi phương tiện thanh toán có những đặc điểm riêng, thích hợp cho từng đối tượng và loại hình giao dịch thanh toán của các chủ thể kinh tế. Thực tế hoạt động thanh toán  cho thấy các phương tiên thanh toán đã phát triển và phát huy tiện ích của nó. 



Trong thương mại, việc thanh toán  là quyền lợi và nghĩa vụ của các bên mua và bán. Việc thanh toán được thực hiện như thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc quay vòng vốn của hai bên, đến các rủi ro mà hai bên có thể gặp phải, do đó đây là vấn đề có quan hệ trực tiếp tới lợi ích của cả hai bên. Chính vì vậy, khi đàm phán giao dịch và ký kết hợp đồng thương mại, hai bên mua bán đều cố gắng thoả thuận những điều kiện thanh toán có lợi cho mình. Trong đó, việc lựa chọn phương tiện thanh toán nào luôn là vấn đề các bên quan tâm  cân nhắc. 

7.1.2. Lựa chọn phương tiện thanh toán


Khi lựa chọn phương tiện thanh toán , một số vấn đề sau đây cần phải được xem xét:



Đảm bảo an toàn: Phương tiện thanh toán phải bảo đảm cho người xuất khẩu có thể nhận được tiền một cách chắc chắn và an toàn khi họ hoàn thành nghĩa vụ giao hàng. Đối với người nhập khẩu, phương tiện thanh toán phải đảm bảo có thể nhận được hàng.



Có lợi cho các bên: Trong thực tế sử dụng, mỗi phương tiện thanh toán có những đặc điểm riêng và ảnh hưởng khác nhau đến các bên thanh toán. Vì vậy, khi lựa chọn phương tiện thanh toán, các bên thường muốn lựa chọn phương tiện thanh toán có lợi nhất cho mình. Thông thường, khi một bên có lợi thế trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng thì họ có quyền lựa chọn những điều khoản hợp đồng có lợi cho mình và họ cũng có thể chọn phương tiện thanh toán có lợi nhất cho mình, đó là dễ thanh toán, dễ sử dụng, đảm bảo tốt nhất cho lợi ích, hiệu quả thực hiện hợp đồng.



Phù hợp và dễ sử dụng: Phương tiện thanh toán tốt phải là phương tiện thanh toán phù hợp với điều kiện sử dụng, phù hợp với khả năng của các bên và với tập quán sử dụng, đó cũng phải là phương tiện thanh toán được dễ dàng chấp nhận trong lưu thông.



Như vậy, với các tiêu chí đặt ra khi lựa chọn và với những đặc trưng riêng của các phương tiện thanh toán mà các bên thống nhất chọn ra một phương tiện thanh toán thích hợp nhất cho trường hợp sử dụng của mình. Trong thực tế thanh toán  có một số phương tiện thanh toán được sử dụng khá thông dụng. Sau đây sẽ đề cập cụ thể tới một số phương tiện thanh toán  như thế.


7.2. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN 

Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ số, nhiều phương tiên thanh toán  mới đã được sử dụng như tiền số hóa, chuyển khoản điện tử, v.v. nhưng những phương tiện thanh toán truyền thống gắn với các phương thức thanh toán vẫn bảo đảm độ tin cậy, giảm rủi ro nên được sử dụng phổ biến. Phần này sẽ tập trung làm rõ các phương tiện thanh toán  cơ bản là hối phiếu, kỳ phiếu và séc.

7.2.1. Hối phiếu

Hối phiếu là phương tiên thanh toán cơ bản và được sử dụng phổ biến. Để có thể áp dụng hối phiếu cần hiểu rõ hối phiếu là gì, đặc trưng của hối phiếu, những người liên quan đến hối phiếu, các loại hối phiếu, hình thức và nội dung của hối phiếu.

7.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hối phiếu

Khái niệm hối phiếu


Hối phiếu (Bill of Exchange - B/E) là bản mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền một người khác bằng cách yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày nhất định ghi trên hối phiếu, hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai, phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó đã được xác định trên hối phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho một người nào đó, hoặc trả cho người cầm hối phiếu.


Về phương diện pháp lý, hối phiếu được sử dụng phổ biến trong thanh toán  nên ngoài những qui đinh riêng, hối phiếu còn chịu sự điều chỉnh của các luật mang tính chất chuyên ngành liên quan đến tín dụng và thanh toán ở các quốc gia hay vùng lãnh thổ trên thế giới. Trên thế giới hiện nay có hai luật khác nhau điều chỉnh việc phát hành và sử dụng hối phiếu.

· Luật thống nhất về hối phiếu (Uniform Law for Bill of exchange – ULB 1930) do các nước tham gia Công ước Geneve (Geneva Convention of 1930-1931) đề ra năm 1930.

· Luật hối phiếu của Anh năm 1882 (Bill of Exchange Act of 1882 – BEA 1882) và Luật thương mại thống nhất của Hoa Kỳ năm 1962 ( Uniform Commercial Code – UCC 1962)


Ngoài hai luật cơ bản trên, Văn kiện A/CN 9/211 ngày 18/2/1982 về hối phiếu và kỳ phiếu (International Bills of Exchange and Promissory Notes, document No. A/CN 9/211 18 February 1982) do Uỷ ban Luật thương mại  của Liên hiệp quốc ban hành cũng được sử dụng để điều chỉnh quá trình phát hành và sử dụng hối phiếu trong thanh toán .


Mặc dù không phải là thành viên tham gia ký kết Công ước Geneve 1930 nhưng trong quan hệ với các nước, Việt nam vẫn sử dụng hối phiếu trong khuôn khổ của ULB 1930.


Đặc điểm của hối phiếu


Hối phiếu có những đặc điểm cơ bản, rất quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ trong quá trình sử dụng. Những đặc điểm đó là: 

· Tính trừu tượng: Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung của quan hệ thanh toán (hay nói cách khác là không phải ghi nguyên nhân sinh ra việc lập hối phiếu) mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và những nội dung cơ bản liên quan đến việc trả tiền. Hiệu lực của hối phiếu không bị ràng buộc do nguyên nhân nào sinh ra hối phiếu .

· Tính bắt buộc trả tiền: Đặc điểm này được thể hiện ở chỗ người trả tiền hối phiếu phải trả tiền theo đúng nội dung ghi trên hối phiếu. Người trả tiền không được viện bất cứ lý do riêng nào để từ chối trả tiền, trừ trường hợp hối phiếu được lập không đúng với luật điều chỉnh.

· Tính chuyển nhượng: Nhờ tính trừu tượng và tính bắt buộc trả tiền mà hối phiếu có tính lưu thông. Tính lưu thông (tính chuyển nhượng) thể hiện ở việc trong thời hạn hiệu lực của hối phiếu, hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần.


7.2.1.2. Những người liên quan đến hối phiếu

Hối phiếu là phương tiện thanh toán  nên liên quan trực tiếp đến những người tham gia kinh doanh thương mại  và thanh toán . Hơn nữa, hối phiếu được chuyển nhượng nên còn liên quan đến những người tham gia quá trình chuyển nhượng hối phiếu.

· Người ký phát hối phiếu (Drawer): Người ký phát hối phiếu là người được quyền tiền người trả tiền hối phiếu. Trong thương mại  người ký phát hối phiếu là người xuất khẩu.
· Người trả tiền hối phiếu (Drawee): Người trả tiền hối phiếu là người được yêu cầu trả tiền, đây là người thiếu nợ hoặc một người nào khác do người thiếu nợ chỉ định. Trong thương mại  người trả tiền hối phiếu chính là người nhập khẩu hoặc cũng có thể là ngân hàng phục vụ người nhập khẩu.
· Người hưởng lợi hối phiếu (Beneficiarier): Người hưởng lợi hối phiếu là người có quyền được nhận số tiền của hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán. Người hưởng lợi hối phiếu có thể là người ký phát hoặc người nào khác do người ký phát chỉ định hoặc nhận chuyển nhượng.
· Người chuyển nhượng hối phiếu (Transferor) : Người chuyển nhượng hối phiếu là người đem quyền hưởng lợi hối phiếu của mình chuyển cho người khác (bằng thủ tục ký hậu). Người chuyển nhượng hối phiếu đầu tiên chính là người hưởng lợi đầu tiên của hối phiếu, đó chính là người ký phát hối phiếu .
· Người nhận chuyển nhượng hối phiếu (Transferee): Người nhận cuyển nhượng hối phiếu là người được người khác đem quyền hưởng lợi hối phiếu chuyển nhượng cho mình và trở thành người hưởng lợi hối phiếu. Người nhận chuyển nhượng phải trả tiền để có quyền hưởng lợi hối phiếu. 
· Người chấp nhận hối phiếu: Người chấp nhận hối phiếu là người ký chấp nhận, cam kết trả tiền hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán. 
· Người bảo lãnh hối phiếu: Người bảo lãnh hối phiếu là người thứ ba đứng ra đảm bảo khả năng trả tiền cho hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán. Người bảo lãnh sẽ bị ràng buộc trách nhiệm đối với hối phiếu giống như người mà họ đứng ra bảo đảm. 

7.2.1.3. Các loại hối phiếu


Hối phiếu có nhiều loại khác nhau, mỗi loại phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh sử dụng nhất định. Vì vậy cần phải phân loại để có thể dễ dàng sử dụng từng loại hối phiếu cho phù hợp. Dựa vào những căn cứ khác nhau có thể phân hối phiếu thành các loại sau đây:


Căn cứ vào thời hạn trả tiền, hối phiếu gồm:

· Hối phiếu trả tiền ngay (At sight Bill or Sight Draft): là loại hối phiếu mà khi người hưởng lợi xuất trình nó cho người có nghĩa vụ trả tiền thì người này phải thực hiện ngay việc thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu.

· Hối phiếu có kỳ hạn hay còn gọi là hối phiếu trả tiền sau (Time Draft or Usance Bill): là loại hối phiếu mà người trả tiền chỉ phải thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu sau một thời hạn nhất định có ghi trên hối phiếu.


Căn cứ vào chứng từ kèm theo khi thanh toán, hối phiếu gồm:

· Hối phiếu trơn (Clean Bill or Clean Draft): là loại hối phiếu mà việc thanh toán không kèm theo điều kiện về việc phải trao bộ chứng từ hàng hoá, việc trả tiền hối phiếu chỉ dựa vào tờ hối phiếu mà thôi.

· Hối phiếu kèm chứng từ (Documentary Bill or Documentary Draft): là loại hối phiếu được gửi đến người trả tiền kèm theo bộ chứng từ hàng hoá, việc trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền là điều kiện để trao chứng từ hàng hoá cho người trả tiền.


Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng, hối phiếu gồm:

· Hối phiếu đích danh (Nominal Bill or Name Bill): là loại hối phiếu ghi cụ thể tên người hưởng lợi. Loại hối phiếu này không thể chuyển nhượng được .

· Hối phiếu theo lệnh (Order Bill): là loại hối phiếu không ghi đích danh tên của người hưởng lợi cụ thể mà chỉ ghi là: “trả theo lệnh của …”. Loại hối phiếu này có thể chuyển nhượng được nhưng phải thông qua thủ tục ký hậu.

· Hối phiếu vô danh: Hối phiếu vô danh hay còn gọi là hối phiếu không ghi tên hay hối phiếu trả cho người cầm phiếu (Bearer Bill or Nameles Bill): là loại hối phiếu không ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả cho người cầm phiếu”, ai cầm hối phiếu người đó có quyền hưởng lợi. Hối phiếu vô danh có thể chuyển nhượng trao tay.


Căn cứ vào người ký phát hối phiếu, hối phiếu gồm:

· Hối phiếu thương mại (Commercial Bill): là hối phiếu do người bán ký phát đòi tiền người mua , việc ký phát hối phiếu không có sự tham gia của ngân hàng 

· Hối phiếu ngân hàng (Bank Bill): là hối phiếu do ngân hàng ký phát đòi tiền người khác, việc ký phát hối phiếu có sự tham gia của ngân hàng.

7.2.1.4. Phương pháp lập hối phiếu 


Hối phiếu là một chứng từ thương mại xác nhận nghĩa vụ trả tiền vô điều kiện, nó mang lại cho người cầm phiếu những quyền hạn nhất định và có thể lưu thông qua tay nhiều người, vì vậy việc lập hối phiếu phải tuõn thủ những điều kiện nhất định để qua việc kiểm tra người ta có thể tin vào giá trị pháp lý của tờ hối phiếu và những quyền lợi mà nó đem lại.


Theo qui định của Luật thống nhất về hối phiếu (ULB1930) việc lập và sử dụng hối phiếu phải tuân thủ một số những điều kiện nhất định về mặt hình thức và về mặt nội dung như sau:


Hình thức hối phiếu

Hối phiếu phải được lập dưới hình thức một chứng từ, được viết bằng mực khó phai (hối phiếu viết bằng bỳt chỡ hoặc mực đỏ đều vô giá trị). Ngôn ngữ sử dụng trong hối phiếu phải là ngôn ngữ thống nhất, trừ tên riêng và địa danh có thể dùng bản ngữ. 


Hối phiếu được lập bằng cách viết tay hay điền vào các mẫu in sẵn. Mẫu hối phiếu có thể do ngân hàng ấn hành hoặc do khách hàng tự in ấn. Tuy nhiên, về mặt nội dung, hối phiếu phải đúng theo luật qui định. Dưới đây là mẫu hối phiếu dùng trong hai phương thức thanh toán nhờ thu và thư tín dụng chứng từ.
Mẫu 1: Hối phiếu dùng trong phương thức thanh toán nhờ thu

No………..                                         BILL OF EXCHANGE

For……….                                         …………, Date………..

At…………sight of this first  bill of exchange (Second unpaid) pay to the order of  ……………………………………..

………………………………………………………………………….........

The sum of ………………………………………………………..........

………………………………………………………………………….........

To………………

…………………

Mẫu 2: Hối phiếu dùng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 

No………..                                         BILL OF EXCHANGE

For……….                                         …………, Date………..

At…………sight of this first bill of exchange (Second unpaid) pay to the order of   ………………………………………………………………………......... ..........................

The sum of  ……………………………………………………….......... ..............................

Value received ……………………………………………………….

Drawn under …………………..……………………………………... 

Letter of credit No ……………..Dated ………………

To………………

…………………


Nội dung hối phiếu


Hối phiếu, muốn có hiệu lực, phải có đầy đủ các nội dung cơ bản, bắt buộc sau đây:


- Tiêu đề của hối phiếu: Tiêu đề “Hối phiếu” (Bill of Exchange) được dùng để phân biệt hối phiếu với các chứng từ và phương tiện thanh toán khác.Theo luật ULB 1930 một hối phiếu không có tiêu đề này sẽ không có giá trị. Tiêu đề phải cùng ngôn ngữ với ngôn ngữ ghi nội dung của hối phiếu và được viết ở phía trên hối phiếu.


- Số hiệu của hối phiếu: Được ghi ở góc phía trên, bên trái của hối phiếu


- Địa điểm ký phát hối phiếu: địa điểm ký phát thông thường chính là địa chỉ của người ký phát. Tuy nhiên, cũng có khi hối phiếu được ký ở đâu thì ghi địa điểm ký phát ở đó hoặc cũng có khi hối phiếu không ghi địa điểm ký phát, lúc đó có thể coi địa chỉ ghi cạnh tên của người ký phát là địa điểm ký phát.


- Ngày tháng ký phát hối phiếu: ngày tháng ký phát hối phiếu được ghi tiếp ngay sau địa điểm ký phát và là một nội dung hết sức quan trọng, không thể thiếu trên hối phiếu.


- Lệnh trả tiền vô điều kiện: ngay từ khái niệm hối phiếu đã cho thấy hối phiếu là một lệnh để đòi tiền chứ không phải một yêu cầu trả tiền nên trong nội dung của hối phiếu mệnh lệnh này phải được thể hiện rõ . Ngoài ra theo ULB 1930 mệnh lệnh đòi tiền của hối phiếu phải là mệnh lệnh vô điều kiện và trừu tượng. Nếu không đảm bảo yêu cầu này thì hối phiếu sẽ trở thành vô giá trị.


- Số tiền của hối phiếu: Số tiền của hối phiếu phải là một số tiền nhất định, được ghi rõ ràng, nghĩa là một số tiền mà khi nhìn thấy người trả tiền biết ngay mình phải trả bao nhiờu, không cần phải tính toán hay suy diễn gì cả. Đơn vị tiền tệ cũng phải được ghi đầy đủ, rõ ràng. Số tiền của hối phiếu thường được ghi hai lần cả bằng số lẫn bằng chữ hoặc cũng có thể cả hai lần đều bằng số hoặc đều bằng chữ nhưng về nguyên tắc phải thống nhất với nhau. Thông thường số tiền hay được ghi bằng số ở góc trái phía trên của tờ hối phiếu và ghi bằng chữ trong văn bản của hối phiếu .


- Thời hạn trả tiền hối phiếu: Thời hạn trả tiền của hối phiếu có thể là thời hạn trả ngay hay trả sau một kỳ hạn nhất định.


Nếu là thời hạn trả ngay: cách ghi thời hạn trả ngay thường là: “Ngay khi nhìn thấy bản thứ … của hối phiếu này…” (At sight of this .... Bill of Exchange…).


Nếu trả sau một kỳ hạn nhất định thì tuỳ theo mốc tính kỳ hạn mà có các cách ghi kỳ hạn khác nhau: 


Nếu mốc tính từ ngày ký chấp nhận hối phiếu  thì ghi “Sau X ngày kể từ khi nhìn thấy bản thứ …  của hối phiếu này …” (At X days after sight of this … Bill of Exchange …)


Nếu mốc tính từ ngày ký phát hối phiếu thì ghi “ Sau X ngày kể từ ký phát bản thứ … của hối phiếu này …”


Nếu mốc là một ngày cụ thế nhất định thì ghi “Đến ngày … của bản thứ … của hối phiếu này …”


Nếu hối phiếu không ghi kỳ hạn thì đương nhiên coi là hối phiếu trả tiền ngay. Việc ghi kỳ hạn của hối phiếu không được kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Nếu ghi kỳ hạn mà làm cho hối phiếu trở thành một lệnh trả tiền có điều kiện thì sẽ không được chấp nhận .

-
Địa điểm trả tiền hối phiếu: là nơi diễn ra việc thanh toán hối phiếu. Tuy nhiên, hối phiếu ít khi ghi rõ địa điểm trả tiền. Nếu hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì có thể lấy địa chỉ ghi cạnh tên người trả tiền làm địa điểm trả tiền.


- Người hưởng lợi hối phiếu: Người hưởng lợi hối phiếu phải ghi đầy đủ, rõ ràng. Người hưởng lợi hối phiếu có thể là người ký phát hoặc người nào đó do người ký phát chỉ định. Người hưởng lợi có thể là một người hoặc nhiều người cùng hưởng lợi một số tiền hay cũng có thể là một trong số đã được hưởng .


- Người trả tiền hối phiếu: Tên và địa chỉ của người trả tiền được ghi ở góc trái, phía dưới cùng, mặt trước của tờ hối phiếu , sau chữ  “Gửi…” (To…)


- Người ký phát hối phiếu: Người ký phát hối phiếu phải ghi tên và ký vào mặt trước góc phải, phía dưới cùng của tờ hối phiếu. Chữ ký phải được viết tay.


- Số bản của hối phiếu: Luật không ấn định hối phiếu phải có bao nhiêu bản. Thông thường hối phiếu được ký phát hai bản có giá trị như nhau, mặc dù có phân biệt bản thứ nhất (FIRST) và bản thứ hai (SECOND). Người trả tiền nhận được bản hối phiếu nào thì trả tiền bản đó, không lệ thuộc vào số thứ tự của nó và không phải trả tiền bản kia.


7.2.1.5. Các nghiệp vụ sử dụng hối phiếu

Hối phiếu trong quá trình sử dụng để thực hiện hoạt động tín dụng và thanh toán , trong quá trình chuyển nhượng trên thị trường có thể phát sinh một số nghiệp vụ để bảo đảm tính pháp lý và bảo đảm hiệu quả kinh doanh thương mại  hàng hóa và dịch vụ. Đó là các nghiệp vụ ký chấp nhận hối phiếu, nghiệp vụ ký hậu chuyển nhượng hối phiếu, nghiệp vụ bảo lãnh hối phiếu, nghiệp vụ kháng nghị việc không trả tiền hối phiếu. 

Nghiệp vụ ký chấp nhận hối phiếu (Acceptance)


Hối phiếu trong một thời hạn nhất định sau khi ký phát phải được xuất trình cho người trả tiền để người này ký chấp nhận trả tiền. Chấp nhận hối phiếu là sự cam kết trả tiền của người trả tiền khi hối phiếu đến hạn thanh toán. Một hối phiếu đã được ký chấp nhận sẽ dễ dàng đưa ra chuyển nhượng trên thị trường ngoại hối.


Việc chấp nhận hối phiếu được thực hiện bằng chữ và chữ ký của người trả tiền ở mặt trước, góc trái, phía dưới của tờ hối phiếu. Ngoài ra người chấp nhận hối phiếu có thể còn phải ghi ngày tháng ký chấp nhận vào tờ hối phiếu đó tuỳ theo từng loại hối phiếu cụ thể. 


Nguyên tắc tắc chung của việc ký chấp nhận là phải chấp nhận vô điều kiện. Vì vậy, bất cứ sự chấp nhận nào mà làm cho hối phiếu trở thành có điều kiện đều làm hối phiếu trở nên vô giá trị, hay nói cách khác là tương tự như từ chối trả tiền hối phiếu.


Luật ULB1930 cho phép người trả tiền có thể chấp nhận trả một phần số tiền ghi trên hối phiếu. 


Hối phiếu sau khi được ký chấp nhận thì đáng tin cậy trong thanh toán và có thể chuyển nhượng cho người khác thông qua thủ tục ký hậu.


Nghiệp vụ ký hậu chuyển nhượng hối phiếu (Endorsement)


Ký hậu hối phiếu là một thủ tục để chuyển nhượng hối phiếu từ người hưởng lợi hối phiếu sang cho một người khác. Ký hậu hối phiếu phải theo đúng thủ tục qui định và trao tờ hối phiếu cho người nhận chuyển nhượng. 


Thông qua hành vi ký hậu người hưởng lợi hối phiếu tuyên bố với người trả tiền hối phiếu rằng đến ngày thanh toán người trả tiền hối phiếu không phải thanh toán cho người hưởng lợi hối phiếu nữa mà thanh toán cho người nhận chuyển nhượng hối phiếu. Ngoài ra, hành vi ký hậu cũng xác định trách nhiệm của người ký hậu về việc trả tiền hối phiếu được chuyển nhượng đối với người hưởng lợi kế tiếp. Nếu người trả tiền vì một lý do nào đó không thanh toán khi hối phiếu đến hạn thanh toán thì người ký hậu phải có trách nhiệm thanh toán cho người nhận chuyển nhượng (Trừ trường hợp ký hậu miễn truy đòi).


Trong quá trình lưu chuyển hối phiếu, việc chuyển nhượng hối phiếu đòi hỏi phải là một quá trình liên tục từ người chuyển nhượng đầu tiên đến người nhận chuyển nhượng cuối cùng (Người hưởng lợi cuối cùng của hối phiếu). Nếu quá trình này bị gián đoạn thì việc chuyển nhượng tiếp theo là vô giá trị.


Về hình thức, việc ký hậu chuyển nhượng hối phiếu có thể thực hiện bằng một trong các cách sau: 


- Ký hậu để trắng (Blank Endorsement): là hình thức ký hậu không ghi tên người lợi kế tiếp mà chỉ ký tên vào mặt sau của tờ hối phiếu. Với loại ký hậu này, người nào cầm phiếu chính là người hưởng lợi tờ hối phiếu và việc chuyển nhượng tiếp theo (nếu có) chỉ cần thực hiện bằng cách trao tay chứ không cần ký hậu nữa.


- Ký hậu theo lệnh (Order Endorsement): Ký hậu theo lệnh hay còn được gọi là ký hậu đặc biệt (Special Endorsement) là hình thức ký hậu không chỉ định cụ thể mà chỉ định một cách suy đoán người hưởng lợi kế tiếp của tờ hối phiếu. Trong trường hợp này người ký hậu ghi cõu: “Pay to Mr… or order” hoặc “Pay to the order of Mr…” và ký tên. Như vậy người hưởng lợi tiếp theo của tờ hối phiếu còn chưa cụ thể mà phải suy luận theo chỉ định của người được ghi trong việc ký hậu trên. Nếu người này chỉ định trả cho người khác thì người đó sẽ trở thành người hưởng lợi hối phiếu, còn nếu người này im lặng thì người hưởng lợi hối phiếu chính là người đó.


- Ký hậu hạn chế (Restrictive Endorsement): là hình thức ký hậu chỉ định rõ tên người hưởng lợi kế tiếp và chỉ có người đó mà thôi. Trong trường hợp này, người ký hậu ghi: “Pay to Mr … only” và ký tên. Với hình thức ký hậu này hối phiếu sẽ mất khả năng chuyển nhượng.


- Ký hậu miễn truy đòi (Without recourse Endorsement): là hình thức ký hậu mà người được chuyển nhượng không được quyền đòi lại số tiền ở người ký hậu trong trường hợp người trả tiền từ chối không trả tiền hối phiếu. Hình thức ký hậu này được thực hiện bằng cách ghi thêm từ  “Without recourse”.


Nghiệp vụ bảo lãnh hối phiếu (Aval)


Bảo lãnh hối phiếu là sự cam kết của người thứ ba về việc trả tiền hối phiếu cho người hưởng lợi khi hối phiếu đến hạn thanh toán. Người bảo lãnh hối phiếu thường là ngân hàng lớn, có uy tín. 


Về hình thức, bảo lãnh thường được thực hiện bằng cách ghi chữ “Bảo lãnh” (good as aval hoặc Receipt for aval) vào mặt trước hoặc mặt sau của tờ hối phiếu và người bảo lãnh ký tên.


Ngoài ra, một số nước còn dựng hình thức bảo lãnh bằng văn thư riêng biệt, gọi là bảo lãnh mật. Sở dĩ như vậy là vì người được bảo lãnh không muốn cho người khác biết và hoài nghi về khả năng tài chính của mình.


Nghiệp vụ kháng nghị việc không trả tiền hối phiếu (Protest for Non-payment)


Khi đến hạn thanh toán mà người trả tiền hối phiếu vì một lý do nào đó không trả tiền thì người hưởng lợi hiện hành của tờ hối phiếu có quyền kháng nghị người trả tiền trước pháp luật.

Người hưởng lợi hiện hành của hối phiếu phải lập đơn kháng nghị (Protest for Non-payment) trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán của hối phiếu và phải chuyển đến người chuyển nhượng trực tiếp cho mình và người ký phát trong vòng 4 ngày làm việc kế tiếp để tiến hành đòi tiền.


7.2.2. Kỳ phiếu 


7.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của kỳ phiếu


Kỳ phiếu (Promissory Note): Kỳ phiếu là giấy cam kết trả tiền trong đó người ký phát, cam kết sẽ trả một số tiền nhất định vào một ngày nhất định cho người hưởng lợi có ghi trên kỳ phiếu hoặc theo lệnh của người hưởng lợi trả cho một người khác.



Khác với hối phiếu, kỳ phiếu do người trả tiền, trong thương mại  là người nhập khẩu, ký phát để cam kết trả tiền cho người hưởng lợi, thường là người xuất khẩu. Với tính thụ động như vậy nên trong thanh toán , kỳ phiếu không thông dụng bằng hối phiếu.



Đặc điểm của kỳ phiếu: Kỳ phiếu là một phương tiện thanh toán  nên cũng có đầy đủ những đặc điểm của một phương tiện thanh toán . Trên kỳ phiếu cũng không chỉ rõ lý do trả tiền, kỳ phiếu cũng mang tính bắt buộc trả tiền và có khả năng chuyển nhượng. So sánh với hối phiếu, về cơ bản, các điều luật áp dụng cho hối phiếu cũng có thể áp dụng cho kỳ phiếu. Tuy nhiên, giữa hối phiếu và kỳ phiếu cũng có một số điểm khác biệt cơ bản.


7.1.2.2. Nội dung cơ bản của kỳ phiếu:


Để kỳ phiếu có hiệu lực phải ghi đầy đủ các nội dung sau:

- Tiêu đề: “Kỳ phiếu” (Promissory Note), tuy nhiên tiêu đề đối với kỳ phiếu không bắt buộc.

- Số tiền phải trả.

- Thời hạn trả tiền.

- Địa điểm trả tiền.

-  Người hưởng lợi 

- Thời gian và địa điểm ký phát.

- Tên và chữ ký của người ký phát.

Mẫu 3: Mẫu kỳ phiếu

No………..                                         promissory note

For……….                                         …………, Date………..

On …………. fixed by the promissory note, we promise to pay to ……………………… or order in in ……………………………………………………... the sum of  ……………………………………………………..........…………………………………

                                                                                           (Signed)


7.1.2.3. So sánh hối phiếu và kỳ phiếu:


Khác với hối phiếu, kỳ phiếu không nhất thiết chỉ sử dụng cho một hành vi thương mại mà có thể sử dụng cho một hành vi dân sự. Nghĩa là kỳ phiếu có thể được sử dụng như một phương tiện thanh toán cho các giao dịch dân sự trong nước và nước ngoài


Khác với hối phiếu, kỳ phiếu không nhất thiết phải là một hành vi thương mại mà có thể là một hành vi dân sự.


Hối phiếu là mệnh lệnh đòi tiền, có thể là trả ngay hoặc trả sau một kỳ hạn nhất định, còn kỳ phiếu là cam kết trả tiền và kỳ hạn được ghi rõ trên kỳ phiếu. 


Hối phiếu chỉ do một người ký phát trong khi kỳ phiếu có thể do một hay nhiều người ký phát để cam kết trả tiền cho một hay nhiều người hưởng lợi.


Đối với kỳ phiếu không áp dụng nghiệp vụ chấp nhận, vì trong kỳ phiếu người ký phát chính là người trả tiền.


Hối phiếu thường gồm 2 bản còn kỳ phiếu chỉ có một bản duy nhất.


Kỳ phiếu cần có sự bảo lãnh của ngân hàng hay công ty tài chính, sự bảo lãnh này đảm bảo khả năng thanh toán cho kỳ phiếu .


Về luật điều chỉnh, văn bản pháp luật có liên quan đến kỳ phiếu là Công ước Geneve năm 1930-1931, tuy nhiên trong thực tế người ta thường dùng phần lớn các văn bản pháp luật về hối phiếu áp dụng cho kỳ phiếu.


7.2.3. Séc 


7.2.3.1. Khái niệm và đặc điểm của séc

Séc (Cheque/ check)

Séc là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một khách hàng của một ngân hàng ký phát ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất định cho người cầm séc hoặc cho người có tên trên séc hoặc trả theo lệnh của người này cho một người nào đó.


Về mặt pháp lý, Séc được điều chỉnh bởi Luật thống nhất về Séc (ULC 1931) được ban hành theo Công ước Geneve 1930-1931. Ngoài ra còn có văn kiện về Séc  của Uỷ ban luật thương mại  của Liên hiệp quốc ban hành năm 1982.


7.2.3.2. Các bên liên quan đến séc:


- Người ký phát séc (Drawer): là người chủ tài khoản tiền gửi ở ngân hàng. Khi phát hành Séc người ký phát Séc phải có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng .


- Người thanh toán séc (Drawee): là người nhận lệnh của người ký phát, phải trả số tiền ghi trên Séc. Đó chính là ngân hàng phát hành Séc.


- Người hưởng lợi séc (Beneficiary): là người có quyền nhận số tiền ghi trên Séc.

 Ngoài ra, séc cũng có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của nó nên đối với Séc cũng còn có cả người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng.


7.2.3.3. Các loại Séc


Tuỳ theo tập quán và qui định của từng nước mà có các loại séc khác nhau được sử dụng trong lưu thông và thanh toán. Dưới đây là một số loại séc thông dụng:

· Séc đích danh (Nominal Cheque): Séc đich danh là loại séc ghi định rõ tên người hưởng lợi. Loại séc này không thể chuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu vì ngân hàng không trả tiền cho ai khác ngoài người có tên trên séc.

· Séc theo lệnh (Cheque to Order): Séc theo lệnh là loại séc không chỉ định rõ người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả theo lệnh” (pay to the order) của người hưởng lợi. Loại séc này có thể chuyển nhượng được cho người khác bằng thủ tục ký hậu. Loại séc này được sử dụng rất phổ biến trong thanh toán .

· Séc vô danh (Cheque to bearer): là loại séc không ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi câu: “Trả cho người cầm séc”, do vậy, loại séc này có thể dễ dàng chuyển nhượng thông qua hình thức mua bán trao tay mà không cần nghiệp vụ ký hậu.

· Séc gạch chéo (Crossed Cheque): là loại séc mà trên mặt trước của tờ Séc có hai gạch chéo song song từ góc này sang góc kia của tờ séc. Mục đích của việc gạch chéo là để không rút tiền mặt mà phải nhờ ngân hàng lĩnh hộ tiền và chuyển vào tài khoản của người hưởng lợi mở tại ngân hàng.


Gạch chéo có thể do người ký phát hoặc người hưởng lợi tự gạch chéo, có hai loại séc gạch chéo:

· Séc gạch chéo không ghi tên hay còn gọi là séc gạch chéo thường (Cheque Crossed Generally): là séc gạch chéo mà giữa hai gạch chéo không ghi tên ngân hàng lĩnh hộ tiền.

· Séc gạch chéo có ghi tên hay còn gọi là séc gạch chéo đặc biệt (Cheque Crossed Specially): là séc gạch chéo mà giữa hai gạch chéo có ghi tên một ngân hàng, đó là ngân hàng mà người hưởng lợi nhờ lĩnh hộ tiền. Trong trường hợp này chỉ có ngân hàng được ghi tên mới được lĩnh hộ tiền cho người hưởng lợi.

· Séc chuyển khoản (Transferable cheque): là loại séc mà ngân hàng thanh toán trích tiền từ tài khoản của người chủ tài khoản chuyển trả sang tài của người hưởng lợi. Loại séc này không thể chuyển nhượng được cũng không thể rút được tiền mặt.

· Séc xác nhận (Certified Cheque): là loại séc được ngân hàng xác nhận việc trả tiền trong một thời gian nhất định. Mục đích của việc xác nhận là nhằm đảm bảo khả năng chi trả của tờ séc và chống việc phát hành séc khống kỳ hạn

· Séc du lịch (Traverler’s cheque): là loại séc do ngân hàng phát hành và được trả tiền tại bất cứ chi nhánh hay đại lý nào của ngân hàng đó ở trong hay ngoài nước. Người hưởng lợi séc du lịch chính là người có tiền gửi vào tài khoản ở ngân hàng phát hành. Loại séc này rất tiện lợi cho những du khách khi đi ra nước ngoài dùng thay cho ngoại tệ. Trên séc du lịch có ghi rõ khu vực các ngân hàng trả tiền, ngoài khu vực đó, séc sẽ không có giá trị thanh toán. Thời hạn hiệu lực của séc du lịch là tuỳ thuộc vào thoả thuận của ngân hàng và người chủ tài khoản tiền gửi. Khác với các loại séc khác, trên séc du lịch có hai chữ ký của người phát hành, nhân viên ngân hàng chỉ thanh toán séc khi thấy hai chữ ký giống nhau.


7.2.3.4. Hình thức và nội dung cơ bản của séc


Hình thức của séc 

Séc do ngân hàng phát hành ra, khi sử dụng người ký phát chỉ việc điền thêm những thông tin cần thiết vào những chỗ trống bằng mực không phai nhưng không phải mức đỏ, tốt nhất là đánh máy và bằng ngôn ngữ đã được in sẵn trên tờ séc. Theo Luật thống nhất về Séc - ULC1931 thì Séc phải ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc.


Nội dung của séc
· Tiêu đề: Phải ghi tiêu đề “séc (Cheque)”. Một séc không có tiêu đề sẽ không được ngân hàng thanh toán và trở nên vô hiệu

· Số tiền của séc: số tiền phải được ghi rõ ràng, đúng đơn vị tiên tệ. Số tiền thường được thể hiện vừa bằng số vừa bằng chữ và phải khớp nhau.

· Địa điểm và ngày tháng phát hành séc 

· Tên và địa chỉ của người phát hành séc 

· Số hiệu tài khoản của người phát hành séc 

· Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản (nếu có) của người hưởng lợi

· Chữ ký của người phát hành séc 


7.2.3.5. Điều kiện thành lập và thời hạn hiệu lực của séc

Điều kiện thành lập séc
· Người phát hành séc phải có tiền trong tài khoản mở tại ngân hàng. Số tiền ghi trên séc không được vượt quá số dư Có trên tài khoản ở ngân hàng. Tuy nhiên, nếu không có đủ tiền thì người phát hành séc có thể vay ngân hàng.

· Séc phải được lập thành văn bản và có đầy đủ những ghi chú như luật định, séc phải có ngụn ngữ thống nhất và không bị tẩy xoỏ.

· Người hưởng lợi séc có thể là một người hoặc cũng có thể là nhiều người, song phải ghi rõ ràng.


Thời hạn hiệu lực của séc
 
Đặc điểm đáng chú ý nhất của séc là nó có tính thời hạn, tức là tờ séc chỉ có giá trị thanh toán trong thời hạn hiệu lực xuất trình của nó. Luật thống nhất về séc – ULC 1931 qui định thời hạn của séc như sau:

· 8 ngày nếu séc lưu thông trong một nước;

· 20 ngày nếu séc lưu thông giữa các quốc gia trong cùng một lục địa;

· 70 ngày nếu séc lưu thông giữa các quốc gia không cùng lục địa.


TÓM TẮT

Phương tiện thanh toán  là những giấy tờ có giá được sử dụng trong thanh toán . Phương tiện thanh toán  thường được sử dụng là hối phiếu, kỳ phiếu, séc và một số phương tiện thanh toán điện tử.


Yêu cầu đối với phương tiện thanh toán  được lựa chọn là phải bảo đảm tính an toàn cho cả người xuất khẩu, người nhập khẩu và ngân hàng tham gia thanh toán. Phương tiện thanh toán được lựa chọn cũng cần có lợi cho các bên cùng tham gia thanh toán và bảo đảm rủi ro ở mức thấp nhất trong quá trình thanh toán. Cuối cùng, một phương tiện thanh toán tốt phải phù hợp với điều kiện sử dụng, phù hợp với khả năng của các bên và với tập quán sử dụng.

Các phương tiện thanh toán  cơ bản là hối phiếu, kỳ phiếu và séc.



Hối phiếu là tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền một người khác bằng cách yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày nhất định ghi trên hói phiếu, hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai, phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó đã được xác định trên hối phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho một người nào đó, hoặc trả cho người cầm hối phiếu.


Kỳ phiếu là giấy cam kết trả tiền trong đó người ký phát, cam kết sẽ trả một số tiền nhất định vào một ngày nhất định cho người hưởng lợi có ghi trên kỳ phiếu hoặc theo lệnh của người hưởng lợi trả cho một người khác.


Séc là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một khách hàng của một ngân hàng ký phát ra lệnh cho ngân hàng trớch từ tài khoản của mình một số tiền nhất định cho người cầm Séc hoặc cho người có tên trên Séc hoặc trả theo lệnh của người này cho một người nào đó

CÂU HỎI THỰC HÀNH

1. Câu hỏi trắc nghiệm


1.1. Thời gian trả tiền ngay trong thanh toán ngoại thương bao gồm các cách qui định sau đây, ngoại trừ:


a. Sau khi người xuất khẩu hoàn thành việc giao hàng cho người chuyên chở tại địa điểm qui định theo điều khoản cơ sở giao hàng của hợp đồng ngoại thương.


b. Sau khi giao hàng, người bán lập bộ chứng từ chuyển cho người mua, người mua thanh toán ngay sau khi nhận bộ chứng từ.


c. Sau khi giao hàng, người bán lập bộ chứng từ chuyển cho người mua, người mua thanh toán trong vòng 5 – 7 ngày  sau khi nhận bộ chứng từ.


d. Sau khi hợp đồng ngoại thương có hiệu lực, người mua thanh toán tiền cho người bán căn cứ vào điều kiện thanh toán ghi trên hợp đồng. (*)


1.2. Hối phiếu thương mại (Commercial bill) được hiểu:


a. Là mệnh lệnh bắt buộc của người phát hành hối phiếu cho người tiếp nhận hối phiếu về việc thanh toán một số tiền cụ thể vào một thời hạn cụ thể.


b. Là một bản cam kết thanh toán bắt buộc do người thanh toán phát hành cam kết trả một số tiền cụ thể và một ngày cụ thể.


c. Là hối phiếu phát hành trên cơ sở các giao dịch về hàng hoá và dịch vụ. (*)


d. Là hối phiếu được thanh toán ngay khi hối phiếu đã được xuất trình. 


1.3. Một bản cam kết thanh toán bắt buộc do người thanh toán phát hành cam kết trả một số tiền cụ thể vào một ngày cụ thể được gọi là:


a. Hối phiếu thương mại (Commercial bill).


b. Hối phiếu thanh toán (Bill on demand).


c. Hối phiếu tự nhận nợ (Promissory note) (*)


d. Hối phiếu đòi nợ (Draft).


1.4. Một mệnh lệnh bắt buộc của người phát hành hối phiếu cho người tiếp nhận hối phiếu về việc thanh toán một số tiền cụ thể vào một thời hạn cụ thể được gọi là:


a. Hối phiếu thương mại (Commercial bill).


b. Hối phiếu thanh toán (Bill on demand).


c. Hối phiếu tự nhận nợ (Promissory note)


d. Hối phiếu đòi nợ (Draft) (*)


1.5. Hối phiếu thương mại (Draft) được hiểu:


a. Là mệnh lệnh bắt buộc của người phát hành hối phiếu cho người tiếp nhận hối phiếu về việc thanh toán một số tiền cụ thể vào một thời hạn cụ thể. (*)


b. Là một bản cam kết thanh toán bắt buộc do người thanh toán phát hành cam kết trả một số tiền cụ thể và một ngày cụ thể.


c. Là hối phiếu phát hành trên cơ sở các giao dịch về hàng hoá và dịch vụ. 


d. Là hối phiếu được thanh toán ngay khi hối phiếu đã được xuất trình. 


1.6. Một bản cam kết thanh toán bắt buộc do người thanh toán phát hành cam kết trả một số tiền cụ thể và một ngày cụ thể được gọi là:


a. Hối phiếu thương mại (Commercial bill).


b. Hối phiếu thanh toán (Bill on demand).


c. Hối phiếu tự nhận nợ (Promissory note) (*)


d. Hối phiếu đòi nợ (Draft).

1.7. Một nhà xuất khẩu phát hành hối phiếu thanh toán kỳ hạn 6 tháng là 100.000 USD, phí chấp nhận hối phiếu của ngân hàng là 1,5%/năm. Nhà nhập khẩu sẽ nhận được số tiền khi đến kỳ hạn thanh toán là:


a. 100.000 USD.


b. 99.250 USD (*)


c. 98.500 USD


d. 98.250 USD


1.8. Một nhà xuất khẩu phát hành hối phiếu thanh toán kỳ hạn 6 tháng là 100.000 USD, phí chấp nhận hối phiếu của ngân hàng là 1,5%/năm, nhà nhập khẩu chấp nhận chiết khấu hối phiếu là 7%/năm để nhận được tiền ngay, số tiền sẽ nhận được là:

a. 95.250 USD 

b. 95.500 USD

c. 95.750 USD (*)

d. 96.000 USD.

1.9. Khi lựa chọn hối phiếu cần căn cứ vào:


a. Bảo đảm an toàn, có lợi cho người nhập khẩu, người xuất khẩu và các bên liên quan đến thanh toán .


b. Bảo đảm an toàn, có lợi, phù hợp và dễ sử dụng cho các bên tham gia nghiệp vụ thanh toán .(*)

c. Bảo đảm an toàn, có lợi, phù hợp và dễ sử dụng cho người xuất khẩu để làm cho người nhập khẩu chức chắn nhận được hàng hóa.

d. Bảo đảm an toàn, có lợi, phù hợp và dễ sử dụng cho người nhập khẩu vì người nhập khẩu là người gặp nhiều rủi ro nhất trong thanh toán .

1.10. Điều nào dưới đây cho thấy đặc trưng nổi bật của các phương tiện thanh toán ?


a. Các phương tiện thanh toán  do pháp luật của các quốc gia khác nhau qui định và khi các doanh nghiệp của các quốc gia đó tham gia thanh toán  thì phải lựa chọn và tuân theo.


b. Các phương tiện thanh toán  do các quốc gia tham gia vào các hiệp ước thương mại đa phương và song phương qui định và các doanh nghiệp tham gia thanh toán  lựa chọn và tuân theo.


c. Các phương tiện thanh toán  được các bên lựa chọn và thỏa thuận khi thanh toán.

d. Các phương tiện thanh toán  do các quan hệ hợp đồng mua bán và các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng và doanh nghiệp tạo ra, thích hợp cho từng đối tượng và loại hình giao dịch thanh toán.(*)

1.11. Vì sao hối phiếu có tính trừu tượng?


a. Vì trên hối phiếu không cho thấy những điều kiện của thanh toán  và không phản ánh nghiệp vụ thanh toán.


b. Vì trên hối phiếu không phải ghi nguyên nhân sinh ra việc lập hối phiếu và hối phiếu không bị ràng buộc do nguyên nhân nào sinh ra hối phiếu.


c. Vì trên hối phiếu chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và những nội dung cơ bản của việc mua bán hàng hóa giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu


d. Vì trên hối phiếu không cần ghi rõ số tiền và nguyên nhân phát sinh số tiền thanh toán mà chỉ ghi những thỏa thuận về thanh toán tiền hàng tương tự như trong hợp đồng thương mại .(*)


1.12. Ai là người phát hành kỳ phiếu (Promissory Note)?



a. Người xuất khẩu



b. Người nhập khẩu(*)


c. Người xuất khẩu hay người nhập khẩu do thỏa thuận



d. Người phát hành ghi trên hối phiếu.



1.13. Điều nào sau đây đúng với kỳ phiếu (Promissory Note)?



a. Kỳ phiếu là tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền một người khác bằng cách yêu cầu người này khi nhìn thấy kỳ phiếu hoặc đến một ngày nhất định ghi trên kỳ phiếu thì thanh toán tiền hàng.



b. Kỳ phiếu do người xuât khẩu ký phát để đòi tiền người nhập khẩu, yêu cầu người nhập khẩu đến một ngày nhất định ghi trên kỳ phiếu thì thanh toán tiền hàng nhập khẩu.


c. Kỳ phiếu do người nhập khẩu ký phát để cam kết trả tiền cho người hưởng lợi, thường là người xuất khẩu.(*)


d. Kỳ phiếu do người xuất khẩu hay người nhập khẩu ký phát theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng thương mại .



1.14. Điều nào sau đây đúng với Hối phiếu (Bill of Exchange - BE)?



a. Hối phiếu là tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền một người khác bằng cách yêu cầu người này khi nhìn thấy kỳ phiếu hoặc đến một ngày nhất định ghi trên kỳ phiếu thì thanh toán tiền hàng xuất khẩu cho người xuất khẩu.


b. Hối phiếu do người xuât khẩu ký phát để đòi tiền người nhập khẩu, yêu cầu người nhập khẩu đến một ngày nhất định ghi trên hối phiếu thì thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo hợp đồng thương mại  đã thỏa thuận và ký kết giữa hai bên và được ghi lại trên hối phiếu.




c. Hối phiếu là bản mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền một người khác bằng cách yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày nhất định ghi trên hối phiếu, hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai, phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó đã được xác định trên hối phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho một người nào đó, hoặc trả cho người cầm hối phiếu.(*) 



d. Hối phiếu do người xuất khẩu hay người nhập khẩu ký phát theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng thương mại  để đòi tiền người nhập khẩu vào đúng thời hạn trả tiền ghi trên hối phiếu phù hợp với hợp đồng.


1.15. Hối phiếu hay kỳ phiếu có tính chủ động trong thanh toán ?


a. Kỳ phiếu.



b. Hối phiếu(*)


c. Cả hối phiếu và kỳ phiếu đều có tính chủ động



d. Cả hối phiếu và kỳ phiếu đều không có đặc tính này.

1.16. Điều nào sau đây đúng với séc (Check)?


a. Séc là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do ngân hàng ký phát ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của một khách hàng một số tiền nhất định cho người cầm séc hoặc trả cho người có tên trên séc hoặc trả theo lệnh của người này cho một người nào đó.


b. Séc là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát ra lệnh cho ngân hàng đại diện mình trích từ tài khoản của mình  một số tiền nhất định cho chính ngân hàng đại diện mình hoặc một ngân hàng khác.


c. Séc là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát ra lệnh cho ngân hàng đại diện mình trích từ tài khoản của mình  một số tiền nhất định cho một người có liên quan đã ghi trên hợp đồng mua bán .


d. Séc là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một khách hàng của một ngân hàng ký phát ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất định trả cho người cầm séc hay cho người có tên trên séc hoặc trả theo lệnh của người này cho một người nào đó.(*)

1.17. Những người liên quan đến séc gồm :


a. Người ký phát séc, người thanh toán séc, người hưởng lợi séc.


b. Người phát hành séc và ngân hàng đại diện cho người phát hành séc.

c. Người ký phát, ngân hàng đại diện người ký phát và những người nhận chuyển nhượng séc nếu séc được chuyển nhượng.


d. Người ký phát séc, người thanh toán séc, người hưởng lợi séc và những người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng séc nếu séc được chuyển nhượng.(*)

1.18. Điều nào dưới đây đúng với séc đích danh (Nominal Cheque)?

a. Loại séc này không thể chuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu vì ngân hàng không trả tiền cho ai khác ngoài người có tên trên séc.(*)

b. Loại séc không chỉ định rõ người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả theo lệnh” (pay to the order) của người hưởng lợi. Loại séc này có thể chuyển nhượng được cho người khác bằng thủ tục ký hậu.


c. Loại séc không ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi câu: “Trả cho người cầm séc”, do vậy loại séc này có thể dễ dàng chuyển nhượng thông qua hình thức trao tay mà không cần ký hậu.


d. Loại séc mà trên mặt trước của tờ Séc có hai gạch chéo song song từ góc này sang góc kia của tờ séc. Mục đích của việc gạch chéo là để không rút tiền mặt mà phải nhờ ngân hàng lĩnh hộ tiền và chuyển vào tài khoản của người hưởng lợi mở tại ngân hàng.


1.19. Điều nào dưới đây đúng với séc  theo lệnh (Cheque to Order) ?

a. Loại séc này không thể chuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu vì ngân hàng không trả tiền cho ai khác ngoài người có tên trên séc.


b. Loại séc không chỉ định rõ người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả theo lệnh” (pay to the order) của người hưởng lợi. Loại séc này có thể chuyển nhượng được cho người khác bằng thủ tục ký hậu.(*)

c. Loại séc không ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi câu: “Trả cho người cầm séc”, do vậy loại séc này có thể dễ dàng chuyển nhượng thông qua hình thức trao tay mà không cần ký hậu.


d. Loại séc mà trên mặt trước của tờ Séc có hai gạch chéo song song từ góc này sang góc kia của tờ séc. Mục đích của việc gạch chéo là để không rút tiền mặt mà phải nhờ ngân hàng lĩnh hộ tiền và chuyển vào tài khoản của người hưởng lợi mở tại ngân hàng.


1.20. Điều nào dưới đây đúng với séc vô danh (Cheque to bearer)? 


a. Loại séc này không thể chuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu vì ngân hàng không trả tiền cho ai khác ngoài người có tên trên séc.


b. Loại séc không chỉ định rõ người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả theo lệnh” (pay to the order) của người hưởng lợi. Loại séc này có thể chuyển nhượng được cho người khác bằng thủ tục ký hậu.


c. Loại séc không ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi câu: “Trả cho người cầm séc”, do vậy loại séc này có thể dễ dàng chuyển nhượng thông qua hình thức trao tay mà không cần ký hậu.(*)

d. Loại séc mà trên mặt trước của tờ Séc có hai gạch chéo song song từ góc này sang góc kia của tờ séc. Mục đích của việc gạch chéo là để không rút tiền mặt mà phải nhờ ngân hàng lĩnh hộ tiền và chuyển vào tài khoản của người hưởng lợi mở tại ngân hàng.


1.21. Điều nào dưới đây đúng với séc gạch chéo (Crossed Cheque)? 


a. Loại séc này không thể chuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu vì ngân hàng không trả tiền cho ai khác ngoài người có tên trên séc.


b. Loại séc không chỉ định rõ người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả theo lệnh” (pay to the order) của người hưởng lợi. Loại séc này có thể chuyển nhượng được cho người khác bằng thủ tục ký hậu.


c. Loại séc không ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi câu: “Trả cho người cầm séc”. Loại séc này có thể dễ dàng chuyển nhượng thông qua hình thức mua bán trao tay mà không cần ký hậu.


d. Loại séc mà trên mặt trước của tờ Séc có hai gạch chéo song song từ góc này sang góc kia của tờ séc. Loại séc này không được rút tiền mặt mà phải nhờ ngân hàng lĩnh hộ tiền và chuyển vào tài khoản của người hưởng lợi mở tại ngân hàng.(*)

122. Điều nào dưới đây đúng với đặc tính bắt buộc trả tiền của hối phiếu?

a. Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung của quan hệ thanh toán mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và những nội dung cơ bản liên quan đến việc trả tiền.

b. Người trả tiền hối phiếu phải trả tiền theo đúng nội dung ghi trên hối phiếu, không được viện bất cứ lý do riêng nào để từ chối trả tiền, ngoại trừ hối phiếu được lập không đúng với luật điều chỉnh.(*)

c. Hối phiếu trong thời hạn hiệu lực của nó có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần.


d. Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung của quan hệ thanh toán mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và chủ hối phiếu có thể mang ra mua bán một hay nhiều lần.


123. Điều nào dưới đây đúng với đặc tính trừu tượng của hối phiếu?


a. Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung của quan hệ thanh toán mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và những nội dung cơ bản liên quan đến việc trả tiền.(*)

b. Người trả tiền hối phiếu phải trả tiền theo đúng nội dung ghi trên hối phiếu, không được viện bất cứ lý do riêng nào để từ chối trả tiền, ngoại trừ hối phiếu được lập không đúng với luật điều chỉnh.


c. Hối phiếu trong thời hạn hiệu lực của nó có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần.


d. Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung của quan hệ thanh toán mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và chủ hối phiếu có thể mang ra mua bán một hay nhiều lần.


124. Điều nào dưới đây đúng với đặc tính lưu chuyển của hối phiếu?


a. Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung của quan hệ thanh toán mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và những nội dung cơ bản liên quan đến việc trả tiền.


b. Người trả tiền hối phiếu phải trả tiền theo đúng nội dung ghi trên hối phiếu, không được viện bất cứ lý do riêng nào để từ chối trả tiền, ngoại trừ hối phiếu được lập không đúng với luật điều chỉnh.


c. Hối phiếu trong thời hạn hiệu lực của nó có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần.(*)

d. Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung của quan hệ thanh toán mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả và chủ hối phiếu có thể mang ra mua bán một hay nhiều lần.


1.25. Điều nào dưới đây đúng với vị trí người nhận chuyển nhượng hối phiếu?


a. Là người đem quyền hưởng lợi hối phiếu của mình chuyển cho người khác bằng thủ tục ký hậu, là người ký phát hối phiếu, là người ký hậu chuyển nhượng hối phiếu đầu tiên.

b. Là người được người khác đem quyền hưởng lợi hối phiếu chuyển nhượng cho mình và trở thành người hưởng lợi hối phiếu, là người phải trả tiền để có quyền hưởng lợi hối phiếu.(*) 

c. Là người ký chấp nhận, cam kết trả tiền hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán. 

d. Là người thứ ba đứng ra đảm bảo khả năng trả tiền cho hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán, sẽ bị ràng buộc trách nhiệm đối với hối phiếu giống như người mà họ đứng ra bảo lãnh. 


1.26. Điều nào dưới đây đúng với vị trí người chuyển nhượng hối phiếu?


a. Là người đem quyền hưởng lợi hối phiếu của mình chuyển cho người khác bằng thủ tục ký hậu, là người ký phát hối phiếu, là người ký hậu chuyển nhượng hối phiếu đầu tiên.(*)

b. Là người được người khác đem quyền hưởng lợi hối phiếu chuyển nhượng cho mình và trở thành người hưởng lợi hối phiếu, là người phải trả tiền để có quyền hưởng lợi hối phiếu. 

c. Là người ký chấp nhận, cam kết trả tiền hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán. 

d. Là người thứ ba đứng ra đảm bảo khả năng trả tiền cho hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán, sẽ bị ràng buộc trách nhiệm đối với hối phiếu giống như người mà họ đứng ra bảo lãnh. 

1.27. Điều nào dưới đây đúng với vị trí người chấp nhận hối phiếu?


a. Là người đem quyền hưởng lợi hối phiếu của mình chuyển cho người khác bằng thủ tục ký hậu, là người ký phát hối phiếu, là người ký hậu chuyển nhượng hối phiếu đầu tiên.

b. Là người được người khác đem quyền hưởng lợi hối phiếu chuyển nhượng cho mình và trở thành người hưởng lợi hối phiếu, là người phải trả tiền để có quyền hưởng lợi hối phiếu. 

c. Là người ký chấp nhận, cam kết trả tiền hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán.(*) 

d. Là người thứ ba đứng ra đảm bảo khả năng trả tiền cho hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán, sẽ bị ràng buộc trách nhiệm đối với hối phiếu giống như người mà họ đứng ra bảo lãnh. 

1.28. Điều nào dưới đây đúng với vị trí người bảo lãnh trả tiền hối phiếu?


a. Là người đem quyền hưởng lợi hối phiếu của mình chuyển cho người khác bằng thủ tục ký hậu, là người ký phát hối phiếu, là người ký hậu chuyển nhượng hối phiếu đầu tiên.

b. Là người được người khác đem quyền hưởng lợi hối phiếu chuyển nhượng cho mình và trở thành người hưởng lợi hối phiếu, là người phải trả tiền để có quyền hưởng lợi hối phiếu. 

c. Là người ký chấp nhận, cam kết trả tiền hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán. 

d. Là người thứ ba đứng ra đảm bảo khả năng trả tiền cho hối phiếu khi hối phiếu đến hạn thanh toán, sẽ bị ràng buộc trách nhiệm đối với hối phiếu giống như người mà họ đứng ra bảo lãnh.(*)
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2. Câu hỏi lý thuyết – vận dụng

2.1. Séc (Cheque): Khái niệm, đặc điểm và cách sử dụng séc trong thanh toán? Khi sử dụng séc có thể gặp phải những rủi ro gì và biện pháp hạn chế những rủi ro đó?


Hướng dẫn:


1/ Trình bày đầy đủ khái niệm, đặc điểm, cách sử dụng séc(Dựa vào mục "Séc" – Chương 8)


2. Nêu được 7 rủi ro đối với người xuất khẩu và 5 loại rủi ro đối với người nhập khẩu gắn với giải pháp hạn chế rủi ro


2.2. Hối phiếu: Khái niệm, đặc điểm và cách thành lập một hối phiếu dùng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ?


Hướng dẫn:


1/ Khái niệm và phân tích khái niệm hối phiếu


2/ Đặc điểm của hối phiếu và khai thác các đặc điểm này khi sử dụng hối phiếu


3/ Cách thành lập hối phiếu (nên lấy thí dụ minh họa) 


2.3. Các phương tiện thanh toán trong thương mại ? Một hối phiếu trị giá 10.000 GBP, kỳ hạn 90 ngày, lãi suất GBP là 4%/năm, thời hạn chuyển hối phiếu London - Newyork là 7 ngày. Tỷ giá T/T GBP/USD = 1,7100. Hãy tính tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn 90 ngày và giá trị được thanh toán của hối phiếu đó?


Hướng dẫn::

1/. Các phương tiện thanh toán :

(1) B/E (Draft); 

(2) Kỳ phiếu (Promissory note);

(3) Séc (Cheque)


2.Tỷ giá hối phiếu kỳ hạn 90 ngày:


- GBP/USD = [1,7100 – [(1,7100. 4. 97)/(360 . 100)] = 1.6957


- Trị giá hối phiếu khi đến kỳ hạn thanh toán: 16957 USD

2.3. Khi lựa chọn phương tiện thanh toán  cần chú ý những vấn đề gì? Lấy một thí dụ theo sự hiểu biết của anh/ chị và hãy giải thích những vấn đề cơ bản chi phối việc lựa chọn phương tiện thanh toán?


2.4.  

3. Câu hỏi phân tích - sáng tạo


3.1. Tình huống: Công ty Q (VN) ký hợp đồng xuất khẩu với công ty V (HK) trị giá 690.000 GBP. Công ty V đã đề nghị ngân hàng B (HK) mở L/C không hủy ngang, trả ngay tại HK. Ngân hàng thông báo L/C là V. Hanoi. Bộ chứng từ thanh toán được xuất trình cho ngân hàng B (HK) không muộn quá ngày 28/12/2008. Nhận được L/C hợp lệ, công ty Q đã giao hàng với trị giá hàng giao lên đến 750000 GBP. Dựa vào UCP 600 hãy giúp công ty Q phát hành hối phiếu đòi tiền?

3.2. Giả sử doanh nghiệp của anh chị ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng có giá trị lớn và muốn giảm rui ro thanh toán tiền hàng xuống mức thấp nhất mặc dù đối tác nhập khẩu có đủ tiềm lực kinh tế và đáng tin cây.
Chương 8
CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

MỞ ĐẦU

Các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thị trường thế giới phải lựa chọn và thực hiện các phương thức thanh toán  khác nhau. Mỗi phương thức thanh toán có mức độ phức tạp với những nghiệp vụ khác nhau. Việc lựa chọn phương thức thanh toán  cần phải phù hợp với loại hình kinh doanh và quan hệ khách hàng cũng như hạn chế tối đa rủi ro trong thanh toán đối với tất cả các bên có liên quan. Chương này sẽ tập trung vào nghiên cứu các phương thức thanh toán , những lưu ý trong thanh toán  và những rủi ro và hạn chế rủi ro trong thanh toán .

8.1. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán là cách thức người xuất khẩu thực hiện để thu tiền về và người nhập khẩu thực hiện để trả tiền. Trong thương mại , các phương thức thanh toán được thỏa thuận giữa người nhập khẩu và người xuất khẩu tùy thuộc vào mối quan hệ tin cậy lẫn nhau, giá trị thanh toán, thời hạn thanh toán và loại hàng hóa, dịch vụ mua bán. Có nhiều phương thức thanh toán được sử dụng, thông thường các phương thức dưới đây được áp dụng phổ biến.


8.1.1. Phương thức chuyển tiền

8.1.1.1. Khái niệm và các bên tham gia phương thức chuyển tiền

Khái niệm phương thức chuyển tiền

Phương thức chuyển tiền (Remittance) là phương thức thanh toán, trong đó một khách hàng (người trả tiền) yều cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định trả cho một người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu.


Phương thức thanh toán chuyển tiền đơn giản, dễ thực hiện, nhanh. Tuy nhiên, phương thức chuyển tiền thường gặp những rủi ro nhất định do một bên nào đó không thực hiện đúng những cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa hay dịch vụ.


Các bên tham gia thanh toán theo phương thức chuyển tiền

· Người chuyển tiền: là người phát lệnh chuyển tiền, trong kinh doanh thương mại  người chuyển tiền là người nhập khẩu (người mua). Ngoài ra, người mắc nợ hay người cho vay cũng có thể phát lệnh chuyển tiền.
· Ngân hàng chuyển tiền: là ngân hàng nhận thực hiện việc chuyển tiền, thông thường là ngân hàng phục vụ người chuyển tiền, nơi mà người chuyển tiền mở tài khoản tiền gửi hay tài khoản thanh toán.
· Ngân hàng đại lý: là ngân hàng đứng ra trả tiền, thông thường là ngân hàng phục vụ cho người hưởng lợi hay có quan hệ đại lý với người hưởng lợi .
· Người hưởng lợi: là người được nhận tiền chuyển, thông thường là người bán, người xuất khẩu hay chủ nợ.


Trong phương thức chuyển tiền, ngân hàng đóng vai trò người làm dịch vụ chuyển tiền nên không chịu trách nhiệm và gánh chịu các rủi ro về nghiệp vụ thanh toán . Thực chất, phương thức chuyển tiền là người nhập khẩu và người xuất khẩu thanh toán trực tiếp, ngân hàng là trung gian chuyển tiền hưởng phí dịch vụ chuyển tiền.

8.1.1.2. Qui trình thanh toán theo phương thức chuyển tiền

Phương thức thanh toán chuyển tiền được thực hiện trực tiếp giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu, ngân hàng tham gia với tư cách là người cung cấp dịch vụ chuyển tiền để hưởng phí dịch vụ. Qui trình thanh toán chuyển tiền được mô tả ở sơ đồ 8.1.

Sơ đồ 8.1: Qui trình thanh toán theo phương thức chuyển tiền
                                          

                                                                                                


Bước 1: Người xuất khẩu giao hàng hoặc dịch vụ và bộ chứng từ cho người nhập khẩu.


Bước 2: Người nhập khẩu viết lệnh chuyển tiền gửi đến ngân hàng đại diện của mình yêu cầu ngân hàng chuyển tiền trả cho người xuất khẩu 


Bước 3: Sau khi kiểm tra, nếu thấy hợp lệ và đủ khả năng thanh toán thì ngân hàng phục vụ người nhập khẩu sẽ trích tiền để chuyển trả người hưởng lợi và gửi giấy báo nợ (giấy báo đã thanh toán cho người nhập khẩu).


Bước 4: Ngân hàng chuyển tiền ra lệnh cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài chuyển tiền trả cho người xuất khẩu 


Bước 5: Ngân hàng đại lý chuyển tiền trả cho người xuất khẩu (ghi có và báo có cho người xuất khẩu).


Có hai hình thức chuyển tiền được sử dụng là chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer –T/T) và chuyển tiền bằng thư  (Mail Transfer –M/L). Nếu các bên áp dụng phương thức thanh toán điện tử thì thực hiện chuyển tiền điện tử (E. Transfer).

Với qui trình chuyển tiền trên hình 8.1, dòng tiền vận động từ tài khoản của người nhập khẩu sang tài khoản của người xuất khẩu, ngân hàng là trung gian chuyển tiền nên không gánh chịu rủi ro. Rủi ro là do hai bên xuất khẩu và nhập khẩu gánh chịu và chia sẽ cho nhau. Điều này cho thấy phương thức chuyển tiền đơn giản, dễ thực hiện nhưng chỉ nên thực hiện với các khách hàng có mối quan hệ mua bán lâu năm vì không đảm bảo rằng người xuất khẩu sẽ thu được tiền hàng trong trường hợp thanh toán sau, và không đảm bảo cho người nhập khẩu nhận được hàng như yêu cầu trong trường hợp thanh toán trước.


8.1.2. Phương thức thanh toán tài khoản mở  

8.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức thanh toán tài khoản mở

Khái niệm phương thức thanh toán tài khoản mở

Phương thức thanh toán tài khoản mở (Open Account), còn gọi là phương thức ghi sổ, được thưc hiện bằng cách người xuất khẩu mở một tài khoản để ghi nợ người nhập khẩu về tiền hàng hoá hay các chi phí khác có liên quan đến việc mua hàng. Người nhập khẩu định kỳ (tháng, quý hay nửa năm một lần) chuyển tiền vào tài khoản nợ để thanh toán cho người xuất khẩu.


Khi thực hiện phương thức thanh toán tài khoản mở, thực chất người xuất khẩu đã cấp cho người nhập khẩu một khoản tín dụng thương mại nên thông thường chỉ áp dụng đối với các bên có quan hệ thường xuyên và tin cậy lẫn nhau.


Đặc điểm của phương thức thanh toán tài khoản mở

Phương thức thanh toán tài khoản mở có đặc điểm:

· Phương thức thanh toán tài khoản mở là phương thức thanh toán giữa người nhập khẩu và người xuất khẩu, ngân hàng chỉ tham gia với chức năng là người mở tài khoản ghi nợ cho bên xuất khẩu và thực hiện nghiệp vụ thanh toán. Ngân hàng mở tài khoản ghi nợ cho người xuất khẩu không chịu rủi ro về vấn đề thanh toán.

· Tài khoản mở (Tài khoản ghi nợ) là tài khoản đơn biên, do người xuất khẩu mở tại ngân hàng đại diện cho người xuất khẩu. Nếu người nhập khẩu mở tài khoản để ghi chép tại ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu, thì tài khoản do người nhập khẩu mở là tài khoản theo dõi việc chuyển tiền thanh toán, không có giá trị quyết toán giữa hai bên xuất khẩu và nhập khẩu.


8.1.2.2. Qui trình thanh toán tài khoản mở

Phương thức thanh toán tài khoản mở là phương thức thanh toán mà người nhập khẩu chuyển tiền thanh toán trực tiếp cho người xuất khẩu. Ngân hàng chỉ đóng vai trò là người thực hiện dịch vụ quản lý tài khoản và ghi nhận các khoản tiền hàng cho người nhập khẩu. Ngân hàng đại diện cho cả người xuất khẩu và người nhập khẩu không trực tiếp tham gia vào dòng tiền cũng như thực tế giao nhận hàng và do đó không gánh chịu rủi ro về dòng tiền vận động từ người nhập khẩu sang người xuất khẩu và dòng vận động của hàng hóa từ người xuất khẩu sang người nhập khẩu. 


Qui trình của nghiệp vụ thanh toán tài khoản mở giữa người xuất khẩu và người nhập tương đối đơn giản như sau:
Sơ đồ 8.2: Qui trình thanh toán tài khoản mở

                                           



Bước 1: Người xuất khẩu tiến hành giao hàng hóa và bộ chứng từ cho người nhập khẩu 


Bước 2: Sau khi giao hàng, người xuất khẩu ghi nợ cho người nhập khẩu vào tài khoản ghi nợ tại ngân hàng đại diện người xuất khẩu


Bước 3: Sau khi ghi nợ, người xuất khẩu tiến hành báo nợ cho người nhập khẩu 


Bước 4: Đến định kỳ thanh toán, người nhập khẩu tiến hành chuyển trả tiền cho người nhập khẩu vào tài khoản ghi nợ thông qua ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu.

Bước 5: Ngân hàng của người xuất khẩu ghi có cho tài khoản của người nhập khẩu khi người nhập khẩu chuyển tiền vào tài khoản ghi nợ thông qua ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu.


Với qui trình thanh toán tài khoản mở, rủi ro thiên về người xuât khẩu bởi lẽ người xuất khâu giao hàng và bộ chứng từ cho người nhập khẩu, tức là đặt quyền định đoạt hàng hóa vào tay người nhập khẩu mà chỉ có ghi nợ vào tài khoản nợ của ngân hàng xuất khẩu. Nếu đến định kỳ thanh toán mà người nhập khẩu không có khả năng thanh toán đúng hạn thì người xuất khẩu rơi vào rủi ro thu nhận tiền hàng đã xuất khẩu.

Phương thức thanh toán tài khoản mở chỉ áp dụng trong trường hợp hai bên người xuất khẩu và người nhập khẩu thực sự tin cậy lẫn nhau hay trong các giao dịch có giá trị kim ngạch nhỏ và tiến hành thường xuyên. Phương thức thanh toán tài khoản mở được sử dụng phổ biến trong thương mại đối ứng cho các nghiệp vụ hàng đổi hàng, nghiệp vụ bù trừ, chuyển giao nghĩa vụ mà việc giao hàng và thanh toán diễn ra thường xuyên trong một thời kỳ nhất định. Trong thương mại  gián tiếp, có sự tham gia của trung gian thương mại, nếu sử dụng phương thức đại lý gửi bán thì đây là phương thức thanh toán rất thuận lợi và giảm chi phí dịch vụ thanh toán. Các loại phí dịch vụ sân bay, bến bãi, kho cảng v.v... cũng thường được thanh toán bằng phương thức tài khoản mở.

8.1.3. Phương thức nhờ thu

8.1.3.1. Phương thức nhờ thu và các bên tham gia

Phương thức nhờ thu (Collection) là phương thức thanh toán mà người xuất khẩu sau khi giao hàng thì ký phát hối phiếu đòi tiền, lập bộ chứng từ và nhờ ngân hàng thu số tiền ghi trên hối phiếu. Tựy thuộc vào việc thu tiền có sử dụng bộ chứng từ hay không sử dụng bộ chứng từ mà có hình thức nhờ thu không kèm chứng từ và hình thức nhờ thu kèm chứng từ.


Phương thức nhờ thu được thực hiện theo “Qui tắc thống nhất về nhờ thu” (Uniform Rules for Collection – URC) do Phòng thương mại  (ICC) ban hành năm 1967 và có điều chỉnh lại vào năm 1978, số xuất bản 322. Phiên bản mới nhất năm 1995, có hiệu lực vào 01/01/1996, số xuất bản 522 được sử dụng phổ biến. 


Các bên tham gia vào phương thức thanh toán nhờ thu gồm có :

· Người xuất khẩu (người hưởng lợi) hay còn gọi là người uỷ nhiệm thu: là người uỷ quyền cho ngân hàng thu tiền.

· Ngân hàng nhận uỷ thác thu: là ngân hàng nhận uỷ thác của người xuất khẩu để thu tiền, là ngân hàng phục vụ cho người xuất khẩu.

· Ngân hàng đại lý của ngân hàng đại diện người xuất khẩu: là ngân hàng ở quốc gia người nhập khẩu làm dịch vụ thu tiền cho ngân hàng thu tiền.

· Người nhập khẩu: là người được xuất trình chứng từ theo đúng chỉ thị nhờ thu và là người trả tiền.


8.1.3.2. Các hình thức thanh toán nhờ thu

Phương thức nhờ thu được thực hiện trên cơ sở hối phiếu do người xuất khẩu lập ra và tựy thuộc vào phương pháp khống chế bộ chứng từ hàng hóa và bộ chứng từ thanh toán, phương thức phân chia rủi ro giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu mà có các hình thức thanh toán khác nhau. 


Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection)

Nhờ thu phiếu trơn là phương thức thanh toán mà người xuất khẩu ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu từ người nhập khẩu, không gửi kèm theo bất cứ một chứng từ nào. Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu và gửi thẳng bộ chứng từ cho người nhập khẩu để người nhập khẩu tổ chức nhận hàng. Hối phiếu được lập và gửi đến ngân hàng nhờ thu để nhờ thu tiền hàng. Qui trình thanh toán nhờ thu phiếu trơn thể hiện ở sơ đồ 8.3.

Sơ đồ 8.3: Qui trình thanh toán nhờ thu phiếu trơn

Bước 1: Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu 


Bước 2: Người xuất khẩu lập hối phiếu và gửi đến ngân hàng phục vụ mình, uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu 


Bước 3: Ngân hàng nhận uỷ thác gửi thư kèm theo hối phiếu cho ngân hàng đại lý để thông báo cho người nhập khẩu biết.


Bước 4: Ngân hàng đại lý gửi hối phiếu đến cho người nhập khẩu để yêu cầu chấp nhận hoặc thanh toán 


Bước 5: Người nhập khẩu sau khi kiểm tra, tiến hành trả tiền/ ký chấp nhận trả tiền hoặc từ chối trả tiền và gửi cho ngân hàng 


Bước 6: Ngân hàng đại lý chuyển tiền hoặc hối phiếu cho ngân hàng uỷ thác.


Bước 7: Ngân hàng uỷ thác sau khi ghi có thì báo có cho người xuất khẩu, hoặc thông báo và gửi hối phiếu lại cho người xuất khẩu. 


Phương thức thanh toán nhờ thu phiếu trơn ít được sử dụng trong thanh toán  vì không đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu và người nhập khẩu do việc nhận hàng và thanh toán hoàn toàn tách rời nhau. Phương thức thanh toán nhờ thu phiếu trơn chỉ nên sử dụng trong trường hợp người xuất khẩu và người nhập khẩu tin cậy lẫn nhau, hoặc là có quan hệ liên doanh với nhau dưới dạng công ty mẹ và công ty con, hoặc giữa các chi nhánh trong cùng một công ty đa quốc gia hay tập đoàn kinh doanh. Phương thưc nhờ thu phiếu trơn cũng được sử dụng phổ biến trong thanh toán tiền hàng các dịch vụ có liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hoá như tiền cước vận phí tải, bảo hiểm, phạt...vì việc thanh toán không cần phải kèm theo chứng từ. 


Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection)

Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán, trong đó người xuất khẩu sau khi giao hàng, ký phát hối phiếu và gửi kèm với bộ chứng từ hàng hóa và chứng từ thanh toán để đề nghị ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu với điều kiện là ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu sau khi người này trả tiền hối phiếu, hoặc ký chấp nhận trả tiền  hối phiếu có kỳ hạn.

Qui trình thanh toán nhờ thu kèm chứng từ thể hiện ở sơ đồ 8.4.
Sơ đồ 8.4: Qui trình thanh toán nhờ thu kèm chứng từ

Bước 1: Căn cứ vào hợp đồng thương mại  đã được ký kết, người xuất khẩu tiến hành giao hàng cho người nhập khẩu 


Bước 2: Người xuất khẩu ký phát hối phiếu và gửi kèm theo bộ chứng từ hàng hóa đến ngân hàng phục vụ mình, uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu. 


Bước 3: Ngân hàng nhận uỷ thác thu gửi thư ủy nhiệm kèm theo hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá và bộ chứng từ thanh toán cho ngân hàng đại lý để thông báo và đòi tiền  người nhập khẩu.


Bước 4: Ngân hàng đại lý sau khi kiểm tra, giữ  lại bộ chứng từ hàng hóa và gửi hối phiếu đến cho người nhập khẩu để yêu cầu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (kèm theo bản sao của hoá đơn thương mại) tuỳ theo các loại nhờ thu kèm chứng từ.


Bước 5: Người nhập khẩu sau khi kiểm tra tuỳ theo thời hạn thanh toán là trả ngay hay trả sau mà tiến hành trả tiền hay ký chấp nhận trả tiền hoặc từ chối trả tiền và gửi cho ngân hàng 


Bước 6: Ngân hàng đại lý chuyển giao bộ chứng từ hàng hóa cho người nhập khẩu để nhận hàng (khi ngân hàng đã nhận được sự đồng ý thanh toán của người nhập khẩu).


Bước 7: Ngân hàng đại lý chuyển tiền, gửi giấy báo có hoặc hối phiếu đã chấp nhận về ngân hàng nhờ thu bên xuất khẩu, hoặc thông báo về sự từ chối và gửi lại hối phiếu bị từ chối và bộ chứng từ.


Bước 8: Ngân hàng uỷ thác tiến hành thanh toán cho người xuất khẩu hoặc chuyển hối phiếu đã chấp nhận hoặc thông báo về sự từ chối thanh toán của người nhập khẩu và gửi trả lại hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá cho người xuất khẩu.


Trong thanh toán nhờ thu kèm chứng từ, tùy thuộc vào qui định điều khoản thanh toán ngay hay thanh toán có kỳ hạn mà có hai hình thức thực hiện:

· Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ (Documentary against Payment – D/P): Hình thức này sử dụng trong trường hợp mua hàng trả tiền ngay, Ngân hàng sẽ trao bộ chứng từ  cho người nhập khẩu để đi nhận hàng, sau khi người này đã thanh toán toàn bộ tiền hàng.

· Nhờ thu chấp nhận thanh toán đổi chứng từ (Documentary against Acceptance - D/A): Hình thức này sử dụng trong trường hợp mua hàng trả tiền sau. Ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu đi nhận hàng khi người này ký chấp nhận thanh toán lên hối phiếu do người xuất khẩu ký phát. Đến thời hạn thanh toán, người xuất khẩu sẽ xuất trình hối phiếu đã được ký chấp nhận cho người nhập khẩu để yêu cầu thanh toán.


Nhìn chung, hình thức nhờ thu kèm chứng từ, người xuất khẩu ngoài việc uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền, còn ủy thác cho ngân hàng khống chế bộ chứng từ hàng hóa đối với người nhập khẩu. Đây là sự khác nhau cơ bản giữa nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm có chứng từ. Với cách khống chế này, quyền lợi của người xuất khẩu được đảm bảo hơn. Tuy nhiên, nhờ thu kèm chứng từ vẫn còn những hạn chế cơ bản:

· Tuy đã khống chế được quyền định đoạt đối với hàng hoá của người nhập khẩu nhưng chưa khống chế được người nhập khẩu có trả tiền hay không. Người nhập khẩu có thể chậm trễ hoặc không thanh toán bằng cách trì hoãn việc nhận chứng từ hàng hóa hoặc không nhận hàng nữa. 

· Việc thanh toán diễn ra chậm.

· Ngân hàng chỉ đóng vai trò là người trung gian thu tiền hộ, còn không có trách nhiệm đối với việc trả tiền của người nhập khẩu.

       Trong giấy uỷ nhiệm ngân hàng thu hộ thường quy định rõ cách xử lý đối với một số tình huống hay xảy ra trong thực tế để ngân hàng căn cứ vào đó giải quyết, như là: Yêu cầu người nhập khẩu trả tiền ngay khi ngân hàng  giao chứng từ, hay cho phép hàng đợi đến bến mới phải trả tiền; Phải xử lý như thế nào trong trường hợp vận đơn tới chậm hơn hàng hoá; Tỷ giá thanh toán là tỷ giá nào nếu như hối phiếu và hoá đơn được lập ra theo một loại tiền  mà việc trả tiền lại bằng một loại tiền khác; Biện pháp xử lý khi người nhập khẩu  từ chối trả tiền hoặc từ chối chấp nhận trả tiền, hoặc là trong trường hợp người nhập khẩu không có khả năng thanh toán v.v...


8.1.4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 

8.1.4.1. Khái niệm và cơ sở pháp lý của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ


Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit) là một thoả thuận, trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người xin mở thư tín dụng) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người khác (người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ  là một trong những phương thức thanh toán  hiện nay đang được sử dụng khá phổ biến . Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được thực hiện theo “Qui tắc thực hành thống nhất cho phương thức thanh toán tín dụng chứng từ” (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit - UCP-DC) do Phòng thương mại  (ICC) ban hành. Văn bản UCP đầu tiên được xuất bản năm 1933, văn bản này được kiểm tra, tổng kết theo định kỳ và được sửa đổi bổ sung nhiều lần vào các năm: 1951, 1962, 1974, 1983 và gần đây là văn bản mới nhất - UCP 500 được sửa đổi năm 1993 và có giá trị hiệu lực từ ngày 1/1/1994 hoặc UCP 600.


8.1.4.2. Các bên tham gia phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Tùy thuộc vai trò và mức độ tham gia vào hoạt động thanh toán  mà có thể phân những người tham gia phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ thành ba nhóm cốt lõi: Nhóm những người liên quan đến bên xuất khẩu; nhóm những người liên quan đến bên nhập khẩu và nhóm các ngân hàng tham gia nghiệp vụ thanh toán.
· Người yêu cầu mở thư tín dụng: người nhập khẩu, người phải trích tiền từ tài khoản của mình để thanh toán cho đối tác. 

· Ngân hàng phát hành: Ngân hàng phát hành còn được gọi là ngân hàng mở thư tín dụng là ngân hàng phát hành thư tín dụng theo yêu cầu của người nhập khẩu 

· Ngân hàng thông báo: Có thể là một ngân hàng đại lý hoặc là chi nhánh của ngân hàng mở thư tín dụng đặt tại nước người xuất khẩu.

· Người hưởng lợi: người xuất khẩu, người xuất khẩu hàng hoá hay người ký phát hối phiếu được hưởng lợi thư tín dụng do người nhập khẩu mở.

· Ngân hàng xác nhận thư tín dụng: Trong một số trường hợp, người xuất khẩu muốn giảm rủi ro và yêu cầu sử dụng các loại thư tín dụng có xác nhận thì có các ngân hàng xác nhận thư tín dụng
· Ngân hàng thanh toán thư tín dụng: Trong một số trường hợp, người xuất khẩu muốn giảm rủi ro nên chỉ định một ngân hàng thanh toán thư tín dụng của mình thì ngân hàng thanh toán sẽ là ngân hàng do người xuất khẩu chỉ định, khác với ngân hàng mở thư tín dụng.  

8.1.4.3. Qui trình thanh toán tín dụng chứng từ

Phương thưc thanh toán tín dụng chứng từ được thực hiên bởi nhiều bên tham gia, đặc biệt là ngân hàng tham gia như một chủ thể của quá trình thanh toan nên khá phực tạp. Do thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ có sự tham gia của nhiều ngân hàng và sử dụng bộ chứng từ làm căn cứ pháp lý nên giảm thiểu rủi ro . Trên thực tế, thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng rộng rãi và nên qui trình thanh toán qua nhiều khâu và mất nhiều thời gian. Qui trình thanh toán tín dụng chứng từ thể hiện ở sơ 8.5. 

Sơ đồ 8.5: Qui trình thanh toán  tín dụng chứng từ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Bước 1: Người nhập khẩu làm đơn xin mở thư tín dụng gửi đến ngân hàng phục vụ mình yêu cầu mở thư tín dụng cam kết trả tiền cho người xuất khẩu.


Thông thường, khi mở thư tín dụng, người nhập khẩu phải ký quĩ để đảm bảo khả năng thanh toán. Số tiền ký quĩ là bao nhiờu tuỳ thuộc vào quan hệ, uy tín của người nhập khẩu đối với ngân hàng và khả năng tín dụng mà ngân hàng cấp cho người nhập khẩu. Số tiền ký quĩ có thể là 0%, hoặc từ 20% đến 30%, 50% cũng có khi lên tới 100% tuỳ thuộc vào giá trị lô hàng cũng như yêu cầu của ngân hàng. 


Bước 2: Căn cứ vào yêu cầu và nội dung của đơn xin mở thư tín dụng, ngân hàng sẽ lập thư tín dụng và qua ngân hàng đại lý của mình ở nước người xuất khẩu thông báo và chuyển thư tín dụng đến cho người xuất khẩu.


Bước 3: Nhận được thông báo, ngân hàng thông báo sẽ thông báo cho người xuất khẩu biết toàn bộ nội dung về việc mở thư tín dụng và khi nhận được thư tín dụng thì chuyển thư tín dụng đến cho người xuất khẩu.


Tại bước này, nếu thư tín dụng được gửi bằng telex thì ngân hàng thông báo sẽ tiến hành xác minh điện báo mở thư tín dụng và kiểm tra nó, sau đó chuyển bản chính đến cho người xuất khẩu dưới hình thức văn bản “nguyên căn bức điện thư tín dụng”. Nếu thư tín dụng được gửi đến bằng thư thì ngân hàng thông báo sẽ kiểm tra chữ ký, sau đó thông báo cho người xuất khẩu toàn bộ nội dung thông báo về việc mở thư tín dụng và khi nhận được bản gốc của thư tín dụng thì chuyển ngay cho người xuất khẩu.


Bước 4: Người xuất khẩu kiểm tra kỹ nội dung của thư tín dụng, nếu chấp nhận thì tiến hành giao hàng, nếu không chấp nhận thì trực tiếp thông báo hoặc qua ngân hàng mở thư tín dụng đề nghị người nhập khẩu sửa đổi, bổ sung thư tín dụng cho phù hợp với hợp đồng. Mọi nội dung sửa đổi đều phải có xác nhận của ngân hàng mở thư tín dụng thì mới có hiệu lực. Văn bản sửa đổi trở thành một bộ phận cấu thành không thể tách rời thư tín dụng cũ và cũng không thể huỷ bỏ thư tín dụng cũ.


Bước 5: Sau khi giao hàng,  người xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của thư tín dụng, qua ngân hàng thông báo, xuất trình cho ngân hàng mở thư tín dụng yêu cầu thanh toán.


Bước 6: Ngân hàng mở thư tín dụng kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp với thư tín dụng thì tiến hành trả tiền cho người xuất khẩu, nếu không phù hợp thì từ chối trả tiền và gửi trả lại bộ chứng từ cho người xuất khẩu.


Bước 7: Ngân hàng mở thư tín dụng đòi tiền người nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu 


Bước 8: Người nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì thanh toán cho ngân hàng, nếu thấy không phù hợp thì có quyền từ chối thanh toán.


8.1.4.4. Sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong thương mại 


Trong thương mại , phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu thu được đúng, đủ tiền hàng hoá hoặc dịch vụ và đảm bảo cho người nhập chỉ phải thanh toán khi người xuất khẩu đã giao hàng, lập hoàn chỉnh bộ chứng từ thanh toán.


Khi sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong quá trình đàm phán và kí kết hợp đồng thương mại , chúng ta cần đặc biệt chú ý tới một số nội dung quan trọng sau:

· Loại thư tín dụng: Loại thư tín dụng tốt nhất đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ, có xác nhận và không được truy đòi. Vì loại thư tín dụng này đảm bảo chắc chắn thu được tiền, ổn định và không phải truy hoàn lại tiền. Đối với người nhập khẩu thì không nên chấp nhận mở thư tín dụng yêu cầu xác nhận và miễn truy đòi.

· Ngân hàng mở thư tín dụng và ngân hàng xác nhận: Ngân hàng mở thư tín dụng phải là ngân hàng có địa vị và uy tín trên thị trường , là ngân hàng có tín nhiệm. Trong trường hợp người xuất khẩu chưa tin tưởng vào ngân hàng mở thư tín dụng thì phải yêu cầu ngân hàng mở thư tín dụng phải có một ngân hàng khác xác nhận. Ngân hàng xác nhận có thể do người xuất khẩu chỉ định. Nếu người xuất khẩu dành sự xác nhận đó cho ngân hàng phục vụ người xuất khẩu thì có lợi nhất, bởi vì một mặt nõng cao địa vị và uy tín của ngân hàng của người xuất khẩu trên thị trường thế giới, mặt khác tạo điều kiện cho ngân hàng của người xuất khẩu thu thủ tục phí xác nhận góp phần tăng tích luỹ ngoại tệ. Tuy nhiên, việc giành quyền xác nhận cho ngân hàng của người xuất khẩu tuy có lợi nhưng có mặt bất lợi nếu như ngân hàng mở thư tín dụng không trả được tiền thì ngân hàng xác nhận sẽ phải thanh toán thay, sau này mới đòi được tiền của ngân hàng mở thư tín dụng là ngân hàng đại diện người nhập khẩu. Khi sử dụng thư tín dụng xác nhận, cần quy định rõ những phí tổn do phải đặt tiền trước (cash cover) cho ngân hàng xác nhận (nếu có) và thủ tục phí xác nhận (confirmed charges) do ai chịu, thông thường và hợp lý nhất thì những phí tổn này ngân hàng mở thư tín dụng phải chịu (tức là người nhập khẩu), phải kiên quyết khước từ việc những phí tổn này do người xuất khẩu chịu.

· Ngày mở L/C và ngày hết hạn hiệu lực của L/C: Người nhập khẩu thường muốn mở L/C chậm, càng gần sát ngày giao hàng càng tốt để đỡ bị đọng vốn. Người xuất khẩu thì ngược lại, muốn L/C được mở càng sớm càng tốt, để kịp thời gian chuẩn bị hàng. Đối với thời hạn hiệu lực của L/C cũng vậy. Nếu bộ chứng từ thanh toán không được xuất trình trong thời hạn hiệu lực của L/C thì người xuất khẩu sẽ không đòi được tiền từ ngân hàng mở L/C. Vì vậy, người xuất khẩu muốn kéo dài thời hạn hiệu lực của L/C, để có đủ thời gian chuẩn bị bộ chừng từ thanh toán sau khi giao hàng. Còn người nhập khẩu thì lại muốn rút ngắn thời hạn hiệu lực của L/C để tránh đọng vốn, và thúc người xuất khẩu nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Khi quy định thời hạn hiệu lực của L/C, cần chú ý đảm bảo một khoảng thời gian hợp lý đủ để người xuất khẩu giao hàng xong, lập bộ chứng từ thanh toán và luân chuyển chứng từ tới ngân hàng trả tiền. Ngoài việc qui định ngày hết hạn L/C là một ngày cụ thể, cần qui định số ngày tối đa phải xuất trình chứng từ kể từ ngày giao hàng xong. Nếu trong thư tín dụng không qui định thời hạn này, thì theo UCP-500 thời hạn này là 21 ngày.

· Thời gian nhận được tiền sau khi giao chứng từ: Người xuất khẩu cần giảm thời gian này để thu hồi vốn nhanh bằng cách thoả thuận địa điểm kiểm tra chứng từ là nước người xuất khẩu, và/hoặc địa điểm thanh toán là ở nước người xuất khẩu, và / hoặc phương thức chuyển tiền bằng điện nhanh hơn bằng thư. Đối với người nhập khẩu thì qui định ngược lại sẽ tạo điều kiện cho người nhập khẩu nhận được ngay chứng từ khi thanh toán, và nếu qui định trả tiền bằng điện, thì phải yêu cầu người xuất khẩu thanh toán tiền điện phí.

·  Bộ chứng từ thanh toán: Bộ chứng từ thanh toán là vấn đề quan trọng nhất trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Trong thương mại , các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu thường sử dụng thuật ngữ “mua bán bộ chứng từ” để chỉ cho quá trình chuyển giao bộ chứng từ và thanh toán chính là quá trình xác lập quyền sở hữu hàng hóa hay dịch vụ đối với người nhập khẩu và tiền hàng đối với người xuất khẩu. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro, một số vấn đề về bộ chứng từ cần phải được lưu ý:

· Người nhập khẩu khi yêu cầu về chứng từ trong thư tín dụng phải chú ý để đảm bảo nhận được hàng đúng như thoả thuận trong hợp đồng. Bộ chứng từ phải bao gồm: Vận tải đơn, Hoá đơn thương mại, Phiếu đóng gói, Giấy chứng nhận xuất xứ, Giấy chứng nhận chất lượng, Giấy chứng nhận số lượng. Ngoài ra tuỳ thuộc vào hợp đồng, có thể phải yêu cầu thêm các chứng từ khác như: Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Baỏ hiểm đơn, Giấy chứng nhận kiểm dịch và Giấy chứng nhận vệ sinh,...

· Người xuất khẩu cần chú ý kiểm tra L/C có được ký phát phù hợp với hợp đồng thương mại  hay không, tránh việc người nhập khẩu lợi dụng đưa vào những điều khoản không qui định trong hợp đồng, gây bất lợi cho người xuất khẩu. Ngay sau khi giao hàng, phải  nhanh chúng lập bộ chứng từ thanh toán, xuất trình cho ngân hàng để thanh toán. Khi lập bộ chứng từ thanh toán phải hết sức chú ý, tìm mọi cách để có được bộ chứng từ phù hợp với L/C.


8.2. NHỮNG LƯU Ý TRONG SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

8.2.1. Phương thức thanh toán phù hợp với loại hình kinh doanh thương mại 


Khi sử dụng các phương thức thanh toán trong thanh toán  cần đảm bảo sự phù hợp nhất đối với từng loại hình xuất, nhập khẩu và từng loại khách hàng, đồng thời  phải đảm bảo hạn chế đến mức tối đa các rủi ro có thể xảy ra cũng như phải phù hợp với thông lệ . Dưới góc độ hàng hóa và loại hình kinh doanh trên thị trường thế giới, những lưu ý sau đây cần được xem xét để sử dung tốt nhất các phương thức thanh toán.
· Thông thường, đối với những hàng hoá mới thâm nhập thị trường hay những hàng hoá khó tiêu thụ thì doanh nghiệp nên lựa chọn sử dụng các phương thức thanh toán có lợi hơn cho người nhập khẩu, tạo điều kiện ưu đãi hơn cho người nhập khẩu để thu hút và tạo quan hệ kinh doanh, kích thích người nhập khẩu mua hàng của người xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh, như  phương thức chuyển tiền, phương thức trả chậm, nhờ thu chấp nhận trả tiền đổi chứng từ hoặc có thể là phương thức ghi sổ.

· Đối với những hàng hoá đã có chỗ đứng trên thị trường thì có thể áp dụng các phương thức thanh toán đảm bảo khả năng thanh toán tốt hơn cho người xuất khẩu như phương thức nhờ thu trả tiền đổi chứng từ hay phương thức thanh toán tín dụng chứng từ .

· Đối với hàng hoá xuất nhập khẩu qua trung gian có thể áp dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ với thư tín dụng giáp lưng hay thư tín dụng chuyển nhượng.

· Đối với hàng gia công hay hàng hoá mua bán theo hình thức hàng đổi hàng hay hàng hoá theo hợp đồng mua bán qui định giao thường xuyên theo một chu kỳ nhất định thì có thể áp dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ với loại thư tín dụng đối ứng hay thư tín dụng tuần hoàn.

· Đối với những hàng hoá mau hư hỏng hoặc trong trường hợp ứng trước tiền hàng thì có thể áp dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ với loại thư tín dụng dự phòng để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng của cả hai bên xuất khẩu và nhập khẩu.


8.2.2. Phương thức thanh toán phù hợp với quan hệ khách hàng

Dưới góc độ khách hàng thì với những khách hàng có quan hệ thường xuyên, hiểu rõ và có độ tin cậy cao thì nên áp dụng các phương thức thanh toán đơn giản, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian làm thủ tục cũng như tiến hành thanh toán như phương thức chuyển tiền hay phương thức nhờ thu.

· Đối với những khách hàng mới, chưa đạt độ tin tưởng nhất định thì nên áp dụng phương thức thanh toán đảm bảo chắc chắn hơn cho quyền lợi người xuất khẩu như phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Ngoài ra, nên sử dụng các loại thư tín dụng đặc biệt để giảm thiểu rủi ro thanh toán như thư tín dụng không huỷ ngang, thư tín dụng có xác nhận, thư tín dụng miễn truy đòi,... cho dự lệ phí phải trả cao hơn, mức độ phức tạp tăng lên cũng như thời gian thanh toán sẽ lâu hơn nhưng đổi lại sẽ giảm mức độ rủi ro xuống.

· Đối với những khách hàng thường xuyên, giao hàng theo những chu kỳ nhất định trong một khoảng thời gian thì nên áp dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ với loại thư tín dụng tuần hoàn để tiết kiệm chi phí và thời gian hoặc nếu trả chậm thì cũng có thể áp dụng phương thức ghi sổ nếu quan hệ giữa hai bên là quan hệ tin cậy lẫn nhau.

8.3. RỦI RO VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN

8.3.1. Rủi ro trong thanh toán 

Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu có thể gặp phải nhiều rủi ro khác nhau, có thể do đồng tiền thanh toán tăng giá hay giảm giá gây thiệt hại cho bên nhập khẩu hay bên xuất khẩu, do lựa chọn phương thức thanh toán không phù hợp gây khó khăn và tốn kém chi phí cho các bên, do qui định thời gian thanh toán và thời gian giao hàng không hợp lý ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng và quyết toán hợp đồng, v.v. Tuy nhiên, hậu quả lớn nhất là người xuất khẩu có thể không nhận được hoặc nhận không đủ tiền hàng sau khi mình đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình là giao hàng cho người nhập khẩu, ngược lại người nhập khẩu lại có thể không nhận được hàng hoặc nhận không đúng về số lượng, chất lượng, không kịp về thời gian khi đã trả tiền cho người xuất khẩu. Đối với từng phương thức thanh toán, rủi ro này có mức độ khác nhau, điều kiện xảy ra cũng khác nhau và hậu quả để lại của nó cũng không giống nhau. Phần này sẽ đề cập một số rủi ro cơ bản liên quan đến thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu và một số biện pháp giảm các loại rủi ro đó. 

8.3.1.1. Đối với phương thức chuyển tiền

Phương thức chuyển tiền được áp dụng khi các công ty có mối quan hệ làm ăn lâu dài, truyền thống. Tuy nhiên trong kinh doanh, không thể lường trước được những biến động có thể xảy ra. Khi thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền thường gặp một số rủi ro sau:

· Nếu việc chuyển tiền thanh toán được thực hiện trước khi giao hàng: Người nhập khẩu thanh toán hết hoặc một phần tiền hàng nhưng không đảm bảo chắc chắn hàng hoá nhận được có quy cách phẩm chất như trong hợp đồng.

· Nếu thanh toán sau khi giao hàng: Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu và yêu cầu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Trong trường hợp này, không đảm bảo là người xuất khẩu sẽ nhận được tiền hàng đủ và đúng với thời gian quy định trong hợp đồng.


8.3.1.2. Đối với phương thức ghi sổ

Phương thức ghi sổ là hình thức thanh toán định kỳ dựa trên sổ tài khoản theo dõi sau khi đã thực hiện nghiệp vụ giao hàng. Bản chất của phương thức ghi sổ là giao hàng trước, thanh toán sau nên một số rủi ro thanh toán có thể xảy ra:
· Phương thức ghi sổ là hình thức ghi chép trên tài khoản theo dõi nên có thể ghi chép thiếu, không chính xác số lần giao, khối lượng giao gây ảnh hưởng tới giá trị thanh toán.

· Thông thường hai bên tiến hành thanh toán định kỳ sau một thời gian thực hiện giao hàng nhất định, do đó doanh nghiệp có thể bị đối tác lừa, hoặc đối tác mất khả năng thanh toán.

· Giá trị thanh toán có thể bị sút giảm do tỷ giá biến động hay mức lãi suất trên thị trường tăng hoặc giảm. Nếu là người xuất khẩu, với mức lãi suất quy định trên hợp đồng là cố định mà mức lãi suất trên thị trường cao hơn thì người xuất khẩu bị thiệt. Nếu mức lãi suất trên thị trường thấp hơn thì người xuất khẩu được lợi. Đối với người nhập khẩu thì ngược lại.

8.3.1.3. Đối với phương thức nhờ thu 

Với mỗi loại hình nhờ thu đều có những rủi ro có thể xảy ra gắn liền với vị trí của các bên tham gia thanh toán là người xuất khẩu hay người nhập khẩu. 

· Nhờ thu phiếu trơn: Trong hình thức nhờ thu phiếu trơn quyền lợi của người xuất khẩu, người nhập khẩu đều không được đảm bảo do việc nhận hàng và thanh toán tách rời nhau. Người xuất khẩu không đảm bảo sẽ nhận được tiền đúng thời hạn quy định, người nhập khẩu sẽ không đảm bảo nhận được hàng đúng theo quy định trong hợp đồng.

· Nhờ thu kèm chứng từ: Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, mức độ rủi ro đã giảm nhưng cả người xuất khẩu và người nhập khẩu vẫn có thể gặp một số rủi ro sau:

· Người xuất khẩu vẫn có thể gặp rủi ro do người nhập khẩu không thanh toán tiền hàng. Người nhập khẩu có thể có nhiều lý do khác nhau để từ chối thanh toán, chẳng hạn như: Hàng không phù hợp với hợp đồng, không thể bán được hàng, có ý định trước để lừa người xuất khẩu; Người nhập khẩu bị phá sản không có khả năng thanh toán; Người nhập khẩu không thanh toán vì bộ chứng từ không phù hợp, v.v.
· Người nhập khẩu có thể không thanh toán tiền hàng bằng cách trì hoãn việc nhận hàng hóa hoặc không tiếp tục nhận hàng. Lúc này hàng hóa đã được người xuất khẩu gửi đi nên làm cho người xuất khẩu tốn kém nhiều chi phí có liên quan tới việc chuẩn bị, vận chuyển, bảo quản,... và cả chi phí cơ hội của việc bán hàng.
· Ngược lại, người nhập khẩu cũng có thể gặp rủi ro nếu như hàng hoá nhận được trên thực tế không khớp với chứng từ và không phù hợp với hợp đồng đã thoả thuận.


8.3.1.4. Đối với phương thức tín dụng chứng từ

Phương thức tín dụng chứng từ là một phương thức thanh toán khá đảm bảo, ít rủi ro, phương thức này bảo vệ được quyền lợi chính đáng của các bên tham gia thanh toán do chứng từ thanh toán, qui trình thanh toán chặt chẽ và ngân hàng đại diện các bên xuất khẩu và nhập khẩu tham gia vào nghiệp vụ thanh toán. Tuy nhiên các bên vẫn có thể gặp phải những rủi ro trong thanh toán .

Đối với người xuất khẩu

Người xuất khẩu là người bán, có trách nhiệm giao hàng cho người nhập khẩu và được người nhập khẩu thanh toán tiền hàng. Tùy thuộc vào từng hợp đồng mua bán cụ thể mà người xuất khẩu có thể gặp phải những rủi ro.
· Rủi ro xuất phát từ phía ngân hàng mở thư tín dụng (L/C): Uy tín và khả năng tài chính của ngân hàng mở thư tín dung không đảm bảo sẽ không có khả năng thanh toán, người xuất khẩu có thể sẽ không nhận được tiền hoặc nếu có thì thời gian thu hồi chậm ảnh hưởng đến việc luân chuyển vốn, đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

· Bộ chứng từ không phù hợp với thư tín dụng (về mặt nội dung và hình thức): Đây là rủi ro do sai sót về mặt kỹ thuật. Nếu bộ chứng từ không phù hợp với yêu cầu của thư tín dụng thì ngân hàng phát hành thư tín dụng sẽ từ chối thanh toán và như vậy người xuất khẩu sẽ không nhận được tiền. Hơn nữa , nếu người nhập khẩu và ngân hàng mở thư tín dụng không có thiện chí thanh toán thì họ có thể lợi dụng những sai sút dự rất nhỏ của bộ chứng từ để từ chối thanh toán hoặc kéo dài thời gian thanh toán. Trong trường hợp hàng hoá đã được chất lên tàu và đang trên đường vận chuyển thì người xuất khẩu còn phải chịu thiệt hại do phải trả một loạt các chi phí như chi phí vận chuyển, cước lưu kho lưu bãi, điện phí và các loại phí tổn khác, và cũng có thể người nhập khẩu lợi dụng tình trạng đó để ép giá.

· Hối phiếu bị từ chối thanh toán: Hối phiếu có thể bị từ chối thanh toán do xuất trình sau ngày hết hạn hiệu lực của thư tín dụng hoặc hối phiếu không hợp lệ, hoặc hối phiếu vô hiệu do phát hành không phù hợp với luật và nghiêp vụ thanh toán. Hối phiếu cũng có thể bị từ chối thanh toán do nội dung hối phiếu hay những thông tin ghi trên hối phiếu không phù hợp với các nội dung của bộ chứng từ thanh toán.
· Người xuất khẩu không thực hiện được nghĩa vụ: Trong một số trường hợp người xuất khẩu không thực hiện được nghĩa vụ của mình đúng theo qui định của L/C như: Giá trị hàng giao không khớp với giá trị trên thư tín dụng, giao hàng chậm, chuyên chở không đúng qui định, cơ cấu hàng hoá giao không đúng,... thì cũng bị từ chối thanh toán.


Đối với người nhập khẩu

Người nhập khẩu là người mua, họ sẽ phải nhận được hàng hóa đúng số lượng, đúng chất lượng, đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng loại hàng đã thanh toán tiền nên một số rủi ro có thể gặp phải.
· Không nhận được hàng: Người nhập khẩu có thể không nhận được hàng trong trường hợp người xuất khẩu lập và xuất trình bộ chứng từ giả. Người xuất khẩu có thể giao hàng không đúng qui cách, phẩm chất mà vẫn được thanh toán nếu bộ chứng từ không mâu thuẫn với thư tín dụng. Ngược lại, người nhập khẩu vẫn phải thanh toán thư tín dụng với ngân hàng mà không nhận được hàng hoá theo đúng hợp đồng, vì theo Qui tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP) thì ngân hàng chỉ làm việc với bộ chứng từ mà không cần biết việc giao hàng thực tế có đúng vơí hợp đồng và bộ chứng từ  hay không. Tất nhiên các vi phạm hợp đồng sau đó có thể được giải quyết nhưng phải mất nhiều thời gian và phí tổn, người nhập khẩu sẽ mất đi cơ hội kinh doanh và bị chiếm dụng vốn.

· Hàng hóa bị tổn thất do lỗi của người vận tải: Người nhập khẩu cũng có thể gặp rủi ro từ người vận tải như người vận tải không đáng tin cậy có thể trốn mất cùng hàng hoá, hoặc hàng hoá bị hư hại, hỏng hóc trong quá trình vận chuyển do lỗi của người vận tải. Người vận tải có thể bán bớt hàng hoặc bán hết hàng mà không giao cho người nhập khẩu. Người vận tải giao hàng chậm, trì hoãn giao hàng vì mục đích riêng. 


8.3.2. Nguyên nhân rủi ro trong thanh toán 

8.3.2.1. Nguyên nhân thuộc môi trường kinh doanh

Nguyên nhân từ thay đổi tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái phản ảnh sức mua, mối quan hệ so sánh về mặt giá trị trao đổi giữa đồng tiền quốc gia này với đồng tiền quốc gia khác thông qua quan hệ thương mại , nó tuỳ thuộc vào kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân vóng lai, thâm hụt ngân sách và tình hình ổn định kinh tế của mỗi nước. Tỷ giá hối đoái là phương tiện so sánh về mặt giá trị các chi phí sản xuất của một doanh nghiệp nào đó với giá cả thị trường thế giới. Nó tạo khả năng biểu thị và đối chiếu về mặt số lượng kết quả các giao dịch kinh tế đối ngoại. Do đó thông qua việc phản ánh tương quan giá trị của các đồng tiền của các quốc gia mà tỷ giá hối đoái có vai trò nhất định đối với quá trình trao đổi ngang giá và cùng một loạt các nhân tố khác, nó tác động tương đối tới giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu, tới khả năng cạnh tranh của các công ty. Sự biến động tỷ gia có thể gây ra rủi ro trong tín dụng và thanh toán  dưới các góc độ sau đây:
· Hậu quả của việc biến động tỷ giá là gây thiệt hại cho người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu, vì vậy doanh nghiệp cần có những biên pháp phù hợp để hạn chế và tránh những rủi ro có thể xảy ra. Doanh nghiệp có thể tự bảo vệ mình bằng cách quản lý rủi ro hối đoái, tính toàn bộ hậu quả tài chính của rủi ro hối đoái vào thời điểm cụ thể khi nó xảy ra và có sự lựa chọn giữa chấp nhận hoặc tránh rủi ro. Rủi ro được quản lý thì chi phí tài chính để bù đắp rủi ro hàng năm với doanh nghiệp sẽ tương đối nhẹ.

· Sự điều chỉnh tỷ giá cho phù hợp với tình hình thực tế đã trở thành một công cụ hữu hiệu góp phần ổn định tiền tệ, ổn định mặt bằng giá cả và có tác động tích cực trong việc khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Khi tỷ giá hối đoái tăng, đồng Việt nam giảm giá trị sẽ hỗ trợ cho hàng xuất khẩu của Việt nam bởi nhà xuất khẩu sẽ thu được phần thặng dư. Đồng thời nhập khẩu cũng có thể được hạn chế vì chi phí nhập một mặt hàng từ bên ngoài vào sẽ đắt lên tương đối, nhà nhập khẩu sẽ phải trả một khoản ngoại tệ tương đương với số nội tệ cao hơn. Điều chỉnh tỷ giá cao hơn trước sẽ khuyến khích sử dụng nguyên vật liệu có sẵn, có thể thay thế và sản xuất trong nước do chi phí nhập khẩu tăng, hạn chế nhập những mặt hàng không thiết yếu. Đây là một trong những nhân tố tích cực hướng tới tiêu dùng và khuyến khích séc hàng nội, góp phần tăng trưởng của nền kinh tế.


Nguyên nhân do lạm phát

Lạm phát là sự tăng lên của mức giá chung, trong đó có giá hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu. Khi mức giá thay đổi sẽ tác động đến sức mua đồng tiền nên làm thay đổi giá trị (sức mua) của khoản tiền nhận được hay phải thanh toán theo hợp đồng xuất nhập khẩu. Khi lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá so với ngoại tệ, làm cho giá trị của khoản ngoại tệ nhận được do xuất khẩu hàng hóa sẽ tăng một cách tương đối nhưng ngược lại, lam phát thấp, đồng nội tệ lên giá so với ngoại tệ, rủi ro do nhận thanh toán bằng ngoại tệ của người xuất khẩu tăng lên.

Xét dưới góc độ một quốc gia, lạm phát có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là hoạt động thanh toán . Nếu đồng tiền thanh toán là đồng tiền của quốc gia có tỷ lệ lam phát cao thì doanh nghiệp đã gặp phải rủi ro cơ bản và phải chịu tổn thất không nhỏ về giá trị tiền hàng.

Như vậy, một nền kinh tế màlạm phát không ổn định theo mức dự báo trước thì hoạt động kinh tế  nói chung, hoạt động tín dụng và thanh toán  nói riêng sẽ có nhiều rủi ro mà tổ chức hay doanh nghiệp khó có thể dự báo trước. 

Tình hình chính trị không ổn định và suy thoái kinh tế
Rủi ro về tình hình chính trị không ổn định và suy thoái kinh tế: Là loại rủi ro thuần tuý. Mỗi khi rủi ro này xuất hiện, tình hình kinh tế, sản xuất đỡnh đốn, kéo theo tình trạng rối loạn trong sinh hoạt dân cư, mất ổn định an ninh chính trị. Rủi ro này không chỉ gây ra tổn thất cho công ty mà còn gây hậu quả xấu cho cả nền kinh tế.


Do chính sách quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước

Nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu đối với tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Những năm gần đây chính sách Nhà nước ta về kinh tế đối ngoại và quản lý xuất nhập khẩu được tiếp tục mở rộng, thu hút hàng ngàn đối tượng tham gia xuất nhập khẩu, tạo tăng trưởng khá nhưng cũng làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp, cạnh tranh gay gắt, chi phí tăng cao. Mặc dù sự kiến tạo môi trường kinh thương mại  nối chung, kiến tạo hệ sinh thái tín dụng và thanh toán  đã thúc đẩy hoạt động thanh toán nhưng vẫn còn những bất cập. Cơ chế quản lý ngoại tệ, cơ chế kiểm tra, kiểm soát, thanh tra.. đều chưa thực sự thông thoáng khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian giải trình, giải thích, gây lãng phí thời gian và thời cơ của doanh nghiệp. Những khó khăn đó ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động thanh toán của doanh nghiệp. Cơ chế quản lý chặt, qua nhiều khâu, nhiều công đoạn đã làm chậm trễ công tác giao hàng, vận chuyển hàng.. khiến cho doanh nghiệp có thể bị đối tác từ chối thanh toán.


8.3.2.2. Nguyên nhân liên quan đến các bên tham gia thanh toán

Các bên liên quan đến thanh toán  cũng có thể dẫn đến rủi ro trong thanh toán  như trình độ của nhân viên, kết quả hoạt động kinh doanh, hệ thống thanh toán của doanh nghiệp, mối quan hệ với ngân hàng và quan hệ với khách hàng.


Trình độ của nhân viên thực hiện hoạt động thanh toán

Nhân viên thực hiện hoạt động thanh toán có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả công việc. Nếu nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ không cao thì hoạt động thanh toán gặp nhiều rủi ro. Đối tác luôn là người muốn phần lợi nhiều nhất về mình, sẽ chọn phương thức thanh toán có lợi nhất cho họ. Điều này đòi hỏi nhân viên thực hiện công việc thanh toán nói riêng, các hoạt liên quan đến kinh doanh trên thị trường nói chung phải nắm vững, am hiểu sâu nghiệp vụ để đưa ra sự lựa chọn thích hợp, phù hợp với khả năng và tình hình tài chính của doanh nghiêp.


Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp quyết định tới tình hình tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiêp. Nếu hoạt động kinh doanh luôn tiến triển thuận lợi, lợi nhuận thu được cao, tốc độ chu chuyển vốn lớn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả năng thanh toán cao. Hoạt động kinh doanh gặp nhiều bất lợi sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, có thể làm doanh nghiệp mất khả năng thanh toán tạm thời hoặc phá sản.


Hệ thống thanh toán của doanh nghiệp

Hệ thống thanh toán của doanh nghiêp ảnh hưởng lớn tới hoạt động thanh toán trong doanh nghiêp, mức độ rủi ro tuỳ thuộc vào phương thức thanh toán mà doanh nghiệp áp dụng, mức độ hiện đại của máy móc, trình độ kỹ thuật của phương tiện thanh toán.


Trong hoạt động thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu, có nhiều cách để thanh toán, tuy nhiên nếu sử dụng các phương tiện máy móc lạc hậu để thực hiện thanh toán thì mức độ rủi ro xảy ra cao hơn so với việc sử dụng các phương tiện hiện đại, tần suất xảy ra rủi ro lớn, hạn chế khả năng thanh toán và phạm vi thanh toán của doanh nghiệp.


Mối quan hệ với ngân hàng

Hoạt động thanh toán  thông thường được diễn ra qua ngân hàng, ngân hàng là người trung gian điều tiết các hoạt động thanh toán của doanh nghiệp. Uy tín và trách nhiệm của ngân hàng là điều kiện đảm bảo cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động thanh toán, các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền, bảo đảm trả bằng tiền, mở L/C.. cam kết trả tiền cho người xuất khẩu, do đó doanh nghiệp cần có mối quan hệ tốt với ngân hàng.


Mối quan hệ với đối tác và khách hàng

Doanh nghiệp chưa nghiên cứu kỹ về khả năng của đối tác là một yếu tố ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của công tác thanh toán. Thực hiện hợp đồng nếu chưa hiểu biết đối tác có thể sẽ bị đối tác chậm trễ thanh toán hoặc đối tác không có khả năng thanh toán, vì vậy ở các doanh nghiệp cần tìm hiểu về đối tác để hạn chế được rủi ro xảy ra.


8.3.3. Một số biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán 

Để giảm thiểu rủi ro trong thanh toán , cả người xuất khẩu và người nhập khẩu cũng như các ngân hàng nếu tham gia thanh toán đều phải phối hợp với nhau để giải quyết vấn đề và cùng thực hiện những giải pháp cơ bản. Quan điểm để giải quyết  vấn đề là không nên chuyển rủi ro sang phía đối tác hoặc ngân hàng tham gia thanh toán vì làm như vậy sẽ xâm hại mối quan hệ thương mại  cần thiết và thiệt hại về lâu dài. Hơn nữa, tất cả các rủi ro đều có nguyên nhân khách quan và chủ quan nên giải quyết rủi ro phải xuất phát từ nguyên nhân để bảo đảm lợi ích của các bên tham gia mua bán và thanh toán. Thực tế cho thấy xu hướng chuyển rủi ro vẫn đang còn ngự trị trong thanh toán  bởi lẽ trong kinh doanh người nào cũng mưu cầu lợi ích cho mình. Song để giải quyết  vấn đề giảm thiểu rủi ro trong thanh toán , cuốn sách này chỉ đề cập những biện pháp bảo đảm giảm thiểu rủi ro nhưng không xâm hại đến lợi ích của các bên tham gia. 

· Lựa chọn và sử dụng phương thức thanh toán phù hợp: Để giảm thiểu rủi ro trong thanh toán , vấn đề quan trọng là các bên phải lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất đối với từng nghiệp vụ kinh doanh thương mại . Chẳng hạn, nếu nhập khẩu những hàng hóa và dịch vụ mà bên xuất khẩu phải chịu trách nhiệm về lắp đặt, bảo dưỡng, hướng dẫn vận hành như thiết bị, máy mọc, phương tiện vận tải thì có thể thực hiện phương thức chuyển tiền. Ngược lại, những hàng hóa mà thời hạn giao hàng dài, có thể giao nhiều lần, xuất nhập khẩu qua trung gian thì nên áp dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Bên cạnh lựa chọn lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp, các bên tham gia kinh doanh thương mại  cũng nên đa dạng hoá các phương thức thanh toán. 

· Giảm rủi ro do biến động tỷ giá: Sự thay đổi tỷ giá của đồng tiền thanh toán có thể gây thiệt hại cho người nhập khẩu hoặc người bán. Để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá các bên tham gia kinh doanh thương mại  nên lựa chọn đồng tiền thanh toán có sự biến động tỷ giá thấp, tính thanh khoản cao. Cùng với lựa chọn đồng tiền thanh toán, các bên tham gia kinh doanh thương mại  nên sử dụng kỹ thuật bảo đảm ngoại tệ cho giá trị thanh toán. Cần chọn các đồng tiền ổn định về tỷ giá và có tính thanh khoản cao thành “rổ ngoại tể” bảo đảm cho đồng tiền thanh toán.

· Thận trọng trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh thương mại : Rui ro thanh toán  phụ thuộc rất lớn vào năng lực tài chính và khả năng cung cấp hàng hóa hay dịch vụ của hai bên mua bán. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro thì cả hai đối tác cần thu nhận thông tin, phân tích và đánh giá về đối tác kinh doanh trước khi ký hợp đồng thương mại . Các chỉ số phân tích kinh doanh và phân tích tài chính như khả năng sinh lời, hệ số thanh khoản, chỉ số hoạt động, hệ số nợ, v.v. cần phải được sử dụng khi phân tích và đánh giá về đối tác kinh doanh trong từng trường hợp nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

· Sử dụng các công cụ tự bảo hiểm (hedging) trên thị trường ngoại hối: Để giảm rủi ro trong thanh toán  có thể sử dụng các công cụ giao dịch trên thị trường ngoại hối như hợp đồng có kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hoán đổi ngoại tệ,v.v. Hiện nay nhiều tổ chức tài chính và các ngân hàng đã cung cấp đầy đủ các phương thức giao dịch ngoại hối và các doanh nghiệp được quyền sử dụng như những kỹ thuật giảm rủi ro kinh doanh nói chung và kinh doanh thương mại  nói riêng (Chương 5).

· Sử dụng ngân hàng như một nhà tư vấn trong thanh toán : Ngân hàng, ngoài chức năng thực hiện dịch vụ thanh toán hoặc tham gia vào quá trình thanh toán còn có thể tư vấn cho doanh nghiệp để giảm những rủi ro. Những vấn đề về tính hợp lệ của bộ chứng từ, lựa chọn đồng tiền thanh toán, lựa chọn ngân hàng bảo đảm thanh toán, v.v. đều có thể nhận được ý kiến tư vấn của ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới nên khai thác những ý kiến tư vấn này.

· Qui định chặt chẽ các điều khoản của hợp đồng thương mại : Các điều khoản của hợp đồng thương mại , nhất là điều khoản thanh toán cần qui định chặt chẽ. Tên của đồng tiền thanh toán cần ghi đầy đủ hay ghi theo mó viết tắt của ISO, nên ghi rõ phương thức thanh toán và hình thức thanh toán cựng các chứng từ cần thiết. Thời điểm thanh toán cần được qui định chính xác, tránh qui định thanh toán vào một khoảng thời gian nào đó vì các bên có thể lợi dụng sự thiếu chặt chẽ để trì hoãn thanh toán, gây thiệt hại cho bên kia. 

· Sử dụng các khoản tín dụng để bảo đảm việc mua hoặc bán hàng: Trong thương mại , việc người nhập khẩu hay người xuất khẩu cấp tín dụng để thúc đẩy việc mua bán rất có ý nghĩa ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau. Các khoản tiền ứng trước của người nhập khẩu hay người xuất khẩu được thực hiện sẽ ràng buộc trách nhiệm giao hàng và thanh toán đầy đủ.

· Thưởng phạt trong thanh toán : Để giảm rủi ro trong thanh toán , việc qui định điều khoản phạt chặt chẽ và đúng liều lượng sẽ buộc người xuất khẩu giao hàng đầy đủ và người nhập khẩu thanh toán tiền hàng đúng thời hạn, chính xác.


Tóm lại, rủi ro trong thanh toán  khá phổ biến. Trong thực tế, nếu mọtt bên đối tác không nắm được các thông lệ  cần thiết, không lường trước được và co những giải pháp cần thiết thì có thể gánh chịu rủi ro và bất ngờ trước rủi ro.


TÓM TẮT

Các phương thức thanh toán  được lựa chọn bởi các bên liên quan đến hoạt động mua bán và thanh toán . Các phương thức thanh toán  điển hình là phương thức chuyển tiền, phương thức tài khoản mở, phương thức nhờ thu và phương thức thư tín dụng chứng từ.

Phương thức chuyển tiền (Remittance) là phương thức thanh toán, trong đó một khách hàng (người trả tiền) yều cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định trả cho một người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất.


Phương thức thanh toán tài khoản mở (Open Account), còn gọi là phương thức ghi sổ, được thưc hiện bằng cách người xuất khẩu mở một tài khoản để ghi nợ người nhập khẩu về tiền hàng hoá hay các chi phí khác có liên quan đến việc mua hàng. Người nhập khẩu định kỳ (tháng, quý hay nửa năm một lần) chuyển tiền vào tài khoản nợ để thanh toán cho người xuất khẩu.

Phương thức nhờ thu (Collection) là phương thức thanh toán mà người xuất khẩu sau khi giao hàng thì ký phát hối phiếu đòi tiền, lập bộ chứng từ và nhờ ngân hàng thu số tiền ghi trên hối phiếu. Tựy thuộc vào việc thu tiền có sử dụng bộ chứng từ hay không sử dụng bộ chứng từ mà có hình thức nhờ thu không kèm chứng từ và hình thức nhờ thu kèm chứng từ.


Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit) là một thoả thuận, trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người xin mở thư tín dụng) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người khác (người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.

Sử dụng các phương thức thanh toán  cần lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất, phương thức thanh toán phải phù hợp với phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu. Thứ hai, phương thức thanh toán phải phù hợp với quan hệ khách hàng.

Rủi ro và hạn chế rủi ro trong thanh toán  là vấn đề quan trọng. Tùy thuộc vào từng phương thức thanh toán mà có những loại rủi ro khác nhau.


Đối với phương thức chuyển tiền, nếu chuyển tiền thanh toán trước khi giao hàng, rủi ro thuộc về người nhập khẩu do có thể không nhận được hoặc nhận hàng không đúng theo điều kiện hợp đồng; Nếu thanh toán sau khi giao hàng, rủi ro thuộc về người xuất khẩu do có thể không nhận được tiền hàng theo đúng cam kết.


Đối với phương thức ghi sổ do bản chất là giao hàng trước, thanh toán sau nên một số rủi ro thanh toán có thể xảy ra như ghi chép thiếu, không chính xác về giá trị hàng hóa đã giao; đối tác mất khả năng thanh toán hay giá trị thanh toán có thể bị sút giảm do tỷ giá biến động hay mức lãi suất trên thị trường thay đổi.

Đối với phương thức nhờ thu, nếu thực hiện nhờ thu phiếu trơn quyền lợi của người xuất khẩu, người nhập khẩu đều không được đảm bảo do việc nhận hàng và thanh toán tách rời nhau. Nếu thực hiện nhờ thu kèm chứng từ, mức độ rủi ro đã giảm nhưng cả người xuất khẩu và người nhập khẩu vẫn có thể gặp bất kỳ rủi ro đến từ phía xuất khẩu hay phía nhập khẩu.

Đối với phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ, do có sự tham gia của ngân hàng với vai trò đại diện người mua, đại diện người bán và cả vai trò bảo lãnh nên rủi ro thanh toán đã giảm, tính an toàn rất cao nhưng những rủi ro vẫn đồng hành với bất cứ các bên có liên quan.

Người xuất khẩu có thể phải đối mặt với rủi ro xuất phát từ phía ngân hàng mở thư tín dụng; bộ chứng từ không phù hợp với thư tín dụng về mặt nội dung và hình thức; hối phiếu bị từ chối thanh toán hay người xuất khẩu không thực hiện được nghĩa vụ.

Người nhập khẩu có thể đối mặt với rủi ro không nhận được hàng hay hàng hóa bị tổn thất do lỗi của người vận tải.

Rủi ro trong thanh toán  có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thuộc môi trường kinh doanh như từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái, do lạm phát, do tình hình chính trị không ổn định và suy thoái kinh tế, do chính sách quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước. Rủi ro cũng có thể đến từ các bên có liên quan như trình độ của nhân viên, kết quả hoạt động kinh doanh, hệ thống thanh toán của doanh nghiệp, mối quan hệ với ngân hàng và quan hệ với khách hàng.

Giải pháp giảm rủi ro thanh toán  phải dựa trên nguyên tắc không nên chuyển rủi ro sang phía đối tác hoặc ngân hàng tham gia thanh toán. Các giải pháp gồm: Lựa chọn và sử dụng phương thức thanh toán phù hợp; giảm rủi ro do biến động tỷ giá; thận trọng trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh thương mại ; sử dụng các công cụ tự bảo hiểm (hedging) trên thị trường ngoại hối; sử dụng ngân hàng như một nhà tư vấn trong thanh toán ; qui định chặt chẽ các điều khoản của hợp đồng thương mại ; sử dụng các khoản tín dụng để bảo đảm việc mua hoặc bán hàng; sử dụng điều khoản thưởng phạt trong thanh toán .  

CÂU HỎI THỰC HÀNH

1. Câu hỏi trắc nghiệm


1.1. Thực hiện phương thức thanh toán tài khoản mở, thực chất là:


a. Người xuất khẩu đã cấp cho người nhập khẩu một khoản tín dụng thương mại.(*)


b. Người nhập khẩu đã cấp cho người xuất khẩu một khoản tín dụng thương mại.


c. Hai bên xuất nhập khẩu đã cấp tín dụng cho nhau.


d. Chuyển tiền qua ngân hàng để thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu.


1.2. Phương thức thanh toán tài khoản mở (Open account), ngân hàng có vai trò:


a. Thực hiện dịch vụ thanh toán


b. Tham gia vào quá trình thanh toán.


c. Không tham gia vào quá trình thanh toán(*)


d. Bảo đảm việc thanh toán tiền hàng giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu được an toàn.


1.3. Thanh toán theo phương thức tài khoản mở (Open Account) thì:


a. Tài khoản do người xuất khẩu mở là tài khoản đơn biên(*)


b. Tài khoản do người xuất khẩu mở là tài khoản song biên


c. Tài khoản do người nhập khẩu mở là tài khoản đơn biên


d. Tài khoản do người nhập khẩu mở là tài khoản song biên


1.4. Người nhập khẩu mở tài khoản để ghi chép các khoản tiền đã thanh toán cho bên xuất khẩu, thì đó là:


a. Tài khoản theo dõi

b. Tài khoản có giá trị quyết toán giữa hai bên.


c. Tài khoản theo dõi, có giá trị quyết toán giữa hai bên

d. Tài khoản theo dõi, không có giá trị quyết toán giữa hai bên(*)


1.5. Phương thức nhờ thu là phương thức thanh toán mà:


a. Người xuất khẩu sau khi giao hàng thì ký phát hối phiếu đòi tiền người nhập khẩu.


b. Người xuất khẩu sau khi giao hàng thì nhờ ngân hàng thu hộ tiền hàng xuất khẩu. 


c. Người xuất khẩu sau khi giao hàng thì ký phát hối phiếu và nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu đó.(*)


d. Người xuất khẩu sau khi giao hàng thì ký phát hối phiếu và trực tiếp đòi tiền người nhập khẩu thông qua mở tài khoản tại ngân hàng.


1.6. Nhờ thu phiếu trơn là phương thức thanh toán:


a. Người xuất khẩu ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu từ người nhập khẩu mà không gửi kèm theo bất cứ một chứng từ nào.


b. Người xuất khẩu ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu từ người nhập khẩu có gửi kèm chứng từ.


c. Người xuất khẩu gửi thẳng chứng từ cho người nhập khẩu để người nhập khẩu nhận hàng.


d.  Người xuất khẩu ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền, chứng từ được người xuất khẩu gửi thẳng cho người nhập khẩu để người nhập khẩu nhận hàng.(*)


1.7. Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán:


a. Người xuất khẩu ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu từ người nhập khẩu mà không gửi kèm theo bất cứ một chứng từ nào.


b. Người xuất khẩu ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu từ người nhập khẩu có gửi kèm chứng từ.


c. Người xuất khẩu gửi thẳng chứng từ cho người nhập khẩu để người nhập khẩu nhận hàng.


d. Người xuất khẩu ký phát hối phiếu, gửi kèm theo bộ chứng từ nhờ ngân hàng thu hộ tiền.(*)


1.8. Nhờ thu kèm chứng từ thì:


a. Ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu đi nhận hàng sau khi người nhập khẩu trả tiền hối phiếu, hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu.(*)


b. Ngân hàng trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu đi nhận hàng sau khi người nhập khẩu trả tiền hối phiếu.


c. Ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu đi nhận hàng sau khi người nhập khẩu chấp nhận thanh toán hối phiếu


d. Ngân hàng sẽ trao bộ chứng từ khi người xuất khẩu và người nhập khẩu thoả thuận xong việc thanh toán và thông báo cho ngân hàng trao bộ chứng từ.


1.9. Điều nào dưới đây đúng với rủi ro thanh toán  gắn với thực hiện phương thức thanh toán chuyển tiền trước khi giao hàng?

a. Phương thức chuyển tiền là hình thức ghi chép trên tài khoản theo dõi nên có thể ghi chép thiếu, không chính xác số lần giao, khối lượng giao gây ảnh hưởng tới giá trị thanh toán.

b. Người nhập khẩu thanh toán hết hoặc một phần tiền hàng nhưng không đảm bảo chắc chắn hàng hoá nhận được có quy cách phẩm chất và số lượng như trong hợp đồng.


c. Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu và yêu cầu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền và không đảm bảo là người xuất khẩu sẽ nhận được tiền hàng đủ và đúng với thời gian quy định trong hợp đồng.


d. Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu và lập hổi phiếu, bộ chứng từ giao cho ngân hàng thu tiền nên có thể không thu được tiền.


1.10. Điều nào dưới đây đúng với rủi ro thanh toán  gắn với thực hiện phương thức thanh toán chuyển tiền sau khi giao hàng?


a. Người nhập khẩu thanh toán hết hoặc một phần tiền hàng nhưng không đảm bảo chắc chắn hàng hoá nhận được có quy cách phẩm chất và số lượng như trong hợp đồng.


b. Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu và yêu cầu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền và không đảm bảo là người xuất khẩu sẽ nhận được tiền hàng đủ và đúng với thời gian quy định trong hợp đồng.(*)

c. Phương thức chuyển tiền là hình thức ghi chép trên tài khoản theo dõi nên có thể ghi chép thiếu, không chính xác số lần giao, khối lượng giao gây ảnh hưởng tới giá trị thanh toán.


d. Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu và lập hổi phiếu, bộ chứng từ giao cho ngân hàng thu tiền nên có thể không thu được tiền.


1.11. Điều nào sau đây đúng với rủi ro thanh toán theo phương thức ghi sổ?


a. Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu và yêu cầu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền và không đảm bảo là người xuất khẩu sẽ nhận được tiền hàng đủ và đúng với thời gian quy định trong hợp đồng.


b. Phương thức ghi sổ là hình thức ghi chép trên tài khoản theo dõi nên có thể ghi chép thiếu, không chính xác số lần giao, khối lượng giao gây ảnh hưởng tới giá trị thanh toán.


c. Phương thức ghi sổ là hình thức ghi chép trên tài khoản theo dõi nên có thể ghi chép thiếu, không chính xác số lần giao, khối lượng giao gây ảnh hưởng tới giá trị thanh toán.(*)

d. Người nhập khẩu thanh toán hết hoặc một phần tiền hàng nhưng không đảm bảo chắc chắn hàng hoá nhận được có quy cách phẩm chất và số lượng như trong hợp đồng.


1.12. Điều nào sau đây đúng với rủi ro thanh toán theo phương thức ghi sổ?


a. Phương thức ghi sổ là hình thức ghi chép trên tài khoản theo dõi nên có thể ghi chép thiếu, không chính xác số lần giao, khối lượng giao gây ảnh hưởng tới giá trị thanh toán.


b. Phương thức ghi sổ quyền lợi của người xuất khẩu, người nhập khẩu đều không được đảm bảo do việc nhận hàng và thanh toán ghi sổ tách rời nhau. 


c. Phương thức ghi sổ, người xuất khẩu không đảm bảo sẽ nhận được tiền đúng thời hạn quy định, người nhập khẩu sẽ không đảm bảo nhận được hàng đúng theo quy định trong hợp đồng.

d. Phương thức ghi sổ, thông thường hai bên tiến hành thanh toán định kỳ sau một thời gian thực hiện giao hàng nhất định, do đó doanh nghiệp có thể bị đối tác lừa, hoặc đối tác mất khả năng thanh toán.(*)

1.13. Điều nào sau đây đúng với rui ro gắn với phương thức thanh toán nhờ thu phiếu trơn?


a. Phương thức nhờ thu phiếu trơn,  giá trị thanh toán có thể bị sút giảm do tỷ giá biến động hay mức lãi suất trên thị trường tăng hoặc giảm vì thời gian thanh toán dài.


b.  Phương thức nhờ thu phiếu trơn, người xuất khẩu không đảm bảo sẽ nhận được tiền đúng thời hạn quy định, người nhập khẩu sẽ không đảm bảo nhận được hàng đúng theo quy định trong hợp đồng vì cả hai bên xuất khẩu và nhập khẩu không có cơ sở pháp lý để tiến hành thanh toán.


c. Phương thức nhờ thu phiếu trơn quyền lợi của người xuất khẩu, người nhập khẩu đều không được đảm bảo do việc nhận hàng và thanh toán tách rời nhau.(*)

d. Phương thức nhờ thu phiếu trơn cả người xuất khẩu và người nhập khẩu đều có thể phải chịu rủi ro do hàng hóa được vận chuyển bởi người vận tải nên có thể bị ảnh hưởng bởi rủi ro trong quá trình vận chuyển.

1.14. Điều nào sau đây đúng với rủi ro gắn với phương thức nhờ thu kèm chứng từ trong thanh toán ?

a. Người xuất khẩu vẫn có thể gặp rủi ro do người nhập khẩu không thanh toán tiền hàng vì viện dẫn hàng không phù hợp với hợp đồng, chưa bán được hàng, hàng bán chưa thu được tiền.(*)

b. Do việc nhận hàng và thanh toán tách rời nhau, do hàng vận động tách rời với chứng từ nên vấn đề nhận hàng và thanh toán vẫn có thể trục trặc.


c. Người xuất khẩu không có khả năng thanh toán, người nhập khẩu không thanh toán vì bộ chứng từ không phù hợp.

d. Hàng giao không đúng với thỏa thuận hợp đồng nhưng ghi đầy đủ trong chứng từ do lỗi của người vận tải.

1.15. Để giảm thiểu rủi ro trong thanh toán , các bên có liên quan cần thực hiện các biện pháp nào? 


a. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất đối với từng nghiệp vụ kinh doanh thương mại ; chuyển rủi ro cho đối tác nếu có thể; chọn thời điểm thanh toán hợp lý để giảm tác động của tỷ giá hối đoái


b. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất đối với từng nghiệp vụ kinh doanh thương mại ; lựa chọn đồng tiền thanh toán có sự biến động tỷ giá thấp, tính thanh khoản cao; cả người xuất khẩu và người nhập khẩu đều phải thu nhận thông tin, phân tích và đánh giá về đối tác kinh doanh trước khi ký hợp đồng thương mại .

c. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất đối với từng nghiệp vụ kinh doanh thương mại  và thực hiện phương thức thanh toán qua ngân hàng để san sẻ rủi ro cho ngân hàng.(*)

d. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất đối với từng nghiệp vụ kinh doanh thương mại ; yêu cầu bên nhập khẩu phải có bảo lãnh của ngân hàng theo từng nghiệp vụ nhập khẩu và ghi rõ trong hợp đồng.


1.16. Điều nào dưới đây sẽ bảo đảm giảm rủi ro trong thanh toán  đối với các nghiệp vụ mua bán những hàng hóa mà thời hạn giao hàng dài, có thể giao nhiều lần, xuất nhập khẩu qua trung gian?


a. Nên áp dụng phương thức thanh toán ghi sổ.


b. Nên áp dụng phương thức thanh toán chuyển tiền.

 
c. Nên áp dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.(*)

d. Tất cả các phương thức thanh toán đều có thể giảm rủi ro


1.17. Vì sao trình độ chuyên môn và ký năng của các nhân viên chịu trách nhiệm về thanh toán  sẽ góp phần giảm rủi ro thanh toán?

a. Nhân viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng sẽ luôn biết giành lợi ích trong thanh toán về cho doanh nghiệp của mình.


b. Nhân viên có trình độ chuyên môn sẽ ít bị sơ sở và có thể đưa đối tác mua bán vào thế bất lợi trong thanh toán và tạo ra phần lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp.


c. Trong thanh toán , ai cũng muốn phần lợi nhiều nhất nên nhân viên thực hiện hoạt động thanh toán phải am hiểu sâu nghiệp vụ và có ký năng để đưa ra sự lựa chọn thích hợp, phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiêp.(*)

d. Trong thanh toán , nhân viên của doanh nghiệp có trình độ và kỹ năng sẽ tạo ra những hợp đồng có lợi nhất và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.



1.18. Cho sơ đồ qui trình thanh toán  dưới đây:

Hãy cho biết, qui trình thanh toán  này áp dụng cho phương thức thanh toán nào?


a. Phương thức thanh toán chuyển tiền


b. Phương thức thanh toán nhờ thu


c. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.(*)

d. Phương thức thanh toán tài khoản mở.


1.19. Cho sơ đồ qui trình thanh toán  dưới đây:



Bước 2 trong sơ đồ trên cho thấy:

a. Người nhập khẩu làm đơn xin mở thư tín dụng gửi đến ngân hàng phục vụ mình yêu cầu mở thư tín dụng cam kết trả tiền cho người xuất khẩu.

b. Nhận được thông báo, ngân hàng thông báo sẽ thông báo cho người xuất khẩu biết toàn bộ nội dung về việc mở thư tín dụng và khi nhận được thư tín dụng thì chuyển thư tín dụng đến cho người xuất khẩu.

c. Sau khi giao hàng,  người xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của thư tín dụng, qua ngân hàng thông báo, xuất trình cho ngân hàng mở thư tín dụng yêu cầu thanh toán.


d.  Căn cứ vào yêu cầu và nội dung của đơn xin mở thư tín dụng, ngân hàng sẽ lập thư tín dụng và qua ngân hàng đại lý của mình ở nước người xuất khẩu thông báo và chuyển thư tín dụng đến cho người xuất khẩu.(*)

1.20. Cho sơ đồ qui trình thanh toán  dưới đây:




Bước 5 trong sơ đồ trên cho thấy:

a. Người xuất khẩu kiểm tra kỹ nội dung của thư tín dụng, nếu chấp nhận thì tiến hành giao hàng, nếu không chấp nhận thì trực tiếp thông báo hoặc qua ngân hàng mở thư tín dụng đề nghị người nhập khẩu sửa đổi, bổ sung thư tín dụng cho phù hợp với hợp đồng.

b. Ngân hàng mở thư tín dụng kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp với thư tín dụng thì tiến hành trả tiền cho người xuất khẩu, nếu không phù hợp thì từ chối trả tiền và gửi trả lại bộ chứng từ cho người xuất khẩu.


c. Sau khi giao hàng,  người xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của thư tín dụng, qua ngân hàng thông báo, xuất trình cho ngân hàng mở thư tín dụng yêu cầu thanh toán.(*)

d. Sau khi giao hàng,  người xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của thư tín dụng, qua ngân hàng thông báo, xuất trình cho ngân hàng mở thư tín dụng yêu cầu thanh toán.
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2. Câu hỏi lý thuyết – vận dụng


2.1. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ? Những rủi ro có thể gặp đối với người xuất khẩu và người nhập khẩu nếu sử dụng phương thức thanh toán này và giải pháp giảm thiểu rủi ro có thể vận dụng?


Gợi ý trả lời:


Trình bày được 3 ý:


1/ Trình bày đầy đủ các bước (có vẽ sơ đồ) về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Chương 9)


2/ Những rủi ro có thể gặp


Đối với người xuất khẩu:


- Người nhập khẩu mở L/C khác với các thỏa thuận hoặc đưa thêm những nội dung mới như thời gian giao hàng quá gấp, các chứng từ qui định khó hoặc không thể thực hiện, yêu cầu người xuất khẩu chịu thêm một số phí và cước không thể chấp nhận được, thời hạn có hiệu lực của L/C quá ngắn, loại L/C không đúng thỏa thuận trước.


- Ngân hàng đại diện bên nhập khẩu từ chối thanh toán.


- Bên nhập khẩu nhận hàng theo "Giấy gửi hàng (SeaWay Bill) và từ chối thanh toán.


- Ngân hàng phát hành L/C không thực hiện cam kết.


Đối với người nhập khẩu:


- Ngân hàng thanh toán cho người hưởng lợi dựa vào chứng từ, nếu có bộ chứng từ giả mạo, người nhập khẩu phải chịu rủi ro.


- Hàng hóa giao không đúng hợp đồng.


- Giao hàng chậm do mất thời gian tu chỉnh L/C.


- Người xuất khẩu giao hàng chậm làm mất cơ hội kinh doanh.


- Hàng đến nơi nhưng người nhập khẩu chưa nhận được bộ chứng từ.


3/ Giải pháp hạn chế rui ro:


Đối với người xuất khẩu:


- Trước khi ký hợp đồng phải nghiên cứu kỹ đối tác.


- Yêu cầu L/C xác nhận, nếu không phải L/C xác nhận thì phải xác minh năng lực tài chính của người nhập khẩu.


- Nếu sử dụng L/C xác nhận, yêu cầu ngân hàng đại diện người xuất khẩu là ngân hàng xác nhận.


- Kiểm tra cẩn thận L/C trước khi giao hàng (Chú ý nghiệp vụ kiểm tra L/C).


- Nếu cần tu chỉnh L/C, cần thông báo cho người nhập khẩu ngay.


- Nghiên cứu các qui định về giới hạn ngoại tệ của nước nhập khẩu.


- Trước khi chuyên giao bộ chứng từ để thu tiền, người xuất khẩu phải kiểm tra kỹ, tránh sai sót.


- Trường hợp người nhập khẩu nhận hàng theo Sea Way Bill, phải kiểm tra tài chính của bên nhập khẩu.


- Không nên đáp ứng yêu cầu gửi B/L gốc theo tàu của người nhập khẩu.


Đối với người nhập khẩu:


- Nghiên cứu kỹ về người xuất khẩu trước khi ký hợp đồng.


- Thỏa thuận đầy đủ các điều kiện thanh toán trước khi mơ L/C.


- Qui định rõ các loại chứng từ trong bộ chứng từ do ai cấp để tránh chứng từ giả.


- Phạt nặng trong trường hợp người xuất khẩu không giao hàng đúng hợp đồng.


- Nếu lô hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn nên đề nghị các hình thức ký quỹ của cả hai bên.


- Mở L/C đúng theo các thỏa thuận với người xuất khẩu để không mất thời gian tu chỉnh, gây ra giao hàng chậm.


- Nên chọn loại L/C phù hợp nhất với người nhập khẩu để thương lượng với người xuất khẩu.


- Đề nghị người xuất khẩu cho phép nhận hàng theo Sea Way Bill nếu chặng vận tải ngắn.

2.2. Thanh toán theo phương thức nhờ thu? Những rủi ro có thể gặp phải nếu sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu và biện pháp giảm rui ro?


1/  Giải thích đầy đủ phương pháp thanh toán nhờ thu


2/ Rủi ro của phương pháp nhờ thu:


Đối với người xuất khẩu:


- Người nhập khẩu từ chối nhận hàng và không thanh toán.


- Ngân hàng chỉ là người làm dịch vụ thu hộ tiền mà không tham gia vào quá trình thanh toán nên rui ro không thu được tiền thuộc về bên xuất khẩu.


- Chi phí chuyển trả hàng về nước xuất khẩu thuộc về người xuất khẩu.


- Giao hàng xong mới nhờ ngân hàng thu tiền bằng chứng từ nên việc giao hàng đã hàm chứa rủi ro.


Đối với người nhập khẩu:


- Hàng hóa giao không đúng với hợp đồng nhưng do nhu cầu người nhập khẩu vẫn nhận hàng.


- Hàng có thể đến chậm


3. Biện pháp giảm rủi ro:


- Nghiên cứu người nhập khẩu để biết rõ năng lực tài chính và khả năng thanh toán của đối tác.


- Thực hiện trong các mối quan hệ kinh doanh tốt.


- Môi trường kinh doanh ở nước nhập khẩu ổn định.


- Chế độ chuyển ngoại tệ của nước nhập khẩu không cản trở thanh toán.


- Cần có giải pháp thích hợp nếu người nhập khẩu từ chối nhận hàng.


- Yêu cầu người nhập khẩu ký quỹ, đặc biệt là khi áp dụng D/A.


- Yêu cầu người nhập khẩu cho biêt chi tiết các loại chứng từ cần có, đặc biệt là chứng từ hải quan để nhận được hàng.

2.3. Phương thức giao dịch có kỳ hạn trên thị trường ngoại hối? Hãy cho biết cách các nhà kinh doanh thương mại  sử dụng phương thức giao dịch có kỳ hạn để hạn chế rủi ro do biến động tỷ giá của khoản tiền hàng phải thanh toán?


Hướng dẫn:


1/ Giải thích phương thức giao dịch có kỳ hạn. Xem xét cả hai trường hợp: Mua có kỳ hạn và bán có kỳ hạn.


2/ Nếu đồng tiền thanh toán lên giá, ký hợp đồng mua có kỳ hạn (bằng kỳ hạn thanh toán) lượng ngoại tệ phải thanh toán. Chờ đến kỳ hạn thanh toán thì thực hiện hợp đồng và dùng ngoại tệ thanh toán tiền hàng --> chống rủi ro do đồng tiền thanh toán lên giá.


3/ Lấy thí dụ để minh họa


2.4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ? Những rủi ro mà người xuất khẩu có thể gặp phải khi sử dụng phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ và giải pháp hạn chế những rủi ro đó?

Hướng dẫn:

1/ Giải thích đầy đủ phương thức thanh toán L/C document: 


- Khái niệm L/C và khái niệm phương thức thanh toán L/C document; 


- Các bên tham gia thanh toán; (3) Quy trình thanh toán.


2/ Rủi ro đối với người xuất khẩu: 


- Người nhập khẩu có thể đưa thêm những điều khoản gây khó khăn cho người xuất khẩu; 

 
- Bộ chứng từ không phù hợp và ngân hàng từ chối thanh toán; 


- Nhận hàng trước khi bộ chứng từ được chuyển giao và ngân hàng có thể phát hiện bộ chứng từ bất hợp lệ; 


- Ngân hàng phát hành L/C không thực hiện cam kết thanh toán.


3/ Giải pháp giảm rủi ro: 


- Tìm hiểu kỹ khả năng tài chính, uy tín và thiện chí của người nhập khẩu và ngân hàng đại đại diện người nhập khẩu; 


- Sử dụng L/C xác nhận và đề nghị ngân hàng đại diện người xuất khẩu xác nhận; 


-  Kiểm tra L/C cẩn thận nếu cần, yêu cầu sửa đổi, bổ sung L/C; 


-  Chú ý chính sách quản lý ngoại tệ đối với người nhập khẩu; 


- Kiểm tra cẩn thận bộ chứng từ trước khi giao thanh toán; 


- Nếu người nhập khẩu yêu cầu nhận hàng trước (Bằng Sea Way Bill) thì phải kiểm tra khả năng thanh toán của người nhập khẩu và cần lập B/L theo lệnh của ngân hàng phát hành L/C. 


2.5. Phương thức chuyển tiền trong thanh toán ? Những rủi ro có thể gặp phải trong phương thức chuyển tiền trả trước và giải pháp giảm thiểu những rủi ro đó?


Hướng dẫn:


1/ Khái niệm phương thức chuyển tiền, quy trình thực hiện phương thức chuyển tiền trả trước và quy trình nghiệp vụ thực hiện phương thức chuyển tiền trả sau;.


2/ Những rủi ro trong thanh toán theo phương thức chuyển tiền: 


- Hàng giao không đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm; 


- Người xuất khẩu không giao hàng; 


- người xuất khẩu xuất khẩu lô hàng đó cho người nhập khẩu khác khi giá cả tăng; 


- Người vận tải vi phạm hợp đồng vận chuyển hoặc tự ý bán hàng khi giá tăng.


3/ Giải pháp giảm rủi ro trong phương thanh toán theo phương thức chuyển tiền: 


- Xem xét cẩn thận khả năng giao hàng của người xuất khẩu; 


- Lựa chọn cẩn thận người vận tải nếu được quyền thuê tàu hoặc yêu cầu người xuất khẩu lựa chọn người vận tải theo yêu cầu của người nhập khẩu, hoặc ràng buộc trách nhiệm người xuất khẩu nếu người vận tải vi phạm hợp đồng trong trường hợp người xuất khẩu thuê tàu. 


- Qui định chặt chẽ các điều khoản phạt nếu người xuất khẩu vi phạm hợp đồng, nhất là phạt nếu vi phậm điều khoản giao hàng; 


- Nên trả theo từng phần giá trị hợp đồng; 


- Nếu giá trị hợp đồng lớn nên chia ra các khoản thanh toán nhỏ (cần thiết có thể chia ra nhiều hợp đồng) và chỉ nên áp dụng với các khách hàng có quan hệ gắn bó; 


- Chỉ nên sử dụng phương thức thanh toán chuyển tiền khi hội đủ những điều kiện cho phép.


2.6. Nếu một quốc gia thâm hụt cán cân thương mại  và đồng thời thâm hụt cán cân thanh toán  thì xu hướng biến động của đồng tiền của quốc gia đó như thế nào? giải thích? Nếu doanh nghiệp của anh/ chị ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho một doanh nghiệp ở quốc gia đó thì vấn đề gì cần lưu ý khi thỏa thuận và qui định điều kiện thanh toán?

Hướng dẫn:


1/ Những ảnh hưởng đến thanh toán : 


- Ảnh hưởng đến tỷ giá


- Ảnh hưởng đến nguồn ngoại tệ và sử dụng ngoại tệ


- Ảnh hưởng  đến thương mại 


- Ảnh hưởng đến lựa chọn phương thức thanh toán qua nguồn ngoại tệ của các ngân hàng


2/ Thâm hụt kép ==> đồng tiền mất giá, dẫn đến:


- Không qui định đồng tiền thanh toán là đồng tiền của quốc gia đó; 


- Nếu buộc phải nhận thanh toán bằng đồng tiền của quốc gia đó thì cần bảo đảm bằng “rổ tiền tệ/ một đồng ngoại tệ khác ổn định về tỷ giá.

2.7. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ? Những rủi ro mà người xuất khẩu có thể gặp phải khi sử dụng phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ và giải pháp hạn chế những rủi ro đó?

Gợi ý trả lời:


1/ Trình bày đầy đủ phương thức thanh toán L/C document:

- Khái niệm L/C và khái niệm phương thức thanh toán L/C document;

- Các bên tham gia thanh toán; 

- Quy trình thanh toán.


2/ Rủi ro đối với người xuất khẩu:

- Người nhập khẩu có thể đưa thêm những điều khoản gây khó khăn cho người xuất khẩu; 

- Bộ chứng từ không phù hợp và ngân hàng từ chối thanh toán; 

- Nhận hàng trước khi bộ chứng từ được chuyển giao và ngân hàng có thể phát hiện bộ chứng từ bất hợp lệ;

- Ngân hàng phát hành L/C không thực hiện cam kết thanh toán.


3/ Giải pháp giảm rủi ro:

- Tìm hiểu kỹ khả năng tài chính, uy tín và thiện chí của người nhập khẩu và ngân hàng đại đại diện người nhập khẩu; 

- Sử dụng L/C xác nhận và đề nghị ngân hàng đại diện người xuất khẩu xác nhận; 

- Kiểm tra L/C cẩn thận nếu cần, yêu cầu sửa đổi, bổ sung L/C; 

- Chú ý chính sách quản lý ngoại tệ đối với người nhập khẩu; 

- Kiểm tra cẩn thận bộ chứng từ trước khi giao thanh toán; 

- Nếu người nhập khẩu yêu cầu nhận hàng trước (Bằng Sea Way Bill) thì phải kiểm tra khả năng thanh toán của người nhập khẩu và cần lập B/L theo lệnh của ngân hàng phát hành L/C. 


3. Câu hỏi phân tích - sáng tạo


3.1. Công ty T có hợp đồng nhập khẩu trị giá 100000GBP thanh toán theo điều kiện trả chậm 3 tháng và hợp đồng xuất khẩu trị giá 450000SGD thanh toán trả chậm 65 ngày. Để hạn chế rủi ro, ngày 7/6/2005 công ty ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng. Công ty dự định dùng số tiền từ hợp đồng xuất khẩu để thanh toán với ngân hàng, số còn lại đổi sang VND. Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán, công ty đã gửi số SGD vào ngân hàng. Số VND còn lại là bao nhiêu? Biết:
	Tỷ giá trên thị trường 

	Tỷ giá
	7/6/2005
	7/9/2005

	GBP/USD
	1.7330/35
	1.7347/52

	USD/SGD
	1.7235/48
	1.7232/38

	USD/VND
	15880/82
	15888/90

	Lãi suất trên thị trường

	Lãi suất (%/năm)
	Đi vay
	Cho vay

	GBP
	3
	3.5

	SGD
	4
	4.5



Hướng dẫn:


- Sử dụng các công thức tính tỷ giá chéo để tính 


- Tính khoản vốn và lãi theo hợp đồng tín dụng (tính theo lãi suất đơn


- Sử dụng bảng tính exell, kết quả sau:

	Tỷ giá 
	7/6/2005
	7/9/2005
	 

	GBP/USD
	1.7330/35
	1.7347/52
	 

	USD/SGD
	1.7235/48
	1.7232/38
	 

	USD/VND
	15880/82
	15888/90
	 

	Lãi suất trên thị trường 
	 

	Lãi suất (%/năm)
	Đi vay
	Cho vay
	 

	GBP
	3
	3.5
	 

	SGD
	4
	4.5
	 

	 
	 
	 
	9221.216

	 
	 
	 
	2.986826

	SR: GBP/SGD
	2,9868/99
	 
	2.989941

	FRb: GBP/SGD
	2.99732
	 
	 

	Trị giá hợp đồng 
	299731.91
	1
	 

	SGD thu được
	451250
	1.00248139
	 

	Số SGD còn lại
	151518.09
	0.75
	 

	Số VND tương đương
	0
	 
	 

	 
	 
	0.002777778
	 



- Dựa vào kết quả để phân tích các phương án.


3.2. Vào ngày 5/12/200x, Cty K thực hiện giao dịch quyền chọn với ngân hàng V để phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng xuất khẩu trị giá 300000 EUR vừa ký với cty F theo L/C số 12345DP023, thanh toán vào ngày 5/6/200x.

1/ Giả sử ngân hàng V cung cấp hợp đồng quyền chọn EUR/VND với tỷ giá thực hiện EUR/VND = 18700, phí quyền chọn 300VND/EUR. Hãy giải thích và tính toán cụ thể cách phòng chống rủi ro của Cty K?

2/ Giả sử ngân hàng V cung cấp cả hợp đồng kỳ hạn USD/VND và hợp đồng quyền chọn EUR/USD. Cty K sử dụng hai loại hợp đồng này để chống rủi ro tỷ giá như thế nào nếu có các thông tin sau

- Tỷ giá thực hiện EUR/USD = 1.1700

- Phí quyền chọn: 0.005 USD/EUR

- Tỷ giá và lãi suất vào ngày 5/12/200x như sau
	USD/VND
	15913
	15923

	Lãi suất USD (%/năm)
	3.24
	4.18

	Lãi suất VND (%/tháng)
	0.7
	0.9



Hướng dẫn:


1/ Cty K ký hợp đồng mua quyền chọn bán trị giá 300000 EUR với ngân hàng V, tỷ giá thực hiện EUR/VND = 18700, kỳ hạn 6 tháng. Tổng số phí mua quyền chọn bán là 90.000.000 VND (300VND/EUR x 300.000 EUR). Tỷ giá hòa vốn là 18700 VND/EUR – 300VND = 18400 VND/EUR


Với hợp đồng quyền chọn bán, Cty K sẽ:


- Nếu tỷ giá trên thị trường thấp hơn tỷ giá hòa vốn (18400 VND/EUR) hoặc tỷ giá thực hiện Cty K sẽ thực hiện hợp đồng quyền chọn bán, kết quả như sau:(300.000 EUR*18700 VND/EUR)-90000000 = 5520000000 VND.


- Nếu tỷ giá giao ngay cao hơn tỷ giá thực hiện, Cty K sẽ không thực hiện hợp đồng quyền chọn bán, kết quả là: (300000 EUR*Tỷ giá giao ngay)-90.000.000 VND > 5,52 tỷ VND


2/ Cty K ký hợp đồng quyền chọn bán với trị giá 300.000 EUR, kỳ hạn 6 tháng, phí quyền chọn 0.005USD/EUR, tỷ giá thực hiện EUR/USD = 1.1700. Đồng  thời Cty K ký hợp đồng bán kỳ hạn 6 tháng số USD thu được do thực hiện hợp đồng quyền chọn.


(Tính toán kết quả hợp đồng quyền chọn bán và hợp đồng kỳ hạn)


Đây là sự kết hợp hai loại giao dịch để phòng ngừa rủi ro.


3.3. Tình huống: Công ty X (VN) nhập khẩu nguyên liệu dệt của công ty Z (Anh) và thanh toán bằng GBP với tổng giá trị là 1.000.000 GBP, kỳ hạn là trả sau 90 ngày. Hiện tại Công ty X đang có USD trong tài khoản. Tỷ giá hiện tại (Spot Rate) là 1,8142USD/GBP. Các nhà phân tích tài chính của Công ty X cho rằng trong 90 ngày tới, đồng Bảng Anh có thể lên giá so với USD, tới mức 1,8230 USD/GBP và bàn bạc phương án giải quyết. Thử đặt mình vào vị trớ của các nhà quản lý tài chính Doanh nghiêp X, bạn hãy cho biết cách làm của mình (Phân tích rõ thành công hoặc thất bại theo phương án của bạn)?


Hướng dẫn:


1/ Tự bảo hiểm (hedging) bằng hợp đồng mua GBP kỳ hạn 90 ngày theo tỷ giá giao ngay (Spot rate). Trình bày rõ nghiệp vụ.


2/ Tính toán lợi hoặc thiệt của phương án, chỉ rõ những rui ro có thể gặp phải.


3.4. Tình huống: Công ty HT (VN) ký hợp đồng nhập khẩu 15 ngàn tấn thép từ công ty SK (HQ), thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ, trả tiền đổi chứng từ, trị gía hợp đồng và thư tín dụng 789.999 USD. Ngân hàng VC mở L/C và khi công ty SK xuất trình bộ chứng từ hợp lệ đã thanh toán tiền hàng cho SK. Công ty HT nhận được hàng chậm và kém phẩm chất so với hợp đồng nên đã từ chối thanh toán tiền hàng cho ngân hàng VC. Anh/ chị hãy giải quyết tình huống trên đúng thông lệ  về thanh toán kinh doanh xuất nhập khẩu.


Hướng dẫn:


- Thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ, trả tiền đổi chứng từ thì ngân hàng VC trả tiền nhận chứng từ là hợp lý.


- Công ty HT có nghĩa vụ trả tiền ngân hàng khi hàng đến để nhận bộ chứng từ.


- Tuy nhiên, công ty HT nên yêu cầu ngân hàng VC hỗ trợ trong việc khiếu nại đòi bồi thường do hàng giao chậm và kém phẩm chất.


3.5. Công ty G sẽ được thanh toán một khoản tiền trong tương lai trị giá 50.000 USD, để hạn chế rủi ro do USD mất giá, Công ty G ký hợp đồng quyền chọn bán số ngoại tệ đó với tỷ giá USD/VND = 15730, phí mua quyền chọn bán là 20VND/USD. Dựa vào mức biến động của tỷ giá ở bảng dưới đây hãy phân tích phương pháp tự bảo hiểm của công ty G để hạn chế rủi ro đối với khoản ngoại tệ được thanh toán trong tương lai.

	Tỷ giá
	15680
	15690
	15700
	15710
	15720
	15730
	15740



Hướng dẫn:

	Tỷ giá
	15680
	15690
	15700
	15710
	15720
	15730
	15740

	Phí quyền chọn 
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	Đối khoản khi thực hiện quyền chọn
	786500
	786500
	786500
	786500
	 
	 
	 

	Đối khoản khi bán USD trên thị trường giao ngay
	784000
	784500
	785000
	785500
	 
	 
	 

	Lãi (+)/ Lỗ (-) 
	1500
	1000
	500
	0
	-1000
	-1000
	-1000

	Tỷ giá hòa vốn
	Thực hiện hợp đồng quyền chọn bán 
	15710
	Không thực hiện hợp đồng quyền chọn bán



Dựa vào bảng số liệu trên để phân tích công ty G thực hiện hay không thực hiện hợp đồng quyền chọn bán.

3.6. Tình huống: Công ty HC (VN) thực hiện nghiệp vụ tái xuất khẩu bằng cách ký hợp đồng bán cho USH (Hoa Kỳ) một bộ đồ nội thất bằng đá nén thông qua công ty môi giới HH (Hongkong). Để có hàng xuất khẩu, HC đã ký hợp đồng mua của QH (Trung Quốc), thanh toán biên mậu sau khi có L/C từ người nhập khẩu. Khi nhận được L/C từ ngân hàng HK, nội dung có nhiều điểm bất lợi cho HC nên HC đã lập văn bản yêu cầu sửa L/C và gửi cho ngân hàng HK. Tuy nhiên, để có thể mua được hàng đúng hợp đồng đã ký với QH, HC đã vay tiền tại ngân hàng IC để thanh toán cho QH. Sau khi giao hàng và tiến hành thủ tục đòi tiền thì HC nhận được thông báo của ngân hàng HK là họ không gửi sửa L/C và USH cũng không chấp nhận mua loại hàng đã mô tả trong L/C. Hãy phân tích những rủi ro, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.


3.7. Tình huống: Công ty N (việt nam) nhập khẩu một lô nguyên liệu dệt từ Anh có trị giá 100.000 GBP, kỳ hạn thanh toán 90 ngày. Tỷ giá giao ngay GBP/VND = 30084. Phân tích những nhân tố của thị trường cho thấy GBP có xu hướng tăng giá 10% trong 90 ngày tới. Giả sử ngân hàng V cung cấp cả nghiệp vụ có kỳ hạn (Forward transaction) với tỷ giá FR90ngay = 31010 VND/GBP, không thu phí và nghiệp vụ quyền chọn (Option) với tỷ lệ phí quyền chọn là 5% giá trị hợp đồng. Giả sử bạn là trợ lý tài chính và thanh toán  của giám đốc, bạn khuyên giám đốc làm gì để giảm rủi ro thanh toán của nghiệp vụ nhập khẩu này?

3.8. Tình huống:  Rủi ro thanh toán tín dụng chứng từ


Công ty HT (VN) ký hợp đồng nhập khẩu 15 ngàn tấn thép từ công ty SK (HQ), thanh toán theo phương thức thư tín dụng chứng từ, trả tiền đổi chứng từ, trị giá hợp đồng và thư tín dụng 789.999 USD. Ngân hàng VC mở L/C và khi công ty SK xuất trình bộ chứng từ hợp lệ đó thanh toán tiền hàng cho SK. Công ty HT nhận được hàng chậm và kộm phẩm chất so với hợp đồng nên đó từ chối thanh toán tiền hàng cho ngân hàng VC. Anh/ chị hóy giải quyết tình huống trên đúng thông lệ  về thanh toán kinh doanh xuất nhập khẩu.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: THƯ TÍN DỤNG

Tiếng Anh:

FM : ASIA COMMERCIAL BANK, HCM CITY VIETNAM

TEST: 512012 FOR USD 63,360.00

DD  16/JAN/2005

WE OPEN OUR IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT NBR 12QA02LC1350S. IN FAVOUR: SERDIS LTD (QATAR BRANCH OFFICE)


F.O BOX 5177 DOHA QATAR

APPLICANT: BITAHACO


222 HAU GIANG ST.. DIST.6, HCM CITY VIETNAM



FAX: 84-8-553345

EXPIRY DATE AND PLACE: 11/MAR/2005, IN QATAR

AMOUNT USD 63,360.00 CIP HOCHIMINH PORT AVAILABLE WITH ANY BANK BY BEN’S AT SIGHT DRAFT(S) IN DUPLICATE DRAWN ON US FOR 100 PCT OF INVOICE VALUE ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTS IN TRIPLICATE (UNLESS OTHERWISE STATED):

1. SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN QUADRUPLICATE

2. 2/3 ORIGINAL AND 01 NON-NEGOTIABLE CLEAN SHIPPED ON BOARD OSEAN BILLS OF LADING MADE OUT TO ORDER OF ASIA COMMERCIAL BANK, MARKED FREIGHT PREPAID AND NOTIFY THE ACCOUNTEE

3. QUALITY AND WEIGHT CERTIFICATE ISSUED BY MANUFACTURER OR SELLER

4. CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY SELLER

5. DETAILED PACKING LIST

6. INSURANCE COVERED BY SELLER

INSURANCE POLICY / CETIFICATE IN DUPLICATE COVERING ALL RISKS FOR 110 PERCENT OF INVOICE VALUE, IRRESPECTIVE OF PERCENTAGE INCLUDING SHORTAGE, THIEFT, PILFERAGE AND NON-DELIVERY, SHOWING CLAIM PAYABLE AT HOCHIMINH CITY VIETNAM BY THE VIETNAM INSURANCE CO HOCHIMINH CITY BRANCH.

7. BEN’S CERTIFICATE CERTIFYING THAT 1/3 ORIGINAL BILL OF LADING MADE OUT TO ORDER OF ASIA COMMERCIAL BANK, ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCS TO BE SENT DIRECTLY TO APPLICANT WITHIN 10 DAYS AFTER SHIPMENT (COURIER SERVICE RECEIPT PRESENTED)

8. COPY OF CABLE/TLX OR FAX ADVISING APPLICANT AND ASIA COMMERCIAL BANK OF PARTICULARS OF SHIPMENT : VESSEL NAME, B/L NBR AND DATE, NAME AND QUANTITY OF GOODS, PORT OF LOADING, INVOICE VALUE AND CREDIT NBR WITHIN 07 WORKING DAYS AFTER SHIPMENT

SHIPMENT FROM ANY MIDDLE EAST PORT TO HOCHIMINH CITY PORT VIETNAM

COVERING: 66 MT (4 FCL X 20’ ) OF LDPE 0574 (ORIGIN: QATAR) AT USD 960.00/ MT CIP HCMC PORT

PACKING : 25 KGS/WOVEN BAG

SHIPPING MARK: LDPE 0574 / BITAHACO

SHIPMENT MUST BE EFFECTED NOT LATER THAN 18/FER/2005

PARTIAL SHIPMENT: NOT ALLOWED

TRANSHIPMENT: ALLOWED

SPECIAL CONDITIONS:

-ALL BANKING CHARGES OUTSIDE VIETNAM FOR BENEFICIARY’S ACCOUNT

-DOCS MUST BE PRESENTED FOR NEGOTIATION WITHIN 21 DAYS FROM B/L DATE.

-ALL DOCS MUST INDICATE L/C NBR

DIRECTIONS TO NEGOTIATING BANK :

-USD 30 DISCREPANCY FEE SHOULD BE DEDUCTED FROM THE PROCEEDS FOR EACH DISCREPANT SET OF DOCUMENTS PRESENTED UNDER THIS L/C.

-PLEASE SEND DOCUMENTS INCLUDING AT SIGHT DRAFT(S) IN COMPLIANCE WITH TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT TO ASIA COMMERCIAL BANK 442 NGUYEN THI MINH KHAI ST,., DISTRICT 3, HOCHIMINH CITY VIETNAM

FAX : 84-8-399885, TLX : 813158 ACB VT IN 02 LOTS (THE FIRST LOT BY DHL AND THE SECOND ONE BY THE REGISTERED AIRMAIL).

-UPON RECEIPT OF DOCUMENTS STRICTLY COMPLIED WITH L/C TERMS AND CONDITIONS WE SHALL REIMBURSE YOU ACCORDING TO YOUR INSTRUCTIONS

THIS CREDIT IS SUBJECT TO UCP 1993 REVISION ICC PUBLICATION NO. 500

OPERATIVE INSTRUMENT PLEASE NOTIFY.

NO MAIL CONFIRMATION FORLOWED

Tiếng Việt:

Từ: Ngân hàng thương mại Á Châu, Tp Hồ Chí Minh VIệt Nam

Mó số: 512012
Số tiền là 63.360 USD. Ngày mở thư tín dụng: 16/01/2005

Chúng tôi mở 1 thư tín dụng không hủy ngang số hiệu 12QA02LC1350S

Người hưởng lợi: Công ty TNHH SERDIS (Văn phòng chi nhánh tại QATAR), địa chỉ F.O BOX 5177 DOHA QATAR

Người mở tín dụng (nhập khẩu): BITAHACO

Địa chỉ: 222 Đường Hậu Giang, Quận 6, TP Hồ Chớ Minh, Việt Nam. FAX: 84-8-553345

Thời hạn và địa điểm hết hiệu lực của L/C: 11 tháng 03 năm 2005, tại QATAR.

Trị giá 63.360 USD, CIP cảng TP HCM 

-Tổng số tiền sẽ được thanh toán tại bất cứ Ngân hàng nào khi người hưởng lợi xuất trình hối phiếu trả tiền ngay, làm 2 bản đòi tiền Ngân hàng chúng tụi: Tổng số tiền ghi 100% trị giá của hoỏ đơn thương mại kèm theo các chứng từ sau đây gồm 3 bộ (trừ trường hợp có quy định khác).

1. Hoá đơn thương mại đã ký gồm 4 bản.

2. 2/3 vận đơn đường biển gốc và 1 bộ copy không dùng để thanh toán, các vận đơn này phải là vận đơn bốc hàng lên tàu, hoàn hảo, làm theo lệnh của Ngân hàng thương mại Á châu ghi chú cước phí đã trả và thông báo cho người thanh toán (Nhà nhập khẩu).

3. Giấy chứng nhận chất lượng và trọng lượng được cấp bởi nhà sản xuất hoặc người xuất khẩu hàng.

4. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá được cấp bởi người xuất khẩu.

5. Phiếu đóng gói chi tiết.

6. Bảo hiểm do người xuất khẩu mua: Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bảo hiểm đơn) lập thành 2 bản, chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro, thực hiện bảo hiểm 110% trị giá của hoá đơn, không kể tỷ lệ phần trăm bảo hiểm thiếu hụt, mất trộm, mất cắp, không giao hàng. Mọi khiếu nại, trả tiền bảo hiểm có thể thực hiện tại Công ty bảo hiểm Việt Nam, Chi nhánh Tp HCM.

7. Giấy xác nhận của bưu điện chứng minh cho người hưởng lợi rằng 1/3 bộ vận đơn đường biển gốc thực hiện theo lệnh của Ngân hàng thương mại Á châu, cùng một túi hồ sơ không có giá trị thanh toán đã được gửi trực tiếp cho người xin mở L/C (nhà nhập khẩu) trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng (xuất trình giấy tiếp nhận bưu phẩm của bưu điện).

8. Bản phô tô của bức điện telex hoặc Fax thông báo cho người xin mở thư tín dụng (nhập khẩu) và Ngân hàng thương mại Á châu trong vòng 7 ngày sau ngày giao hàng về những đặc điểm của việc giao hàng: Tên tầu, số hiệu của vận đơn đường biển, ngày lấy vận đơn, tên và số lượng hàng hoá, cảng xếp hàng (cảng đi), trị giá của hoá đơn và số hiệu của thư tín dụng.

Giao hàng từ bất kỳ cảng nào ở Trung Đông đến cảng Tp Hồ Chí Minh.

Bao gồm: 66 tấn (4 container đầy x 20’ ) của LDPE 0574 (xuất xứ QATAR) với giá 960 USD/tấn CIP cảng TP HCM

Bao bỡ: 25 kg đựng trong mỗi bao dệt.

Ký mó hiệu: LDPE 0574/BATAHACO

Giao hàng phải hoàn tất chậm nhất vào ngày 18/02/2005.

Giao hàng từng phần: không cho phép
Chuyển tải: Cho phép
Những điều khoản đặc biệt:

-Những chi phí ngân hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam do người hưởng lợi phải trả.

-Mọi chứng từ thanh toán phải xuất trình trong vòng 21 ngày kể từ ngày ký vận đơn.

-Tất cả chứng từ  thanh toán phải đề số hiệu của thư tín dụng.

Chỉ dẫn cho Ngân hàng chiết khấu:

-Lệ phí chứng từ bất hợp lệ là 30 USD sẽ được trừ vào khoản yêu cầu hoãn thanh toán cho mỗi lần xuất trình chứng từ bất hợp lệ theo thư tín dụng này.

-Hãy gửi toàn bộ những chứng từ bao gồm cả hối phiếu trả tiền ngay đúng theo những điều khoản và điều kiện của L/C này đến Ngân hàng Thương mại Á Châu, địa chỉ 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Fax 84-8-399855, điện thoại 813158. Gửi làm 2 phong bỡ (phong bỡ 1 theo phương tiện chuyển nhanh, 1 bộ gửi bằng thư bảo đảm bằng đường hàng không).

-Những chứng từ tiếp nhận nếu không phù hợp với các điều kiện và điều khoản của thư tín dụng này, chúng tôi sẽ bồi hoàn lại hồ sơ theo sự chỉ dẫn của quý ngài.

Thư tín dụng này tham chiếu theo UCP bản sửa năm 1993 số 500 của Phòng thương mại  (ICC)

Không cần xác nhận lại bằng thư tiếp theo.

PHỤ LỤC II: UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS

(2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600, In Force as of July 1, 2007)

Article 1: Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (“UCP”) are rules that apply to any documentary credit (“credit”) (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are bidding on all parties thereto unless expressly modified or excluded  by the credit.

Article 2: Definitions

For the purpose of these rules:

Advising bank means the bank that advises the credit at the request of the issuing bank Applicant means the party on whose request the credit issued.

Banking day means a day on which a bank is regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed.

Beneficiary meaese rules and provisions of thns party in whose favour a credit is issued.

Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.

Confirmation means a definite undertaking of the confirming  bank, in addition to that of the issuing bank, to honour or negotiate a complying presentation.

Confirming bank  means the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank’s authorization or request.

Credit means any arrangement, however named or describered, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of issuing bank to honour a complying presentation.

Honour means:

a) to pay at sight if the credit is available by sight payment.

b) to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment

c) to accept a bill of exchange (“draft”) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.

Issuing bank means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf.

Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/ or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank.

Nominated bank means the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank.

presentation means either the delivery of documents under a credit to the issuing bank or nominated bank or the documents so delivered.

Presenter means a beneficiary, bank or other party that makes a presentation.

Article 3: Interpretation

For the purpose of these rules:

Where applicable, words in the singular include the plural and in the plural include the singular. 

A credit is irrevocable event if there is no indication to that effect.

A document may be signed by handwriting, facsimile, signature, perforated signature, stamp, symbol or any other mechanical electronic method of authentication.

A requirement fo a document to be legalized, visaed, certified or similar will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on the document which appears to satisfy that requirement.

Branches of a bank in different countries are considered to be separate banks.

terms such as “first class”, “well known”, “qualified”, “independent”, “official”, “competent” or “local” used to describe the issuer of a document allow any issure except the beneficiary to issue that document.

Unless required to be used in a document, words such as “prompt”, “immediately” or “as soon as possible” will be disregarded.

The expression “on or about” or similar will be interpreted as a stipulation that an event is to occur during a period of five calendar days before until five calendar days after the specified date, both start and end dates included.

The words “to”, “untill”, “from” and “between” when used to determine a period  shipment include  the date or dates mentioned, and the words “before” and “after” exclude the date mentioned.

The words “from” and “after” when used to determine a maturity date exclude the date mentioned.

The terms “first half” and “second half” of a month shall be construed respectively as the 1st to the 15th and the 16th to the last day of the month, all dates inclusive.

The terms “beginning”, “middle” and “end” of a month shall be construed respectively as the 1st to the 10th, the 11th to the 20th and the 21st to the last day of the month, all dates inclusive.

Article 4: Credits v. Contracts

a) A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which  it may be based. Bank are in no way concerned with or bound by such contract, event if any reference whatsoever to it is included in the credit.

Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary..

A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank.

b) An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copy of the underlying contract, proforma invoice and the like.

Article 5: Documents v. Goods, Services or Performance

Banks deal  with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.

Article 6: Availability, Expiry Date and place for Presentation

a) A credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. A credit available with a nominated bank is also available with the issuing bank.

b) A credit must state whether it is available by sight payment, deferred payment, acceptance of negotiation.

c) A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant.

d) i. A credit must state an expiry date for presentation. An expiry date stated for honour or negotiation will be deemed to be an expiry date for presentation.

ii. The place of the bank with which the credit is available is the place for presentation. The place for presentation under the credit available with any bank is that of any bank. A place for presentation other than that of  the issuing bank is in addition to the place of the issuing bank.

e) Except as provided in sub-article 29(a), a presentation by or on behalf of the beneficiary must be made on or before the expiry date.

Article 7: Issuing Bank undertaking

a) Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour if the credit is available by:

i. sight payment, deferred payment or acceptance with the issuing bank;

ii. sight payment with a nominated bank and that nominated bank does not pay;

iii. deferred payment with the nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;

iv. acceptance with a nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity; or

v. negotiation with a nominated bank and that nominated bank does not negotiate.

b)  An issuing bank is irrevocably bound to honour as of the time it issues the credit.

c)  An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation  and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank’s undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank’s undertaking to the beneficiary.

Article 8: Confirming Bank Undertaking

a)  Provided that the stipulated documents are presented  to the confirming bank or to any other nominated bank  and that they constitute a complying presentation, the confirming bank must:

i. honour, if the credit is available by:

a. sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank;

b. deferred payment with an other nominated bank does not pay;

c. deferred payment with an other nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;

d. acceptance with another nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;

e.  negotiation with another nominated bank and that nominated bank does not negotiate

ii. negotiate, without recourse, if the credit available by negotiation with the confirming bank.

b) A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit.

c) A confirming bank undertakes to reimburse another nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confirming bank’s undertaking to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank’s undertaking to the beneficiary.

d) If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepared to do so, it must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation.

Article 9:  Advising of Credits and Amendments

a) A credit and any amendment may be advised to beneficiary through an advising bank . An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or negotiate.

b) By advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment and that the advise accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.

c) An advising bank may utilize the services of another bank (“second advising bank”) to advise the credit  and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.

d) A bank utilizing the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment thereto.

e) If a bank is requested to advise a credit  amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received.

f) If a bank is requested to advise a credit or amendment but can not satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice it must so inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received. If the advising bank or second advising bank elects nonetheless to advise  the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice.

Article 10: Amendment

a) Except as otherwise provided by article 38, a credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank, if any and the beneficiary.

b) An issuing bank is irrevocably bound by an amendment as of the time it issues the amendment. A confirming bank may extend its confirmation to an amendment and will be irrevocably bound as of the time it advises the amendment. A confirming bank may, however, choose to advice an amendment without extending its confirmation and, if so, it must inform the issuing bank without delay and inform the beneficiary in its advice.

c) The terms and conditions of the original credit (or a credit incorporating previously) accepted amendments) will remain in force for the beneficiary until the beneficiary communicates its acceptance of the amendment to the bank that advised such amendment. The beneficiary should give notification of acceptance or rejection of an amendment. If the beneficiary fails to give such notification, a presentation that complies with the credit and to any not yet accepted amendment will be deemed to be notification of acceptance by the beneficiary of such amendment. As of that moment the credit will be amended.

d) A bank that advises an amendment should inform the bank from which it received the amendment of any notification of acceptance or rejection.

e) Partial acceptance of an amendment is not allowed and will be deemed to be notification of rejection of the amendment.

f) A provision in an amendment to the effect the the amendment shall enter into force unless rejected by the beneficiary within a certain time shall be disregarded.

Article 11: Teletransmitted and Pre-advised Credit and Amendment

a) An authenticated teletransmission of a credit or amendment will be deemed to be the operative credit or amendment, and any subsequent mail confirmation shall be disregarded.

If a teletransmission states “full details to follow” (or words of similar effect), or states that the mail confirmation is to be the operative credit or amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative credit or amendment.

The issuing bank must then issue the operative credit or amendment without delay in terms not inconsistent with the teletransmission.

b) A preliminary advice of the issuance of a credit or amendment (“pre-advice”) shall only be sent if the issuing bank is prepared to issue the operative credit or amendment. An issuing bank that sends a pre-advice is irrevocably committed to issue the operative credit or amendment, without delay, in terms not inconsistent with the pre-advice.

Article 12: Nomination

a) Unless nominated bank is the confirming bank, an authorization to honour or negotiate does not impose any obligation on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that nominated bank and so communicated to the beneficiary.

b) By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.

c) Receipt or examination and forwarding of documents by a nominated bank that is not a confirming bank does not make that nominated bank liable to honour or negotiate, nor does it constitute honour or negotiation.

Article 13: Bank - to - Bank Reimbursement Arrangements

a)  if a credit states that reimbursement is to be obtained by a nominated bank (“claiming bank”) claiming on another party (“reimbursing bank”), the credit must state if the reimbursement is subject to the ICC rules for bank – to – bank reimbursements in effect on the date of issuance of the credit.

b)  if a credit does not state that reimbursement is subject to the ICC rules for bank – to – bank reimbursements, the following apply:

i. An issuing bank must provide a reimbursing bank with a reimbursement authorization that conforms with the availability stated in the credit. The reimbursement authorization should not be subject to an expiry date.

ii. A claiming bank shall not be required to supply a reimbursing bank with a certificate of compliance with the terms and conditions of the credit.

iii. An issuing bank will be responsible for any loss of interest, together with any expenses incurred, if reimbursement is not provided on first demand by a reimbursing bank in accordance with the terms and conditions of the credit.

iv. A reimbursing bank’s charges are for the account of the issuing bank. However, if the charges are for the account of the beneficiary, it is the responsibility of an issuing bank to so indicate in the credit and in the reimbursement authorization. If a reimbursing bank’s charges are for the account of the beneficiary, they  shall be deducted from the amount due to a claiming bank when reimbursement is made. If no reimbursement is made, the reimbursing bank’s charges remain the obligation of the issuing bank.

c) An issuing bank is not relieved of any of its obligations to provide reimbursement if  reimbursement is not made by a reimbursing bank on first demand.

Article 14: Standard for Examination of Document

a) A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on the face to constitute a complying presentation.

b)  A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank  shall each have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying. This period is not curtailed or otherwise affected by the occurrence on or after the date of presentation of any expiry date or last day for presentation.

c) A presentation including one or more original transport documents subject to article 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25 must be made by or on behalf of the beneficiary not later than 21 calendar days after the date of shipment as discribed in these rules, but in any event not later than the expiry date of the credit.

d) Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated or the credit.

e) In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.

f) if a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, withiut stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).

g) A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter.

h) if a credit contains a condition without stipulating the document to indicate compliance with the condition, banks will deem such condition as not stated and will disregard it.

i) A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date or presentation.

j) when the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated document, they need not be the same as those stated in the credit or any other stipulated document, but must be within the same contry as the repective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email and the like) stated as part of the beneficiary’s and the applicant’s address will be disregarded. However, when the address and contact details of the or notify party details on transport document subject to articles 19,20,21,22,23,24 or 25, they must be as stated in the credit.

k) The shipper or consignor of the goods indicated on any document need not be the  beneficiary of the credit.

l) A transport document may be issued by any party other than a carrier, owner, master or charterer provided that the requirements of articles 19,20,21,22,23 or 24 of these rules

Article15 : Complying Presentation

a) When an issuing bank determines that a presentation is complying, it must honour.

b) When the confirming bank determines that a presentation is complying, it must honour or negotiate and forward the documents to the issuing bank.

c) When a nominated bank determines that presentation is complying and honours or negotiates, it must forward the documents to the confirming bank or issuing bank.

Article 16: Discrepant Document, Waiver and Notice 

a) When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank determines that a presentation does not comply, it may refuse to honour or negotiate 

b) when an issuing bank determines that a presentation does not comply, it may in it sole judgement approach the applicant for a waiver of the discrepancies. This does not, however, extent the period mentioned in sub-artice 14 (b)

c) when a nominated bank acting on its nomiation, a comfirming bank, if any, or the issuing bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter.

The notice must state:

i. that the bank is refusing to honour or negotiate; and

ii. each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; and

iii. a. that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or

b. that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicablicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver, or

c. that the bank is returning the document; or

d. that the bank is acting in accordane with instructions previously received from the presenter.

d) the notice required in sub-article 16(c) must be given by telecomunication or, if that is not possible, by other expeditious means no later than the close od the fifth banking day following the day of presentation

e) A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may. after providing notice required by sub-article 16 (c) (iii) (a) or (b), return the documents to the presenter at any time.

f) If an issuing bank or sa confirming bank fails to act in accordance with the provisions of this article, it shall be precluded from claiming that the documents do not constitute a complying presentation.

g) When an issuing bank refuses to honour or a confirming bank refuses to honnour or negotiate and has given notice to that effect in accordance with this article, it shall then be entitled to claim a refund, with interest of any reimbursement made.

Article 17: Original Documents and Copies

a) At lead one original of each document stipulated in the credit must be presentated.

b) A bank shall treat as an original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indecates that it is not an original.

c) Unless a document indecates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:

i. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer’s hand; or

ii. appears to be the document issuer’s original stationery; or

iii. states that it is original, unless the statement appears not to apply to the document presented.

d) if a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permitted.

e) If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as “in duplicate”, “in to fold” or “in two copies”, this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document itself indicates otherwise.

Article 18: Commercial Invoice

a) A commercial invoice:

i. must appear to have been issued by the beneficiary (except as provided in article 38 (g)

ii. must be made out in the name of the applicant (except as provided in article 38 (g)

iii. must be made out in the same currency as the credit; and

iv. need not be signed.

b) A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may accept commercial invoice issued for an amount in excess of the amount permitted by the credit, and its decision will be binding upon all parties, provided the bank in question has not honoured or negotiated for an amount in excess of that permited by the credit.

c) The description of the goods, services or performance in a commercial invoice must correspond with that appearing in the credit.

Article 19: Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport 

a) A transport document covering at least two different modes of transport (multimodal or combined transport document), however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit, by:

- Pre-printed wording, or

- A stamp or notition indicating the date on which the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board.

The date of issuance of the transport document will be deemed to be date of dispatch, taking in charge or shipped on board, and the date of shipment. However, if the transport document indicates, by stamp or notation, a date of dispatch, taking in charge or shipped on board, this date will be deemed to be the date of shipment.

iii. Indicate the place of dispatch, taking in charge or shipment and the place of final destination stated in the credit, even if:

a. The transport document states, in addition, a different place of dispatch, taking in charge or shipment or place of final destination, or

b. The transport document contains the indication “intended” or similar qualification in relation to the vessell, port of loading or port of discharge.

iv. Be the sole original transport document or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the transport document.

v. Contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back transport document). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. Contain no indication that it is subject to a charter party.

b) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance (whether or not in different modes of transport) during the carriage from the place of dispatch, taking in charge or shipment to the place of final destination stated in the credit.

c) i. A transport document may indicate that the goods will or may be transshipped

take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii. A transport document indicating that transhipment will not or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment.

 Article 20: Bill of Lading

a) A bill of lading, however, named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for on behalf of the master.

ii. Indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or

- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the bill of lading contains the indication “intended vessel” or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

iii. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If  the bill of lading does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication “intended” or similar qualification in relation tothe port of loading, an on board notation indicating the port of loadingas stated in the credit, the date of shipment and the name of vessel is required. this provision applies even when loading on board or shipment on named vessel is indicated by pre-printed wording on the bill of lading.

iv. Be the sole original bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the bill of lading.

v. Contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back bill of lading). Contents of terms and conditions of carriage will not be examied.

vi.  Contain no indication that it is subject to a charter party

b) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

c) i. A bill of lading may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same bill of lading.

iii. A bill of lading indicating that transhipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or Lash barge as evidenced by the bill of lading.

d) Clauses in a bill of lading stating that the carrier reserve the right to tranship will be disregarded.

Article 21: Non- Negotiable Sea Way Bill

a) A non-negotiable sea way bill, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. Indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or

- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the non-negotiable sea way bill will be deemed to be the date of shipment unless the non-negotiable sea way bill contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the non-negotiable sea way bill contains the indication “intended vessel” or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

iii. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If  the non-negotiable sea way bill does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication “intended” or similar qualification in relation to the port of loading, an on board notation indicating the port of loading as stated in the credit, the date of shipment and the name of vessel is required. this provision applies even when loading on board or shipment on named vessel is indicated by pre-printed wording on non-negotiable sea way bill.

iv. Be the sole original non-negotiable sea way bill or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the non-negotiable sea way bill.

v. Contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back non-negotiable sea way bill). Contents of terms and conditions of carriage will not be examied.

vi.  Contain no indication that it is subject to a charter party

b) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

c) i. A non-negotiable sea way bill may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same non-negotiable sea way bill.

ii. A non-negotiable sea way bill indicating that transhipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or Lash barge as evidenced by the non-negotiable sea way bill.

d) Clauses in a non-negotiable sea way bill stating that the carrier reserve the right to tranship will be disregarded.

Article 22: Charter Party Bill of Lading

a) A bill of lading, however named, containing an indication that it is subject to a charter party (charter party bill of lading), must appear to:

i. be signed by:

- the master or a named agent for or on behalf of the master, or

- the owner or a named agent for or on behalf of the owner, or

- the charter or a named agent for or on behalf of the charter.

Any signature by the master, owner, charterer or agent must be identified as that of the master, owner, charterer or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the master, owner or charterer.

An agent signing for or on behalf of the owner or charterer must indicate the name of the owner or charterer

ii. Indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or

- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the charter party bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the charter party bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

iii. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit. The port of discharge may also be shown as a range of ports or a geographical area, as stated in the credit.

iv. Be the sole original charter party bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the charter party bill of lading.

b) A bank will not examine charter party contracts, even if they are required to be presented by the terms of the credit.

Article 23: Air Transport Document 

a) An air transport document, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier, or 

- a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent.

Any signature by an agent must indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier.

ii. Indicate that the goods have been accepted for carriege.

iii. Indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment unless the air transport document contains a specific notation of the actual date of shipment, in which case the date stated in the notation will be deemed to be the date of shipment.

Any other information appearing on the air transport document relative to the flight number and date will not beconsidered in determining the date of shipment.

iv.  indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit,

v.  Be the original for consignor or shipper, even if  the credit stipulates a full set of originals.

vi. Contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage. Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

b) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one aircraft and reloading to another aircraft during the carriage from the airport of departure to the airport of destination stated in the credit.

c) i. An air transport document may indicate that the goods will or may be transhipped, provided that the entire carriage is covered by one and the same air transport document.

ii. An transport document indicating that transhipment will not or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment.

Article 24: Road, Rail or Inland Warterway Transport Document

a) A road, rail or inland warterway transport document, however named, must appear to:

i. Indicate the name of the carrier and:

- be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature, stamp or notation by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier agent. 

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the agent must indicate that the agent has signed or acted for or on behalf of the carrier.

If the rail transport document does not identify the carrier, any signature or stamp of railway company will be accepted as evidence of the document being signed by the carrier.

ii. Indicate the date of shipment or the date the goods have been received  for shipment, dispatch or carriage at the place stated in the credit. Unless the transport document contains a dated reception stamp, an indication of the date of receipt or a date of shipment, the date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of shipment.

iii. Indicate the place of shipment and the place of destination stated in the credit.

b) i. A road transport document must appear to be the original for consignor or shipper or bear no marking indicating for whom the document has been prepared.

ii. A rail transport document marked “dublicate” will be accepted as an original.

iii. A rail or inland warterway transport document will be accepted as an original whether market as an original or not

c) In the absence of an indication on the transport document as to the number of originals issued, the number presented will be deemed to constitute a full set.

d) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance, within the same mode of transport,  during the carriage from the place of shipment, dispatch or carriage to the place of destination stated in the credit.

e) i. A road, rail or inland warterway transport document may indicate that the goods will or may be transshipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii.  A road, rail or inland warterway transport document indicating that transhipment will not or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment.

Article 25: Courier Receipt, Post Receipt for Certificate of Posting

a) A courier receipt, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to:

i. Indicate the name of the courier service and the stamped or signed by the courier service at the place from which the credit states the goods are to be shipped; and

ii. indicate a date of pick-up or of receipt or wording to this effect. This date will be deemed to be the date of shipment.

b) A requirement that courier charges are to be paid or prepaid may be satisfied by a transport document issued by a courier service evidencing that courier charges are for the account of a party other than the consignee

c) A post receipt or certificate of posting, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to be stamped or signed and dated at the place from which the credit states the goods are to be shipped. this date will be deemed to be the date of shipment.

Article 26: “On Desk”, “Shipper’s Load and Count”, “Said by Shipper to Contain” and “Charges Additional to Freight”

a) A transport document must not indicate that the goods are or will be loaded on desk. A clause on a transport document atating that the goods may be loaded on desk is acceptable.

b) A transport document bearing a clause such as “shipper’s load and account” and “said by shipper to contain” is acceptable.

c) A transport document may bear a reference, by stamp or otherwise, to charges additional to the freight.

Article 27: Clean Transport Document

A bank will on ly accept a clean transport document.  A clean transport document is one bearing no clause or notation expressly declearing a defective condition of the goods or their packaging. The word “clean” need not appear on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be “clean on board”

Article 28: Insurance Document and Coverage

a) An insurance document, such as an insurance policy, an insurance certificate or a declaration under an open cover, must appear to be issued and signed by an insurance company, an underwriter or their agents or their proxies.

Any signature by an agent or proxy must indicate whether the agent or proxy has signed for or on behalf of the insurance company or underwriter.

b) When the insurance  document indicates that it has been issued in more than one original, all originals must be presented.

c) Cover notes will not be accepted.

d) An insurance policy is acceptable in lieu of an insurance certificate or a declaration under an open cover.

e) The date of the insurance document must be no later than the date of shipment, unless it appears from the insurance document that the cover is effective from the date not later than the date of shipment.

f) i.  The insurance document must indicate that the amount of insurance coverage and be in the same currency as the credit.

ii.  A requirement in the credit for insurance coverage to be for a percentage of the value of the goods, of the invoice value or similar is deemed to be minimum amount of covverage required. If there is no indication in credit of the insurance coverage required, the amount of insurance coverage must be at least 110% of the CIF or CIP value of the goods.

When the CIF or CIP value cannot be determined from the documents, the amount of insurance coverage must be calculated on the basic of the amount for which honour or negotiation is requested or the gross value of the goods as shown on the invoice, whichever is greater

iii. The insurance document must indicate that risks are covered at least between the place of taking in charge or shipment and the place of discharge or final destination as stated in the credit.

g) A credit should state the type of insurance required and, if any, the additional risks to be covered. An insurance document will be accepted without regard to any risks that are not covered if the credit uses imprercise terms such as “usual risks” or “customary risks”

h) When a credit requires insurance against “all risks” and an insurance document is presented  containing any “all risks” notation or clause, whether or not bearing the heading “all risks” the insurance document will be accepted without regard to any risks stated to be excluded.

i) An insurance document may contain reference to any exclusion clause.

j) An insurance document may indicate that the cover is subject to a franchise or excess (deductible)

Article 29: Extension of Expiry Date or Last Day for Presentation

a) If the expiry date of the credit  or the last day for the presentation falls on the day when the bank to which presentation is to be made is closed for reasons other than those referred to in article 36, the expiry date or the last day for presentation, as the case may be, will be extended to the first following banking day

b) if presentation is made on the first following banking day, a nominated bank must provide the issuing bank or confirming bank with the statement on its covering schedule that the presentation war made within the time limits extended in accordance with sub-article 29(a).

c) The last date for shipment will not be extended as a result of sub-article 29(a).

Article 30: Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Prices

a) The word “about” or “approximately” used in connection with the amount of the credit or the quantity or the unit price stated in the credit are to be construed as allowing a tolerance not to exceed 10% more or 10% less than the amount, the quantity or the unit price to which they refer.

b) A tolerance not to exceed 5% more or 5% less than the quantity of the goods is allowed, provided the credit does not state the quantity in terms of a stipulated number of packing units or individual items and the total amount of the drawings does not exceed the amount of the credit.

c) Even when partial shipments are not allowed, a tolerance not to exceed 5% less than the amount of the credit is allowed, provided  that the quantity of the goods, if stated in the credit, is shipped in full and a unit price, if stated in the credit, is not reduced or that sub-article 30(b) is not applicable. This tolerance does not apply when the credit stipulates a specific tolerance or uses the expressions referred to in sub-article 30(a)

Article 31: Partial Drawings or Shipment

a) Partial drawings or shipment are allowed.iding they indicate the same

b) A presentation consisting of more than on set of transport documents evidencing shipment commencing on the same means of conveyance and for the same journey, provided they indicate the same destination, will not be regarded as covering a partial shipment, even if they indicate different dates of shipment or different ports of loading, places of taking in charge or dispatch. if the presentation consists of more than one set of transport documents, the latest date of shipment as evidenced on any of the sets of transport documents will be regarded as the date of shipment.

A presentation consisting of one or more sets of transport documents evidencing shipment on more than one means of conveyance within the same mode of transport will be regarded as covering a partial shipment, even if the means of conveyance leave on the same day for the same destination.

c) A presentation consisting of more than one courier receipt, post receipt or certificate of posting will not be regarded as a partial shipment if the courier receipt, post receipts or certificates of posting appear to have been stamped or signed by the same courier or postal service at the same place and date and for the same destination.

Article 32: Instalment Drawings or Shipment

if a drawing or shipment by instalments within given periods is stipulated in the credit and any instalment is not drawn or shipped within the period allowed for that instalment, the credit ceases to be available for that and any subsequent instalment.

Article 33: Hours of Presentation

A bank has no obligation to accept a presentation outside of its banking hours.

Article 34: Disclaimer on Effectiveness of Documents

A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does its assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight. quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or insurer of the goods or any other person.

Article 35: Disclaimer on Transmission and Translation

A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of delay, loss in transmit, multilation or other errors arising in transmission of any messages or delivery of letters or documents, when such messages, letters or documents are transmitted or sent according to the requirements stated in the credit, or when the bank may have taken the initiative in the choice of the delivery service in the absence uf such instructions in the credit.

If the nominated bank determines that a presentation is complying and forwards the documents to the issuing bank or confirming bank, whether or not the nominated bank has honoured or negotiate, or reimburse that nominated bank, even when the documents have been lost in transit between the nominated bank and the issuing bank or confirming bank, or between the confirming bank and the issuing bank.

A bank assumes no liability or responsibility for errors in translation or interpretation of technical terms and may transmit credit terms without translatinghiờn cứu them.

Article 36: Force Majeure

A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption of its business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control.

A bank will not, upon resumtion of its business, honour or negotiate under a credit that expired during such interruption of its business.

 Article 37: Disclaimer for Acts of an Instructed Party

a) A bank utilizing the services of another bank for the purpose of giving effect to the instructions of the applicant does so for the account and at the risk of the applicant.

b) An issuing bank or advising bank assumes no liability or responsibility should the instructions it transmits to another bank not be carried out, even if it has taken the initiative in the choice of that other bank.

c) A bank instructing another bank to perform services is liable for any commissions, fees, costs or expenses (“charges”) incurred by that bank in connection with its instructions.

if the credit states that charges are for the account of the beneficiary and charges cannot be collected or deducted from proceeds, the issuing bank remains liable for payment of charges.

A credit or amendment should not stipulate that the advising to a beneficiary is conditional upon the receipt by the advising bank or second advising bank of its charges.

d) The applicant shall be bound by an liable to indemnify a bank against all obligations and responsibilities imposed by foreign laws and usages.

Article 38: Transferable Credits

a) A bank is under no obligation to trnsfer a credit except to the extent and in the manner expressly consented to by that bank.
b) For the purpose of this article:
Transferable credit means a credit that specifically states it is “transferable”. A transferable credit may be made available in whole or in part to another beneficiary (“second beneficiary”) at the request of the beneficiary (“first beneficiary”).

Transferring bank means a nominated bank that transfers the credit or, in the credit available with any bank, a bank that is specifically authorized by the issuing bank to transfer and that transfers the credit. An issuing bank may be a transferring bank.

Transferred credit means a credit that has been made available by the transferring bank to the second beneficiary.

c) Unless otherwise agreed at the time of transfer, all charges (such as commissions, fees, costs, or expenses) incurred in respect of a transfer must be paid by the first beneficiary.

d) A credit may be transferred in part to more than one second beneficiary provided partial drawings or shipments are allowed.

A transferred credit cannot be transferred at the request of a second beneficiary to any subsequent beneficiary. The first beneficiary is not considered to be a subsquent beneficiary.

e) Any request for transfer must indicate if and under what conditions amendments may be advised to the second beneficiary. The transferred credit must clearly indicate those conditions.

f)  if the credit transferred to more than one second beneficiary, rejection of an amendment by one or more second beneficiary does not invalidate the acceptance by any other second beneficiary, with respect to which the transferred credit will be amended accordingly. For any second beneficiary that rejected the amendment, the transferred credit will remain unamended.

g) the transferred credit must accurately reflect the terms and conditions of the credit, including confirmation, if any, with the exception of:

- the amount of the credit,

- any unit price stated therein,

- the expiry date,

- the period for presentation, or

- the latest shipment date or given period for shipment, any or all which may be reduced or curtailed.

The percen tage for which insurance cover must be effected may be increased to provide the amount of cover stipulated in the credit or these articles

The name of the first beneficiary may be substituted for that of the applicant in the credit.

If the name of the applicant is specifically required by the credit to apear in any document other than the invoice, such requirement must be reflected in the transferred credit.

h) The first beneficiary has the right to substitute its own invoice and draft, if any, for those of a second beneficiary for an amount not in excess of that stipulated in the credit, and upon such substitution the first beneficiary can draw under the credit for the difference, if any, between its invoice of a second beneficiary.

i) If the first beneficiary is to present its own invoice and draft, if any, but fails to do so on first demand, or if the invoices presented by the first beneficiary create discrepancies that did not exist in the presentation made by the second beneficiary and the first beneficiary fails to correct them on first demand, the transferring bank has the right to present the document as received from the second beneficiary to the issuing bank, without further responsibility to the first beneficiary.

j) The first beneficiary may, in its request for transfer, indicate that honour or negotiation is to be effected to a second beneficiary at the place to which the credit has been transferred, up to and including the expiry date of the credit. this is without prejudice to the right of the first beneficiary in accordance with sub-article 38(h)

k) presentation of documents by or on behalf of a second beneficiary must be made to the transferring bank.

Article 39: Assignment of Proceeds

The fact that a credit is not stated to be transferable shall not affect the right of the beneficiary to assign any proceeds to which it may be or may become entitled under the credit, in accordance with the provisions of applicaple law. This article rlelates only to the assignment of poroceeds and not to perform under the credit.

PHỤ LỤC III: CÁC THUẬT NGỮ TÍN DỤNG VÀ

 THANH TOÁN 
	
	Từ viết tắt
	Thuật ngữ tiếng Anh
	Nghĩa tiếng Việt

	A
	A/C
	Account
	Tài khoản

	
	Amer. term
	American Term
	Theo kiểu Hoa Kỳ (Yết tỷ giá)

	
	AWB
	Air Way Bill
	Vận đơn hàng không

	
	A/N
	Air Consignment Note
	Giấy gửi hàng

	
	A.P
	Authority  to Purchase
	Ủy thác mua

	
	A/P
	Authority to Pay
	Ủy thác thanh toán

	
	ASK rate
	Ask/ Oferr rate
	Tỷ giá bán

	
	A/V
	Ad Valorem
	Thuế quan theo giá trị hàng hóa

	
	AVB
	Advising bank 
	Ngân hàng thông báo

	
	Bank L/C
	Bank Letter of Credit
	Thư tín dụng ngân hàng 

	
	------
	Balance on Current Account
	Cán cân tài khoản vóng lai

	
	
	Basic Balance
	Cán cân cơ bản

	B
	--------
	Buying rate
	Tỷ giá mua

	
	--------
	Bill rate
	Lãi suất chiết khấu hối phiếu

	
	B/B
	Bid Bond
	Bảo lãnh dự thầu

	
	BID rate
	Buying rate
	Tỷ giá mua

	
	BOF
	Basic Ocean Freight
	Chăng vận tải chính

	
	BOP
	Balance of Payment
	Cán cân thanh toán 

	
	BoP of Zero
	Balance of Payment of Zero
	Cán cân thanh toán cân bằng

	
	BBS
	British Standard Specification
	Phân loại tiêu chuẩn Anh Quốc

	
	B/E
	Bill of Exchange
	Hối phiếu

	
	B/L
	Bill of Lading
	Vận đơn đường biển 

	
	BLADVI
	Bill of lading Advice
	Vận đơn đường biển cấp trước

	
	BTN

	Brussels Tariff Nomenclature 
	Tên gọi thuế quan theo hiệp ước Brussels

	
	BWT
	Bonded Warehouse Transaction
	Mua hàng tại kho có ký quỹ

	
	--------
	Berth rate
	Cước phí tàu chợ

	C
	C/D
	Cash Against Documents
	Trả tiền đổi chứng từ

	
	C/R
	Cable rate
	Tỷ giá điện hối

	
	C. rate
	Cash Rate
	Tỷ giá tiền mặt

	
	CAR
	Credit Approval Request
	Tín dụng có xác nhận

	
	
	Cheque/ Check
	Séc

	
	-------
	Cheque rate
	Tỷ giá séc

	
	Cls.rate
	Closing rate
	Tỷ giá đóng cửa

	
	-------
	Coupon interest rate (Nominal interest rate)
	Lãi suất danh nghĩa

	
	CFR
	Cost and Freight
	Tiền hàng và cước phí

	
	CFR.c
	Cost, Freight and Commission
	Tiền hàng, cước phí và hoa hồng

	
	CFS
	Container Freight Station 
	Bãi để container đã nhận chuyên chở

	
	Cont.FR
	Container Freight Rate 
	Cước container

	
	C/I
	Commercial Invoice 
	Hóa đơn thương mại

	
	Cons. In
	Consular Invoice
	Hóa đơn lãnh sự

	
	CBR
	Commodity Box Rate
	Cước trọn container chứa một loại hàng

	
	------
	Changes in Reserves
	Thay đổi dự trữ

	
	CI
	Certificate of Insurance
	Chứng nhận bảo hiểm

	
	CI
	Capital Inflow
	Dòng vốn đi vào

	
	C.I.
	Certificate Inspection
	Chứng nhận kiểm nghiệm hàng

	
	CIF
	Cost, Insurance and Freight
	Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

	
	CIF.c


	Cost, Insurance, Freight and Commission 
	Giá CIF và hoa hồng cho trung gian ở nước xuất khẩu

	
	CIF.e
	Cost, Insurance, Freight and Exchange
	Giá CIF và phí chuyển đổi tiền

	
	CIF.i


	Cost, Insurance, Freight and Interest
	Giá CIF và lãi suất chiết khấu hối phiếu

	
	CPT
	Carrige and Insurance Paid to ~
	Phí vận tải và bảo hiểm đã trả đến ....

	
	CISG


	UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Convention)
	Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng thương mại  (Công ước Viên)

	
	CR/CCR
	Class Rate/ Commodity Classification Rate
	Cước phân theo bậc hàng

	
	CMT
	Cutting, Making, Trimming

	Gia công theo phương thức mua nguyên liệu, bán thành phẩm dệt may

	
	CO
	Capital Outflow
	Dòng vốn đi ra

	
	C/O
	Certificate of Origin
	Chứng nhận xuất xứ

	
	COD
	Cash on Delivery
	Trả tiền khi giao hàng

	
	------
	Convertible Currencies and Reserve
	Đồng tiền chuyển đổi và dự trữ

	
	C/P
	Voyage Charter Party
	Hợp đồng thuê tàu chuyến

	
	CP
	Certificate Posting
	Chứng nhận gửi hàng

	
	CPT
	Carriage Paid to ….
	Cước phí đã trả đến ......

	
	-------
	Crawling-peg exchange rate system (Flexible-peg exchange rate system)
	Hệ thông tỷ giá hối đoái điều chỉnh dần

	
	CQD
	Customary Quick Despatch
	Thưởng thông quan nhanh

	
	Cr.C
	Credit Card
	Thẻ tín dụng 

	
	CR
	Courier Receipt
	Hóa đơn chuyên chở

	
	3C's


	Characters, Capacity, Capital

	Đặc điểm tàu, công suất và thuyền trưởng

	
	CTD


	Combined Transport Documentary 
	Chứng từ vận tải đa phương thức

	
	CTO
	Combined Transport Operator
	Nghiệp vụ vận tải đa phương thức 

	
	CWO
	Cash With Order
	Tiền giao theo lệnh

	
	CFS charges
	Container Freight Station Charges
	Cước chở hàng lẻ

	
	-------
	Currency Union
	Liên minh tiền tệ

	D
	D/A
	Document Against Acceptance 
	Chấp nhận thanh toán đổi chứng từ

	
	DAF
	Delivery at Frontier
	Giao hàng biờn giới

	
	D/D
	Document Draft
	Hối phiếu chứng từ

	
	DPR
	Defered Payment Rate
	Cước hàng chậm

	
	DDP


	Delivered Duty Paid
	Giao hàng ở địa điểm đích thuế quan đã nộp

	
	DDU


	Delivered Duty Unpaid 

	Giao hàng ở địa điểm đích thuế quan chưa nộp

	
	Deb.
	Debenture
	Trái phiếu công ty

	
	Deb.b
	Debenture bond
	Giấy chứng nhận trỏi khoỏn

	
	Deb.s
	Debenture stock
	Vốn trỏi phiếu

	
	Deb.t
	Debenture trust
	Trách nhiệm khế ước với trái phiếu công ty

	
	Deb.h
	Debenture holder
	Người giữ trái khoán (trái chủ)

	
	----
	Deficit
	(Cán cân thanh toán) thâm hụt

	
	DEQ
	Delivered Ex Quay
	Giao hàng tại cầu cảng

	
	DES
	Delivered Ex Ship
	Giao hàng tại tàu

	
	dem
	demurrage 
	Phạt chậm tàu

	
	Dir.quot
	Direct Quotation
	Yết tỷ giá trực tiếp 

	
	D/M
	Despatch Money
	Tiền thưởng (do xếp/dỡ hàng nhanh)

	
	D/O
	Delivery Order
	Lệnh giao hàng

	
	D/P
	Document against Payment
	Thanh toán đổi chứng từ

	
	DP
	Duty Paid
	Thuế đã nộp

	
	
	Draft Rate
	Tỷ giá 

	
	D/R
	Dock Receipt
	Hóa đơn sữa chữa

	
	D/W
	Dock Warrant
	Bảo lãnh sữa chữa

	
	Dzs
	Dozens
	Tỏ

	E
	EC
	European Community
	Cộng đồng Châu Âu

	
	ECAFE
	Economic Commission for Asia and Far East
	UBKT Châu Á và Cận Đông



	
	ECU
	European Currency Unit
	Đơn vị tiền tệ Châu Âu

	
	ED
	Export Declaration
	Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu 

	
	E/D
	Expiry Date
	Ngày đến hạn

	
	EDI
	Electronic Data Interchange
	Trao đổi dữ liệu điện tử

	
	EEC
	European economic Community
	Cộng đồng kinh tế châu Âu

	
	EFTA
	European Free Trade Association
	Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu

	
	EJFA
	The European Joint Float Agreement
	Liên minh thả nổi tiền tệ châu Âu

	
	EIR
	Equipment Interchange Receipt
	Hóa đơn trao đổi thiết bị

	
	E/L
	Export Licence
	Giấy phộp xuất khẩu

	
	EMS
	European Monetary System
	Hệ thống tiền tệ châu Âu

	
	EMCF
	European Monetary Cooperation Fund
	Qũy hợp tác tiền tệ châu Âu

	
	E/P
	Export Permit
	Cấp phộp xuất khẩu

	
	Escrow A/C
	Escrow Account
	Tài khoản escrow

	
	ETA / ETD
	Expected Time Arrival / Expected Time Departure
	Thời gian đến cảng/ thời gian khởi hành (dự kiến) 

	
	---------
	Eurodollar
	Đô la châu Âu

	
	Eur. terms
	European Terms
	Theo kiểu châu Âu (Yết tỷ giá)

	
	EXW
	Ex Works
	Giao hàng tại nơi sản xuất

	F
	FAQ
	Fair Average Quality
	Chất lượng hàng hóa trung bình khỏ

	
	FAS
	Free Alongside Ship
	Giao hàng dọc mạn tàu

	
	FCA
	Free Carrier
	Giao hàng cho người vận tải

	
	FAK
	Freight All Kinds Rat


	Cước trọn container chứa nhiều mặt hàng

	
	FC
	Foreign Currency
	Ngoại tệ

	
	FCL
	Full Container Load  
	Hàng xếp đầy container

	
	FCR
	Forwarder's Cargo Receipt
	Hóa đơn của người giao nhận

	
	FEU
	Forty Feet Equivalent Units
	40ft3 ~ một container loại trung

	
	FF
	Feeder Freight
	Chăng vận tải phụ

	
	FI
	Free In
	Điều kiện miễn xếp

	
	-------
	Financial Integration
	Nhất thể hóa tài chính

	
	FO
	Free Out
	Điều kiện miễn dỡ

	
	FIO
	Free In and Out
	Điều kiện miễn xếp dỡ

	
	-------
	Floating debenture (Floating charge debenture)
	Trái phiếu công ty thả nổi (trái phiếu công ty có bảo đảm bằng tài sản chung của công ty

	
	FOA
	FOB Airport
	Giao hàng lên boang mỏy bay

	
	FOB
	Free on Board
	Giao hàng lên tàu

	
	FOB.c


	Free on Board and Commission
	Giá FOB công thêm hoa hồng cho trung gian ở nước xuất khẩu

	
	FOR
	Free on Rail
	Giao hàng lên toa tàu

	
	FOT
	Free on Truck
	Giao hàng lên ụ tụ

	
	FPA


	Free from Particular Average
	Điều kiện bảo hiểm miễn tổn thất riêng

	
	FPAAC
	Free from Particular Average American Conditions
	Bảo hiểm miễn tổn thất riêng theo điều kiện của Hoa Kỳ

	
	FPAEC


	Free from Particular Average English Conditions
	Bảo hiểm miễn tổn thất riêng theo điều kiện của Anh

	
	FXB
	Foreign Exchange Balance
	Cán cân dự trữ ngoại tệ chính thức

	
	Fw
	Forward
	Kỳ hạn

	
	FR
	Forward Rate
	Tỷ giá có kỳ hạn

	H
	H.AWB
	House Airway Bill
	Vận đơn hàng không phụ

	
	HS
	Harmonized Commodity Description and Coding System
	Hệ thống mã số và mô tả hàng hóa hài hòa (thường gọi là "Hệ thống hài hòa)

	G
	G/A
	General Average
	Tổn thất chung

	
	GATT
	General Agreement on Tariff & Trade
	Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch

	
	GS
	General cargo ship
	Tàu chở hàng bách hóa (tàu chợ)

	
	GCR
	General cargo rate 
	Cước hàng bách hóa 

	
	GMQ
	Good Merchantable Quality
	Chất lượng hàng hóa mua bán tốt

	
	Gov. loan
	Government Loan
	Trỏi phiếu chính phủ 

	
	GSP
	Generalized System of Preference
	Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập

	
	GSTP


	Global System of Trade Preference among Developing Countries [image: image14.png]



	Hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu giữa các nước đang phát triển 

	
	GR
	Groupage Rate
	Cước theo nhóm

	
	-----
	Guaranted debenture
	Trái phiếu công ty có bảo đảm

	I
	IATA
	International Air Transport Association
	Hiệp hội Vận tải Hàng không  

	
	IBRD
	International Bank for Reconstruction and Development
	Ngân hàng  tái thiết và phát triển (Nay là Ngân hàng thế giới)

	
	I/C
	Import Certificate;
	Chứng nhận nhập khẩu

	
	I.C
	Inspection Certificate 
	Chứng nhận giám định

	
	ICAR
	Individual Credit Approval Request
	Chứng minh tài chính cỏ nhâ

	
	ICCI


	International Chamber of Commerce and Industry
	Phòng thương mại và công nghiệp  

	
	ICC


	Institute Cargo Clause


	Điều kiện bảo hiểm hàng hóa (của Anh)

	
	ICD
	Inland Container Depot
	Điểm khai báo hàng xuất nhập khẩu (Cảng cạn)

	
	ID
	Import Declaration 
	Tờ khai hàng nhập khẩu 

	
	IMF


	The International Monetary Fund
	Quỹ tiền tệ Quốc tế  



	
	I/L
	Import Licence 
	Giấy phộp nhập khẩu 

	
	INCOTERM
	International Commercial Terms
	Điều kiện thương mại quốc t

	
	Indir.quot


	Indirect Quotation
	Yết tỷ giá gián tiếp 

	
	--------
	Inflow
	(Dòng tiền) đi vào

	
	Interbank rate
	Interbank Interest Rate
	Lãi suất liên ngân hàng

	
	IBFs
	International banking facility
	Những cơ sở hoạt động ngân hàng  (Ở Hoa Kỳ)

	
	IB
	Investment bank
	Ngân hàng đầu tư

	
	
	Issue bank
	Ngân hàng phát hành (tiền, phương tiện thanh toán, ...)

	
	
	Issuing Bank
	Ngân hàng mở L/C

	
	
	Interest On Credit Balance
	Lãi suất tài khoản tín dụng (Lãi suất cho vay của ngân hàng)

	
	
	Interest On Debit Balance
	Lãi suất tài khoản ghi nợ (Lãi suất tiền vay của ngân hàng)

	
	
	Internal Crediting and Debiting Book of the Same Bank
	Hạch toán nội bộ

	
	I/F
	Irrespective of  Franchise
	Nhượng quyền không phân biệt

	
	IOF
	Irrespective of Percentage
	Theo tỷ lệ phần trăm không phân biệt

	
	IOP
	Insurance Policy 
	Hợp đồng bảo hiểm

	
	IQ 
	Import Quota 
	Hạn ngạch nhập khẩu

	
	ISO
	International Standardization Organization
	Tổ chức Tiêu chuẩn 

	
	ILO
	International Labour Organization
	Tổ chức Lao động  

	
	IM
	Import
	Nhập khẩu

	J
	---
	Joint-Stock Bank
	Ngân hàng cổ phần

	L
	L/A


	Letter of Authority 
	Thư ủy thác

	
	Lay/Can
	Lay days and Cancelling

date
	Thời gian tàu nằm tại cảng để xếp/dỡ hàng và ngày hết hạn xếp/ dỡ

	
	LAFTA
	Latin American Free Trade Area 
	Khu vực thương mại tự do Mỹ Latinh

	
	lb(s) ; lb
	pound(s), Libra
	Pound/ libo (454gr)

	
	L/C
	Letter of Credit 
	Thư tín dụng

	
	LCL
	Less than Container Load 
	Gửi hàng không đủ một container

	
	L/G
	Letter of Guarantee
	Chứng thư bảo lãnh

	
	L/I 
	Letter of Indemnity
	Chứng thư bồi thường

	
	LIBOR
	London-Interbank-Offered Rate.
	Lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng London

	
	LIBIR
	London Interbank-bid rate
	Lãi suất đi vay trên thị trường liên ngân hàng London

	
	LBCH
	London bankers’ Clearing House
	Ngân hàng thanh toán bù trừ  London

	
	LL.S
	Locus Sigilli = Place of the Seal 
	Nơi kẹp chì (Vị trớ gắn niêm phong)

	
	L/T
	Long Ton
	Tấn dài

	
	LO - LO
	Tàu container tổ ong Lift On - Lift Off
	Tàu container tổ ong Lift On - Lift Off

	
	………
	Locked-in Exchange Rate
	Tỷ giá hối đoái khép kín (trong một khối kinh tế/ trong một khu vực)

	M
	M
	Mortgage
	Thế chấp

	
	
	Mortgage Debenture
	Trái khoán thế chấp

	
	M.AWB


	Master Air Way Bill 
	Vận đơn chủ (hàng không)

	
	M/F
	Manifest 
	Bảng liệt kê hàng hóa giao lên tàu

	
	MFN
	Most Favoured Nation Clause 
	Qui chế tối huệ quốc

	
	MIP
	Marine Insurance Policy
	Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

	
	MID
	Manufacture's ID
	Tờ khai hàng gia công nhập khẩu

	
	M
	Minimum
	Cước tối thiểu

	
	M/L
	More or Less 
	Hơn/ kém

	
	M/R 
	Mate's Receipt 
	Hóa đơn thuyền phó

	
	M/T
	Mail Transfer
	Chuyển tiền bằng thư

	
	Mt
	Metric Ton
	Metric tấn

	
	MT
	Measurement Ton
	Tấn một

	
	MTD
	Multi-transport Document
	Chứng từ vận tải đa phương thức

	N
	Neutral AWB
	Neutral Air Way Bill
	Vận đơn trung lập

	
	NTB
	Non-Tariff  Barrier
	Hàng rào phi thuế quan

	O
	OCS
	Official Currency Swaps
	Hoán đổi tiền tệ chính thức

	
	ODCY
	Off Dock Container Yard
	Bãi container ngoài bến

	
	OEM
	Original Equipment Manufacturing


	Gia công thiết bị gốc

	
	OP
	Open Policy 
	Hợp đồng bảo hiểm mở (Hợp đồng bảo hiểm bao)

	
	OR
	Opening Rate
	Tỷ giá mở cửa

	
	…..
	Other Adjustments
	Khoản mục điều chỉnh

	
	…..
	Outflow
	(Dòng tiền) đi ra

	
	…..
	Overall Balance
	Cán cân chung

	P
	PAR
	Pakage Rate
	

	
	P/A
	Power of Attorney 
	Quyền được ủy nhiệm (quyền hành động với tư cách là người thụ ủy)

	
	PA
	Particular Average
	Tổn thất riêng

	
	PCS
	Piece 
	Chiếc (cái)

	
	P/L
	Packing List
	Bảng liệt kê hàng hóa trong kiện, trong thùng

	
	PL
	Paperless
	Không bằng giấy

	
	PR
	Post Receipt
	Hóa đơn bưu điện

	
	PSI
	Pre-Shipment Inspection 
	Giám định trước khi giao hàng

	
	P/N
	Promissory Note
	Kỳ phiếu

	Q
	QC
Q/D

	Quality Control 

Quick Despatch 


	Kiểm soát chất lượng

Thưởng nóng



	R
	RFWD


	Rain & Fresh Water Damage
	Tổn thất do mưa và rò nước

	
	RORO  


	Roll on-Roll Off Traffic
	Tàu chở container Roll On - Roll Off

	
	ROD
	Rust, Oxidation, Discoloration
	Tổn thất do ghỉ, ô xy hóa, bạc màu

	S
	
	Semi-container ship
	Tàu bán container

	
	S/D
	Shipping Date 
	Ngày giao hàng

	
	SDR
	Special Drawing Rights
	Quyền rút vốn đặc biệt

	
	SCR
	Special Cargo Rate
	Cước hàng đặc biệt

	
	SEA
	The Single European Act
	Đạo luật châu Âu thông nhất

	
	SF
	Square Feet
	Feet vuông

	
	SITC
	Standard International Trade Classification 
	Phân loại hàng hóa 

	
	SKD
	Semi Knock-Down
	Linh kiện bán đồng bộ

	
	S/N
	Shipping Note
	Thông báo giao hàng

	
	S/O
	Shipping Order 
	Lệnh giao hàng

	
	S.P.A
	Specified Particular Average
	Tổn thất riêng đặc biệt

	
	SR
	Spot Rate
	Tỷ giá giao ngay 

	
	SR & CCC
	Strikes, Riots, and Civil Commotions Clause
	Điều kiện tổn thất do đình công, bạo loạn và hành vi dân sự

	
	S/R; SHPREQ
	Shipping Request 
	Yêu cầu giao hàng

	
	SSBC
	Sinking, Standing, Burning and Collision
	Tổn thất do chỡm, mắc cạn,chỏy, đâm va vao nhau

	
	S/T
	Short Ton
	Tấn ngắn

	
	
	Surplus
	(Cán cân thanh toán) thăng dư

	
	SWIFT
	Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication
	Mạng thanh toán liên ngân hàng toàn cầu

	
	TBT
	Technical Barrier to Trade
	Hàng rào kỹ thuật thương mại 

	
	T/Ch
	Traveller's Cheque
	Séc du lịch

	
	TVC
	Time Volume Contract
	Cước theo khối lượng container chuyên chở

	
	TEU
	Twenty Feet Equivalent Unit
	20 Ft3

	
	
	The Gold Standard
	Chế độ bản vị vàng

	
	ToB
	Term of a bill/ Currency of a bill/tenor of a bill
	Thời hạn lưu thông hối phiếu/ kỳ hạn của một hóa đơn

	
	Third party B/L
	Third Party Bill of Lading
	Vận đơn cho bên thứ ba (B/L cho bên giao hàng)

	
	TL
	Total Loss 
	Tổn thất toàn bộ

	
	TLO
	Total Loss only
	Chỉ xem xét tổn thất toàn bộ

	
	T.B/H
	Touched bill of health/  Bill of health
	Giấy chứng nhận sức khỏe nghi vấn

	
	TPND
	Theft, Pilferage & Non-delivery 
	Tổn thất do trộm, ăn cắp và không giao hàng

	
	
	Trade bill
	Hối phiếu thương mại

	
	The Snake
	The Snake
	Con rắn (tiền tệ) 

	
	Transhipment B/L
	Transhipment bill of lading/ Local B/L
	Vận đơn chuyển tải/  Vận đơn địa phương

	
	T.bill
	Treasury bill
	Trái phiếu kho bạc (Chứng khoỏn ngắn hạn của chính phủ (Ở Hoa Kỳ)

	
	TR
	Trust Receipt
	Tín thác

	
	
	Trade Balance
	Cán cân thương mại

	
	
	Transferable Bank
	Thư tín dụng ngân hàng chuyển nhượng

	
	T/S Bank; T/S rate
	Transfer rate
	Tỷ giá chuyển khoản

	
	TS L/C
	Transferable L/C 
	Thư tín dụng chuyển nhượng

	
	TT
	Telegraphic Transfer
	Chuyển tiền bằng điện

	
	T.T.B
	Telegraphic Transfer Buying Rate.
	Tỷ giá điện hối mua

	
	T.T.S
	Telegraphic Transfer Selling Rate 
	Tỷ giá điện hối bán

	
	Time DrR
	Time Draft Rate
	Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	U
	Unclean B/H

Unclean B/L

Undue.b

UCC

UCP

UNCITRAL

	Unclean bill of health

Unclean bill of lading

Undue bill

Uniform Commercial Code 195 

Uniform Customs and Practice for Document Credit

UN Commission on International Trade Law


	Giấy chứng nhận vệ sinh không hoàn hảo

Vận đơn không hoàn hảo

Hối phiếu chưa đến hạn

Luật thương mại  195

Qui tắc thông nhất về thực hành thư tín dụng chứng từ

Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật thương mại  



	V
	VAT
	Value Added Tax
	Thuế giá trị gia tăng

	W
	WA

WAIOP

3PCT

W/SRCC

WTC

WD

WWD

WWDSHEXUU

WWDFHEX EIU


	With Average 

With Average Irrespective of Percentage 

With Average 3percen

War, Strikes, Riots and Civil Commotions

World Trade Center

Working days

Weather Working Days

Weather Working Day Sunday and Holiday Excepted, Unless Used

Weather Working Day Sunday and Holiday Excepted, Even if Used


	Có tổn thất riờng

Có tổn thất riêng theo tỷ lệ phần trăm không giám định

Có tổn thất riêng 3%

Có bảo hiểm rủi ro chiến tranh, biểu tình, bạo loạn và các hành vi dân sự

Trung tâm thương mại thế giới

Ngày làm việc

Ngày làm việc theo điều kiện thời tiết

Ngày làm việc theo điều kiện thời tiết, ngày chủ nhật, ngày lễ có làm có tính. 

Ngày làm việc theo điều kiện thời tiết, ngày chủ nhật, ngày lễ có làm không tính.



	Y
	YAR
	York Antwerp Rules of General Average
	Luật Antwerp về tổn thất chung
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: SAMPLE LETTER OF CREDIT/1
Name and Address of Bank

Date: __________________

Irrevocable letter of Credit No. ______________

Beneficiary:     Commodity Credit Corporation       

Account Party: 

Name of Exporter: 

Address of Exporter

Gentlemen:

We hereby open our irrevocable credit in your favor for the sum or sums not to exceed a total of _______________dollars ($__________), to be made available by your request for payment at sight upon the presentation of your draft accompanied by the following statement:

                                                (Insert applicable statement)/2
This Letter of Credit is valid until _____________________/3, provided, however, that this Letter of Credit will be automatically extended without amendment for _________________/4 from the present or any future expiration date thereof, unless at least thirty (30) days prior to any such expiration date the Issuing Bank provides written notice to the Commodity Credit Corporation at the U.S. Department of Agriculture, 14th and Independence Avenue, S.W., Stop 1025, Washington, D.C. 20250-1025, of its election not to renew this Letter of Credit for such additional ______________________/5 period.  The notice required hereunder will be deemed to have been given when received by you.

This letter of Credit is issued subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, International Chamber of Commerce Publication No. 600

(Name of Bank)

By:  _______________________

Phụ lục 2a. APPLICATION FOR ISSUANCE OF LETTER OF CREDIT

Giấy Đề Nghị Phát Hành Thư Tín Dụng

TO: BANK OF INDIA HCMC BRANCH 

Kính Gửi: Ngân Hàng Bank Of India Chi Nhánh TPHCM 

Please establish a Letter of Credit (“L/C”) as per terms and conditions below/ Đề nghị Quý Ngân hàng phát hành thư tín dụng (“L/C”) theo những điều khoản và điều kiện dưới đây:
	40A Credit type/ loại LC: Irrevocable 32B Currency & Amount of Credit
	32B Currency & Amount of Credit: 

	31D Date & Place of Expiry/ngày và nơi hết hạn hiệu lực 

Date/ngày: ........................................................................ .................................................................................... Place/nơi: ......................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ........................................................................................ ………………………….
	CCY/ Ngoại tệ: ................................................................. Amount/số tiền:.................................................

 Inwords/bằng chữ: ................................................................................................................................................

	
	39A Credit Amount Tolerance/ Dung sai:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

	50 Name & Address of the Applicant/ Tên và địa chỉ Bên yêu cầu mở LC: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Tel/ Điện thoại:....................................................

Email: ...........................................................................

 Contact person/ Người liên hệ:  ……………………………… ...................................................................................................................................................................................................................
	59 Name & Address of the Beneficiary/ Tên và địa chỉ Bên thụ hưởng: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Tel/ Điện thoại: ………………………………………………. ....................................................... Email:................................................................................ 

Contact person/ Người liên hệ: ............................................................................................................................................................................................................................... ……..

	41A Credit Available with (advising Bank)/ L/C có hiệu lực xuất trình tại: ……………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Credit Available by: ...............................................................................................................

  ………………………………………………………………………………………………

	             Payment

 Thanh toán
	         Negotiation Chiết khấu
	            Acceptance ( Draft is required) 

Chấp nhận thanh toán ( Yêu cầu xuất trình hối phiếu) 
	              Def.Payment 

              Trả sau

	42C Drafts at/ Thời hạn thanh toán: 

        At sight/ Trả ngay 
	….. Days from AWB or BL Date, Draft Date/ ngày AWB hoặc BL, Draft

	42A Drawee:     Applicant

	42P Deferred payment details: …………………………………………………………………………………………………………….

	43P Partial Shipments/ Giao hàng từng phần 

        Permitted (pro-rata)/ Được phép 
        Prohibited/ Không được phép
	43T Transshipment/Chuyển tải 

           Permitted/ Được phép 
           Prohibited/ Không được phép

	44A Shipment from/ Nơi giao hàng: …………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	4B Transportation to/ Nơi nhận hàng: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	44E Port of loading/ Cảng xếp hàng: .................................................................................................................................................................................................................................................................................
	4F Port of discharge/ Cảng dỡ hàng: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	44C Latest date of shipment/ Ngày giao hàng muộn nhất: .......................................................................................... ...................................................
	44D Shipment period/ thời gian giao hàng: Form/ Từ / / to/ đến / /

	48 Period of presentation/ Thời gian xuất trình chứng từ:

 Documents to be presented within ..................... days after the date of the transport document(s) but within the validity of the credit
	49 Confirmation Instructions/ Yêu cầu xác nhận: 

        Confirm/ Yêu cầu 
        May add/ Có thể 

       Without/ Không yêu cầu Confirm by (if not)/ Xác nhận bằng (nếu có): 

        Swift 
       Documents

	71B Charges / Bên chịu phí: 

       Applicant/ Bên đề nghị All charges are for Applicant’s account, except for the following/ Tất cả phí sẽ do Bên mở thư tín dụng trả, trừ các loại phí dưới đây:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       Beneficiary/ Bên thụ hưởng All charges are for Beneficiary’s account, except for the following/ Tất cả phí sẽ do Bên thụ hưởng trả, trừ các loại phí dưới đây:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	57 Advise through Bank: ..................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

	72 Sender to receiver information: ......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
Trade term incoterms :............................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

	45A Description of Goods/ Mô tả hàng hoá, dịch vụ: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

	DOCUMENTS REQUIRED 

1. Draft at sight / …… days from AWB / BL date for 100% of Invoice value. 

2. Signed invoices in quadruplicate stating Gross FOB /CIF /CFR value of the goods must not exceed credit amount. 

3. Full set, clean shipped “ON BOARD” Ocean Bills of Lading dated not later than …./…../……… marked “Freight Paid / “Freight Payable at Destination” made out to the order of BANK OF INDIA, HCM BRANCH Notify applicant with full name and address and Doc. Credit No. 

3(a) Shipment to be made by a liner / conference line vessel, not more than 25 years old, approved under Institute Classification Clause equivalent of Lloyds 100 A1. Or Airway Bills consigned to Bank of India HCM Branch stating Doc. Credit No. notify applicant with full name and address and marked freight paid / freight payable at destination. AWB must indicate Flight No. and Date/ 

4. Insurance covered by applicant under cover note No. ………… . Shipment details should be telexed / faxed to applicant within three days from the date of shipment quoting cover note no. and copy of such intimation to accompany documents. Or Insurance policy or certificate in duplicate covering at least CIF value plus 10% covering risks as per Institute Cargo Clauses (A / Air) Institute War Clauses (Cargo / Air Cargo) and Institute Strike Clauses (Cargo / Air Cargo) from beneficiary’s warehouse to applicant’s warehouse in …………… covering transportation by Rail / Road with claims payable in Vietnam 

5. irrespective of percentage clause. The name of carrying vessel / flight no. and date with name of airline and Doc. Credit No. must be mentioned in policy / certificate. 

6. Certificate of Origin in duplicate issued by Chamber of Commerce or any independent recognized Agency. 

7. Packing List in duplicate stating net and gross weight. 

8. One set of non-negotiable documents must be sent within three days of shipment to applicant by fax / by courier and copy of such fax/ courier receipt must accompany documents. 

9. Shipment details must be conveyed within 3 days of the shipment to the applicant by fax / telex and copy of such fax / telex to accompany documents. 

Additional conditions/ Điều kiện bổ sung: 
All documents must be issued in English language/ Toàn bộ chứng từ phải được phát hành bằng tiếng Anh

	SPECIAL INSTRUCTIONS 

1. A Transport Document which is produced a. By reprographic system or b. By or as result of automated or computerized systems or c. As carbon copy Will not be accepted as an original document even if it is marked as original or appears to have been authenticated. However, Bills of Lading issued in a set of more than one original with one a typed original and other carbon copies signed and marked “original” and “negotiable” are acceptable. 

2. The Transport Document 

a. Must contain all the conditions of carriage on the original document 

b. Must not indicate the place of final destination as being different from the port of discharge. 

c. Must not contain the indication “intended” or similar qualification in relation to the vessel or other means of transport or port of loading or port of discharge. 

d. Must be issued by the carrier or his agent and not by any freight forwarder. 

e. Must not contain a provision that goods may be carried on deck. 

3. Transport documents bearing reference by stamp or otherwise to costs additional to the freight charges are not acceptable. 

4. Short form or blank-back transport documents are not acceptable. 

5. A transport document bearing a date of issuance prior to that of the credit is not acceptable. 

6. Commercial invoices issued for amounts in excess of the amount permitted by the credit are not acceptable. The gross FOB / CIF / CIP / Value of the goods before deduction of Agent’s Commission, if any must not exceed the credit amount. 

7. Documents must be negotiated not later than 15 days after the date of shipment / dispatch and in any case, not later than the date of expiry of the credit

	Instructions to Issuing Bank/ Chỉ thị cho Ngân hàng phát hành 

1. We hereby irrevocably authorize you to debit all the amount of bills along with interest, costs and charges under the above mentioned letter of credit, on the date of payment thereof by the Bank liability to Our Account/ Chúng tôi đề nghị và uỷ quyền Ngân hàng phát hành ghi nợ vào tài khoản của chúng tôi mở tại ngân hàng để thanh toán kèm theo thu lãi, chi phí, phí của LC nêu trên vào ngày thanh toán theo quy định của Quý Ngân hàng 

Our Account number/ Số tài khoản: ........................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………

2. We undertake to deposit adequate amount / keep adequate drawing limit available in our account registered above to cover the amount of bills / interest / costs / charges under letter of credit./ Chúng tôi cam chịu trách nhiệm gửi tiền vào tài khoản/ duy trì số dư sẵn sàng trong tài khoản đã đăng ký ở trên để Quý Ngân hàng thanh toán, thu lãi, chi phí, phí của LC nêu trên. 

3. Hold lien of our term deposit Account for an amount as cash collateral for this LC/ Phong tỏa tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của chúng tôi nhằm mục đích ký quỹ cho việc phát hành LC. 

Our term deposit Account number/ Số tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: .................................................................................... ...............................................................

Amount/ Số tiền: ......................................................................................................................

 In words/ Bằng chữ: …….................................................... ………………………………... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. We hereby undertake to the Bank that the blocked cash margin as mentioned above will not be unblocked without the Bank’s consent and/or until we finish all our obligations with the Bank relating to this LC/ Chúng tôi theo đây cam kết với Ngân hàng số tiền ký quỹ/ bị phong tỏa nêu trên sẽ không được giải ngân khi chưa có sự đồng ý của Ngân hàng và/ hoặc cho đến khi chúng tôi đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ với Ngân hàng liên quan đến Thư tín dụng này. 

5. We also agree to be bound by the terms and conditions in the Issuance of LC. Such documentation shall be read and construed as one document with this application/ Chúng tôi cũng đồng ý và chấp thuận các điều khoản và điều kiện trong  Phát hành Thư tín dụng. Các điều khoản và điều kiện này sẽ được viện dẫn và cùng với Thư yêu cầu này xác lập thành một văn kiện hợp nhất. 

6. Under any circumstances, we commit to not construe the dispute between Applicant and The Bank and/ or any third party as a reason to refuse payment obligations to The Bank according this application for issuance of LC/ Trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết không viện dẫn tranh chấp giữa Bên đề nghị mở Thư tín dụng với Quý Ngân hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để làm lý do từ chối nghĩa vụ thanh toán cho Quý Ngân hàng theo Giấy đề nghị phát hành LC này.

	                                                       Date/ Ngày……/……./………….

                                                           Applicant’s Signature(s) and Stamp

                                                            Chữ ký và con dấu Bên yêu cầu mở LC


	For Bank use only/ Phần dành cho Ngân hàng:

	       Approve/ xác nhận đề nghị hợp lệ 

transaction information/ Các thông tin của giao dịch : 

-ID Cus/ Mã khách hàng: ........................

-Debit ACC N.o/ Tài khoản ghi nợ: ...................

-Margin rate/ Tỷ lệ ký quỹ: ........................................

 - Margin Amt/ Số tiền ký quỹ:.............................

- Margin Acc/TK ký quỹ: ...........................................

- Charges/ Phí phải thu: .......................................

- Acc N.o: ............................................................

- EX rate/ Tỷ giá:  .................................... ( if any/nếu có)
	Received by 

Date/Ngày…../…/.
	Approved by

Date/Ngày…../……/……


Terms and conditions in the Issuance of LC/ các điều khoản và điều kiện trong Phát hành Thư tín dụng 

1. This LC complies with Regulations and Pratice on documentary credit issued by the International Champer of Commerce (ICC) , the lastest UCP/ Thư tín dụng này tuân thủ theo quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng do Phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành, UCP số xuất bản mới nhất. 
2. You are fully responsible for the content of quota and import license of this LC as well as legal validity for relevant commercial contracts, presentation present by The Beneficiary (including in case of entrusted import). If We need to inspect the import licence, quota, You must provide the original of such import licence, quato to Us at the time of Your application / Quý Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung hạn ngạch và giấy phép nhập khẩu của Thư tín dụng nói trên cũng như trách nhiệm pháp lý về hợp đồng ngoại thương liên quan, bộ chứng từ do Bên Thụ hưởng xuất trình (kể cả trường hợp nhập khẩu ủy thác). Nếu Chúng tôi cần kiểm tra giấy phép nhập khẩu, hạn ngạch, Quý Công ty phải xuất trình cho Chúng tôi bản gốc giấy phép nhập khẩu, hạn ngạch tại thời điểm Quý Công ty yêu cầu phát hành Thư tín dụng. 
3. We will do the payment (to debit Your account) only when all presentations made in compliance with the terms of the LC/ Chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán (ghi nợ từ tài khoản của Quý Công ty) chỉ khi tất cả chứng từ xuất trình phù hợp với điều kiện Thư tín dụng. 
4. We may reject any non-complying presentation under the LC even if/ Chúng tôi có thể từ chối thanh toán chứng từ không phù hợp theo Thư tín dụng ngay cả khi: 
(a) We have Notified You that the presentation was compliant; or / Chúng tôi đã Thông báo cho Quý Công ty bộ chứng từ xuất trình phù hợp; hoặc:

(b) You Instruct Us to waive all discrepancies We have advised You. Quý Công ty có chỉ thị Chúng tôi chấp nhận các bất hợp lệ/sai biệt mà Quý Công ty đã được thông báo. 
5. If We receive a complying presentation We will comply with Our Reimbursable Payment Obligation even if We mistakenly inform You that the presentation was non-compliant. We are not liable to You for any Losses You suffer or incur as a result of such mistake. Nếu Chúng tôi nhận được chứng từ xuất trình phù hợp, Chúng tôi sẽ thực hiện Cam kết Thanh toán ngay cả khi Chúng tôi do nhầm lẫn thông báo với Quý Công ty rằng bộ chứng từ xuất trình không phù hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý Công ty đối với bất kỳ Tổn thất nào mà Quý Công ty chịu hoặc phát sinh do nhầm lẫn đó. 
6. We may select the advising bank without consulting You even if You stipulate an advising bank in the Application Form./ Chúng tôi có thể chọn Ngân hàng thông báo mà không buộc phải tư vấn trước với Quý Công ty ngay cả khi Quý Công ty có quy định Ngân hàng thông báo trong Yêu cầu phát hành Thư tín dụng. 
7. Where the master credit is not advised by Us, You will promptly notify Us upon becoming aware of any amendment proposed to be made to the master credit. You will not agree or reject any 5 amendment to the master credit without Our consent. Any amendment to the slave credit will require Our consent and will only take effect after We receive consent from the relevant parties to the slave credit./ Khi Thư tín dung chính không được thông báo bởi Chúng tôi, Quý Công ty sẽ ngay lập tức thông báo cho Chúng tôi khi Quý Công ty biết được có bất kỳ đề nghị tu chỉnh nào đối với Thư tín dụng chính . Quý Công ty sẽ không đồng ý hoặc từ chối bất kỳ tu chỉnh nào khi chưa có sự đồng ý của Chúng tôi. Bất kỳ tu chỉnh nào đối với Thư tín dụng phụ sẽ cần có sự đồng ý của Chúng tôi và chỉ có hiệu lực sau khi Chúng tôi nhận được đồng ý của các bên liên quan trong Thư tín dụng phụ. 
8. Where both the master credit and the slave credit call for the application of CIF terms in accordance with Incoterms ® 2010, We may in the slave credit stipulate an insured value plus an appropriate higher percentage to match the insured value plus percentage required by the master credit, to avoid the master credit being "underinsured". / Khi cả Thư tín dụng chính và Thư tín dụng phụ cùng áp dụng giá CIF theo Incoterm® 2010, Chúng tôi có thể quy định trong Thư tín dụng phụ giá trị bảo hiểm cộng thêm tỉ lệ bảo hiểm ở mức cao hơn tương ứng sao cho phù hợp với giá trị bảo hiểm cộng tỉ lệ bảo hiểm được yêu cầu trong Thư tín dụng để tránh tình trạng “bảo hiểm thấp hơn mức yêu cầu”. 
9. After documents are presented under the slave credit, You will on Our demand deliver to Us Your Draft, Your invoice and any other document required to facilitate a complying presentation under the master credit. / Sau khi chứng từ được xuất trình theo Thư tín dụng phụ, Quý Công ty, theo Yêu cầu của Chúng tôi, sẽ xuất trình Hối phiếu, Hóa đơn và các chứng từ khác được yêu cầu sao cho phù hợp xuất trình bộ chứng từ theo Thư tín dụng chính. 
10. We may/ Chúng tôi có thể: 
a Retain possession of any document presented under the slave credit/ Giữ quyền sở hữu bất kỳ chứng từ nào được xuất trình theo Thư tín dụng phụ; 
b Take any action including presenting documents to obtain payment under the master credit/ Thực hiện các việc bao gồm xuất trình chứng từ yêu cầu thanh toán theo Thư tín dụng chính; 
c Negotiate or discount the master credit/ Chiết khấu Thư tín dụng chính; 
d Apply the proceeds of any drawing under the master credit to pay the corresponding drawing under the slave credit irrespective of any discrepancy in any document presented under the slave credit. / Thu tiền từ các khoản xuất trình theo Thư tín dụng chính để thanh toán cho những xuất trình tương ứng theo Thư tín dụng phụ bất kể có bất kỳ bất hợp lệ/sai biệt nào theo Thư tín dụng phụ. 
11. You will not, without Our prior written consent, assign any of the proceeds of the master credit to any person./ Quý Công ty sẽ không, khi chưa có chấp thuận trước của Chúng tôi bằng văn bản, chuyển nhượng tiền thanh toán của Thư tín dụng chính cho bất cứ cá nhân nào. 
12. Where LC expired or unused, if any fee required by Foreign Banks, You will be responsible for those payments and other costs arising related to LC above even in case of costs specified in the LC by the Beneficiary, but the Beneficiary refuses payment./ Trong trường hợp LC hết hiệu lực hoặc không sử dụng, nếu phát sinh phí do Ngân hàng Nước ngoài đòi, Quý Công ty sẽ chịu trách nhiệm thanh toán và các chi phí phát sinh liên quan đến Tín dụng trên ngay cả trong trường hợp các chi phí này được quy định trong L/C do người thụ hưởng chịu nhưng người thụ hưởng từ chối thanh toán. 
13. The terms and conditions in the Issuance of LC will extend to all extensions, renewals, amendments, modifications, replacements or variations of the LC./ Điều khoản và điều kiện trong phát hành thư tín dụng này sẽ áp dụng cho tất cả các gia hạn, tái bản, tu chỉnh, điều chỉnh, thay thế hoặc thay đổi của Thư tín dụng.

Phụ lục 2b: LETTER OF CREDIT SAMPLE 2
AMOUNT: $12,000

APPLICANT:

Hayfield Electronics, 9410 Wishing Landing,

Spirit Lake, AZ, 86578-5065, US, (602) 446-2278

BENEFICIARY:

Dynamic Electronics, 22 Silicon Industrial,

Central, China

LETTER OF CREDIT ISSUED BY:

American Banking Council, 2677 Amber Row,

Gladmar, NY, 12546-7874, US, (315) 547-2588

RECEIVING BANK:

Bank of China, 10 Corporate Square, Beijing

The following is an instruction to grant Dynamic Electronics $12,000, upon the receipt of export documentation. Please find enclosed the full letter of credit terms for this transaction.

 

Signed

Mr. Foot

Dynamic Electronics

Phụ lục 3: LETTER OF CREDIT SAMPLE 3
Mr. Joe Brown

Rising Sun Import/Export Co.

New York, NY

Dear Tangelo Exports,

We have authorized you, Tangelo Exports, to draw on the account of Rising Sun Import/Export Co. for the sum of $500,000 in the case that the payment for transaction #4564545 has insufficient funds. This letter is valid until collection or until the successful closing of transaction #4564545

 

We agree that this letter of credit will be honored upon presentation at the applicable time and location. This letter of credit has no expiry date.

 

Signature

Underwriting party

Phụ lục 4: HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel: <024) 3771 8989 • Fax: <024) 3771 8899
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG HẠN MỨC

       Số:
/20.../HĐTD *
Hôm nay, ngày
tháng
năm
, tại
chúng tôi gồm:
1. BÊN CẤP TÍN DỤNG: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh

- Phòng Giao dịch

· Địa chỉ:

· Điện thoại:
Fax:

· Mã số doanh nghiệp:
Nơi cấp:
ngày: .......20...
· Đại diện:
Chức vụ:

· Văn bản uỷ quyền số:
ngày: .......20... của:

2. BÊN ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG (Khách hàng):

· Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:
Nơi cấp:
ngày: .......20...
· Địa chỉ trụ sở chính:

· Điện thoại:
Fax:

· Email:
Website:

· Đại diện: 
 Chức vụ: 

· Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:
Nơi cấp:
ngày: .......20...
· Văn bản uỷ quyền số:
ngày: .......20... của:

· Văn bản phê duyệt số
:

Đã thỏa thuận ký kết Hợp đồng này theo các điều khoản dưới đây:
Điều 1. Hạn mức tín dụng
1. Hạn mức tín dụng trong Hợp đồng này là tổng dư nợ và số dư tối đa của các khoản cho vay, L/C, chiết khấu, thấu chi, bảo lãnh hoặc các khoản tín dụng khác mà MSB cấp 
cho Kháchhàng, được tính bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam là  hàng, được tính bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam là  ………….. đồng
, bao gồm:
a)  Cho vay theo hạn mức:
                               đồng
b)  Tín dụng thư (L/C)
:
                               đồng
c)  Thấu chi tài khoản thanh toán:
                   đồng
d) Bảo lãnh ngân hàng:
 đồng
e) Chiết khấu:
  đồng
f) Các hình thức cấp tín dụng khác
:
                               đồng.

Nội dung, điều kiện của hạn mức tín dụng MSB cấp cho KH nêu tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể tại văn bản phê duyệt tín dụng của MSB gửi cho KH.
Ghi chú: Phụ lục Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản do MSB phát hành như phê duyệt cơ cấu nợ (gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ), điều chỉnh hạn mức tín dụng (tái cấp, tăng, giảm hạn mức v.v...); thông báo nhận nợ bắt buộc; thông báo tiền phạt, bồi thường thiệt hại v.v.... có dẫn chiếu và liên quan đến Hợp đồng này và/hoặc các Hợp đồng tín dụng
 liên quan đến hạn mức tín dụng nêu tại Hợp đồng này.
2. Hạn mức tín dụng nêu trên bao gồm dư nợ và số dư của các khoản cho vay, L/C, chiết khấu, thấu chi, bảo lãnh hoặc các khoản tín dụng khác mà MSB đã cấp còn dư nợ theo hạn mức đã cấp trước đó (nếu có) và/hoặc sẽ cấp cho KH sau thời điểm ký Hợp đồng này.
3. Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi các hạn mức thành phần trong hạn mức tín dụng đã cấp nêu tại khoản 1 Điều này, khách hàng phải gửi đề nghị bằng văn bản cho MSB. Nếu MSB đồng ý thì sẽ gửi thông báo cho khách hàng bằng văn bản, Thông báo này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng và các bên không phải ký Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng này. Việc thay đổi hạn mức thành phần theo đề nghị của KH trong trường hợp này (nếu có) phải đảm bảo tổng dư nợ và số dư không vượt quá hạn mức tín dụng đã nêu tại khoản 1 Điều này.
4. Trường hợp khách hàng sử dụng Hạn mức tín dụng nêu tại khoản 1 Điều này vào sản phẩm tín dụng của MSB thì ngoài các điều kiện chung theo Hợp đồng, các bên thực hiện theo thỏa thuận tại phụ lục hoặc các thỏa thuận riêng về điều kiện của sản phẩm.
5. Hạn mức tín dụng nêu tại khoản 1 Điều này sẽ được MSB rà soát định kỳ theo quy định của MSB, hạn mức tín dụng tổng và hạn mức tín dụng thành phần có thể được duy trì hoặc được điều chỉnh cho phù hợp với chính sách tín dụng của MSB tại từng thời kỳ và sẽ thông báo bằng văn bản cho khách hàng trước 03
 ngày làm việc. Thông báo này là một phần không tách rời của Hợp đồng và các bên không phải ký lại Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng này. Trường hợp không đồng ý, khách hàng phải phản hồi bằng văn bản cho MSB trước thời điểm điều chỉnh theo thông báo của MSB để chấm dứt hạn mức tín dụng. Khi chấm dứt hạn mức tín dụng, khách hàng vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho MSB theo các văn bản thỏa thuận đã ký.
Điều 2. Thời hạn cấp và duy trì hạn mức tín dụng
1. Thời hạn cấp tín dụng đối với mỗi khoản tín dụng được xác định theo các văn bản thỏa
thuận tín dụng cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ), Hợp đồng chiết khấu, Thỏa thuận cấp bảo lãnh/Đề nghị cấp bảo lãnh, Yêu cầu mở thư tín dụng v.v...; riêng thời hạn cho vay không vượt quá
tháng.
2. Thời hạn duy trì hạn mức tín dụng là:

tháng kể từ ngày ....-....-20....
Thời hạn này có thể được tự động gia hạn với thời hạn tối đa không quá

 tháng nếu
Khách hàng đáp ứng được các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của MSB. Trường hợp chấp thuận gia hạn, MSB sẽ có Thông báo gửi khách hàng. Thông báo này là một bộ phận gắn liền không tách rời của Hợp đồng và các bên không phải ký lại Hợp đồng này.
3. Sau .... ngày kể từ ngày được cấp hạn mức tín dụng, nếu không có bất kỳ khoản tín dụng nào được thực hiện (giải ngân/phát hành bảo lãnh v.v...) thì hạn mức tín dụng của khách hàng sẽ bị hủy bỏ, trừ trường hợp được MSB chấp nhận tiếp tục duy trì
.
Điều 3. Phí, chi phí liên quan đến việc cấp tín dụng
1. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan đến khoản cấp tín dụng theo thỏa thuận tại Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ)/Hợp đồng chiết khấu/Thỏa thuận (Hợp đồng) cấp bảo lãnh hoặc các văn bản thỏa thuận khác được ký hợp lệ bởi hai bên và Hợp đồng này.
2. Các khoản phí, chi phí nêu tại khoản 1 của Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
3. Điều chỉnh phí (nếu có): Theo thỏa thuận tại Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ)/Hợp đồng chiết khấu/Thỏa thuận (Hợp đồng) cấp bảo lãnh hoặc các văn bản thỏa thuận khác được ký hợp lệ bởi hai bên.
4. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các khoản phí, chi phí dịch vụ phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên thứ ba liên quan đến khoản tín dụng (nếu có) như định giá tài sản bảo đảm lần đầu hoặc định kỳ theo quy định của MSB, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm v.v.
5. Trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn các loại phí, chi phí nêu trên thì phải chịu khoản lãi chậm trả bằng: 20
%/năm tính trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.
Điều 4. Điều kiện và phương thức cấp tín dụng
1. MSB chỉ cấp tín dụng (giải ngân/chiết khấu/ phát hành bảo lãnh v.v.) khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện sau
:
a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng cụ thể được quy định tại văn bản cấp tín dụng của MSB gửi khách hànghoặc văn bản khác của cấp có thẩm quyền của MSB và yêu cầu khác (nếu có) của MSB đối với khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này;
b) Gửi đề nghị cấp tín dụng trong thời hạn duy trì Hạn mức tín dụng theo Hợp đồng này và gửi trước khi giải ngân, phát hành bảo lãnh v.v. ít nhất 01
 ngày làm việc, kèm theo hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng khoản tín dụng theo quy định của MSB;
c) Hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, các thủ tục giao dịch bảo đảm, mua bảo hiểm theo đúng quy định tại Hợp đồng này và các văn bản thỏa thuận đã ký giữa các Bên, trừ trường hợp được MSB chấp thuận khác;
d) Nộp đầy đủ các loại phí phải nộp trước thời điểm cấp tín dụng theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;
e) Ký Khế ước nhận nợ/Giấy nhận nợ, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng/thỏa thuận/đề nghị cấp bảo lãnh và các hợp đồng, chứng từ khác liên quan đến việc cấp tín dụng;
f) Các điều kiện khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của Pháp luật (nếu có) tại thời điểm cấp tín dụng.
2. Khách hàng được cấp tín dụng (giải ngân/chiết khấu/phát hành bảo lãnh v.v ...) nhiều lần trong thời hạn duy trì hạn mức, nhưng bảo đảm dư nợ và số dư cấp tín dụng tại MSB ở mọi thời điểm không vượt quá hạn mức tín dụng theo Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời không vượt quá giới hạn cấp tín dụng theo quy định của Pháp luật từng thời kỳ.
3. Phương thức giải ngân: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định của MSB phù hợp với quy định của Pháp luật và được quy định cụ thể tại Khế ước nhận nợ/Giấy nhận nợ
.
Điều 5. Trả nơ trước han, thu hồi nơ trước han, hủy bỏ han mức tín dung
1. Khi có nhu cầu trả nợ trước hạn, khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho MSB trước ít nhất 07
 ngày làm việc. khách hàng chỉ được trả nợ từng phần hoặc toàn bộ nợ trước hạn khi có sự chấp thuận của MSB và phải thanh toán đầy đủ các khoản gốc, lãi, phí, phạt, bồi thường thiệt hại, chi phí khác (nếu có) phát sinh từ Hợp đồng này.
2. MSB có quyền hủy bỏ/chấm dứt toàn bộ hạn mức tín dụng hoặc một phần hạn mức tín dụng còn lại mà khách hàng chưa sử dụng hoặc ngừng cấp tín dụng và/hoặc thu hồi nợ trước hạn đối với khách hàng khi phát sinh một trong các trường hợp dưới đây:
a) Khách hàng sử dụng khoản tín dụng không đúng với mục đích;
b) Bảo hiểm không được mua theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng này và/hoặc các văn bản thỏa thuận đã ký giữa các bên;
c) Khách hàng không duy trì được các điều kiện tín dụng và/hoặc yêu cầu khác của MSB và/hoặc của pháp luật;
d) khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào đối với MSB liên quan đến các khoản tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ trả gốc, lãi, phí, phạt, bồi thường thiệt hại, chi phí khác (nếu có);
e) Khách hàng không cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và trung thực các thông tin liên quan đến việc cấp tín dụng như thông tin về tổ chức hoạt động, tình hình tài chính, tài sản v.v.. theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và các văn bản thỏa thuận có liên quan;
f) Khách hàng có bất kỳ khoản tín dụng nào tại MSB hoặc các tổ chức tín dụng khác bị chuyển sang nợ xấu;
g) Khách hàng bị khởi tố hoặc liên quan đến các vụ kiện làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng;
h) Khách hàng tổ chức lại doanh nghiệp/cơ cấu lại tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp/tổ chức v.v. mà không được MSB chấp thuận bằng văn bản hoặc không thực hiện đúng theo yêu cầu của MSB;
i) Khách hàng tạm ngừng kinh doanh/hoạt động, đang thực hiện thủ tục thanh lý, phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của Pháp luật;
j) Các chỉ tiêu tài chính của khách hàng (về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ trên vốn và dòng tiền) hoặc khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm gây ảnh hưởng bất lợi tới việc sử dụng tiền vay hay khả năng trả nợ của khách hàng hoặc tài sản bảo đảm mà khách hàng không có phương án/kế hoạch khắc phục/cải thiện tình hình trả nợ được MSB chấp thuận bằng văn bản;
k) Một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm bị xử lý theo hợp đồng bảo đảm; bị thu hồi, giải tỏa, phong tỏa theo quy định của Pháp luật; bị mất, hư hỏng hoặc giảm sút giá trị hay giá trị tài sản không đủ để bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng theo Hợp đồng này mà khách hàng không bổ sung, thay thế biện pháp bảo đảm khác theo yêu cầu của MSB;
l) Khách hàng vi phạm bất kỳ thoả thuận nào trong hợp đồng này và các văn bản, thỏa thuận, cam kết liên quan khác với MSB mà không khắc phục được trong thời hạn do MSB yêu cầu;
m) Theo quy định của Pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc MSB phải thu hồi nợ trước hạn hoặc phát sinh sự kiện bất khả kháng khác như sự thay đổi của Pháp luật, khủng bố, chiến tranh, bạo động, đình công, bãi công, lãn công, biểu tình, thiên tai v.v....; 14
n) Các trường hợp khác được quy định tại hợp đồng này và văn bản thỏa thuận tín dụng cụ thể ký giữa các bên (nếu có).
3. Nếu MSB nhận được tiền trả nợ trước hạn của khách hàng trước 16h00 của ngày trả nợ trước hạn, ngày MSB nhận được tiền trả nợ trước hạn sẽ được tính là ngày trả nợ trước hạn; Nếu MSB nhận được tiền trả nợ trước hạn của khách hàng sau 16h00 của ngày trả nợ trước hạn, ngày trả nợ trước hạn sẽ được tính là ngày hôm sau.
4. Các khoản nợ bị thu hồi trước hạn theo văn bản thông báo của MSB được coi là khoản nợ đến hạn và MSB có quyền áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Hợp đồng bảo đảm và quy định của Pháp luật có liên quan.
Điều 6. Biện pháp bảo đảm15
1. Các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của Hợp đồng này bao gồm:
a) Các tài sản bảo đảm được quy định tại các Hợp đồng, văn bản thỏa thuận đã ký dưới đây:
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b) Bảo lãnh của 
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.
c) Các biện pháp bảo đảm khác theo Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản (nếu có) giữa các bên.
2. MSB có quyền lựa chọn bất kỳ biện pháp bảo đảm nào và bất kỳ tài sản bảo đảm nào để bảo đảm cho mỗi lần cấp tín dụng cũng như để xử lý tài sản nhằm thu hồi nợ (không phân biệt giá trị tài sản, thời gian đưa vào bảo đảm và thời gian đến hạn trả nợ).
3. Nội dung cụ thể về giao dịch bảo đảm được thực hiện theo thoả thuận tại các hợp đồng bảo đảm. Việc thay đổi một hoặc một số biện pháp cũng như tài sản bảo đảm nêu tại khoản 1 của Điều này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực, giá trị của biện pháp và tài sản bảo đảm khác.
4. Việc mua bảo hiểm đối với tài sản bảo đảm thực hiện theo thoả thuận tại Hợp đồng bảo đảm, phụ lục Hợp đồng này hoặc văn bản thỏa thuận liên quan ký giữa MSB và khách hàng
.
5. Trường hợp khách hàng và/hoặc bên thứ ba không thanh toán các các chi phí liên quan đến: Công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, định giá theo quy định của Pháp luật hoặc MSB (nếu có), kể cả trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng bảo đảm; chi phí thẩm định, định giá và định giá lại tài sản bảo đảm, khách hàng đồng ý và ủy quyền cho MSB được tự động trích tiền từ bất kỳ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi nào của khách hàng mở tại MSB để thanh toán kịp thời các khoản chi phí này. Nếu tài khoản của khách hàng mở tại MSB không đủ số dư để thanh toán thì MSB có quyền ngừng giải ngân, thu hồi nợ trước hạn.
Điều 7. Yêu cầu khác đối với khách hàng

2.      

Điều 8. Cung cấp thông tin và kiểm tra tín dụng
1. Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán theo quy định của MSB để phục vụ cho việc xem xét quyết định sử dụng phương tiện thanh toán để cấp tín dụng theo quy định của pháp luật. khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của thông tin, tài liệu và chứng từ cung cấp cho MSB.
2. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho MSB trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng này như sau:
a) Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động, tài chính, tài sản của khách hàng, thông tin về người có liên quan khi có sự thay đổi so với các thông tin đã cung cấp cho MSB trước đó hoặc khi MSB có yêu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra và đánh giá khoản tín dụng; đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của các thông tin, tài liệu cung cấp cho MSB;
b) Thông báo cho MSB trong thời hạn

 ngày làm việc, kể từ khi phát sinh các sự
kiện sau:
· Thay đổi về thông tin liên quan đến khách hàng và người có liên quan;
· Thay đổi quy mô của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cho vay của khách hàng;
· Phát sinh các sự kiện ảnh hưởng đến tài sản bảo đảm hoặc tài sản bảo đảm không còn hoặc không còn đủ giá trị bảo đảm cho khoản tín dụng (kể cả trường hợp tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên thứ ba);
· Có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc phát sinh các sự kiện khác ảnh hưởng đến uy tín, tình hình tài chính, tài sản và khả năng trả nợ của khách hàng.
c) Gửi cho MSB các báo cáo sau:

· Báo cáo tài chính hằng quý, năm, trong thời hạn

 ngày làm việc, kể từ ngày
kết thúc kỳ lập báo cáo;
· Báo cáo giữa năm và hằng năm về tình hình sản xuất, kinh doanh;
· Báo cáo thực trạng tài chính và việc sử dụng khoản tín dụng khi được MSB yêu cầu.
3. MSB có quyền kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng khoản tín dụng, trả nợ và các vấn đề khác có liên quan đến các khoản cấp tín dụng. Khách hàng có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để MSB thực hiện việc kiểm tra, giám sát này.
4. MSB có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến khahs hàng và các giao dịch có liên quan tại MSB. Các thông tin này sẽ chỉ được chuyển giao cho bên thứ ba khi:
a) MSB buộc phải tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Theo quyết định của MSB trong các trường hợp phải cung cấp cho bên thứ ba (như Trung tâm thông tin tín dụng - (Credit Information Centre - CIC), luật sư, bên bảo đảm, nhà thầu của MSB và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác) để phục vụ hoạt động mua bán nợ, xử lý nợ, kiểm toán, tư vấn, thông tin tín dụng và các hoạt động khác của MSB phù hợp với quy định của Pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của khách hàng;
c) Các trường hợp khác khi có văn bản chấp thuận của khách hàng.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của MSB
1. MSB có các quyền sau:
a) Bằng Hợp đồng này, khách hàng đồng ý để MSB được toàn quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền đòi nợ và các quyền khác phát sinh từ Hợp đồng này cho bên thứ ba trong trường hợp MSB bán nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hoặc trong các trường hợp được phép khác theo quy định của Pháp luật;
b) Tổ chức việc định giá lại tài sản bảo đảm theo quy định của MSB;
c) Quyết định miễn, giảm lãi tiền vay, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của MSB;
d) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng khoản tín dụng, trả nợ của khách hàng theo quy trình nội bộ của MSB;
e) Thu giữ tài sản bảo đảm khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật
;
f) Yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm trong các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 10 hợp đồng này.
2. MSB có nghĩa vụ sau:
a) Giải ngân cho khách hàng khi khách hàng thực hiện đúng các điều kiện đã thỏa thuận tại hợp đồng này;
b) Thông báo cho khách hàng bằng văn bản theo phương thức do MSB quy định trong từng thời kỳ về:
· Mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh tại thời điểm điều chỉnh lãi suất
;
· Mức phí áp dụng sau khi điều chỉnh phí
;
· Chuyển nhượng, chuyển giao quyền thụ hưởng hợp đồng này cho bên thứ ba;
· Và các trường hợp khác theo thỏa thuận tại hợp đồng này.
c) Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.
3. MSB có các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại hợp đồng này, các văn bản thỏa thuận khác có liên quan được ký hợp lệ bởi hai bên và theo quy định của Pháp luật.
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
1. Khách hàng có các quyền sau:
a) Được cấp tín dụng theo các nội dung đã thoả thuận tại Hợp đồng này;
b) Được MSB cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến thỏa thuận tín dụng giữa các bên trước khi ký hợp đồng. Bằng việc ký hợp đồng này, khách hàng xác nhận đã nhận được đầy đủ thông tin theo quy định;
c) Trả nợ trước hạn theo thoả thuận tại hợp đồng này;
d) Từ chối thực hiện các yêu cầu của MSB, nếu các yêu cầu đó không đúng với thoả thuận giữa các bên hoặc không phù hợp với quy định của Pháp luật.
2. Khách hàng có các nghĩa vụ sau:
a) Sử dụng khoản tín dụng đúng mục đích đã thoả thuận tại Hợp đồng này, báo cáo và cung cấp tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của MSB; Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không sử dụng khoản tín dụng của MSB đúng với nội dung cam kết;
b) Trả nợ trước hạn đối với một phần hoặc toàn bộ khoản nợ (bao gồm: nợ gốc, lãi, phí, các khoản phạt và các khoản phải trả khác) theo yêu cầu của MSB trong các trường hợp phải trả nợ trước hạn theo thỏa thuận tại hợp đồng này;
c) Trả đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ gốc, lãi, phí, các khoản phạt và các khoản phải trả khác phát sinh liên quan đến Hợp đồng này. Trường hợp khách hàng không trả được bất kỳ khoản nợ nào cho MSB, thì toàn bộ dư nợ tín dụng của khách hàng theo hợp đồng này và các hợp đồng tín dụng khác (nếu có) sẽ tự động chuyển nhóm nợ theo quy định về phân loại nợ của MSB;
d) Chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các khoản nợ gốc, lãi, phí, các khoản phạt và các khoản phải trả khác phát sinh liên quan đến hợp đồng này trong trường hợp tổ chức/cá nhân bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào của khách hàng phát sinh từ hợp đồng này;
e) Mua bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo đảm, hợp đồng này và/hoặc các thỏa thuận khác giữa MSB với khách hàng và/hoặc bên bảo đảm và chuyển toàn bộ quyền thụ hưởng bảo hiểm cho MSB
;
f) Phối hợp với MSB xử lý tài sản bảo đảm hoặc thực hiện các biện pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật để thu hồi nợ đến hạn;
g) Tiếp tục thực hiện toàn bộ các điều kiện về nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng này đối với bên thứ ba được nhận chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền thụ hưởng hợp đồng tín dụng (bán nợ) trong các trường hợp được quy định tại Hợp đồng này;
h) Hoàn thiện các thủ tục định giá lại tài sản bảo đảm, giao dịch bảo đảm sau khi định giá lại theo yêu cầu của MSB;
i) Bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm trong trường hợp theo đánh giá của MSB (i) giá trị tài sản bảo đảm bị suy giảm, hoặc (ii) tài sản bảo đảm không còn hoặc bị thất lạc, kê biên, phong tỏa, thu hồi, hoặc (iii) Hợp đồng bảo đảm bị tuyên vô hiệu, dẫn đến biện pháp bảo đảm không thể thực hiện được hoặc tài sản bảo đảm không đủ để đảm bảo cho khả năng thu hồi nợ vay;
j) Thực hiện việc xin chấp thuận của các cấp có thẩm quyền của khách hàng (nếu có) về toàn bộ nội dung hợp đồng này và các văn bản khác có liên quan ký với MSB.
3. Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại hợp đồng này, các văn bản thỏa thuận khác có liên quan được ký hợp lệ bởi hai bên và theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Điều khoản phòng, chống tham nhũng và tuân thủ pháp luật
1. Trong quá trình thực hiện văn bản này, các bên cam kết luôn tuân thủ pháp luật, bao gồm cả Luật Phòng, chống tham nhũng; chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật.
2. Trường hợp nếu một bên phát hiện bên còn lại hoặc bất kỳ cán bộ, nhân viên, người đại diện nào khác của bên còn lại có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là có hành vi bị cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng như đưa hối lộ, nhận hối lộ,.. .thì bên đó có quyền yêu cầu bên vi phạm phải dừng các hành vi đó và khắc phục ngay các hậu quả (nếu có), bao gồm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh (nếu có) cho bên phát hiện.
Điều 12. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
1. Phạt vi phạm: Được quy định cụ thể tại Hợp đồng này và văn bản thỏa thuận tín dụng cụ thể khác ký giữa các bên (nếu có).
2. Bồi thường thiệt hại: Trường hợp một bên do vi phạm nghĩa vụ gây ra thiệt hại thì bên đó ngoài việc phải chịu phạt vi phạm thì còn có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế cho bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
Điều 13. Điều khoản thi hành
1. Hợp đồng này được xác lập, điều chỉnh và giải thích theo Pháp luật Việt Nam.
2. Trường hợp các khoản tín dụng phát sinh từ hợp đồng này được chuyển giao quản lý cho bất kỳ đơn vị kinh doanh nào khác trực thuộc MSB hoặc MSB có sự thay đổi về tên gọi, mô hình tổ chức, hoạt động thì các bên không phải ký lại Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng này cũng như Hợp đồng bảo đảm tiền vay có liên quan (nếu có). MSB có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho khách hàng về sự chuyển giao này để KH nắm được thông tin về đơn vị tiếp nhận quản lý khoản tín dụng và địa điểm giao dịch mới.
3. Trường hợp khách hàng tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp v.v.thì các bên không phải ký lại Phụ lục hợp đồng của hợp đồng này cũng như Hợp đồng bảo đảm tiền vay có liên quan (nếu có). Khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho MSB và thực hiện các thỏa thuận có liên quan theo quy định tại hợp đồng này.
4. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên có quyền yêu cầu toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giải quyết.
5. Hợp đồng này quy định những điều khoản cơ bản nhất liên quan đến hạn mức tín dụng được cấp. Trường hợp khách hàng sử dụng hạn mức tín dụng được cấp theo các sản phẩm tín dụng cụ thể của MSB thì các bên sẽ ký phụ lục hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng sản phẩm đính kèm Hợp đồng theo quy định của MSB. Trường hợp thỏa thuận sử dụng sản phẩm có điều khoản khác với các điều kiện chung theo hợp đồng này thì sẽ thực hiện theo phụ lục và văn bản thỏa thuận sử dụng sản phẩm
.
6. Hai Bên cam kết thực hiện đúng mọi điều khoản của hợp đồng này. Các tài liệu liên quan đến Hợp đồng này như: Văn bản phê duyệt tín dụng, Giấy đề nghị rút vốn, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ/Giấy nhận nợ, Thông báo điều chỉnh lãi suất, Thông báo cơ cấu lại thời hạn trả nợ, văn bản ủy quyền, các cam kết bảo lãnh trả thay (nếu có) và các tài liệu liên quan khác là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.
7. Khách hàng cam kết đã đọc, được MSB giải thích và hiểu rõ tất cả các quy định tại Hợp đồng này và các vấn đề khác có liên quan tới hạn mức tín dụng.
8. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi khách hàng hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ cho MSB.
9. Những vấn đề chưa được đề cập đến trong hợp đồng này, được thực hiện theo quy định của Pháp luật và theo quy định của MSB.
10. Hợp đồng này bao gồm ... phụ lục, được lập thành 04 bản, MSB giữ 03 bản, khách hàng giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau
.
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PHỤ LỤC SỐ 01

(kèm theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số:
/20.../HĐTD ngày

giữa MSB và Khách hàng:
)
I. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CHO VAY CỤ THỂ
Điều 1 . Phương thức cho vay, số tiền, thời hạn và mục đích sử dụng vốn vay
1. Phương thức cho vay:


2. Số tiền vay: Được xác định cụ thể tại Khế ước nhận nợ/Giấy nhận nợ
3. Mục đích sử dụng vốn: Vay phục vụ mục đích

 


4. Thời hạn vay: Theo thỏa thuận cụ thể tại Khế ước nhận nợ/Giấy nhận nợ.
5. Thời hạn rút vốn lần đầu tiên:

Điều 2 . Lãi suất cho vay
1. Lãi suất cho vay: Được tính trên dư nợ gốc thực tế giảm dần
 và mức lãi suất cho vay được các bên thỏa thuận cụ thể tại Khế ước nhận nợ/Giấy nhận nợ.
Trường hợp khách hàng sử dụng hạn mức cho vay theo sản phẩm riêng biệt của MSB, lãi suất cho vay thực hiện theo thỏa thuận cụ thể giữa MSB và KH về sản phẩm.
2. Điều chỉnh lãi suất: Theo nguyên tắc điều chỉnh được các bên thỏa thuận cụ thể tại Khế ước nhận nợ/Giấy nhận nợ và các văn bản thỏa thuận khác có liên quan được ký giữa hai bên (nếu có).
3. Lãi suất quá hạn và lãi suất chậm trả:
a) Khoản nợ gốc quá hạn phải chịu lãi suất quá hạn tính trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất quá hạn theo quy định tại Giấy nhận nợ/Khế ước nhận nợ.
b) Đối với khoản lãi tính trên nợ gốc mà đến hạn chưa trả, khách hàng phải chịu mức lãi suất
chậm trả bằng: 

%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian
chậm trả.
c) Lãi suất quá hạn và lãi suất chậm trả là cố định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
4. Lãi suất gia hạn: Do MSB quy định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và thông báo trong văn bản chấp thuận gia hạn nợ gửi khách hàng.
5. Phương thức tính lãi
:
a) Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
b) Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.
c) Lãi suất tính lãi: Được tính theo tỷ lệ %/năm (365 ngày) theo công thức tính lãi nêu tại điểm d khoản này.
d) Công thức tính lãi:
     

X ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)
Số tiền lãi =


365
6. Trường hợp ngày đến hạn trả nợ gốc lãi là ngày nghỉ
: Nếu ngày đến hạn trả nợ gốc, lãi trùng vào ngày nghỉ thì ngày thu nợ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tiền lãi được tính đến ngày thực tế trả nợ. Dư nợ để tính lãi là số dư cuối của ngày làm việc trước ngày đó.
Điều 3 . Trả nợ gốc, lãi, phí và các khoản phải trả khác
1. Trả nợ gốc, lãi: Thực hiện theo kỳ hạn trả nợ gốc, lãi cụ thể được các bên thoả thuận tại Khế ước nhận nợ/Giấy nhận nợ.
2. Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay
.
3. MSB được quyền thu hồi các khoản phải trả của khách hàng đối với MSB phát sinh liên quan đến hợp đồng này theo thứ tự sau: Nợ gốc, nợ lãi, các khoản phí, các khoản phải trả khác (nếu có).
4. Bằng Hợp đồng này, khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp khách hàng không trả được bất kỳ khoản nợ nào (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản: nợ gốc, lãi, các khoản phí, chi phí, các khoản phạt) đầy đủ và đúng hạn, thì MSB được tự động thực hiện một hoặc đồng thời các biện pháp dưới đây:
a) Khấu trừ các nghĩa vụ thanh toán của MSB đối với khách hàng phát sinh từ các giao dịch khác giữa MSB và khách hàng (nếu có);
b) Trích nợ bất kỳ khoản tiền gửi nào (tiền gửi có kỳ hạn, tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng tại MSB và/hoặc tại các tổ chức tín dụng khác
 (nếu có) để thu nợ. Tiền gửi trong thỏa thuận này bao gồm nhưng không giới hạn tiền gốc, lãi và bất kỳ lợi ích nào phát sinh từ khoản tiền gửi;
c) Xử lý tài sản bảo đảm và áp dụng mọi biện pháp khác để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
5. Khách hàng đồng ý rằng việc áp dụng một hoặc đồng thời các biện pháp nêu tại khoản 4, Điều này tuân theo các nguyên tắc sau:
a) MSB được toàn quyền quyết định lựa chọn và áp dụng biện pháp phù hợp, bao gồm cả việc tự động phân tách, chia nhỏ, hoặc lựa chọn bất kỳ nghĩa vụ thanh toán hoặc khoản tiền gửi nào của khách hàng để thực hiện tính toán, trích nợ và khấu trừ. MSB cũng được tự động thực hiện bất kỳ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc phong tỏa/tạm khóa, giải tỏa/bỏ tạm khóa tài khoản của khách hàng tại MSB trong phạm vi pháp luật cho phép để thực hiện các biện pháp thu nợ theo quy định tại hợp đồng này.
b) Các biện pháp nêu trên:
(i) có thể được MSB áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào, cho dù các nghĩa vụ thanh toán được khấu trừ hoặc các khoản tiền gửi đến hạn hay chưa đến hạn; và
(ii) có hiệu lực áp dụng tới khi khách hàng hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thanh toán với MSB theo quy định tại hợp đồng này.
c) Trường hợp đồng tiền của nghĩa vụ/số dư tiền gửi bị khấu trừ khác với đồng tiền trả nợ, MSB có thể chuyển đổi đồng tiền của một trong các nghĩa vụ theo tỷ giá quy đổi do MSB xác định tại thời điểm tiến hành biện pháp thu hồi nợ.
d) Bằng Hợp đồng này, khách hàng uỷ quyền không huỷ ngang cho MSB được thực hiện bất kỳ thủ tục cần thiết nào để yêu cầu các tổ chức tín dụng khác (nếu có) tất toán và trích một phần hoặc toàn bộ tiền gửi từ tài khoản của khách hàng mở tại tổ chức tín dụng đó để chuyển về tài khoản của khách hàng tại MSB để thu nợ.
e) Sau khi tiến hành các biện pháp thu hồi nợ cần thiết mà số tiền thu được chưa đủ để thanh toán khoản nợ của khách hàng thì khách hàng tiếp tục thanh toán số tiền còn thiếu cho MSB. Trường hợp số tiền MSB thu được lớn hơn khoản nợ phải trả của khách hàng thì MSB sẽ trả số tiền còn lại cho khách hàng.
Điều 4 . Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
1. Đến hạn trả nợ (gốc và lãi), nếu khách hàng chưa có khả năng trả nợ, thì phải gửi Giấy đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho MSB chậm nhất là 10
 ngày làm việc trước mỗi kỳ hạn trả nợ. Giấy đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ; khả năng, thời hạn và nguồn trả nợ, phương án trả nợ kèm theo các tài liệu chứng minh.
2. Trong thời hạn 10
 ngày làm việc trước ngày khoản nợ đến hạn, MSB sẽ xem xét, đánh giá khả năng trả nợ, nguồn trả nợ, phương án trả nợ của khách hàng và các yếu tố khác mà MSB cho là cần thiết và thông báo lại cho khách hàng về:
a) Đồng ý cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng và ký văn bản để xác định lịch trả nợ mới;
b) Không đồng ý cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Trong trường hợp này, khách hàng phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thời hạn đã cam kết.
Điều 5 . Chuyển nợ quá hạn
1. Một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc được chuyển sang nợ quá hạn vào ngày liền sau ngày phát sinh một hoặc một số sự kiện sau:
a) Khách hàng không thanh toán một phần hoặc toàn bộ đối với số dư nợ gốc theo đúng thời hạn đã thỏa thuận;
b) Khách hàng không thanh toán số nợ gốc theo đúng thời hạn được MSB yêu cầu, trong trường hợp khách hàng phải trả nợ trước hạn.
2. MSB sẽ thông báo về việc chuyển nợ quá hạn cho khách hàng theo phương thức do MSB quy định từng thời kỳ.
Điều 6 . Điều kiện, điều khoản đặc thù khác
Các điều khoản, điều kiện đặc thù khác theo sản phẩm cho vay (nếu có) được các bên thỏa thuận cụ thể bằng phụ lục của hợp đồng.
II. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN TỚI PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG (L/C)
Điều 1 . Nguyên tắc phát hành L/C:
1. Trường hợp khách hàng có nhu cầu phát hành L/C, khách hàng gửi yêu cầu mở thư tín dụng cho MSB.
2. Thư tín dụng được phát hành dựa trên cơ sở của Hợp đồng thương mại đã ký giữa khách hàng và người thụ hưởng L/C. Sau khi được phát hành, L/C hoàn toàn độc lập với hợp đồng thương mại. MSB chỉ làm việc trên bề mặt các chứng từ đã quy định trong L/C đã phát hành, không chịu trách nhiệm về sự khớp đúng giữa nội dung chứng từ và tình trạng thực tế của hàng hoá/dịch vụ mà chứng từ đề cập tới. Mọi tranh chấp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng và người thụ hưởng L/C sẽ được giải quyết theo hợp đồng thương mại.
3. Thư tín dụng được phát hành theo đề nghị của khách hàng, phù hợp với quy định của MSB, phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ .
4. Phí liên quan đến L/C:
a) Mức phí phát hành sẽ được MSB xác định cụ thể cho từng Yêu cầu mở thư tín dụng tại thời điểm khách hàng đề nghị phát hành L/C. Số tiền phí phát hành L/C đã thu không được MSB hoàn trả cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào.
b) Đến ngày trả phí, khách hàng chủ động trả phí cho MSB, nếu hết hạn mà khách hàng không trả hoặc trả không đủ cho MSB thì MSB được tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Mục này để thu phí.
5. Việc sửa đổi, tu chỉnh, hủy L/C được thực hiện theo quy định cụ thể của MSB trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam và thông lệ .
Điều 2 . Nhận nợ và hoàn trả nợ đối với nghĩa vụ theo L/C:
1. Khi đến hạn phải thanh toán L/C mà khách hàng chưa đủ tiền thanh toán thì khách hàng phải nhận nợ bắt buộc với lãi suất phạt theo qui định của MSB để thực hiện thanh toán L/C và chịu tiền phạt chậm trả theo thông báo của MSB để thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài.
2. Sau khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng, MSB được quyền áp dụng một, một số hoặc tất cả các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ theo thỏa thuận tại khoản 3, Điều 3, mục I phụ lục này.
3. Việc thực hiện nghĩa vụ L/C thay cho khách hàng của MSB trong mọi trường hợp được xác định là có đầy đủ căn cứ pháp lý và khách hàng phải có nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả số tiền như nêu trên theo thông báo của MSB.
Điều 3 . Điều kiện, điều khoản đặc thù khác
Theo thỏa thuận tại yêu cầu mở thư tín dụng và các văn bản thỏa thuận khác giữa hai bên nếu có.
III. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN TỚI PHÁT HÀNH BẢO LÃNH
1. Để có căn cứ thực hiện giao dịch bảo lãnh, các bên phải thực hiện ký Thỏa thuận cấp bảo lãnh hạn mức. Trường hợp khách hàng có nhu cầu phát hành bảo lãnh trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp, khách hàng gửi đơn đề nghị kiêm xác nhận giao dịch phát hành bảo lãnh cho MSB trước ít nhất ......
ngày làm việc. Trường hợp đồng ý phát hành bảo lãnh, MSB sẽ phát hành cam kết bảo lãnh cho khách hàng theo đúng quy định.
2. Chi tiết các điều kiện cụ thể liên quan đến việc phát hành bảo lãnh được quy định cụ thể tại thỏa thuận cấp bảo lãnh hạn mức, đơn đề nghị kiêm xác nhận giao dịch phát hành bảo lãnh, cam kết bảo lãnh và các văn bản liên quan.
IV. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN THẤU CHI CỤ THỂ
V. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CHIẾT KHẤU CỤ THỂ
VI. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN BẢO LÃNH CỤ THỂ
VII. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN 

 CỤ THỂ
Phụ lục 5: UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS

(2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600, In Force as of July 1, 2007)


Article 1: Application of UCP


The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (“UCP”) are rules that apply to any documentary credit (“credit”) (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are bidding on all parties thereto unless expressly modified or excluded  by the credit.


Article 2: Definitions


For the purpose of these rules:


Advising bank means the bank that advises the credit at the request of the issuing bank.


Applicant means the party on whose request the credit issued.


Banking day means a day on which a bank is regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed.


Beneficiary meaese rules and provisions of thns party in whose favour a credit is issued.


Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.


Confirmation means a definite undertaking of the confirming  bank, in addition to that of the issuing bank, to honour or negotiate a complying presentation.


Confirming bank  means the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank’s authorization or request.


Credit means any arrangement, however named or describered, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of issuing bank to honour a complying presentation.


Honour means:


a) To pay at sight if the credit is available by sight payment.


b) To incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment


c) To accept a bill of exchange (“draft”) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.


Issuing bank means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf.


Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/ or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank.


Nominated bank means the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank.


Presentation means either the delivery of documents under a credit to the issuing bank or nominated bank or the documents so delivered.


Presenter means a beneficiary, bank or other party that makes a presentation.


Article 3: Interpretation


For the purpose of these rules:


Where applicable, words in the singular include the plural and in the plural include the singular. 


A credit is irrevocable event if there is no indication to that effect.


A document may be signed by handwriting, facsimile, signature, perforated signature, stamp, symbol or any other mechanical electronic method of authentication.


A requirement fo a document to be legalized, visaed, certified or similar will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on the document which appears to satisfy that requirement.


Branches of a bank in different countries are considered to be separate banks.


Terms such as “first class”, “well known”, “qualified”, “independent”, “official”, “competent” or “local” used to describe the issuer of a document allow any issure except the beneficiary to issue that document.


Unless required to be used in a document, words such as “prompt”, “immediately” or “as soon as possible” will be disregarded.


The expression “on or about” or similar will be interpreted as a stipulation that an event is to occur during a period of five calendar days before until five calendar days after the specified date, both start and end dates included.


The words “to”, “untill”, “from” and “between” when used to determine a period  shipment include  the date or dates mentioned, and the words “before” and “after” exclude the date mentioned.


The words “from” and “after” when used to determine a maturity date exclude the date mentioned.


The terms “first half” and “second half” of a month shall be construed respectively as the 1st to the 15th and the 16th to the last day of the month, all dates inclusive.


The terms “beginning”, “middle” and “end” of a month shall be construed respectively as the 1st to the 10th, the 11th to the 20th and the 21st to the last day of the month, all dates inclusive.


Article 4: Credits v. Contracts


a) A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which  it may be based. Bank are in no way concerned with or bound by such contract, event if any reference whatsoever to it is included in the credit.


Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary..


A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank.


b) An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copy of the underlying contract, proforma invoice and the like.


Article 5: Documents v. Goods, Services or Performance


Banks deal  with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.


Article 6: Availability, Expiry Date and place for Presentation


a) A credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. A credit available with a nominated bank is also available with the issuing bank.


b) A credit must state whether it is available by sight payment, deferred payment, acceptance of negotiation.


c) A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant.


i. A credit must state an expiry date for presentation. An expiry date stated for honour or negotiation will be deemed to be an expiry date for presentation.


ii. The place of the bank with which the credit is available is the place for presentation. The place for presentation under the credit available with any bank is that of any bank. A place for presentation other than that of  the issuing bank is in addition to the place of the issuing bank.


d) Except as provided in sub-article 29(a), a presentation by or on behalf of the beneficiary must be made on or before the expiry date.


Article 7: Issuing Bank undertaking


e) Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour if the credit is available by:


i. Sight payment, deferred payment or acceptance with the issuing bank;


ii. Sight payment with a nominated bank and that nominated bank does not pay;


iii. Deferred payment with the nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;


iv. Acceptance with a nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity; or


v. Negotiation with a nominated bank and that nominated bank does not negotiate.


f) An issuing bank is irrevocably bound to honour as of the time it issues the credit.


h) An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation  and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank’s undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank’s undertaking to the beneficiary.


Article 8: Confirming Bank Undertaking


Provided that the stipulated documents are presented  to the confirming bank or to any other nominated bank  and that they constitute a complying presentation, the confirming bank must:


i. honour, if the credit is available by:


a) sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank;


b) deferred payment with an other nominated bank does not pay;


c) deferred payment with an other nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;


ii. acceptance with another nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;


iii.  negotiation with another nominated bank and that nominated bank does not negotiate


iv. negotiate, without recourse, if the credit available by negotiation with the confirming bank.


a) A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit.


b) A confirming bank undertakes to reimburse another nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confirming bank’s undertaking to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank’s undertaking to the beneficiary.


c) If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepared to do so, it must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation.

Article 9:  Advising of Credits and Amendments


a) A credit and any amendment may be advised to beneficiary through an advising bank . An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or negotiate.


b) By advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment and that the advise accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.


c) An advising bank may utilize the services of another bank (“second advising bank”) to advise the credit  and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.


d) A bank utilizing the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment thereto.


e) If a bank is requested to advise a credit  amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received.


f) If a bank is requested to advise a credit or amendment but can not satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice it must so inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received. If the advising bank or second advising bank elects nonetheless to advise  the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice.


Article 10: Amendment


a) Except as otherwise provided by article 38, a credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank, if any and the beneficiary.


b) An issuing bank is irrevocably bound by an amendment as of the time it issues the amendment. A confirming bank may extend its confirmation to an amendment and will be irrevocably bound as of the time it advises the amendment. A confirming bank may, however, choose to advice an amendment without extending its confirmation and, if so, it must inform the issuing bank without delay and inform the beneficiary in its advice.


c) The terms and conditions of the original credit (or a credit incorporating previously) accepted amendments) will remain in force for the beneficiary until the beneficiary communicates its acceptance of the amendment to the bank that advised such amendment. The beneficiary should give notification of acceptance or rejection of an amendment. If the beneficiary fails to give such notification, a presentation that complies with the credit and to any not yet accepted amendment will be deemed to be notification of acceptance by the beneficiary of such amendment. As of that moment the credit will be amended.


d) A bank that advises an amendment should inform the bank from which it received the amendment of any notification of acceptance or rejection.


e) Partial acceptance of an amendment is not allowed and will be deemed to be notification of rejection of the amendment.


f) A provision in an amendment to the effect the the amendment shall enter into force unless rejected by the beneficiary within a certain time shall be disregarded.


Article 11: Teletransmitted and Pre-advised Credit and Amendment


a) An authenticated teletransmission of a credit or amendment will be deemed to be the operative credit or amendment, and any subsequent mail confirmation shall be disregarded.


If a teletransmission states “full details to follow” (or words of similar effect), or states that the mail confirmation is to be the operative credit or amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative credit or amendment.


The issuing bank must then issue the operative credit or amendment without delay in terms not inconsistent with the teletransmission.


b) A preliminary advice of the issuance of a credit or amendment (“pre-advice”) shall only be sent if the issuing bank is prepared to issue the operative credit or amendment. An issuing bank that sends a pre-advice is irrevocably committed to issue the operative credit or amendment, without delay, in terms not inconsistent with the pre-advice.

Article 12: Nomination


a) Unless nominated bank is the confirming bank, an authorization to honour or negotiate does not impose any obligation on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that nominated bank and so communicated to the beneficiary.


b) By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.


c) Receipt or examination and forwarding of documents by a nominated bank that is not a confirming bank does not make that nominated bank liable to honour or negotiate, nor does it constitute honour or negotiation.


Article 13: Bank - to - Bank Reimbursement Arrangements


If a credit states that reimbursement is to be obtained by a nominated bank (“claiming bank”) claiming on another party (“reimbursing bank”), the credit must state if the reimbursement is subject to the ICC rules for bank – to – bank reimbursements in effect on the date of issuance of the credit.


If a credit does not state that reimbursement is subject to the ICC rules for bank – to – bank reimbursements, the following apply:


i. An issuing bank must provide a reimbursing bank with a reimbursement authorization that conforms with the availability stated in the credit. The reimbursement authorization should not be subject to an expiry date.


ii. A claiming bank shall not be required to supply a reimbursing bank with a certificate of compliance with the terms and conditions of the credit.


iii. An issuing bank will be responsible for any loss of interest, together with any expenses incurred, if reimbursement is not provided on first demand by a reimbursing bank in accordance with the terms and conditions of the credit.


iv. A reimbursing bank’s charges are for the account of the issuing bank. However, if the charges are for the account of the beneficiary, it is the responsibility of an issuing bank to so indicate in the credit and in the reimbursement authorization. If a reimbursing bank’s charges are for the account of the beneficiary, they  shall be deducted from the amount due to a claiming bank when reimbursement is made. If no reimbursement is made, the reimbursing bank’s charges remain the obligation of the issuing bank.


An issuing bank is not relieved of any of its obligations to provide reimbursement if  reimbursement is not made by a reimbursing bank on first demand.

Article 14: Standard for Examination of Document


a) A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on the face to constitute a complying presentation.


b) A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank  shall each have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying. This period is not curtailed or otherwise affected by the occurrence on or after the date of presentation of any expiry date or last day for presentation.


c) A presentation including one or more original transport documents subject to article 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25 must be made by or on behalf of the beneficiary not later than 21 calendar days after the date of shipment as discribed in these rules, but in any event not later than the expiry date of the credit.


d) Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated or the credit.


e) In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.


f) if a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, withiut stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).


h) A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter.


i) if a credit contains a condition without stipulating the document to indicate compliance with the condition, banks will deem such condition as not stated and will disregard it.


j) A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date or presentation.


g) when the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated document, they need not be the same as those stated in the credit or any other stipulated document, but must be within the same contry as the repective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email and the like) stated as part of the beneficiary’s and the applicant’s address will be disregarded. However, when the address and contact details of the or notify party details on transport document subject to articles 19,20,21,22,23,24 or 25, they must be as stated in the credit.


k) The shipper or consignor of the goods indicated on any document need not be the  beneficiary of the credit.


l) A transport document may be issued by any party other than a carrier, owner, master or charterer provided that the requirements of articles 19,20,21,22,23 or 24 of these rules


Article15 : Complying Presentation


a) When an issuing bank determines that a presentation is complying, it must honour.


b) When the confirming bank determines that a presentation is complying, it must honour or negotiate and forward the documents to the issuing bank.


c) When a nominated bank determines that presentation is complying and honours or negotiates, it must forward the documents to the confirming bank or issuing bank.


Article 16: Discrepant Document, Waiver and Notice 


a) When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank determines that a presentation does not comply, it may refuse to honour or negotiate 


b) when an issuing bank determines that a presentation does not comply, it may in it sole judgement approach the applicant for a waiver of the discrepancies. This does not, however, extent the period mentioned in sub-artice 14 (b)


c) when a nominated bank acting on its nomiation, a comfirming bank, if any, or the issuing bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter.


The notice must state:


i. that the bank is refusing to honour or negotiate; and


ii. each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; and


iii. a. that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or


b. that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicablicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver, or


c. that the bank is returning the document; or


d. that the bank is acting in accordane with instructions previously received from the presenter.


d) the notice required in sub-article 16(c) must be given by telecomunication or, if that is not possible, by other expeditious means no later than the close od the fifth banking day following the day of presentation


e) A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may. after providing notice required by sub-article 16 (c) (iii) (a) or (b), return the documents to the presenter at any time.


f) If an issuing bank or sa confirming bank fails to act in accordance with the provisions of this article, it shall be precluded from claiming that the documents do not constitute a complying presentation.


h) When an issuing bank refuses to honour or a confirming bank refuses to honnour or negotiate and has given notice to that effect in accordance with this article, it shall then be entitled to claim a refund, with interest of any reimbursement made.


Article 17: Original Documents and Copies


a) At lead one original of each document stipulated in the credit must be presentated.


b) A bank shall treat as an original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indecates that it is not an original.


c) Unless a document indecates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:


i. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer’s hand; or


ii. appears to be the document issuer’s original stationery; or


iii. states that it is original, unless the statement appears not to apply to the document presented.


d) if a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permitted.


e) If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as “in duplicate”, “in to fold” or “in two copies”, this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document itself indicates otherwise.


Article 18: Commercial Invoice


a) A commercial invoice:


i. must appear to have been issued by the beneficiary (except as provided in article 38 (g)

v. must be made out in the name of the applicant (except as provided in article 38 (g)

vi. must be made out in the same currency as the credit; and

vii. need not be signed.

d) A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may accept commercial invoice issued for an amount in excess of the amount permitted by the credit, and its decision will be binding upon all parties, provided the bank in question has not honoured or negotiated for an amount in excess of that permited by the credit.

e) The description of the goods, services or performance in a commercial invoice must correspond with that appearing in the credit.

Article 19: Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport 

f) A transport document covering at least two different modes of transport (multimodal or combined transport document), however named, must appear to:

vii. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for on behalf of the master.

viii. indicate that the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit, by:

- pre-printed wording, or

- a stamp or notition indicating the date on which the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board.

The date of issuance of the transport document will be deemed to be date of dispatch, taking in charge or shipped on board, and the date of shipment. However, if the transport document indicates, by stamp or notation, a date of dispatch, taking in charge or shipped on board, this date will be deemed to be the date of shipment.

ix. indicate the place of dispatch, taking in charge or shipment and the place of final destination stated in the credit, even if:

c. the transport document states, in addition, a different place of dispatch, taking in charge or shipment or place of final destination, or

d. the transport document contains the indication “intended” or similar qualification in relation to the vessell, port of loading or port of discharge.

x. Be the sole original transport document or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the transport document.

xi. Contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back transport document). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

xii. Contain no indication that it is subject to a charter party.

g) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance (whether or not in different modes of transport) during the carriage from the place of dispatch, taking in charge or shipment to the place of final destination stated in the credit.

h) i. A transport document may indicate that the goods will or may be transshipped

take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

iii. A transport document indicating that transhipment will not or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment.

 Article 20: Bill of Lading

e) A bill of lading, however, named, must appear to:

vii. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for on behalf of the master.

viii. Indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or

- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the bill of lading contains the indication “intended vessel” or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

ix. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If  the bill of lading does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication “intended” or similar qualification in relation tothe port of loading, an on board notation indicating the port of loadingas stated in the credit, the date of shipment and the name of vessel is required. this provision applies even when loading on board or shipment on named vessel is indicated by pre-printed wording on the bill of lading.

x. Be the sole original bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the bill of lading.

xi. Contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back bill of lading). Contents of terms and conditions of carriage will not be examied.

xii.  Contain no indication that it is subject to a charter party

f) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

g) i. A bill of lading may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same bill of lading.

iv. A bill of lading indicating that transhipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or Lash barge as evidenced by the bill of lading.

h) Clauses in a bill of lading stating that the carrier reserve the right to tranship will be disregarded.

Article 21: Non- Negotiable Sea Way Bill

e) A non-negotiable sea way bill, however named, must appear to:

vii. indicate the name of the carrier and signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

viii. Indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or

- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the non-negotiable sea way bill will be deemed to be the date of shipment unless the non-negotiable sea way bill contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the non-negotiable sea way bill contains the indication “intended vessel” or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

ix. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If  the non-negotiable sea way bill does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication “intended” or similar qualification in relation to the port of loading, an on board notation indicating the port of loading as stated in the credit, the date of shipment and the name of vessel is required. this provision applies even when loading on board or shipment on named vessel is indicated by pre-printed wording on non-negotiable sea way bill.

x. Be the sole original non-negotiable sea way bill or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the non-negotiable sea way bill.

xi. Contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back non-negotiable sea way bill). Contents of terms and conditions of carriage will not be examied.

xii.  Contain no indication that it is subject to a charter party

f) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

g) i. A non-negotiable sea way bill may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same non-negotiable sea way bill.

iii. A non-negotiable sea way bill indicating that transhipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or Lash barge as evidenced by the non-negotiable sea way bill.

h) Clauses in a non-negotiable sea way bill stating that the carrier reserve the right to tranship will be disregarded.

Article 22: Charter Party Bill of Lading

a) A bill of lading, however named, containing an indication that it is subject to a charter party (charter party bill of lading), must appear to:

v. be signed by:

- the master or a named agent for or on behalf of the master, or

- the owner or a named agent for or on behalf of the owner, or

- the charter or a named agent for or on behalf of the charter.

Any signature by the master, owner, charterer or agent must be identified as that of the master, owner, charterer or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the master, owner or charterer.

An agent signing for or on behalf of the owner or charterer must indicate the name of the owner or charterer

vi. Indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or

- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the charter party bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the charter party bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

vii. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit. The port of discharge may also be shown as a range of ports or a geographical area, as stated in the credit.

viii. Be the sole original charter party bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the charter party bill of lading.

b) A bank will not examine charter party contracts, even if they are required to be presented by the terms of the credit.

Article 23: Air Transport Document 

d) An air transport document, however named, must appear to:

vii. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier, or 

- a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent.

Any signature by an agent must indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier.

viii. Indicate that the goods have been accepted for carriege.

ix. Indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment unless the air transport document contains a specific notation of the actual date of shipment, in which case the date stated in the notation will be deemed to be the date of shipment.

Any other information appearing on the air transport document relative to the flight number and date will not beconsidered in determining the date of shipment.

x.  indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit,

xi.  Be the original for consignor or shipper, even if  the credit stipulates a full set of originals.

xii. Contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage. Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

e) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one aircraft and reloading to another aircraft during the carriage from the airport of departure to the airport of destination stated in the credit.

f) i. An air transport document may indicate that the goods will or may be transhipped, provided that the entire carriage is covered by one and the same air transport document.

iv. An transport document indicating that transhipment will not or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment.

Article 24: Road, Rail or Inland Warterway Transport Document

d) A road, rail or inland warterway transport document, however named, must appear to:

iv. Indicate the name of the carrier and:

- be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature, stamp or notation by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier agent. 

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the agent must indicate that the agent has signed or acted for or on behalf of the carrier.

If the rail transport document does not identify the carrier, any signature or stamp of railway company will be accepted as evidence of the document being signed by the carrier.

v. Indicate the date of shipment or the date the goods have been received  for shipment, dispatch or carriage at the place stated in the credit. Unless the transport document contains a dated reception stamp, an indication of the date of receipt or a date of shipment, the date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of shipment.

vi. Indicate the place of shipment and the place of destination stated in the credit.

e) i. A road transport document must appear to be the original for consignor or shipper or bear no marking indicating for whom the document has been prepared.

ii. A rail transport document marked “dublicate” will be accepted as an original.

v. A rail or inland warterway transport document will be accepted as an original whether market as an original or not

f) In the absence of an indication on the transport document as to the number of originals issued, the number presented will be deemed to constitute a full set.

i) For the purpose of this article, transhipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance, within the same mode of transport,  during the carriage from the place of shipment, dispatch or carriage to the place of destination stated in the credit.

j) i. A road, rail or inland warterway transport document may indicate that the goods will or may be transshipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii.  A road, rail or inland warterway transport document indicating that transhipment will not or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment.

Article 25: Courier Receipt, Post Receipt for Certificate of Posting

d) A courier receipt, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to:

iv. Indicate the name of the courier service and the stamped or signed by the courier service at the place from which the credit states the goods are to be shipped; and

v. indicate a date of pick-up or of receipt or wording to this effect. This date will be deemed to be the date of shipment.

e) A requirement that courier charges are to be paid or prepaid may be satisfied by a transport document issued by a courier service evidencing that courier charges are for the account of a party other than the consignee

f) A post receipt or certificate of posting, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to be stamped or signed and dated at the place from which the credit states the goods are to be shipped. this date will be deemed to be the date of shipment.

Article 26: “On Desk”, “Shipper’s Load and Count”, “Said by Shipper to Contain” and “Charges Additional to Freight”

d) A transport document must not indicate that the goods are or will be loaded on desk. A clause on a transport document atating that the goods may be loaded on desk is acceptable.

e) A transport document bearing a clause such as “shipper’s load and account” and “said by shipper to contain” is acceptable.

f) A transport document may bear a reference, by stamp or otherwise, to charges additional to the freight.

Article 27: Clean Transport Document

A bank will on ly accept a clean transport document.  A clean transport document is one bearing no clause or notation expressly declearing a defective condition of the goods or their packaging. The word “clean” need not appear on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be “clean on board”

Article 28: Insurance Document and Coverage

k) An insurance document, such as an insurance policy, an insurance certificate or a declaration under an open cover, must appear to be issued and signed by an insurance company, an underwriter or their agents or their proxies.

Any signature by an agent or proxy must indicate whether the agent or proxy has signed for or on behalf of the insurance company or underwriter.

l) When the insurance  document indicates that it has been issued in more than one original, all originals must be presented.

m) Cover notes will not be accepted.

n) An insurance policy is acceptable in lieu of an insurance certificate or a declaration under an open cover.

o) The date of the insurance document must be no later than the date of shipment, unless it appears from the insurance document that the cover is effective from the date not later than the date of shipment.

p) i.  The insurance document must indicate that the amount of insurance coverage and be in the same currency as the credit.

ii.  A requirement in the credit for insurance coverage to be for a percentage of the value of the goods, of the invoice value or similar is deemed to be minimum amount of covverage required. If there is no indication in credit of the insurance coverage required, the amount of insurance coverage must be at least 110% of the CIF or CIP value of the goods.

When the CIF or CIP value cannot be determined from the documents, the amount of insurance coverage must be calculated on the basic of the amount for which honour or negotiation is requested or the gross value of the goods as shown on the invoice, whichever is greater

vi. The insurance document must indicate that risks are covered at least between the place of taking in charge or shipment and the place of discharge or final destination as stated in the credit.

q) A credit should state the type of insurance required and, if any, the additional risks to be covered. An insurance document will be accepted without regard to any risks that are not covered if the credit uses imprercise terms such as “usual risks” or “customary risks”

r) When a credit requires insurance against “all risks” and an insurance document is presented  containing any “all risks” notation or clause, whether or not bearing the heading “all risks” the insurance document will be accepted without regard to any risks stated to be excluded.

s) An insurance document may contain reference to any exclusion clause.

t) An insurance document may indicate that the cover is subject to a franchise or excess (deductible)

Article 29: Extension of Expiry Date or Last Day for Presentation

d) If the expiry date of the credit  or the last day for the presentation falls on the day when the bank to which presentation is to be made is closed for reasons other than those referred to in article 36, the expiry date or the last day for presentation, as the case may be, will be extended to the first following banking day

e) if presentation is made on the first following banking day, a nominated bank must provide the issuing bank or confirming bank with the statement on its covering schedule that the presentation war made within the time limits extended in accordance with sub-article 29(a).

f) The last date for shipment will not be extended as a result of sub-article 29(a).

Article 30: Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Prices

d) The word “about” or “approximately” used in connection with the amount of the credit or the quantity or the unit price stated in the credit are to be construed as allowing a tolerance not to exceed 10% more or 10% less than the amount, the quantity or the unit price to which they refer.

e) A tolerance not to exceed 5% more or 5% less than the quantity of the goods is allowed, provided the credit does not state the quantity in terms of a stipulated number of packing units or individual items and the total amount of the drawings does not exceed the amount of the credit.

f) Even when partial shipments are not allowed, a tolerance not to exceed 5% less than the amount of the credit is allowed, provided  that the quantity of the goods, if stated in the credit, is shipped in full and a unit price, if stated in the credit, is not reduced or that sub-article 30(b) is not applicable. This tolerance does not apply when the credit stipulates a specific tolerance or uses the expressions referred to in sub-article 30(a)

Article 31: Partial Drawings or Shipment

d) Partial drawings or shipment are allowed.iding they indicate the same

e) A presentation consisting of more than on set of transport documents evidencing shipment commencing on the same means of conveyance and for the same journey, provided they indicate the same destination, will not be regarded as covering a partial shipment, even if they indicate different dates of shipment or different ports of loading, places of taking in charge or dispatch. if the presentation consists of more than one set of transport documents, the latest date of shipment as evidenced on any of the sets of transport documents will be regarded as the date of shipment.

A presentation consisting of one or more sets of transport documents evidencing shipment on more than one means of conveyance within the same mode of transport will be regarded as covering a partial shipment, even if the means of conveyance leave on the same day for the same destination.

f) A presentation consisting of more than one courier receipt, post receipt or certificate of posting will not be regarded as a partial shipment if the courier receipt, post receipts or certificates of posting appear to have been stamped or signed by the same courier or postal service at the same place and date and for the same destination.

Article 32: Instalment Drawings or Shipment

if a drawing or shipment by instalments within given periods is stipulated in the credit and any instalment is not drawn or shipped within the period allowed for that instalment, the credit ceases to be available for that and any subsequent instalment.

Article 33: Hours of Presentation

A bank has no obligation to accept a presentation outside of its banking hours.

Article 34: Disclaimer on Effectiveness of Documents

A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does its assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight. quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or insurer of the goods or any other person.

Article 35: Disclaimer on Transmission and Translation

A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of delay, loss in transmit, multilation or other errors arising in transmission of any messages or delivery of letters or documents, when such messages, letters or documents are transmitted or sent according to the requirements stated in the credit, or when the bank may have taken the initiative in the choice of the delivery service in the absence uf such instructions in the credit.

If the nominated bank determines that a presentation is complying and forwards the documents to the issuing bank or confirming bank, whether or not the nominated bank has honoured or negotiate, or reimburse that nominated bank, even when the documents have been lost in transit between the nominated bank and the issuing bank or confirming bank, or between the confirming bank and the issuing bank.

A bank assumes no liability or responsibility for errors in translation or interpretation of technical terms and may transmit credit terms without translatinghiên cứu them.

Article 36: Force Majeure

A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption of its business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control.

A bank will not, upon resumtion of its business, honour or negotiate under a credit that expired during such interruption of its business.

 Article 37: Disclaimer for Acts of an Instructed Party

e) A bank utilizing the services of another bank for the purpose of giving effect to the instructions of the applicant does so for the account and at the risk of the applicant.

f) An issuing bank or advising bank assumes no liability or responsibility should the instructions it transmits to another bank not be carried out, even if it has taken the initiative in the choice of that other bank.

g) A bank instructing another bank to perform services is liable for any commissions, fees, costs or expenses (“charges”) incurred by that bank in connection with its instructions.

if the credit states that charges are for the account of the beneficiary and charges cannot be collected or deducted from proceeds, the issuing bank remains liable for payment of charges.

A credit or amendment should not stipulate that the advising to a beneficiary is conditional upon the receipt by the advising bank or second advising bank of its charges.

h) The applicant shall be bound by an liable to indemnify a bank against all obligations and responsibilities imposed by foreign laws and usages.

Article 38: Transferable Credits


a) A bank is under no obligation to trnsfer a credit except to the extent and in the manner expressly consented to by that bank.

b) For the purpose of this article:

Transferable credit means a credit that specifically states it is “transferable”. A transferable credit may be made available in whole or in part to another beneficiary (“second beneficiary”) at the request of the beneficiary (“first beneficiary”).


Transferring bank means a nominated bank that transfers the credit or, in the credit available with any bank, a bank that is specifically authorized by the issuing bank to transfer and that transfers the credit. An issuing bank may be a transferring bank.


Transferred credit means a credit that has been made available by the transferring bank to the second beneficiary.


c) Unless otherwise agreed at the time of transfer, all charges (such as commissions, fees, costs, or expenses) incurred in respect of a transfer must be paid by the first beneficiary.


e) A credit may be transferred in part to more than one second beneficiary provided partial drawings or shipments are allowed.


A transferred credit cannot be transferred at the request of a second beneficiary to any subsequent beneficiary. The first beneficiary is not considered to be a subsquent beneficiary.


f) Any request for transfer must indicate if and under what conditions amendments may be advised to the second beneficiary. The transferred credit must clearly indicate those conditions.


g) if the credit transferred to more than one second beneficiary, rejection of an amendment by one or more second beneficiary does not invalidate the acceptance by any other second beneficiary, with respect to which the transferred credit will be amended accordingly. For any second beneficiary that rejected the amendment, the transferred credit will remain unamended.


h) the transferred credit must accurately reflect the terms and conditions of the credit, including confirmation, if any, with the exception of:


- The amount of the credit,


- Any unit price stated therein,


- The expiry date,


- The period for presentation, or


- The latest shipment date or given period for shipment, any or all which may be reduced or curtailed.


The percen tage for which insurance cover must be effected may be increased to provide the amount of cover stipulated in the credit or these articles


The name of the first beneficiary may be substituted for that of the applicant in the credit.


If the name of the applicant is specifically required by the credit to apear in any document other than the invoice, such requirement must be reflected in the transferred credit.


i) The first beneficiary has the right to substitute its own invoice and draft, if any, for those of a second beneficiary for an amount not in excess of that stipulated in the credit, and upon such substitution the first beneficiary can draw under the credit for the difference, if any, between its invoice of a second beneficiary.


j) If the first beneficiary is to present its own invoice and draft, if any, but fails to do so on first demand, or if the invoices presented by the first beneficiary create discrepancies that did not exist in the presentation made by the second beneficiary and the first beneficiary fails to correct them on first demand, the transferring bank has the right to present the document as received from the second beneficiary to the issuing bank, without further responsibility to the first beneficiary.


k) The first beneficiary may, in its request for transfer, indicate that honour or negotiation is to be effected to a second beneficiary at the place to which the credit has been transferred, up to and including the expiry date of the credit. this is without prejudice to the right of the first beneficiary in accordance with sub-article 38(h)


l) Presentation of documents by or on behalf of a second beneficiary must be made to the transferring bank.


Article 39: Assignment of Proceeds


The fact that a credit is not stated to be transferable shall not affect the right of the beneficiary to assign any proceeds to which it may be or may become entitled under the credit, in accordance with the provisions of applicaple law. This article rlelates only to the assignment of poroceeds and not to perform under the credit.

Phụ luc 6: CÁC THUẬT NGỮ TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN 

	
	Từ viết tắt
	Thuật ngữ tiếng Anh
	Giải nghĩa tiếng Việt

	A

	
	......
	Acceptance ( Draft is required) 
	Chấp nhận thanh toán ( Yêu cầu xuất trình hối phiếu)

	A
	A/C
	Account
	Tài khoản

	
	....
	Advising bank
	Ngân hàng thông báo

	
	Amer. term
	American Term
	Theo kiểu Hoa Kỳ (Yết tỷ giá)

	
	AWB
	Air Way Bill
	Vận đơn hàng không

	
	A/N
	Air Consignment Note
	Giấy gửi hàng hàng không

	
	....
	Applicant
	Người yêu cầu mở thư tín dụng

	
	......
	At sight
	Trả ngay

	
	A.P
	Authority  to Purchase
	Ủy thác mua

	
	A/P
	Authority to Pay
	Ủy thác thanh toán

	
	ASK rate
	Ask/ Oferr rate
	Tỷ giá bán

	
	A/V
	Ad Valorem
	Thuế quan theo giá trị hàng hóa

	
	AVB
	Advising Bank 
	Ngân hàng thông báo

	B

	
	-------

Bank L/C
	Bankassurance
Bank Letter of Credit
	Bán bảo hiểm qua ngân hàng

Thư tín dụng ngân hàng 

	
	....
	Beneficiary
	Người hưởng lợi

	
	------
	Balance on Current Account
	Cán cân tài khoản vãng lai

	
	-------
	Basic Balance
	Cán cân cơ bản

	B
	--------
	Buying Rate
	Tỷ giá mua

	
	--------
	Bill rate
	Lãi suất chiết khấu hối phiếu

	
	B/B
	Bid Bond
	Bảo lãnh dự thầu

	
	BID rate
	Buying rate
	Tỷ giá mua

	
	BOF
	Basic Ocean Freight
	Chăng vận tải chính

	
	BOP
	Balance of Payment
	Cán cân thanh toán 

	
	BoP of Zero
	Balance of Payment of Zero
	Cán cân thanh toán cân bằng

	
	BBS
	British Standard Specification
	Phân loại tiêu chuẩn Anh Quốc

	
	B/E
	Bill of Exchange
	Hối phiếu

	
	B/L
	Bill of Lading
	Vận đơn đường biển 

	
	BLADVI
	Bill of lading Advice
	Vận đơn đường biển cấp trước

	
	BTN

	Brussels Tariff Nomenclature 
	Tên gọi thuế quan theo hiệp ước Brussels

	
	BWT
	Bonded Warehouse Transaction
	Mua hàng tại kho có ký quỹ

	
	--------
	Berth Rate
	Cước phí tàu chợ

	C

	C
	C/D
	Cash Against Documents
	Trả tiền đổi chứng từ

	
	C/R
	Cable rate
	Tỷ giá điện hối

	
	C. rate
	Cash Rate
	Tỷ giá tiền mặt

	
	---
	Changes in Reserves
	Thay đổi dự trữ

	
	
	Cheque/ Check
	Séc

	
	---
	Cheque rate
	Tỷ giá séc

	
	Cls.rate
	Closing rate
	Tỷ giá đóng cửa

	
	... 
	Confirming bank
	Ngân hàng xác nhận

	
	...
	Confirmation Instructions
	Yêu cầu xác nhận: 

	
	CFS
	Container Freight Station 
	Bãi để container đã nhận chuyên chở

	
	Cont.FR
	Container Freight Rate 
	Cước container

	
	......
	Contact person 
	Người liên hệ

	
	C/I
	Commercial Invoice 
	Hóa đơn thương mại

	
	Cons. In
	Consular Invoice
	Hóa đơn lãnh sự

	
	CBR
	Commodity Box Rate
	Cước trọn container chứa một loại hàng

	
	CFR
	Cost and Freight
	Tiền hàng và cước phí

	
	CFR.c
	Cost, Freight and Commission
	Tiền hàng, cước phí và hoa hồng

	
	---
	Coupon interest rate (Nominal interest rate)
	Lãi suất danh nghĩa

	
	CAR
	Credit Approval Request
	Tín dụng có xác nhận

	
	CoI
	Certificate of Insurance
	Chứng nhận bảo hiểm

	
	CI
	Capital Inflow
	Dòng vốn đi vào

	
	C.I.
	Certificate Inspection
	Chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa

	
	CIF
	Cost, Insurance and Freight
	Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

	
	CIF.c


	Cost, Insurance, Freight and Commission 
	Giá CIF và hoa hồng cho trung gian ở nước xuất khẩu

	
	CIF.e
	Cost, Insurance, Freight and Exchange
	Giá CIF và phí chuyển đổi tiền

	
	CIF.i


	Cost, Insurance, Freight and Interest
	Giá CIF và lãi suất chiết khấu hối phiếu

	
	CPT
	Carrige and Insurance Paid to … 
	Phí vận tải và bảo hiểm đã trả đến ....

	
	CISG


	UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Convention)
	Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa  (Công ước Viên)

	
	CR/CCR
	Class Rate/ Commodity Classification Rate
	Cước phân theo bậc hàng

	
	CMT
	Cutting, Making, Trimming
	Gia công theo phương thức mua nguyên liệu, bán thành phẩm dệt may

	
	CO
	Capital Outflow
	Dòng vốn đi ra

	
	C/O
	Certificate of Origin
	Chứng nhận xuất xứ

	
	COD
	Cash on Delivery
	Trả tiền khi giao hàng

	
	------
	Convertible Currencies and Reserve
	Đồng tiền chuyển đổi và dự trữ

	
	C/P
	Voyage Charter Party
	Hợp đồng thuê tàu chuyến

	
	CP
	Certificate Posting
	Chứng nhận gửi hàng

	
	CPT
	Carriage Paid to ….
	Cước phí đã trả đến ......

	
	-------
	Crawling-peg exchange rate system (Flexible-peg exchange rate system)
	Hệ thông tỷ giá hối đoái điều chỉnh dần (Hệ thống tỷ giá hối đoái gắn kết linh hoạt)

	
	CQD
	Customary Quick Despatch
	Thưởng thông quan nhanh

	
	Cr.C
	Credit Card
	Thẻ tín dụng 

	
	CR
	Courier Receipt
	Hóa đơn chuyên chở

	
	3C's


	Characters, Capacity, Capital

	Đặc điểm tàu, công suất và thuyền trưởng

	
	CTD
	Combined Transport Documentary 
	Chứng từ vận tải đa phương thức

	
	CTO
	Combined Transport Operator
	Nhà (người) vận tải đa phương thức 

	
	CWO
	Cash With Order
	Tiền giao theo lệnh

	
	CFS charges
	Container Freight Station Charges
	Cước chở hàng lẻ

	
	-------
	Currency Union
	Liên minh tiền tệ

	D

	
	D&P of Exp.
	Date & Place of Expiry
	Ngày và nơi hết hạn (của thư tín dụng

	
	.....
	Def.Payment 
	Trả sau

	
	DAF
	Delivery at Frontier
	Giao hàng biên giới

	
	D/D
	Document Draft
	Hối phiếu chứng từ

	
	DPR
	Defered Payment Rate
	Cước hàng chậm

	
	DDP


	Delivered Duty Paid
	Giao hàng ở địa điểm đích thuế quan đã nộp

	
	DDU


	Delivered Duty Unpaid 

	Giao hàng ở địa điểm đích thuế quan chưa nộp

	
	Deb.
	Debenture
	Trái phiếu công ty

	
	Deb.b
	Debenture bond
	Giấy chứng nhận trái khoán

	
	Deb.s
	Debenture stock
	Vốn trái phiếu

	
	Deb.t
	Debenture trust
	Trách nhiệm khế ước với trái phiếu công ty

	
	Deb.h
	Debenture holder
	Người giữ trái khoán (trái chủ)

	
	.....
	Description of Goods
	Mô tả hàng hoá, dịch vụ

	
	----
	Deficit
	(Cán cân thanh toán) thâm hụt

	
	DEQ
	Delivered Ex Quay
	Giao hàng tại cầu cảng

	
	DES
	Delivered Ex Ship
	Giao hàng tại tàu

	
	Dem
	Demurrage 
	Phạt chậm tàu

	
	Dir.quot
	Direct Quotation
	Yết tỷ giá trực tiếp 

	
	D/M
	Despatch Money
	Tiền thưởng (do xếp/dỡ hàng nhanh)

	
	D/O
	Delivery Order
	Lệnh giao hàng

	
	D/P
	Document against Payment
	Thanh toán đổi chứng từ

	
	D/A
	Document Against Acceptance 
	Chấp nhận thanh toán đổi chứng từ

	
	DP
	Duty Paid
	Thuế đã nộp

	
	
	Draft Rate
	Tỷ giá 

	
	D/R
	Dock Receipt
	Hóa đơn sữa chữa

	
	D/W
	Dock Warrant
	Bảo lãnh sữa chữa

	
	Dzs
	Dozens
	Tá

	E

	E
	EC
	European Community
	Cộng đồng Châu Âu

	
	ECAFE
	Economic Commission for Asia and Far East
	UBKT Châu Á và Cận Đông

	
	ECU
	European Currency Unit
	Đơn vị tiền tệ Châu Âu

	
	ED
	Export Declaration
	Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu 

	
	E/D
	Expiry Date
	Ngày đến hạn

	
	EDI
	Electronic Data Interchange
	Trao đổi dữ liệu điện tử

	
	EEC
	European economic Community
	Cộng đồng kinh tế châu Âu

	
	EFTA
	European Free Trade Association
	Hiệp hội thương mại tự do châu Âu

	
	EJFA
	The European Joint Float Agreement
	Liên minh thả nổi tiền tệ châu Âu

	
	EIR
	Equipment Interchange Receipt
	Hóa đơn trao đổi thiết bị

	
	E/L
	Export Licence
	Giấy phép xuất khẩu

	
	EMS
	European Monetary System
	Hệ thống tiền tệ châu Âu

	
	EMCF
	European Monetary Cooperation Fund
	Qũy hợp tác tiền tệ châu Âu

	
	E/P
	Export Permit
	Cấp phép xuất khẩu

	
	Escrow A/C
	Escrow Account
	Tài khoản escrow

	
	ETA / ETD
	Expected Time Arrival / Expected Time Departure
	Thời gian đến cảng/ thời gian khởi hành (dự kiến) 

	
	---------
	Eurodollar
	Đô la châu Âu

	
	Eur. terms
	European Terms
	Theo kiểu châu Âu (Yết tỷ giá)

	
	EXW
	Ex Works
	Giao hàng tại nơi sản xuất

	F

	
	FAQ
	Fair Average Quality
	Chất lượng hàng hóa trung bình khá

	
	FAS
	Free Alongside Ship
	Giao hàng dọc mạn tàu

	
	FCA
	Free Carrier
	Giao hàng cho người vận tải

	
	FAK
	Freight All Kinds Rate
	Cước trọn container chứa nhiều mặt hàng

	
	FC
	Foreign Currency
	Ngoại tệ

	
	FCL
	Full Container Load  
	Hàng xếp đầy container

	
	FCR
	Forwarder's Cargo Receipt
	Hóa đơn của người giao nhận

	
	FEU
	Forty Feet Equivalent Units
	40ft3 ~ một container loại trung

	
	FF
	Feeder Freight
	Chăng vận tải phụ

	
	FI
	Free In
	Điều kiện miễn xếp

	
	-------
	Financial Integration
	Nhất thể hóa tài chính

	
	FO
	Free Out
	Điều kiện miễn dỡ

	
	FIO
	Free In and Out
	Điều kiện miễn xếp dỡ

	
	-------
	Floating debenture (Floating charge debenture)
	Trái phiếu công ty thả nổi (trái phiếu công ty có bảo đảm bằng tài sản chung của công ty

	
	FOA
	FOB Airport
	Giao hàng lên boang máy bay

	
	FOB
	Free on Board
	Giao hàng lên tàu

	
	FOB.c


	Free on Board and Commission
	Giá FOB công thêm hoa hồng cho trung gian ở nước xuất khẩu

	
	FOR
	Free on Rail
	Giao hàng lên toa tàu

	
	FOT
	Free on Truck
	Giao hàng lên ô tô

	
	FPA


	Free from Particular Average
	Điều kiện bảo hiểm miễn tổn thất riêng

	
	FPAAC
	Free from Particular Average American Conditions
	Bảo hiểm miễn tổn thất riêng theo điều kiện của Hoa Kỳ

	
	FPAEC


	Free from Particular Average English Conditions
	Bảo hiểm miễn tổn thất riêng theo điều kiện của Anh

	
	FXB
	Foreign Exchange Balance
	Cán cân dự trữ ngoại tệ chính thức

	
	Fw
	Forward
	Kỳ hạn

	
	FR
	Forward Rate
	Tỷ giá có kỳ hạn

	G

	G
	G/A
	General Average
	Tổn thất chung

	
	GATT
	General Agreement on Tariff & Trade
	Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch

	
	GS
	General cargo ship
	Tàu chở hàng bách hóa (tàu chợ)

	
	GCR
	General cargo rate 
	Cước hàng bách hóa 

	
	GMQ
	Good Merchantable Quality
	Chất lượng hàng hóa mua bán tốt

	
	Gov. loan
	Government Loan
	Trái phiếu chính phủ 

	
	GSP
	Generalized System of Preference
	Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập

	
	GSTP


	Global System of Trade Preference among Developing Countries [image: image15.png]



	Hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu giữa các nước đang phát triển 

	
	GR
	Groupage Rate
	Cước theo nhóm

	
	-----
	Guaranteed debenture
	Trái phiếu công ty có bảo đảm

	H

	H
	H.AWB
	House Airway Bill
	Vận đơn hàng không phụ

	
	HS
	Harmonized Commodity Description and Coding System
	Hệ thống mã số và mô tả hàng hóa hài hòa (thường gọi là "Hệ thống hài hòa)

	I

	I

	IM
	Import
	Nhập khẩu

	
	IATA
	International Air Transport Association
	Hiệp hội vận tải hàng không  

	
	IBRD


	International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank)
	Ngân hàng  tái thiết và phát triển (Nay là Ngân hàng thế giới)

	
	I/C
	Import Certificate;
	Chứng nhận nhập khẩu

	
	I.C
	Inspection Certificate
	Chứng nhận giám định

	
	ICAR


	Individual Credit Approval Request
	Chứng minh tài chính cá nhân

	
	ICCI


	International Chamber of Commerce and Industry
	Phòng thương mại và công nghiệp  

	
	ICC


	Institute Cargo Clause


	Điều kiện bảo hiểm hàng hóa (của Anh)

	
	ICD


	Inland Container Depot


	Điểm khai báo hàng xuất nhập khẩu (Cảng cạn)

	
	ID
	Import Declaration
	Tờ khai hàng nhập khẩu

	
	IMF


	The International Monetary Fund
	Quỹ tiền tệ Quốc tế  



	
	I/L
	Import Licence
	Giấy phép nhập khẩu

	
	INCOTERMS
	International Commercial Terms
	Điều kiện thương mại 

	
	I/Q
	Indirect Quotation
	Yết tỷ giá gián tiếp

	
	----
	Inflow
	(Dòng tiền) đi vào

	
	Interbank rate
	Interbank Interest Rate
	Lãi suất liên ngân hàng

	
	IBFs
	International banking facility
	Những cơ sở hoạt động ngân hàng  (Ở Hoa Kỳ)

	
	...
	Investment bank
	Ngân hàng đầu tư

	
	...
	Issue bank
	Ngân hàng phát hành (tiền)

	
	...
	Issuing bank
	Ngân hàng mở L/C

	
	...
	Interest on credit balance
	Lãi suất tiền gửi

	
	...
	Interest on debit balance
	Lãi suất tiền vay

	
	...
	Internal crediting and debiting book of same bank
	Hạch toán nội bộ

	
	IOF
	Irrespective of  Franchise
	Nhượng quyền không tính đến ...........

	
	IOP
	Irrespective of Percentage


	Theo tỷ lệ phần trăm không tính đến .....

	
	I/P
	Insurance Policy
	Hợp đồng bảo hiểm

	
	IQ
	Import Quota
	Hạn ngạch nhập khẩu

	
	ISO
	International Standardization Organization
	Tổ chức Tiêu chuẩn 

	
	ILO
	International Labour Organization
	Tổ chức Lao động Quốc tế

	
	....
	Irrevocable Letter of Credit
	Thư tín dụng không thể hủy bỏ

	
	... 
	Issuing bank
	Ngân hàng phát hành (Thư tín dụng)

	
	J

	J
	---
	Joint-stock bank
	Ngân hàng cổ phần

	
	L

	
	.....
	Latest date of shipment
	Ngày giao hàng muộn nhất

	L
	L/A
	Letter of Authority
	Thư ủy thác

	
	Lay/Can
	Lay days and Cancelling date
	Thời gian tàu nằm tại cảng để xếp/dỡ hàng và ngày hết hạn xếp/ dỡ hàng

	
	LAFTA


	Latin American Free Trade Area
	Khu vực thương mại tự do Mỹ Latinh

	
	lb(s) ; lb
	pound(s), Libra
	Pound/ libo (454gr)

	
	L/C
	Letter of Credit
	Thư tín dụng

	
	LCL
	Less than Container Load
	Gửi hàng không đủ một container

	
	L/G
	Letter of Guarantee
	Chứng thư bảo lãnh

	
	L/I
	Letter of Indemnity
	Chứng thư bồi thường

	
	LIBOR


	London-Interbank-Offered Rate
	Lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng London

	
	LIBIR


	London Interbank-bid rate
	Lãi suất đi vay trên thị trường liên ngân hàng London

	
	LBCH


	London bankers’ Clearing House
	Nhà thanh toán bù trừ các ngân hàng London

	
	L.S
	Locus Sigilli=Place of the Seal
	Nơi kẹp chì (Vị trí gắn niêm phong)

	
	L/T
	Long Ton
	Tấn dài

	
	LO - LO
	Full Cellular Container ship (Lift on - lift off)
	Tàu container tổ ong Lift On - Lift Off

	
	--------
	Locked-in exchange rate
	Tỷ giá hối đoái khép kín (trong một khối kinh tế/ trong một khu vực)

	M

	M
	-----
	Mortgage
	Thế chấp

	
	-----
	Mortgage debenture
	Trái khoán (Trái phiếu công ty) thế chấp

	
	M.AWB
	Master Air Way Bill
	Vận đơn chủ (hàng không)

	
	M/F
	Manifest 
	Bảng liệt kê hàng hóa giao lên tàu

	
	MFN
	Most Favoured Nation Clause
	Qui chế tối huệ quốc

	
	MIP
	Marine Insurance Policy
	Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

	
	MID
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	Tờ khai hàng gia công nhập khẩu

	
	M
	Minimum
	Cước tối thiểu

	
	M/L
	More or Less
	Hơn/ kém

	
	M/R
	Mate's Receipt
	Hóa đơn thuyền phó

	
	M/T
	Mail Transfer
	Chuyển tiền thư

	
	Mt
	Metric Ton
	Metric tấn

	
	MT
	Measurement Ton
	Tấn mét

	
	MTD
	Multi-transport Document
	Chứng từ vận tải đa phương thức

	N

	N
	.....
	Name & Address of the Beneficiary
	Tên và địa chỉ người hưởng lợi

	
	Neutral AWB
	Neutral Air Way Bill
	Vận đơn trung lập

	
	....
	Negotiation 
	Chiết khấu (Trong thanh toán tín dụng chứng từ)

	
	...
	Negotiating bank
	Ngân hàng chiết khẩu

	
	NTB
	Non-Tariff  Barrier
	Hàng rào phi thuế quan

	O

	O
	OCS
	Official Currency Swaps
	Hoán đổi tiền tệ chính thức

	
	ODCY
	Off Dock Container Yard
	Bãi container ngoài bến

	
	OEM
	Original Equipment Manufacturing
	Gia công thiết bị gốc

	
	OP
	Open Policy
	Hợp đồng bảo hiểm mở (Hợp đồng bảo hiểm bao)

	
	OR
	Opening Rate
	Tỷ giá mở cửa

	
	
	Other Adjustments
	Khoản mục điều chỉnh

	
	
	Outflow
	(Dòng tiền) đi ra

	
	
	Overall Balance
	Cán cân chung

	P

	
	PAR
	Pakage Rate
	Cước phí trọn gói

	
	....
	Partial Shipments
	Giao hàng từng phần

	
	PA
	Particular Average
	Tổn thất riêng

	
	P/L
	Packing List
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	PL
	Paperless
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	....
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	...
	Permitted           
	Được phép 

	
	PCS
	Piece
	Chiếc (cái)

	
	...
	Prohibited
	Không được phép

	
	....
	Port of discharge
	Cảng dỡ hàng

	
	.....
	Port of loading 
	Cảng xếp hàng

	
	PR
	Post Receipt
	Hóa đơn bưu điện

	
	P/A


	Power of Attorney 


	Quyền được ủy nhiệm (quyền hành động với tư cách là người thụ ủy)

	
	PSI
	Pre-Shipment Inspection
	Giám định trước khi giao hàng

	
	P/N
	Promissory Note
	Kỳ phiếu

	Q

	
	Q/C
	Quality Control
	Kiểm soát chất lượng

	
	Q/D
	Quick Despatch
	Thưởng nóng

	R

	
	RFWD
	Rain & Fresh Water Damage
	Tổn thất do mưa và rò rỉ nước

	
	....
	 Revocable Letter of Credit
	Thư tín dụng có thể hủy bỏ

	
	RORO  
	Roll on-Roll Off Traffic
	Tàu chở container xếp trước – dỡ trước (Tàu Roll On - Roll Off)

	
	ROD
	Rust, Oxidation, Discoloration
	Tổn thất do ghỉ, Ôxy hóa, bạc màu

	S
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	.... 
	Semi-container ship
	Tàu bán container

	
	S/D
	Shipping Date
	Ngày giao hàng

	
	....
	Shipment from ...
	Nơi giao hàng ...

	
	.....
	Shipment period: Form ... /... /... to... /...  /.... 
	Thời gian giao hàng: Từ ngày/ tháng/ năm đến ngày/ tháng/ năm

	
	SDR
	Special Drawing Rights
	Quyền rút vốn đặc biệt

	
	SCR
	Special Cargo Rate
	Cước hàng đặc biệt

	
	SEA
	The Single European Act
	Đạo luật châu Âu thông nhất

	
	SF
	Square Feet
	Feet vuông

	
	SITC


	Standard International Trade Classification
	Phân loại hàng hóa 



	
	SKD
	Semi Knock-Down
	Linh kiện bán đồng bộ

	
	S/N
	Shipping Note
	Thông báo giao hàng

	
	S/O
	Shipping Order
	Lệnh giao hàng

	
	S.P.A
	Specified Particular Average
	Tổn thất riêng đặc biệt

	
	SR
	Spot Rate
	Tỷ giá giao ngay

	
	SR & CCC
	Strikes, Riots, and Civil Commotions Clause
	Điều kiện tổn thất do đình công, bạo loạn và hành vi dân sự

	
	S/R;SHPREQ
	Shipping Request
	Yêu cầu giao hàng

	
	SSBC
	Sinking, Standing, Burning and Collision
	Tổn thất do chìm, mắc cạn,cháy, đâm va vao nhau

	
	S/T
	Short Ton
	Tấn ngắn

	
	
	Surplus
	Thăng dư (Cán cân thanh toán) 

	
	SWIFT
	Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication
	Mạng thanh toán liên ngân hàng toàn cầu

	T

	T
	TBT
	Technical barrier to trade
	Hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

	
	T/Ch
	Traveller's Cheque
	Séc du lịch

	
	TVC


	Time Volume Contract


	Cước theo khối lượng container chuyên chở

	
	TEU
	Twenty Feet Equivalent Unit (20 Ft3)
	20 feet khối (20Ft3)

	
	
	The Gold Standard
	Chế độ bản vị vàng

	
	T/B


	Term of a bill/ Currency of a bill/tenor of a bill
	Thời hạn lưu thông hối phiếu



	
	Third party B/L
	Third party bill of lading
	Vận đơn cho bên thứ ba (B/L giao hàng cho bên thứ ba)

	
	
	Tolerance
	Sai số/ dung sai (cho phép)

	
	TL
	Total Loss
	Tổn thất toàn bộ

	
	TLO
	Total Loss only
	Chỉ xem xét tổn thất toàn bộ

	
	T.B/H
	Touched bill of health/ Bill of health
	Giấy chứng nhận sức khỏe nghi vấn

	
	TPND
	Theft, Pilferage & Non-delivery
	Tổn thất do trộm, ăn cắp và không giao hàng

	
	
	Trade bill
	Hối phiếu thương mại

	
	The Snake
	The Snake
	Con rắn tiền tệ

	
	Tranship
	Transshipment
	Chuyển tải 

	
	Transhipment B/L
	Transhipment bill of lading/Local bill of lading
	Vận đơn chuyển tải/ Vận đơn địa phương

	
	T.bill
	Treasury bill
	Trái phiếu kho bạc (Chứng khoán ngắn hạn của chính phủ (Ở Hoa Kỳ)

	
	TR
	Trust Receipt
	Tín thác

	
	
	Trade Balance
	Cán cân thương mại

	
	T/S Bank


	Transferable Bank
	Thư tín dụng ngân hàng chuyển nhượng

	
	T/S rate
	Transfer rate
	Tỷ giá chuyển khoản

	
	TS L/C
	Transferable L/C
	Thư tín dụng chuyển nhượng

	
	TT
	Telegraphic Transfer
	Chuyển tiền bằng điện

	
	T.T.B
	Telegraphic Transfer Buying Rate.
	Tỷ giá điện hối mua

	
	T.T.S
	Telegraphic Transfer Selling rate
	Tỷ giá điện hối bán

	
	Time DrR
	Time Draft Rate
	Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn

	U

	U
	Unclean B/H
	Unclean bill of health
	Giấy chứng nhận vệ sinh không hoàn hảo

	
	Unclean B/L
	Unclean bill of lading
	Vận đơn không hoàn hảo

	
	Undue.b
	Undue bill
	Hối phiếu chưa đến hạn

	
	UCC
	Uniform Commercial Code 195
	Luật thương mại  số 195

	
	UCP
	Uniform Customs and Practice for Document Credit, 2007 Revision
	Qui tắc thông nhất về thực hành thư tín dụng chứng từ

	
	UNCITRAL
	UN Commission on International Trade Law
	Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật thương mại 

	V

	V
	VAT
	Value Added Tax
	Thuế giá trị gia tăng

	W

	W
	WA
	With Average
	Có tổn thất riêng

	
	WAIOP
	With Average Irrespective of Percentage
	Có tổn thất riêng theo tỷ lệ phần trăm không giám định

	
	3PCT
	With Average 3percen
	Có tổn thất riêng 3%

	
	W/SRCC
	War, Strikes, Riots and Civil Commotions
	Có bảo hiểm rủi ro chiến tranh, biểu tình, bạo loạn và các hành vi dân sự

	
	WTC
	World Trade Center
	Trung tâm thương mại thế giới

	
	WDs
	Working days
	Ngày làm việc

	
	WWDs
	Weather Working Days
	Ngày làm việc theo điều kiện thời tiết

	
	WWDSHEXUU
	Weather Working Day Sunday and Holiday Excepted, Unless Used
	Ngày làm việc theo điều kiện thời tiết, ngày chủ nhật, ngày lễ có làm có tính.

	
	WWDFHEX EIU
	Weather Working Day Sunday and Holiday Excepted, Even if Used
	Ngày làm việc theo điều kiện thời tiết, ngày chủ nhật, ngày lễ có làm không tính

	Y

	Y
	YAR
	York Antwerp Rules of General Average
	Luật Antwerp về tổn thất chung
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Hộp 1.1. Các đơn vị đo lường theo khối Thịnh vượng chung thuộc


Vương quốc Anh, 1958


Ounce (viết tắt: oz, phiên âm tiếng Việt: aoxơ) là một � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%A1n_v%E1%BB%8B_%C4%91o" \o "Đơn vị đo" �đơn vị� đo lường phổ biến trong � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%87_%C4%91o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng_Anh&action=edit&redlink=1" \o "Hệ đo lường Anh (trang chưa được viết)" �hệ đo lường Anh� và � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%87_%C4%91o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng_t%E1%BA%ADp_qu%C3%A1n_M%E1%BB%B9&action=edit&redlink=1" \o "Hệ đo lường tập quán Mỹ (trang chưa được viết)" �hệ đo lường tập quán Hoa Kỳ�. Giá trị của một Ounce thay đổi tùy theo hệ thống. Các dạng ounce được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ounce" \l "Ounce_avoirdupois_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF" �Ounce avoirdupois � và � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ounce" \l "Ounce_troy_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF" �Ounce troy �.


Ounce � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Avoirdupois&action=edit&redlink=1" \o "Avoirdupois (trang chưa được viết)" �avoirdupois� được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, viết tắt là oz. Nó được định nghĩa như là một phần mười sáu của � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Pound_(kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng)" \l "Pound_avoirdupois" \o "Pound (khối lượng)" �pound avoirdupois� và tương đương với khoảng 437,5 grain (gram).


Năm 1958, � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3" \o "Hoa Kỳ" �Hoa Kỳ� và các quốc gia � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_Th%E1%BB%8Bnh_v%C6%B0%E1%BB%A3ng_chung_Anh" \o "Khối Thịnh vượng chung Anh" �Khối Thịnh vượng chung thuộc Vương quốc Anh� đã đồng ý định nghĩa Pound avoirdupois  bằng chính xác 0,45359237 kilôgam (1 pound = 453 gram). Do đó, kể từ năm 1958, một Ounce avoirdupois  bằng chính xác 28,349523125 gam theo định nghĩa.








± 1%, Hà lan và Bỉ








± 2.25% giữa các đồng tiền trong khối





± 4.5% so với  USD











“The worm within the snake within the tunnel”





Hộp 2.1. Cách tính tỷ giá hối phiếu/ séc có kỳ hạn


- Hối phiếu trị giá:  1000 GBP, kỳ hạn hối phiếu: 90 ngày.


- Thời gian chuyển hối phiếu từ London  đến Newyork là 7 ngày,


 - Lái suất: 4%/năm ( của GBP)


- Tỷ giá điện hối (T /T): GBP/USD = 1,7100


Tỷ giá hối phiếu kỳ hạn 90 ngày:


GBP/USD = [1,7100 – [(1,7100. 4. 90)/(360 . 100)] = 1.6957
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(3.8)
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 Dự báo thay đổi tỷ giá giao ngay (+/- 4%)





Khác biệt lái suất


danh nghĩa (-/+ 4%)


h nghÜa (- 4%)





Số điểm tăng/ giảm của đồng tiền  (+/- 4%)


è ®iÓm t¨ng/ gi¶m cña ®ång tiÒn  (+ 4%)





Dự báo sự khác biệt tỷ lệ lạm phát (-/+ 4%)


Dù b¸o sù kh¸c biÖt tû lÖ l¹m ph¸t (- 4%)





Anh hưởng Fisher 
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Tỷ giá có kỳ hạn như là một dự báo không sai khác (E)
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Thời hạn tín dụng trung bình
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Dư nợ trung bình năm
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Dư nợ đầu năm + Dư nợ cuối năm
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Lãi suất tín dụng 
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Ngân hàng đại diện người xuất khẩu
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Ngân hàng đại diện người nhập khẩu 
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Ngân hàng đại diện người xuất khẩu
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Người nhập khẩu 





Người xuất khẩu 





Ngân hàng đại diện người nhập khẩu





Ngân hàng tái chấp nhận hối phiếu
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Hộp 6.1. Các chứng từ vận tải sử dụng cho các phương thức vận tải khác


(1) Vận tải hàng không sử dụng Air Way Bill – AWB


(2) Vận tải đường sắt sử dụng Railroad Bill of Lading – RBL


(3) Vận tải bằng ô tô sử dụng Truck bill of lading.


(4) Giấy gửi hàng (Sea Way Bill - SWB) chỉ được sử dụng khi nhận hàng vận tải biển nhưng B/L chưa đến.





Hộp 6.2. Một số lưu ý khi sử dụng các chứng từ giao nhận hàng với tàu:


1. Nếu tàu đã xác nhận hàng thiếu trong ROROC thì không cần lập Phiếu thiếu


hàng nhưng nếu ghi “tranh chấp/ số lượng xác định sau thì phải lập Phiếu thiếu


hàng.


2. Trong COR, nếu thuyền trưởng ghi “lỗi của người xếp dỡ “ thì: (1) Miễn trách


nhiệm cho tàu nếu thuê tàu theo điều kiện FIO; (2) Đảm bảo quyền đòi lại


(Recourse)  của tàu đối với cảng sau khi tàu bồi thường cho chủ hàng theo Công


ước Bruxelles (1924)


3. Nhận hàng nếu thiếu hụt, hư hỏng có thể dự kháng ngay vào vận đơn.
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�  “Rate of exchange or Exchange rate means price at which one currency is exchanged for another”, Từ điển Tài chính – Ngân hàng, Petter Collin Publising xuất bản năm 1994.


�  "A foreign exchange rate is the price of one currency expressed in terms of an aother currency",  Divid K. Eiteman, Artur I. Stonehill, Micheal H. Moffet: Multinational Business Finance (Sisth edition), Addison-Wesley Publishing Company.


� "A foreign exchange quatation, or quote, is a statement of willingness to buy or sell at an anounced price",  Divid K. Eiteman, Artur I. Stonehill, Micheal H. Moffet: Multinational Business Finance (Sisth edition), Addison-Wesley Publishing Company.





�	Áp dụng cho KH là Doanh nghiệp (trừ Doanh nghiệp Tư nhân) hoặc Tổ chức có tư cách pháp nhân


�	Ghi rõ tên văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Doanh nghiệp như Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng Cổ đông; Hội đồng Thành viên; Chủ sở hữu ...thông qua các nội dung xin cấp tín dụng tại MSB. Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của cá nhân và người này đồng thời ký trên Hợp đồng thì xóa bỏ phần nội dung này.


�	Ghi cụ thể theo văn bản phê duyệt, loại bỏ các hạn mức thành phần không có trong phê duyệt


�	Ghi cụ thể hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của MSB và Pháp luật (nếu có)


�	Bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng thấu chi, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Thư bảo lãnh, Thư tín dụng (L/C) v.v.


�	Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cấp tín dụng cụ thể của MSB hoặc văn bản phê duyệt tín dụng


�	Nếu văn bản phê duyệt hoặc quy định của LCs không có quy định thì bỏ thỏa thuận này.


�	Nội dung này điều chỉnh theo phê duyệt với từng khoản tín dụng (nếu có) và Quy định Chính sách tín dụng của NHDNL từng thời kỳ, hiện nay là khoản 4, Điều 13 QĐ.TD.098.


�	Hoặc mức khác theo văn bản phê duyệt tín dụng hoặc quy định của MSB tại thời điểm ký Hợp đồng nhưng không vượt quá 20%/năm (theo quy định tại Điều 357, Bộ luật dân sự 2015).


�	Điều kiện cấp tín dụng có thể điều chỉnh trên cơ sở phù hợp với quy định của MSB và văn bản phê duyệt tín dụng.


�	Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cấp tín dụng cụ thể của MSB hoặc văn bản phê duyệt tín dụng.


�	Tùy theo điều kiện cấp tín dụng trong văn bản phê duyệt tín dụng của cấp có thẩm quyền có thể điều chỉnh nội dung này trên Hợp đồng


�	Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cấp tín dụng cụ thể của MSB hoặc văn bản phê duyệt tín dụng


�	Bổ sung các trường hợp khác theo quy định của MSB hoặc theo phê duyệt (nếu có)


�	Trường hợp được cấp HMTD không TSBĐ thì đơn vị bỏ các nội dung từ khoản 1 tới 5 Điều này và chỉ quy định nội dung sau “Hạn mức tín dụng được cấp theo Hợp đồng này không có tài sản bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”.


�	Trường hợp đã ký Hợp đồng bảo đảm thì ghi thông tin chính xác, cụ thể về Hợp đồng bảo đảm đã ký giữa MSB


với KH hoặc với bên bảo lãnh bằng tài sản (ví dụ: Hợp đồng thế chấp số	ngày	ký giữa MSB và


		••)	_


�	Áp dụng cho trường hợp có bảo lãnh của bên thứ ba nhưng không bảo lãnh bằng tài sản. Ghi rõ thông tin của


bên bảo lãnh bao gồm: tên, số, ngày cấp CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc tên, số ĐKKD/GP thành lập, hoạt động của tổ chức đứng ra bảo lãnh trả nợ cho KH. Nếu không có bảo lãnh thì bỏ toàn bộ dòng này.


�	Ghi rõ tên, số, ngày của văn bản bảo lãnh (ví dụ: Hợp đồng bảo lãnh số	ngày 	 ký giữa MSB và


	)


�	Đơn vị soạn thảo lưu ý bổ sung phụ lục thỏa thuận về việc mua bảo hiểm theo quy định của MSB, hiện nay là mẫu 10A và 10B của QĐ.BH.002 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.


�	Điền theo thỏa thuận cụ thể giữa các bên với từng giao dịch cụ thể trên cơ sở văn bản phê duyệt tín dụng, không trái với quy định của Pháp luật, nếu không có thì đơn vị soạn thảo ghi là “Không có”. Đối với các trường hợp cho vay theo sản phẩm và có nhiều nội dung đặc thù thì phải chuyển các nội dung này vào phần Phụ lục của Hợp đồng thì ghi rõ “Các yêu cầu cấp tín dụng khác được các bên thỏa thuận cụ thể tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Hợp đồng này”


�	Điền theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cấp tín dụng của MSB hoặc văn bản phê duyệt tín dụng


�	Có thể điều chỉnh danh mục, loại báo cáo theo từng đối tượng và sản phẩm tín dụng


�	Điền theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cấp tín dụng của MSB hoặc văn bản phê duyệt tín dụng


�	Theo Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng


�	Trường hợp áp dụng lãi cố định thì bỏ thỏa thuận này


�	Trường hợp áp dụng phí cố định thì bỏ thỏa thuận này


�	Đơn vị soạn thảo lưu ý bổ sung phụ lục thỏa thuận về việc mua bảo hiểm theo quy định của MSB, hiện nay là mẫu 10A và 10B của QĐ.BH.002 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.


�	Điều khoản có thể thay đổi theo quy định các sản phẩm của MSB trong từng thời kỳ


�	Nếu thỏa thuận cho vay lập bằng tiếng Việtvà tiếng nước ngoài thì cần ghi rõ “Hợp đồng này được lập bằng


tiếng Việt và tiếng	, ngôn ngữ ưu tiên được sử dụng là tiếng Việt” . Số lượng bản có thể điều chỉnh theo


thỏa thuận nhưng MSB phải giữ ít nhất 3 bản.


�	Nếu hạn mức thành phần chỉ có cho vay thì bỏ các điều kiện điều khoản về L/C, Bảo lãnh... và ngược lại. Trường hợp Phụ lục ký sau thì phải lập thành Phụ lục Hợp đồng tín dụng hạn mức có thông tin đầy đủ các bên và các bên cùng ký, đóng dấu vào Phụ lục này.


�	Ghi rõ phương thức cho vay từng lần, quay vòng, tuần hoàn, cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng hoặc các phương thức khác theo quy định của MSB


�	Ghi rõ mục đích: “phục vụ nhu cầu đời sống ” hoặc “cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh ”


�	Ghi rõ số ngày phải thực hiện rút vốn kể từ thời điểm ký Hợp đồng này (nếu MSB yêu cầu). Trường hợp cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng và không xác định được thời hạn rút vốn đầu tiên thì đơn vị soạn thảo bỏ khoản này


�	Trường hợp tính trên dư nợ ban đầu hoặc cách tính khác thì phải ghi rõ và phải quy đổi mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư 14/2017/TT - NHNN


�	Điền mức lãi suất chậm trả theo quy định của MSB tại thời điểm ký Hợp đồng nhưng không vượt quá 10%/năm. Nếu không áp dụng thì ghi 0%


�	Trường hợp MSB có phương thức tính lãi khác thì phải ghi cụ thể phương pháp và mức lãi suất tính lãi. Trường hợp phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều 5, Thông tư 14/2017/T T-


NHNN thì phải ghi rõ mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều 5, Thông tư 14/2017/TT-NHNN


�	Bao gồm các ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Pháp luật.


�	Trường hợp vay ngoại tệ, nếu có thỏa thuận trả nợ bằng ngoại tệ khác thì thực hiện theo thỏa thuận trên cơ sở quy định của Pháp luật


�	Trong trường hợp khách hàng không đồng ý với điều khoản trích tiền tại tổ chức tín dụng khác, Giám đốc ĐVKD được quyền phê duyệt xóa các nội dung liên quan đến việc trích tiền trong điều kiện này và nội dung ủy quyền tại điểm d, khoản 5.


�	Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cấp tín dụng cụ thể của MSB hoặc văn bản phê duyệt tín dụng nhưng phải bảo đảm việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận..


�	Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cấp tín dụng cụ thể của MSB hoặc văn bản phê duyệt tín dụng nhưng phải bảo đảm việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.


�	Các hình thức khác (nếu có)
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